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* bối nót đâu: 
PHẦN MỘT: TỪPHÁP 


I. thưng vấn để chung của từ pháp tiếng Nga 
Mục đích và nhiệm vụ của từ pháp tiếng Nga (11). Từ và thành phần 
hình vị của từ (12). Thân từ cứng và thân từ mềm (13). Quy luật về bảy 
phụ âm đặc biệt (15). 
lI,)anh từ 
Á. Những khải niệm cơ bản 
Những đặc trưng cơ bản của danh từ (16). Những nhóm tử vựng — 
ngữ pháp của danh tử (16). Danh từ biến cách và danh từ không biến 
cách (18). 
B_ Phạm trù giống của danh từ 
[Phạm trù giống. Ba giống của danh từ (19). Hai nhóm danh tử xét từ góc 
độ giống (20). Những trường hợp đặc biệt (22) 
€ Phạm trù số của danh từ 
Phạm trù số, Hai số của danh từ (24). Danh từ sử dụng ở cả hai số 
(24). Danh từ chỉ sử dụng ở một số (27) 
D Phạm trù cách của danh từ 
Cách một (29). Cách hai (32). Cách ba (39). Cách bốn (43). Cách 
năm (47). Cách sáu (52). Ôn lại sáu cách của danh từ (56) 
III Tính từ 
A. Những khái niệm cơ bản 
Những đặc trưng cơ bản của tính từ (64). Tính tử phẩm chất và tính từ quan 
hệ (65). Tính lừ nguyên dạng. Thân tử cứng và thân từ mềm. của tính tử (66) 


E1, Dạng thức SỐ. cach của linh tử 


Biển đổi tính từ theo giống. số, cách (67). Sự hợp dạng giữa tỉnh từ vã danh 
từ (69). Cụm "tính từ ~ danh từ" ở các cách (70) 

©. Dạng rút gọn của tính tử 
Cách cấu tạo dạng rút gọn (82). Sử dụng dạng rút gọn của tính từ (83). 

D.. Dạng so sảnh của tính tử 
Dạng so sánh tương đối (86). Dạng so sánh tuyệt đối (90) 

Ð. Dạng mức độ phẩm chất của tính từ 

IvSố từ 

Số từ sể lượng (95). Phản số (99). Số tử tập hợp (101). Số từ thứ tự (103). 
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V. Đại từ 
Đại từ nhân xưng (105). Đại từ phẩn thân (109). Đại từ sở hữu (_ 110). Dại 
tử chỉ định (114). Đại từ xác đinh (116). Đại tư hỏi (118). Đại tư bất định 
(121). Đại từ phủ định (123). 
VI. Động từ 
A, Những khái niệm cơ bản 
Những đặc trưng cơ bản của động từ (126). Dạng nguyên mẫu cửa 
động từ (127). Chia động từ (130). Cách chia động từ phần thân (136) 
8. Phạm trù thể của động tử 
Cặp thể động từ (137). Cách nhận biết thể (139), Những động từ 
không tạo thành cáp thể (140). Thể của động từ chuyển động (141). Cách 
sử dụng thể (152 ) 
©. Phạm trủ thời của động từ 
Thởi hiện tại (157). Thời quá khứ (158). Thời tương lai (161). Những đặc 
điểm của động từ 6brrb, (166). 
D. Phạm trù ngói của động từ 
Ý nghĩa cơ bản của phạm trù ngôi (169). Những ÿ nghĩa chuyển của 
phạm trù ngôi (170 ). Động từ không ngôi (171 ), 
Ð. Phạm trù thức của động từ 
Thức trần thuật (171). Thức mệnh lệnh (174). Thức giả định (177) 
E. Phạm trừ lối của động từ 
Động từ trực tiếp và động từ gián tiếp (179). Lối chủ động và lối bị. động 
(180). Khả năng cải biến cấu trúc chủ động thành cấu trúc bị động và 
ngược lại (183). 
G.Tỉnh động từ 
Khái niệm chung về tinh động từ (190). Tính động từ chủ động (191). Tính 
động từ bị động (195). Dạng rút gọn của tính động từ bị động (199). Đoạn 
tính động từ và mối liên quan với mệnh đề phụ có Ko+opbifí (200) 
H. Trạng động tử 
Khái niệm chung về trạng động tử (209). Trạng động tử chưa hoàn thành 
(210). Trạng động từ hoàn thành (212). Những ý nghĩa khác của trạng động 
tử (214). Khả nàng cải biến đoạn trạng động tử thành mệnh đề phụ và 
ngược lại (215). 
VII. Trạng từ 
Những khái niệm chung về trạng từ (218). Dạng so sánh của trạng từ (221). 
Dạng mức độ phẩm chất của trạng từ (223), 
VII. Từ chỉ trạng thá 
Những đặc điểm về ý nghĩa (225). Những đặc điểm về ngữ pháp (225). 
IX. Giới từ 
Những khái niệm chung về giới từ (228). Những nhóm giới từ lớn (229). 
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X. Liên tử 

Những khải niệm chung vẻ liên từ (233). Phân loại liên từ (233). Từ liên từ (235) 
XI. Tiểu từ 

Nhưng khái niệm chung về tiếu từ (237). Các loại tiểu tử thường gặp (237). 
XI. Tự tỉnh thái 


PHẨN HAI:CÚ PHÁP 


I. Những vấn để chung của cú pháp tiếng Nga 
Mục dịch và nhiệm vụ của cú pháp tiếng Nga (244). Những vấn đẻ cơ bản 
vẻ câu (244). Mánh đề, câu đơn. câu phức (245). 
1. Câu dơn 
A_. Những vấn đề chung 
Đ. Câu trần thuật. câu hỏi và câu cầu khiến 
C. Câu khẳng dịnh và câu phủ định 
Ð. Câu đơn hai thành phần 
I. Các thành phần chính : chủ ngữ (255), vị ngữ (258). II. Các thành phản 
phụ: tính ngữ (266), bổ ngữ (269). trạng ngữ (273). 
©. Cầu đơn một thành phần 
Gâu nhân xưng xác định (277). Câu nhân xưng bất định (279). Câu nhản 
xưng khải quát (281) Câu võ nhân xưng (283). Câu động từ nguyên mẫu 
(287). Câu định danh (288). 
lII Câu phức 
A. Câu phức có liên từ 
I. Câu phức kết hợp: Câu nối kết (292). Câu đối lập (293). Câu phân 
cách (293). Câu giải thích (294). Câu nối tiếp (294) 
HH. Câu phức phụ thuộc : Những khái niệm cơ bản (296). Phần loại câu phức 
phụ thuộc (299). Câu phức phụ thuộc có mệnh đồ phụ tính ngữ (300). Câu 
phức phụ thuộc có mệnh để phụ tường giải (303). Câu phức phụ thuộc có 
niệnh để phụ phương thức mức độ (306). Cáu phức phụ thuộc có mệnh đề 
phụ địa điểm (312). Câu phức phụ thuộc có mệnh để phụ so sánh (314). 
Câu phức phụ thuộc có mệnh để phụ thởi gian (317). Câu phức phụ thuộc 
có mệnh để phụ nguyên nhân (322), Câu phức phụ thuộc cô mệnh để phụ 
mụ¿ dích (323). Câu phức phụ thuộc có mệnh để phụ điểu kiện (325). Câu 
phức phụ thuộc có mônh để phụ nhượng bộ (329). Câu phức phụ thuộc có 
mệnh đế phụ hậu quả (332). Câu phức phụ thuộc có mệnh để phụ nổi 
tiếp (33) 
E. Câu phức không có liên lử 
Câu nổiliệt kê (336). Câu đối chiếu (336). Câu quy định (337). Câu giải 
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thích (338). 
€. Câu phức nhiễu mệnh đề 

Câu phức nhiều mệnh để không có liên từ (339). Câu phức nhiều mệnh đề c5 
liên từ kết hợp (340). Câu phức nhiều mệnh để có liên từ phụ thuộc (340). Câ ¡ 
phức nhiều mệnh để có cả liên từ kết hợp lẫn liên từ phụ thuộc (341). Câu phú: 
nhiều mệnh đề kiểu hỗn hợp (341) 

IV. Lời nói trực tiếp và lời nói gián tiếp 
Thế não là lời nói trực tiếp và lời nói giản tiếp? (343). Cách chuyển lời núi 
trực tiếp thành lời nói gián tiếp (343). 

V. Những quy tắc về dấu câu 
Dấu chăm (347). Dấu phẩy (348). Dấu hai chấm (350). Dấu gạch ngang (350 
Dấu chấm hỏi (352). Dấu chấm phẩy (352). Dấu chấm than (352) Dấi 
chẩm chẩm (352) 


PHẦN BA: PHỤ LỤC 


Phụ lục 1: Bang chữ cải tiêng Nga 
Phụ lục 2: Báng tử 


GIẢI BÀI TẠP 


PHẢ 


TÀI LIỆU! THAM KHAO CHÍNH 
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Cuốn 
do người Vì 
thức cơ bản bế nữ Dháp tỏ 


'gữ pháp tiếng Nga” dược biên soạn từ góc 


ét học tiếng Nga nhằm củng cấp những kiến 
Ngự mội cách hệ thông, 
thiệt thực, chủ trọng cào những cướng mặc trừ. người 
Việt học Hếng Nga thường dạp phải. 

Đối tượng phục uụ của cuốn sách là đông đảo những 
người mới bắt đầu học tiếng Nga, học sinh, sinh oiên khối 
tiếng Nga các trường không chuyên ngữ cũng như học 
sinh, sinh uiên những năm đầu khối tiếng Nga các trường 
chuyên ngữ. 

Cuốn. sách cũng có thẻ là tài liệu tham khảo cho các 
giáo niên tiếng Neụ ó Việt Nam 


Túc giả rất mong nhận được những góp ý thống thắn 
của các bạn đồng nghiệp xa gần, của các em học sinh sinh 
0iên uà của tất cả những ai có dịp làm quen uói cuốn sách 
này. 


TÁC GIÁ 


Phần 1 


TỪ PHÁP 
IMOP‹bOJIOTMZA 


I.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 
CỦA TỪ PHÁP TIẾNG NGA 


1. Mục dích và nhiệm vụ của từ pháp tiếng Nga 

Từ pháp (Mop@oztoris) là một trong hai bộ phận quan trọng 
nhất của ngữ phấp bất kỷ thứ tiếng nào, trong dó có tiếng Nga. Đối 
tượng nghiên cứu của từ pháp tiếng Nga là từ (eaogo) với tất cả 
những hình thái của từ và những ý nghĩa ngữ pháp kèm theo. 

Từ pháp tiếng Nga có những nhiệm vụ sau đây: 


Nhiệm cụ thứ nhất là xác định các loại từ trong tiếng Nga. 
"Tiếng Nga có tất cá 10 loại từ chính, đó 


1/ Danh từ (eynieerBIrtoIenoe) 


3/ Tính từ (npitararezIsi0e) 

3/ Đại từ (ieeTorMeHIIG) 

4/ Số Lừ (anexrresnnoe) 

5/ Động từ (rrtaron) 

6/ Trạng từ (Giapeune) 

7 Từ chỉ trạng thái (C105 KaT€TODHI COCTOZIHHĐR) 
8/ Liên từ (eoioa) 


9/ Giới từ (ipe,uior) 

10/ Tiểu từ (aezuta) 

Ngoài ra, trong tiếng Nơa còn có thán từ (eztctoMe+ne), từ tình 
thái (Mozasonbie exoea), những những loại từ này có nhiều đặc điểm 
piòng nên đứng biệt lập. 

Mười loại từ trên đây chia làm hai nhóm: 7 loại từ đầu (danh từ, 
tĩnh từ, số từ, đại từ, động từ, trạng từ và từ chỉ trạng thá) được gọi 
là nhóm thực từ (3wds:cwứmeaitete tgemuw peww), 3 loại từ sau (liên 
từ, giới từ, tiêu Lù) được gọi là nhóm hư ĐỪ (C/220CC€ỐHbIG a€®M De). 
Đụ khác biệt giữa hai nhóm này là ở chỗ: thực từ có ý nghĩa từ vựng, 
tức là biểu thị những hiện tượng. sự vật tồn tại trong thực tế khách 
quyan, còn hư từ không có ý nghĩa từ vựng mà chỉ biểu thị mối quan 
hệ giữa các sự vật, hiện tượng tồn tại khách quan đó, 


Nhiệm cụ thứ hai của từ pháp là xác định những ý nghĩa ngữ 
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pháp chung nhất đối với từng loại từ, nói cách khác, xác định những 
phạm trù ngữ pháp (zpaatwdmnuttecwda+ kamezopus) đặc trưng cho 
từng loại từ. Chẳng hạn, danh từ có 3 phạm trà ngữ pháp đặc trưng 
là các phạm trù giống (poð), số (cao), cách (mnaØe2e); tính từ 
cũng có 3 phạm trù ngữ pháp dặc trưng là giống, số, cách, nhưng 
những phạm trù này của tính từ không độc lập mà phụ thuộc vào 
danh từ mà tính từ đi theo; động từ có 5 phạm trù ngữ pháp dạc 
trưng là thể (a9), ngôi (auwo), thời (apeaes), thức (0a2oneswiue), 
lối (3øao2). 


Nhiệm uụ thứ ba của từ pháp là nghiên cứu những quy tác 
biến hình của các từ thuộc từng loại từ và xác định những ý nghĩa 
ngữ pháp kèm theo các từ hình. Chẳng hạn. danh từ nommnara biến 
đổi theo các phạm trù giống, số. cách và có các từ hinh sau Romwnara, 
KROMHATEI, ROMHATY, KOMHaAT, ROMHaATAM...; còn động từ qutare, thì 
biến đổi theo các phạm trù ngôi. thời, thức, lối và có các từ hình sau 
MO, HITAGHIb, “HPACT€, HHTA1, WHPA2I1 Õbl, HITAÌTG, qYaAẴ©T€S,. 


MMTd 
Mỗi từ hình đều kèm theo những ý nghĩa ngũ pháp nhất định, chàng 
hạn từ hình Komnary có các ý nghĩa ngữ pháp giống cái, số ít, cách 
bốn, còn từ hình wmraer có các ý nghĩa ngữ pháp thể chưa hoàn 
thành, ngôi thứ ba số ít, thời hiện tại, thức trần thuật, lối chủ dộng. 


9. Từ và thành phần hình vị của từ 


Như vậy, từ là dối tượng nghiên cứu của từ pháp học. Nhưng khéc 
với tiếng Việt, từ trong tiếng Nga thường có thành phần phức tạp do 
các bộ phận có ý nghĩa gọi là hình vị (mopcbewa) cấu tạo nên, Có thể 
coi hình vị là "vật liệu xây dựng" cấu tạo nên các từ, Có tất ca 5 loai 
hình vị sau: 


3.1. Căn tố (opew) hay còn gọi là hình vị gốc. Căn tố la hính 
ị mà từ nào cũng bắt buộc phái có nà nó máng ý nghĩ từ bụng chung 
tuy nhiều khi mởơ hồ, của tất cả những từ cùng gốc. Để xác dịnh được 
căn tố, ta phải đối chiếu một loạt từ cùng gốc và cần tô chính là bộ 
phận chung của tất cä các từ cùng gốc ấy. Chẳng hạn, khi đối chiếa 
loạt từ cùng gốc yHHTbCI, ydiTeilb, yHCỐA, 3yWATb, VHGỐHUHE, 
naysare La tìm được căn tố -yw-. Hoặc khi đối chiếu loạt từ cùng gôa 
3aørpa, 1OC2JIC3A6Tpa, 3aørpauinnii ta tìm được cần tố -3aørpa-, 


9.9, Tiển tổ (npe@c hay npucmeøka). Tiên tố là hình oị dứng 
trước căn tố. Chăng hạn, trong từ nuiyWHrb thì hình vị net Jà tiền tC, 
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cóL trong từ th vị noese- là tiền tố. Một từ có thế 
có nhiều tiền tố, chẳng bạn trong từ nponexojTb có hai tiển tố là 


1I0ð- VÀ H€- 


tocniesaprpa thị hì 


3.3. Tiếp tố (cfbuxe). Tiếp tố là hình c¡ đứng sau cần tố: 
Chàng hạn. trong Lừ a 
trong Lừ Romnarnmii thì hình vị -n- là tiếp tố, Một từ cùng có thể có 
nhiều tiếp tố, chẳng hạn trong từ yanrem có hai tiếp tố là -w- và - 
T©€¿Ib 


òn 


pammnii thì hình vị -mmn- là tiếp tố, 


3.4, Vĩ tố (aekewsr Nay oonsaseae) hoặc còn gọt là từ oï. Vĩ tố 
là hình oị đứng sau tiếp tổ, tức là thường đứng cuối từ. Chẳng hạn, 
trong từ kpaenpbifi thì hình vị -6ữi là vì tố, còn trong từ ydẽ6a thì 
hình vị -a là vĩ tố. Đặc điờm quan trọng nhất của uï tố là nó biến đổi 
tuỳ theo chức năng của từ ở trong câu. Thật vậy, khi ta biến cách 
đanh từ yweõa thì chỉ vĩ tô là biến đổi: ywẽõbI, vuẽõe, ywẽÕy, 
yac6öli... 


8.ð. Hậu tố (nocrmuxe). Hàu tố là hình oị đứng sau vĩ tố. Hâu 
tổ trong tiếng Nga rất ít, chăng hạn hậu tố -en của các động từ phần 
thần nhữ HaXO/UTPbCI, BUĐITbCI, 


Mặc dù trong tiếng Nga có 5 hình vị nhưng không phải từ nào 
cũng có đủ 5 hình vị ấy. Có những từ chỉ có căn tố như xon, TaM, 
cyxewr. Có những từ chỉ có tiền tố và căn tố như nxom (B-x©7f), 
nebe1e? (nepesItr) Có những từ chỉ có căn tố và tiếp tố như 
MOCcKBud+ (MOCEB-u), neeTHaMeH (BbeernaM-en). Và đi nhiên, có 
những từ có đủ 4 hình vị cơ bản (tiền tố, căn tố, tiếp tố, vĩ tổ) như 
HM3V4CHHG (H23-VW-€HI-C), HOCTĐOlRa (HO-CTpOl-K-A), Hp€HOjtaBa- 
Te/pdrra (Ipe-no-xa-na-wede-neaica) Tuy nhiên, như những ví dụ ở 
trên cho thấy, từ nào cũng phải có căn tố (hình vị gạch dưới). 


Một khái niệm cần lưu ý nữa là thẩm từ (ocwoaa). Thân từ là bộ 
phán không biển đổi của từ. Nói cách khác, thân từ là toàn bộ từ trừ 
dc từ vì, Chẳng hạn, trong từ yunrearenmna thì thân từ là 
yuHT€JIsHMI-, còn trong từ xopormnii thì thân từ là xopom-. Như 
vậy, có trường hợp thân từ trùng với căn tố, chẳng hạn như các trạng 
CỬ g/LCCb, TY/1A. 


3. Thân từ cứng và thân từ mềm 


Những điều đã nói ở trên cho thấy một khác biệt quan trọng bậc 
naất giữa tiếng Nga và tiếng Việt gây khó khăn rất lớn cho người 
Việt học tiếng Nga - đó là đa sô các từ tiếng Nga đều biến hình. Để 
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giảm bớt phần não khó khăn này, ta cần phân biệt thân từ cứng và 
thân từ mềm 

Thân từ cứng là thân từ tận cùng bằng phụ ân: cúng, túc là phụ 
âm không có đấu mềm, và bằng các nguyên âm A, O, ⁄, bL. Caàng 
hạn, các từ sau đây có thân từ cứng yCHHR, TOpOA, HE02A, HOBDIÌL 
Thân từ mềm là thân từ cô tận cùng là phụ âm mềm, tức là œ đấu 
mềm b (đấu mềm ở đây không phải là chữ cái mà chỉ là dấu hiệu 
chứng tỏ phụ âm đứng trước là phụ âm mềm) và Đằng các chữ cú¿ #1, R 
(E). FO. HM. Chẳng hạn, các từ sau đây có thân từ mềm: rerpaJu, 
HaiIeH/tapb, epebna, mope, erariii Ta có thể lập bằng tương ứng sau: 


[Tmwr]———— SG 
¡ Thân từ cứng | Thụ âm | -A | 1 ] . ' 
| Thân từ mềm ˆ ‹ñ__ LEC |-O Em |a 


Việc xác định đâu là thân từ cứng, đâu là thân từ mềm có ý 
nghĩa rất quan trọng bởi vì nó giúp ta biến đổi từ được đúng, Trong 
tiếng Nga có một quy luật: nếu (hân từ là cứng thì trong qua ùth 
biển đối, 0ê cơ bứn ân giữ nguyên tính cứng của nó, còn nếu thẻn từ 
là mắm thì trong quá trình biến đổi, uê cơ bản uẫn giữ nguyên tĩnh 
mểm của nó. Chẳng hạn, danh từ giống đực và giống cái ở số miiều, 
cách một, chỉ có hai từ vĩ là -BI và -H. Căn cứ vào bảng trên, ta thây 
từ vi -bI là dành cho các danh từ có thân từ cứng (cryzcnr: 
emyaewrbL, naprA - naprbl), còn Lừ vĩ -Lf là đành cho các danh ừ có 


thân từ mểm (caogapb-clopapl1, rerpazb -rerpa/HT, aynuropuốl - 
ayanropuM). Một ví dụ khác: tính từ ở số nhiều, cách một, chỉ eì hai 
từ vĩ là -bI# và -LIE, từ vĩ -bI?8 là đành cho những tính từ có thân từ 
cứng (ñenbHH - 6eablE, noebHfT - nopblF), còn từ vĩ -I là lành 
cho những tính từ có thân từ mềm (cnxMÍI - cnHME). Như vậy, có 
thể chia một cách quy dóc các từ trong tiếng Nga thành hai rhóm 
lên: nhóm biển cứng uà nhóm biển mềm. Nếu nắm được quy luậ: này 
thì ta sẽ thấy để nhớ hơn rất nhiều 

Hãy so tep 
(biến cứng) và cerperapb (biến mềm) cũng như của tính từ npœroii 


ánh sụ biến đổi của hai danh từ giống đực nmø 


(biến cứng) và tính từ cunnũ (biến mềm) làm ví dụ: 
HH?KCHCD - I1H?REHGDA - I1IH?SXCH€ÐV S: MH?R€HeDa » IHH?KXGH€DOH. š 
€CRPDCTARDB - CGKRDCTADST - G€£DGTAPIO - GCKEDETADH - CGKDQGT342€M., 
HĐOCTOH - HDOCTOFO - HDOCTOMY - HĐOCTDIM - HDOCTOM... 

IHM - CIIH€M 


cHHnii ~ctTtrero ~ €11eMy- 


Hỏ rằng là từ trong tiếng Nựa biến hình không tuỳ tiện. lộn xôn, 
mã có quy luật - một trong những quy luật đó chính là quy luật biến 
cứne, biển mềm đã trình bày ở trên. 


4. Quy luật về bảy phụ âm đặc biệt 


Một quy luật nữa cũng cần lưu ý là quy luật cách viết sau 7 phụ 
âm dác biệt T, 1€, X, 2E, H, II, TT Sau 7 phụ âm này 
- không được viết -ƒ1 mà phải thay bằng -A; 
- không được viết -bI mà phải thay bằng -1; 
- không được viết -!O mà phải thay bằng -Y. 

Chẳng hạn. như đã nỗi ở trên, danh từ giống đực và giống cái ở 
sỏ nhiều, cách một, có duôi là -bI. Nhưng nếu thân từ tận cùng là 
một trong 7 phụ âm đặc biệt thì từ vĩ sẽ không phải là -bI mà là -H. 
Thật vậy, dạng số nhiều của danh từ apanzxam là gapanuaiiMH chứ 
không phải là gapanxambl, dạng số nhiều của danh từ gHura là 
kHurH chứ không phải là knnrbl. Cũng chính vì lý do đó mà các tính 
từ pycckiii và crpormii thuộc loại biến cứng chứ không phải là biến 
mềm mặc dù có đuôi là -H (DYCCEKOTO, DYCCKOMY, DYCCKOM..., 
CTĐOTOFO, CTDOTOMY, CTPOTOM...) 


II. DANH TỪ 
CYIHIECTBHTEJIbHOE 


A. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN 


1. Những đặc trưng cơ bản của đanh từ 


Danh từ là một trong những loại từ lớn nhất và quan trọng nhất 
của tiếng Nga. Danh từ tiếng Nga có 3 đặc trưng cơ bản sau đây, 


1.1. Đặc trưng thứ nhất: Ðó là loại từ biểu thị sự vật, vật thể 
(gọi chung là biểu vậU). Sự vật, vật thể ở đây được hiểu theo nghĩa rất 
rộng. Đó có thể là người (4eIose, npaw, maTb, €T7y/I€HTKA...), động 
vật (coðaga, kor, goposa...), đồ vật (emoa, mom, pywa..), hiện tượng: 


thiên nhiên (/ozKnp, seTrep, co¿rmte...), hiện tượng xã hội @anb, 
IIOỐG7(a, conaJIaM...), tên gọi màu sắc (KpacHora, enrHana...), tí1h 
chất (npoerora, wecrnoere, TpyaxHocrr...), những khái niệm trừu 
tượng (cwa€Tbe, /IDY?£Õa, 3y€HI©...) V.V... 


1.2. Đặc trưng thứ hơi: Danh từ có ba phạm trù ngữ pháp cơ 
bản là giống (pom), số (anexo), cách (naxez). Bất kỳ danh từ nào 
cũng có thể xét theo ba phạm trù ấy, Chẳng hạn trong câu 

HaIHa ceMbØ ?KHBÉT B X:HOC, 
thì danh từ cewxs có ý nghĩa giông cái, số ít, cách một, còn danh từ 
Xanoe có ý nghĩa giống đực, số ít, cách sáu. 

Ngoại lệ là những danh từ chỉ có số nhiều như eyTKM, HOEHHmi, 
neHbrm. Đối với những đanh từ này thường không xác định phạm trù 
giống. 


1.3. Đặc trưng thứ bạ: Trong câu, đanh từ thường đóng vai trỏ 
chủ ngữ hoặc bổ ngữ. Thí dụ như trong câu: 
ĐL€THaAMGHHII HaÐO/1 GEIDOIET HOBYXÔ 2/13Hb, 
đanh từ napon đóng vai trò chủ ngữ (noniesgamee), còn danh từ 
zknant. đóng vai trò bổ ngữ (tono.rneruie). 


9. Những nhóm từ vựng - ngữ pháp của danh từ 


“Tất cả các danh từ trong tiếng Nga chia thành những nhóm tù 
vựng - ngữ pháp sau đây 
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3.1. Danh từ riêng (COỐCTI601140£ CỤ1GCTnaummieaswoe). Danh 
tù Hếng dùng để chỉ tên gọi những sự vật duy nhất, Đó có thể là tên 
ngư (yrmwun TYoro, Bannarron, Hryen 3y), tên còn vật 
(Hapng), tên địa danh (Huernam, Mocena Asnn, Ho¿ywa, 
Mnccueennn). tên các có quan ngôn luận (Hpanya", "Haneerult, 
“Han 3ban", “TpY/U) v.V 

Đặc điểm ngữ pháp của danh tứ riêng là chỉ có một dạng số: hoặc 
dạng số ñ, hoặc dạng số nhiều, Chẳng bạn, những danh từ riêng 
Xahdbon, ®panmii, Amepnga, Megonr... chỉ có dạng số ít mà không 
thẻ có dạng số nhiều. Ngược lại những danh từ riêng Anbnni, 
nnnnnmnbi lại chỉ có dạng số nhiều mà không thể có dạng số ít 


8.3. Danh từ chung (HŒ@puGTRCAb1tbt€ CJU/€CTRGw1€2to1tbie). 
Danh từ chung dùng để chỉ tên gọi của một sự vật hoặc vật thể trong 
dày những sự vật, vật thế đồng loại, chăng hạn như xom là tên gọi 
đại điện cho tất e4 những công trình xây dựng để ở, pega là tên gọi 
đại diện cho tất ca những dòng chấy tương đối lớn v.v... Danh từ 
chúng chia thành một vài nhóm nhỏ. 


3.9.1. Danh từ cụ thể (®`OHNDGRNHIG €WiteemeumeasHeie). Danh 
từ cụ thể dùng để chỉ tên gọi cua những vật thể cụ thể như xamna, 
K#aphpa, nữcrry+, F0po/) 2tepeso., Đặc điểm ngự pháp của danh từ 
cụ thể là chúng thường có hai dạng số ít sà số nhiều uà có thể hết hợp 
0d nhữ 
thể nó: 
JVeDecbbeb. 


l8 sở từ số lượng nh oan 26a, jecarp, copok... Thật 
JIAMIH, /IAMHBI, BC JIAMHBI, HCPCBO, X€PCBbH, HT 


ậy, có 


3.9.3. Danh từ LrỪU LƯỢNG (OWIGAGMEHHbIG CỤUỊCCTM@đtM€AabW®le) 
Đaănh từ trừu tượng dùng để chỉ tên gọi của những khái niệm trừu 
tượng như z0ðobb, HecwacTue, coxpaHeune, Kparkocr. Đặc đỉ? 
ng pháp của dạnh từ trừu tượng là chúng Lhường chỉ có dạng số ít 
oó không thế hết hợp được cới những số từ số lượng, Thật vậy, không 


thỂ nói: Tpw €0XpAHGHUI, CẴCME RDATROCTeH. 

3. 
Đănh từ vật chất dũng đệ chỉ tên gọi của các loại vật liệu (eMenr, 
kpamen, /tepepno), các loại chất (asewezo, nebr, mozxa..) v.v... Đặc 
chim ngữ pháp của danh từ uất chút là chúng cũng thường chỉ có 
dạng số ft bà không thể hél hợp được tới những số từ số lượi 


3. Dưnh từ. tật chất, faeUeCTIG01010€ CHI(CCTdumeapwbt©). 


3.2.4 Danh từ tập hỢợp (COðUDGTRGAbItbiG CỤUIPCHGUPG/bWbteJ 
Danh từ tập hợp dùng dể chỉ tên gọi chung của cả một lớp người hoặc 
một lớp sự vật như một tổng thể: cry/eieeo, EBeerusueroo, 
Moto/tt2Eb, otexeta.... Đặc điểm ngữ pháp của danh từ tập hợp là chỉ 


l 


có dụng sô ft cà cũng không thể hết hợp được uói các số từ số lượng. 
Ngoài ra, người ta còn phân biệi danh từ động 0át 

(OÐueaaðiatete cJWuyecmeumeaoweve) và danh từ bất động ật 
(H€GOÔ1JLG6/11/1bL@ C1/6C1ngu1ne2w1re). Danh từ động vật là tòn 
gọi của người hay động vật, thí dụ như oTeH, ðpa1T, XHMHK, VNUTCJEE, 
THPp, J1onaj... còn danh từ bất động vật là tên gọi của các sư vật, 
hiện tượng, tính chất v.v... Thí dụ như yHHBEDCHT€T, KJacC caj, 
npom, camouter... Sự khác biệt về ngữ pháp giữa danh từ động vật và 
bất động vật là ở dạng cách bốn: ở cách bón, danh từ bết động sát 
giống đực có dạng giống như cách một, còn danh từ động tật giống 
đực có dạng giống như cách hai, Hãy so sánh: 

#l BW?KY HOBDIT NOM (HOBBI€ 0M), 

#Ï BH2EYV HOBOTO CTV/IĐHTA (HOBBIX ©TV/IGITOB), 


3. Danh từ biến cách và danh từ không biến cách 


3.1. Những danh từ biển cách 


Đa số danh từ trong tiếng Nga biến cách, tức là thay đổi dụng 
thức của mình theo số 0à theo cách. Ta hãy lấy danh từ napig Tìm ví 
dụ. Nó có dạng cách một số ít là #ab và số nhiều là xao, có dạng 
cách hai số ít là aapiga và số nhiều là nsuon, có đạng cách be số íL 
là maemey và số nhiều là aaream v.v... Tương tự như vậy là danh từ 
;h như sau: c1 


Hà. Nó có các dạng thức 


cư 1b, CTCHC, CT3HAM, 


CTCHY, CT€HOI 


3.9. Những danh từ bhông biến cách 


Số lượng các danh từ không biến cách trong tiếng Nga không rhiểu. 
Có thể chia những danh từ này thành hai nhóm: nhóm những dash từ 
gốc Nga và nhóm những danh từ vay mượn từ các tiếng nước ngoài 


3.3.1. Thuộc nhóm danh từ góc Nga không biến cách có: 

- Những danh từ uiết tắt theo biểu ghép các âm đầu của một cụm 
từ như “PACC (Te.terpadQnoe “aienerso Cosereroro Coioaa), TOC 
(rw/tpoaveknpitecgad craniä). Gọi đây là kiểu ghép các âm đầu bởi 
vì ta đọc những từ viết tắt này như một tù: "tax", "ghex" 

- Những danh từ uiẽt tất theo hiểu ghép các chữ cái đầu củ: một 
cụm từ như CPH (Coriuraricriueckamr Decny6nuga Bbernaw) Pb 
(PoccwiicKaø €beaepatulz), BTO (Đccs1pHaä TODTOBA21 O0ĐrAHW3£11). 
Gọi đây là kiểu viết tắt theo kiểu ghé các chữ eái đầu bởi vi taphz 
: "xê-erd-vê", "erd-eph", "vê-tê-ô", 


đọc rời Lừng chữ cá 


% 


- Những dụnh từ tố: kinh ghép phân đâu của từ thứ 


nu cách các từ thứ bài như 3aM/eKana 


nhất với toàn bệ từ 


(754 VCC TELƯTG2Eb JCKHHU), HO2IHICHđ (1012101211. Bega), 


:.9.3. Thuộc nhóm danh Hư cay nưiợn không biển cách có: 


- Những danh từ thế eú danh tự chụng tà danh từ riêng) có thân 
từ tẹn cùng là các nguyên an (Õ, 
lh o-Pngo. gacbe, Vếre, Pro, tà nhưng ấm -2, -H, ‹Ÿ, -IO là 
những âm vốn không đặc trưng ‹ ó vị trí này như axoa, 
Muiccncnitn, kenPypy, narepobio, Porapy. VỀ mặt này tiếng Việt 
cty Không phải là ngoại lẻ. Những tên riêng tiếng Việt như ta "Trí, 
Thi, Erị" Xóa "Hoà", 3y "Du", Bóc "Vệ", không biến cách khi chuyển 
game tieng Nga. 


J NHƯ RHNO, HaÿšTO, HHIÓCCC, 


TVhững danh từ chúng óc nhềng tân cùng là sÀ có trọng âm như 
õyÐpzvá, /Homá thì không biến cúch, nhưng nếu -A không có trọng 
âm như Herpaga (tên một thị hào Italia) thì vẫn biến cách (thí dụ: 
Mi moØnM H Jloma, H Herpayi 


Những danh từ riêng chỉ họ hoặc tên của pẫu nữ, chăng hạn 
như Ilưaqb (tên một nữ ca sĩ) 
Đức. Tên phụ nữ Lrong Liê 


erepe (tên một nhà văn nữ người 
Việt khi chuyển sang tiếng Nga cũng 
wTxang “Thanh, Thành" nếu là nam giới thì sẻ biến cách, nếu là 
đi thì không biến cách, Han "Nhân, Nhàn" cũng tương tự. 


hừng danh từ chung chỉ người là phụ nữ và còn mang quá 
nhiệt màu sắc tiếng nước ngoài, chẳng hạn như danh từ maxam (từ 
trểng Pháp madane), mmec (từ tiế 
Ảnh 0 


Ảnh 2/76), mueene (từ tiếng 


l9)::- 


B. PHẠM TRÙ GIỐNG CỦA DANH: TỪ 
IAETOPIIN POJLA CXITECTĐPIITEJIbHBIX 


(.JPhạm trừ giống. Ba giống của đanh từ 


Pỳ 


am trừ giống là một (- 
của đanh từ. Có ba giống là giống đực (MyzkeKoii po), giõ 
GE:eickHl pon) và giống trung (cpeannui po¿). Phạm trù giống 
dượ: gọi là phạm trù từ vựng - ngữ pháp, tức là mỗi danh từ thuộc về 
một giống nhất dịnh chứ không eó sự biến đổi danh từ từ giống này 
sanz giống khác. Đây là sự khác biệt cơ bản giữa phạm trù giống với 
à phạm trù cách - của danh từ, 


› hững phạm trù quan trọt 


nhiềng phạm trù khác - phạm trú số v 
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Trong các phạm trừ này, danh từ biến đổi tuỳ theo ý nghĩa số ít hoặc 


số nhiều, tuỳ theo ý nghĩa cách một, cách hai, cách ba v.v.. 


Ta hãy lấy danh từ crpana làm ví dụ. Danh từ này có nhiều dạng 
khác nhau, chẳng hạn, dạng cách một số ít là erpana và số nhiều là 
enpana, dạng cách bốn số ít là crpany và số nhiều là erpanu, dạng 
cách sáu số ít là crpane và số nhiều là crpanax. Nhưng bất kỳ ở dạng 
Ẫ nghĩa giống là giống e 


nào thì danh từ 


vẫn chỉ có một 


Một điểm cần lưu ý là chỉ danh từ nào có đạng số ít mới có ý 
nghĩa giống. Những danh từ chỉ sử dụng ở số nhiều như cyrkM, 
ỐploRH, nozgumtbi, on, enbrn không có ý nghĩa giống. 


3. Hai nhóm danh từ xét từ góc độ giống 
Xét từ góc độ giống, ta có thể chia danh từ làm hai nhóm: 


3.1. Nhóm những danh từ biểu thị người 


Đối với những danh từ biểu thị người thì việc xác định những 
danh từ này thuộc giống nào là căn cứ theo giới tính thực của người 
được đanh từ biểu thị chứ không căn cứ theo bất cứ tiêu chí hình 
thức nào của danh từ đó. Chang hạn, những danh từ ronoiua, 
/0/W0miEa, Mỹ?EMIHaA tuy có từ vị -Ä là từ vĩ đặc trưng cho danh từ 
giống cái nhưng chúng vẫn thuộc giống đực bởi vì chúng biểu thị 
người nam giới. Còn những danh từ mar, xosga là thuộc giống cái 
bởi vì chúng biểu thị người nữ giới. Nói cách khác, việc xác định 
giống của những đanh Lừ biểu thị người là có )ý đo. 


3.9. Nhóm những danh từ bất dộng oật 


Việc một danh từ bất động vật nào đó thuộc về giống đực, giống 
cái hoặc giống trung là &hông có lý do. Không ai có thể giải thích tại 
sao danh Lừ pega ("con sông") lại thuộc về giống cái còn pydeữ (“con 
suối") lại thuộc về giống đực, tại sao danh từ xom (ngôi nhà") thuộc 
giống đực còn danh từ sxanne (“toà nhà") lại thuộc giống trung. Vì 
vậy, đế xác định giống của các danh từ bất động vật, ta phải sử dụng 
tiêu chí hình thức, cụ thể là căn cứ uào thân từ oà từ 0ĩ, 


3.3.1. Thuộc giống đực là những danh từ sau đây: 

- Những danh từ có thân từ cứng uà không có từ uĩ (hay nói theo 
kiểu khoa học là có "f øŸ không"), chẳng hạn: mup, cros, ropoj, 
CJIOCEHH€/... 

- Nhiều danh từ có ¿hân từ mềm + từ 0ï bhông (tức là tận càng 
bằng đấu mềm), chẳng hạn: cuosapb, xeub, noaÕpb... 
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Những danh từ có thán tr hiểm cà tân cùng là bán nguyên ân: - 
1. cảng hạu: ypo2sal, mysell, camaxopnii.. 


3.3.9. Thước giống cái là nh 


# danh từ sau đây: 


Những đanh từ có hân từ cứng cà Từ 0í -A. chàng hạn: yam~a, 
HIRO HA, ĐROHOMHNd,, 

Những danh từ có thản từ mỗm cà từ 0í - 41, cÌ 
JMCĐC BH71, HCCHUI, cIIÕØ0ĐATOPHI 


ng hạn: 


- Nhiều đanh từ có (hán từ niềm cả từ gĩ hhòng (túc là tận cùng 
bung đấu mềm), chẳng hạn: Terpajtb, HO, ABCDb... 


3.3. Thuộc giống trung là những danh từ sau đây: 
- Những danh từ có “hân (ứ cứng tà từ uĩ -O, chẳng hạn: naebMo, 
CO, POCY/EAPCTBO... 
Những danh từ có ¿ân £ử mềm oà từ uĩ -E (-E), chẳng hạn: 


TOIĐC, ILIATG, 3/1AHHG, ỐcJbÉ 


- Những đanh từ có Lhần từ mềm bà tận cùng là -MớT (chỉ có 10 
đinh từ như vậy, đó Tà HAI, BĐ€NH, 3HANE, HJIAMOI, HUIGM2E, CCMI, 
TCMDI, CPĐGNGI, ỐĐ©MI, BBIMN). 


“Ta có thể tóm tắt trong bảng sau: 


Giống Tân cùi 


= “—=——= 
- Phụ âm (thân từ cứng) | 

,-TÏ1, -b thân từ mầm) 
- A (thân từ cứng) 

-b thân từ mềm) 

ˆ -ÝÕ (thần từ cứng) 


-TE, Ê thân từ mềm)_ 


Giống đực 


Giống cái 


Giống trung 


; Danh từ giống đực ua giống cái đều có thể có thân từ mềm 
0ử từ 0ì không (tức là tận cùng bảng dấu mỗm). Có thổ căn cứ oào 
một oửi dấu hiệu để phân biệt: 


- Mếu danh từ có tiếp tố -TEVThb oà -APb thì bao giờ cũng thuộc 
giống đực, chẳng Ï@! MCGTT6eb, &G€HÖ00b, GA0600: 
- Tết cá tên các tháng đều thuộc giống đực (sateap», (eepda®, 
G11]2C2tb, 1/101tb, 1/102b, CCHTRSLỐD®, OTTLỐD®, 100351Øb, Ô@K€GỐDĐ); 
Tất cả các danh từ có tiến tố là -OCTEb oà -ECTb đều thuộc 
giống cai, chẳng hqI!!: TRpÔ1O€Trtb, C6€2(CGCTNb, T.ĐOAEDLMLE@MWOCTTtb; 
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- Tất cả dạnh từ có phần sau là -311b, -Bb, -Cb, -Bb, -11h chều 
thuộc giống cái, chẳng hạn: 2/Cw31®%, 430Ố06b, 140DKOfb, CTn€t; 

- Tất cả danh từ có tận cùng là -2Éb, -b, -HHb, -THỊb đều thước 
giống cái, chẳng hạq!: MOAAOÔ2ICb, TO%Wb, T.OOttĐ... 


3. Những trường hợp đặc biệt 


Trên đây là những quy tác chúng xác định giống của danh từ 
Tuy nhiên, chúng ta cần chú ý đến một số trường hợp đặc biệt 


3.1. Ngoài ba giống chính là giống đực. giống cái và giống trung, 
còn có giống ehung(o6nurii poa) bao gồm một nhóm nhỏ danh tí. Đó 
là những danh từ vừa có thế mang ý nghĩa giống dực, vừa cí thể 
1 tuỳ theo từng trường hợp. Chẳng bạn, anh 
có nghĩa là "cô Lé mồ 


mang ý nghĩa giống c 
từ cnpora vừa có nghĩa là "cậu bé mồ côi” 
danh từ goxwera vừa có nghĩa là "đồng nghỉ có 
hĩa là "đồng nghiệp nữ". Thuộc giống chung có những danh từ rhứ 
CIĐOTA, RO¿LIFa, CTADOCTA... 


p nam” vi 


3.2. Đối với những danh từ &hông biển cách thì giống xác định 
như sau: 

- Thuộc giống đực là những danh từ biểu thị người ngìn gió: rìh@ 
MOCbẴ, Ma2crpo, ðypzeya, Tioro, BnsaH..., tên gọi các động và: hư 
trenrypy, HnMnanse, diaMenro.., và một số danh từ thường gặt như 
KO(G, HỆHA.1B7M... 

Thuộc giống cái là những danh từ Điểu 1hị người nữ giới hú 
MajtaM, bpay, Mứcc, ýI©j0", Hnadb 
"Thuộc giống trưng là những đanh từ biểu thị bắt động cả: như 
RACĐC. HA/IBFO, HHIỌCCC, RHHO, à 
thuộc giống đực. 


từ sesdbe 


3.3. Dối với những danh từ chứ địa danh thì giống thường đưcc Xác 
định theo giống của uật thể ấn sau địa danh đó. Chẳng bạn, 
Mauceunenmn, Wosopamo là những tên sông nên thuộc giống cái piega 
thuộc giống cá), IoaoM6o, Tönancn là tên các thành phố nên hưuộc 
giống đực (ropo thuộc giống dực). Tương tự như vậy, "HOmatrre", 
iime" là Lên các tờ báo nên thuộc giống cái (rasera thuộc giống eu) 


3.4. Đối với những /ữ uiớf tắt thì giống được xác định (beo giống 
của danh từ chính trong cụm: từ được 0iết tắt, Chẳng hạn, 
thuộc giống đực bởi vì từ chính kowwrer trong cụm từ “H©eHTbazbsHIbft 
komaxer" thuộc giống đực. CPB là thuộc giống cái bởi vì từ chính 
pecnyðamxa trong cụm từ "Coturattcrudecgan Pecny6mmra 


W là 


Buesrnaai" là thuộc giống cái, TUIRCM thuộc giống dực bởi vì từ chính 
cÓK)2 1/Ong cụm Cừ “BeccoloHplil KOMWVHHCTHMCCKIUI COIO3 MOZIO- 
zii" là thuộc giống đực. Ngoại lệ là những từ TACC, MHJL M 
những từ chính trong những cụm từ này thuộc g 
(TT 1erDadjHOe arenerno Copnerekoro Coloada” và “Miunnerepcrso 
HHtOCfbattax 2tee”) những những từ viết tất đó lại thuộc giống đực. 


cdù 


trung 


2.5. Nhiều che nụ hoặc nghe ? 
nzớn giới đầm nhiệm nên những danh từ tương ứng thuộc giống đực, 
chung hạn npotbec ĐP, €CKDCTaDb, J1DeErop, nhưng 
giờ đây, nhiều phụ nữ cùng đảm nhiệm những công việc ấy, vì vậy, 
những danh từ nói tiên cũng có thể thuộc giống cái. Cekperapb có thể 
à "thư ký" hoặc "nữ thu ký”, spa có thể có nghĩa là "bác sĩ" 
hoặc "nữ bác sĩ" v.v... Tuy nhiên. những kết hợp từ kiểu nø3seeTnaz 
TĐO(ĐGCCOĐ,  MOLIO/JUI BỤAI, ONBIPHOI HHGHGp hoặc HOBaS 
cekperape chưa trở thành chuận mực của tiếng Nga, còn mang đậm 
đầu 
Ipocbeccop npost aeRrno (tức là vị ngữ có đạng động từ thời 
quá khử giống cái) đang ngày càng dược thừa nhận. Thông thường, để 
biểu hiện nữ giới, người ta thêm từ &ennuana ("phụ nữ"), chẳng hạn 


hiệp chuyên môn trước kia chỉ do 


D, BDAM, LUU£©I 


eo nghĩa 


ì Dình dân, đụng Lục. Riêng cách nói Bpaw oeMorpe¿ra 6O:IbHOFO; 


pnpau-sgermna có nghĩa là "nữ bá 


BÀI TẬP 
Hải tập 1. Xác định giống của những danh từ sau đây tà nói rõ danh 
tự Hạo có thân từ cứng, danh từ nào có thân từ niềm 


MHP, HADOJ, (DGBĐA215, MYðGL, 


la, KBA|DTHDđ, JCĐGBHH, 8 


HOUfk, THICEMO, TỐC 


HDCPHO, MODE. SA/A2H1C, PDCMỚ, TOHOI 


3Ó, JIB12N€H16, JUIT€DATYpA, HO, r€DOÏ, He©Hz, 


Bài tập 9. Đọc đoạn oán sat đáy, Tùn tất cả các dụnh từ, khối phục lại 
ngghàên dạng số 0à Ade định giống của những danh từ ấy. Nói rõ danh từ 
nữa có thân lừ cứng, (lanh từ nào có thân từ niềm, 

IInet.mo. 

/pAHCTBYÏIT€, ODOPH@ Hit, MidtMađ, ỐDâT H cecrpil 

Ấ zrliny Xopotno. Muoro 5AH1010Cb, Ä' MGIGI V2fSG GCTL DYCCKEH© pY3bØL 
HCM HO MOCKBC II Đa2fOBaÐHBaeM. Mbi T060DHM HO-DYCCKH. 
Bơt MOM HOBBI© QbOrOFÐpa(bHH. 


Nhi MHOPO Tỷ 


iK BC€fJA,  MHOTO (Đ0£0FDA(HDYI 


Oso Rpaenan long. 3jtees naxoprren Mapsoeil Jiewima. Đo em 


01a TEHONHIA/tb. Ö/CCb HAXO/HITCZ THOMMITHHK TĨyLIKHHY. TÏYUHIKHH - BG2IMKHI 


DYCCKHL HOỜI 
S70 H©HED. f0 VIIHHA PODDROTO, Ö/IGCD MATA3HHDI, ?€ATDDL, DECTODAH DI, 
tr 


Habe. [Uy MAHHEĐI HH 4870ỐWebI ÚÍ MHOFO HAĐOAY. JHOJUE B/I6€b Ree 


c1 


TIẾT, 
À aTO T[GD@MYLHKH - HOBDLI 2#XH/IOÏ pIỦÌOH, C3JCCb BCỆ HOBOP: HOBHIe 


ADMA, HODDIG VJDHBI HOBBIG lUROSll CA Ø0 BOpOÔbEbH ropbi 26c, 
Haxo/urrcn MOCKOECKII TOCY/GIĐCPBGBHDHI yHitBepcHrer. Ö2qeeb yuaten 
7I€HTbI. Ổ/I6Cb VHVCb 1L. 
Đo merpo. MocKoBeKoe MeTp0 04€Hb Kpacirsoe 


pyc 


KH 1 HHOCTDAHHDI 


MockBa - Õ0⁄HIHOÏÏÍ lí KĐACHBBII TOPO/L A€Cb HHĐORIE yên, 
ÕO.IbIHH@ T1/1G1147/01 T1 ỐY2IbBAPBI, BDICORHG HOBDIS OMA. MIOCKBHHI BCCT/1A 
TOBODWT rOẴftaM: “J|[öÕDO TI02R41/103111., 7U0DOPH 1DV3bøI” 

J|O CBIUIaHHZL, [[G2¡VEO. 

Baiua Txoa. 


C. PHẠM TRÙ SỐ CỦA DANH TỪ 
RATEFOPIIH HICJIA CVYIHECTBITTEJIbSHbIX 


1, Phạm trù số. Hai số của danh từ 


Phạm trù số cũng là một phạm trù cơ bản của danh từ. Có hai số: 
SỐ Ít (enunersewnoe wte1o) và số nhiều (MHOZEecrpeHuoe He/10). 
Số ít chỉ một vật thể, sự vật, hiện tượng, chẳng hạn: mwacb, nưesmo, 
maøza. Số nhiều chỉ nhiều (từ hai trở lên) vật thể, sự vật, hiện tượi 
đồng loại, chẳng hạn ma(bbt, nieema, paøbi: Như những ví dụ trên 
cho thấy, khác với phạm trù giống, danh từ tiếng Nga biến đổi thoo 
„ từ số ít sang số nhiều, tức là danh từ tiếng Nga có thể có hai dạng: 
số ít và số nhiều. 

Xét từ góc độ số, có thể chia danh từ tiếng Nga làm hai nhóm lớn: 
danh từ sử dụng ở cä hai số, tức là có hai dạng số, và đanh từ chị sử 
dụng ở một số, tức là chỉ có một đạng số, hoặc dạng số ít, hoặc dạng 
số nhiều. 


D 


3. Danh từ sử dụng ở cả hai số 


Nhóm này bao gồm phần lớn đanh từ trong tiếng Nga và chủ yêu 
là những danh từ cụ thể (KonEperuute eymecrenreasneie), có thể 
đếm được. 

Để biến đổi danh từ từ số ít sang số nhiều, trước hết cần nắm ehde 
dạng nguyên cách của danh từ, tức là dạng ghì trong từ điển (hoặc ghỉ 


34 


trong phần từ mới "Hopbie €topa \ các sách giáo khoa Liếng Nga). 
Tiếp do, cẩn năm chắc danh tứ thuốc cứng øt, có thân từ cứng hay thân 


từ nhằm, cũng nhĩ cần thuộc gu tác tốt sai 7 phụ ám đặc biết, Khi đó, 


ta có thể ấp dụng quy SINH 


3.1. Danh từ giống đực cả giống cúi nguyên cách số nhiều 
c#u có Jiai từ o: -b[ hoặc -M. Trừ c¡ -bL áp dụng cho những danh từ 
cơ thân từ cứng (cụ thê 


à danh từ giống dực tận cùng là phụ âm 
cứng. kiểu như eryxenr, graec, và danh từ giống cái có từ vì -A, kiểu 
nử3 Ruapripa, ä1amna), còn / 7 -Ï1 áp dụng cho tất cả các danh từ 
có thân từ mềm, tức lá tất cá cac đình từ khác (cụ thể là đạnh từ 
giống đực và giống cái có thân 'ừ mềm, kiếu như nqoprdemb, 
n.1oimaabp, danh từ giống dực có tận cùng là --ÍÍ, kiểu như mysaei, 
Tpamnai, và danh từ giống cải có từ vì -Ñ, giểu như xepepun, 
ceranuuai. Thí dụ: 


TƯĐWCHeD - HH3€I©JBL crdzI -— CTO/IBI 
JU1dt - 11(ĐTBL YHHTGMBIHHA - HNHT€NbHHHBI 
c/1O BA] ~ CJIOBAI SBGPb - HB€DH 
reÐoil - _T@POH MVSGII - My38€H 
ÓPeBir ~ 18ÐGBHH YBODATODHZ - naØoparopHm 
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.3. Danh tử giống trung nguyên cách số nhiều chỉ có lai 
tử cï -A hoặc -#L. Từ tỉ ‹A áp dụng cho các danh từ có thân từ cứng 


(cụ thể là danh từ có từ vĩ -Ở, kiệu như ORHO, BGHI€CTBO), cò? tử 
áj dung cho các danh từ 
(ŒÈ). kiêu như no¿ie, õeun,ẽ 


.I 
ö thân từ môm (eụ thể Tà danh từ có từ vĩ E 
+ Thí dụ: 


yrpo - TP 
Mmope - MOPS 


11080 - C710BA 
1à HH - 38JIAHH1% 


Ta có thể tóm tất từ vì của dụnh từ ở số nhiều trong bảng sau: 


NI trung | 
Em... 


Đồng thời cần chú ý hai điển: sau: 
Sau 7 phụ âm đặc biệt phải viết -H chứ không được viết -bI 
(mặc đù theo quy tắc chúng là bÚ, chàng hạn: 


TCAPAHZEHH— - #apAH2Hn quan - QJlarw 
RHura - NHIIW 3 


qua - 38/-NM 


- Một số từ Nga trong quá trình biến đổi có âm chạy (chàng bạn: 
oronb - ornn, xen - /0i8) hoặc thay đổi trọng âm (chẳng hạn: cectba 
- CÉCTPEI)-HÓ.IG - NOJII; MÓpG - MOPS). 

Tuy nhiên, trên dây chỉ là quy tắc chung, áp dụng trong da số 
trường hợp. 


3.3. Những trường hợp ngoại lệ phổ biến: 


3.3.1. Một loạt danh từ giống đực ở số nhiều có từ vĩ là -AC1) 
(AG1) bao giờ cũng có trọng âm): 


YS4LT€JIb - VMIHITGUI mrpocbeccop - npodbeccopá 
0M - 1DMắ viec - 1ecá 

6eper  - õcperá Topo/ - ropozá 
T143 - ruaaá IBer - IBerá 

Toztoe - TOIoeá 


3.3.2. Những danh từ có tận cùng là -AHIIH(-HHIIR) ở số nhiều 
có Lận cùng là -AHE (HHE) 


TPA?4/AHHHĐ - TDA2RHAHG AHTJIMHAHHH - âHTEaAHG 
KDCCTbIHHN -  KĐ€CTbHH€ 


2.3.3. Một loạt danh từ giống đực và giống trung ở số nhiều có từ 
vĩ là -bØl. Từ vĩ này có thể mang trọng âm, thí dụ: 


HDÿYT - ñpyabi CbIH - CbIHOBb1 
hoặc không mang trọng âm, thí dụ: 


CTY/I - C7WIh3T JIVPCBO - /16D€BbðL 
Ốpar - ÕpaTbs HĐBHIO - KĐBiTbdl 
TICPO - TIepbä 


Chú ý: Danh từ auem có 2 nghĩa: nếu nghĩa là "lá cây" thì biển 
dối nh ở trên, nếu nghĩa là "tờ giấy" thì có dạng số nhiều là aucmeai, 
Danh từ cu cũng 0ậy, nếu có nghĩa là "con trai" theo nghĩa đen thì 
biển đổi như ở trên, nếu có nghĩa là "con trai" theo nghĩa chuyển 
(chẳng hạn như trong cụm từ "những người con của Tổ quốc") thì có 
dạng số nhiều là cntbt ("cmet Poôt ch"). Danh từ Ôepeso cũng có 
hai nghĩa: nếu nghĩa là "cây" thì có dụng số nhiều nhà Ở trên, còn nếu 
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nghĩa là "gố" thì không có dạng số Hiểu, 


em có tận cùng là MỸ ở số nhiều 
vọng âm), thí dụ: 


3.3.4. Những danh từ giốn 


có tạn cùng là -MEHA(-A m: 


IIMH - HàicHá BOM - BDCMGHđ 
3HAM1 - 31AMeHft CGMI - CẴGMGHÁ 


3.3.5. Danh từ chỉ các con vật con thường tận cùng là -OHOK 
(- RHOR) và ở số nhiều có tận cùng là -ATA (-HTA), thí dụ: 


KOTEHOR - KO?ZTA BO/IHOHOR - 50/I1ATA 
0ĐIIEHOR - Ø02111a 


2.3.6. Một số trường hợp dặc biệt khác: 
Số nhiều của marp và /osb là warepw và 1owepi 
ô nhiều của neõo là neõcca. của cy2o là cy/xa. 
Số nhiều của searogek là sro;ur, của pe6Enok là /ter, của IpeToE 
là nB€TBL 


3. Danh từ chỉ sử dụng ở một số 

Thá nhiều danh từ tiếng Nơa chỉ sử dụng ở một số, Nói cách 
khác. đó là những danh từ chí có dạng một số: hoặc số ít, hoặc số 
nhiều, 


3.1. Thuộc nhóm danh từ chỉ có dạng số ít là: 


- Phần lớn những đứnh (từ trừu tượng, kiểu như: eaeTie, rope, 
CHOROïICTBHG, 1GCTHOCTb, POBODCHHG, DA3BHTUC... 

“Tuy nhiên, một số danh từ trừu tượng cũng có ca dạng số nhiều 
khi chỉ những biểu hiện khác nhau của phẩm chất hoặc hành động 
trừu tượng, thí dụ: paxoere “sự vụi sướng", những nepBble pa/toerw 
"những niềm vui đầu tiên" mpacora "vẻ đẹp" nhưng Kpacorbr 
0~pnpojbr "những địa điểm đẹp", an "cuộc sống", nhưng z£HanH 
"những sinh mạng”, øa6ora "sự quan (m”, nhưng saốorbi "những 
mối quan tâm”... 


- Phần lớn những danh tử cục của, kiêu như: me/Kb, nedyeb, pHc, 
"A3, /(GDCBO, 3021010... ⁄ 

Tuy nhiên, một số danh từ chất cũng có thể có số nhiều khi 
shï những loại khác nhau của vật chất đó, thí dụ: wyryH "gang", 
những õeame ú cepble syryHpi "các loại gang trắng và gang xám”, 
80a "nước", nhưng winepanpnuie no/0t "các loại nước khoáng”... 


Si. 


- "Tất cả những danh /!ữ tập hợp. kiểu như: ydttrearecreo, 


MOJTO/IE2EB, 1OCV/LA. 

- Phần lớn những dựnh (từ riêng, kiêu như: Bpernam, Xauoi, 
Jlonnon, Adbpnga  Tnxui öðgean /jlon, Hlbep, A.ieecantp, 
JlepMoHTOP.. 


3.9. Thuộc nhóm danh từ chỉ có dạng số nhiều là: 


- Những danh từ chỉ các uật thể "ghép đôi", do hai bộ phận giêng 
nhau hợp thành, kiểu như: ðpIOKEM, HOZEHHIBI, CAHM... 

- Một số đanh từ khác như: wacnI, cy£§RH, BBIỐOpbI, XYXH, /CHbPE, 
OBOUHII... 

- Một số danh từ riêng thường là chỉ địa danh, kiểu như: 
?mrydm, ®®ư2mt0nnnbl, A.renl... hoặc chỉ những người trong cùng 
gia đình, kiểu như: Hyuremmar (“những người trong gia đình Pu- 
skin”), ##yp6nHbi (gia đình Giuốc-bin”)... 


BÀI TẬP 

thân từ 
cứng hoặc thân từ mềm, đồng thời lưu ý đến những trường hợp đặc biết 6à 
những trường hợp danh từ không có số nhiều, 

CTV/OHT, /(OKJIA/L, TỊÊMGHT, EAVIOHHADP, /I0Hb, MVS@6H, CaHa?OpHi, 
KBADTIĐA, ÿJHHA, TCCH, JIẠÕODAPODLUI, O3GDO, 38H16, TIATBĐ, JI3ÿN€HIIE, 
T€TPA/Ib, H€CĐTb, MATb, 3Tâ/E, /I©BVIIER, VHHTCIIb, KĐOCTbØHHH, J(ĐBO, 
2TC7IG2O, CbIH, IIMfI, HBOTOKE, !I©/IOBOR. vJIỘC, 


Bài tập 3. Biển đổi những danh từ sau đây ra số nhiều, chú 


Hài tập 4. Đọc bài uấn sau đây. Tùn tất cả các danh từ, khôi phục 
dạng nguyên mẫu uà biến đổi chúng nữ sở nhiều 
Moi npyr Bukrop ›kHpếr na Cenepe. sœ HopHibeKe. ro caMPHH 
CCPBCĐHBIÏ PB MHD€ TODO/L (CCb BCẾ CAMO© C&BPDHOE B MHDG: T€ATD II 
TC7ICH€HTEP, HHCTHTYT ýL ÕACCCIIH. Ö/CCb CaMHIÏI C€BEDHLIÏI 8 MIIP€ cObxos. Ôi: 
J8€T TOPOAWY MO2IOKO II OBOILII 
QumMa 3/(BCDb JUHIHHAH LÍ CV 


UI COJHII 3WMOI HỒ CB€THT COECCM, 


HäCTYIIAGT JUDIHHAT HOZRPHARH HOD. TÏO 2HO/U1 TĐOZOZ2RGIOT paÕO1 
VITbGSL 

Ceecrpa Bưu 
CaM7I 1i3BGCtHan DyCckan peKa. lẫalta21 tM€eHW XIOCEBbL eoO@/7tHae+ Bôary © 
MocKBOii-pexOli. 


fTODA ?HBEt B Capar0se - ropoxe Ha ð6epery Boarn. onra: 


li 
œ 


D. PHẠM TRÙ CÁCH CỦA DANH TỪ 
HNATFTERTOPIHN IIAZJE?SA CYTILECBiTTE¿ZH2HBIX 


shạm trừ cø bản thứ ba của đanh từ tiếng Nga 
cho 


Phạm trù cách là r 
Đêy là một trong những phạm trù gây khó khăn nhiều nhà 
1gứrỏl VIệt học Liêng Ngủ 


Tưởng tiếng Nga eó tất ca 6 cách; cách một, cách hai, cách ba, 


cách Đôn, cách năm Cù cúch Sdu (HMGHHTGIPHBHEL  HàjG, 


ĐÓ/LTP€ZHSHBIIE Ha¿L C2I2HĐHÍ THA/K€2R, BHHHTCJIBHBHÍ HA/1C2R, 
). Trong số 6 cách thì 
cũch một không Dao gữờ có giới từ dì kèm, cách sứu bạo giờ cũng dĩ với 
giới từ, còn các cách phác sử dụng cá ú không có giới từ lần đi oới giới 
từ. Cách một được gọi là cách trự „ tất cñ những cách còn lại được 
gọi là các cách gián Hiệp. 

Phạm trù 
Nga bởi vì trê 
cách. 6 dị 
dạng 
kHure, 6 đạng cách số nhiều NHIPH, KHUT, KHUYAM, KHI, 
grpmPadm, nmnax. Hơn nữa, môi dạng biểu thị một ý nghĩa riêng 
biếötL, thí dụ: trong câu nura s1e;zgnr ra erode thì dạng "KHHra” có ý 
ng bỉa chủ thể, trong cầu ÍE wurai gunry thì dạng "RHHPY" cÓ ý 
nghĩa đối tượng của hành động. còn trong câu PywKa 1©zEHT Hà 


khure thì đạng "(ra) KHare" có ý nghĩa địa điểm v.v. 


THOPĐILTTC.IDHBHÏ Hàj/[C2R, HĐC)IO2EHBHE THư/ 


ách gây khó khan rất lớn cho người Việt học tiếng 
lý thuy ết, một danh từ tiếng Nga có thể có 12 dạng 
ác 
TY, RKHHPOÙ, 


ng số ít 


ô nhiều, chẳng hạn từ gumra có 


3 dạng cách số ít là KHHEA, RKHIEH, RHUPC, HE 


Tuy nhiên, r chúng ta năm chắc hiện tượng thân từ 
thân từ mềm, bảng tương ứng từ vĩ của thân từ cứng và thân từ mềm 
; như quy luật viết sau 7 phụ âm đặc biệt và chịu khó luyện tập 
thì vấn để sử dụng cách nằm trong tầm tay của chúng ta. 


ng và 


1. Cách một (HIweHHre:IbHbili 0a/e2E) 

1.1. Dạng danh từ ở cách một 

Danh từ cách một có dạng nguyên cách thuộc ba giống và hai số 
nhìữ đã trình bày ở phần trên, 

1.3. Sử dụng danh từ cách một 

TĐanh từ ở cách một được sử dụng trong những trường hợp sau 
đâuy: 

1.9.1. Làm chủ ngữ (noOacaeae là vai trò quan 
trong nhất của cách một. Trong tuyệt đại da số trường hợp. danh từ 


cố) trong câu. Đây 
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cách một luôn luôn làm chủ na bất kể nó chiếm vị trí nào trong sâu. 
Thí dụ: 
Ởïa RHHEA HT€D€CH:1L 
C€TO/LHỚ J102€/05 HZIẾT BCCb J1©Hb. 
Ð Hainieïi H1Rorte ecrb 1opbili Kaiy6. 
Danh từ cách một có thể đóng vai trò chủ ngữ cả trong những cầu 
được xây dựng theo mô hình: 


!ÖI _+ động từ nguyên mẫu 


Thí dụ: 
TĨaira øa/awa - y*UtTbe7L 
MöjI MGWTA - CTATb HCDCBOTHLIROM ĐY€CKOTO Z13B1RA. 
1.9.9. Làm uị ngữ (cwa3uesoe) trong câu. Danh từ cách một làm 
vị ngữ chỉ trong những câu được xây dựng theo hai mô hình: 


a. 


| ro C1 


Trong mô hình này, 2TO là chủ ngữ, G1 là vị ngữ, giữa chủ a,gữ 
và vị ngữ không có dấu gạch ngang (-). Thí dụ: 


To Õ@/IbItazi: ÔN n1oTeka. 
ro €Iiiee seqepHee n1anbe. 


[ữới + GI| 
"Trong mô hình này, C1 bên trái là chủ ngữ, C1 bên phải là vịn;gử 
và giữa chủ ngữ và vị ngữ có dấu gạch ngang. Thí dụ: 
XaHofi - cro.Iuna BberHàwa. 
Moñ MâTD - YHHT€ZIbHHILA. 


Chú ý. - Trong mô hành thứ hai, C1 (chủ ngũ) có thể thay t 
bằng động từ nguyên mẫu nhưng Ơ1 bên phải oẩn đóng 0ai trà 0ị 
ngữ. Thí dụ: 

WVWU7RbCSL = HAIHIa 3ã mada, 
TIO.O#aTtbÕG/IHbIM JIHO/UHM ~ /{OJIE K83€/1OTO W€JIOB©KA, 

- Cũng trong mô hình thú hai này, trước danh từ 0‡ ngữ có thể 
xuất hiện tiểu từ nhấn mạnh 2TO. Thí dụ: 

Canr-IlereÐbØyDr - 2m0 ropojn ÕezIbIX HOdeïi. 
TĨOpðØ7IOHHOCTb — 2710 yBa2£GHHG K C©Ố© H J10/Ư1M. 


í.3.3. Ngoài ra, danh tiẻ cách một còn được sử dụng làm hồ ngữ 
(o6paaøsuø) (hỗ ngữ không phối là thành phản câu), thí dụ: 
- CaHia, KY/ŒL TÔI H/CH: 


BÀI TẬP 
Hài tập 5. Đọc những câu sau đây. Tùn danh từ ở cách một (bể cả số í£ 
tát tô nhiều) uà xúc định ai trò của nó trong câu (chủ ngữ hoặc uị ngữ). 
MOi ceMbØ ?RKHBỐT p Xanoe, J. [opon XOIIHMIH - cawblli O2IbtH1Oli 
noDoyt nơ Buetaare, 3, 30 KDVHHPHI HDOMEAHIJIGHHLIÏÏ T@EEP 1 


4. H MOỆM DAÏÍOH€ CCTb HOBAS (ĐUĐäi4 ”O/1©2K/EU, 5 Ÿ MGHH 0pa 


1HOET 


TDAHbI 


1 CeCpa, 
ñ, ÀGð1 M€WTA - CTATb HY2KHUIM fG/IDBCROM JUUI OÕ10(0€r0a. 6. 'TpYJITbCH TJƯI 
P2201 HH1 - ĐTO 2IO7Pr R821070 1G2iOncwa. 7 B Henrpe XaHoñ HaXOZIfrcn 036pO. 
Bd0100AHIỂHHOTO MĐNA, Ö VÔ KAOMGHOTO €/IOBĐKA CBOẺ HPGHCTABIEHH€ O 


CHACTỐ, 


Hài tập 6. Đọc bài uän sau đáy. Tim tất cả các danh từ ở cách một (hể 
trò cứ nó trong câu (chủ ngữ hoặc tị 


#t tà số nhiều) nà xác định cá 


cứ + 
ngữ), 


Mon cempn 
f[ xowy IiôaiaEOMHTS Bác © Moeli ceMbŠli. Oro woií o#ei, Pro aoaym 
Tuub. lMy THI€CTLECIT O/UN roi Moio MaáTb 30BÿyT Xóa. ä nnTbnecaT 
IICTb, it, B MOZIO/TOCTH OHII 2H71 B HGÕO2IDIIOM TOOJ€Đ H€/4/ICKO ƠI 
XuHoH. AM OHH 1I03HAKORIIZHICH EÌ f10ZR€HILHHCE. TÏOTOM OHH HIĐD@€XAJHT B 
YHITTZEM Ö HIROI©. ÔH TIP€HO/iABRJ H€TOpHHO, 
iaC OHIL HĐ DAÕ0TA1OT. LÍ OT€LL 


Xanol. Moïii oreit paÕoraz 
MaàMa ĐaÕOtra/1a B LIKO2HSHOÏ ÕH16-1torege. Ceï 


HỤ MAY TIO/TVHAIOT HỀHGIUO. 


Ÿ mönx po/Urrenefi Tpoe /tercl - moa cecrpa, ø, "moi ốpar. Moo 
GCCTIDV öOByP JÏ€, ÔHA CTADII© MOHĐE Hã TH TO/A. JĨ€ RGHMILIA HHCUHLVP 
HHOCPDAHHBIX Z13bIXOB, [ID€HO/SET ĐXCCKHII S2bIK B LUROI©. JJ6CW#rb JI@P 
. TẾ M 
PBOHHAZ 2©HI/UIHA. ŸÓ HGC ỆĐHBIO TJ133ả H HỆĐHDI€ 


VN c HHKeiep, V HH ©bH vi ZOa, Hanga Jie 


H30/( JÏÊ BDUIUEA G8N) 
0115 RPfVCHBAH W C 
BOJOCDL, JĨ€ IOXO3€ä Hà MOIO MAM 

Moero õpara 205V 3yHr. Ôi 3001076 MGHZL HA TUYẾG JICT, ÔN yHHTCH B 
VHHIDOPCWMTT Hả ỐÕHO/IOTHHCCROM (DAKYUbTGTG. EFO M€HTA - CTATb 
PHbIM ỐHOJIOFOM. ỔYHT' OHGIID 2K€HBOII, BGCE-IDIÏÏ J 2HCDPHHHPIÍ EOHOIIA. 


H.JBGE 
OH HPGKPACHO YHHFGH, XOPOLHIO 3Hae: 
M210 T107153Yÿ€TCØ KOMIIBIOTeDOM. Ÿ 3yHra Õ/I12KI€ /ĐY3b/1 H TO/IDYTH. 

lÏanta ceMbø 04eHb /JIDVSKHAH. Mlbi ACTO 3B0HHM TĐYT ĐYTY, A HO 
cyÕ60TaM coÕrtpdeMGz y pOAMirenoit 


JUITCPATYDY, öAHHMATGS CHIODTOM H 
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3. Cách hai (Po¿treiibHbHi nrane2E) 


3.1. Dạng danh từ ở cách hai 

Danh từ cách hai số ứ có những đụng sau: danh từ giống đực và 
giống trung có từ vĩ -A nếu thân từ cứng và từ vĩ - ñ nếu thân từ 
mềm, danh từ giống cái có từ vĩ -bI nếu thân từ cứng và Lừ vĩ - Iĩ nếu 
thân từ mềm. Ta có thể tóm tắt trong bằng sau: 


Từ v 
Thân từ m 


Thân từ cứng 


'Ø Ta T 
Giống dực và giống trung | -Á ï ' sụ 
Giống cái _] -bI | | 
Thí dụ: 
4/IRACC — - KJIACca Topo¿I - TOĐOJEA 
VHHT©CIb -  ytezt 1opb©b - - roprcbena 
Ií€bMO -  HH€bMa O36pO - 088DA 
km THJT1äTh#L NT€HH€@ k XITEHLI 
[HKOJIä  - LHIRO/IBI C†?pbana - GIĐäHbL 
H€P€BH“T - JICPSEBHH /JIBĐDE “ /TBCDH 


Chú ý: - Danh từ giống trun 
Thị dỤ: MA - t1 
- Danh từ max đổi thành marnepu, ðow đổi thành Ôowepw 


› tận cùng là -mã đổi thành -etwu 


Từ vĩ của danh từ cách hai số nhiễu có thể tóm tắt trong bảng sau: 


“Tận cùng cách ! Phụ âm | 


x 
| 
một số trừ -R,-1, | 
Ị ề | -E | -Hãñ | -HE J3 l 
| FIHL-HĐ | | 
| 
.ứ Nội GP nu 65 v0) 
Tận cùng cách Ị 
Sa. -OB -HH (MấU |-b 
bai số nhì táo | 
Thí dụ 
10M - /JIOMOH MWyqGI1 - MYỹS©€R 
TOBADIH ~ TOBäbHHIei HOXIb - HOH€H 
TIOJG - nonel) KOMHtTA - HOMHAT 
B€II€CTBO ~ BELIBCTB 3/1AHIG - 8/IAHHÙ 
¿2IaOopaTODUR - 1aÕØopaTopHi HñữHÑ - H/Hb 
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Chú ý: 


- Danh từ giảng trung tân cùng là - MỸ đổi thành - MEH. 
TT (ÍM/ML © MẾN, GDC/MGL - 0C MỜI 
- Đanh từ am đổi thành ãtamnepedl, 0o đổi thành Øowepe# 
- Đanh từ ở số nhiều cách một có tận cùng là - bỨI đổi thành - 
EH nếu trọng am rơi bào lự dì, đối thành - bÉB nếu trọng âm rơi uào 
thân từ. Thí dụ: 


GBIH + CBIHOBBH + 
J€DGBO - J€DGBBII - /( 


b1ïf2pel ADYT - Q2y2bH - /Ðyscl 
*BDGB, JUICT - JTHCTbHH - JIICTbGB 


- Đanh từ ở số nhiều cách một có tận cùng là - AHE (-;IHE) đổi 
thành -Ail (-HH). Thí dụ: 
NĐCCTTbSEHHI ~ NDCCIHbSLH@ Ý KDCCTbSLL 
(1(2/10G1W1L - H110 < (iE22/L14011 
- Một số danh từ bhí mất -O hoặc -A thì thêm -E (l) hoặc -Q uào 
giữa hai phụ âm cuối thân từ. Thí dụ: 


TIHICBMO - THIC©@M CecTpa - cecrẻp 
- 088D MJOHKA - /I0H0K 
K 
BÀI FẬP 


Bài tập 7. Biến đổi những danh từ sau đây sang cách hai số ít uà số 
nhiều. 

IUIACC, CbHOEEK, OT€H, BA, /[DYP, CPĐAHA, HI©CH, CIOBADb, TpAMPAH, 
TIH€äTĐ715, tY/UTODUZđ,  HHIOHEU/7U THICBMG, [IOJI€, 3HAH4€HIĐ, 3HaMR, 
Ð 


(U2RTGHITH, VIỆT, /1O%8, J1€Ib, HOM, LB€TOR, MP, 13DIK, 38/(AHI, 


9. Sử dụng danh từ cách hai không có giới từ 


Danh từ cách hai không giới từ được sử dụng trong những trường 
hợp sau: 
3.2.1. Đứng sau một danh từ bhác có liên quan chặt chẽ uới nó để 
thể hiện những ý nghĩa kháe nhau, chẳng hạn: 
-3 nghĩa sở hữu, thí dụ: 
370 xwuza paTa 
TaM CTOHWT 042 pGJ/U1Te2teili 
- nghĩa đặc trưng sự vật. thí dụ: 
TTYDHCTEL H/ÄYT HO j//0100/6,10 €P0J1H1BI, 
Moïi nbyt cmôean XatioitecRoro yHWBepenrera. 
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OHa CHHNHT ÿ OKHŒ ROMHATEL 

- ý nghĩa đối tượng (đứng sau danh động từ, tức là danh từ cấu 
tạo từ động từ và còn giữ nguyên ý nghĩa hành động, tiếng Việt 
thường có thể dịch thêm "sự "hoặc "việc"), thí dụ: 

J3U14€HU€ pYCCKOTO 13bIKA OHCIIb TICOÔXO/UIMO. 
MbI ]OJ2KHbI Y€KODIITb G3611 ROHOMHKH. 
TĨQCCU,€TC MYSCCB TO/IGSHO 7171 BCEX. 

'Ta có thể gặp một chuỗi những danh từ cách hai liên tiếp nhau, 
thí dụ: Ề 
HH CTV/IGHTBI (IGDBOFO KYĐCA (ĐAaRYUbTCTA DYCCKOFO 
3bIRa. 

3.3.2. ĐL uới những số từ số lượng từ hai trở lên. Nếu số từ số 
lượng phía trước danh từ là xa (me), rpn, aernipe thì danh từ có 
dạng cách hai số ít, nếu số từ số lượng phía trước danh từ là những số. 
từ khác (HTb, IICCTb, €€Mb, /€CWTb, JBA/U(ATb, €opOk, cro...) thì 
danh từ có dạng cách hai số nhiều. Thí dụ: 

W MaJEWWKa Ôđđ KapaHxaia. Ÿ MaibliKa Ôeqđtarn Ôsứ 
£AapAHJMHA. 

IIĐI€XAJI 712 JIGIGFAHMH. TĨD/GXAJH. Th#1bQ€€stto 
4CTibUÐ6 JI©.JLCPAHHM. 

Mbi ĐEIUIVUUI 066C?" sajxa. 

HH 1O2IVJUJTM ÖGC#b HICCM. 

3.2.8. Đi 0úi những từ như MHOTO, MAIO, HMHOTO, HCMIUO, 
H€€KowEo, €koskKo. Trong trường hợp này, danh từ luôn luôn số 
dạng cách hai số nhiều. Thí dụ: 

CTYVCHTbI 38/18/1 44O¿O BOIpO€OB. 
Ÿ HeTo #620 xpyael. 

Nếu danh từ thuộc nhóm không có số nhiều thì dùng cách hai số 

ít. Thí dụ: ; 
Ÿ HãäC 0/10 BD€MGHH. 
+3neeb 40/020 BO/IBL 
3.3.4. Đi uới phủ định từ nem (thời hiện tại), me 6bIno (thời quá 
khứ), me 6yxeTr (thời tương lai). Thí dụ: 
Ÿ M€H em 7DYTOrO Rbl60pa. 
PaHbLI€ y HaAẴC B X€P©BH€ HỆ Ốbl10 HIKO/I. 
đanrpa ?te Ố1/ÖCTt O2R/A 
2.3.5. Đi uới tính từ hoặc trạng từ ở dạng so sánh đơn giản. Thí dụ 
BpaT C?fđp14€ €GCTpBI Hà TOI. 
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CO2IHHG ỐØthtữ lŠẴ©M:T 
6. Đi với một số tính từ (thườ 
JUCPOlHbHI (JOCTOHH, /1OCTOHHA, /1OC] 


›g ở dạng rút gọn) như 


DÏHBI),  HOHIBIÍ  (HOJIOH, 
na, mroanga). Phí dụ: 
CÌTðT BOIIDQC ỞOC7110/112 HIIHMAHLDI, 


Mùi 1020161 DeHHMOETH ñ0DOPb©ä 30 €BOÕO/VV. 


Để ĐỚI một số động từ như Ốosrbcm, ncuyrarben, 
HUÕHBiben - AOỐMTLCH, AOCTIYATE - NOCPHPHWPE, KEACATbe - 
R)CHYTbGI, #@/lap. Thí dụ: 

JGEH ỔO2G4L T€NMHOTDL. 

Mi Ö0Ố42/Cb XODOLHGÌI yYCHCBAEMOCTH. 

Một số động từ như xorerb, uekarb, #xar đời hỏi cách hai đối 
vị danh từ trừu tượng và cách bốn đối với danh từ cụ thể. Hãy so 
Sinh: 

MDI 80191 HOBWTO KH. MbI XÓ0011 THĐRDACHOII EHSHH 
ỞH €NG.1 GBOHT HOPT(ĐGJIb. ÔII CN CHACTbSH, 

2.2.8. Mếu bên cạnh động từ đòi hỏi cách bốn có phú định từ HE 

th danh từ là đối tượng dứng ở cách hai. Thí d 


Mbt n€ TIOH711 BOnpoca. 


YW€HI1 H@ B€HIHZI TTOIL 38/UAHH, 
3.2.9. Ngoài ra, cách hai không giới từ còn dùng để ¿bí ngày diễn 
tt HỘI sự uiệc gi đó. Thí dụ: 
Broporo côHfHỐDIE BE€THAMGRMII IiAPO/L OfMewWaoer /jJleHb 
1I238BHCIIMOCTH 
Haroro Mađ MO GL€lL BEDHETGH Œ ROMAH7UIPOBKI. 


3. 
Cách hai có lượng giới từ phong phú nhất. Dưới đây là những 
gói từ thường gặp: 


, Những giới từ dòi hỏi cách hai 


- Giới từ Ÿ có những ý nghĩa sau 

+ "bên cạnh" nếu đi với danh từ chỉ địa điểm. Thí dụ: 
py3b1# CHZJIT ÿ OKHA II ĐA2TORRADITBAIOT 
ĐO /OM CTOMT ÿ MODØL 

+ "ở chỗ, ở nhà ai" nếu đi với những đanh từ chỉ người. Thí dụ: 
Buepa a ØblI y Moero ốpara 

+ Cách nói "Y koro eere %ro (gro)" có nghĩa là "ai có cái gì (có 

a)", Đây là cách nói rất hay gặp trong tiếng Nga. Thí dụ: 


3õ 


Ý DTOÏI /CBYIHEH Õ0:1bl1llA8 cEMbS, 
Ÿ nñcaTeG¿äS ÕO/IbLTOÏï 3I32HCHHBLÏ ONbrT. 


+ Giới từ OWOJIO "gần" theo cả nghĩa thời gian lẫn không gian 
Thí dụ: 
Moä CCMbä 2IIBÉT OKE0/IO HICHTpA TOPO/IA. 
Ôn ydiircñä B XaHOG OK0210 TO/A. 
- Giới từ BOKEPYT "xung quanh". Thí dụ: 
TOCTII CII/JUfT BORDYT CT0.1A, 
He.eraTbI OỐCy2#/1A1OT BOIDOCbI BOEDYT 2KOHOMHEH. 
- Giới từ IPOTMB có các ý nghĩa sau: 
+ "đối điện". Thí dụ: 
Maraawn IAXOHIITC7H IHĐOTHB T€ATDĐA. 
+ "chống, chống lại". Thí dụ: 
JÏionrt ÕOPEOTC# HĐOTHB BOÏHDI. 
MBbi KYTL1H1 7IÊRADCTBO IPOTHB FpHHHA, 


- Giới từ. BJ|OJIb "dọc theo". Thí dụ: 
JÏ07UA TIIbIBÉT B10/15 Ốepera. 
- Giới từ MHMO "ngang qua". Thí dụ: 
TYyP/ICTbI IPpOXO/ƯIT MIMO M&.IGIblOTO HTàpKA, 
- Giới từ HOCPBJIH "ở giữa" theo nghĩa địa điểm. Thí dụ 
ỞN €TOUT HOCPGJIH HJIOHLAJUH. 
- Giới từ CPE/IM có các ý nghĩa sau đây: 
+"ở giữa" theo nghĩa thời gian. Thí dụ: 
Bce IIPOCHY/ICb €PGJH HOSH O1 tIYMA. 
+ "trong số", Thí dụ: 
Cpcam aprcrop ©cT7b MOÏI 3HAKOMPII. 
- Giới từ M3 có các ý nghĩa sau: 
+ "từ" theo nghĩa là từ bên trong một địa điểm. Thí dụ: 
MoiÍ OT€L BeDHY2ICZ 3 YHHBCPCHT€TA. 
+ "bằng" theo nghĩa vật liệu làm ra vật. Thí dụ: 
ÔTO KO/IBIIO M8 30/107A. 
+ "trong số ". Thí dụ: 
TƠT ©¿IOB€K O/IJ1H M13 1ISB€CTHIbIX YHỀHBIX. 
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hit," 
ÔH €OBGDLHH-I 1Ó, 
Giới từ 3-3A có ( 


do" chỉ nguyên nhân xuất phát từ nội tâm bên trong. Thí dụ: 

BI H3 JHOỐBH K DO/UIHG. 

c ý nghĩa sĩ 

t "từ sau, từ bên kía" theo ý nghĩ 
đaz1IU 1pbiTH 


u: 


không gian. Thí dụ: 


VI 3-4 RVCTa. 
JlipeKTop nepny 


1 Mã-gd TpAHIHHUI, 
+”vì, tại vì" chỉ nguyên nhân đem lại hậu quả xấu. Thí dụ: 
Tlo6e3zI 0108/1471 1ạ-3a aBapHM. 


Giới tự OT có các ở nghĩa 


sau 


t "rời khởi" theo nghĩa là từ bên ngoài một địa điểm. Thí dụ 
M*‹UEF€ZTb OTOIHC.T OT /OCRM 


ta OTILIbEIä 0T Ố©pera 


+ "đi khỏi. đi từ chỗ ai, nhà ai" nếu danh từ chỉ người. Thí dụ: 
'T0/IbRO TO yiIỂ7I OT Mô€FO ÕpaTa. 
t vi" chỉ nguyên nhân khách quan. Thí dụ: 
TPACT€HII4 TIOTHỐUIY OT MOpOä3a. 
Beẽ eTaz0 ÕG/10 0 cHera. 


+ Một số động từ đòi hỏi cách hai thông qua giới từ OT như 
3ABHCGTE OT, OCB060/U1TbGCA 0T, 0TKEasaTrbecm ð1.. Thí d 


MOjW €V/HLbÕa 3ABHCWT OT BAIITO pCLICHHE. 
H OTRA8A/IG1 0T MO€FO HĐG/L1O2KCHHII, 
Giới từ € (CO) có các ý nghĩa sau: 


t"từ" theo ý nghĩa thời gian. Thí dạ 


PaðOTA HaWIIHAGT€7I € ĐAHHCTO yTpA. 
vì" theo ý r 


hĩa nguyên nhân nhưng chỉ trong một số cách nói 
như € r0pñ, €O €TpaXa, CÔ 3J10CPH, € HCHDBbLIKI 


. Thí dụ: 
ÏenOEa aartIaica/1a œ0 crpaxa 


Mrới từ JO có 


ác ý nghĩa sau: 
+ "đến" theo ý nghĩa thời gian và không gian. Thí dụ: 
Mbi HT TIÊTIROM JI0 €TAHHHH 
HH paÕ0rau ng sesepa 
+ "trước" theo ý nghĩa thời gian. Thí dụ: 
Jo p€BO2IOHUM Ha HapO/U 2IEH1 T10. 


Tiới từ HOCUIE "sau, sau bhỉ" theo ý nghĩa thời gian. Thí dị 


Hee HIEOJTbI MOĨI TDYT TIOCTYTHEI B HIHCDETVT, 
ÔH BDICTY¿I/21 HOCJIG HPG/LCG/ATCULI. 
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- Giới từ BE3 "hhông có". 
cảnh. Thí dụ: 


hỉ đặc trưng của một sự uật hoặc hoàn 


Moji OT€L JHOỐMT KO(be e3 caxapa 
ÔN DEHIHI 20T BOIIDOC ðẴ©3 HOMOITIHHRA. 


- Giới từ JUIH có các ý nghĩa sau đây 
+ "để" thuờng theo ý nghĩa chỉ mục đích. Thí dụ: 
“TYPICTBI OCTAHOBII7I1Gb ¿J1 OT/KBIXA. 
CTY7€HT 1WTra€T 
+ "đối với". Thí dụ: 
ĐH COR€T OH€GHb HY/K€H J1 MOUEO/LE2RM 
- Giới từ HPOME "trừ (trừ...ra), ngoài (ngoài...ra)", Đặc điểm là 
giới từ này cùng các từ đi theo bao giờ cũng được ngăn cách bằng dâu 
phây. Thí dụ: 


1IT€DATYDY JUUI JOKEJIAJa 


lTEpome pyCCKOTO ñ3BIKA, OH R€T đHT/THÍCRUỶI 83BIR, 


Bce cTv/IeH7bI, Kpowme BHHH1, TDHHUII BO-BDGMHR. 


BÀI TẬP 
Bài tập 8. Đọc những câu sau đây. Tìm những danh từ ở cách hai không 


có giới từ uà xác định xem tại sao chúng đứng ở cách hai 
Í. 2TOT H@NGBEE - WHT©I: DYCCEOTO M3018 BE HH€THTVTG nHẾNHHOÏ 


TODTOBUIH. 2. X Ta3€THOFO KHIOCKA CTOIPP MỹZKHIHA BBICOROTO DOGTH, CDGTHETO 
BOapacra, 3. W MGHH MHOIO /OY3EÍ H HOHDYVT. 4. 9TOM MIATASHHCG HC 
PYCCEO-BEeTHAMCKOrO 6loBabs. 6. Bpa' Bbttire 


pBI Hà rontony. 0. Ÿuediie 


TIM H© HOHZI BOHBOCA YHIETGUH, L 
HOÕHIG# Õ0JIBIHIMX yCHEXOB B pc 
MAT@PIT ÕyZj@T J(61ib DO3/leHILH. 9, S3} 


lí H€ BbiySHOL ypOKA. 72 Hai HapO/ 
¡1 2ROHOMHEKM. 8. IĨITOTO MaâñN ÿ MOGjR 


TH 2IOPrOfEHL 


AC BDICOROI OIÊHKH ÿ 
diitateleli. 10. anurra oKpyaesiouteli cp€/bi - sa/tela nceX JHO/I€f 
11. 3aBrpa H€ Õy/teT AO/UIL l2. Ä KOMHAT€G CTOWT JW3A CTOZIA JÍ THCŒCG 


JIb©eB. l3. H 38H31 MHP HGCEOGIbRO BONDOEOE l4. Oốnaka IaCiKrteog 


BEDXYLIGK /I€Ð€bbeb, lỗ. J]ẪGuiat0 BảM ÕOiIbUHOFO YCHeXA HC KĐ€UROrO 
3nopoBs, 


Hài tập 9. Đọc những câu sau dây, Từn những danh từ ở cách hai (bhông 
Só giới từ oà cả có giỏi từ) oè giải thích cách dùng cách hai. 

1. W ororo nưưgeHepa ÕozmIHOä onpfn paốØomel 2. /Jo Hoporo roya 
OCTaÖTCH TPH NHñ. 3. B 3TO BDEMI MOÏ OTGII OH€Ib 38HNHT: 0H DAỐOTACT C 
DAHHeTO VTDä4 HO HO3HH€H HOSI. 4. ÏĨOCI€ OKOHNAHHH IHIKOAIDI ©TïO ÕPAP 
nocryrởi 5 Xanojieiorii yHUibepcrrror. 5. Venex naiteli paÕ0Tot 3âBIfCirt oT 
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YClOBHI, 6 BE A0000 G©ALDU CH/2IH BORDYT Ô0/IBUIOFO KDYTMIOFO 
HS) da. 8 B HĐOHLHOM 


MẲŒCzi© MDI BH 


HUHGPU GỐHĐFO 7T 
xioii. 9. Ty 


TH2ICCH V ĐH“ TT HIÌT 


7epe 
10. Crju 
H3 TĐÊNX KROXIH 


Thị TDOXGOZUPP NUEMO 
sa KHiry, 11. Hauia 


{CKOTO HADBa 


I3. /UUI OCTHZKGHHH LỊ@2JIH HY2KHO 


ID COGTOL 
pADC Hành Jlêïb H Hoqu, 13 Tloecse ocewt Hacrynaer ssna.14. Bo npewa 


ĐỐC MÙI COOỔIHLA€M /IĐY JUDVTY HOC€/HDIC HOBOCEH 


3. Cách ba (HaTezIsnbiii nà/te2g) 


1.1. Dạng danh từ ở cách ba 


Oanh từ cách ba số # &ó những đạng sau đầy: danh từ giống đực 
và siông trung có từ vì - Ÿ nếu thân từ cứng và từ vĩ - K2 nếu thần từ 
mểrt. Danh từ giống cái có từ vĩ - E chung cho cä thân từ cứng và 
thiài từ mềm, riêng những danh từ có tận cùng -(1)ñ1 và đấu mềm -b 
có tử vĩ -Ì1 

Ta có thể tóm tắt trong bảng sau: 


Số# 
l - F Giống - ' So: „ 
à HN ông EORETTTERE 
. ..c. ___ Thân từ cứng Thân từ mềm 
lũ iô%x đực và giốngtrung | -Ÿ mm. :--› 


Ẳ 1ê cái 


TODO/TL + FOpOZIY TIICbMO - TIICbMYV 
1€4/IGHI8DĐb - KAJICHJIAD10 DA3BHTHG - Da3BWTHIO 
@/1a - BOJIG JI€ĐSBHAä - ñ€D€HH€ 
ñAYNHTOĐHH - äY/HTOĐI1H TIOWb - HOME 
Chủ ý: - Danh từ giống cái tân cùng là -fl (-HJZ1 uà - b có từ tì -J{ 
ơcq°h. bạ 


- Một số danh từ có dạn, cách ba đặc biệt: 


HMUZI ~ MC)L /OHb - đOwW€D® 


Từ vĩ danh từ cách ba số øh/ểu có thể tóm tắt trong bằng sau: 


[_ Thang. Từvi 
[ Cúng -AM 
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Thí dụ 


VJIHHA « VIMHIUIAM CTO2T s CT0/1AM 
TOCV/IADGTBO - — TOGV/ADCTBAM CTAHHHH - CTRHIIDIME 
IHIOHIAMNb + — THIOH/UIM TLIATbG  -  TIÀTĐHM 


Chú ý: Những danh từ nào có dạng số nhiều đặc biệt thì uẫn giữ 
tính chất đặc biệt đó ở cách ba sò nhiều. Thí dụ: 


KDeCTbIHMH - RÐCCTbH@ - WDÊCTMb3IMdi 
HMỚI ~ IMeHa HH... 
MãTb - - 4GTNGĐZLW 
€CbIH - CDIIOBRbf - CbtWOđbởL4L 
HB€TOKE - IB€TBI - 18eTmdAt 


BÀI TẬP 


Bài tập 10. Biến đổi những danh từ sau đây sang cách ba số H tà Số 
nhiều. 

B@JIOCHHG/L, D€BOZHOLIIOHP, Chín, ở 
3HAHIlÊ, PÊĐOÍI, JUMUI, /(Ob, OTGIL, CERĐBLDHG, /Hb, HOMB, KĐWSKOK, COePtPu, 


SICPb, yH€UUHA, /ICĐGDHB, GIOBO, 
MOD€, GTVT, ÕÐ8T, HIOTOJTOK, 


3.2. Sử dụng danh từ cách ba hhông giới từ 
Danh từ cách ba không giới từ sử dụng trong những trường hợp sau. 
3.8.1. Chỉ đối tượng tiếp nhận, tức là thường truyền đạt bằng từ 
"eho" trong tiếng Việt. Thí dụ: 
ÔTeLl KYIHJI €BIHY HOBDUI BG/IOCHHG¿L 
CecTpiu tiraeT R€€l €GMb€ HHCbMO 0T ÕĐÐâTa. 
3.3.3. Chỉ chủ thể của tuổi tác. Thí đụ: 
Camre 7BGHA/HATb J191, a Fa¿I€ /JCCZITP. 
MoeMy nane c0BOK /10A rö/a 
Chủ thể ở dây không chỉ là người mà có thể là bất động vật. 'Thí tụ: 
Xanoto cKoÐO Ốy/€T TbIca1a JIT, 
3.9.3. Chủ thể trong câu 0ô chủ, cụ thể là những câu được xây 


dựng theo hai mô hình: 
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BQC0/10, TỊDVCPHÓ, TDHETHO, JICTRO, 'PĐYJLHO, 


If ›chủ thể + 
| —_ TU, HHITCPCGHO... 


b, 


2NHO, HGUOXOJUtMO, „ — động từ | 
yên dạng 


HAẠIO, H 


| Cächủ thể + 
l 


MO/KHO, 16210321 ngụ 


Thí dụ: 
J[GTHM 3ODO100 3 THONG]SEROM JTATeDE. 
TO/HTCUDIM TĐU2LHO: 1X CBIH 2IÿYHLHG yHICH, 
WaZK/OMV Đ€BOVHOHHOHCĐV #€COỐYOỞWMO 3H@G1ib DYCCKIUI 
öð HT Mim). 
TY 


#UäbIR - 83bIR JÏeHMHa 
JHH020IM 101/22CH0 310115 TỊ 


3.3.4. ĐỂ uới một số tính từ (thường ở đạng rút gọn) như pan, 
H©pHbUÍ,  ÕIAFO/ApHHI,  HOIOBHDII,  HYSHPHI,  HHT€p€CHH, 
HO;€3nibilil, nonsrnpiii. Thí dụ; 


Bce pdổb: HACTYTLICHJIO BCCHBI, 


My?K 6€ĐCiL CBOGỦI 2K©H€. 
OÕ%0ICH€HIIĐ VHIUT€GJTI TIOHUi c.(O YHOHIKAM. 
3.3.8. Đị uới một 
CÓBVTOBATb, S3AHĐ€HLATb, HD€/L1Ara 
Thị dụ 


ô động từ như nowmorarTb, C/IY?RMWTb, M€IHATb, 
Tb, ĐA/IOBATbCI, Y/JUIBJDETbCH... 


ŸÏ 710102010 TOBRAPHHLIM 8 yu€ỐG, 
MT JỞ65/1€b5 GFO €IOHamM. 


3.8. Những giới từ đòi hỏi cách ba 

Những giới từ đòi hỏi cách ba là 

- Giới tử K (KO) có những ý nghĩa sau đây: 

+ "về phía, tới", chỉ phương hướng chuyển động. Thí dụ: 

JoeTH Ố©TVT K peke. 

+ "đến (nhà ai), đến chỗ ai" nếu di với danh từ chỉ người, thí dụ: 
JÍ©GTOM MBI ỐV7I€M TIP1Ie33Ea+b B Xañibon K €TapbIM JIpY3bSIM. 
JMaBali TOÌIHEM K 7UIDGKTODY. 

+ "vào khoảng", chỉ thời gian. Thí dụ: 

E yTpy 1090 IieDecran 
+ Đi với một số tính từ dòi hỏi cách ba thông qua giới từ K như 
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A10ỐpEIÏ E, cnpornii K, rpeð6opareaeumili 6. Thí dụ: 
ÔN Ö0ÕD K CBOIM VH4GHITEAM. 
Ha/O ỐbL†b CTRDO24L K CBOIIM H@OCTAtKAM. 

+ Đi với một số động từ đỏi hỏi cách ba thông qua giới từ R như 
HOJXONHMTE - HOHOÏTH KỔ CTĐeMUHTECI , HHCJIYLHIAPbCI HE, 
O/HOCHTbCŒL K, IĐHHA/UI62ATb K, HpHBOjtTb E. Thí dụ: 

JOHOIHa Ö0Ô01063 K He3IiaKOMOÏI eBYHIKe 


MOUIO/ÖZSb CHHDG/NTC2ZL R 3H1AHHHM. 


- Giới từ IIO có những ý nghĩa sau đây: 
+ "theo, trên" chỉ địa điểm của chuyển động. Thí dụ: 

Mhi mm K BO/BHOMV TeäTpy HO yaHHe anr TXH. 

HGHHRH BO8BDALHAIOTCZI HO. 6cpcry Đ€KI. 
+ chỉ thời gian lặp đi lặp lại của hành động. Thí dụ: 

Oit pa6GTaIOT 1† HO JNHIEM, }( HO HOMAM, 

+ "vế", khi nói đến chuyên môn, kiểu như "chuyên gia về Lin học", 
"sách giáo khoa (về) tiếng Nga"... Thí dụ: 

TOT WJ/OBCR ÕG2IbHIOjÏ GIIG1I43/11GT HO HHCĐOpMATHEC. 
Đepa ñä KYHLIä HOBBII YH©ÕHIR HO ĐYCCKOMY J13BIKY. 

+ "vì" chỉ nguyên nhân, nhưng chỉ kết hợp với một số danh từ, 
chẳng hạn HO ÕO/JI@3HH, HO OHHIÔE€, HO HCOCTOPO?KHOCTH, HỌ 
pacceannocTH, no ñebBRuMairo. Thí dụ: 

C€rO/HIH 715A CTY€HTA OTCYTCTBYTOT HO ÕOJIC3HM. 
OH 3ãÕbIT TGP1CGJTb 7OMA HO pACCCIHHOCTH. 


- Giới từ BJIATOJIAPS "nhờ', chỉ nguyên nhận đem lại 
tốt, tích cực. Thí dụ: 


ñ c161ia y€II6XH B yHEOG 6.1ar0/ApST TOMOIIH 1DYyS€Ì 


- Giới từ BOIIPEIM "ngược tạ". Thí dụ: 


ÔH 7I2/14€T B€Ể BOIPeRH MO€MV COB€TY. 


BÀI TẬP 
Bài tập 11. Đọc những câu dưới đây. Tùn những danh tử cách ba 
không giới từ uà nói rõ tại sao những danh từ đó đặt ở cách ba. 


1, Bpan paceEasbsaer TP 
OÕbñCHñ€T YH€HHKAM TDYNHbI€ 


öLH1M O GCBOGÍ ðKCRypcrui: 2.  WHieyLs 
JIOBa. 3. THY IITb/CHT W€TBIĐ€ TO/A, 


42 


JIĐT, 4, XaHoIitR, 
19B Hac C2 B, CGFOJUHH PHO, LÍ 7CTRM MOZKHO 


AC €GDOK VY AI0/0UICROMW HHCTHTYTV Y2RG CUO JIẾT, 


ñc BO2ISHOM 


Ÿ HV3RHO JIO# 


HOÏïGI PWADEEb. 7 Mi OUCHL, 542011011104 CHOP Đ0/DPLCSLHAL Đi 80Õ00V H 


HÔI PaHHf£® ổ. /ÏOSRä úẴể7U 1 MẪG TOTOBH7b GỐGJL 9. J[ÊPRM 


GEH-T MỸ 


1M ]U 71 toc 


EĐĐCHD ỐbIBä7b € 70, 


Ýl CBOCAV CTMDOMY V!HLT©/HO 


110971DADTTPCVIEHYIO T©IGFDAMMY  2IeUL CTO POMStetUot 11. ON crporii 
CCÖG, HO I1 RO BC€M ¿1I0/U1M. 


*ÍE/IUBGRE? ðH 'PỊDEÕOBALTGJTGH HỦ 00/100 


Đài tập 12. Đọc những cầu sau é 
khủng có giới từ cà có giỏi lử, giai th 
1. llcpejt Orb©3/IOM OTotL oõe 
TIO 


ây. Tìm những dạnh từ ở cách bạ 
rách ba. 


h cach dùng 
MoOz£Ho 


t6 K HÏOBOMY TOAY. 
VI€T BbICOKHM 
ðeryT? K 4€Vy. 
XOPOLHO OTHOCHITCH ï€ /IĐYTHM: JIHOZĐIM 


TỰ/YNH B TỊCH IỊC. ổ. 


DÍ1 VớL 


ÔtA1O/1aÐ# Xopoinefi noroze. 4 


"`... 8... ... 
(. XĨUHOJIOÏ €HOBGR IHHOIJEA THOCTVTHAGT HO-CBOCMY, BOHDERIH 2R©IAHHRM 
100710062160, 7, TÏ02IL&O O/IH CDV/EHT HỆ HPHUIEJI HO ÕG/1€3HI 8, JÏ@TOM 4 
TIPHÈ: 9. [ TÍDCRPRCHLIS CT?HXIN 
TIỀHHA/TC2KAT DY ° TÚ, TĨO BOCIECEHbZIM Mi € ÕDaâTOM 
XOIIM B KHIHO HH Hà KOHUCPY. 11. B-t70/14p8 HoMOHI 3€Ïi OH NIITCS 
2IY n6 HH 2aVtre, 13: TIB€FbL BCCTANA CTP€AUEEGZ K CO,THUỢY. 


HPHIEMV ÕpAtV 
CROMY 11097 Eceiti 


HÀ  G 


4, Cách bốn (Bnnurelbnbiii nà 


4.1. Dạng danh từ ở cách bốn 

hi đổi đanh từ sang cách bốn trước hết cầu Jưư ý xem đấy là 
dnh từ động oật hay bất động tật. 

Danh từ động vật có đạng giống cách hai, danh từ bất động vật có 
dạng giống cách một (ở cả số ïL và số nhiều). 

Ngoại lệ là danh từ giống cái (cả động vật lẫn bất động vật) ở số 
ít. Nó có từ vì - Ÿ nếu thân từ eững và từ vĩ - lÖ nếu thân từ mềm, 


nêu 


ân cùng là đấu mềm -b thì giữ nguyên. 


Bảng từ vĩ danh từ số ít giống cái cách bối 


k; 


Chú ý: Danh từ số ñ giảng cái cách bốn tận cùng bằng dấu môm 


thì giữ nguyên. 
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Dưới đây là một số thí dụ: 
- Danh từ ở cách bốn số ít. Hãy so sánh: 


Danh từ bất đồng uất Đanh từ đông 0ật 
TIICTHTVT - ĐIHCTHTYVT nhưng CTV/GHT - €TV/©HTaA 
MYy3el-MY3GH nhưng Tepoji-rebos— 
C7IOBADb -CJIOBADb nhưng YHHT©.Ib - VWHT€TH 
CJIOBO-CJIOBO MATb-MäTb 


XIMHñ-XIIMMHIO 
CTAHLIIf - CTAHLUIO. 
/B€Pb-7B€Db 


- Danh từ ở cách bốn số nhiều. Hãy so sánh: 


Danh từ bất động uất Đanh từ động vạt 
#i3bI-83bIKH nhưng (Đ63HK-CDH31(OB 
Ppyael-pydew nhưng tepoii-repboeB 
Y.IHA-V.TMHET nhưng YH€HWHHA- Y4€HHIL 
TIOKd38T/Ib - IOX£A3AT€JI1 nhưng HHCAT€JTb - IICAreJleil 

BÀI TẬP 


Bài tập 13. Biển đổi những danh từ sau sang cách bốn số íl 0à số: 
nhiều. 

TOPO/L, II€D€BO/IHIIK, KRLIH/ADb, HIITAT€Ib, ÿĐO2EAlH, T€POÏI, MAIHHHA, 
YHILTGJIBHHIKI, H21, I€PGBHHI, f1Õ/IOKO, O3@DO, KDECTPHHHH, M€CAHL, MATb, 
2HAMđ, G€ŒTDA, TIDOI/366/(0HH6, BDa9, XY/102KHHEK, PDLHOE, GBIH. 


4.9. Sử dụng danh từ cách bốn không giới từ 


Danh từ cách bốn không giới từ sử dụng trong những trường hợp sau 
- Dùng để chỉ đổi tượng trực tiếp của hành động. Khái niệm "đốt 
tượng trực tiếp" khá mơ hồ đối với người Việt, do đó cần nhớ những 
động từ đồi hỏi cách bốn không giới từ: q0rarb, €JIYHIATb, OỐ'b1€H71Tb, 
M3YVWHATb, YHUTb, CTDOMHTb, HDHMCHZEtb, EICHOVIb3OBATL, c03n1nanaTb, 
OpPaHH30BaTb, BIJ€Tb... Số lượng những động từ này rất nhiều, vì 
vậy cần có thời gian làm quen và ghi nhớ. Thí dụ: 
Mihi tưmae.w CH6L11/1421bHY E2 JIIT€PpATYDY. 
CTYJIGHTBI OD2G72/300(.11 B€WGP DYCCKOIi H€CHII. 
- Đi uới một số từ chỉ trạng thái như pưuamo, c2iptuno, 3eare. Thí đụ: 
SNGCb C1100 BGCE/TYE) MYSBIKW. 
MH€ 0b 2TV CTADYUHIKY. 


Dụng để chí khỏi lương thức gian làm một oiệc gL đấy (trả lời 
cầu hỏi "bao nhiêu lâu”). Thị dụ 
MOï €CMES 7HBCT B NHHðC Vi© POZL 
MHI 3AHHMaGMCZ DY 


CHRHAI 8301ROM BC ÿTĐO. 
Quy + dưnnh từ chỉ thời gian" để biểu 
)', "hằng tháng (tháng nào cũng)" 


Đng trong cầu trúc No 
thị v "hãng ngày (ngày nào cùng 
va Thí dụ: 


TỆA2KJIV1O CYØØOTY 2U)V9b2 €OðIDAIOTCZE ÿ M€HZT 
Hazio yulrrbea DY 


OMWV JI3BIEYV KA2/(BIH JGHE, 
4.3. Những giới từ dòi hỏi cách bốn 
Cách bốn bị chi phối bởi những giới từ thường gặp sau đây. 
- Giới từ B (BO) có những ý nghĩa sau: 
"Đến, vào" chỉ phương hướng của chuyển động. Thí dụ: 
Mbi GjteM B Hên+p rOpOji Hà asroØyee. 
Đa: 
+ "Đến, vào, trong" chỉ Lhời điểm (trả lời cho câu hỏi "khi nào? lúc 
nào?”) và chỉ kết hợp với những danh từ biểu thị đơn vị thời gian từ 
ngày trở xuống (ngày, giờ, phút, giây). Thí dụ: 
B BoCKpeceHbe V Hạc ÕVJICU 2RCKVDCMI, 
Hsma# ốpoe 


J\JICØñ 3BGHMOR }I /ISEH BOIHIZTIT B K¿LACC. 


5 /IDYLđ BH TDY/HBIG MIIHVTDI. 

+ Ngoài ra có một số động từ đòi hỏi cách bốn thông qua giới từ B 

như 8epHTb B, npegpantirees 6. Thí dụ: 
Mi 6€ÐAL B cBeTioo ñy;iyUtee. 
XaHOI .pE8DA14C7RC2L B OỐDa831(BBDIf PODOJL. 

- Giới từ HA có những ý nghĩa sau đây: 

+ "Đến, vào" chỉ phương hương của chuyển động, thường kết hợp 
với những đanh từ như zapo¿L (baØpHEa, nOTa, CTa/UOH, ĐBIHOK... 
và những đanh từ chỉ phương hướng như BOCTOK, ðAHA)U 1OP, C€BGP. 
Thị dụ; 

MaMa HOIJ(A HA pBIHIOR  YUIETD OBOLLIT H ĐỊYKTBI, 
Ca MOJIẾT JIPTHT Hà ceBepb 
+ Chỉ khoảng thời gian dùng để làm một việc gì đó. Thí dụ: 
HaiïT€ MHG 3ÿ KHIIPV Hà H€2t62ro. 
He LOM MbI Y€32KAIH b ¿(C'ÐDPBHHI Hà MCCIHH. 


+ "Để" chỉ mục đích (trong trường hợp này gần nghĩa với giới từ 
J1). Thĩ dụ: 


MaFd3HH 34EDbLT Hà pCMOHT (71H DÊMOHT8), 
+ Để chỉ lượng hơn kém. Thí dụ: 

MarTb 3101020 OTHA Hà POJI 

BDALT 66160 C€CTĐBL Hit PO2IOBY, 
+ Ngọi 


ài ra có một số động từ đỏi hỏi cách bến thông qua giới từ 
HA nhữ CMOTPCTb Hà, OTBGHATB Hà, HÀJCHITbCH HA, OTHpAtb€4 Hì, 
OoỐpamare nnunManne Ha.. Thí dụ: 

MbI waÔÖec. 


ý Hà BAMIY HGMOHE. 


OỐpa1JG116 GH1LMŒ14G HA BAIHIG TROHSHOIICHM©. 


- Giới từ {EPE3 có những ý nghĩa sau đây: 


+ "qua", thường để chỉ phương hướng chuyển động. Thí dụ: 
MaILHHA HDIẾT HGP3 Na:ICHbKEY1O JI€PGBHIO. 
TMbi sU/YIM BOBBIf MocT 1epea EpacHyIo peRy 

+ "sau" chỉ thời điểm sau một khoảng thời gian nào đó. Thí dạ: 
IÍQ/I0/11 3/1@Cb, BEPHYCb €p€3 *iạC, 
Mepea F0/L MOÍ ÕDẠT OROHHITP iI1CTHTYVT, 

+ "thông qua” theo ý nghĩa người hay vật trung gian. Thí dụ 
Mi pi 


OBADUIBA/1HT D2 HDGBO/WHEA. 
- Giới từ 3A có những ý nghĩa sau đây: 
+ Chỉ phương hướng chuyển động theo ý nghĩa "sang bên kia 
ranh giới, giới hạn”. Thí dụ: 
đaBTĐả MbL HIOEJIGM 3a ropO¿t 
Ha ÕyJQyHeÏI HÈNGJIE MOØ CECTbđ TO€/€T 3â FDAHHIXY YHHT»sCT 
+ Vì, cho" chỉ mục đích. Thí dụ: 
Bce HaDOTDI Õ0DIOTCZE 3 MHP. 
OHH CpA#tAIOTCS 3H pO/UHLHY, 
+ "Vì" chỉ nguyên nhân. Thí dụ: 


fÍ HOỔ/IaTOHAPHLT TOBADHUIA 34 HƠMOHĐ. 


Cnacwõo reÕe 3a IpeKpaCHbI© HB€TLL 
+ "Trong, trong vòng" chỉ khoảng thời gian làm xong một vệc zì 
đó (Chú ý: Động từ phải là động từ thể hoàn ¡ình). Thí dụ: 
ÔTO 34H16 TIOCTPOHSIM 3à FOJL, 
- Giới từ HPO "uê" chỉ đổi tượng của ngôn ngữ hay tư duy. Thí dụ: 


BaByItrKa paccK: 


IBA0T BHÿKaM HO CecTrÉp TaM w laM 


- Giới từ HO có những ý nghĩa sau đ 


+ hïí lượng mỗi người nhận dược khi phân phối đểu. Thí dụ 


MMaTb 2018 TCPHAT HO /1ORO, 


' "đến hết 


Mouït ceMbä zgHua Tan nọ T978 ro¿i, 


chi thời điểm. Thị dụ: 


BÀI TẬP 


Đài tập 14. Đọc những cầu sau đây. Từn lãi cả các danh từ ở cách bốn 
bang giái từ 0à gidi thích tại sao chúng đặt ở cách bốn, 


1. TẦ€SHIKHI Bb€THAMCNHH no2¿ HữrycH y Hannean 


1 DOMAH B CTHXäX 
corpbl HO” 3. 7O HHIYAGP /IOR(EHO C€TO/UI4? 3. ÍÏ BCH ?RIHSHb 3KHBY B 
\ề. 8. Hadebrll rOn 1pYAb1 COỐHpalơrca 1t BMeCTe Bơrpewator HOBBIlfi rOI. 


4+. OïHI MOTHAJHE BCIO JOPOLY: Õ ÌÏV2KHO VAUtrbGH IL YSHTbB ZDVDO /UON©PL 
6, CtCTOJEEL XOPOUIO BIUHHO BCIO CEO2HTLVY, 


Hải tập 15. Đọc những câu sau đây. Tìm những danh từ ở cách bốn. 
khóng giới từ uà có giói từ. Giải thích cách dùng cách bốn trong mỗi trường 
hợp. 

]. OH BCE JIƠPO THICA2I1 /ONUIAJ/ ;UIã BA2€HOTO C€MIHApA. 2. Ea?K/O€ VTPO 
MEXTL BU/IÍT MRJICHBEVEO HONEV B /IEPCRIHII CaJL 3, TĨOÌIÊM Hà CTA/UIOH: C©TONHH 
tlepiecHbiii dbyxØoarHbdi nhăn 4 'Ĩepe3 /VÊHL ÿ Hạo ÕyleT TPA/MLVIOtias 
BCTO©H-L ÕDIBIITIX VHEHIROB. 3. CH 7UI2€TOP TID€/HIĐISTHĐ, 3HAW1T, OH MOSKET 
3bIBALTb ÕO2Ib[IIOE B.THNHHI© Hà /CAIPGIBHOCTIB ROLLIEKTHBA. 6 MĨbl p€LHHUDT 
OTOAHIHEQOBEUTIS BCMQP ĐYCCROTO f3L198 Bọ GIG/VIOH€© BOCKpecelpe. Ï, On 
Pf4CeKaaal MHC IDO .CBOIO ¿IHHHYIO 3/316. 8. BOT HOCMOTPIH: MAJTEMIIK TIbIBẾT 
qepea DeREY, Ð, MbI 3Ha€M 9221 HOBOCPH qepea raaernl 10. JĨHzgeHep yexau B8 
ROMAIU/7UIBOPfeV Ha ro; L1. JÍyHHHIX VSBIIROB HATD82K/AJH M©/IA/I61O 3A yCHĐXI 
B VIEÕO, 12. PO/UTTGJDTE HO€/EAJLT CBOGTO CbiHA 3â TDAHHIV VAUTbGH. l3. /TaliT© 
MIIC 3PV KHHIV HA M©CEIL. 14. Bú~L MOZ€€TG B€DHTb B 2IVNLIDÍ TIÊDCTIĐKTHBHI. 

XO/JI RO MHG Ha HC, 


0: 


ð. Cách năm (TBOPWW?€2I›HBfi 1Ia/71€2E) 


5.1. Dạng danh từ ở cách năm 


Danh từ cách năm số có những đạng sau đây: danh từ giống đực 
ví giống trung có từ vĩ - OM nêu thân từ cứng và có từ vĩ -EM nếu 
thân từ mềm. Danh từ giống cái có từ v1 - Of nếu thân từ cứng và từ 
a có thể tóm tắt trong bảng sau: 


vị -ET1 nếu thân từ mềm. T 
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| Giống 


E 


trung ! 


MA Từ ÑH........... 
hântừcứng | Thân từ mềm 
FOM 


-OfI 


'Thí dụ: 

CBIH -CBIHOM 
YÐOS8ÏÍ - VDO?RAGM 
Trapra -TIaDDTORH 


OKHO -OKHOM n 
TIOPT(€¿Tb - IOPT(€/IeM 
AI€ZIO/U-M2IO/UI€fE 


Chủ ý: Danh từ giống cái tận cùng là dấu môm-b ở cách năm số 


tt thêm -1O. Thí dụ: 


HIB€Pb -7BGPĐIO 


Danh từ cách năm số nhiều 
cho danh từ có thân từ cứng, từ v 


1 


TIIOLH8/1b - HJ1O1HA7IbIO. 


ể 


1 có hai từ vĩ: từ vĩ - AMM dành 
-RMỨWI dành cho danh từ có thân từ 


mềm. Ta có thể tóm tắt trong bảng sau: 


LÔ Thânừt | — Từy ị 
_ Thântừcứng | — -AMH. 
L__ Thân từ mềm -fRMH 
Thí dụ: 
XMMIHEK ~_ XHMWKAMH CJIOBADB -_ CJIOBADIMH 
MAIIIIHA - MALIIHAMI CĐÔMb/T - ŒfMbZIMH 
OKHO OKHaMM T1IOJG 111M, 


Chú ý: - Những danh từ có dạng số nhiều 
đặc biệt đó ở dạng cách năm số nhiều. Thí dụ: 


đặc biệt uẫn giữ tính 


WDGCTIb3LUH - DCCTRbAHCG - NĐGCTbLRGMU 
tụt bẻ TLMGHG@ ~ MMLGH(,M1L 
Ôepeao -_ 96@pCdbøt -_Ô@D00b4I/MĐL 
- Một số trường hợp đạc biệt hhác: 

JMATNb— - 1MŒT€ĐU - 11Am6€0iLMu 

đou - đoxept+ - đou#pbAMt 

14G106% _- 100% - MOỞb/MU 

peÕØðHo - Ôemu  - Ôemolti 
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BÀI TẬP 


đài lập 16. Đổi HÌữn: dính te sau đây sang cách năm số ít 0à số 
Hi. 


CMÍT, CaMO, 


ĐC, MYGGÍI, CTOZHHHLA, JICRLUDI, HOMD, 


TP AT, HOZI€, COÕDITHC, UDCHAIVIH+C2HO, HE 


Øl, CLWY1, AUI/IHIMAHHH, JIONH, 


CŨSKEW'HI, TUBGTOR, M@/OBER, ñDA 


tú, DOZIB, ĐCÕÊH0I€ 


3.2. Sử dụng danh từ cách năm hông giới từ 
3anh từ cách năm không øió: từ sử dụng trong những trường hợp 
sau 
Dùng để chỉ công cụ hay phương thức hành động (thường địch 
ra tổng Việt bằng từ "bằng"). Thị dụ: 
J[@BOHKA DIICY€T RADAHJUNHOM, 


TẢa2€NDIÏT IG/IOBGR 71OU/RCH 2ILFb CHOMM TĐY/VOM. 
- Dùng để chí phương tiện dị lại. Thí dụ: 
TMbI ©€M B TEHTĐ TOJDO2UL HICCTBEM ABTOỐYVCOM., 


Dùng để biểu thị chủ thẻ của hành động trong cấu trúc bị động 


(có :hế dịch từng từ va tiếng Việt băng từ "bởi"). Hãy so sánh: 
Cấu trúc chủ động Cấu trúc bị động 
Tlpebeccop tirraeT 2IeRLUILO. jÏo§HII Nt1raere# npotbeecopoM 


("Bài giảng được đọc bởi giáo sư") 
Phốy4H16 €PDOZTT JOM. JKOM CTPOIT€ñä paØ0qH—MH. 
("Nhà được xây dựng bởi công nhân") 


- Dùng để eh địa điểm cúa chuyển động (tưởng đương với cách 
ba 6ó giới từ TIO). Thí dụ: 
TĨApTH2AHBL H1 1C€OM (n0 Jteey) 
Mi BBIHLIW 13 A17£0ÕV€ñ 1 ffOHHTC ØẴperoM (no ðepeFy) DeKM. 
Dùng để ehỷ 0hời gữui như yFboM, NHỆM, Beepom, Howbio, 
BCC1OII, JICTOM, OCCHBIO, :ILUMOD. 


MöOÏ oTe1I BGPHTC2L TIO321H11M BÊWGBDOM 


JÏẴCTOM MOfI CGMBII O1/U01X:. 


a Ha MOỤC. 

- Dùng để eh¿ thời gian lặp dỉ lặp lại của hành động (tương 
đương với cách ba có giới từ IIO). Trong trường hợp này, danh từ cách 
nàn có dạng số nhiều. Thí dụ 

CKopo 2K3qMGHBI, I1 CTV/IPHIbI 3HHMARIROTCII HH HOMAMM (no 
Hoa) 
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- Dùng dể chỉ lượng hơn kém kh: số sánh (tương đương với cách 
bốn có giới từ HA). Thí dụ: 
MGÏI /JĐYT H2K© MGHZI FO.LIOBOl (HA POLIOBY) 


JIGHA MOZIOXSE MY7EA TD©WHT TOJUAMH (HA TpH rö¿t). 
ĐỒ 0ổi một số tính (ứ như 1on0pnniil, 60rarpiii, ðenHmii, 
emsienmii nhưng thường ở dạng rút gọn. Thí dụ: 
Đb€THAM ØÓ£011 H€(ĐTHIO J1 FA30M 
P0/U1T€/H 06000110 yCI€XAMM CbIHA 
- Đi 0ói một số động từ ủ"hữ Ốbitb, ng¿laTbẲ, HaapIhaTbeil, 
CHHTATBCI, DYROBO/UITb, YIIĐAH2I71Tb, B/IAIHCTbB, HH 


PCCOhareca, 
VHIICRATbCIL BOCXHILATBCI, 3AHHMATDCI, pAÔOTATb, POP/UYTbcH, 
TOZTL30BaTb€ä, J10ðO0Barbeal. Thí d 


XAHOÏI 11618đmczt ctoamtiel BbeTHaMa. 

C H€TCTBE OH 1/đ40N0/1G44 8HBOHMCPIO. 

CTV/I€HTbI O4b3/0OIC2L €IOBAĐỀM HH TIĐ€BO/IG TCRCTA. 
5.3. Những giới từ dòi hỏi cách năm 
- Giới từ C (CO) có những ý ! 
+ "cùng, với", chỉ sự cùng nhau, sự kết hợp. Thí dụ: 


npgh1a sau đây: 


ĐBWecpa MbI € ỐpATOM XO/LIJIH B KHHO. 
CTY/I€HTBI ĐãäT0BADIIB871T € HĐCHO/ABATCLICM. 


+ "có", chỉ đặc trưng của người hoặc sự vật. Thí dụ: 
†0 Õ0J1b1H1A71 RKOMIHATd € ÕGJISHIHMH OKH-MH. 
Ôn öỐut negyLlix) 
+ Chỉ phương thức hành động. Thí dụ: 
Đe€ € HHT€PCCOM C¿1yLU14201 ©TO /1OK/TAJL 


€ HỆĐpHĐbIMH TJI1A3AMM. 


TOT YH€HHE HàHICA/T1 COIHH€HI € OLIMØRAMH. 


+ Đi với một số động từ như 3HaROMHTbCH €, /IPY2KMTb C€, 
cornaewznes e. Thí dụ: 


Ổ/ICCb 1 1O3HGWO/LH2ICZL CÓ: NHOPHMH JPY3bSMH. 

- Giới từ HOÿ7{ "ở đưới, đướt" theo cả nghĩa đen (kết hợp với đanh 
từ chỉ địa điểm) và nghĩa bóng (kết hợp với danh từ trừu tượng). Thí 
dụ: › 

TSHiIra J1G21HIT Ho¿i 2SYDÐHA/10M. 
CTV/CHT HHII€T HAãVHHBHI TOKIA/I HƠI DYROBONCTEOM 
TIpPeIO/jan: 


T611. 
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- G/ới từ HA/{ có những ý nghia sau đây: 
£ "bên trên, phía trên, trên" (không sắt bề mạU theo ý nghĩa địa 
điểm. Thí dụ: 


+ÏaMIA BỊICHEU Ha tĐOBOTBIO, 


CaMoTếT ¿ 


THẾ Hit PODO/ROM 


t Đi với một số đạnh từ như noốeäa nàn, paØora nay, Thí dụ: 


THIH HapOZ O6Ð7R82L HOZHHVIA HOỐPQV Hayt arpeccopamu) 


- Giới từ ME2RJIV "giữa" (giữa hai hay nhiều vật thể) theo cả ý 
ngàia không gian và thời gian cùng như ý nghĩa khác. Thí dụ 
TADTMHA BIÍCHT MỒ2R/Y OTHAMN 
MoïI ropo/Io taxo/ttrrea Mezy XanoeM 1 XakcbonoM. 
- Giới từ 3A có những ý nghĩa sau: 
E "Ở bên hia, ở phía bên kịa ranh giới, giới hạn". Thí dụ: 
TTÓ 1GP€BHZ HãXO/LHTCI 34 p€ROH. 
Moi ng7Zợi 10270 261121 34 rpannneii. 
+ "trong lúe, trong khi" (tương tự cách nói so øpeatt + cách hai) 
nhưng chỉ kết hợp với một số danh từ chỉ bữ: 


1n như 3aprpakK, 0õ©/, 


yư®am, dañ, Thị dụ: 
đa 0ốG/IOM (BO BDCNZI OÓC/lA) MIDIL ĐACCKA3bIBA€M HOC.I©THHe 
HOBOCTH, 
+ Chỉ mục đích (thường dĩ với động từ chuyển động). Thí dụ: 


ù XzICĐOM. 


Marb yUu1Ta B Mara2111 


Moa cecrpa 85011671a 11 4 IONTA gà Hpadom 
+ "theo sau". Thí dụ: 
Ma TIOHTỂUI 3u 0THOM 


+ Một số động từ đòi hỏi cách năm thông qua giới từ 3A như 
a... Thí dụ: 


CJ1O/UPb 38, €JI©/OBATB 30, HAỐJHO/UIEE 


MbI BHHMATGEESHO C76209 30 3102S/0YHĐO/MHBIMH COÔBITHIMIH. 


TTYPHCTBL Œ¿10208(/102 34. 010CNVĐCOBHO/KOM. 

- Giới từ HEPEJ[ có những ý nghĩa sau đầy: 

+ "ngay trước" theo ca ý nghìa không gian và thời gian. Thí dụ: 
TĨ@p€7 ORKHOM MOGÏI ROMIIA'PbL ĐACTET MO¿IO/IOG J€P€BO. 


ỐI HOHDOCHZL MCHUI 38ÏÏTH K HCMY TIP€/ COỐPAHHCM. 


+ Đi với một gỗ danh từ kiểu như lon nepc 


TDCHMYHICCTBO 


tiepej... Thí dụ 
TŠa2i€/IbtÏfi 710/1?K€H BBIHOJIHITTb €BOÏI đồ42 1epejL p0/HHOÏL 
TfbacHaf aDMIHW HMGZTA TDCMĐ1/1GC7T6O HCPpG/L BDAFOM. 


BÀI TẬP 


Bài tập 17. Đọc những câu sa, đây. Tùn tất cả những danh từ ở sách 
năm không có giới từ 0à giải thích tại sao. 
1. Epeeruane coõnpstơe yposaii 


KOMÔN[HAMIH 


1/83) 


Jenerattsr Tipne. 
B CTU2IHY TOG3OM. 3. QC©HbIO ÕDIBIOT MGVTRI 702/0, 4. CeCrpa MOZ02KG 
ðpara ronoM 5. Mbi HIỂM 2I€COM K rOpHoOMY 0aepy. 6. Hat Hapo¿L ne Õ«s;têH 
Ta/TaHCaMU. 7. MO OTGH DAÕOTAGT HH2€GHCDOM t4 KDYHHOM HIĐGJIHĐIZETIH 
8. GH€ĐAMH 0H MHTACT CHGIUIATISHVIO JIIT€DATYDYV PB HỐ2U10/6RE 
9. CHACTBC CO3/METCH H€UIOBGKOM. 1Í. CÔTả 2€€HUUfHA YTDAB.IHĐT ÕO/IbHUỈI 
đỳãpMORI. 11. ÔN BOäBDAUIA/1CH HOMGII T03/01G7Ï HONEIO 


Bài tập 18. Đọc những câu sau dây. Tìm những danh từ ở cách năm buông 
có giới từ và có giải từ. Giải thích ý nghĩa cách năm trong mỗi trường hợp. 


1, OÕbIHHO VPDOM MBI HOỆM Hà € CaXapOM. 3. B cany non öepeaoil 
CTOHT CKAaMGÏKA. 3  WHTEJIBS IIOOXAT Hà KCKYDCTHHO € VNĐHHWEAMH Mã 
BOCPMOTO Ktacca. 4. B MocKs€E 0H C JDY2bRMIL 


RpeMueM HH lpacHOi Ii1OlHta/b10. 5 đa BDICOROÏ JBDBH)I €/IBIHEI2HCEB 


JIOÔOBAJHICB DĐEIIM 


xetckite ro¿loca. 6. HĨaIu ca ecawm. 7. la naiieli 


MO/TẾT 


CTIEE Hữ/4 


YCTBIMH + 


YAHI( OTKPDIBATCN HOBHIII MATA2HH C ÕOXIBIHOÏ KĐACHBOÏ BWEPHIOH. 
8L TĨDEKPACHAH HAPPHHA BC MGZKIV NBRYMN ORHAMI 9 Môi MaMA 
ĐAÕOTaET WIT€/IDHHHNÏ BE Hail€f tROHEỐ TÚ TI€ĐC2L TYPHCTINU 
OTKPBIBAGTCHñ HD€KDACHDIÍ BH7 € 8DICOKHMH TOĐAMIH H /UHHHOH p€coll 
11. lĨã HAlHI€M øaBO/4€ pAÕO£at0f ĐAÕOTHIIH € ÕOFaTbiM OHbirow. 19. laM 


HY3KHO YRP€IITD /DVAỔY MCZKRV HUITRIMI HAPOJAMU.. 


6. Cách sáu (Hpe;io¿gHbifi najtezK} 


6.1. Dạng danh từ ở cách sáu 

Danh từ cách sáu số ít hầu hết cé từ vĩ -E, bất Kế thuộc giốn gì 
và thân từ cứng hay mềm. Ngoại lệ ì\ những danh từ tận cùng là 
-()Ñ, -E và dấu mềm -b giống cái có từ vĩ là -11. Thí dụ: 
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tạ BOJL " 0:31Ra - (W31IK€ 
1ŸHTAfGZIb = €2IVHHOFo.te "..... 
trpana tế -TẾUC 
MỨCTO L1 t6 - 1UI8Tb€ 
TCTĐ@/U TCTDd/tt HƯU - CTAHHIM 
VEZIOHCHH© + VBEICHCHIIN 


Chú ý: - Một số danh từ giống đực thhường là một uẫn) có từ 0ï -ÄV* 
„máans trọng âm Rhỉ đừ bối giới tự 8 hoặc HA chỉ địa điểm, thí dụ: 
6 CAÖM, 6 1NG(Ö,, 6 1121, tú ÕepPð2U.. 
- Đanh từ so0 ti với giới từ B chỉ thời gian có dạng là eoô. 


Đạnh từ cách sáu số nhiều chỉ có hai từ vĩ: từ vĩ -AX đành cho 


các dụnh từ có thân từ cứng. từ vĩ -1X dành cho các danh từ có thân 
từ mềm. Ta có thể tóm tất trong bàng sau: 


—— — Thân từ mềm —— _—_ -X 


Thi dụ: 
11kaqb ~- IHiKad)ax vJI'CTHHiHA ~ jICCTHHHAX 
IUICDMO — - THI€bMAX HAÕTHÓ/IATCVTĐ  - HAỐHTO/IAT€/IRX 
Myaeli - MWBGIIN „I8€BDb - 1BeDax 
MOp€ - MOBIIX [I-iATbe - TIATbIX 


Những danh từ có d 

đó ở cách sút Số Nhiệ 
Ôepeao - epeöi 
ĐGCTTb4LHIL < ÐPUCHHIHIG Ý NDGCTTStdat 
L  “_.....a..... 


"hú nụ số nhiều đặc biệt uẫn giữ tính 
. Thr dụ 


- đppbegb+t 


chá† ‹ 


1(G/UOGŒ © (HIOÙN - 2OÙ2bC 


BA TẬP 


Bài tập 19. Biến đổi những danh từ sau đây sang cách sáu số ít oà số. 
nhiều 

CTPAHA, MYAKHUHA, TO/( THIAPDG, T©TĐA/Ub, H©/(GUUI, JIAỐODATOPHH, 
YPO?RHH, AGHL, PDA2K/AHHIH, HIẾP, GIÓ70BGR, (Đ@/UTDEOIPHE, €JIOBApb, ÕDa, 
OỖ:TĐCTBO, HONB, HIDOHO/LB0/70215, [OBECLb, TIĐOH3BG/IGHI, 
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6.3. Những giới từ dòi hỏi cách sáu 


Cách sảu bao giờ cũng đi cới giới từ - đó là khác biệt quan trong 


của cách sáu với những cách khác. Những giới từ đòi hỏi cách sáu là: 


- Giói từ B (BO) có những ý nghĩa sau: 


+ "trong, ở" chỉ địa điểm. Thị d 


Moäi Mafb ĐaØ0TaeT? B THROSI€” 
TRI3Hb B HAIHCÍ CTPAHC V2IÿSIHA€TGZ 
+ "vào" chỉ thời gian. Trong trường hợp này. giới từ B (BO) chỉ 
kết hợp với những đơn vị thời gian biểu thị tháng, năm, thế kỷ. Thí 
dụ 


YueÕHstlf ro Haniaerca n cenrsốpe 


1 DORIHLICE B TBICHWHA /TCBHTĐCOT CCMB/TCCHT TĐETD€M FOJIY, 


+ Chỉ đặc trưng của người hay sự vật. Thí dụ: 

TĨaIH HOBBI VHITFGIIb - SPO MYZEHHHA B ONRAX, 

q T107O1ULĐ2L K /CHYLHERC B CHHCM HJEYPbC. 
+ Một số động từ chuyên đòi hỏi cách sáu thông qua giới từ B 
xacrne) n. Thí dụ: 


nh HYZH/LITECH B, YHACTBOEATbE (HĐHHHMATE 


Bce cry, 


GHTBI 3J/GCTH1606(⁄81 BE BGNCD€ DY€CCRKOTO Zi3bIEA, 


MbI MỤ2cÖ&Cczt 6 BáTH€ji Homomin, 


- Giới tt FLA có những Ý nghĩa suu đây: 


+ "trong, ở" chỉ địa điểm. Trong trường hợp này, giới từ HA chỉ đi 
với những danh từ mà ở cách bốn chỉ phương hướng cũng với giới từ 
HA như zagsoj, GañpHKa, Hoa, €: 


on, phinok. Thí dụ: 


Hà nowTe HpO/RIOT OTEDBLTRHI, ROHBGPTBI, MADKH. 


đasTpa Ha: [[€HTpAJSHOM CTa/HOHG ÕYJ€T (DÿTỐGTbHDLI MELTM. 


+ Chỉ thời gian với ý nghĩa thời điểm (câu hỏi gor;a?). Giới từ HA 


chỉ kết hợp với đanh từ chỉ tuần lễ (nexeas). Thí dụ: 


ĐBbICraBKa ÕV/@T OTKPBI7A Hà 3TOII HG/I€JT©. 
Hà ðynymeli nejieare ad ñocy 6 Xyô 


+ "bằng" chỉ phương tiện đi lại, Thí dụ: 


TlO€TH IIDIIEXA.IM B XaAHGIi Hà CaAMO/IETG, 


J€TI( HIOÕÑT €G3/U1Tb Hà BC2I0CHHG/LC. 


Vị Cách sau cũ! phường tiện đi lại tưởng đương 0ới cách 
gam) ÔNG GIÓ (Ữ GÌNG Vì H0 ÏŒ Œ CŒ90/10180 UỜ CG/40101NQ41, 1,0 
TLoe.t0@ Dù Tt003Ö0, 1ta. damno01/ce cà aemoØtcoe. Nhưng đổi cởi 
những phương tiện đỉ lụi nhỏ thì chỉ dụng cách sáu cởi giới từ HA: na 
øeaocune0e (không dung aealocuneÔoxt), tra đomowu+ae (hhông 
đừng 001044) 


L Một số 
COCD€/OTOSHTTb BHHMAHHCO Hà, OCHoBarbeä Ha v.v... Thí dụ: 


ộng từ dòi hoi cách sấu thông qua giới từ HA như 


MDL HO2KHbL COCĐCUOIEOVWWID ỐOIBIHIOC GHMGHWC Hà 
XHHICHHM 2t 


PocT HaInef 
IIporpecce. 


ROHOMIIIJT OCHO60/1G21 Hà HAY NHHO-TCXHHSCCROM 


- Giới từ © (OB) "uê" chỉ đôi tượng của ngôn ngữ hay trư duy. Thí dụ: 
Ôn pacec 
TĨO ĐAZMO COOỐItA1OT O TDHC/RG DOCCVUiCROÏT 1€JI€TRLUIH. 
Một số động từ chuyên đòi hỏi cách sáu thông qua giới từ O như 
/IYMITD O, FOBODHTI O, MCGWHd'Eb Ó... 


° HAM Ø CBOEHI ?RKH3HH 


3bIBAI 


TÍG/IOBGK /TIABHO 40011016021 0 HÓJIÉT€ B ROCMOC 
HajO 1/2" Œ1Tnb Ô /DYTHX 2HÓ/UI1X. 
- Giới từ IPH có những v nghĩa sau: 
£ "đưới, dưới thời" theo ý nghĩa thời gian để chỉ thời đại hoặc chế 
độ chính trị. Thí dụ: 


TlbH COHHA2H12M€ Hả|502L c?a¿T X 


3.HHOM €BOGÏj ŒTpaIHI 
ÔTO GOÕBTTHG ĐĐOII30)111/10 HH RODO2DIX XYHFaAX. 


+ "nêu" chỉ điểu kiện. nhưng chỉ dùng trong một số kết hợp từ 
nh HpJE 3EGJIAHHH, tọn crapantid, 0p 62Utepzree. Thí dụ: 


TlpH zec2tàHHM 55L MO: ySITPbGS JIYMIHG. 


Tlpọm nceoØmtel' noJU1ep? 
O€YITISCTBISHO. 


RÑ€ ĐTO HDO/J102ÄGHL€ MOZ&€T ỐBITb 


hí" chỉ thời gian, nhưng chỉ kết hợp với các danh động từ. Thí 


Hlpn #n3y4€HIH DYCC(07U 2/2D1KA HY2EHO OỐĐATIITb Õ021bUHfOe 
BHHMAHW€ Hã TĐAMMATHKY. 


Mbi H0/Tb3VMCØ C/I0BIĐỀM RDH T€P€BOJE. 


œ 
ki 


sở thuộc). Thí dụ: 
TĨpH 3a60/t© ©eŒrb XOĐOIHIIET €@T€KH can, 


+ chỉ địa điểm (kết hợp với sắc thá 


THPH JLOMG JIẠIG/IC2E HCÖ002151HOÏÏ OPODĐUẠI, 


- Giới từ HO "sau, sau khí" chỉ thời gian (Lương đương với giới từ 
IOCJIE ở cách hai), nhưng chỉ đi với một số danh từ như no 
OIOHHAHHM, HO BOäBpamteHnn, no n1pnes/ie. Thí dụ 

TĨo OKOHWAHHH (HOCIIC OKEOHHAHHM) HIROJDEL MOS ccc2Ða 
THOCTYLHH21A B MG7[HIU1HCRIUI HHCTITTYT. 

TĨo B03npaH€HHH (HOCe BO3BDAIHGHMOI) /TOMOI ÔN cpia 
3aiIH€Z7I KO MH€. 


BÀI TẬP 


Bài tập 20. Đọc những câu sau đây. Tìm lát ca những danh từ Ó cách 
súu 0à giải thích ý nghĩa cách sáu bong mỗi trường hợp, 
1. MO ADYT #XHBÉT B ÕO¿IblHOM CTPADOM /IOMS. 2. TĨ4 H€HTpASHHOM 


ŒT 


JIIOH© C€TOJIHH ỐYyH€T IHTrCjD€cupli (Q)yTÕOlbHHH MaáTg 3 B choÈM 


POMAHG a6TOp paCCKadHiBael O ¿IH2IX CHOGEO /leTcrBa. 4. jlaBaifr© /IOPUIÊM 


OÕ€/IATb 8 CTOUOBVIO HDH OỐnt64RTHH, 5. Ha ðfGii H€HeG y Hạc ñyNớn 


COÔDAHHG BG©X €TY/IGIPOB, Ô, ÏSŠA?N/(OMY €JIOBGRV HA/O yNaACTBOBUTB B 
OỐII€CTBCHHOII /I€ZIT€JIbHOCTH. 7. OH NpIIGXaI H3 MOCRKBbDI B XaHOI lra 
CaMO.tEre. 8.  OTKPbBILI /U2©Pb' H€DGJIO MHOÏ CTOHT Mỳ2KEd4IHA H C@DOM 
KOCTIOMG. 9. ĐTƠT VHHBEDC/ITET OCHOBaH B8 1963 ro7xy. 10. TÍDH TOBOIDEHIIIL Hà 


DYCCHOM 3BbIEC HYAHO COCDGJOPOHIEPG BHHMIAHHG HA tPôHait, 11. T[o 


OROHMAHHHE p8Õ01bL 0H ĐEHHHI 01/061X470 HỘC 


07IbEO JUGÏ1, 


ÔN LẠI SÂU CACH CỦA DANH TỪ 


lĨoarnopeitue TpOlÔð61H02O0 


1. Dạng thức cách của danh từ 


1.1. Ta thấy, danh từ biến đối ở 6 cách nhưng sự biến cách đó £h# 
hiện ở từ vĩ, mà từ vĩ lại phụ thuộc vào (ân £ữ cứng hoặc mềm Ni 
nắm chắc thế nào là thân từ cứng và thế nào là thân từ mềm, ta thí 
bức tranh khá đơn giản. Thật vậy, từ vĩ ở số # có thể tóm tắt srong 
bằng sau: 
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| Than 


C¿ch —— Thân tụ của; : Thân từ mềm : `; 
Ciông đực và Công cai Giống dực và | Giống cái 
giống rung __ giống trung ủi 
| Từ vĩ không. — (Các từ vì ừ 
| |_ thần từ cứng Ä | khác) 
=.. (gd), (gu) | _| 
:Á ¬ _ Nhị 4 ..: 
-Y R $¡ _—_ 10] 
Cách 4 (Như C1 hoặc (nhưClhoặc | 10 { 
| - Cân — | €3 — | 
-ÖM __[ -EM 
-E " .E —Ì 
Danh từ giống cái tận cùng là dấu mm /tpepb, TeTpam, 


1210111705, TĐYAHOCTb, 2RH3nb Điển đối ở sáu cách số ít theo mẫu sau: 


| Cách một 


TCTbA7Ib 


¡_ TeTDA/bI1O 


TĐA7U1 


Dĩ nhiên, đấy chỉ là quy tắc chung. Còn khá nhiều trường hợp 
ngọz1 lệ, chẳng hạn như nhữnz trường hợp sau đây: 


Hai danh từ giống cất main và xosb: 


Cách một 
Cách hai 
Cách ba 
Cách bến 
Cách năm 


Cách sáu L 


MaTb 


AIĐFCBI 
3IarepÐpH1 
MdTb 


MiErGDBIC 


A4TeDH_ | 


J0Nb 
HONGPM 
70eÐw 
7OWP. 
) JONGPBIO 


_HOWGPH—- 


œ 
¬ 


- Danh từ giống đực nyTb 


Cách một TIYTb 

{| Cách hai TIYTM 

¡ Cách ba | TIYPH 
Cách bốn | ny1b | 
Cách năm | HYTÊM 
Cách sáu  __ Ty? 


- Nhóm danh từ giống trung tận cùng là -wa 


| Cách một | IIMR | 
Cách hai | HMGIM | 
Cách ba | HM€HH  j 
Cách bốn | 1IMB 
Cách năm | HnMeHeM | 
Cách sáu. HMeHH | 


- Nhóm đanh Lừ giống đực (thường là một vẫn) chỉ địa điểm với 
giới từ B hoặc HA có từ vĩ -Y mang trọng âm ở cách sáu: 


B CAJY, B HIKACDY, BE YIJIY, Hà ỐGP€FY, Hà JTB)Y... 
- Một số đanh từ một vần khi biến cách mất nguyên âm ở thân 
từ: l 
JI@Hb - /THH - TH - TUIỂM - 7© 
CƠH - CHã - CHÿ - CHOÀI - Cli© 
MIỄN - JIB/[A - JIbJUV - 7BHOM - JIb/Đ 


€ồn từ vĩ ở số nhiều, trừ cách hai, có thể tóm tắt trong bảng sau; 


Thân từ 


_ Thân từ cứng | Thân từ mềm 


1/ giống đực và cái 

2/ giống trung 

Cách ba IEKxs 
|Cáchnăm  — =E . 


Cách sáu 


Riêng đốt với cách hai (đồng thờ: sũng là cách bốn của đanh từ 
động vật), ta có bảng sau: 
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ủy cùng - Phụ âm „R | 


cúc 1 một -+R  n ¬¬ .n Ì -wE | -o | Al-Ð 
xốít .ự | zm. | | | | 
¬..... bi 
Thận cùng : 
cách hai | — -OB -EB -EI -IHH (MấU | -b} 
Ì ä thiểu, mm... =- | Ì ˆ| 


Nhưng đây cũng chỉ là quy tắc chung. 
1 


Những trường hợp ngoại lệ là: 
Nếu danh từ ở cách một số nhiều có từ vĩ -b#I thì ở cách hai số 
nhi(u có từ vĩ -EfÍ (nếu trọng âm rơi vào từ v) hoặc -bEB (nếu trọng 
âm rơi vào thân từ: 
DYPT - 1DY3bØ' - /DVSeli 
€DIH - CBIHOBbSI - CbiHORGÍ 


nhưng: 

6par - ÕpaTbar - ÕDaTLen 

€TYZT - CTV/Ib5l - CTV/Ib€B 

- Nếu đanh từ ở cách một số nhiều có từ vĩ -AHE (-HHE) thì ỏ 

cáct hai số nhiều có từ vĩ -AI (-TH) 

RĐCCTbBNHEH = ĐCCTBIIH© = RĐ€CTbSIH 

@HTHHHAHHMH - ÄHT711H1AHG - AHTJUIHANH 
tì danh từ ở cách một số nhiều có từ vì -MEHA (nhóm danh 
từ giống trung tận cùng là -Mf) thì ở cách hai số nhiều có từ vĩ - 


VIMH - HMIHA - IIMỄH 
S3HAMH - 2HAMEHA - 3HMỄNH 
- Nhiều đanh từ một vẫn bị mất nguyên âm ở thân từ khi biến 
cát (hệt như khi biến cách ở số íÐ: 


JI€Hb - /HGH COH  - CHOB 


(Hiện tượng này cũng xấy ra với các cách ba, bốn, năm, sáu số 
nhÚCU: JMUIM, JHHMH, JUHIX? CHIM, CHAMH, CHAX) 
- Ngược lại, một số danh từ bị mất từ vĩ -O hoặc -A ở cách, hai số 


nhụíu lại thêm nguyên âm -E (#) hoặc -O vào giữa hai phụ âm ở thân từ 


CGCTDA - CeeTE) IHIGbMO  - HJCGM 
4JIOJRA - J10/0R J@BVIIKA - 1@BVIHGK 


- Đặc biệt, dạng số nhiều cách hai của roz là z1er. 


2. Sử dụng cách không có giới từ và có giới từ 

Ta cần nhớ: cách một bhông bao giờ có giới từ, cách sáu bao giờ 
cùng có giới từ (không phải vô có mà cách sáu được gọi là giới cách 
npe;unozimrii nanesx trong đó từ npeaoznurii bắt nguồn từ nịaczvtor 
"giới từ "), còn các cách khác, từ cách hai đến cách năm, sử dụng cả 
không có giới từ lẫn có giới từ. Ta cần học thuộc những trường lhụp sử 
dụng cách không có giới từ như đã mô tả ở phần trên. 


3. Những động từ đòi hỏi nhiều cách cùng một lúc 


Trong tiếng Nga có những nhóm động từ chuyên đòi hỏi một cách 
nhất định, thí dụ: 

3.1. Nhóm động từ đòi hỏi cách hai 

Những động từ thường gặp là ốoømben, HenyraTef, NOCTHPaT - 
0 IEHYTb, /IOÔHBATbGZT ° OỐHTbCI, IaCATbCH - HEUCH 


TPCÕOBATE - HOTDCỐOBATb, #t©/TATD - HIO?KC/IATb, XOT€Tb - 3AXO€Tb, 
3ABHCCTb OT, COCTOZITb H3... 


„C7, 


3.3. Nhóm động từ dòi hỏi cách ba 

Những động từ thường gặp là nomorare. - nomodbp, €JIV2ITL, 
X/IHHUDLTbCIH - YMHBHTBCiI, DA JNOBOTBC2II - OỐpa/OBaTben, DTHOC MHTĐbCf 
~ OTHGCTHCb K, HIĐHBO/IHMTD - HDHEBCCTH E.... 


3.3. Nhóm động từ đòi hỏi cách bốn 


Những động từ thường gặp là wnTaTbB - npOWraTb, HH 
HANHCATL, €JIYHTIATE - HOCJIYHHATE, VNHTP - BBIYNHTE, CTDOHTD 
IIOCTDOHTD, BHJICTb - YBH7GTb, OKDBIBATb - OTEDBITb, 38ỐbIMATD - 
đ3AỐØbITb, ODPAHHSOBATb, 3HATb, HACHTbCI HA, BCDHTb E, OÕỐÐAHLTb - 
OỐDATHTb BHEEMAIHC HA, OHHĐATBCZ - OTCDCTbCH Hã..... 


Tb - 


3.4. Nhóm động từ dòi hỏi cách năm 

Những động từ thường gặp là ỐmIrb, #=iiTEes, Kazarbesl - 
HIORi3SATĐCH, ORA3bIBATbCI - ORASATbCH, CHHTATbCS, HA3DIBATbCZ - 
f,  CTAHOBHTCI - CTATb, 3AHHMATBCH, YHPARULIT-, 
PYROBO/UITb, 3ABC/OBATb, FOD/HTbCfI, BOCXHHIATbCI - BOCXHTHITPCI, 
YB/ICRATBCII - VB2ICMBbCZI, HIPCĐCCOBNTBCII - 3AHHITGDCCOBATbCII,... 


tra85ù 


3.5. Nhóm động từ đòi hỏi cách sớ 
Những động từ thường gặp là uyM.. £b 0, MGTATE O, HY2K/ATbsCH B_ 


Ngoài những động từ chuyên đổi hỏi một cách nhất định như ở 
trên còn eó khá nhiều động từ dòi hỏi hai cách một lúc. Thường gặp 
nhất là những nhóm động từ sau đây, 


&n6: lúc cách bốn tà cách bá 


Nhóm động từ dòi hỏi cùng như 

[rong trường hợp này, cách bốn chỉ đối tượng trực tiếp của hành 
đọn, cách ba chỉ đôi tượng tiếp nhận hành động. Đó là những động 
3A.Tb T0? ROMY?, COOOIHLATD - 


từ Lhứ: pA€CRA3DIBATbB - paceE 
COOØUUITĐ, WTO? ROMY?, AĐHTP - HO/(IDHTB T0? ROMY?, HOKYHATb - 
RWYLHITE PO? ROMY), HOCBLTaTb - nocalare ro? toMy2 Thí dụ: 
BañyIIEA pacCRa3bIBaer (KOMY?) ỞẴ€HUUM (HTG?Ì HAĐOAHbIE 
K*3wH 
ÍÏ HONApHIT (QT?O?) HDVRPACHDIE 146@7°L (RKOMV?) CBOel 


NOÔD1/2G B TCHb GỖ DOZK/I€HII 


si Nhóm động từ đòi hỏi cùng một lúc cách ba 0à cách sáu có 
giới .ừ O 

“tong trường hợp này, cách ba chỉ đối tượng tiếp nhận hành 
động và cách sáu chỉ đối tượng của ngôn ngữ, nói năng. Đó thường là 
những động từ biể 
pACCSA3ATb KROMY? O HỆM?, COOỐHLATĐ - COOÕH(HTD ROMY? O HẾM? 
POE0D117?b - cEasarb RoMY? ö sẽêM2 Thí dụ: 


+ thị hành động nói năng như paceEaszkIpare - 


ƠI paccKaaad (KOMY?) ØpUsbsdal (O MỀM?) O CBOGII 2KCKUDCU 
B XDpaM K0PO.Ieii XvRroB. 

đa 066/O0M OH COOỐHIHI (KOMY?) RO/L0C2G/ (O MẾM?) O CBOẺM 
DcuICcHuu. 


hóm động từ đòi hỏi cùng một lúc cách bốn 0à cách năm, 
Trong trường hợp này, cách bốn chỉ đối tượng trực tiếp của hành 

động và cách năm chỉ kết quả của sự chuyển biến, sự thay đổi được 

hàn động biểu thị, Đó là những động từ như cwnTars T0? 1eM? 


KRỦI*0? R€MỸ, HA3bIBATb - HA2HATbB T072 H€MỸ? ROFO? R€MỸ; BBIÕMĐATE - 
HĐỐĐATb HROTO? RCMỸ?; 3AMCIDITb - 3AMCHHTb MTO? CM? KOrO? 
kew?;... Thí dụ: 


MHOTHG JHO/JI CMHTAIOT (KOFO?) 9TOTO ?0#002/  (ReM?) 
ÕG/IbHIMM ?Œ4@14Tn041 
a pbiÕỐpax (Koro?) Moero 6para (Kem?) 


H1eHBL ROMHTG 
CGKP€TapeM. 
(Ho?) Caan-TÏTlermepối/pe Hasbrgator (qeM?) 2opoÐo.t ÕenbiX HoNelli. 
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4. Những danh từ có nguồn gốc từ các loại từ khác 


Trong tiếng Nga có khá nhiều danh từ có nguồn gốc từ mút số 
loại từ khác, phô biến nhất là eó nguồn gốc tính từ và tính động từ 

4.1. Những danh từ có nguồn gốc tính từ 

Đây là nhóm danh từ phổ biến nhất trong số những danh từ có 
nguồn gốc từ các loại từ khác. Thường gặp hơn cá là những danh từ 
như paốowmii "người công nhân", yw‡mnri "nhà khoa học, nhà bắc 
học”, anagowpifi "người quen", npomrnoe "quá khứ", 6yxymee "tương 
lai", macrozanee "hiện tại", cronopasr "nhà ăn", rocrnnas+ "phòng 
khách”, nepeanarar "gian ngoài" v.v... Hãy so sanh: 

lro paốOHMH 1©Hb HAW4WHAGTGH O1IGHb DAHO, 

(Trong câu này pa6omii là tính từ, bổ nghĩa cho danh từ xews ) 
S7ToT pa6owHli 3EMBẾT ORO¿IO MO€rO XOMA. 

(Trong câu này pa6osni là đanh từ, làm chủ ngữ trong câu) 
TĨa 6yayutel Hexene Moii oreh noeer ø Moekpy. 

(Trong câu này ðynynmi là tính từ, bổ nghĩa cho danh từ 
H€/L©II©) 

MbI ÕOÐeMCä 3ã CBG72lOC Ốy/(yHieG. - 

(Trong câu này 6yxymee là danh từ, làm bổ ngữ trong câu) 

Ngoài ra còn khá nhiều danh từ giống trung cấu tạo từ tína từ 
như Hogoe "cái mới", crapoe "cái cũ", npeKpacnoe "cái đẹp”, n1ox:oe 
"sái xấu", xopomee "cái tốt" v.v... Hãy so sánh: 

TQ HOBOC fïBJI€HI B HAIII€I 3€H3H, 
(Trong câu này nosoe là tính từ, bổ nghĩa cho danh từ a8ebee) 
IMbI B€ĐHM, 4TO HOBOC HA£OHII HOỐ€/UIT. 

(Trong câu này nosoe là danh từ, làm chủ ngữ trong câu) 

4.2. Những danh từ có nguồn gốc tính động từ 

Một số danh từ có nguồn gốc tính động từ, cả tính động từ chủ 
động lẫn tính động từ bị động. Thí dụ: mo6nMkHi "người yêu”, 
Tpy/gmunilcn “người lao động, ronopammmi “người nghte”, 
aage/ytomuii "người quản lý, trưởng" v.v... Hãy so sánh: 

Š R43/IOTO €2IOBGRä GCTb CBOÏÍ JHIOÔMMDII HUICAT€2Tb, 

(Trong câu này xoốnmbi là tính động từ bị động) 

TĨezIb3ä 1G1Tb Ố€3 2IOỐMMOFO. 

(Trong cầu này moốnMnil là danh từ) 

Moii oreh, 3aB€AYIOIHIHH KPYHHBIM HPGHHPHATHCM, BCIEHA 
38HT. 


(Trong câu này aanewyIommi là tính động từ chủ động) 
Ôrot yHGHDHÍ - 3aøe2iy1ontHfi Moeli KacbenpOll. 
CTrong câu này zane/ty1ommfi là đanh từ) 
Những thí dụ trên cho thấy những danh từ có nguồn gốc Lừ 
từ khác được sử dụng hệt như mọi danh: từ bình thường. Gái khác là ỏ 
dạng thức, chẳng hạn như tất cả các danh từ dân ra ở trên do có từ vĩ 
cua tình từ nên biến đổi như tính từ chứ không phải như danh từ 


e loại 
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III. TÍNH TỪ 
HPHJIATATEUJIbDHOE 


A. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN 


1, Những đặc trưng cơ bản cúa tính từ 

Tính từ (nprrararebHoe) là một trong những loại từ đông đão 
và quan trọng bậc nhất của tiếng Nga. Tính từ tiếng Nga có 3 dặc 
trưng cơ bản sau đây. 


Đặc trưng thứ nhất: Đó là loại từ chỉ đặc trưng của vật thể. sự 
vật. mà sự vật, vật thể được biểu hiện bằng danh từ nên tính từ bao 
giờ cũng gấn liền uới danh từ như hình uới bóng. Chẳng hạn, tính từ 
nopedi không bao giờ đứng một mình mà bao giờ cũng kết hợp với 
một danh từ nào đó để chỉ đặc trưng của đanh từ đó: opbtli sypnas, 
noBaä razeTa, nogbIe núm. Tính từ ennnii cũng vậy, nó không bao 
giờ dứng độc lập mà bao giờ cũng đi với một danh từ nhất định ciumi 
H¿IAT?OR, CHH€ð MOpG, cñHHẴG naatrea Cũng cần lưu ý sự khác biệt 
giữa tiếng Nga và tiếng Việt về vị trí của tính từ đối với danh từ: nêu 
trong tiếng Việt tính từ thường đi sau danh từ thì trong tiếng Nga 
tính từ thường đi trước danh từ. Hãy so sánh: 


Tiếng Việt Tiếng Ngụ 
lá cờ đỏ KPACHOG HAI 
người tốt XOPOINH 4G2IOBCK 
những buổi tối vui vẻ BGCÉIbl€ Beqeba 


Đặc trưng thứ hai: Tính từ trong tiếng Nga cũng có 3 phạm trà 
ngữ pháp cơ bản là giống (pon), số (awmeno), cách (nanezg) như danh 
từ. Nhưng những phạm trù giống, số, cách của tính từ phụ thuộc vào 
những phạm trù tương ứng của danh từ, Nói một cách hình ảnh thì 
danh từ là "ông chủ", còn tính từ là "dầy tớ", "ông chủ" thế nào thì 
"đây tớ" cũng phải như thế. Thật vậy, ta hãy lấy cụm từ Kbpacunasr 
gomnara làm ví dụ. Nếu danh từ ở dạng cách một số ít là Kowuara 
thì tính từ cũng phải có dạng cách một số ít là gpacusaw, nếu danh 
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tẺc dạng cách nam số íÍt là zomnaroii thì tính từ cũng phải biến đối 


tỳoo để có đạng cách năm số ít là kpaennof, nếu danh từ ở dạng cách 


éu sở nhiều là kowawarax Chì tính từ cũng phải biến đổi theo để có 


đznz cách sâu số Ít là RpACHBBBIX V.V... Và V.V... 


Đặc trưng thứ bạ: Trong câu, tính từ thường đóng 0at trò tính 
nẹữ (oiuae/teztenne), trả lời cho câu hỏi ganoii? Ranan? RaRoc? RaEne” 
Tí dụ như trong cầu: 


MOZ GraplHaAd CGCPĐA YHHTCH B XAHOÏÍCROM YHHBGPCHrere, 
co tính từ erapurui và Xanoiicgom đóng vai trò tính ngữ, trả lời cho 
an hồi: RaEai1 cecTpa? Và B RKAROM YHHBepCITere? 


9. Tính từ phẩm chất và tính từ quan hệ 


Tất cá tính từ trong tiếng Nga chia làm hai nhóm lớn là tính từ 
pIẩm chất và tính từ quan hệ. 

3.1. Tính từ phẩm chất (kqW€€möewHbie T.PUA066meapHnie) chỉ 
đdịc trưng của sự vật, hiện tượng một cách trực tiếp, không thông qua 
bự kỳ mối quan hệ nào, Tính từ phẩm chất có thể chỉ mầu sắc như 
HJACHbBUHI, ỐCJIbHÌH, CHHHH. 


„ kích thước như 60zIbinoli, mazlcnbRHi, 
trọng lượng như røzk&nmii, nŠP§H nhiệt độ như 
(1nlli, IipoXaannnilt, xoalommii.., và những phẩm chất khác nhau 
nìu x0p0MHiI, 1210xoii, qeCrHbHi, sepubiii, 310ñi.. Nói một cách đại 
trế, tính từ phẩm chất là những tính từ mà khi địch ra tiếng Việt, ta 
cc thể thêm từ "rất" ở đằng trước hoặc từ "hơn" ở đằng sau, chẳng 
hn, có thể nói "rất trắng", "trắng hơn", "rất lạnh", "lạnh hơn", "rất 
tố", "bốt hơn” v,v 

3.2. Tính từ quan hệ (OmHOCumeaswnie npúldsameaenue) Tà 
tính từ chỉ đặc trưng của sự vật, hiện tượng thông qua một mối quan 
hịc nhất định. Chẳng hạn, trong các cụm tù øbeTHam€KHii Hap07, 
arHtanegan crpana thì những tính từ nbernameknii Và aswarckas chỉ 


BHCOREHH 


dịc trưng của các sự vật napox và crpana thông qua mỗi quan hệ với 
dị điểm (Bbernam và Aamn), trong các cụm từ seceHHl HB€TOK, 
y?pernauus sapsa thì những tính từ gecennnii 
trùng của các sự vật thông qua mối quan hệ với thời gian (gecna và 
y*bo). trong các cụm từ 3010Toe Koano, 1epebannbui croa thì 
những tính từ aoaroroe và xepepsannmi chỉ đặc trưng của sự vật thông 
qịa mỗi quan hệ với vật liệu (3ooro và xepeno). Nói một cách đại 
thể, tính từ quan hệ là tính từ mà khi dịch ra tiếng Việt ta không thể 
tiêm từ "rất" ở đằng trước hoặc từ "hơn" ở đằng sau. Thật vậy, không 


à ympemamuii chỉ đặc 
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thể nói "rất gỗ", "gỗ hơn", "rất mùa xuân", "mùa xuân hơn" v.v.. 

Cũng thuộc tính từ quan hệ còn có nhóm tính từ gọi là đính tiừ sở 
hữu (npumavcemeaowbte npwnasameawnoe) dùng để chỉ đặc 'rưng 
cúa sự vật, hiện tượng thông qua mối quan hệ sở thuộc của ngưới hay 
động vật, thí dụ: oranl "của người bố" (cấu tạo từ danh từ œreu, 
Mmammn "của Ma-sa" (cấu tạo từ danh từ riêng Mamra), wucmñ "của 
cáo" (cấu tạo từ danh từ nwca), mexgez:Hili "của gấu" (cấu tạo từ d.anh 
tỪ mM©enBe€/b) V.V... 

2.3. Tính từ phẩm chất và tính từ quan hệ còn khác biệt nhau! về 
nhiều đính chất ngữ pháp. Chẳng hạn, đa số tính từ phẩm chất, 
ngoài dạng đây đủ, còn có thể cấu tạo dựng rút gọn (thí dụ: từ dạng 
đầy đủ kpacnnHili có thể cấu tạo dạng rút gọn Kpae//-a, -o -ðr, từ 
dạng đây đủ re có thể cấu tạo dạng rút gọn TwzKÈJt / -a, -0, 

-œr V.V...); tính từ phẩm chất cũng có thể cấu tạo dạng so sánh (taí dụ: 

từ tính từ nmrepeenrrii có thể cấu tạo các dạng so sánh wnTepecitiee, 
Õ0/Ie©€ #HT€ep€cHHIf, caMbiii nHrepecnbrfi; từ tính vừ Tpy/Hbtfi có thể 
cấu tạo các dạng so sánh TpyxHee, Õ0/Ie© TpYHHEHI, TPpY/LHe€ 6Œ€TO 
v.v...) hoặc dạng mức độ phẩm: chất (rpynnosareili, Kpacnopatuuil..). 
Ngoài ra, từ hàng loạt tính từ phẩm chất có thể cấu tạo trạag từ 
phẩm chất, chẳng hạn, từ tính từ xoporumi cấu tạo được trạag từ 
xopomo, từ tính từ apKuii cấu tạo được Lrạng từ z£apEO v.V.. 

Còn tính từ quan hệ không có những khả năng nói trên, tức lì tính 
từ quan hệ không thể cấu tạo dạng rút gọn, dạng so sánh và dạng mức 
độ phẩm chất cũng như không cấu tạo được trạng từ tương ứng. 


3. Tính từ nguyên dạng. Thân từ eứng và thân từ mềm của 
tỉnh từ l 


"Trong tiếng Nga, tính từ nguyên dạng (tức là tính từ dạrg ghi 
trong từ điển hoặc trong phần "Hosbie c.1oea” của các sách dạy tiếng 
Nga) có các từ vĩ sau đây: 

- BÙI, thí dụ: HOBBIl, HHT€D€CHbII, ÔbICTĐBIII, 3XẺJTT BHlI.. 
- OH, thí dụ: 6ozeroli, soxorol, mo.ronoli... 
- WửI, thí dụ: xopoImiii, cñnHli, pYCCKHH, J1CHỦI... 


Chú ý: Từ uï -Ofl bao giờ cũng mạng trọng âm. 


Như vậy là khác với danh từ, từ vĩ tính từ tiếng Nga có 9 ckữ cái, 
điều này có nghĩa là khi biến đổi tính từ theo giống, số, cách :hlì ta 
phải biến đổi cả hai chữ cái đó: õpicrpeili - ÕbIeTpaw - Õbi€Tpi0e - 
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ỐBITDBbIG - ÕbICTĐOPO + ÕbICTĐOMY - ÕbICTDĐIM... 

Mạt khác, căn cứ vào chữ cái thứ nhất của từ vĩ (-BI,-O hoặc -W) 
và theo luật cứng mềm, ta phân biệt được thân từ cứng và thân từ 
miểm của tính từ. Tính từ có thân từ cứng nếu có từ vĩ là -bIll và 
-Oll chẳng hạn: rpyHmiii, rpÉpjtli, 3a1oä, tính từ có thân từ mềm 
nến có từ vĩ là -HT, chẳng hạn: sumnmii, sewepmmii. Ngoại lệ là 
những Lính từ có từ vĩ -ITÍ nhưng trước -TT là một trong 3 phụ âm 
T. K. X, chăng hạn: crpormii, 1ếrKHii, Trxtii. Những tính từ này 
cũng có thân từ cứng, chẳng qua là sau T, R, X là những phụ âm đặc 
nên phải viết -W1 thay cho -Bb[ mà thôi. 


'Tn có thể tóm tắt trong bảng sau: 


` ` =. - Từ vĩ F 
Thân từ cứng _- bfl:O11, -HH (sau T.KX) 
[ Thân từ mềm : -II (sau những phụ âm khác) 


B. DẠNG THỨC GIỐNG, SỐ, CÁCH CỦA TÍNH TỪ 
@®OJ?MBI PO/IA,HI1CJIA 1Í HA/E2KEA HPMJIAPATEJIBHHX 


1. Biển đổi tính từ theo giống, số, cách 


Như đã nói ở trên, tính từ cũng có 3 phạm trù giốn 
danh từ, tức là tính từ cũng biến đối theo 3 giống. 2 số và 6 cách. Sự 
biến dạng thể hiện ở từ vĩ. Hệ thông từ vĩ của tính từ có thể tóm tắt 
trong bằng sau: 


Bảng hệ thống từ vĩ tính từ ở số # 


r=—————- 


| ——Nự : 

Giấc 1 === Thân từ cứng: : .— Thân từ mềm. : 
Giống đực và Giống @ Giông dực và Giống 

D———> giống trung | —_Ì giống trung cái 

Gid :bmữi, -ol, -nũ Gid: -MÚ. 

(sau me) Gizsoel_ ^" |[Giw: £E kho 

| 'OTO_ | -Ofï ETIO _ -RÍ 

OMY | OH :-EMV -EH 
Như C1 hay C2 -VIO_ | NhưCI1 hay C2 -IOIO 

| _ HM_ | OH"_ -IM -El 

OM j Oñ | -EM -EU 


Bảng hệ thông từ vì tính từ ở số nhiều: 


: Từ vĩ 
m- Thân từ cứng 
Cách một | . — -BIE Ề hi 
Cách hai -blX ¬ HX  —_- 
Cáchba_ | -bIM - -IIM 
Cách bốn Như C1 hoặc C2 Như C1 hoặ 
| Cách năm _ _ -biMH ị JAMH _ 
- Cách sáu -BIX | -I1X 


Kế» hy sz — 


Chủ ý: - Chú thích "như C1 hoặc C9" ở mục cách bốn có nghĩet là 
nếu đi uới danh từ bất động uật thì từ uì tính từ ở cách bốn giống? £ử 
0ï tính từ ở cách một, nếu đi uới danh từ động uật thì từ 0ï tính từ ở 
cách bốn giống từ Uï títh từ ở cách hai, Hãy so sánh: . 
J[ HU1NG10 HOGbUĂ C406GÐ0. - ÍÏ WUTNG1O HO6O2O TCGTN23U) 
Ä[bt 30461 ĐỤCCKu 3iãbfK. = NŨbL GuÔ/H DỤCCNGEO JgŒtptkzd 

- Những tính từ sở hữu có từ uĩ -HH biến cách đặc biệt, tức là trừ 
dạng nguyên dạng, tất cả các dạng bhác đều có thêm dấu mềm trước 
từ tĩ, Thí dụ: 

JVHCHH - đLCbSt Ÿ (Cb€ - TUCbØ2O + AHCĐHTP - ĐCĐHLAE.. 
OTHMHĂ, - OTYbf2O - OINMbGAU ~ OTUbWT © OTNUbM.., 

- Cần lưu ý đến quy tắc uiết sau 7 phụ âm đặc biệt (T, H, X, 2t, , 
1H, LH). Thí dụ:, tuy tính từ ốoaouyol có thân từ cứng những u thân 
từ tận cùng là tu là phụ âm đặc biệt nên ở các cách số nhiều Uẫn sói từ 
tĩ như từ 0ï các tính từ có thân từ mềm: 

ỐO/L116 - ÕO/b(12 ~ ÕO/Ab1MM + ỐOAbMM < ÕO/b10/42010 

Những tính từ như pụccKưl, cmpozu, tnuaul... cũng tương? tự 

- Trong tiếng Nga có khá nhiều dunh từ có từ uĩ giống tính từn-hư 
ĐaỐO%l, watulcat, A106uebtl (giông đực), c0A0603%, T.D3SL(05L, 
2OCrnwitas (giống cái), potuaoe, ỐUÔu‡ee, toaoe (giống trưng), 
Những danh từ này biến cách hệt như tính từ. Thí dụ: 

MMbL pđ3208GDA60/11L € 410/20ỠnL.U pRỐO tu. 
11epeÔ 4OAOÔð2/b1O 01Kpbt60GTnczL Cöerrtio© ỐÔ1/t1e6. 


BÀI TẬP 


Bài tập 1, Đọc những tính từ sau đây. Xác định xem những tính te mỏo 
có thân từ cứng 0à những tính từ nào có thân từ mềm. 
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#iCHbBLtff, ÔẴIbHli, MGZiG/L0ÌI, € 


KHỈÍ, @CTHbHI, IpOcroil, 


TICE|[*HHIĐI, 7Ð HH, 74C MOPO3HUIÏi, - COBPIH€HHHIII, 


XUDGI 


THXHỈ, /OĐOTOiI, CA: 


THBbIÏi, DAỐOHIƯI, BH, 


DEHHHiI, /tA2ICRHil 
Hải tập 9. Ghép mỗi tính từ trong bài tập 1 cới một danh từ thích hợp 
đc tạo thành cụnt "tính từ danh từ ” 
Miu: töônnHIl: —Ầ> Tếiian noroa 
FDYAtDii —> TpynHndi nonpoe 


Hài tập 8. Biến œổi những tính từ seu đây ra 6 cách số ít uà 
1.7UTHHNHDHI, MOZIO/IOII, RODOTRHII, 11D€RDACHPLfT 


nhiều. 


D. BPCeHHII, GB©MNHI, pH€paIHHHII 


2. Sự hợp dạng giữa tính từ và danh từ 


“Tính từ trong tiếng Nga luôn luôn đi với danh từ, gắn liển với 
đánh từ như hình với bóng. Nói cụ thể hơn, tuy danh từ và tính từ có 
hệ thông biến hoá khác nhau nhưng nếu đanh từ ở dạng giống nào, 
số nào, cách nào thì tính từ cũng phải biến đối theo cho phù hợp với 
những ý nghĩa giống. số, cách ấy. Có thể nói, đây là hiện tượng hợp 
dang điển hình nhất trong tiếng Nga. Thí dụ, ta hãy biến cách hai 
cụm từ 


CHOCOỐNHHIÏ CTY/ICHT VÀ CHHGC MOPC. 


Sốïft 
Cách một CIOCOÔHbIII €TV7IeHr CIiHie© MOP@ 
Cách hai CTIOCOỐIHOFO CTY/€HTa CIH€TO MOpZ 
Cch ba €IOCODHOMY C7Y/7IEHTY CIH©MY MODIO 
Cách bốn €IOCOØHOFO €7y/eHra CHie€ Mope 
C:ịch năm €TOCOOHbIM CTY€HTOM CHHHM MODeM 
Clach sáu €IOCOØHOM €TYeHTe CHH€M MOp€ 


Số nhiều 


€ ch một CHOCOÔHLIG CTV/ICHTBI CWHHHW@ MODH 
Cách hai GHOGOỐNIX €PV/ISHTOR CHHMX MODEH 
Cách ba CTIOCOÔHBIM CTV/(GHTAM CHHHM MODIM 
Cách bốn CHOCOỐHBIX €TYV/IÊHTOE CWHHH€ MOD5L 
Cch năm CHOCOÔNHBIMM CTY/ICHTAMHM CIIHMH MOPRIMIH 
Cách sáu CHOCOỐHBIX €†V/1€HTAX CHHWX MOp#X 
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3. Cụm "tỉnh từ-đanh từ" ở các cách 


3.1. Cụm "tính từ-danh từ" ở cách một 


Từ vĩ của cạm "tính từ-danh từ " ở cách một được thể hiện trong 


bảng sau, 


| l _—. _Sốít - - - Số nhiều 
| Giống đục | Giống trung | Giống cái 
TP. DT - Vy DT TT DT 1 

- Từ vĩ -0e@ -a -blC “bl, -M1 
không -eœ -" -HG (g1 
(tận cùng - Từ vĩ về gic) 
là phụ âm không(tận ~8, “ất | 
hoặc b) cùng là b) (gr) 


Vì trong cụm "tính từ-đanh từ" thì danh từ là yếu tố chínÈ mên 
đương nhiên, khi cụm này ở cách một, danh từ vẫn đóng hai vzi trò 
chính là chủ ngữ và vị ngữ. 


BÀI TẬP 
Bài tập 4. Đọc những câu sau đây. Từn những cụm "tính từ-danh Hư" 
ở cích một nà xúc định uai trò của danh từ trong cụm (chủ ngữ hay 0Ì ngrữ). 
Ì. Ta CHMIaTinHaẩ /€ÊBYLIRA CTY7€HTEKA 
YHIIBOCPCHTETA. 2. BO BbÊETHAMG yH€ỐHDIÏ TO/ HAH4HHAGTCS TP€TIDTO 
teutuốpa. 3. Ÿ MeHs ðoraTan nudan ÕnÕnnoTrewa. B neÏi ecrb p:ainue 


HOBadT XaHoÈcktoro 


Y4€ÔHIRH 1L GIOBAPH JC JHIT€pATYpHBIS npOIrAB€TEHIS. 4. CulỳNGHTĐ 
OÕII(QCTBW - Õ0/DIHOĐ CHACTbG /JII RA2RIOTO €JIOBGKA. 5. CHACTAEIBOE 
JIĐTCTBO OÕbIWHO. DCTABJIHET. N€/IDBeKV TIDH8THEI€ BOCIIOMIFA:H111. 


6. oiiqaeTe#— IpOXia/tiaa ocen». HacTyHaer xo/IOnHañW 3HMa. 7. T€Õ€ Ey:z2FeH 
BbfTHAM€KO-PY€CKHI CJOBADb? aK 3KaJ1b, ÿ M€HN ©CTb TO/IEKO ĐYC(CKO- 
BbÈTHAMCKHÌI C2IOBAPD. 8. JABHØH M€WTa HG/IOBGRA - JIÊTATb KAR JTHI1A 


3.3. Cựm "tính từ-danh từ" ở cách hai 


Từ vĩ cụm "tính từ-danh từ" ở cách hai được thể hiện trong bảng 
sau (từ vĩ trong ngoặc là từ vĩ của danh từ hoặc tính từ có thìr từ 
mềm): 
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Số — "ã Số nhiều 


Ị Gi ống đực và giống — diống cải - (chung cho ba giống) 
= _ trung | , = - 
§. 6 ĐT | TE DT| TT Đ_- DT 
| -tÐ -A | .OH -b | -BX_ (Bảng riêng 
(-EUO) (-ñ) | (-Eñ) (-H) (-MX) ở dưới) 
| 


3ng từ vĩ đanh từ cách hai số nhiều: 


Tn | Phẩm | [2H | | | |] : 
củng trừ 2W, |“ €ïft; | | 
cách một 1 |} m | | IS ước | THIỆN hàn]: SE (| 23ĐU 
| ít ¡ 1H00 | | | jJ-j | | | 
Tạn Ỷ † l I 
| củ% | | vs = 
| vật! Nai | 0B LEB| | -Mử | (Mất | -b 


nu 


Những trường hợp sử dụng cụm "tính từ-danh từ" ở 
cũng chính là những trường hợp sử dụng danh từ ở cách hai. 


cách hai 


BÀI TẬP 


5. Biến đổi những cụm "tính từ-danh từ" sau đây sang cách 
nhiều. 


C}H1/1O2IOPHMeCRHI QĐAKV2HSTĐT, JICTOPJT4CCRKHÍ MY3€li, CB€1/10© ỐynyLI€€, 
CÍ'ĐLfI JPPHILI, 3ABTAIHHHÍI /PHb, T2IVYÕỐOKAĐ HONb, TIHIĐORKOG OKHO, ỐOFraTaø1 
CTIĐ¿H-, BD€THAMCKAW /IGP€BHZ, CTAPUHUÍ ỐPaT, ĐHCOBO€ HO7IS, KpAcHO€ 
21/801, COBDCMHHDIÏ M€JIOBCE, MO2IO/ULH J©BYUIIKA, MaJIÊHbKUĐ pĐ©ÕEHOK, 
JL4:B1H51 TDA/UHIHH, BA3CHOC DIICHIIĐ, 3HAMPHUHTBIỮ II©BGII, OHBITHBIl BDAM, 
vIIT2DA'EY DHOLÍÍ KPDY2KOK. 


Hài tập 6. Tìm cụm "tính từ-danh từ" trong các câu sau đây. Giải thích 
tại ¡do những cụm đó đặt ở cách hai. 

1. HOBBIÍ POMAH MOJIO/OTO IHICATGJIH BCĐM HOHĐABWLICS.' 2. CTV€HTbI 
OT°EXHAUH HA BOHpOCDI pÿCcRoFo tpenoxxaparezzr 3. lÍayenue pycckoli 
FEĐAHAIATHIKH H©OÕXO/JUIMO /UHH OBJRAV/ICHIUE ĐẸCCKMM ñ93BIKOM. 4. TYPHCTDI 
IICC2IIA2THŒ MGCTa 3aM€HAT€/IbHOII KpacoTpl 5. B yTIY Õ0/IBIHOf KOMHATbI 
CitOIP J(Bai /€PEDSHHbIX /UIpaHa. 6. CTApHUIP ÕpaT BDHI MJIA/UH€Ï C€CTpEL Hà 


T1 


vostony. 7 lÍa CEOEG VTOVt €ĐaRaH, HontHuli epezeero Mosoral. 0 B tait©M 
VHIIB©DCHT€TC HỒ O/IHA, a H€CKOJISKO HOBBIX ÔHỔ/JIHOTER. L B 3&€EVECHH 
VMACTBODA2II ÕO⁄IDILHIHCTBO JIHOCTPĐAHHDIX CTYV/(OHTOB. 1Ú. PAHbUI V HấC B 
/ICDCPHG H© ÕbI01O CDGAH€M HUNRGaLbt TL], ŸGHWR €IIC HỒ BBIyHHUL TOCRpaelt0ro 
CTLIXOTBOP€HIW TIYHIKHHA. 12. Mbl XOTIHM CHACTUHBO 7RH2HH 218 ECOX 
/IKNeli. l3. CTYVH€HTbI HAHI€TO (baKYV/IbT©TA HOỐILIICb ÔOIblIX YCHĐXOB B 
cnopze. 14. Hayna rpeõ 


78T OFPOMHOFO TPy/1A 


Bài lập 7. Đài những cụm "tính từadanh tù" bong ngoặc sung canh ai 
Giải thích tại sao những cụm đó phải ở cách hơi. 
1. ñ 0TBGNAIO 3 O0DTAHI13a101 (ñ1T€ÐbATYpHLLI Bewep). 3. Bce coÕnITIti 


(efo/piziiHWHHi /ieHb) Ka3aznteb ewy ocoØehHo na¿tHbiwn. 3B Hoele;pmie 


TU/IDI 1 O4PHD 3ãii81, ý M€HI MâaIO (CBOÕOJRO€ 8Đ€MUU, 4. B KOAHATV BOIID2 
W€/IOBGK (BDICORHH pOCT) 5. B paOOT€ Mbi H€ BCTDEđJIH (HIRaKIt 
TDY/ZUoertt) 6. B Kacce TeaTÐa HỆ OCTa2IOCb (J@HIEEHII ÔH/I€T) Bã CeTOAVHA 
7. BC© C7VJ€HTbi /IOÕHBAIOTCI (XOpOHiaIL yeiteBaemocrb). 6. 2itönb /taÖm 
*ICTOBĐKV MO¿IOOCTb, TI02THVIO (CHZbI, CTĐMUIĐHIĐEL K 3HAHILRM, 1L Hã7(63414). 
9B Xonrae noõtipaerca MHOro (KaMeHHurii ro). LŨ. Bài HỒ tifPAsU1 [OPa 


IiniepecHaa Kmura)? 11, ÄMIbl 2§€JIACM (HPEKpACHAI, CHaCTOUIBAĐ 2KH2HD) 
13, (BO/TDH106 Hà1T1D24(6HI€ J1 BJHIKAđ CPĐACTb) TĐ€ỐYÉT Hãy O7 HG2IOBCKa, 


13. Ý Hac œ rpyruile nospittocs ceme (HonHii wien) 14. MyzE crapme 


(WO/10/471 2NGHa) Hà tifb Jie, lỗ, CKOABIO (TDYAHAR 33/898) BBL JI0202KH-I 
ĐenHiro? T6, 3ainitrra (HH 2UUUATCRdä ZI:CC©PLATU18) G0ET0871AGb BHED¿I 


Bài tập 8. Dùng cụm "tính từ-danh từ" trong ngoặc để trẻ lời các câu 
hồi. 

1, M€PO /IOCPLTVHL BAHlt €EY©HTBI) (XOPOHHIG P€äY2IBTATĐL B Ti5ÿW€HHU 
DYCCKOTO Ø3Hi6A). 2. GTO TD€ỐYT ĐAÕOPA? (HOBbI© MAIHHHDI M M€TO/U)) 
3. ISAKO€ HHICĐMO B5DI HONYHIHII BW€ĐA? (HĐHSTHO€ C0/16D2KAHI©€). 4. (]blo 
TIỊDOCbỐY BDI BbHIOHILSI2 (HaUUt Õ/n(@Ktie J0ySDd) 6, lÏaRI€ BOIPOCbI Đặc 
HHƯPCĐ€CYHOP? (M€2R/VHAPONHO€ H0J102RGHHĐ) 6. TĨGPO HE V BáC? 
(HDAKTHH€CRKHI VH€OHHIR DVCCKOTO #3DIKA). 7. tÍer0 He 0CTA/1OCb B 3a.I6? 
(eBoõozuiiie Mecra). 8. Llero oÕnrdo 6o#Tcg JlerHr2 (nyeran Tewnora). 9. !Jero 
3b), 


RaCAGTGN Đ1Ø† BOHDOC? (MGR JUI4HAH ? 


Bài tập 9. Đọc những câu sau đây. Tùn danh từ ở cách hai: 

q. Trả lời cho câu hỏi TJỊE? 

| OKO/IO MOEFO /IOAIA OCTAHOBILUIACB HOBA%“ MaIHHHA 3. BOkÐyr 
HOBOTO/(HGÍI JIEH H€AIMH HH TRHH€BAJIH /J@UL 3. TĨOCDGHH O3eÐi 
'BO3BpAHIEHHOTO M€Wa GCTb Ma/I€HbKHÍ OcTpoBoK. 4. BOrs ÕGD€Tä IIibLTTì 
PblÕalKaø JtO/0ca. 5. ÏÏpOTHB T€A'TDA CTOHT LiAMHTHHK BJIKOMY HIO37V. 

b. Trả lời cho cau hoi ROT/7UA? 

1. T/W€1la ÕbiJlà 2€H3Hb Bb©€THAMCKOIO HADO2IA JO D€B021OTUtt 2. [ocyre 


PDỆHO.HOLHJHEH TPY/VHHIỆCH HANG2HI CTĐOITb HOBYIO 2KM3Hb. 3. JÏpyabd 
GCOÔb)yf2l HaKaHYHe Hoporo rona. 4$. MbDI ñpOCHWULICS CĐ@JHT HOMH 0? 
Eú LƯOPG HIYMđ, 


€ 


3ải tập 10. Đọc những cầu sau đây. Từùn danh từ hoặc cụm "tính từ- 
dung từ ở cách hai cà giải thích ý nghĩa của giới từ được sử dụng, 

ằ, Giới từ OT 

H€/t4:I€KO OP? MOGIÍ 1GP€BHH IĐOT©Kaer MaJI€HbKan pewa. 2. Bqepa ä 
1221911 THIEbMO Of DOJUIT€2I€II, 3. MHG Hy2RHA T436TA 0T /184/UIATb I€PBOTO 
CẴ€PlT10Dpvl. 4, PACCTOSHIIĐ OT HAHITO OMA 1Ô BOR3A/14 MbI HĐOHUJH H€IHIKOM. 
513 1945 rony BbeTrHaw oeBO6OZuttea or smoneKoro đbaimoMa. 6. B aroli 
AIPUESG TIĐOHTAGTCñ JIÊRRDCTBO ỨP äHFHHbI 7. HCẺ 38BHCHT OT BAUIETO 
peliieliit, 8. JÍePKO Hà €GP/U1€ OT BGCE-TOiT HIECHH. 

›. Giỏi từ JIO 

(; HaWa/IICb JIETHIIG KAHIRY¿Ibi. Mbi ĐACCTAJ11Cb 710 OC€HIH. 3, Ơn XaHOH 
70 †1ÐO/A XOUHUIMIIHA MO?ZRHO GXADh JU CâMO2IETOM, HJHI 10Ẵe370M. 3. Mbl 
-P€LUILAH OTJIOSEHTE PAỐOTY ñÓ Hawd3TA ỐYHYyLHI€TO ro/(a. 4. OTeH HPHIC/T C 
KUM¿H/JHIĐOBKH 70 HOBOTO r0/a. 

° Giới từ C (CO) 

Ì CC BC€X KOHHOB CTPAHDI CĐCXA/ /{GHVTATBL Hã& C€CCHEO 
TÍA[UIOHILHBHOTO COỐPAHHH. 3. ETO ĐAÕOHHI I€Hb BC©I/JA HAa4HHa€TCH € 
pâẩlhiF©€lo WTrpa. 3. Mbi HpHHUUI nNOMOÏÍ CÔ CTAHHOHA OweHb nO3NHO. 4. C 
7161'00BA OI YBUICSB/ICH MYOBIROII. 

!, Giới từ 3 _ 

Ì. COr/IAC€H,  IO3BOHIO T©ÕOG I13 HIHCTHTVTa. 9. Ha eẽ na¿TbH© ÕJIECTHT 
KEO.TLHĐ 3 3010Ta. 3. MHoro nojBroB copepHHl Ha znoÕnt K PoOjUmie. 
4. H*KOTOPbIG J3 HAUIIX €TY€HTOB 16/1 B Beqepe pycckoii TrecHm. 5. Ha 
COẨÕƑAHHUT BBICTVHAJT O/UIH H3 npO(beccOpoOB.-6. PH€ HOrHỐ W2-3A H1OXOH 


TiOIn¿11L 


†. Giới từ V 

|. /ÊfbylUKa CW/6JA ÿ OKHA II HiTAa14 KHUIYY. 2. B CyOOOTY ÿ MOETO 
1A. GUỐP(.ICb ©FO /DY3bH. 3. Ÿ 3TOFO HH2K€H€DäA Õ0JIbI0Í OHbrP pAÕOTHI, 
4đ }V Hác R /ICD€BHE CTPOfEP HOBYIO CĐ€/THIOIO LIKOAY, ỗ. ÍÏ B3đ21 2TOT €/10BApb 


8p 


Y CIE)€FO VHIT€ULE. 


+ Giới từ BE3 
1. ÑbI y3 MOIK€M IIÊD€BO/UITb T€K€Tbl ñ@3 €J10BApA. 2. ÓH JrOÕWT HWTb 
KOtjb* Õ€3 cœaxapa. 3. Cero;Ua T€TLIO, MOKHO XO/Urfb Õea nao. 4. Celuae 


¡3 L€C2LPE BOCEMb, 


J[bIiMa Õeä orHR te ÕbIBaer. 


3. Giới từ JUISI 
1. #GII /ĐYT MHITAJI CH€IUAJbHVIO JIITVPATYDY /U4 NOKIAHA Hà 
C€lMIHapE. 2. TĨPOH3B€/I€HHW 93T70TO THICAT@JL4 MHT@P€CHbI H€ TOJIBKO JUIR 
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H€T€ÏÌ, HO H JUUI BGĐOC/TBIX. 3. BAILI6 MH©HI HMCET Ổ0/IBIHOE 2NHAH€BHIIS 7U 
MOeji paÕo#bi, ‡. J[ 1 y€NeIHHOII ĐAÕOTbt 1HV2KHBI HEOGPDAHHBI 1201RH 


h. Giới từ IPOME cà BMECTO 
1. C€TOIHH Hãả VDOK€ HPHCYTCTBYIOT BC£, KDOM€ OHNHOTO ÕÖ2D01070, 
3. BMECTO HHCbMA O1: HĐHCT421 03/ÐĐABHT€/IbHY10 T€IGTDAMMV. 


Bài tập 11. Đổi cụm "tính từndanh từ" trong ngoặc sang cách lai 

Ì ĐH CiielitazicTbi npHexaum ws (Poccnlickas Đenepandn). ¿2 (Ôn 
ẨOJITO H€ MỌI HJIH€TO CKA4đATb OT (CHJIbHO€ BOJH€HH€). 3. fï CHACTZUIE, ro 
MOTY DAÕOTATb J11 (MOR JIOÕHMäR PONWHA H MOÏ pONHOÍ Hapon). 4. J.eTOM 
ñ THOIVHAT THCBMA OT (MHOPHG DOHHBIS) KPOM€ (MIAHLHIAH ce“rÐa). 
ñ. Ÿ4GHHEM HATHICA2U1 nugtatt Ốe3 (PpYODI© OLĐốEĐ). 8. ƒT 29T B /tep©snle y 
(MOl CTapinMHl Øpar). 7. C (paHHee yTPO] HO (HOSNHHI HONB) ĐaÕU1:4201 
KpeCTbaHe Ha no¿ie. 8. IĨ4 (Õ0/tbHIaØ OCTOPO?HOCTb) OH HG CDA3V 014{2kLT 
ZBepb. 


3.3 Cụm "tính từ-danh từ" ở cách ba 


Từ vĩ của cụm "tính từ-danh từ" ở cách ba được thể hiện trong 
bảng sau (những từ vĩ trong ngoặc là từ vĩ của thân từ mềm). 


ị s.. ĐC - ố nhiều 

| Giống đực | Giống cái (chung cho ba ziống) 
và giống trung | _ _. — ^^ 

TT DT| TT DT | _ TT DƯ 
-OMY_ -Y SN - E | -bIM -AM 

_EMY) (1O) | CB) - C1D CHIM) _ -#M) 


Chú ý: Từ tì -H1 ở giống cái số ft là dành cho những danh từ có 
tận cùng là -HfI cà đấu mêm -b. Thí dụ: 
đJØUOĐMA - aœØumopuu 
T001,» -_ TiPOUtÐ 


Những trường hợp sử dụng cụm "tính từ-danh từ" ở cách ba ›0ng 
chính là những trường hợp sử dụng danh từ ở cách ba. 


BÀI TẬP 
Bài tập 19. Đổi những cụm "tính từ-danh từ" sau đây sang cách sát số 
ít uà số nhiều. 
CTIApPBIH OT€H, AHT/HIÄCKHMI #3bBHX, BĐCE2IAH H€CHI, Bb€THANCIKGN 


AYHMTODHH, XYV/HO?R€CTRCHHBLI MYS€H, OHBITHBH VQMT€Ib, Õ01S5Uöđ 
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JIHOCTb,  MOZIONOC /ICDEBO, 08 


HẠH HAVRA, CHHCC MODĐ, HỢI 


ĐO2H0E 


B4G]DAIHHU7 Tạ. 


JUIẾEOE  TĐOHEIOG, BetdebHee 


BCHAU4 TLOUSUb, ĐVCCKOG H3 


1a'Tb©, 


Bài tập 18. Đọc nhiờ: câu sau đáy. Tìm các cụm "đính từdanh từ" ở 
cánh bạ nà giải thích ý nghĩa cách bạ 


1Ó Moii IĐVT ;HOỐHT VHIPEBCI LHIOCTĐAHHBIM f1öBIRAM Oh 1018ÐHZT 
ẨNYARDÏÍE THOJĐVFG THDĐRĐACHHIO HR€TBIL 3Ố ÍÍ HOMOTAIO HOBOMV CTVH€HTV 
702011 TH€OMO floepyechit 4+. Ho cnopaw Xo IHHu Mua, traertogliu 
ĐCHOUHIOLLUIOHDAM 1UVORHO 3H8Tb DVCCKHÍL 4351R, 5, Ma¿IGHbEOH JIOIR€ TDYJHO 
TIEU/LRHI2UPĐH TDOTHĐ T€H€HIUI B. fÏ B4H4 BCTBGQG GÓ CTADDIMI JDVSbHMIH: 
22 CtAipHIC CECPĐG JRANHATb 21B TONHA, 4 BIIA7HICMY ÕĐATW BOCGMHA/UHATb 
,K?. 0. [088M1 [ĨYHIH(HRA VHIIBHT€IIbHO B€ĐHA DVCCROII 7IGÏICTBHT€ZIbHOCTH. 
fL CTAĐOÏ MATEDH HỒ CIIITCH Hã-3a ỐCCHOROHCTBA 33 CbìHaä. 1Ú. CKOpO 


ĐEetHaMC 


OÏ CToaHne XaHolo Ốy/et Thicawa der l1. PDyCCHHAL A€DMM 
0ÐpOiHG B TUIOH€DCKOM v]1AT€Ðe. 


Bài tập 14. Đôi những cụm "tính từ-danh từ" trong các câu sau đây 
sữngg cách ba cà nói rõ lý do tại sao. 
1. (CTAPHHHEE GHIH) OPGH HO/4ĐUET HOBEIÍT BG/IOCHIE, 8 (MavIGHLKAđ TOWKR) 
IIIBVILIEH HH KVKSIY, Ôi TÓC/lẠI (CTAĐBIC ĐO/HTTGVIH) HĐ HICBMO, 3 
“FCOFDILIMMW. 3. ŸHHTeIb GUỤY pã3 OỐbIICHNW€T (HOCHOCOỐHbIC YVMHEHHKH) 
H€NOHSTHbIG GvIoBA, d. Đpau 3aIHDeTHI (THAWXEHBI ỐOMBHOÍ) BBHIPH Hã 


BG2/YX. 5, fÏÍ H@ B@DIO (C2HUIEMH€ CJI0BA) Ó OH CHIA KHIIY (HOSRHIOI 
Ôn6đlotekapÐb). 7. (Mortojtan MapYCH) Ố5L1O TOY/A /ÍBAHATb /JIOBHTB IẾT 
Ö. CHGEPAKSI JUEFEbe€Cel (BbernawelHe apirrenw), 0. (THoeroboHHiHii qeroneK) 
H€JIBG1 BXOIIITb Ô83 DAS3DELIEHIIII. . 


Hài tập 15. Dùng những từ trong ngoặc để trẻ lời câu hỏi. 

1, toMV HOCBNTHUI CHƠI 213Eb B€THIKHI ĐYCCKHỈI RĐHTHK B€JIHHCKHH? 
(ÕopbÕa 3a IIepeHoBoe HCKVCCTBO). 2. ROMV HY?RCH MIP? lOMY HG HV2KHA 
BoïiHit? (HaÐOAbl BC€FO NHA). 3. TĨ€MY HOBIOFAIOT IGEYCCTBO 1L JD1T€pATVPA B 
€FO JIBH2WGHMI BH@PEJỨ (1€/IOBGHCCTBG). 4, H€MY MBI 1O¿I2WHbI VNHEBCH Y 
HGTO? (HCKDGHHWØ JIOÕõOBh R C€BOeMY HApOJY). 5. EOMy bUUL Ố/lãrG/ADBRbI 
C2tyLUA/TGJH} (TAJIAHTVJDEBBHH /00K22IHE), 


Hài tập 16. Đọc những cáu sau đây. Từn danh từ hoặc cưn "lính từ + 
đanh từ” ở cách 3 à giải thích ý nghĩa của giới từ được sử dụng, 

«œ, Giới từ lí (KO) 

1, CbIH HPH@KMJI R DO/UET€ZUIM Hà JIÊTHH© KAHMKV¿IBIL 3. BaM Hy2EHO 
CDA3V HNTH K 3VÕỐHOMYV BDAMV. 3. Í HOHGIIGJI RK HOBOMY HIBHO/LABAT€JHO 
DyCCkoFO 8gbIga ‡. CGÏiqAC B BY3AX HZIẾT HOJTOTOBRKA K BCTYHHT€IIbHBIM 
3saMeHaM. 5. Han! yd1ffezIb TĐpeBoBaATeIeH K CBOIM VH©HWKaM. 6. TpOHHHKA 
IIDIB€ZI4 HAC HGĐGG HOUIG K JI€CHOMY O3€pY. 7. Ï YTpY H02KHb H€ĐECTAuI, 


Tỗ 


8. Orett nooÕeIna mpiii® K oỐexy. Ú. ÔH BGGTNA OTHOCHTCHI K /IÐVTM 
JHO/UMM € JOỔPĐOTDÏi J1 BHEMAHHM. 1Ù. C /€TCTBA OH HDOBILT CHOCOÔHOCTI2 K 
ĐICOBAHIO. 

b. Giới từ IIO 

1. Mbl HOJITO TYJIHHH HO VIMHAM W( TIOUI(aN1M MOCKBBL 2. CTpaHe 
HY3KHbI CI€IU1AJTWCTbI HO C€/IbCKOMY XOsaficrgy. 3. Ha Hapox0/t 8€Cb 1eHb 
TIIbIBÉT IIO ÑpaCHOI peKe. 4. Ểry/IeHT OTCYTCTBOBđ/I HA ZIERIUUI TỊO ÕO/1G21081, 
5. HĨO COOỐIIHWMØM Ta3©T, VÕOPKA ÿPOZXAH B C©BEDHBIX HDOBIHIUIRIX y2R© 
38KOHW€HA. Ú, H B3WJI WV3KOÏ t€MOHAH HO OIHHỐRE. 7. Mbl /O7⁄KIdDI 
PAỐ0TATb T1O, TUIAHY. 8. ÔH 3âHHMAGTCH B ỐJIÕJH(OT€K€ H€ TO/IBRO HO WT261Á1, 
HO 1 HO B€W€ĐAM. k 

c. Các giới từ BJIATOIAPZI, BOIPEKM, COTJIACHO 

1l. Mbi nenaeM yCHeXH B5 yHGỐG Õ/1ArOHapn THỌOMOLUI /(DS3GÌ1. 
2. B¿/IaTOHAĐH CHIbHOI B076 K CBOÕ0/t© J† H€38BIICHMOCTH HAI H6POJL 
TI0Ố€?£/IaJI B€©X BparoB. 3. BOIPEKI BCEM TDY/HHOCTSM 350/1 I@DGBBITIO2T/IL-T 
TIPO/I3BOHCTBGHHDIE THUAH, 4 CORIACHO HDHRASV Đ€KTOpA 0KQaMeEHI 
38K8HHIBAIOTCH l5 HOHW: 


3.4. Cụm "tính từ -danh từ" ở cách bốn 


Từ vĩ của cụm "tính từ-danh từ" ở cách bốn phụ thuộc vào dình 
từ động vật hay bất động vật. Nếu danh từ là danh từ bất động vật 
thì cụm đó có dạng giống cách một. Nếu danh từ là danh từ động vật 
thì cụm đó có dạng giống cách hai. 

Những trường hợp sử dụng cụm "tính từ-danh từ" ở cách bốn 
cũng chính là những trường hợp sử dụng danh từ ở cách bốn. 


BÀI TẬP 

Bài tập 17. Đổi những cụm "tính từ-danh từ" dưới đây ra cách bôi sở 
ít uà số nhiều. Chú ý đến danh từ động uật hay bất động vội. 

MO/IO/IOÏi pAÕOWWII, TPY/HBÏI BOIDOC, 3H8KOMBIÏ HOKYHATZIb, pDO/H:A3L 
€€CTDA, TODHO€ 03€P0, IOpOTOÏf /\PYT, COBDEM€HHaZ1 JIAỐOpATOPHI, 319POšBii 
Đ€ÕÄHOK, H@DEAØ D8/HOCIb, CTdÙĐAW MATb, TJIABHBIÄ T€PGH, ÕJ1AFOIDJOPLOC 
YCJI0BI, KĐACHOE 3HAMI, OIIBITHbIf Đ€CTbHHIH. 


Bài tập 18. Đọc những câu sau đây. Tùn cụm "tính từ- Hành từ" bách 


bốn oà nói rõ tại sao dùng cách bốn. 
1. IIPpOdjeCCOp NHTA€T EA3KHHH HAÿyHHHH /n0KIanN 2. Bpan Witr 
M.I18IIHYIKO C€CTDY K8TATbCñ HA BJIOCHI€HS. ở. Ï HOIITO*H€ MOT BCHOHHTTL, 
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G4079 ICCHIO HH HAKOHGLL BCIOMHHLI €Ẻ, 4, PEKTOD H1O3/PABHJI HHOCTPAHHBIX 
CCY/U)HPOP € ORKOHWAHHEM ÿHI1BGDGItrrera. 8. Mbi OT/IBIXâIH HBIR€IIH€G JETO B 
JIPĐDHG. Ú, TY/(EHTDI C/IYHHAIOV HHTGĐCCHDI© JIÊKIUT HO HHPOPpMATHKG 


KỦE/IYIO HG/I©1O. 7. Mbl HDOHIIE KH/IOMGTP II YBH/€TI 3HAKOMYIO CTAHLUUO. 
B Búi BU/GZIH 3THX MOLTO/BIX J€BYUICK? 


Đài tập 19. Dùng những cưứn "tính từ-danh từ" cho trong ngoặc để trẻ 
là cau hỏi 
|, HT0 BDí NHTYAĐT€ B [aöG1 


(toeaenme nosoern). 3. Ñoro cayHniator 
€'YIOHTDI? (H4BCTHBI] VHẽHbI). 3. TÍTO paccKaaplaaeT ÕaÕYyMKA /I€TRM? 
ŒApoAnaa ckasga). 4. ]ẢOrO OH ỐIATO/APHƠI 3A THOMOHIS? (HAVWHDUI 
TYROBO/HIT€¿2Ib). 5. AK NẠCTO BDI 3âHHMAGT€Cb DYCCKHM #3bIKOM (KAX€/LBIÏi 
nEIb). 6. CKO/IbRO BP©AICHII OH OT/#EIXA¿I Hà MOPe CO CBOeÏi ceMb€l? (tIelaw 
H3/t©1U1) 7 RÑOrO 27) 
XIHOPHEL? (HOBBIE 1OMA, HIIĐOBH VJTHTBT, ÕO/IbH(II€ MATA8HHBI). 


TÐ paÕouie? (cTapuurii nua£enep). 8. tĨno crposr 


Đài tập 20. Đọc những câu sau đây. Tùn danh từ hoặc cụm "tính từ- 
ơunhi lừ" ở cách bốn 0è giải thích ý nghĩa của các giới từ được sử dụng. 

a, Giới từ B (BO) 

l. BO BTOpYK 4Y/UITOPHK) BOUHIEJ H€3HAKOMbIli np€IO/aBare.Ib. 2. B 
IĐƑĐHBIÏÏ J©Hb KAHIIKY.T MbI HOHUHT B T€earÐ. 3. MOÏi ebIH nOO3€HT VH©ÕHIKH 
1 TreTba/Ut B nopr(beilp. 4. Bce Mbi B6ĐIUHT B KOH€HHY1O HOÕỐ@€/ty. 5. Boflni B 
T1C'1IHÿ(O, OHA I(3BHHHJIäCb 3A OIIO3/LHH. 6, ƒÏ THIC87I HOMOÏÍ p3 B M©GSLL, 
7 E61 zHOÕHT€ HrpaTb PB (byrÕo? 

b. Giới từ HA 
l. ñ IOB€CH-I KAaDTHHYV Hã IIDOTHBOIO.IOSKHV1O CT€HV. 2. IÍO BêWEpAM MbI 
2M Hà C 


JAHOH, Ö, TĨOGJI€ OROHMAHILS HHICTHTYTaA MOÏI ỐpAT HOCTÿEMI Hà 
XHbIHOÏÏ M€XAHHI€CKHI 3ABO/L 4. fÏÍ B38JI 9TY KHITYV B ÕHÕJIIOTK€ HA 
te/nezHo. 5, Ha BTOpOHI /I€Hb TI0C/I© [IĐH€3/4 OH PHIHEJT KÔ MHG. 6. Ha øTy 
THOODY HW2RHG /I€CATb /UH€I. 7, C 1PEIGXAZL HA /4€HD pAHbLL€, 4eM ø. 8, Túi 
RO52fGHIL HA/CHTBON Hã MOIO HOMOLIb. Ú. ØTO COÕbITI€© TIYÕOKO BJIIRT Hà 
CÔLHQ€ M©3JYHADO/HO€ I0AIO2KẴellte. 10. Ha/0 0HHpaTbcä Hà €OÔCTBEHHbI€ 
cu. 11: PDÿCCKH€ IP€/UVIO2ECHLHL4 /IC-THTCZI Hà IIDOCTbI€ HÍ C2IO3KHDI©. 

e. Giới từ 3A 

1, ECviit 3aBTba ÕYyH€T XOpOIHIAØ HOFO/IA, MbI [1O6/eM 8a ropO/L 2. JeroM 
NO CGMBbd HIDEC@ZHJIACD 3A ĐCKY, ở. ÔTO? /OM TIOCTPOUOHC 3â /BA TO/A. 
+ CA (OTUIHMHWG VHCỐY BBIIYCHHKOB HIKO/IbIL HATĐA3KHAIOT M©//BIO, 
Í H€0Ib3ðL OTCTWTIATb HCP€/L LIÊĐBHIMUT TĐY/HOCTIMI, Hy2KHO ÕOPOTbCñS ða 
(2WUHICCTB.JICHM€ HAalII€TO III1AHA 6. ORa yrpa O3111B.IỀHHO IIDHHHJIACb 38 
IDHITOTOBZICHHA K OTb€3/Y. 7. Ce€cTpa pĐACHICaiaCb 3â ỐpaTa, HTOÕbI 
10.IVMMTb tenerpaMMy. 8 Miemmuionep oumpadoeal mojbẽpa 3a 
14|DVHIEHH@ TPABH-ZT VJHTHHOTO 7B126€HHR, 


TT 


đd. Giới từ IEPE3 

1. MAHHA HUIẾT HO MOGTY 1opea peKEy. 2. Ote1t TDH€JeT Ha-oa Tpanjntfi 
M€PGS M©CHI, 3, Ôi HG ØH0/1 ĐVCCROTO H2BUA M HOBTOMV ĐA5T10BA)083/1 Œ 
TOCTEM HGDG3 TICDEBOHHHEA. 4. Mbi 3AHHMA©MCH ĐYCCKHM 13bIROM depe 
/I8HL, 
đ. Các giới từ CÍBOäSb, IIO7{[, HO. IIPO 
1, CKBOib. 
TogapHIil, 


PBIIIV TPOT€KAJA BO/IA. 3. CH HO2102RU1 HHCbMO TIO2L KHIỂN, 
ACCKASAH MH@ HO CBOIO IOð3NRKV 3a rpaHIty. 4. NHị 


COØHĐAEMCH HO/( HOBH TOIU Õ. ŸHWT€IB HOIYHHT OTHYCRE BƠ HGĐi0U 
CeH7ña6pn. 


. Cưm "tính từ-danh từ" ở cách năm 


Từ vì của cạm "tính từ-danh từ" ở cách năm được thể hiện trong 
bảng sau (những từ vĩ trong ngoặc là từ vĩ của đanh từ hoặc tính từ 
có thân từ mềm). 


—= — 
= Sốít —- Số nhiều 
Giống đực Giống cái (chung cho ba giô 


TT DP | TT Đ† 
-OW -Ol -BIMH  -AMH 


MỨI 
(EU). CEU) ,(CHMU (MU) j 


Chú ý: Dịúnh từ giống cát số ft tận cùng là đấu mềm -b ở cách 
năm số ít có t 0ĩ -b1O. Thí dự: 
2/1/00W@41 HOWb, -_84Ô0WO HOb1O 


86/111211 1IDUÔỒH0GT® -  60181XOl mpjÔnoeTmnnio 


Những trường hợp sử dụng cụm "tính từ-danh từ" ở cách năm 
ă 


cũng chính là những trường hợp sử dụng danh từ ở cách năm. 


BÀI TẬP 
Bài tập 91. đổi những cụm "tính lừ-danh từ" sau đây sang cách nứm 
sổ ft bà số nhiều. 
bBICTPHIÍ TGMIi, HB€THOÍÍ KADAHHAHI, HHTHIÌ TPAMBAÍ, HOBEHHIAi 
MAIIIIHA, XHMUWHECEKOE B€II©CTBO, ÿ/IMHBUT€.TbHAØ CTIOCOốHO€7b, atbd)e£THnH0e 


CPC/LCTBO, TODØHGG 7I6/IAHH€, XOPOHIHÏ C2IOBADb, CTY/I€HH€CKAT MO/10/211B, 
113B€CTHO© IIMØ, CHMIATHWNHAH ZI©BVLTKA, 
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Hài tập 22. Dọc những cũu xứu đá: 


Tìm những cụm "tính từ-danh từ" 
ở ebc+ nơ tờ giải thích cách dụng cách ni trong từng trường hợp, 


DI ĐHCVIOT TBETHHMI 1t4DÐAI1/0AHn11AUL 2, lẨa2iUIli eroBeK /1020K€H 


3H TL CUỔCPBCRHBLM TĐY/LOẠI, Ä. Ol 2APORODHLTA CÓ MHOÏI B€CÊ/TBIM TO/IOCOM. 


4 1ˆÐ2/L TĐVTHBIM 


HOU 1111 


G34AIÐHOAI MbI DAÕUTA€M H© TO2IEO /HHMH, HO 


TTỔMHOII OCEHNCI HOUTIO HAM THHLIOCS €XATL HO H€SHAROMOI 
. J[9@KIZ1 4WTAGTCH 
814 TĐJIDONHBIM rAS0M, 9. JUlA 
JÀI B€ZHIISOIIGHHĐIAL fBIeHHEM PB Mpe. 10. 


TIOD 6Ô, TỈDGCTbWHE, BOSBDHIEUOTCIL OGĐOFOME DERH. 
He THUÀI 196(6ceopoM. 8, Iauga crpaHa Bối 
Mẹ 


? (HƯPCDATVĐA HB.IHGTCH CAM 


THH€CEvlb 24O/RGH GỐ/HA/JLATĐ XOPOHUIM 3HAHHI©M HCTODHH. l1. HaLa 
MOCICLII  VTHTCDATVPA  MOPNGT  TOP/UITĐCA  SHAWHTGIDHBIM  AHCIOM 


hi 


THRIX THDOUSIR€TR€HHÍI 


đài tập 98. Dùng những cụm "nh từ danh từ" cho trong ngoặc để trả 
lợi cón hỏi 


+ THOẠI VÕHĐãIOT yÐ02R: 
£Ñ GHI: BOIHHỂI B ROMHAT 


€OBDeMC 


ROÏI €D€BH€? (HOB€ÏiIit1© ROMỐAïTHbi). 
(BbICTpbio tHarH), 3. RAEHM 0ỐDA30M 0H 6eXaT B 
Hải TOĐOZU? (CROpHII To€220). 4. TIG N€TH HAYyT B HKOAY? (HHĐOKAZH y1MHA). 
3 TM pCUICHA 374 3anaa7 (MG2(0/0ï1 €TV/I€HT). 6. {eM 10B0/IbHA MaTb? (HoBan 
páÖ¡ 7. lÑGM ðTA 2I©HUUIHA pĐAỐOTMUIA HTb JIẾT Ha3AH? (HIOIbHAT 


vdttrcanHHUa) ð  THeM  HHIr€pecyeTca 


FOT HIETATIb? (CT€LU1A¿IbHAZ 
JIHỨ€ĐAIVĐA) 9V PHOM BBI HOIb3V€F€CB [TĐĐM IIĐBOJI© T€KCTA4?7 (DYCCKO- 
Bht*t Tá MCRHII GI0BA DB). 


Bài tập 24. Thay những từ in đâm bằng các từ ở dạng cách năm không 


gui từ 


GÓ, 

1. B I€RTDĐ NHI HIU HO HCHTPAISHOMY HĐOCUCETY, â H3 H€NIPĐ 
ÐO/3FĐALUIA/I4CB HO /pYFOH 7(OpOrG. 2. lÍO H©JIBEM /[HHM XIbL 3AHJMAJUICb, 
TØPI03HCb T RsaMeHaM. 3. Moii Õpat no0lle Meng mà roaowy. 4, đyTốonbuaw—t 


TU M¿ZTUL TDHCXE21A 5 CTG/LIIV Hà HOG3)JkC, ã. BĐEMH JITIT RAK HPHHA. 


Bài tập 95. Dọc những câu sau đây. Tim danh từ hoặc cựm từ “tình từ 
+ .ceHl từ ở cách năm cà Hiệu rõ ý nghĩa của những giới từ được sử dụng, 

œ. Ciới từ C 

1¿ BpAT HĐYHUỂI /(OMOÏ CO CBOMHM Õ193KMM /ĐpYTOM. 32. Moa ceMbd 
{IITỆT B. KOMHM 3. B TOCTMHYIO BGHLIA MOTOXAH 
/IMH Í KĐACHBBIM ĐTOM. 4. JJ€TOM 8 BCTABAT C 
HÓIC?OJLOM. COJTHHA, Õ, CTY/JICHTBI CJIYUIA/IL JIPRUWIO € ỐO2TBUIM ĐHHMAHHGM. 
U. TTAHE HAPOT S€KAMH ÕOÐOJICH CC ATĐGCCODAMUH. ï. ƠH ĐVKROBOIHUI 
TIỆCHHĐHETTHEM CÓ 3HAHHICM 70/1A. 

b. Giải từ 3A 

1. HaLla /ICĐGBHA IHAXO/UTCH 3â 9T0 DGKROIH. 2. TOT W€/IOBK JIHUJI 
/27O 38 TDAHHHGIL. 3. fÍÐ HOHXV B ÕHỐIHOf€KY 3A KHITrAMH. 4 Mbi 


BC Õ0/IIIHMH OKHAMH. 


3ItOHHIIHA Œ + 


ÊDHBIMH T: 


BHIIM@'PCJIBHO CJI6/UIM 8a €OỐDITHPIMM B MIP€. B, đa 0CKRYPCOBOJOM ME; LƯELT 
B C/IG/Y!OLHUII 3A1 MYy3€đ. 6. đa OÕ€OM Mbi DACCKA3biBAJIT JDYT J\DY1y Bce 
HOBO€TIH Ha paÕore. 7. [HH1 N€Hb 3a THÊM, HO OI{ HỆ BOSBPAIH182TICB, 

c. Các giới từ IIOJI, HAJ, TIEPEJ, ME2tJIV 

1Ô Mbi CW/I©ZTH HH pA3TOBADHBAJI HO/[ ÕO/IbIHHM /I€ĐĐBOM. È. 
HAXO/IHTCñ HOJ TOĐO/IOM. 3. CTYW/€HTBI TOTOBST JIOKIAJtbí HOJ ĐYKOBOF2TBOM 
TIP€HO/ZIABar©LI. 4. CaMO.IếT /JIETHT Hàjñ rOpOHOM. 5. fÍ e Ốc 


THHM: HHPĐ2CCOM 
pAÕOTa¿L H871 /IOKJIA/IOM. 6. MbI 0/ÊĐ3SA:I OKOHWAT€JIbHYIO HOÕJ[ÿ IA7L 82aFOM. 
ï. Pa3HBI€ IIBGTbI IIB©TYT II©P€/ZL OKHOM. Õ. ñ 3aÏÍny K T©€Õ© H€P€/ COÕP£H)IM. 
9. Heoloai CMGZLTDCZI HA HY2HM H€CqacrbeM. lŨ, la3K/IIli T02DECH BbHIIO4BHCb. 
CBGỈI /HOJIT IIĐP€/L OÕ/IH@CTBOM. lÌ. /|OpOFra HHIIA M€%Nÿ JIĐCOM lí peROWL 
12. LÍM€KOTCH BA3KHbi© pA321HW8 MG?KHY DYCCKIM II BCTHAMCKHM Ø3bIKtVH 


Bài tập 96. Điền uào chỗ chấm những đanh từ trong ngoặc ở cách năm 
không giới từ hay có giới từ, tuỳ theo ý nghĩa. 

1. CTY/€HT HAIIICA:1 GOWIIH€HI©......... (OHIIÕRH). 2. JÏJIU10MHAT Đ3ð0ta 
THHI©TC: (xopouifl pyccKui 3b). 3. Cpaay. (nep>pH›r) 
HAWHHA©TCS TyCTOÍ 6C 4. HpacHO€ COJIHH© BBICORO CTOSLIO. 


(lepeBbsø). 5. BởUI1 TẾIUIBIÍ MIOHb. OHH€PTbL HPOXOJUILIH B TOPOJ€ROM 
TIADR......... (OPKPBITO€ H©Õ0). 6. ŸKD€TILIZGTCfi TDARMHLUIOHHAZ TDY2KỐi. 
(Bb@TH&MGKHÍ4 H1 ĐOCCHÍGKMIÍ HapOJtbl). T....... (HaLHa MOLIO/LÊ2Eb) OTKEDbIBke€7T 
IIIĐOKAH JOPOFrd K SHAHHSM. Ổ. C KOMRHHUĐOBKH OH B€DHYLCH............... 
(I037HW HOHD). 


3.6. Cụm "tính từ-danh từ " ở cách sáu 


Từ vĩ của cụm "tính từ-danh từ" ở cách sáu được thể hiện trong 
bảng sau (những từ vĩ trong ngoặc là từ vĩ của danh từ hoặc tírh từ 
có thân từ mềm). 


| R Sế ít Số nhiều —_ 
Giống đực Giống cái (chung cho 
và giống trung. = ba giống) 
TT DF _ TP DT TT DT_- 
-OM -E -Ol -E -biX -AX 
EM)  (HW) (EU) (1) (MX)  (HX_ 


Chú ý: Từ uĩ -H ở giống đực uà giống trung số ít là dành cho 
danh từ giống đực có tận cùng là -(M)WÍ uà danh từ giống trung cCiận 
cùng là -HIE. Thí dụ: 


80 


HO8bt CENGHODWÙ < 1100031 GữH_ N0puu 
bi £OWOG 300110 ~ đhbt€OEOAT 300101 
Từ -lM ù giếng nải sẽ Ñt lùndãnh. cho danh lieô lận cũng là-M8 
cơ đâu mềm -b. Thứ dụ: 


CO0041CH11424 2IGỐODGTODšL ~ CO0DCACHW4OĂ 0ố0pDd@1noputui 
DũH1(212L 0CCTtb = ÐaHHcũ OC014 


Những Lrường hợp sử dụng cụm "tính từ danh từ" ở cách sáu 
cùng chính là những trường hợp sử dụng đanh từ ở cách sáu. 


BÀI TẬP 


Bài tập 37. Đối những cụm "tính từ danh từ dưới đây sang cách sáu 
NÓ 1ƒ tà so nhiều, 

Ta3GTHbIliÐ RKHOCR, Bb@THAMCKAZI Đ€KA, HNTHHÏ TPAMBAÏ, HICfoC CGD/JLHE, 
HCpBAØ HDACABHHA, ỐO/IblUOC /IOCPHORHHC, CBẾEIOE SÿBCTBO, HApOnHoe 
fUCVIAĐCTBO, CHHA T€TĐAHb. Õ0TBHAI  KOHCĐBATODHH, YC€D/UHBIE 
RDeCTBIIHHH, TGD€BNHHHIÍL €TY 


Bài tập 98. Dọc những câu sau đây. Tìm danh từ hoặc cụm "đính từ: 
danh từ" ở cách sảu cà giải thích ý nghĩa của những giới từ dược sử dụng. 

a, Giới từ B (BO) 

1. ÔN ĐGNHIICH B C€BEĐHOM pAäÏOHG CTpaHbi, 3. B /I€TCTBG 1 271 B 
ĐOAHOÏ X€DCBHG. 3. bi VBEP€HbI BE CCOỐCTE€HHĐX CHnax. 4. Ceronn 
HỊ)423/LH1 ĐC XOINT B KĐACHBBIX KOI 


IOMAX. ö. fÏ OTKA3A/ICH 0T GTO 


TIỊ)0CbỔ5I, XOTH ÑÄ HVAGIAKPCb B HOMGHUE H HO/UI©P2KCG. 6. Ÿq€e6HHÏi ro 
HiIHWMHAGTTCH B CÊHTHÕDC 1 KOHHATCIT B HIOH. 

5b. Giới từ HA 

|. E0 HOM CTOMT Hã IĐaABOM Õ©perV p€KH. 


Ð C0C€NH€ÏL KOMHATG K?O- 
To HPpZ Hã pOWale. 3. 3anrpa Mbi IroeteM B8 Äya na camorễre. 4. IĨynrkut 


II Hã HPBOÙ KpaCaBHle TIe1©pOYprAa. 5. Ÿ øt0FO taywHoro 
PAðOTH4KA GCTb COTHU RHIT HA DYCCROM đ2bIE€, 6. Hà IĐOIHLIOH H€/ele 
€2U1B2¡ 71BA ĐI34MĐMA, 

e. Giới từ O (OB) 

}. ThỊ /0J2K€H HOMHHTb Ö CBOẾM OÕ€IHIAHMU. 3. B ?KVPHAaTE €CTb 


HMT€D€CHAØL CTATbØ O HOBBIX 2IOCTW2GHHZIX MaTeMaTMKU. 3. MaTb Bcerna 


ĐA6OTMTCH O /€TAX. +. ĐOCHOMHHAHHA OÔ /ICTCTB€ BO3ÕỐY?H/IOT CBGTJIDIG 
'ÌVBCTB4. 

d. Giới từ IPM 

1. Hpw Herpe Heppow Poeeww Œœ 


„1a CHYISHĐIM rocynapersom. 3. Ilpw 
ICDBCHĐ 3T0TO T€KCTA Mbi HOZIb3OBA/IHCb C/IOBADEM. 3. JOpOTA XOpOIHO 


8I 


BH/U8 TDH 2IYHHOM CBere. 4. lÏDIT zKH3HH pO/UIPG/I6Ïi OHA 4ACTO IPH€87Na.TA 
5 pOAHOÍI f0p9JL 


ni tập 39. Dùng cụm "tính từ-danh từ" trong ngoặc để trd lời câu TúP 
. ÏI© ?KHBWVT BALIH pO/UtT€JH? (pONHañ /ĐEEHS). 2. Ïne J162€HT Chị 
ch 2 TPOTYApbi, MOCTOBDIS, Kpbimr, /epeBbä). 3. Rorzta nui Hawyefte. 


HOBVIO paØory? (ðynyIHa#I H€/\e8). 4. KaKRHM 0ỐPA3OM Bbi HPI©XAZIL CR4” 
(CKOPUIl IIOG37/). 5. aKO© BA3KHOG COOỐI©HI( JIMGGTCA B C€TO/H18LH-0Ì1 
Taa©Te? (TOP?RGCCHEHHOG OTEKDbITH€ #®0prOBOrO I@Hrpa). 6. Ora pO;uuiea 
Bài CDIH? (HDOUISSIfÍ TO7U). 7.  HỒM MÔNTaET 9Ta /IÊBOHK87? (TĐA/U(LU1OHHELUI 
earp)? 


€. DẠNG RÚT GỌN CỦA TÍNH TỪ 
KPATKAf ®OPMA IIPIUJIATATEJIIEHBIX 


Một trong những khác biệt ngữ pháp quan trọng nhất giữa tính 
từ phẩm chất và tính từ quan hệ là ở chỗ nếu tính từ quan hệ chỉ có 
đạng đầy đủ thì tính từ phẩm chất có hai dạng: dạng đầy đủ (noanuaa 
{opatd tpuaaeameabnoeo hoặc noanoe npunadeameaowoe) và dạng rúi 
gon hay còn gọi là dựng ngắn đuôi (wpamwea (opma npuaaea- 
TebHO2O hoẶC Ð@m®%OG 11ĐA/0a2dđm64w06). 


1. Cách cấu tạo dạng rút gọn 


Quy chung cấu tạo dạng rút gọn như sau 
Lấy thân từ của dạng đây đủ làm dụng giống đực số ít, thêm -A 
(hoặc -H nếu thân từ môn) sẽ được dạng giống cái số ít, thêm -O (hoặc 
-E nếu thân từ mềm) sẽ được dạng giống trung số ít, thêm -bl (hoặc - 
H nếu thân từ mềm 0à sau 7 phụ âm đặc biệU sẽ được dạng số nhiều. 


"Thí dụ: 


Dang rút. gọn 


( Đạng đây đủ Sốít TT 
N ` 5<“: _ Số nhiều 
_ ¡ Giống đực | Giống cái | Giống trung|_—_ _ 

¬ HOBPIÙL Ị HOP _HOBA cuït-3 IIOBO TIOBBL 
| npocroi ¡  npoer | Hbocra | npocro_ TIĐOCTBIl - 
CHUH CHHb Ì cHHH | CHHe@G Ỉ CN — 


(Đấu mềm -r ở dạng cmm. trong  àng trên chỉ là dấu hiệu thân 
từ mềm, thực chất là không có từ vì). 
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- Nếu hân từ tàn cùng bằng hai phụ âm, trong đó có H, 
¿I, FT, thi ở dạng giống đực số ít có thể xuất hiện âm chụy hoặc 
€),uướt hai phụ âm đỏ. 

+ Âm chạy Ð xuất hiện nếu một trong hai phụ âm đó là H hoặc vI. 


Thiiu 


HILMNEDĐGCH(rfJ ~ 111€0Peeni 101/2€1{(bU) - - 1/2@1 

0691) ~ Ø0g@iL 110/1081M{bUl) - OAG3Ø1L 

Xute2A(bru) - NHGŒ@A Cacrna(bLf)  - caeTnea 
Những: nO2H(tũ) - HO/LOH 


Ẩm chạy Ó xuất hiện nều một trong hai phụ âm đó là HỆ hoặc 
Thứ dụ: 
6a3K(tũ) - Ố.U3ON ØoA2(u) - Ðoaoe 
®j20t[uử) - wpenow WHH8N[ MU) ~ 30W 
- Nốu thân từ tận cùng bằng -HH- thì dụng rút gọn giống đực số 
1t số Chỉ có một H hoặc thêm âm chạy E uào giữa hai phụ âm đó. Thí 
đụ: 


1/80ĐÐ@HHÍ{ bi) - 1/8CÐ€1L 02]G4101(Lfi) - O2001001461L 
CNĐETH(tIW) ~ HCNDCHEH OỐbLHO66141t(bLÈ) ~ OỐb(CH4O6€HG1L 
- Hiện tượng âm chạy chỉ xây ra ở dạng giống dực số ít, ở các 
đẹng khác không xấy ra. Thí dụ: 
HQ2RHPLÏI: HSR€H = H@?RIId = H©2SHO ~ H©ZCHBL 
V3KHH :VSOK - WS3KEA - V3KO - V3KHM 
- Không phải tính từ nào kÀi cấu tạo dạng rút gọn cũng giữ 
nguyên nghĩa eủa nó. Có một số tính từ bhi cấu tạo dạng rút gọn thì 
tha đổi hẳn nghĩa đi, Thí dụ: 


#Opo1uử "êốt" - #opou "đẹp" 

Traoxzoä "xấu, tổi" - trao "ðm yếu, không khoẻ" 
OTn.suwitl "tên tú, Xuất sắc" - omn2uwew "bhác 0ới" 
quÔu%tl "nổi tiếng" - guØew "(được "nhìn thấy") 


- Một số tính từ rút gụn trong tiếng Nga không có dạng đẩy đủ 
Hương tứng, tức là chỉ sử dụng ở dụng rút gọn. Đó là những tính từ rút 
gọi như paÐ (paØÐu, paÔo, pa9›¿), 0oeaicett (Ô0t2IcHa, ÔOA2CHO, 
đ2201£Đt). 


2.. Sử dụng đạng rút gọn của tính Lừ 


2.1. Chức năng của tính từ rút gọn trong câu 
Như đã trình bày ở trên. tính từ dạng dầy đủ có thế đóng hai vai 
trò trong câu: thường là vai trò tính ngữ, hiếm gặp hơn là vai trò vị 


83 


ngữ. Điều này nhiều khi phụ thuộc vào vị trí của tính từ. Nếu tính từ 
đứng trước danh từ thì nó đóng 0uai trò tính ngữ, phải biến đổi phù 
hợp oới danh từ đó uề giống, số, cách. Thí dụ: 

Me HIpaBWTcñ HapO/Hàäñ T€CHi. 

#1 71101 HApO/HVIO ?t€CH1O. 

Nếu tính từ đúng sau danh từ thì tính từ thường đóng oai trò Uị 
ngữ. Khi đó, tính từ chủ yếu phù hợp với danh từ về giống và sô, bởi 
vì danh từ chủ ngữ bao giờ cùng đứng ở cách một. Thí dụ: 

Cer07Hã Ti020Ôđ XOp0LUan. 
271: Ô@60%Wu OqeHb VMHHIG. 

Còn (đính từ dạng rúi gọn bao giờ cũng đóng 0ai trò 0ị ngũ, 

bất bể uị trí của nó so uới danh từ chủ ngữ. Thí dụ: 
ĐaLIH CO6G17%1 MIG OW€Hb HO/IC3HPI. 
Ear npekpacna HaIua PoØuwal 

Chính vì thế mà tính từ dạng rút gọn không biến đổi theo cách 
mà chỉ biến đổi phù hợp uới danh từ chủ ngữ uê giống 0à số. 

Để biểu thị ý nghĩa thời gian, người ta sử dụng thêm động từ 
BBITE ở dạng phù hợp với chủ ngữ, thí dụ: 

MTPO ŒB@ZE€ ¡1 IpOX¿IAXHO. (thời là 


tại) 
TPO ỐbIO “BGZ©G 11 IpOX.IATHO. (thời quá khứ) 
Wpo ỐÔem egsezee 1í Ipox2Ilao. (thời tương lai) 

28. Những trường hợp sử dụng tính từ rút gọn 

Những thí dụ ở phần trên cho thấy cả tính từ dạng đầy đủ cũng 
như tính từ dạng rút gọn đều có thể đóng vai trò vị ngữ trong câu 
Nói cách kháe, eó thể gập cặp câu kiểu như: 

Jepouka noczryHIHaä. 
JHeBowKa IOCJIYLIHA. 

Vậy khi nào sử dụng tính từ rút gọn làm vị ngữ? 

Tính từ rút gọn sử dụng trong những trường hợp sau đây. 

9.8.1. Để biểu thị đặc trung có tính chất tạm thời, chỉ biểu lộ rẻ 
vào một thời điểm nhất định, chẳng hạn: 

OHa TaK KEpacHBa CerO/IH1. 

Trong câu này, dạng thức rút gọn KpacHsa hàm ý cô ấy chỉ đẹk 
vào hôm nay mà thêi, bình thường chưa chắc đã đẹp, tức là đặc trưng 
"đẹp" có tính chất tạm thời. Còn nếu nói: 

Ha RpacHBan. 
thì tức là cô ấy là người đẹp, đặc tru .g "đẹp" có tính chất cế định 
vĩnh viễn. 
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3.3. Để biểu thị đặc trung có tính chất tương đối, tức là chỉ biểu 
biển *a về một mặt nào dó hoặc đối với ai đó. Chẳng hạn: 
Ham pation 6orar picoM. 
“Trong câu này, dạng rút gọn 6or vùng chúng tôi chỉ 
giều về một mặt thôi, đó là mặt lúa gạo. Còn nếu nói: 
Tai palioH 6orarbuii. 
thì có nghĩa là vùng chúng tôi giàu có. trà phú nói chung. 
“Tương tự như vậy, nếu nói: 
ÔH 10Õp RO MHG. 
thì có nghĩa là anh ta chỉ tốt bụng đối với tôi mà thôi. Còn nếu nói: 
ÔH xoØpbI 
thì có nghĩa là anh ấy là người bản chất hiển hậu, tốt bụng. 


r hàm ý 


. Để biểu thị mức độ cao của đặc trưng. Chẳng hạn nếu nồi: 
Marb crapa. 
thì tức là hàm ý bà mẹ rá? già 
“Pương tự như vậy, khi nói: 
1võarmwa neerpa 
thì tức là hàm ý chiếc sơ mi gưéđ sặc số 


Đài tập 30. Cấu tạo dạng rút gọn từ những tính từ sau đây uà đặt câu 
uồi chúng. 

1/ nOÕpEUfl, KbaCHBBUI, Õ€2IbUÏi, BbICORHI{, OpOTOlI, P2IYOOEHUI, IIMIĐOKHf, 
x6boiinii, rpoeroli, 6orarbi, Morysurii 

2/ HC3KHPII, IID€KPACHUII, TDVCTHĐIII, Õ©/IHHI, Ô/JIÊNHbIÏI, TDY/HBIf 


11ÓG/1YHHHHIÏÏ, CBETUJIBLE. 
1OUHTHÌI, RpETHEHII, 1GPSRHI, ropbtrit, etá/Rii 
1/ JUIIHHĐII, H€I3M€HHHIÍI, ŒTIDOBEHHBHÍ, HI€KEP€HHHII. 


3/ MG/IRIHÍ 


Bài tập 31. Đọc những câu sau đây. Tìm tất cả những tính từ rút gọn, 
xác định 0ai trò của nó trong câu uà nó có quan hệ uúi chủ ngữ nào. 

1. at TypreHepa, Tozteroro, J[oốpoztoØopa w 'ĨepHbiiIeBCKOrO BGJ 
II MOIyM (JÏGHMH). 2. Ổ€MiIH BG.IHKA HH IP€KPACHA. ECTb HA HGÍ MHOTO 
W4Y/@CHBX Mecr (Hexon) 4. JÏH3Hb VIHBHT€GIbHA HH HDEKpaCHA 
([ayeroncswif). 5. Mne xopor /enb, wne nopor dac (IIymwsa). 6 On BceM 
IH€OOXO/UTM, TIOZIĐSGH, ÕẴ3 ©TO MIIÊHHS HHQTO HỘ P€HI/OCb B pAlOH€ 
(Ma.ibiteB). 7. JlazrếK MOÌI HyTb, T42£61 MOÏ TYTb, CTPAIIHA Cÿ/NbÕa MOR 
(Herpacon). 8. Heyzxent craprtK eïi ra eaMOM ;tee maK nopor? (Maapiten). 
9. PaÕOTA /IHIT€DATODA KPAÍH© TDY/IHA: HIICATb pACCKA3bI HÊ 3HAXUIT IIĐOCTO 
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paccKaabiBarb (Topbkuii). 10. Rax sec XopOLI n037tieli oceHbio (TypreHeE:). 


Hài tập 33. Điền uào chỗ chấm dạng rút gọn cấu tạo từ những tính từ 
cho trong ngoặc uà biến đổi cho phù hợp uới chủ ngữ. Tiếp đó đổi cac cảu: na 
thời quá khứ uà tương lại. 

1. Hopora y/a 04€Hb. 
(iesuakowmii), 3. Bauic yHpA3EH€HUI...... 
(BecEbifi). 5. Mox maMa.... 
POĐO/L GHẾ O€Hb, (Mozlomnoii). 7. ÏÍo OðIeMY MHGIUHO, 70t 
HApOJ...... It......... (BeykMil, Moryauli). 8 Boza B peEe....... Mu... (d1epvlli, 
1ipoapawHnrii). 9. Mbi Bce.. 
(cwaeriBbrii). 10. ÑaIrt ty1b H. 


€ ĐTHM MY?RWIIdORE 
4 Moä ceeTba 
(CHoROiiHnHi). 0. 3 roe 


C€T0/IH7E OCOÕCHHO, 


‹; RORJA Y3HA/11, WTO HOĐAGM VHITBCS 


ý H.............. (JNA/IEKHIÍ, nOJIPMHI), 


Bài tập 33. Đọc đoạn uăn sau đây. Tùn tết cả các tính từ rút gọn tà 
bhôi phục lại tính từ nguyên dạng. Xác định cách sử dụng tính từ rút gọrl. 

ĐC€ 3HaIOT LI3B€CTHĐLI HOPTPET ÏTyLHIRKIHA, HAHICAHHBIÍ XY/TO3KHIIRSOM 
OpecroM inipeHckUM, Kor/ta lIynikiHy ỐpI2iO 2Ö JIẾT. JÏHO TO8Ta CIIOROEIHO. 
Bar €erO ÕO/IbIHHHX T0JIYỐBIX Fila3 F2IVÕOK HỆ CCPBESGH, HOST HÈMHIOrO 
TPYCLGH. IMO2KCT ÕbITb, ÔOH /TYMAGT O CBOHX /DY3bØ1X-D€BO/HOLUIOHGE2AX. 
KOTODDIE HAXO/ƯITCð B CCDIJIRG B CHỐMDW? 

JaKHM ÕbtI TÍYHHKIH - KPACHEBIM 11 H©KPAGHBBIM? lÏytUKHH Ôibtx 
O4GHIs: DĐHBIM: ROIJEA CMY ỐbLIO CKYHHO ĐUIN TĐYCTHO, OH ỐbÙ1 HOKPILCZ1B, 
KOI/IA OH B©CGJ, TO KA38JI0Cb, WTO E ROMHATG CTAHOBHTGH GBCTIGGj B 


DA270B0DG € /IDY8bHMI, C KPACHBBIMH 2E€HHUIHAMH, B HACbI TDY/(A OH ỐbljI 
1ID6RpaeceH Ø TaKHx MIIHVTAX BCÊ TOBOPHUII, NTO H€ BH/(JIL M€/IO86RKĐ 
IPACIIBE€ €TO. 

WŸ TyHEina ỐbtHl r2IyÕOKHỦI, 2EIBOIÏ H ñCHBIÏI YM, HGOÔBIRHOB€HH¿LR LiäMZSTE, 
T'IABHO€ B €[O XADART€D€ - HIpOCTOTa. O/UIHAKOBO HDOGTO OH FOBODILTT € HAƑ)ÊM 
1L CÓ CTADHKOM-KPCTbNHHHOM. B ceMb€ OH ÕBIT BCG/T, TIOỔHLT HTĐATL C J(ÊTbIMU 
Ð eTo XapaRT€pP€ ÕBIIO MHOTO HG2€HOTO, MZITROTO, /ICTCROTO. 

ÏÏyHIKHH ÕDLI TODN H CM€I, OH H€HITI CBOÕONY HH COÕCTB€HIHHOE 
JIOCTOIIHCTBO BblIH€, HM 2KI2Hb. 


D. DẠNG SO SÁNH CỦA TÍNH TỪ 
‹©OPMEI CPABHEHIf IIPI2JIATATEJIbBHBIX 


Chỉ tính từ phẩm chất mới có thể cấu tạo các dạng so sánh, Có ) 
dạng so sánh lớn là dạng so sánh tương đổi và dạng so sánh tuyệt đối. 


1. Dạng so sánh tương đối 


Dạng so sánh tương đối (bopMbI epaBHHTe1IbHOïi ererieHWi) của 
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tỉnh từ đùng để biểu thị mức độ tính chất hơn hay kém của sự vật, 
vật thể này sơ với các sự vật, vật thể khác đồng loại. Thí dụ: 
Cocrpa MO¿IO2:€ ÕpdTa Ha 28A TOJA. 


fÏ /10/2X€H Đ€IHIT Õ@¿16© €/102KEHY10 38/1AV. 
Như các thí dụ cho thấy, đạng so sánh tương đối có hai dạng: dạng 
đơn tính từ số sánh tương đối và dạng phức tính từ so sánh tương đối. 


1.1. Dạng đơn tính từ so sánh tương đốt 

1.1.1. Cách cấu tạo 

Dạng đơn tính từ sơ sánh tương dối (nipoeraz ()OpMa CDABHM- 
fOzibHoïi ereiehn) cấu tạo bằng cách thay từ vĩ của tính từ bằng tiếp 
tê -EE hoặc -E. Tiếp tố -EE sử dụng khi phụ âm cuối cùng của thân từ 
khóng bị biến âm. Thi dụ: 
PDVJUH(HIŨ) - TDV/ULIiee 

0œ1(bri) ~ Õe/ee 
Tiến tố -E sử dụng khi phụ âm cuối của thân từ bị biến âm. Thí 


dụ 

(O1) - €VHIe 
ðoraT(bUi) - ðorawe 

Những phụ âm bị biế 


hi xa HN0ÐOF(Ofli) - nopose 
MOIIOH(OÏ) - MO/IOZRG 
XD) TẾ = tị, KpYyr(GH) - Kpyde 
I€TEK(HH) - -1erwe 
X —> IH +Hx(Hñi) - THII€ 
cyx(oñi) - CVHI€ 
er —> 1I rpoe*(ol) - npome 


Ngoài ra có một 
Đây là những tính từ thường dùng v 


ố tính từ có dạng so sánh tương đối đặc biệt. 


ó thể xếp thành cặp "tốt - 


ấu". "to - nhỏ", "nhiều - ít", "cao - thấp", "xa - gần", "sớm - muộn”, cụ 
thê là: 

XOPOIHM - JyWiULe BBICORHỦÍ - BBHIĐ 
T11OXOH - XV© HH3KHH  - HƯRG 
ÕOIbimOlÏi - ÕOIbLte : LIWPOKHÙ - HIpe 
MAJICHbKHÍT - MGHbLI€ Y23KHlH - V2K@ 
ĐAHHM] - PAHbHie HHJIÊKHI - nãmpIe 
IIO3NHMI - 11G37KG ÕJIHI2KH” - ÕJIMzR€ 


Chủ ý: - Dạng 6oasue còn có nghĩa là "nhiều hơn", cấu tạo từ 
tính từ MOeul, dạng tewouue còn có nghĩa là "ít hơn" cấu tạo từ 
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tính từ at. 
- Một uài tính từ có cấu tạo đặc biệt: 
Cmapbrtũ - cmnapte 
Ø€uuðGbtũ - Ôcucgite 
TRO1KWÙ - TOHbtltG 
Ô02wä - 0e 


1.12. Cách sử dụng 
Dạng đơn tính từ so sánh tương đối không biến đổi và thường 
đứng làm 0ị ngữ trong câu. Trong câu có thể không có danh từ chi đôi 
tượng so sánh, thí dụ: 
HaCTYHHLIO JIÊTO, M [HH CTAJ1HT /UIMHHGG. 
CeronH1 IiorOa J1ydLne. 
Nếu trong câu có đối tượng so sánh được biểu thị bằng danh -ùt ở 
cách một. thì danh từ chỉ đối tượng so sánh hoặc đứng ở cách một, 
hoặc đứng ở cách hai, theo hai mô hình sau: 


C1 + dạng sosánh + C2 (chỉ đối tượng so sánh) 
C1 + dạng so sánh, sem C1 (chỉ đối tượng so sánh) 


Chú ý: Trước we bao giờ cũng có đấu phẩy. 
Thí dụ: 
CoAn1© Ố0tUtu6 3e. 
COAaHuự€ Ố0Jtbtlue, t4 cÌe2t3. 
TỈpacwds pewa 04uwwee ẽpHOù D€KU. 
lÊpaCitan Deka Ô.AwHnee, ++cát tĨêp1g4 DeXd. 

Nếu trong câu có đối tượng so sánh được biểu thị bằng danh từ ở 
những cách bhác thì danh từ chỉ đối tượng so sánh phải đứng ở cích 
tương ứng uà khỉ đó chỉ áp dụng mô hình câu có we#. 

Thí dụ: 

Ÿ Ốparnq ỐO.tuUue Ôp3Gcú, %4€At J CGCT®ĐĐI. 
(Không được nói: V ðpama ốoän1ue 0p3el cecrn†t.) 
Bo_Buemitae noeoÖa 2ícapwe, 166 6 Poccwu,. 
(Không được nói: Bo Buema,me nozoÖq eapwe Poccwu.) 


1.9. Dạng phức tỉnh từ so sánh tương đốt 
1.9.1. Cách cấu tạo 


Dạng phức tính từ so sánh tương đối (C103KHan Q@OpMa CpatHii- 
TedeHoli ereneux) cấu tạo bằng cách thêm từ BOJIEE "hơn" loiặ: 
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AIEHEE "kém" vào phía trước nh từ đạng đầy đủ 


¡BO/IEE (MEHEF) + tính từ đạng đẩy đủ 


Phí dụ: 
CH21HBIÌI - Õ0/16G (MGHEC) CHEIbHDLI 
BQCG/MbL] + ÕO¿1eo (MGHGE) BeceuTHIit 


!.9.3. Cách sử dụng 


3ạng phức tính từ so sánh tương đổi có hai thành tố: thành tế 
thứ nhất (6omee hoặc menee) không biến đổi, thành tố thứ hai (tính 
trể dạng đấy đủ) biến đổi phù hợp với danh từ về giống. số, cách như 
tình tự, Dạng phức tính từ số sánh tưởng đối có thể làm vị ngữ hoặc 
tình ngữ trong câu. Thí dụ: 
MOZI KHIrA Õ0216G HHT€PCCHASE, HOM TROI. 
Tính từ so sánh tương đổi dạng phức tạp làm vị ngữ trong câu). 
#Ï HITA1O 02166 HHTCDGCHVIO RHIYV. s 
Tính từ so sánh tương đối dại 
"ae thí dụ còn cho thấy trong 
Không. Nếu œ 
có HIỂM. Thí đ 
SŠT1GCb 2L BI2NY ÕO/ICG TUHĐORIG V2TIHTBI, GM ÿ Hác, 
CôT0NHNLUIHBS TGRTUUL ÕO/16€ JUHIHHĐ0I, NGM B€DAIHHSH, 


nhức tạp làm tính ngữ trong câu). 
só đối tượng so sánh hay 
đối tượng so sánh thì chỉ có thể sử dụng mô hình câu 


BÀI TẬP 


3ài tập 34. Cấu tạo các tính từ : 
+ phức ) lừ các tính từ sau đây. 


o súnh tương đổi (cả dạng đơn lẫn 


HODDU 


KpaCHLII, yMUbii, nếœrpbHi, ÕẴ@/umli, #ennni, Kpaceerii 


ibtfli, ĐOXZIS/HĐII, ° 
3. Õ0r taADDLI, 


hêtttfi, 1iCHeHHiii 


ĐlÌi, DOMIHÍI, TIDOCTOII, XODOHUHII, ILWOXOH, 
30)ÌÍ, HH3RIHUI, TOJICTBUI, TOHKIUT, 8RKIUI, HHŒTBIÍ, 2R4DKHIÍ, JOATHHI, 


tHxHÍ, 


đài tập 3ã. Đọc những câu sau đây. Tìm tất ca những tính từ ở dạng 
sở ssonl tượng đội, Khôi phục lại dạng nguyễn mẫu 0à 
nó đường càu (DỆ ngữ hay tính nạữ), 

Ha BU/UUP H©pen coÕoÏi ÕoIc© TẾMHDƯI KOPIUIOP. 3. HeM pnhlt@ 
HCREV2CTBO, TÊM: GIƠIDHG €PO BJUUHĐHG Hà HApO/L ở ÔTO ÔBEIO €TpAHO 
BIUNPb, HO LỆ CTPAUIHeG THHUUHA B /OM©. 4. ?RH3Hb CTAHOBITCH BC 
2IVSII6 1H 1yMAHG, 5, JeM ÕbICTĐEG /UOTODA2ICS KOCTẾP, TM ØIpM€ JIYHHĐHỶ 
cue'r 0, 3a/tIt8 OEa3a-i0Cb 7pY/tHee, „eM øä /WMaut 7, Mbi BC€T/I4 CTP€MHMCH 


é định 0ai trò của 
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K Ốozte€ pbicoEOli Hevm. 8. Tosopar, wro Canr-IlerepØypr KpacHsee, +6: 
Moeksa, onako MocKBa ñnpeBHee, qeM Canr-llernepØypr. 9. eM Tpyrlete 
TPRŒT, TM ÕO/IBULIG BD€MEHI Hy3KHO, 4TOÕbL ñ©epeBecrrt ero. 1Ú. Her cästbu, 
Ốoutee MOryeli, HeM ananwie (opprvrf). 1Í. ÐB z32HH He? qyBCTba ropzw.€te, 
TJIVÕ2K£€, HGM JIOÕOBb K POJUH€. 


2. Dạng so sánh tuyệt đối 
Dạng so sánh tuyệt đối của tính từ (QbopMbI npeBocx0¿Hi0ïf 
crerieHr rpwararenbHix) biểu thị mức độ cao nhất của tính ›hêít 
hay đặc trưng sự vật, hiện tượng. Thí dụ: 
HaÙI HApOJT p€LA€T BA2#€H€lIHW€ BOIPOCbI CTĐAHBI. 
Mbi eneM B XaHOÏi CAMBIM ROPOTRHM HYTẺM. 
Như các thí dụ cho thấy, dạng so sánh tuyệt đối cũng có hai 
dạng: dạng đơn và đạng phức 


9.1. Cách cấu tạo 
9.1.1. Cấu tạo dạng đơn tính từ so sánh tuyệt đối 


Dạng đơn tính từ so sánh tuyệt đối cấu tạo bằng cách thay :ù: Vĩ 
của tính từ dạng đầy đủ bằng tiếp tố -EfII- hoặc -APHIL- và từ vĩ 
-WHI. Nói một cách đơn giản, dạng đơn tính từ so sánh tuyệt dố Lận 
cùng là -EÏIH(H) hoặc -AÏJIIIM). Thí dụ: 


CH"IbHĐIR h C1IJIbHelimmMH 
craØbIli * €1aðeiwili 
B€.IinEHii : BeuIudaliinii 


'Tiếp tố -EWIIHI(MI) sử dụng khi phụ âm cuối cùng của thân từ 
không bị biến âm... 

Tiếp tố -Aï1II(M/) sử dụng khi phụ âm cuối cùng của thân rùi bị 
biến âm. Những biến âm thường gặp là: 


f# ——> MW KpeIiKnii - Kpeimaliirai 
BBICORUIÍ - BbICOowdaiiir ii 

T -> # €TporHHÍ n CTpOz#ealiurft 
0poroli - OPOzEKafibiwÏt 

3: ”?' tự ruxHẰ - Trai 
cyxoli - cymaiiuuui 


Ngoài ra, cần ghi nhớ những trường hợp đặc biệt sau đây (cũng; là 
những trường hợp đặc biệt khi cấu tạo dạng đơn tính từ so sánh tương diõn): 


XOpOMMÌ - ¿IYVHHUUI 1I10xok - xyJuui 
ðonpMol - ỐopUUfi MãJICHbEKHH, - M€HbIL1fI 
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BBICOKHH  -  BBICLHUT HH3EH - HH3IIHH 


ỐØnHakHH - 6¿11zEealinLii 


Chủ ý: - Trong thực lề, những dạng Wwuxul, xụ0uruũ, 
uảu, đewbtrwk nhiều bhí chưa biểu hiện được ý nghĩa "nhất" 
lạ hạn, awueuù chưa hẳn có nghĩa là "tốt nhất" (“Awuuue 
ewmt" chỉ là "những sinh 0iên têU tú", "WÔuwử egpud1tmn" 
ch:ác hẳn có nghĩa là "phương án xấu nhất", "phương án tôi tệ nhất"). 
lớu hiện ý nghĩa "nhát" người ta thường thêm tiếp đầu HAI-, 
chưng: BqH: 1410011, 1(0.Ð0ÔAL0Ă, Œ.A011wALĂ, @MHÕO/tptuu 
Riêng dạng Øoasutul thường chỉ dùng với ý nghĩa "lớn hơn", 
t2 hơn", thì dụ: 
s)rmom, GOTLDOC 14.1C€T ÕO/tbLLG€€ 3MÑŒ(CHUC 12L 9001031. 


3.1.3. Cấu tạo dạng phức tính từ so sánh tuyệt đối 


Tạng phức tính từ so sánh tuyệt đối cấu tạo bằng cách thêm một 
trong các từ nan6onee, naunMenee, caMnii vào phía trước tính từ 
dạng đầy đủ. 


| cawprii 
HaiØonee + tính từ dạng đây dủ | 
| HanMeree _ 
Thí dụ: 
#pRHl - — fAMEHÏ #IÐKHII 


HaWÕ0JI€6 ñpKII 
HAWHM€HCC #ÐKIUT 
Õ.nH3EHÍI - CaMBUI Ô1(2RIDI 
HAHÕO.IGC Õ2TI13KHI 
HAWMM€HGG Õ13KHII 


€hú ý: Trong 3 thành tố thứ nhất của dạng phức loại này, các 
thành tố HAMBOLIEE, HAHMEHEE không biến đối, còn thành tố 
C¿414ĐDJf cùng uới thành tố thứ hai (tính từ dạng đây đủ) biến đốt 
nhị tính từ bùnh thường. 


Ngoài ra, dạng phức tính từ so sánh tuyệt đối còn cấu tạo bằng 
các+ kết hợp dạng đơn tính từ so sánh tương đối với các từ BCEX 
(BCETO), 


| Dạng đơn tính từ so Sí nh tương đối +_ BCEX (hoặc BCETO) 
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Thí dụ: 
JIVHLI© BC@X, JIVSIUG BCeTO 
ÕbICTp€€ BC€x, ỐbICTĐG€ BCCTO 


3.9. Cách sử dụng dạng so sánh tuyệt đối 


Dạng so sánh tuyệt đối phức tạp loại thứ nhất sử dụng như ính 
từ dạng đầy đủ, tức là biến đổi phù hợp với danh từ mà nó bổ nzhĩa 
và có thể đóng vai trò tính ngữ hoặc vị ngữ. Thí dụ: 

TTYPMGTBI TIO/(OILLTH ft CAMOMY TJIYỐOKROMY O36DY. 
TTYPT€H€B 8B/11€TCI BGJIHHAÏHHHM ĐVCCKHM THCâT€/T©M, 
(Trong hai thí dụ trên, đạng so sánh tuyệt đối đóng vai trò õnh 
ngữ) 
Osepo Baiigan r1yØowaliiuee 8 Mưpe. 
PYKIH MAT€DIL €AMBI© H€2RHEIC. 
(Trong hai ví dụ trên. dạng so sánh tuyệt đối đóng vai trò vị ngủ) 
Dạng so sánh tuyệt đối phức tạp loại thứ hai thường đóng va trò 
vị ngữ. Thí dụ: 
TOT CHIOĐTCM€H ỐBICTĐ€C BCCX. 
COP0CTb €CB€TA Õ0/IbIIG B€©FG. 


Chú ý: Thành tố thứ hai seex sử dụng khi nói đến người, còn 
thành tố thứ hai aceeo thường sử dụng khi nói đến bất động 0ạt. lấy 
so sánh: 

ÑOl CbL1L J81JUL€ 6CẴ€Z. 
2O ĐŒCC(3 /84/0116 8C620. 


BÀI TẬP 


Hài tập 36. Cấu tạo các dạng so sánh tuyết đổi (cả đơn gián lần phuếc 
tạp) từ các tính từ sau đây. 

B€ZUHSHỈ, CHGIBHPHI, RKĐATRUI, HOBbII, BuAEHDII, /IÖTKHỦ, Tpy/0Uufi, 
CTDOFHIÍ, MOJIONOIÍ, THIẾU, MACTHI EHDLỦ, IIOJI©3HBIHI, THƠ”, 
`IORRHHIÏI, XODOIHMII, BbICOKHII, HO3/NHIHÍI, M€/UIEHHBIE 


Kpertttli, mpocroii, 


Hài tập 37. Đọc những câu sau đây. Tìm tất cả những lính từ so sũnh 
tuyệt đối, Khôi phục lại tính từ nguyên dạng oà xác định oai trò cúc ¿nó 
trong câu (Uị ngữ hay tính ngữ). 

1. IyIHXHH - B@Jntiafiitll pyccKnll not. 2. [I€Ð€/ HaMH €L 
CaMDI€ ÕO2IDIHH€, CAMbI€ BA2€HLI© 3a/1A4M. ⁄- MOerO ÕpaTra G/1TAIOP O/0I1đ4 1 
CHOCOÔH€fÍUIIX VH€HHKOB 8 LUROIG. 4. Ousebo Baliga/l CaM0G FIYÕOK(E ö 
MHỤE. 5. ÏĨbRMaR - 210 KĐATHAÌIH€€ DACCTONHI© M€3TV NBVMH TOMKIAI 


P907 


g5 


L .. 86... ... 


—...... HHY€DTYĐDL 


V2KO TI)OTZTE CAMBU] ThUi ñyTb 


ải tập 38. Đọc đoạn nản sau đáy, TÙn tất cá những dựng so sánh tca 
so scnh tượng đổi lần so sanh tuyệt đổi) có trong bài. Khôi phục lại dụng 


dt lu 0à xác định bai trọ chứ nó trong câu (bị ngữ hay tính ngữ) 


1080 0 MATCDH 


VnMAI CHAIĐ€ HOCHDĐ GGOPO Hà SCNUIC, ÔTO T€DBOE CIOBO, KOTOpOE 


LEO 2HOGHTT SGEIOBCKR, HO 3BYHHPP HA BOÊX 13DIKAX 


MIIDđ 0/IHAROBO H©2EHO, 


Van CROBLIC DVED, 0H BGŨ VMSIOT Ý MAMEL 


¬".'...... 


Gi1MC2B 


*PHOE 1 VPROG C€Đ/146. B HẠI HIIROT2EÁ H€ PACH€T JIQBOBb, OHÓ HH R 
Ý HC DCPAETCH DABHO/WHIHDIAL 


Í ewOmsEOo ðbI Hữu Ổ 


DO €Õ€ 3/2, “ĐỐC BCGT/lA HYARUA MA, ĐỂ JAORd, 


eP' BET/H/ TÍ qGM ỐO/IBHIC TBOZT JTñOBh 


X MATEDIí, TĐM DAOCTH€€ I1 CB€T/TeĐ 
„#ữI 


b 


MlaMonEal" 


JIAGRDBO HabiBan ]33a/0tMDfp TŨYEHL JIEEIM €BOIO MâTb B 
TC H6, "/[ODOTEUE MAMOMRAI" - 0Õ 


211/11 0H § HCÌ B HHICDMAX 13 TTIODDMBI, 
L3 CCBITRH, H3 ÔAHIPPAIBHI 


Viqplin ẢZIeR€AHAIDOBHA W2JDBHOBRA BOCHIITRUA BG€X CBOIX Zl€7€j 


Đt 


MIUIOHEĐAMIH, Hà CRIIOHG vIẾP HOIHU 


Đã HHMH J CTAJA HX BEĐHBIM 
2ÕOBbO, BHIIMAH/ICM 71 38Õ0T0IÍ. 
3GAH/ĐOBHHL B€EPHA 3€HBBIE HB€fEL JHOẠN 


JBui H1H€M, J@TH GjÍ OTBedHT B0/IbUIOI 


là More Maprmtr Á 


[IDHIEOCRTP HN B HAK Ố/I4TOAIMĐDHĐCTH HH TIVÕONHAÏHHTDO VBBSKEHHW R 
NHI HŸHHEMV 110/G0110V 2TOR : 


GMONALOZISHOI DYCCROÌÍ ?RCHIHUIHBI, KOPODäH 
HO#a 210A Hy ero rertrr - Batstiaipa Lionua Jieittma 


Ð. PẠNG MỨC ĐỘ PHẨM CHẤT CỦA TÍNH TỪ 
‹?2MBbIL CTEIIEHEEI RANHECTBA HPI1IATATEJIbHBIX 


Ngoài những đạng rút gọn và so sánh, tính từ phẩm chất còn có 
thế cấu tạo đạng mức độ phẩm chất. 

3ang mức độ phẩm chất của tính từ tuy biểu thị mức độ eao hay 
thất, ít hay nhiều của phẩm chất được biểu lộ trong sự vật, vật thể 
nhàng không hàm ý số sánh với các sự vật, vật thể khác. Thí dụ: 
aá. (“Đài toán này hơi khó") 


CT3 334/14114 TPY/VHOS 
Mit BuyUui xopomeneEyio epyiugy, (“Chúng tôi nhìn thấy 
một cô gái thật xinh") 
ở cấu tạo dạng mức độ phẩm chất, người ta sử dụng các tiếp tố 
và tên tố đặc biệt. Những tiếp tố và tiển tố thường gặp là: 
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1. Những tiếp tố biểu thị mức độ phẩm chất 


1.1. Tiếp tố -OBAT- (-EBAT-) dùng để chỉ mức độ thấp œua 
phẩm chất. Thí dụ: 


TPYHHII - — TDYHOBATBIÍ 
JIÊTKI - — JIETEOBATPIl 
6enbii - — Õ€/JI0BATĐII 
1.3. Tiếp tố -OHbK- (-EHbIÃ-) chỉ mức độ cao của phẩm chất 
xopoIMii - —_ XGDOIICHbKUHL 
TOHKHlI -  TOH€HbRHI 
TIẾTRHII - — JIẾT0HbKUHH 


1.3. Tiếp tố -VIH- (-KOIH-) cũng chỉ mức độ cao của phẩm chút. 
Thí dụ: n 
Õo/ibIiolf -  ÕQJIBHIYIHMW 
'TO/ICTbIÙ - — TOJICTVIHWI 


2. Những tiền tố biểu thị mức độ phẩm chất 
Một loạt tiến tố như HIPE-, BCE-, PA3-, CBEPX-, Y.IbBTIPA- 
dùng để chỉ mức độ cao của phẩm chất. Thí dụ: 
MIITbIlI — TIIĐÊMMIIBIHI 
CHJIBHBIÍ - BC@CMJIbHBLI 
JUIHHHI - CR€pXJLIMHHBIf 


Nói chung, dạng mức độ phẩm chất của tính từ mang đậm nná¿u 
sắc hội thoại, ít được sử dụng khi viết. 
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IV. SỐ TỪ 
HNICJIHTE2IbBHOE 


3ø từ là loại từ.biếu thị số lượng (0mm, nga, HATb, TpH/HATb, 
cro..) hoặc thứ tự khi đếm (neppuili, øropoli, naTbili, TpH/U1ATĐIH, 
eoiii...). Thí dụ: 

B MO€ÏI CĐMEG THITE 467IOBGE. 

B HaLHleM HIŒ CTV/ICHTBI H3ÿHAIOT NBä HHOCTDAHHbIX 

fi3bIK8: DYCCKHỈI I1 AHT.IMfÍCKUHII 

CHỊ Z€HBYT Hà BTOĐOM 97826. 
Tan cứ theo ý nghĩa nêu trên. số từ chia làm hai nhóm lớn là số 
từ số lượng (gOawmecrseHHoOe wwczwrrelpHoe) và số từ thứ tự 
(IOƑ7/UEOBO€ SIC.TWT€2IbHO©). 


1. Số từ số lượng 


1.1. Đặc điểm bể cấu tạo 

Số từ số lượng có một lượng nhất định các số từ gốc, đó là oxwn, 
JHBáL TỤU, NTBIĐ, THITb, HICCTb, CCMb, BOCCME, JÊBIITb, JỊCCITD, 
€Opok, /CBIHOCTO, CTO, THICðYHÀ, MHUJEHOH, MHZIJIMAPDL 

Những số từ còn lại cấu tạo theo kiểu ghép các số từ gốc. Có thể 
là "ghép liền", chẳng hạn số từ oumwa/ugre là sự "ghép liền" hai số 
từ œ1 và necsre. Ghép theo kiểu này là những số từ từ 11 đến 19 
(us(Ha)7U0U1Tb, TpHHA/AT, *I€TBIDHA/HLATb, TITHA/HHATb, 
atecrnayare..) Hoặc số từ xeanHa+e là sự "ghép liên" hai số từ xua 
và Aeexarp. Ghép theo kiểu này là những số từ hàng chục 20, 30 
@usizuuite, ®pujutare). Còn các số từ hàng chục từ 50 đến 80 thì khi 
ghé› vẫn gần như giữ nguyên các số từ thành phần (narpzecar, 
1IŒSCTI,JCC2EP, CeME/IeCil?, pocewbjtecsar). Hiện tượng "ghép liền" này 
cũng thấy ở số từ hàng trăm từ 200 đến 900 (xøecru, Tpucra, 
XIC?E5IDCCTA, HHTbCOT, HIỆCTEBCOT...) 

Các số từ cũng có thể đượcxấu tạo theo kiểu "ghép rời". Chẳng 
hạu số từ ngaxuarb aarp là ghép rời hai số từ xøazxuaTb Và riaTb, SỐ 
tỪ cro eopok xepaT là ghép rời ba số từ cro, copok và AeBsTb. 


1.3. Đặc diểm oề ngữ pháp 
1.3.1. Phạm trù giống: Chỉ hai số từ là onun và nga có phạm trù 
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giống. Số từ ouu có ba dạng: dạng giống đực là oamn (thí dụ: oan 
HOM, O/HH €10Bapb), đạng giống cái là onma (thí dụ: onHa KEonHuiTa, 
6a enpana) và dạng giống trung là oano (thí dụ: oo e2lono, o;01o 
tiniebMo). Số từ ga có hai dạng: đạng giống đực và giống trung là ;a 
(thí dụ: xua cro¿la, la VHHTG¿I, 6A OEHA, 6a Trrareä) và đạng 
giông cái là /e (thí dụ: /8e TapTbI, 6© YJHUUDI). 


1.3.9. Phạm trù số: Chỉ số từ oi là có phạm tr 
số ít là o xu, oHa, oxno và dạng số nhiều là oi Số từ "một" tại sao 


ng Nga có những đanh từ chỉ có dạng 


những đạng 


lại có số nhiều? Đó là vì trong L 
số nhiều và do đó đạng số nhiều đi với những danh từ đó. Thí dụ: o;uan 
cyren "một ngày đêm", onn saebi "một cái đồng hồ" v.v... 

1.3.3. Phạm trù cách: Tất cả các s ượng đều có phạm trù 
th, tức là số từ cũng biến đổi theo sáu cách. Số từ biến cách theo nhĩhg 


ca 
quy tác riê 
Đưới đây là bảng biến cách của những số từ omum, xua, rpu, 


bê] 


MNGTHIPG: 


— Cách E § GJUP — 8a 

. Cách một | OWH 01H10 O/1H8 H84 15C IƑ ị 

_ Cách hai | — oAmoro OnHOH | IBYX _ | TĐỀX Í 

| Cách ba T O/IHOMY onnoii /yM _TĐỂM h bềM . | 

¡Cách bôn ¡ NhựCThayC2 |oany | Như cách một hay EECU ĐI, 
| OHHM _01noj JBYMøI TĐCMIL 


ONHOM — |OnHoH ABYX TPẺ 


Có thể thấy từ 0ĩ của số từ o0wn rất giống từ 0ĩ của lũnh từ 
còn từ uĩ của các số từ Øaa, mpu, wermorpe chỉ hao hao giống mà thôi. 

Các số từ tận cùng là dấu mềm biến cách như danh từ giống cải 
tận cùng là dấu mềm. Dưới dây là bằng biến cách hai số từ năng và 
nữamaTmb làm thí dụ: 


Cách một TIITb | 78/HATb. 

ách hai ITATH | HBAIIATH 
Cách ba ¡ HRTH ¿ 1B8/U1AT1 
Cách bốn _ ¡ Như CT hay C2 

¡ nBaTHATbIO. 
BA/IATW 


Cách năm ¡ nrb!O 


¡ HHTH 


Các số từ "ghép liền" biến cách cả hai bộ phân. Dưới đây là bárg 


ch hai số từ Hecrb/teexre và serbipecra làm thí dụ: 


In — | | 
Cách một | Hi©e€Tb/Iecdr — | I€TbIPECTA | 
Cách hai | meernyecsrrn tieTbiDExcorr | 

| Cách ba; meernxecarn weTbipEMcram | 


cách hai. 


nã fH1ĐIO | NIGTBIDbMIIECTt 
Cáchấmú | Iueernnecarr den 


X€Tax 


CÁC sô từ copo, xewsnocro và cro biến cách đặc biệt. Chúng 
chỉ c hai dạng: dạng nguyên cách ở cách một và cách bốn khi đi với 
đam từ bất động vật và dạng có từ vĩ -Á ở các cách khác 


Cách một eopot : `... 1 
Cách hai _€ODORA ©B8Hocra | 
ch ba | eopoa 1©Bf8ocra Ì 
Cách bốn _Nh t cách một hoặ ° cách hai 
“Cách năm _ €ODORR - JIĐRfHOCTAa - cra — 
| Cáchấmú | €OPOKM | 1eBnHocra cra 


Các số từ Tbicia, MHLIHOH, Mmưôapx biến cách và sử dụng 
hoài toàn Xe danh từ. 
từ "ghép rời" Riểu như jgsa/aarrb nab, copog cews... biến 
các h tất cả các bộ phận: /IBaJULATH HHTH, JBA/UILATBIO HITBIO, €OpOEA 
CCM COPORd C€MBIO... 


%3, Cách sử dụng 

Số từ số lượng có thể sử dụng riêng biệt, không kết hợp với danh 
từ. Thí dụ như trong toán học: 

Jleeare /TI6JIHTCf Hà THIfb. 6ea OC€TaTKa 
TTĐID/bI BOCCMP ~ /09/0U1TĐB CTĐIpC. 

Nhưng trong đa số trường hợp, số từ số lượng kết hợp với danh 
từ. Khi đó những số tỪ  øa, rpm, 1+erbipe và những số từ phức tạp có 
thành tố cuối cùng là xpa, Tpú, werbrpe đòi hỏi danh từ cách hai số ít 
(thí Tụ: pm ypHa.ra, /sa/utare w#erprpe' raserbr), còn những số từ 
khiác đòi hỏi cách hai số nhiều (thí dụ: øocemb 2£ypHa1105, 1Ba/NHATb 
H0 FASGT), 

Nhưng đó chỉ là ở cách một. Cần lưu ý: kết hợp "số từ số lượng - 
đanal: từ" là kết hợp chặt chẽ vào bậc nhất trong tiếng Nga, trong câu, 
kết: vợp này bao giờ cũng chỉ đóng một 0a trò cú pháp nào đó (chủ 
ngữ vị ngữ, bổ ngữ, tính ngữ hay trạng ngữ). Vì vậy, người ta bao giờ 
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cũng xác định cách của cđ hếi hợp iừ đó, chẳng bạn, trong cầu: 
 N€Hñ Ba ðpaTa. ẳ 

kết hợp từ nga õpara đóng vai trò chủ ngữ, còn trong câu: 
Mbhi BHJUIM TPH /epeBa. 

kết hợp từ rpw xepeba đóng vai trò bổ ngữ. 

Như vậy, quy tắc tổng quát là như sau: 

- Nếu đó là kết hợp "onun + dưnh từ" thì số từ on biến đời phù 
hợp với danh từ về giống, số, cách tức là sử dụng như một tính từ. 
“Thí dụ: 

Ÿ Hac TO/IbKO 0/HaA 3A7aA1a - HOMOFTATb JIO/II1M 
T7 1€TH yMATC8 B OHOÏ HIROLTE. 
- Nếu đó là kết hợp của những số từ khác với danh từ thì cần 
phân biệt hai trường hợp; 

+ Trường hợp thứ nhất là bết hợp từ đó nằm ở cách một hoặc cách 
bốn bất động uật. Khi ấy, số từ đòi hỏi danh từ phải có dạng cách hai 
số ít hoặc số nhiều như đã nói ở trên. Thí dụ: 

 woef KOMHAT€ HI€CTb OKOH 11 JIBC /BCDLH. 
đa HãTb JI€T 2711 ĐAỐOWI€ TIOCTPOHI.IT TPH 3jAHH2T 

+ Trường hợp thứ hai là kết hẹp từ đó nằm ở các cách khác. Khi 
ấy, cả số từ uà danh từ đều phải nằm ở cách tương ứng, hơn nữa 
danh từ có dạng số nhiều, Thí dụ: 

TIlpeawnenr Xo IH”jH: MMH BJATGET C€MBIO HHOCTDIHHPBIMII 
#13hbIR@AMM. 

ÍÍ yBIIRCII CTbIDÉX CTY/K€HTOB II€/UfHCTITTYTA. 

HHUKTO H€ MOZK€T CIIATb Hã /BYX KĐOBATHX. 

ÔH ?KHBET B KOMHAT€ € TP€MZI OKHAMI. 


Chủ ý: Nếu các số từ số lượng ôaa (Ôae), mpu, wemotpe ở: tới 
cựm "tính từ + danh từ " ở cách một 0à cách bốn bất động uật thì 
dạng của tính từ khác nhau tuỳ theo giống của danh từ. Nếu danh từ 
thuộc giống đực uà giống trung thì tính từ thường có dạng cách hơi số. 
nhiều. Thí dụ: 

3ÔÖecs» 1/tu?ne5L Ôđd 10CTR-DGHbL® C1Ôedng, 
#Ï Gu2ICỤ TRỤ 861ỐWbLŒ OEHG. 
Hà coÕpaHII IDICVTCTBY1OT BC€ 1/6TiVb(Đ€ HOBBIX 1/71/41. 


Nếu danh từ là giống cái thì tính từ thường có dạng cách một số. 
nhiều. Thí dụ: 
Ÿ KaCCbl TeATĐA CTOØT Ởớ€ MOJIO/NBIC Ö061/1/11. 
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THAM tH€JLbi3d Đ€HUTTb 1U TPY/KHBIG 30Ô00, 
CTpOHTCH 4emauipe nIpORHC 1/105 
Nhưng đó chỉ là ở cách một uà cách bốn bất động uất. Còn ở các 
cach khúc thì uần phai tuân theo quy tắc chung. Thỉ dụ: 
Mbi BCTĐGTII1 /WBYX HHOCTĐAHHBIX €TYICHTOB 
ÍÍ 24€HäY.'B /IOM© € TDeMIT 3G2IEHbIMH ORHAMH, 
Mbi BHJUAM /IBYX MO¿ZIO/KBLX /ICBYHICE. 
ÔHH HỘ ĐGUIWJHI HCTBIĐEX TĐYAABIX 30/1A, 


BÀI TẬP 


Hài tập 1. Dôi những cụm "số từ số lượng + danh từ" sau ra sáu cách. 
tH CJIVHAÏI, NBA VHDA#4HGHHP. TDIÍ KOMHATbI, H©TbIDĐ ORHA, HIẾCTb. 
xACOB, 71BL/ULEb CTY/ICHTOB, CTO CIÓP, TPHHLATb TETb YH€HHROB. 


Bài tập 9. Dọc những câu sau đây. Tìm tất cả các cụm "số từ số lượng 

- dụnh từ", xác dịnh cách của chúng. 
1, Ð HaII€Ï TpYTH© €C?b HICCTHA/UIATb CTYV/I€HTOR I1 /ICHTb CTY/CHTOB. 
[[D¿ZIMAA - ØP0 NPAWAÍHHGE DACCTOSHIIS MÔ2S/(ÿY /UYMH TOIKAMI, ở. Ôm 
XaH08 7O Xaii(bOHa ŒrO /I6a KILIOMETpA. 4  ŸTĐOM MbI OÕBbIHHO BETRỂM B 
IIĐCPb ti4COB. 5, ]Ñ T€CHTH Hải 
LICCD OROIO /BYX ở 


M HAWA/IC8 GIIIBHHII 70B. Ú Mbi 3KHBEM 
1B To poMane paoc 
CB HaHmI€M TOPO/(Đ IIMGIOTCfñ 0R0/10 H/EFIT@CWTH BY208. 


A0DIBAOTGH Ø TĐỂN TePOSX. 


1 Phân số 


Trong khuôn khổ số từ số lượng người ta tách riêng một nhóm 
cặc biệt là phân số để biểu thị những lượng thập phân như 3/5; 0,30; 


+25 V.V.. 


3.1. Nếu phân số nhỏ hơn một đơn o‡ thì có hai cách viết 


- Viết dưới dạng phân s 


sh viết là G/H1A C6/1bMAS 
Ty viết là HB€ TITbIX 
KÃ viết là TIITb BOCbMBIX 


- Viết dưới dạng thập phản: 


0,3 viết là HO¿Ib LỊ€2IBIX, 7IB© /UÊCNHTBIX 
0.45 viết là HOZIb IỊ€2TbIX, CODOK HWTb COTbIX 
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3.3. Nếu phân số lớn hơn một đơn u‡ thì cũng có hai cách viết 


- Viết dưới dụng phân số: 


1 viết là OHA II©/1Ađ 1 ONHaà Ta 
3⁄ viết là TH II€JIbIX HH TĐH TIẾCTbIX 
- Viết dưới dạng thập phân: 
1,36 viết là O/H3 162138, TĐI/UIATbB HICCTb COTbIX 
6,7 viết là THỐCTb I€JIBIX, CÊMb /LCC/ITBIX 


Nói chung, phân số biến cách theo quy tác chung của số từ. Còn 
danh từ đi theo có dạng số ít hay số nhiều là tuỳ thuộc vào ý nghữa, 
Thí dụ: 

OE0/10 Tpẽx nTetx kHHrH "gần ba phần năm cuốn sách” 
OEomo Tpẽx naretx kHmr "gần ba phần năm số sách" 
HHTb Hie€Tblix Klacca "năm phần sáu lớp” 

HINTE IriecTbIX KJ1acco "năm phần sáu số lớp" 

Ngoài ra, một vài số lượng được biểu hiện bằng danh từ như nozioswa 

"một nửa", rpere "một phần ba", qerseprr "một phần tư". Thí dụ: 
J6BOHKH 3a1WMAIOT TP©Tb OỐIHGTO 4I1GJA yHÈHVTROD, 
Celidac y24©sIIOJIOBHHA BOCbMOFO. 
, Số từ nonropa "một rưỡi" ở cách một chỉ có hai dạng: nomoiba 
cho giống đực và giống trung, noropbt cho giống cái, và biến :átch 
đặc biệt: 


[ Cách Giống đực và giống trung Giống cải — — 
¡ Cách một | nonropa (werpa, nezpa) HOJTTOPET ÍTPAMMII) — 


' Cách hai TIOJYTOĐä (M€TĐOB, B€/I@P) H0JIVTOPA (TDAMM) —_ 

¡ Cách ba 1IOJIVTODA {METpAM, B@/IDAM) TI01ÿT0DA (TDAMMAA) 

| Cách bốn __| nonropa (Merpa, sepa) 1107170ĐĐ1 [EbAMMH) — ị 

| Cách năm | nonyTopa(Merpawm, BenpaM) | m YyTopa paMMatrrd) ] 

| Cách sáu _ | noIyToba (MeTrpax, se1pax) 1GJ1V10Đđ (Ipawwix) | 
BÀI TẬP 


Bài tập 3. Đọc những câu sau đây. Tìm tất cả các phân số oà dịc: đdc 
câu ra tiếng Việt... 

1, CogercKuiii Coioä aaHnMa2T OARY tiếcryO Haomajgt đeMaut 3, Paibinte 
OT XaHOä JO TOPONA XOHIIMHHA HO€3H HIỂ2 IIOJOBHIHV H€/(€IH, ä T€TG2Pb 
LUIẾT TGJIEKO TĐETb H©/1©21. 3. B HAUI€M LIHCTHTVTE VWATGH HOJTODä TbÌ18111 
CTY/EHTOB. 4. fÏ V2£€ HONHTAJI TDM HHITEIX 3TOÌÍ KHHƯUH. 
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3ái tập 4. Đọc 0à dịch những cáu chỉ giờ sau đây. 
THAC Õ@3 H€TBĐTH /I€CĐETI 


2. OGtrqno on 


[fotopbiii tác cefdac? - C 
BCT PB TI0IOBHHW THCCPOTO, 3, ROFNA OH HOOỐ€H(L1 BGDHYTb€ä JOMOj? - 8 
1102 C (IO2IOBHHOII 4, C@ÏiiaC VAR© TOIOBIHA €©/bMOFO, a GTO B€€ ©IHtŠ HeT. 


3. Số từ tập hợp 

4.1, Nhóm số từ tập hợp. Biến cách nhóm số từ tập hợp 

“rong khuôn khổ số từ số lượng, người ta còn tách riêng một 
nhóm nữa là số từ tập hợp (coõnparezipHbie từicztirenbHbie) Có 9 số 
từ tập hợp là xBoe, TpOC, 4€TBPO, HHITCPO, LUGCTGDO, C€MGpO, 
BOCEWGDO, /1CB5ITGPO, /€C1ITGĐO. 

Các số từ tập hợp có hệ thống biến cách đặc biệt. 


K= ách một 150G Tpoe *IeTBePO 
Cách hai JBOMX | TPOHX HGTB€PBIX 
= Cách ba _4BOHM | TPOMM ,  *€TB€PBIM j 
_ Cách bốn j Như cách một hoặc cách hai 
E Cách năm | JUBOMMM | —_ TPOMMM M€TB€ĐBIMH 
_ Cách sáu | mpomnx ¡ TpOHX “TeTB€DBIX 


Chú ý: - Cúc số từ tập hợp nnwmepo, tiecmepo, cewepo, 
80C®wopo, Ôeäsmnepo, Øecsrnepo biển cách "hư ernaepo. 
- Saw số từ tập hợp danh từ bao giờ cũng phải ở số nhiều còn cách 
là Glc bại trò của nó trong câu quyết định. Thí dụ: 
W treao Qaoe Øemneb. 
TlocsÐ uØữm om Xauoal Oo ¿OpO0ÔG XOtUMAWMNHG OKOAO Trpế 


cụmow. 


3. Cách sử dụng số từ tập hợp 

Một câu hỏi đặt ra là đã có những số từ xa, Tp, werbipe...thì 
nhữg số từ tập hợp dùng để làm gì? 

Số từ Lập hợp cũng có thể sử dụng độc lập hoặc kết hợp với danh từ. 
1. Sử dụng độc lập số từ tập hợp 
Nếu sử dụng độc lập thì số từ tập hợp chỉ số lượng người. Thí dự: 
Cemepo onHoro ne z2 (noezosxna). "Bảy người không chờ 
một người") 
Jnoe 5 KoMnaTe - ä H JleHn (MasopcKwfi). "Trong phòng có 
hai người - tôi và Lê-nin") 
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3.2.2. Sử dụng kết hợp "số từ lập hợp + danh từ 

Nếu kết hợp với danh từ thì số từ tập hợp sử dụng trong những 
trường hợp sau dây: 

- Kết hợp với những danh từ chỉ có dạng số nhiều như eyrnm, 
HOZ£HHUHBI, CAHH, ỐPIOEH, HepHaTEH, dacblL ThíÍ đỤụ: BO€ HO/RHHH, 
TpO€ CYTOK... 


Chú ý: Trong tiếng Nga hiện dại những số từ tập hợp từ 
mauanepo trở lên có thể thay thế bằng những số từ số lượng tương ứng. 
Thí dụ, có thể nói wueemepo cụmo hoặc tưecrnu cụmox, coøpo 
1O3cttr hoặc ce4to 1toacwuu, Còn 0ê phần những cách nói như Øaoe 
6po, wemsaepo nepuarmmox thì giờ đây thường được thay thể bằng 
cách nói Ô&© TH+pbL ỐDP10%, 4€TnUip€ ThữpbL TICÐ4GTn01%Ắ (ngpa có 


nghĩa là "đõi"). 


- Kết hợp với những từ xerH và mo/m. Thí dụ: 
Ÿ nero /oe 4ereli. 

- Kết hợp với những danh từ chỉ người nam giới. Thí dụ: ;woe 
€Ty/LICHToB, Tpoe 6ofttop (tương tự với TpH €ryJIeHra, Tp 6oäita) 

- Kết hợp với những danh từ chỉ các con vật non: xpoe or, 
täarepo Oä2J012 (nhưng cũng nói 1Ba RKOTEHEA, HữTb ROGJ01T) 

- Và đặc biệt, số Lừ tập hợp có thể kết hợp với đại từ nhân xưng. 
"Thí dụ: nac Tpoe, ñx ;1p6oe. Thí dụ: 

'TO/IbKO MDI /BO€ 0I103/14:11 Hã IO€3J. 
Hác 51710 B KHHO TpOC€. 

Cũng thuộc nhóm số từ tập hợp còn có hai số từ oõa và oũe ("cả 
hai"). Dạng o6a kết hợp với danh từ giống dực và giống trung: oõa 
kuacca, 66a öokna. Dạng oõc kết hợp với danh từ giống cái: oũe 
RKomnarni, oõe cryteHrrn. Như vậy øõa và o6e ở cách một kết họp 
với danh từ cách hai số ít. 


Băng biến cách hai số từ oốa và oốc: 


[Cách —— | Giống đực và giống trung | Giống cái 
| Cách một oỗa __| _ 0Õ 
|Cáchhai | _ o6oïx _ | o6enx 
Cách ba OỐOWIM o6ewnM 
á Như cách một hoặc cách hai —— | 
; § _ 0ỐO0MMM — __| 0ØewMH 
| Cách sấu. O60HxX  —_ |__o6ewx 
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ác số Lừ oøõa, oõe cùng biến đổi phù hợp với danh từ đi theo như 
mọ :ố từ số lượng khác. Thí dụ: 


C Oố€HX CTOPOH V1U1151 T4HÿV21ICb KAMCHIIbI€ OFĐA/tBL CA/1OB. 
ÔN HOỔ/TATO/IAPHZT O6011X CBOHX TOMOHIHHEOE 


BÀI TẬP 

Hai tập 5. Đọc các câu sau đlây, Tìm tất cả các số từ tập hợp, 
1, PúHb1ULG B RH2/(O B5CTHAMGROII COMEC ỐC LHIẾCTGPO VU TƯITGPO 

Ñ TÊHĐPĐb TOZIbKO /IBO€ J1 TpOE ñ€T€ii 2. Of XaHOA 10 T0pOZA 
MHHA CKODBUi HO€3/L H/IÈT HONTH /IBOG CYTOK. 3. Bdepa MaTb KYHHLI 
©mn: qpOe 1o2gHitl, 4. BO BG©X ROMHATAX HAIH€ÏÍ KBAĐTIBI HMIOTCS BCeTO. 
AÐ|O HẠCOB. 5. QÕa ỐĐATA HOIIYNHIHI HATDAHV 3â XOpOLHH€ yCH@XH B 
6. H OCTAHOBHUICH, IOCMOTpeI Ha3a/L lÏÏJIH /BO€: MY3RKMHHA M 
»Hg(HĐ, 7, TĨOPOM OHIH BeẲ@ tpoe noi no 6epery lfpacHoli pekui. 8. 2ror 
Ma.€HbKHIT CaMO/I6T MO2K€T B3ãITb TO¿IbKO HI€CT€DbIX. 


4. số từ thứ tự 


Ñố từ thứ tự dùng để chỉ thứ tự của các sự vật, hiện tượng đồng 
loa khi đếm, 


4.1. Cấu tạo số từ thứ tự 


Số từ thứ tự thường cấu tạo từ số từ số lượng tương ứng bằng 
các "mượn" từ vĩ -bIft, -Of1, -LII của tính từ. Thí dụ: 


T1TE - TraTHrli 

TIICCTb š 1uecroli 
BOCeMb. 5 BocbMoll 
7eCSTb : JI€CHTbIll 
JBA7LATb. - J83/111ATbIli 
CCMĐ/ICCILT * C€MUITCCTTHID 
eopott : €0ÐOKOBOl 
HGRHHOCTO. - 18BHHOCTPLIL 
cro - C0TbIll 


Ngoại lệ là những số từ nepsbili, øTopOÙ, Tp€THH, weTBEpTBIlil 
(tưing Quan VỚI 0/00, 715A, TH, IGTIPC). 

Đôi với những số từ số lượng phức cấu tạo bảng cách "ghép rời" 
chìchï số từ cuối cùng biến đổi thành số từ thứ tự. Thí dụ: 

TĐIJUIATb /Bd -_ TPHJIHATb BTOpOH 
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C€MB/ICCZT' CCMb - €OMD/LECZLT €©/bMOII 


JIBECTIH /038/111A7b BOCGME. - ZIBGCTIHL JU38/1LUT15 BOCbMOIL 
TbICñA /IÊBTTbCOT - TbICñ4A /EBSTbCOT 
BOC©MI/IĐCZIT /@BSTE. Cà BOCEMb/I6GZn /eB1TEli 


4.2. Cách sử dụng số từ thứ tự 
Vì số từ thứ tự có từ vĩ của tính từ nên chúng biến cách và sử 
dụng hệt như tính từ. (Riêng số từ thứ tự mpm thì khi biến cá*h só 
thêm dấu mềm trước từ vĩ). Thí đụ: 
Buepa s m 


I1 TĐẾTb€ IIICbMC OT H€FO, 
CGEO2H01 Mbi 3âHTIMAGMCS B HHTHA/UATOli AV/1TODIU/ 

Riêng đối với số từ thứ tự phức tạp cấu tạo theo kiểu "ghép rời" 
thì chỉ riêng số từ thứ tự ở cuối là biến cách, những số từ phía :rước 
là số Lừ số lượng không biến đổi. Thí dụ: 

STO ƠTEDBITIG Ốb[1O €J€IAHO PB HaWa/T© /1BAHATE HOpBOFO 
TOHa. 


MOI GFrGI pĐO/ULICES HH TBICHWA JICBNTBCOT HWTB/CCIT 
SCTBGPTOM TO/LY 


BÀI TẬP 


Bài tập 6. Đọc những câu sau đây. Tìm tất cả các số lờ thứ tự tà xúc 
định xem chúng hợp dạng cê giống, số cách uới những danh từ nào. 

1.CTonwuna Xaioli ðCHoBana B 1010”°% ro/\y. 2. Rorna Bbi pO/UHIC:? - fÍ 
PG0i-aCb B 1987 ronny. 3. BCe OHHW CTV€HTbL TP€TbeTro KVpCa. 4. B xpa1rtATb, 
H€TBEPTOÏÍ KBADTHP€ 2EIBỆT MOZIo/toli rưicarern. ð. JI4Q}£ no/Hi81 tác co 
BTOPOTO 374214 7/10 H€CHTOTO 31424. 6. B 3T0M ĐOMAIIG ABTO0Đ ĐACCKA3bIAE1 0 
TI€DBBIX HHAäX BOÏIHbI, 7. Ÿ HaC B CTĐAH© HOBHIÍ VH€ÕHBL TOIL Hâ1faGT^d 
Tperbero cenrnốpø. 8  Mue myzHa ragera "J[speCa”" OT TpJUraTcro 
0EKrfiôpa 2002 ro7na. 
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V. ĐẠI TỪ 
MECTOHXMĐHHE 


Đại từ là loại từ đùng để thay chế đanh từ, tính từ h từ. Thí dụ: 
T0 MO TO2IÐVTA. OHaA VMIITCH D VHIBepCIrrere. (ona là đại từ, nó 
thay thế cho đanh từ noxpyra ở cầu trướe) 
Hoặc như trong đoạn dối đáp: 
- Miie Ra3K©TCH, OH /OỐDBIÙ  MULTBHE 
~ /Ía, 0H /IEÏICTBJT€¿IbHO TaROÏ. 
thì ragoïi là đại từ, nó thay thế cho hai tính từ xoốpbri và mui ở 
câu trước, 
Hay trong doạn: 
la yÕopKy YPOz£aØ VeXa/IO CTO KOMCOMO/TbII€B. CTOJIbSRO 2C 
NOMCOMO¿IBH©B TAHDABJIGHO 71 ODTAHI381U101 CTĐOHTC.TbHBIX 
01'p80B. 
tù croutego là đại từ, nó thay thế cho số từ cro ở câu trước. 
Đại từ trong tiếng Nga dược chia làm các nhóm sau đây: 
1⁄ Đại từ nhân xưng GIH11IbI6 M©GCTOITMGHIUI), 
9/ Đại từ phần thân (BO3BDaTHOG MeCTOWMGII©); 
/ Đại từ sở hữu (TĐILTH2IEATGZISHDIG MGCTOIMHIUL; 
4/ Đại từ chỉ định (yk 
5/ Đại từ xác định (GHD/(60H1TG2IbHbIG MGCTOJIM€HIH); 


320T@/IBHWBIC MGCTOHMHIHII); 

6/ Đại từ hỏi (BOTpOCHT€/IbHBIG MỆCTOHMGHII); 

1 Đại từ bất định (HG0HpG/I6/EHHbIG MGCTOHMEHHZ), 
8/ Đại từ phủ định (OfDUI17921ĐHbIC MGCTOHMCHILI) 


{. Đại từ nhân xưng tinble MGCTOHMeHII) 


1.1. Đặc diểm oề ý nghĩa 


› hiện trong bảng sau: 


Đại từ nhân xưng có ba ngôi và ba số, th 


K> Số 
Bia Số ít - Số nhiều | 
| Ngôi thứ nÌ | LUINGG MÙI - Ị 
- Ngôi thứ hai - THỊ | — BH 
¡ Ngôi thứ ba. | O1, 0H8, OHO —_ OHH Ì 


Như vậy, trong tiếng Nga có tất cả 8 dại từ nhân xưng. 


1.1.1. Dại từ nhân xưng ngôi thứ nhất dùng để chỉ chính người 
nói. Nếu người nói là một người thì dùng đại từ nhân xưng sô ít ø. 
Thí dụ: 


$Ï rOTOB IIOMOSb JIIO/UIM B Õ€JI6. 
- ]ro aro rosopwr? - íl 
Nếu người nói là nhiều người thì sử dụng đại từ nhân xưng s 
nhiều mer. Thí dụ: 
Thi HỆ MO?K©M COTJIACHTbCH € BAMIH. 
TÍTO KaCa©€TCH TDYNHOCT€Ï, TO MBI JIX H€ ÕOIIMCØ 


1.13. Đại từ nhân xung ngôi thứ hai dùng để chỉ người đối thoi 
với ta, người cùng ta trò chuyện. Nếu chỉ có một người đối thoại thị ta 
dùng đại từ nhân xưng ngôi thứ hai số ít mị, thí dụ: 

Thị noïi1ÊI1B €O MHOÍI B KHHO? 


TĨGMHWIIb JM TBỊ HãU1ÿ T€ÐBYIO BCTpeHY? 
Nếu có nhiều người đối thoại thì ta dùng đại từ nhân xưng ngòi 
thứ hai số nhiều gux. Thí dụ: 
T€ BBI, MOI TH? 
Ÿ1TT€/Ib CTIpOCHUI yH€HIKOB: "BI €/1G/1371H /OMALHHI© 3A/t81101/12" 


Tuy nhiên, đại từ per cũng có thể sử dụng khi chỉ e6 một người 
dối thoại đuy nhất, tức là đại từ not có thể thay cho đại từ re, Trong 
trường hợp này, đại từ nét thường viết hoa ("Bá") và là cách xưng hô 
tôn trọng, lịch sự, khách sáo, còn đại từ Tp mang màu sắc thân mật 
(hoặc thậm chí suống sã). Thí dụ: 

ĐÖ KWyXHOG OH HảasblnAI MeH3 Hà "BDỦ, HH MH€C ĐTO 
TIOHPABILIOGb, â T€Ie€Pb 8/IÐYT Hã “Tbi” (aBepH). 

Một minh chứng "cổ điển" là bài thơ nổi tiếng "Ti r Bút của 

Puskin: 


“Thi tr BI 
TÏVCTOE đt €GD/JIEHHbIM 7ĐL 
OHa 0ỐM0.TBRCb 3âM©€HILTA, 
Í BC€ CACTJIMBBI€ M€STBI 
B xyHIe PIOðZIÊHHOï BO3ÕY7114. 
TĨpen neli 4a/IYMHWBO €TOIO; 
CB€CTH OW€li C H€E HT CWUIDI, 
LÍ roBODM li: KaK đb( MIUIBII 
LÍ atbIclo, RaK meốzt JiO62n©l 


Chú ý: Đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất uà ngôi thứ hai không có 
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đang giảng, tức là có thể biểu hiện cd người nai giÓi Đà người nữ. 
g.ứt, Chí trong cầu, nhờ dụng thức của các từ xung quanh, tạ mIỨi có 


the xúc định dược đấy la nam giỏi hay nữ giới, Thí dụ Irong câu: 


ThhC 021CCH 3NGTNH, 6CIO ĐRDQGÔN 


dưng lĩnh từ rút gọn 8oAaseet cho fd Điệt net là ng) giới. Còn trong câu 
#Í ĐOIHLAd, O HỐAP 6b. 2080pLdnG 


đang động từ tí ngữ nowaLad cho ta biết sĩ tà nữ giỏi 


1.1.3. Đại từ nhân vựng ngôi thứ bạ dùng để chỉ người khôr 
vào cuộe đối thoại, hgười vắng mặt mà ta nói tới. Nếu đó là 


th:iểm đi 
một người thì ta đùng đại từ ngôi thứ ba số ít (on nam giới, ona nữ 
gia) Phí dụ: 

CT0 HOBDIÏI 0IH7K€HGD. ÔN ĐAÕOTA€T BM€CT€ € ỐpaTOAI 

THẢO MIH@ HO/(OUILTA 1C3HAROMAR /IeBynIKa. QHa ÕbU14 B Ố€2IOM 
TIIATbE 

ấu đó là nhiều người thì ta sử dụng ngôi thứ ba : 
TĨO /ODOFE HUY TETH, HH BOBDAITAMOTC2T /TOMOÏI H3 THIRO2IBL 


nhiều ouw: 


Cha ý: Nếu đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất uà ngôi thứ hai chỉ 
đụng để chỉ người 0à không Dao giờ thay thế cho danh từ thì đạt từ ngôi 
thư ba luôn luôn thay thế cho danh từ Vì cây, đại từ nhân xưng ngôi 
®huứ bạ không những chỉ người mà còn chỉ cả bất động tật nữa. Thí dụ: 

1om atob Ö04t. Ởn coi 6 JeäU 1401m1 
đđữ Ngũ Ô@DeeHdù Tiouốnn pDô%d. Ô1t0 HG 010115 221/ỐONG4L, 
XV ỞODĐO2LL CTHOMTE ỐG/Ibt(0E ØGDE8O. ÔNG QUÈẮ nDOxO2cual 
ỒN TMƠHb @ 2/C11NUHG ỞNH. 
LÔ HO (O RONG3bI6đ10M 0DGALAL. 


NpOä: 


fÏ Nhat NOEhte tŒe 


12. Đặc diểm oề ngủ pháp 


1.3.1. Các đại từ nhân xứng biển đổi theo 6 cách 


Bàng biến cách đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai: 


= Ú | Số nhiều 
Ngôi thứ nhất | Ngôi thứ bai ( Ngôi thứ nhất Ị Ngôi thứ hai 
bị Ị TbL —— MBI | ' 
MGHH —— TgÕN | HAC | 
MHG_ | TỐC — | _ HAM - Ì 
— MeHn | teÕn | Hạc | Bạc Ị 
MHOÏÍ | toöoli- HaMIL — | BAMM Ị 
—_ MHG | Toốc. | Hac 4 BAc — | 


107 


Bảng biến cách đại từ nhân xưng ngôi thứ ba: 


: = 
ị Đách = =— Số nhiều ˆ 
HÀ Giống đi | _— 

Cách một | 0H — E- OHH | 
Cáchhai | |__ sử | - 1x + 
Cách ba ` —__ ĐH — MM_ | 
Cách bốn h eẽ Fị 
Cách năm 1M lã eji 

( Cách sáu _ (H)BM (m)eli 


Chủ ý: - Đại từ nhân xưng ngôi thứ ba có dạng giống từ 0ĩ của 
tính từ. 

- Khi dứng trước đại từ nhân xung a Ở các cách từ cách hai đến 
cách sáu, các giới từ 6, +, tepeÔ, 108, € có thÊH -O: 0O A16, &O 2116, 
TtepeÐo 1où, roÐo woù, có oäù. Riêng giới từ oö biến thành oốo: 
oốo ae, Thí dụ: 

llepeÐo wwOũ s60 TL (ÏÏU6Niv). 
TbL 2O1(011% T.O2O8ODUTnb C0 O7? 
Thi 106 Ö1JUACUb OỐO J1, šL 301010. 

- Các dạng đại từ nào mở đầu bằng nguyên âm thì bhi đi uúi giới 
từ thường thêm H- Ò trước: Ôas 1eeO, to tieử, ồacÔt tru nu... Chín), 
U¿ cách sáu là cách bao giờ cũng đi uới giới từ nên dạng cách sáu cúa 
đại từ nhân xưng ngôi thứ ba luôn luôn có thêm H- phía trước. Thí dụ: 

]IOCD€Ô% KOM1(.TfĐL CTnoum KDUeAot cmoa. BOKDV2 1620 
CỔ HGCKOALbWO 10100511 .ã10001. 

Ho 6CŠm HÐ€ 390100 DỤCCNHW 21300N. TĨG HỂMm cOg011201 
2MLIMOHĐL 46/0601. 


1.3.2. Vai trò của đại từ nhân xưng: Trong câu, đại từ nhân 
xưng, cũng như đanh từ, thường đám nhận bai uứi trò chính là chủ 
ngữ uà bổ ngữ. Thí dụ: 

TÏ†O Bbl XOTWe pA€CKa3aTb MH€? 
G HCTCTBA OH YB.I€K8JICñ J11repaTrypOïI. 
(Trong hai câu trên các đại từ Bi và on đóng vai trò chủ ngữ) 
MS HABHO zí H@ BH/I1G7I ©CrO. 
TIep©3 T101WACA MbI HOCTHUUICb € HHM 
(Trong hai câu trên, các đại từ ero và (e) nam đóng vai trò bổ ngủ) 
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P 


BÀI T: 


Bài tập 1. Đọc đoạn bản sau đảy. Tìm tất cả các đại từ nhân xưng oà 
«ức định chúng ở cách nào. Đôi oới đại từ nhân xing ngôi thứ bạ thì xác 
địn raem chúng thay thế cho dũnh từ nào, 

]ÌÄAZ2IVH) HONB Hà HCÕG MOSKHO BIUIPTB, K@AR TODNT TĐICäMH 386371 
ca JULN HIỆX 
CO 0BẺ3NAMIH H T03HAROMILTCHI ĐHỊP B NGTBCDTOM Kzlä€CẴ€Ẵ, ïÍ HacTO 


THÍ JICT 2HÓ/ CMOTĐST Hà 3B2/1DL, HOTOM 


HTO OHL 


CLIPAIHHBIVT VHIET€JEE T€OTDA(ĐHI, KAK HA3bIBAIOTCH CAMDIG HĐKHE 3BẼ3BL 
Ä£046 HOHIG H T10/1XG/UI R HOMY, HIOODE TIOCMOTPETS HÀ HUX B T©JI€CKOIL 
Ÿ l TOẠNG Đ€HHHHI, MTO 8 2(02DI€H CTATb ACTDOHOMOM, H HO/IAĐIHUI MH€ KAPTY 


3O H€Õa, 


Ï[DIDffHO HOaryqitrb maROÏL IHif€pGehnli nojapoR Ÿ mac Hawaxueb 


HHỊE NAIH/Y/TUI, II 1 /EMO ĐẦM H€CTHO€ CJIÓBO, TO JỊRG H€JIEZTT 1 J3VHA/L 
„ HIEPA.1 Để, KAK RHIYV, ÏÏ MHG H€ ÕBIIO CKYHHO, 


Keipt 


ải tập 3. Đôi những đại từ nhân xung trong ngoặc ra dạng thích hợp. 

1. f1 serny B Xanoe. W (8) wnoro /Ipysoli. nh: MHOPo nowoeator (8) Ð 
VHICOG, ỨÍ ñ XOMY, NIOÕBI /IDY2RKỐA MC?R/W (MBI CTAHOBILIACb PIN HH 
WjOcfrie. 2, ỨJN@G THỊ Õbl1 BH€DA BGHGPOM? ƒÏ MHOFO a3 3BOHHI (TBI), HO (8) 
fGinspnzDt, 16 (bi) nệT 6a, 3. Bồi xopoLIO roBODITG HO-DVCCRKH. fÏ giao, 
JDY3DH OH€Hb JUOÕW? (DBBI lí BOCXHIIAHOTCH (Bbl. HE MHOFO 
3bIBaior (8) ö (ph). 4. Mbni eInE MOO/UI€6. (Mi) Hy#gHIO Xopomto 
"be 1 paÕOraTb, TIep€7t (Mb1) OTKEPbLBAGTGH HIĐORHT HYTbB K SHAHIURAL 


0eu 


Bài tập 3. Đổi những danh từ in dậm bằng đại từ nhân xưng. 

1, Moii zpyr Ôbtit ÕOten, fÏ Ho3BOHILT /1pyry HO T©e1edbony. BedepoM äø 
HABCCTHIb /ĐYTA. 2. Ÿ MGHM GCTL Õ/H3Kad T0Aapyra Buepa z# 
â K HOIpyr6, HO H0IpVPH H© Õnữt0 nowa 3. B nenrpe ropona 
HA10/0UPCH HCÕOJJBHIOG 040Ð0. O3Œp0 04616 Kpaciboe. Oa©pont JHOÕy1OTCf 
THAI L HO B€HEDAM. 4. ÖTO /IVHHIUL© MOZONBIĐ VH€HDIE. YHÊHbI€ DAÕOTAKVP B 
tá, Õ VHỀHBIX MHOFO TIUWT H TOBOPET 


Hi tẺyI 


Hy HH 


"EA(ObATOPHIE HATH€TO HT 


3. 2ai từ phản thần (60äppaTioe MGCToHMeHI€) 


"Trong tiếng Nga chỉ có một đại từ phần thân duy nhất là CEEH 
GŒc là phần thân bởi vì nó chỉ đối tượng, nhưng đối tượng này lại 
cilhinh là chủ thể, Thí dụ: 
ii paccKa3bIBazr 0 ce6e 
Vì luôn luôn chỉ đối tượng của hành động nên đại từ ccốn không có 
an cách một, không có phạm trù giống, số, nhưng có phạm trù cách. 
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Cách sáu 


Trong câu, đại từ ceốx chỉ có thể đóng vai trò bổ ngữ. Thí dụ: 
ÔN ÕG21bIHOÏI ĐTOMGT, TPO/IbRG 7YMAGT 0 c©6c. 
Hy?KHO Ha71©€ATbG8 TO/IbRG Hà ceÕät 


Chủ ý: Trong tiếng Nga thường gặp một số cụm từ cố định có đẹd 
tứ CEBH, thí dụ: 6aaÔŒmbw coð0ă, Qep2caTne ceÕs 6 ĐỤK1äC, 
TipeÖCTna623n+ ceốe, peÖcrwaaaszno co6oũ. Thí dụ: 

TUÔHO ®ĐGÔCTNGGUWYN CCỐG COGDCALCTUHHO 2/4815 ÍŒ3 
KOALĐIOTGDDHOE TRƠYHU. 

Han tiểmumjm npeôcmaelaemn coốof kpỤnHtejttu li 
NGHHO-TRCTHILICCKHR, GHTRD TỊO GCA0006010100 ROCAtOeQ 


BÀI TẬP 


Bài tập 4. Đọc những câu sau đây. Tìm đại từ phản thân CEBII bà sa'e 
định xem nó Ủ cách nào, 
+ MoiL HO5bIll 3HAKOMBII ĐaccE 
fl noemc 


vE MHG Ô CCỐP MHOTO THIPẾDGCHOF(O, 
O3L BOEDVP GEÕH Iï HHEOro He VBite 3, lĨaeTonHHti Neslosek 
TĐĐDOB-LTC2IGH HĐC2E/IO BCGTO K CAMOMY CCöG. 4  MazIeHbKHH CBH nOIĐOStẻl 
0t: "BO3bMI M€HR € COÕOÏÍ HÀ KOHH©| 


V1XCHIIKR [1OJIO2KH2TE KHJIPV EIĐpbO 7L 
€OÕOÏi ñ Hawazr cẽ xtratb, 6. MoaIOxEaes: Beor/ta Bbiốnpaer ceõ 
npocbeccrto. 7. TfaK Bhi C€Õi dynCrnyere? - ƒÏl qync 
, TÍC HAjÄO 38Õ0TWEEbGB 70/IbRO O c©Õe, 


JVHUyHO 


3V1O CGỐI TIDĐRDALGHG. 


Hài tập õ. Đọc 0à dịch những cầu sau đây, Chú ý các cụm từ có địnH có 
đại tứ CEBH 

1. IIpenerensre ceÕe neppuUi noiệt deaopesa nà Mape. 3. Besøuirl 
ĐYCCKHPI ViEHHfT ở 
VHEHOTO. 3. ÄÏbi XOpOIHO H€JH 


BMOHOCOB. IID€JCraBiä21 GOÕOÏÍ OÕƑ 


A311 BC 
TABZIHCM CCÕC ĐTO TĐYHHOG HG:IO 


TOPOHHšTO 


$. [ÏepBbl€e sany€KH cñiyTHHEOB HĐ€NGTABUUUI COÕOH oCytrec 
TPXHIIdG 


OÏ] 34/LHH HO/IÈPa B KOCMQ 


3, Đại từ sở hữu (IĨpHTö2EAT€/TbHbIC MỘCTOHMGHLUI) 


Trong tiếng Nga có những đại từ sở hữu mol, Tgoïi, mai, Bi10U, 
CEBOL, GFO, € 


v HN, 
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3.1. Dại từ sở hữu ngôi thứ nhất oà thứ hai MO, 
TLAIL, BAIH 


Dạng giống và số của những dại từ này như sau. 


Số nhiều 


TBOñ, 


Giống đực — Ị Giống cái | ng trung ¡_ hiểu 
MỐI —— — MỚïS- | MOẺ | MOH | 
TBOi | THÓI TBOẺ | TBOH —_ | 

L__ mam ñ HaiHac HaiLIG | _ Hai - 
TiaIII | Baina BAIIe ị BäIIH | 


Fhï dụ 


CITO MOII C?ADDIÍ ĐYT 
Bo? Hanra RKgapripa 
Đang /pVyäaba ta? 

Trong câu, những dại từ s 


ở hữu ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai sử 


dựnz như tính từ, tức là đứng trước danh từ và biến đổi phù hợp với 

đánh từ đó không chỉ về giống và số mà còn về cách nữa 
bảng biến cách của đại từ moi và Hai: 

l = 
“Cách | Gữ le Faïa. và | Gi cái | Sốnhiểu | 
| nhiều Ặ 
| _ | G1.tr | ; -| 
[ l8 t Moä _MOM ¬| HAI HaLH€ 1 Haua HA1UM 
LÊ hai |— | moel - monx HaIrero |1 HAIICH | HAIHHX j 
ỨŒ ta Ì _ Moell Ji? MOHM- | HaLIewy. HaHl€fi | HAIHMM- T 
ỨC, hồn mo | Như. ¡ Như C1, | tramy v” CI, | 
Ï J C1 €3 C3 ¬ | — 

C riắm ( MOHM ¿ MOHMH | HAIHHM | HaLl€l | nautuwu 
ƑŒ, sáu lš MOẶM Mooii | MoHX Bữ Hainem [ nauteli | maunx ĐI 


Đại từ rpoïi biến cách hoàn toàn như moïi. 
Đại từ spam biến cách hoàn toàn như nam. 


ha hệt như từ vĩ của tính từ. 
“Phí dụ 
B MO CCMBG €TBIDG W€ZIOBGKA 


Vhận xót: Từ vĩ của đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất và ngôi thứ 


ĐHCDA H1 BCTP€THUICH C BAIHHMH ĐO/UITG2IMH. 
ñ VAt© 3Ha19 TROIO CCCTĐY. 
Mbi €:TY2KHM HaIHefi €TpAHe. 


3.3. Đại từ sở hữu ngôi thứ ba ETO, EE, MX. 
Đại từ sở hữu ngôi thứ ba ero, e#, ax không thay đổi. Nö không 
biển đối phù hợp với đanh từ nó bổ nghĩa mà phụ thuộc vào danh từ 
nó thay thế, Nếu danh từ nó thay thế là giống đực và giống trung số 
ñ1 thì sử dụng đại từ ero, nếu danh từ nó thay thế là danh từ gống 
cái số ít thì sử dụng đại từ eẻ, nếu danh từ nó thay thế là số nhiều thì 
sử dụng đại từ nx. Thí dụ: 
Mbi ñ03HIROMIIMCb @ HOBOI CTy/ĐHTKOIH EE HHYUrym 
HAXOäHTCH B H€HTĐ TODO/tả. 
(Trong câu này nnerwryr là danh từ giống dực những đại từ eẽ lũ là 
đại từ giống cái bởi vì nó thay thế cho danh từ giống cái cryewrrra). 
ÔTo MOIL 1er0. HÍ 
(Trong eâu này mreo¿ra là đanh từ số ít những dại từ mx lại là đại 
nhiều bởi vì nó thay thế cho đanh từ số nhiều merH ở câu truớc:) 
đjjd@Ch DAÕỐOTHICT TANHAITIHBHI XHMUMK: E0 OTRp 


'HIKO/IA J3B©CTHA BCÊM. 


TM 
11Q/IVHII/181 11ÐOKOE HIDIL3NRAHIIG. 
(Trong câu này orkprrna là đanh từ số nhiều nhưng đại từ emo 
lại là đại từ giống đực số ít bởi vì nó thay thế cho danh từ giếng lục 
XHMHK) 


3.8. Đại từ sở lữu CBOIH 

Đại từ sở hữu cuoñ sử dụng và biến cách như đại từ moi và ruoi. 

Đại từ sở hữu enol dùng dể chỉ sự sở hữu của cả ba ngôi thứ 
nhất, thứ hai, thứ ba kể cả s 
đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai thì ta có thể thay :hị 
đại từ esoii bằng đại từ sở hữu ngôi thứ nhất moi, nam và ngôi thứ 
hai roi. sani. Thí dụ: 


ít lẫn số nhiều. Vì vậy nếu chủ ngữ 


ƒÌ -HOðHO €BOIO C€AIO. fÏ ¿H0610 MOIO CCMBE) 

“T61 HOMOT CHOCI MAMG. TTb[ TIOMOT TBOGÏH MXaMC, 

TMMHI ROHHHZU1 CROIO ĐAÕOTV, NI RKOHHILIH Haà¡ïHV DAOGTW 
Đũt HH€TH O GBOG 20703101 ĐlL THIG2H1 O0 BAHI€fT 272171 


Nhưng nếu chủ ngữ là danh từ hay đại từ nhân xưng ngôi thứ ba hủ 
việc thay thế đó là không thể được. Thật vậy, không thể thay thể câu: 
TÍH3X€H€DĐ KOHSHUHT CBOIO ĐaÕOTY,. 
bằng câu: 
TÍH3€CH€Đ ROHSILJIH GFP0 ÐaÕØOTV 


BỘ b2 


Xhóng thể thay thế câu: 
Ông paccKa2a:T14 o esoeli yucõc 
bản câu 
Ông paccKaaa/1a ú e paØo+e, 
cũng không thể thay thể câu: 


xát như vậy 
J[6TH 2HOÕZT €BOI0 HIRG1Y, 
bản; câu 


J€TH 2HOÕä† HX LIKOZIY 


BÀI TẬP 


3ai tập 6. Đọc những cầu sau đây. Tìm tất cả các đại từ sở hữu uù xác 
dịn h những danh từ được chúng bổ nghĩa. 

; LỰC MOÏI HODTCDGJLS? azK@TCH, dI 3aÕbL1 €BOÏI HOpt(€2tb /OMA. 2. ñ 
HH 'Ú HC GHảK Ô BẠULI©Ï paÕOT€. PACCKA3KHIT©, HO3KAJIYÍfCTA, O CBOGI 


paOo*e [loyow ø pacekasey nam ö noel 3. Ono Mapuma. Eẽ poprrezt 


WẠCT2 1H ii. Ona 


2C QACLO THUUẾT GBOHM ĐO/UITEISM. 4 XaHOñ - 


Õ(@10 Hoïi T0pÐOZL EFO ySUH(bBT IĐRMBI€ 1 HUIpOKIE. 5. BO TBOP€ HTĐAaIƠP JI€TH. 
ÏIX ;OM tHoeTporiIHl HO/ABUO, B ÑaZEHBUi H€UIOBĐR 7/(0/2K€H JTIOỐITB CBOIO 
2/1 Hy, 7. CKaz#tI, CalHla, T16 puÕ0TraeT TpoÏi OT€H? 


đài tập 7. Diễn uào chỗ chấm chấm những từ cho trong ngoặc. Nơi nào 
cạn thiết, hãy thay thể các đại từ MOII, TBOII, EE, HX bằng dại từ CBOII. 
fl pasronapItBak.........  ca7W HTpAKYP /TẾPH .. (Mol eoee\). 2 # 


XOIS0HO— 3Hả16 
. (eẺ M1a/Hutand /(045). 3. MOI RDY3bñ8 O0HGHb 7IOBOZTIbHDI.......... 
(„x 


JRUBET b ropOI© XOHHIMHIHEE OHa aCTO 


IIU-HCT.. 
Mlbii HOKUAI2H CBOMH CONHHCHHS Hã DYCCKOM #83ÙIK. 


HỊG!U9LaBarezD), 4, Ôny KHIYY MH j4 
(2U MOỈ SHAROMPHH). 5. XIaÐIHA HOJTVHJLIA HHICbDMO,, 


. ÔTY KHIYY H BA... 
TY RHHIYV 
„(08 €TdpDlHa2t ceerpa). . JaÏi Mqe a;Ipec... H 


Mifipttii HúGTAyta 


jựt + (PBOT TQ/LDYCd). 


A PMY 0/ID€C.. 


đài tập 8. Điền uào chỗ chẩún chấm đạt từ sở hữu thích hợp. 


-B ... HHCTHTYT© IIGCTb (ĐAKY/IBT€TOB. 3. CTY/IGHTHI ¿IOÕST, 
HHIC'PTEVT. 3. TYV/EHT HOKd Ipocbeccopy. .„ HAYHHYKI DAÕOT\ 
ÏlDcaocecopy nownpamitnacu...... paÕora. 4. TĨp©HO/laBATeilb *EPAGT............ 


4, MbI BHHMAT©JIbHO C1YTIA€M.. ... 7IOK/Ia/L IĨOCzIe. . JOK2IA/A ON 
. fÏ B3/11 KHIYY Y..... TOBAptta. ÍT 110fepgiL 


DÙU 
0) 802/1 N,...... BOIĐOCDI 


KHHUtS 6 TÍpOdbeceop Hbewbaeno suae GH€TUIAJTEHOCZb 1 OHHb 


HIUT*C)€GHO SIUPAET 2IGKLIHH, TÍa, 


các JIĐRIIHIX BCETJEA MHOEO CTY/GHTOE 
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4, Đại từ chỉ định (yKa3aTeonbie MGCToOHMeIt) 
Đại từ chỉ định trong tiếng Nga gồm những đại từ oro+, ro, 


TROH, €CTOJISRO. 
Các dại từ srow, on, xagoli sử dụng như tính từ, tức là biến ciêi 


phù hợp với danh từ chúng bổ nghĩa về giống, số, cách, và dóng vai 
trỏ tính ngữ trong câu 
4.1. Đại từ 2TOT à TOT 


Dáng biến cách các đại từ aror và ror 


- ' — ĐTOT, Si ¬ 
|flnh me. R Số ố 
| | v. | hệt nhiều Ï sim 
€. một E= oto | ø/ 2TH _TOT f0 | Ta 
,€. hai | Đ70r0 | 3THX |  TOTO oïÏ 
LỚ/ba | arowy | 9TM | Mỹ ToHï | 1 s 
€. bốn | Như CI, Như | NhưCl | 1y Ì Nhớ 
_ Œ CI,C2 |} C2 | L€I C2_| 
€.năm |_ 2M 2THMH TêM TOÏÏ TOMII 
IE ÁU | 3TOM | 970 _ TOM_ [moi |— 


Thị dụ 
Tủ H€BYHIKA - CTYCHTKA IIEPBOTO KYpCa. 
B sT0M TODO/IS CTPOIHTGZØ HORbIli GTA/THOH. 
€C roi MHHYTBI OH CTA21 XIOHAI /IDYTOM. 
B Te€ BDeM€HA ©I(6 H© ÔbI7IO Tea?pa. 
Đáng chú ý là đại từ ØTO. Nó có những cách sử dụng sau đây: 
- Là dạng giống trung số ít của đại từ orơm, tức là đi với danh từ 
giống trung và biến đổi phù hợp với đanh từ đó về cách. Thí dụ: 


T0 38H HOCTĐOHZIH Hớ†fb JIT J382U 
Ð 0TOM MGCT© MHOFO 7OCTOHDWIMGXIA7G/IbHOCTII. 


- Là chủ ngữ trong những câu được xây dựng theo mô hình 


| Qro + danh từ hay đại từ nhân. xưng cách một ] 


"Thí dụ: 
T0 Hà GỐNH(HÍI /TĐYT. 
1a, T0 0Ha. 


- Được danh từ hoá, tức là sử dụng độc lập và có nghĩa là ' 


điệu 
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- Thí dụ: 
[loiiE cnTbHbri ;tt 


f20CpHO€ OPVSEHG 740/116 Õbtrb sanpeimeno. Hapo/tbi peero 
MH]24 TP€OVIOT 90P0. 


tiểu này 


/1b, 1 30 TTOXO, 


4.3. Đại từ TAKOñ 


TĐại tù rasoit sử dụng và biến cách hoàn toàn như tính từ, Thí dụ 
Mũi He BHJGĐH B ¿ 


NGHỊ TARHX J1Ó/(G71 


fÏ HỀ MOTV COI/IACHTTbCII € TREHM MIHICHHCM. 


1.3. Đại từ CTOJIblfO 


Đại từ eroneKo biến cách như tính từ ở số nhiều nhưng sử dụng 
như một số từ số lượng. 
Dáng biến cách đại từ croabeRo 


¡ Cách một | €T0/IBRO 
Cách hai ïO:IbRI 


€TO/IBRIM. 
Vhư cách một hoặc cách hai | 


¡€ ách ba 
. Cách bốn | 
Cách năm | 


€TO/JIBRHMI 


CTO/IBRH 


“Phí dụ: 
Đ ĐTOM MTCCTG HS 1C ÕbIJIO €TOJIBRHX JUOHNGÏL 
EMy H 


HO CTO TbICSH /TOHTOB. MĨHO TO?RC HY2EHO €TGJIbKO /IGHCT. 


BÀI TẬP 
Bài tập 9. Đọc những câu sau đây. Tùn tát cá những đạt từ chỉ định và xác 
định danh từ được chúng bỏ nghĩa. Dịch cúc câu ra tiếng Việt 
1 Moja coAbd áeHBEr b 
3 Bcc 


“f("HS§O TT 


OTOÏÏ RBRIPTHDC, ä CTO CCMbØ BE TOÏ RBaDHD€ 


J(HU OH HT CBOIHM /ICIOẠM 
1 4. ]Ã 2TOMY BBIBO/IY HH 


“TRRH© 38/E11H MO?KOIHb €HHTU 
HC HCC2IO/IOBATCZDL 9. fÏ HHKOI/tá B 
]jte Thị Ôbi 


HOE 


TRUỜHH HC BCTDCHA.ICHE C TRKIHMUIL CHO/SMIL 


ởL CTOZTBKO BDGMGHII? 


TÔ TOẠIUL f ĐAÕOTAUL VMIETZOM B /AJIÖROM TODO/UVĐ HA CCBĐDG CFPAHDI 
7. PúI2BĐ HIUỆTO HĐ MO?KT OTBCTHTD Ha TRKOI HĐOCTƠiI BOHpOC? Ö. TY II€CHEO 


10A RO BGGII €Tbano. Ö. fT H6 JIy/MaSI, D2 TUI TPATEI GEOEIIEO JLĐHGE, 

Bài lập 10. Đọc các câu sau đây. Chú ý cách dùng độc lập (hhông đi uới 
danh từ) của đại từ 9TO. Xúc định cai trò của đại từ ấy trong câu (chủ ngữ, bổ 
ngữ hoặc trang ngữ) uà dịch các câu ra tiếng Việt, 

\. 210 nrrepeeniii, HO nenpoeroii nonpoe. 9. Mup AoasKei noõ@/urrb 
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HOÏHY: 270r0 Tp€ỐyIOT BC€ Hapobr Mupa. 3. Becua HAKOHCI HACPyittaa, n 


3170 HĐHHOCHU BC€M pA710CTb. 4. KaK Bbi 7yMAGT€, 3T0 CaMOG F2IYÕØOKROC ( 


® Mmipe? 5. Beeu /Ieib HIỂU €HIĐHBHI TO3ZB. ỦÍA-Aa ĐTORO MDI H© MOESH 
HOÏDHI HA ĐKCKYPCHIO. Ö. HĨ€Yy2£€2H1 äbL HỆ BH/UEEE B 2TOẠI HIICFO OCOỐCHHOfO? 


7. ÔH TIOOØGIA2I HAM HOMOHL, I1 870 XOPOIHO. 


5. Đại từ xác định (0np€J6JMTGJIbHbI€ MGCTOHMGHH1) 


Đại từ xác định trong tiếng Nga gồm các đại từ secb, Kaz#nbHii, 
JHOÕOÙÏ, BCZIRHỦ, CâM. 


Tất cả những đại từ này đều sử dụng như tính từ, tức là biên đổi 
phù hợp với danh từ chúng bổ nghĩa về giống. số, cách và đóng vi trò 
tính ngữ trong câu. 


5.1. Đại từ BECb 


Bảng biến cách đại từ BECb: 


Số ít 
Cách = — TOEEET 
H Gi, đực và trung Giny°/i | | 
| Cách một B@Cb BCẺ BGf In"... 
Cáchhai |  Bcero k neoli Đcex SA “ã 
Cách ba | ncewy ị BCKI | HCM _— 
Cách bốn | NhưClhayC2 | seo | Như Cl hạ 
Cách năm |_ BCeM —— BGeH | __ BCEMH _— 
_ Cách sáu | ___ BCỂM _ Bcell | BCCX__ Aj 


Thí dụ: 
Xo In Mu OTNAT BGIO CBOIO ?2€I13Hb ÕOpbŨ©€ 3â CBOÕO/Y W 
HC3aBIICHMOCTb BbeTHaMa. 
Đa?KHbIG 13M€HGHI HĐOHCXO/IST BO BC€li CTpaliC. 
Mi B€eMH CI18MUH ỐOp€MCS 98 MUIP BO BCỀỂM MỤC. 


Chú ý: Những dạng đại từ ace uà acẽ có thể sử dụng độc lập. Khi 
đó sce có nghĩa là "mọi người, tất cả mọi người", còn ecẽ có ngÌĩa là 
"tất cá mọi thứ, mọi chuyện". Thí dụ: 

Bc€ /~1OØ20 20011 6 3LD6. 
JHOỐ10 8C 1 10102020 6CG4H. 
B€Ẻ tAte©mM C80 KOHG1 
810106011. 80 6Cễ/. 
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. Các đại từ A2IC/[bIW, JIIOBOH, BCHIIMĐ 


Các đại từ gazemal, moBol, neaknii bì 


toàn như tính từ, Thí dụ: 


Kazui 
ñabtE ¿leHItra (Xo HUI Mun) 
Bor Mmóa ÕHổHioreRa. Thị MOZKGIIB B371 


CHỈ HG2IOBGK A107XCOT VRqDACb BẠM /IODOEY B H€HTĐ. 


b JHOỐY1O KHIUY. 


bi đụng để biểu thị thời gian lặp di lấp lại. Thí dụ: 
ẢbL 3ŒH1LM0041G41 DỤCCNHƠI 213b1XO4L 1€G2CÔbL. Ô€Ẵ1b, 


3. Đại từ CAM 


3ang biên cách đại từ CAM: 


Cách mg: mi 
Giống dực Số nhiều 
_Cáchmột cam CaMM | 
Cách hai. C&MDTO. CaMoÏ CaâMI1X 


___ GIMOMYV CaMGjI 
Cách bấn ị CũMOTO CaMY 
Cách năm —_ CHMIM CaMOÍL _ CAMHIMI 
Cách sá CñMOM | CAMoOH CũXU1X 


ai từ cam dùng trong những trường hợp sau đây: 
Theo nghĩa địch ra tiếng Việt là "tự, tự mình". Thí dụ: 
Ôi €7ñ6.1A1T 070 CâM. 
Ôild CAN ÿY3H4/13 H2421ÿ O BaC, 
“Pheo nghĩa dịch ra tiếng Việt là "đích thân", "chính". Thí dụ: 
CaM XHĐGKTODP BCTDCTH¿I HẠC Hã BOR8A1G. 
CaM 0H HAHHCA21 ĐTO TÍHCbMO. 
ƒÏ XOHV TIOTOBOPHTb € CANMIHM JICKAHOM. 


Rãi 


thung dịch ra tiếng Việt là "cbính bản thân mình", Thí dụ: 


“TöI T/1OXO 3HäCHIb CAMOFO CGÕ1I. 


ÔN daCTO CMCETC7 Haj caMHM co6oli. 


" cách và sử dụng hoàn 


Í Đ€BOHIOHHOHEI /1Ó/12KCH 3HATb DYCCRKHỦI Ñ3BI1R 


Kết hợp "waseÐsti "bà danh từ chỉ đơn oị thời gian ở cách 


hay gặp kết hợp hai dại từ cam và ceõi. Kết hợp này 


BÀI TẬP 


Bài tập 11. Dọc những câu sau đây. Tìm tất cả các đại từ xác định uà 
dịch các câu ra tiếng Việt. 

1. HÍHOI/tA HONHIMAUICE CIAODHH B©TEP, I JIETRHIÌ LHOPOX HĐOOCTd¿ HO 
H/1V1O CCMBEO B ĐTOM OFDOMHOM 


BCGAIV Ca/. 2. ÔH 3HAGT KA3€/IOTO H€/IOB©RA, Kail 
ZtoMG. 3. Bo B€el( Haileli cTpaHe HUIẾT CTpOIrrestberBo HOBOli zgHsHIt 4$. OTH 
C71086L MOERHO HAÌTTH B 2HOÔOM CJIOBADC. 5. THRI€ HDOCTbIC B€ILUT 3H8€GT K@ZjULil 


TIIROETBHIIK, Ö. ÖTOT CTV/ICHT OTVHIMHO VMIIPCH: OH VCTIIIHO G7471 BCC 2&/3AM€HDI. 
7. CH JHOÕỔHE NHTATH, TH tUYPA2E BCSEIG KHUU ÔỐ lỆ6/0y19 CyÕØOTV MUI 
CUỐI|DACMCH 11 DỐCV?RJACM BCHKHG BOIDOCDI. Đ, TUT MGJIOBCR BCGIjEA H©/1O80/19H 


cuMHAI CO6Of. 1U. Bbl MG€Te HpU?TH @O MHG B 10006 ñ€MS. l1. IĨoBPUi 


wuirm ỐĐIŒTPO 3HAKROMILICH CÔ BCeMIT VH€HIRAMIHI 12 €BOEii rpyHrtbi 12. Ror;ex 
MbI HĐH€XALIH, HúC BCPPTHUI CAM /HID€RTOD. l3. C CaMOLO 7TGIBä /ĐYSEHLII 
tiacca B Kưce (CÐapteep), li. C Ka2kofI 


MIHIVROÏÍ 2K/Ib CTAHOBILIGZE €HSLHGB TL CHAIbHGG, 


OHII, BM€T€ VMILIICb, [IED€XO/UIJHI I3 


Đài tập 12. Đọc những câu sau đây. Chủ ý cách dùng độc lập (không 
đi cửi danh từ) của các đại từ BCE, BCE, RA2NBIHI. Xúc định nai trò của 
những đại từ ấy trong câu (chủ ngữ hay bổ ngữ). 

ì. Bbtta ray6okKas Hoxb. B gome nee ve ca 9, Beẽ poKpyr ÕpLto 
THHROI7 H© /WMBIT€, MTO BDI BEGẺ gHaGre. 4. KazRHbHi 


0P CHCTA. 
J71077K€H HOHIIMATL CBOE M€GIO. 4. CO/IHH© M©JUIEHHO I1bIBÉT nàn Rpacnoii 


5, W Ia2LUIOTO CBOS MeHTA, CBOẾ 


D©ROII, H BC BOKPVT HOBO, BCỂ M€HIIETCII. 
7ICHILC. Ú. H ĐACCKđ3DIB4JL MHĐ 0ÕO BCỆM: II Ô CBOGÏi pDaÕOT6, HO CBOUil 


1L, WTO BAIIG D€LHICHI( BA7ItHO 7181 BC€X, 


GIpC) 
JHIHHOÏI 2€113HH. 7. Bùi J(O.I?RHBL TỈO¡LT: 
8. Bosibiitoe €HaAGHÔO BảM 8a BCŠ, 0COỐ€HHO 3ã Ban /(0ÕpDIC G/IOBA, 


6G. Đại Lừ hỏi (sonpocHTezIbHbI€ MGCTOHMEeHEUE) 
Đại từ hỏi trong tiếng Nga dùng để đặt câu hỏi và bao gồm các 
dại từ RKro? 1702 RaKOH? ồÌi? ROTOpPHi? €K0¿IbRO? 


6.1. Đại từ ETO uà 1TO 


Bảng biến cách đại từ KTO và HTO: 


Cách một %. | dIO — 
| Cách hai ROTO, tero 
Cáchba | gowy MGMY. 
Cách bối RKOTO tro 
Cách năm | KeM MeM _— __| 
“Cách sáu  |KoM NỄM — 
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Đại từ gro dùng để hoi về người và động vật, đại từ ro dùng để 
hơi về bất động vật, Thí dụ 
lfro 
Ö HOM THỊ ÿ 
!Iro T0? 


Ọ 


đaeUL17 


Mero /IC†H Õo#?eit? 
R HGMY 210201 €?ÐGMITG/7? 
Hà MẺM Ôi HDUI€XiT? 
Đại từ gro có ý nghĩa giống đực. đại từ sro có ý nghĩa giống trung. Sự 
khác biệt này thê hiện ở dạng động từ thời quá khứ. Hãy so sánh: 
lmo npu®toÔtea § noốc pnưepa? 
WTO €C41/40Gb2 


Chủ ý: Khác oới tiổng Việt, từ để hỏi (hông chỉ hai đại từ mo uà 
no mà cá các từ để hoi Phác) trong tiếng Nga bao giờ cũng đứng 
đều câu. Hãy so sánh: 

Tiếng Việt: Cậu đang làm gì đây? 

Tiêng Nga: no Túi 0610p? 

Tiếng Việt: Cô hàng xóm của anh lấy ai đấy? 

Tiếng Nga: 3a KO2O 6b11LAd 300/2 aaa eoeeÐRd? 

Cá trật tự chủ ngữ - tị ngữ trong câu tiếng ẢNga cũng có phần khác 
cới tiêng Việt, Trong câu tiếng Việt, chủ ngữ thường đặt trước tị ngữ bất 
bở chủ ngữ được biểu thị bằng danh từ hay đạt từ nhân xung. Nhưng 
trong tiếng Nga. nếu chủ ngữ được biểu thị bằng đựi từ nhân xưng thì 
chủ ngữ đứng trước oị ngữ, còn nếu chứ ngữ biểu thị bằng danh từ thì 
chủ ngữ đứng sau uị ngữ. Ta hãy so sánh thêm: 

lÊOm3/ dt nen? 
€ Kê€# )Œ3¿0847006C11 8g 01/2” 


3. Các đại từ AXOH, 1EH, IOTOPDIH 
Các dại từ hỏi gawoi, neñ, Kornoperi sử dụng và biến cách hoàn 
toàn như tính từ, 
HAEVIO T©CJICPĐAMAMW BDI HÓ21V4UTH BHGDA? 
Ô KARHX 2I10/UTX TOBODILI /(GE¿EA/TMK 
Riêng dại từ weũ, Lrừ nguyên dạng, ở tất cả €; 
thêm dấu mềm ở trước từ Vĩ: nạ, tUẾ, 1H, 1EGÏli, BMX 
MNhĩi c 
Hà wiGÏi €TODOH BBI CTOHTEC? 


e dạng khác đều có 
- Thí dụ: 


Ó KBADTHpA? 


119 


6.3. Đại từ CKOJIbEO 


Đại từ hỏi cRoabko, cũng như đại từ xác định croaRo, siên 
cách như tính từ và sử dụng như số từ số lượng. Thí dụ: 
CROJIbRO 3a/AH BDI /1G22?tHDIL peimru? 
CRKOJISERKHMH (ÌHDpMAMH VHĐAB/LS€T BAULI OT€IU 


BÀI TẬP 

Bài tập 13. Đọc đoạn sau đây. Xác định đại từ hỏi tà địch rẻ tiếng 
Việt 

H€fOTODLI€ BôHỞIDOCDL BSPO€/IOMY qe-10Betcy 

-  WGAL, TỊÒ  G014C08- ALMOHLOO, AMOAOÖ00 HONDALGHMC- G2005 (01 
.HOÙCH: 8Œ14620 TIOKOACHM? 

- E€AH OỐII€GTBO pA3BIHBAOTCH, TÔ MOJTOJOC HOROIOHIO O085a011110 
COBC|JIUGHHCG HĐ€/I/JIVULEFO. BÈETD€Mđ3ICb CŒC MOZIGTBIMI 2UOHBMH, tACTO 
BOCXIHIHAIOCI HMH. 

- m0 8ữ€ 8063'/ijdểẪ 6 AlOaOÖ001 "OROAGHIL? 

- ÔHG ÕOzI9€ 0ỐJDA30B8HHO J1 BC€T/IA CTD€MIITCIL R HOBOMV. 

- HNHE K@WCCTNGG ÕOAbiliG GCG20 1HỊJ2ICHbL CO8GHƠHHOLJ WGAGoCKiJ? 

CTDeM.IOHIG K 3HAHIM, VE2X4GHH€ KỆ OKDYJAIOHUIM JHO/EM tr 


GHOCOÕHOCTb, [IĐABIIJIbHO OTHOCHTBCSI K COỐCTR€HHDIM yCHGX&M 


Bài tập 14. Dùng từ cho ở trong ngoặc để trẻ lời câu hỏi. 

{, H?@ TbI /je/laelib C©iiac? (TĐaMMaATIN€CEIE YIDAZRHCHHf 2. EÝro 
TIDHXOZULH K BAM BW€DA? (MOÏI cpapbif /IDYT). 3. Ô HÔM MỀNTaGP OfA /CBCHEAT 
(KHHO JI TEATĐ). 4. Ð RAKOM JIHCTHTYT€ YSUITCH BaiHa c6cTpa” (1G/gtOEWICcRiHfi 
HHCDICTVL) 5. TM TOP/AITCS pO/UITG¿HI? (yCTEXII CBOIX /€teii). Ú. ThỊ 34:61710, 
bối T0 KBalrpa? (HOBbBHli Npenoytapartern). Ổ. CKO.TSKO TIHOETIAHHbEX 313216GB 
tế BH OTEHŸ (pH #öbia). 7 ]ẨARKYHO KHHYY OH KyIDLI1 Bdepa? (ydcðemir 
DYCCHOIO 3blKa) Ổ  NGHM MH€HICM BBL COTACHHICbP (STOT MO2O2HOjI 


vuẽnnuii), 9. Hà KOFO Tbt XOELb ỐU†b HOXOSRS? (MO MaMa) 


Bài tập 15. Đọc đoạn uăn sau đây. Đặi câu hỏi cho những từ bị đen, 

Oro myaek Ilyunotiia. B 60dmmoM sane nhat kapmmna CÒng 
ĐACCEA3BIBAIOT O 2KHAHH TĨYHIRHHA. Öj/©Cb 34© JIC2A GTO DYROUHCH (€rO 
PHCYHKH, GTO KHHÍI 

Ð 8816 €Ty/eiiTii-HHoerpamrua. Oú1E 0CMATpHbMIOT MySeÏL Palbli, bà 
ĐOJI(HG, OHH HHT8/TH TDOHSBE/IEHII TĨYHIKHHA HO-BbSTHAMCKI, HO-KHTAÌCESH 

“T[ÏYIHHRMH - BGIHEHH pYyCGKHÍ HOST. ETO HIITAIOT H SHAIOT BO 3GÊM 


NUIDC”"- TODODHT ORCKYPCODOZT. CTY/I€HTHI  Œ2yHHAIOP ĐRGRYpCOSG/U 


BHIIMAT€ZIbHO. IÍM HTHT€DGCHO. OHH H3/CIOTCH. VÌ 


} CKODO OHI MOEYP SE 


CTHXH ÏÏYHIRKHHA I10-ĐYCERKH. 
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7. Dại Lừ bất định (neonipe¿teztErrnae MectoMeuil) 


Đại từ bất định trong tiếng Nơa dùng để biểu thị tính chất 
không xác định của người hay vật, của đạc trưng hay sự sở hữu. Khi 
dịch ra tiếng Việt, ta thường thêm chữ "nào đó, đó", "nào đấy, đấy" 
vào phía sau đại từ, kiểu như "một người nào đấy, ai đấy", "một điều 
gì dị", "của ai đấy", Có thê chỉa các đại từ bất định làm hai nhóm: 


Nhóm thứ nhất bao gồm những dại từ cấu tạo bằng cách thêm 
các liêu từ -TO, -HHFBVB, -7II1BO vào phía sau các đại từ hỏi RTO, 
YƯƒ7O, RAHOIÍ, TIEÙI, và tiểu từ ROE- vào phía trước các đại từ hỏi: 

RTO-TO, WTO-TO, 


ROII-TO, 1Gii-TO; 


TYTOTHHỐY)(b, HTO<HHÔY N6, EAROÏ-HHỐY/Ib, ẴGH-HHỐY/Eb; 


KTO-JHÕO, 1TO-JIHÔO, RaREoii-im6o, 1eii-nnốo; 


ROC-KRTO, RO€-HTO, EOGC=RaROil, Koc-weii. 
Nhóm thứ hai bao gồm những đại từ không có các tiểu từ nói trên: 
HCITO, HWTO, HCROTODDHI, HCCROJEIbRSO. 
7.1. Dại từ bất dịnh nhóm thứ nhất 
7.1.1. Đặc điểm oề biên cách 
Rhi biến cách, chỉ bộ phận dại từ hỏi là biến cách, các tiểu từ giữ 
1IĐ/UVÔN? KTO-TO, ROTO-TO, O ROM-TO, HTO-HHÕY/Xb, NGMY-HHỐY/U5, RGM- 


JIƯIÊO, KAKHM-JTHỐO, BIIM-TO.. 


7.1.2. Đặc điểm uô sử đụng. 


Tuy bốn tiểu từ -ro, -nnốy¿0. -1n6o, koe- đếu biểu thị ý nghĩa 
bất định nhưng mỗi tiểu Lừ lại có sắc thái riêng 
Tiểu từ -TO sử dụng khi người, vật hay đặc trưng chỉ bất định đối với 
Øi nói, chỉ người nói là không biết rõ, nhưng người khác có thể biết rõ. 
ach khác, người, vật hay đác trưng được để cập đến chỉ bất định dối 
với \gười nói chứ không bất định đối với người khác. Thí dụ: 


TẾ: 


TÊTO-TO THXO BOHIDJ B ROMHIPRV 
OHỦI THI€TTTAIOF TO-TO 7UĐYT /DYTY. 
Đ/DyP DA3/04/1G71 RAROÏ-TO TIM €Đ@/UT HOMW, 

Điểu từ -HHBW/JIb sử dụng khi người, vật hay đặc trưng hoàn toàn 
bâứt định, cả người nói làn những người khác đều không biết. Trong 
(rmg hợp này tiểu từ -HIIBWJTb mang ý nghĩa "bất kỳ". Thí dụ: 

TIDCHO/7LBAT€2ES CKd3421 Cry/ICHraM: "C2 V KOTO-HHỐYJb H3 
BC @CTb BDGMH, TO 3âBPĐA HH/IH KO MHC”, 

Hai 
HañO HPHMGHHTb EAROl-HHỐY/b HOBBI M€TON. 


FC MHC WTO-HHÔY/U» HONHTATb, 


Tiếu từ -JIIEO đồng nghĩa với tiểu từ -HWIBY/7Ib nhưng nếu tiêu 
từ -HWBXJIb mang màu sắc trung hoà, có thể sử dụng rộng rãi, thì 
tiểu từ -JH1BO thường chỉ dùng trong ngôn ngữ sách vở. Thí dụ: 

ÔTO BPZ1/I JIH HĐHÕABIT TO-JIHỐO CVHI€CTBEHHO€ K TOMY, f0 
y?2£© Gfa2ãHO, 

Tiểu từ ROE- ít khi sử dụng. hiếm gặp. 


7.3. Đại từ bất dịnh nhóm thứ hai 


7.3.1. Các đại từ bất định HEETO uà HESTO (trọng âm luôn 
luôn rơi vào vần đầu) gần đồng nghĩa với các đại từ TO-TO và W'tO- 
“7O, nhưng chỉ sử dụng ở cách một (hiếm gặp dạng cách bốn không 
giới từ), tức là chỉ đóng vai trò chủ ngữ hoặc bổ ngữ trực tiếp. Hơn 
nữa, những đại từ bất định negro và newro thường không đứng độc 
lập mà thường đi kèm với tính từ hoặc danh từ, thí dụ: 

€Cnydw1ocb H€*SITO CTĐAHHOC. 

{l BH?£V HGWTO HGOỐbIKHOBCHHOG. 
uepa Ko MHG IpHXO/IWI HeETO WÍpaHOP. 
TIpwmrra H€eKTo EÍ8aH0Ba. 


7.3.3. Đại từ HEROTOPBIPÍ sử dụng và biến cách như tính tư, 
tuy nhiên thường chỉ gặp dạng số nhiều và hàm ý là "một vài, một số 
trong một số lượng lớn". Thí dụ: 

HekoTropinle ropoa BbeTHaMaA HA€IOT BO3MOZKHOCTH ĐA3BWT» 
TYPHaM. 
ÔH TOBODWIJI € HGEOTODBIMH €YJICHTAMH. 

Nhưng nếu danh từ chỉ có dạng số ít thì HEROTOPBITI cũng có 
dạng số ít. Thí dụ: 

HeEoropoe BD€Mfđ 011 MOJIdA €TOf1, 


7.9.3. Đại từ HECNOJIBWO sử dụng và biến cách như số từ số 
lượng. Thí dụ: 
CRODO ÿ Hãc€ ÕYT€T H€CKO/IEKO 2K3AMGHOB. 
MOïi OT€H TIDHIHỂ¿T € H©CKOLTERHMH EO2LIOPTAMH. 


Chú ý: Đại từ weckoawo không hàm ý “trong một số lượng lớn 
hơn” như đại LỪ i@KOTnOĐ%t. 
BÀI TẬ” 


Bài tập 16. Đọc những câu sau đây. Tìm tất cả các đại từ bất định uà 


địch các cầu ra tiếng Việt. 


1 MGHUI, HÒ 7L HỆ TOHUUI, TETO £ 


1 Tể1O<trO ToaBä to ÕnIl, 3. TÍaztprrlar regra 


ĐÔ TÊHROME KOCEOMe, 3. HÌ TUÕC HIHUỨAL NAKOH-TRO H©IOBOE H GIẾT 


B 


TÚt íi 4. HOWTH RKa2K/mi 


HOCZIS ĐAÕOTbI W lÏaB2Iäả CH/GI 


Rro- 
HH V2 b tỰ4 Ð0BADHUHGH, B TÌBROOpLIC 7HOJME HC THOÕMT HIYPKTE TC 


ĐOMaH. 
Q Hội CrO AE HONBILOIOCD H€HTO CTDAHHOG. 7, ÍÍ GIBDHAZT BH-TO tha B 
ROD'iOj€. 8. ỦH crapailcw ÍTH RAKOỶ 30 BBIXO/L Hã 
ụ, Ô HN 


1101102K€HI1ZL 


q 


MH, I102Ea 


2IYÏCTA, 1 


GCKO/TBRO TĐY/IHHIX C.10B. 


Fài lập 17. Dọc những câu sau đây, Giải thích cách dùng các tiểu từ - 
TÔ uc -IU1EW7E. 
] ?Ì /Ma¿l KOMY-TO CBOIO KHIYY, HO HỆ IIOMHIO KOA 


Y. llepe7aïi 2Ty 


THIBI, (lifad KHIH, OH HHOTJ4 
BDUUI2bindðL WPO-TO Hà OT/16/ISHVIO ÔyMary, 4. JAÍre Mme non 
HJ2Ô v/b ñ. [ÍQ/IADH MH€ !TTO-HIIOV/h Hà HâMWTb. Đ. ÔH C/IBHH421 3A GIHHOI 
óc. 7. Me Hy VTb BCẺ KOAIY-HHÔy/b. 8. Marb 


'O HOBDIC Œ2IOBAL 


KHII?* ROMY-HHOV/b H3 TBOSÏ TP 
tb HTO- 


te 3HA§OMBUHI TỊ 


đã M'C*UT8/'TPO B TIOC/THHG BD€MUT GbHL ÿHOTDCÕUI€T RARH© 


Hài tập 18. Chọn từ tong ngoặc điền nào chỗ chấm chấm cho hợp 
nghĩc. 


- TPOMRO TOBOBIL1 B KODHJOD€, HO ñ H€ TOHO 3H21, KTO 2T0. 
b. Eiem....... tớ: IL, TO 3 Hà ĐAỐOTG. (IEPO-TO - KTO-HHỐYRĐ). 
3. Dị, TAIITG MHG TIONHTATb + Ù, J[BTH RPHS82H( 
ỐI [10 C2IĐHHHO, [4TO-TO - HTO-HHOVTb), 3. A. TĨDHHCCHT€ MH€G HOSITTATb.. #. 


HOHIIT MH€, € 


„ HO HIIH@TO HŒ 


THPC2CCHbUIV paccEaa. b, Ñ Ha, STO BHGPbA OH CMOTP€L. "`. 
(§ARtCÍI-PO - RHKOH-HHOỐV/Ib). 4. (l ỔaBTĐA ÕYHCT HIĐA3/H11, ñ XOSY HO 
H2 óc Dý ÍÍ CIIBHHAUH, WTO Ú BOCKDGCEHb€ ThỊ HĐ Õh/I 7IOMA, â XOJUEI 
E...... se ÔTO TDADAA? (ETO-TO - K7O-RHỐV/U) 5. A, ÍÍ nOaro ry1an to 
To) (Í BBHHT HẠ... . H€38HAROAtV+O ItzIOtIgt/Ib. Ðb. TĨpHB€7UtTE MeHäS 
Hữt. v.v. THIOH(A/I6 XXAH0S. (KHAKOÏf-TO - RKaROÏI-HnỐY/B), 


8. ái từ phủ định (OTpHiITGUHHbIG MẸCTOHMGHHĐ1) 


Đại từ phủ định trong tiếng Nga có thể chia thành hai nhóm. 
Nhón thứ nhất gồm những đại từ cấu tạo bằng cách gắn liển tiêu từ 
phú lính -HHT vào phía trước các dại từ hoi R0, 10, KaKOB, 4GÏ: 


HHUIETO, HUNTO, HHEEAROII, HC 
Nhóm thứ hai gồm những đại tù cấu tạo bằng cách gắn liền tiểu 
từ pìủ định HE (luôn luôn mang trọng âm) vào phía trước các dạng 
các:b (từ cách hai đến cách sáu) của hai đại từ hỏi gro và ro: 
H€IEOFO, H€KEOMY, H€ Ø HCM... 
HCOHCTO, HCICMY, HCHCM, H© @ HIỆM... 
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8.1. Đại từ phú định nhóm thứ nhất 


Các dại từ nu&ro, na4+o biến cách như các đại từ hỏi ro, “tro 


¡ Cách một | HUIKTO — | HW47O. ï j 
Cách hai HIIKOTO HH€TO 
Cách ba | = | nuuewy, : 
Cách bốn. HWKOFO - | Ho 
Cáchnăm |HưuăkeM . | HnưMeM _ 

( Cách sáu | HH (0) KoM —_ | HH (0) gêM. 


Trong câu, các đại từ HIIKTO và HHIHTO öao giờ cũng hết hợp 
thêm uới tiểu từ phủ định HE mới đủ ý nghĩa phủ định và đóng vai 
trò chủ ngữ hoặc bổ ngữ như vai trò thường gặp của danh từ. Thí dụ: 

HutETO Hệ MO2E©T 2€1ITb Õ@3 BO3/yXa. 
Huu1ro THỊ MO?K©T OCTAHOBWHTb HAC. 
H HIICTO Hệ TOHIIMAT. 

ÔH TOHCT, HHKOMY H@ HOMOTäA@T. 

Đáng chú ý là nếu có giới từ phía trước thì giới từ chen vào giữa 

những đại từ này. Thí dụ: 
STOT W€/IOBGR HH BO HTO He BGPIT. 
ÔII Hữ T€PGJL ẾM HG OCTAHABJI/IBA€TCiI. 
ÔH HH 0 KOM Hệ HyMAGT. 

Các đại từ phủ định HIIEAROÏT và HHHEH sử dụng như tính từ, 
tức là biến đổi phù hợp với danh từ về giống, số, cách. Và các đại từ 
này bao giờ cũng phải kết hợp thêm với tiểu từ phủ định HB mới đủ ý 
nghĩa phủ định và nếu gặp giới từ thì giới từ xen vào giữa. Thí dụ: 

Ha coỐpaHWI OII H€ CTABWI HMIAREOFO BOIPOCa. 
TEMY H€ HY?KHO HHWbGÏÏ HOMOLUUH. 
ÔH H6 OCf®AHAB.THBAG7TCð HH HGDG/L EKARHMH TĐ€ILITCTBUZTMII 


8.2. Đại từ phủ định nhóm thứ hai 


Các đại từ phủ định HEKOPO, HEHETO không có dạng cách một 
và biến cách như sau: 


Cách hai H€KOTO _ HeHGTO - 
¡ Cách ba HKOMY. | Heewy' 
Cách bốn €icOro | mewero , 
Cách năm Í Hee __ |HeW€M | 
Cách sáu _ | He(o) Koam H©(o) teM 
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Chu ý: Trọng âm bao giờ cũng rơi oào phần đầu HE. 

Ikhác với các đại từ phủ định HIIRTO (HE) và HHNTO (HE), các 
đại từ IZROTO và HEMETO phú định khả năng thực hiện hành 
động do không có đôi tượng của hành động. Hãy so sánh: 

ÔN HnữKoro ne moõänr ("Anh ta không yêu a1"). 
EMy HeEoro ¿1oØnrb( "Anh ta không có ai để yêu"). 
OI nmero He fosopitr ("Anh ta không nói gì hết"). 
Ewy mewero rosopirre ("Ảnh ta chẳng có gì đề nói"). 
tự như vậy 
Hegoro noelarb 3a ppawoar ("Chẳng có ai để di mời bác sĩ"). 
Mine me e gem ñocoserosares ("Tôi chẳng có ai để hỏi ý kiến"). 

Những thí dụ trên còn cho thấy: 

- Câu có các đại từ phủ định HEROTO, HEHWETO là câu vô chủ, 
c]iu thể nếu có phải ở cách ba; ˆ 

- Chỉ cần một lần phủ định. không cần có thêm tiểu từ phủ định HE: 
êu có giới từ thì giới từ cũng chen vào giữa đại từ. 


BÀI TẬP 


Hài tập 19. Dọc những cầu sau đây. Tùn tất cả các đại từ phủ định uà 
%w ra tiếng Việt. 
l. 2MY B51 HHII€TĐ HHICBMI” - ŸÏ HIIKOMY HỒ THHUY HHCbMA. 2. đ11ecb 


dị đã cúc ý 


RO £ ĐHA1O DVCGRIII suLE. THOaZ 


ÿy MHG H€ € K€M TOBOPHTb II0-ĐYCCKI, 
O HGÏ. 4. ÖTOT MAJIbNIK HH€TO HH 


3. CỀrO G:O TaÏHa. ÔH HIIKOMY HỆ CKẽ 
HIIKOFO E@ ÕOš11CH. 5. Đ€Cb /IÊHD MHỆ HHIKTO HỆ 3BOHI2IL 6. JÏJABHO C€MbäH HỒ 
VHILUI BỊIRHROTO HHCbMA Ô Gbtii. 7. MIOÏÏ O€IL C€fiaC Hà H€HCHI. EMY HỒ 


nu 


O ICMI Ý@eHOROITbGH. Ö ÔH CEKfSđvL, WTO OH HỆ HYSSAAOCTen HIt 6 HGÌ 
1U/VJUĐĐKES. 9 3/IÐCb ỐBILIO CKVUHO: HAM ỐBIJIO HĐM©TO tUETATb, H€S€LO 
cAl0tera, 1Ú, TỔ COZR@ZI©HIO, OTUTE QU/IOBCK 1JEUE JYXOM, ÔN TÚI O HẾM HỒ 
MOttilOt, H14 K HGMV H GTĐGMIUIC2L 


Bài tập 30. Dùng đại từ phú định bá lời phủ định những câu hỏi sau đây. 
Í Ñ KOMY BBI HOHUXIÊTC Đ BOCKDECCHb€? 3. C KEM BBI SaCTO 
pia3roBarWpnaere? 3. ÑaKOII BOIĐOC Bbì XOTHT€ 3A/Ab yWHT€IE? 4. Bbi He 


€/(VHitA@TS MẲHS. O KOM BDL JyMaere? 5. ÏĨoWeMy: BDL O?Ka3aJk ƠT HaiI©Ïi 


HOMOtlt. Ela 1O BbI HA/teetecb? 6. TROMY BDL Y2€€ TOBOPIOH OỐ 9rOMP 7. ĐrO 


HH GDCCHA g8 KHUA. TĨb21 2TO RHITrA? 


tọ 
Gt 


VI. ĐỘNG TỪ 
° THIATOAI 


A. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN 


1. Những đặc trưng cơ bản của động từ 


Động từ là một trong những loại từ quan trọng nhất của tiếng 
Nga. Động từ tiếng Nga có những đặc trưng cơ bản sau đây: 


1.1. Đặc trưng thứ nhất: Đó là loại tù biểu thị hành động hoặc 
trạng thái. Như ta đã biết, hành động hoặc trạng thái có thể được 
biểu thị bằng đanh từ („aydenne "Việ tự 
xúc động, hồi hộp" v.v...), nhưng hành động hoặc trạng thái do động 
từ biểu thị là hành động hoặc trạng thái có tính chất quá trình, tức là 
động từ có những phương tiện riêng (phạm trù thời chẳng hạn) để 
biểu thị quá trình từ quá khứ đến tương lai. Thí dụ: 

OH wuraan (“anh ta đã đọc") - On wuraer (“Ảnh ta đang đọc") -Ôn 
Øy/er wwTarb ("Anh ta sẽ đọc”), 

Các danh từ biếu thị hành động như nayweHic, wreHue, 
BOainenue, cñoKoiicrsue... không có được khả năng đó. 


é học, sự học”, souiHenne 


1.3. Đặc trưng thứ hai: Động từ có ö phạm trù ngữ pháp cơ bản 
là thể (my. thời (spems), ngôi (nmno), thức (naraonenme), lối 
(sanor). Phần lớn các dạng động từ có thể xác định theo tất cả hoặc 
phần lớn các phạm trù ấy. Chẳng hạn như trong câu: 

Đb€THaMCKUHI HAĐO/ CTĐpOHT HOBVIO 2KH3HE 
động từ erpow+ có các ý nghĩa ngữ pháp thể không hoàn thành, thời 
hiện Lại, ngôi thứ ba, thức trần thuật, lối chủ động. 

Còn trong câu: 

MiI ÿJMBHAIHCb GTO C.IOBAäM 
động từ yawgnameb có các ý nghĩa ngữ pháp thể hoàn thành, thời 
quá khứ, ngôi thứ nhất, thức trần thuật. 


1.3. Đặc trưng thứ ba: Trong câu, động từ thường đóng vai trò vị 
ngữ. Chẳng hạn trong các thí dụ trên, động từ đều đóng vai trò vị ngữ. 
Dĩ nhiên, động từ có thể đóng cả các vai trò khác (chủ ngữ, tính ngữ, 
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bồ ngữ, trạng ngữ) nhưng vị ngữ mới là vai trò chính của động từ. 


2. Dạng nguyên mẫu của động từ 


3.1. Tiếp tố dạng nguyên mẫu của động từ 

Dạng nguyên mẫu của động từ là dạng chưa biến đổi, hay nói 
một cách để hiểu, dạng chưa chia. dạng ghi trong từ điển hay trong 
phần "Honbie eoea" của các sách dạy tiếng Nga. 

Đạng nguyên mẫu của các động từ tiếng Nga có các tiếp tố sau: 

TT. thí đụ: tiirATE, ODFAHI130BAE, CMOTPGTE, TOBODITE. 

-THI. thí dụ: UUỤFH, BCTH, IIDHBG3TH, OÕDCCTH... 

-HEB, thí dụ: Mows, 0epewb, IIpI1B/IGWb... 

Tiếp tố -Fb là phổ biến nhất, thường gặp nhất, các tiếp tố khí 
gặp hơn, riêng tiếp tố -THI bao giờ cũng mang trọng âm. 


3.2, Cách sử dụng dạng nguyên mẫu eủa động từ 


Trong câu, động từ nguyên mẫu, cũng tức là động từ chưa chia 
eó thể đảm nhiệm nhiều chức năng cú pháp, bay nói cách khác, 
những cách sử dụng khác nhau. Động từ nguyên mẫu có thể sử dụng 
trong những trường hợp sau đây, 


3.3.1. Đóng ai trò chủ ngữ. 
Động từ nguyên mẫu đóng vai trò chủ ngữ chỉ trong những câu 
được xây dựng theo 3 mô hình 


a 
Động từ nguyên mẫu - danh từ cách n 
Thí dụ: 
Yunrbem - traina 3aÖúwđ. 
CmieztrbCzt Han õcnHibIMI J1RZIbMH ~ 24€CTTOKOCTtb. 
b. - = = - 
Động từ nguyên mẫu - từ chỉ trạng thái 
Thí dụ: 
BhITb G7IOBGKOM ?Ð/2n0. 
Hozeep+BOEaTb €O6OÏI pAJU XDVTHX MG/t02KO. 
Š xám... ¬—-...... 
Động từ nguyên mẫu - động từ nguyên mẫu 
Thí dụ: 


2lÂU1I32Hb IpO2KHTb - H© HOJI€ ?teÐ€W# (IOC.IOBILIA). 


Chú ý: - Trong mô hình thứ ba, động từ nguyên mẫu bên trái tà 
chủ ngữ. 

- Khi dịch ra tiếng Việt các câu tiếng Nga thuộc ba mô hình trên, 
thường thêm chữ "là" ở giữa hai uế: Chẳng hạn như câu: 

"YanTbcn - Hata sanawa" địch là: “Nhiệm oụ của chúng 'a tà 
học tập”, câu "CMesrten Ha7t ỐG/HBIMH JH0/EMH - ?£ecToEo€rb" địch 
là "Chế nhạc những người nghèo là làn nhân”, câu "Br1nu 
welopekowm Tpy/ulo” địch là "Làm người la Phó”, câu "JÑuane 
npo2HTb - He noe nepelirun" địch là "Sống qua cuộc đời không phải 
là đi qua cánh đồng”. 


3.3.2, Đóng 0a trò 0} ngữ 
Động từ nguyên mẫu có thể đóng vai trò vị ngữ cũng chỉ ›rong 
những câu dược xây dựng theo 3 mô hình. 


a. 
| Danh từ cách một - động + nguyên mâu 
Thí dụ: 
Hamia saÖanug - yHTEGS 
[G4 9T0T0 TIĐOEKTA - ÕẴƒp©4b OKDYZAIOIVIO GPGJ. 
b 


[ Động Lừ nguyên mẫu - động từ nguyên mẫu | 


Trong mô hình này động từ nguyên mẫu bên phải làm vị ngĩ con 
động từ nguyên mẫu bên trái làm chủ ngữ. 
Thí dụ: 
BblÔUDG1n G210 ~ BBIỐNpATb ?RHSHb. 


Chú ý: - IKhi dịch ra tiếng Việt những câu tiếng Ngụ thuéc hai 
mô hình trên, cũng thường thêm chữ "là" giữa hai oế: Thí dụ: “Nhiệm 
oụ chúng ta là học tập”, “Mục đích của dự án này là bdo 0à mâi 
trường xung quanh”, "Chọn công uiệc là chọn cuộc đời”. 

- Trong mô hình thử hai (“động từ nguyên mẫu - động từ nguyên 
mẫu”) trước động từ nguyên mẫu là uị ngữ rất hay gặp những Lểu từ 
như 3TO, 3HAHHT, 3TO 3HANHT. Thí dụ: 

TĨOttẮẪ%b GIOBGRKA - 9T0 TR.BOCTYU GT0 
TIICGTAĐb ĐACCK83BT T© 3HASHT TĐOCTO ĐŒCCKG30L601Tn1. 


3.3.3. Đi oới các động từ khác 


Động từ nguyên mẫu có thể đi với các trợ động từ kiếu như 
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H1) HHATB - HAHQ@Tb, HĐO/O12RATb, ROHHATb - KOH'HETb, MOAB, YMCTb, 
C?apaTbCi, XOTerb, duoÕốnre, y1t+seät.. Thí dụ: 

Mũi G141 H3V4ATb DYCCRHỈI 13bTR TOI Ha3d/1 

Âo2CCfe TT BbI 1OMOME MHCG? 

ÔN c?GDGGTIC2L YHHTbCH 2IÿHHIG H 2IYHIL, 

JÐTH 10Ố/0m ñrpaTb 6 (by TỐG/L. 

3.2.4. Địt 
Động từ nguyên mẫu eó thể đi với một số tính từ rút gọn kiểu như 
J70011‡0H, bàj, POPOB, HaMepeu, oốs2an, cnocoBeun... Thí dụ: 

OteHb paÖ (DúÔđ) öàc BH/X€TD. 
Bce 9ö413HbL paØoTaTrb TIECTHO, TIDWLI62KHO. 


“tính từ 


TH MOJIOÿIBI© CTY/ICHTBI CHOCOỐHĐbL 3âHHMATbCH HãyHHOÙI ĐaÕØOTOïi. 


3.3.5. Di uới một số danh từ 


Động từ nguyên mẫu có thể đi với những danh từ chỉ khả năng. 
sự cản thiết, sự mong muốn, ý định, đự định k iểu như B03M0zKHOCTb, 
€IOCOØHOCTb, N€OOXO/HMOCTb. ?tCIAHHG, HAM€GDCHIHC, MCHTàA... 

Thí dụ: 

PiHbHI6 J@T/ ÕG/HBIX ¿IOJI€ÏT HĐ HM€JLT đ03/102/10G110U YHHFEbCH. 
Ÿ H€TO 3/C0/10H,6 cTare THHACTOHLHIMM 1I67IÓ0BGKOM. 


3.3.6. Đi uới những từ chỉ trạng thái. 


Động từ nguyên mẫu có thể đi với một số từ chỉ trạng thái biểu 
thị khả năng hay không có khả năng, sự cần thiết, sự cẩm đoán kiểu 
nh MO2EHO, BO3MO2EHO, HY?RHO, Hà/10, He0ðXO/HMO, neJbzar. Thí dụ: 

Moseno solrw? 
Đam HŒđ0 BBHIOJHIHTBĐ THIAH B CĐOR. 
HĨeabsst pOcarb JDV3©lL B TDY/IHbI© MIHYTbL 


3.7. Chỉ mục đích của chuyên động 


Động từ nguyên mẫu có thể chỉ mục đích của chuyển động (trả lời 
cho cầu hồi: gasem? "để làm gì?") khi đi với động từ chuyển động. 

Thí dụ: 

Ha ðynymeli ne7tene mol õpar noeØem 8 MoecK5y yMHTbCI. 
J[Ï@TOM MBI OÕbIHHO €3 OTJbIXâTb Hã MOBG. 

Trong trường hợp này động từ nguyên mẫu còn đi với một số 
đếng từ khác như ocTaHaBuHBaTbCI - OCTAHOBHTPCI, OCTABATECS- 
ocTarbes... Thí dụ: 

TYPHCTbL OG7NG1WOđ1/14Cb OTJOXHYTE. 
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BÀI TẬP 

Bài tập 1. Đọc các câu dưới đây. Tìm động từ nguyên mẫu 0A giải 
thích tại sao động từ lại ủ dạng nguyên mẫu. 

1. # aioÕ.tO Hrpafb B cồyTỐO0¿, a MOS CecTpa 2HOÕWT pHcoBare. 2. Ha 
COỐĐAHH© OÕØ3T€/IbHbI 4BHTbCä BC€. 3. ƒ OH€Hb 3AHfWT, HO3TOMY H€ NúOFY 
TIPIUiTH K BAaM C€IO/IHW. 4. HaM, CTY€HTAM, HY2KHO 3AHWIMATbCØ taxc/LhiÏi 
/temb. ỗ. Mbl Õ»L1 pA/Ibl BCTpETIITbGA CHOBA HIOGJIG J1O/TOÏÏ pãa1yEI. 6. Ởn 
J18J1 OỐCUIAHIIE BBIIOJHHUEPb THHIAH /IOCĐONHO. 7. MOW THICAT€/bCROW Z@E1AHb 
HAHA/IACb C€ #4©JIAHHW BCỂ BH/I€Tb, BC€ 3HATb, I1 IIYT@IIECTBOBAT. 8 c3rợr 
MOZIO/(OÏÏ 46JIOB€K DAÕOTA@T Ha 3380716 H HĐO/I0/12KA©T VAUITbGSI B BMSEOHGiI 
THRKO¿1€. 9. HeT H€OỐXO/UIMOCTH CII€HUITb €C D€HIEHIEM 9T0rO BOIpoca. 1). Mi 
Đ€LHH¿I OCTAHOBHTbCAä OTHOXHVTb. l1. MOIO/jlañ reponnsä sroro (bJIbwa 
Tioexaa pœ MOCKBV VHHTECH, pAÕOTATb IHí, KOHHHO, MCKATb CHICPbH. 
132. MaTb pA3P€HII/IA 7€THM IIO€XaTb Ha 2KCKYDCHEO. 


Bài tập 9. Đọc bài uăn sau đây. Tùn uà giải thích cách dùng động từ 

nguyên mẫu. 
ro TaKoe cqacree? 

CHACTb© - ðTO IĐOCTO H: C7102HO. 

CHacTb© - 2TO ỐbL†b H€OỐXO/UIMbIM, HY?KHBIM !(@JIOBOKOM; CHACTb€ - 
JIOỐIHITb JIO/|C, JKII3Hb, JHOỐWTb CBOR) IIĐO(Đ€CCHIO, CHACTbÐ - ØTO IPHUE, 
KOTOYE) Tbl XONSIIb HOÏÍMATb, â 0Hã H€ /JAŠTCH, V/ITAET, HONHIMaCTGH beể 
BBILI6 Ií BBIHIS, jÏA, GHAGTbG /IO214€HO ỐbITb BBICOKHMIL ỦÏÏ B 3H. €1Ó TK 


vo 


MHOTO, WTO XBATHT Hả TBOIO 10/0. TO2IbKO €TO Hã/O HAÌTM. HHđRO 362/0, WTO. 


CHACTb@ H@JIb3 HAÌÍTW 110 /ODOT© K H€MY. T0 3ACTABJIS©T 4€JIOB©IA VCI€lTb 
€TO BCK) 3KH2Hb. lĨ€JIOBEK MOSK@T OLIIÔATbGS, CHOTbIKATbed, Hanars Ho 
TJI4BHO€ - JCKATb. 

CaMaØ ÕONnbUIAH MOW MÊHTA - 3TO BCGI/IA CTĐ€MITbCNS BHI€P€HI, H€ 
OCTAaHOBHTbCH Ha IIOTIYTH. Mue geẽ RDeM# XOH€TC1 ÿ3HABATb WTO-TO 101B, 
H€Il3BeCTHO€. Me xoqercd BBIOpaTb TaKyK2 p3ÕOTYy, NTOỐDI BCIO ?tEHS 
TIDHHOCHTb JIO/UJIM DäHOCTb. B 2TOM 4 BH3KY CHACTbE. 

 Ka3%/IOTO CBOể IDHCTABIHH© O CHACTb©. ÏŠCJ CHDOGHIH, C'AiÐSTO 
!IEJIOB€KA, OH CK8?2K€T, HTO CHACTb€ B CHOKOlÍCTBHH;j CHDOCHIIIB /I@BY1HKY - CHaã 
CE83/G©T! C4ACTE© B TOM, WTOÕBI JIOÕ⁄Tb H ỐbITb JTIOÕYMDIM. 

MO3KET ỐbITb, STO /IEHCTBITIbHO TA, HOTOMW HTO Đ9TO OTĐ)MIEOE 


b 


CHACTb - 8HATb, HTO T€ỐN JIOÕ4TT. 


3. Chia động từ 


Những trường hợp sử dụng động từ nguyên mẫu (tức là động từ 
chưa chia) như đã trình bày ở trên là không nhiều. Đa số động từ khi 
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băm trong câu là phải chỉa. Chứ động 1”, theo cách hiểu thông thường. 
lLĐiến đổi động từ theo ngôi (cụ thể là theo 3 ngôi: ngôi thứ nhất, ngôi 
thư hai và ngôi thứ ba) oà £heo số (số ít và số nhiều). 

Người ta phân biệt hai cách chia động từ: cách chia thứ nhất và 
cách chia thứ hai. 


3.1. Cách chỉa thứ nhất 
"Thuộc cách chia thứ nhất có phần lớn động từ tận cùng là - ATb 
hoiïc -TTb và tất cá các động từ tận cùng là -TH, chẳng hạn: wrramt, 
CÍINVHHIATBb, HOHHMATb, OỐ“b7ICHZITb, HBDBHTIOJIHZETI, H/JỤTH, HCCTH. 
Để chia những động từ đó, ta bỏ -Tb hoặc -TH đi rồi thêm các từ 
VIsiaU: 
Ngôi thứ nhất số ít (ø) thêm từ vĩ -io hoặc -y 
Ngôi thứ hai số ít (re) thêm từ vĩ -eiue hoặc -ðnn, 
Ngôi thứ ba số ít (on, ona, ono) thêm từ vĩ -er hoặc -r 
Ngôi thứ nhất số nhiều (mã) thêm từ vĩ -em hoặc -Em 
- Ngôi thứ hai số nhiều (nm) thêm từ vĩ -ere hoặc -#re 
- Ngôi thứ ba số nhiều (onn) thêm từ vĩ -tor hoặc -y® 
“Ta có thể tóm tắt trong bằng sau 


dÁ — -O (Ÿ) 

Trị | -EIHHb(EIHb) - 
lon - -ET (ÈT) 

MBI _ -EM (EM) 

mm | ETECETE) _ 
OHM. -OT (-YT) 


Chủ ý: Hệ thống từ uì ngoài ngoặc là dành cho các động từ tận 
cũng là -Tb, hệ thống từ uï trong ngoặc là dành cho các động từ tận 
cũng là - TH. 


Thí dụ: chia động từ #TaTb, BDIIO2IH3LTĐ VÀ MJỰPH 


| |MHWTATb | BbillOJIHWTb |UIUITH ` 
Z1 XI BbIIOJTHMO _| my. 

| ThỊ— _| faeiib |BbpmoOannelmp, |mêp — 

| QH XIITAeT' BBIIIOJIHSGT HUIÊT 

LMPL _| HTaeM | BbLIOIHNICM M/IÉM 

| BEL 1IITacTre BbIIOHSeTe Mnre 

LOnH XUTAI0T BbIIOTHØIOT 1Jym 
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Chia theo mẫu động từ wwrarb là các động từ như €xytaTb, 
TIOHIMATb, CH7I3blIBQTb... 

Chia theo mẫu động từ gmnoanäre là các động từ như 
OỐ':ØICHIWTb, IIOBTODSETE... 

Chia theo mẫu động từ mm là các động từ như HeerH, sez1... 


Chủ ý: - Động từ aecmu chỉa hơi bhúc: eØ - @eÖðuUto - eeOöm - 
8eÔ8+ - œeÖðmo - aeÔ1m. 


- Mếu động từ tận cùng là -asamo thì ta phải bỏ cả -adm trước 
khi thêm từ 01. Nếu động từ tận cùng là -oaarnb hoặc -ea0Tn thì ta 
phải bỏ ed - oaarnw hoặc -esame đi rồi thêm -y làm âm đệm trước bhí 
thêm từ 0ï. 


| [BCTABATE  jJICHO/Ib3OBATb | 


Ịa ¬ _ | Beraro ` _| I€H0.Ibat/Io ] 
| “Tbl SE MHH | 1ICHOJIb34/@HLE. : 
SH BC7aET | CHOJb3@T - J 
MBI_— _BCTAEM | | 


1ICTIOJIB:3//eM 


| 
| Bhl BCTaETe 1ICH0/153/G1/ -j 
LoHm_ Bcrnaror JICTIOTbi32/1OT J 


Chia theo mẫu động từ scmasamo là các động từ như 
CO03Ôđ80Tn%., "Đ131080Tnù... 

Chía theo mẫu động từ wcnoasosamw là các động từ như 
020113080Tn®, T.01t6801n%... 

- Căng thuộc cách chỉa thứ nhất là những động từ có tận 
càng là -u1no, chăng hạn: Ô0CTW211tb, Ti024Õ111/1nù... 

Thí dụ: cách chỉa động từ Ôocrmu2zrne 


ñ J0CTHTHY 
TĐỊ — OCTITH€IIb 

0H MOCTMTHT | 
MEI OCTHTHeM 

BBL J0CTHTHCTC 

OHHM JOCTHTHYT 


- Một số động từ có cách chía đặc biệt tuy uẫn thuộc cách chữa thứ 
nhất (căn cứ uào từ 0ï): 
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3GTTLb: CRA2C1J - CNA2/CCMEb - CNG2/GTf - CWG2/C6 - CKG2@Te - 
€1¿G3'3/TTL 
TEĐTTĐb: †ìO1O - THOỂ1b - HOÈTn - TIOỔ - THOETN€ - Tì.O1OTrk 
CTIHATT®bi CTNAMỊ Ý CTRAMHCUEb - C?31GH€TR - CTIAHCM - CTnG14€1ne - 
Cñữ1111/11t 
00a: 
33T? 


ỐE}ÐỤ - ỐcÐẽutb - õcpẽrn - Õcpẽm - ðcpẽrmne - Ốcp?w 
GOSiM4J - GOä3bMIỔMEb - GOSbMỞTM - GOäbAtÊM - @O3b.tGrne - 


đOần 51k 
TUMC(TTĐ: TH Ƒ THUUUCMEb - TÍUUIĐTD < THUU(G/M - T06 - 
n1 11m 
i1: ỐJÔ‡/ - ÕÔeuub - ố/Ôem - ỐÔe - ỐyÔeme - 611m 
LIVĐb TLbPO - THbỜEb - TẾT - TLbẾJ - TbỂTN€ - Tìb1OT 


T? Hự tiếng Nga, trong đó có động từ, có cấu tạo phức tạp, có thể 
thêm: bớt các hình uị (tiên tố, tiếp tô), do đó nhiều động từ có phần sau 
giảng nhau. Khi đó, một quy tắc quan trọng là nếu động từ có phần 
sau giống nhau thì chỉu giống nhau. Chẳng hạn: 


+ Các động từ paeCKA301%, tOKG3đTn, takga3a1m... chỉa giống 
như động từ ckaaarno 0ì đều có phân sau giống nhau là -Ka301%. 

+ Cúc động từ @6ecrwu, npusecrnwu, pou36ccrnu... chia giống 
như động từ aecmwwu uì đều eó phần sau giống nhau là -8ecmu. 


+ Các động từ scmarn, nepecrnarme... chỉa giống như động từ 
cam 0ì đều có phần sau giống nhau là -crmarno. 

+- Các động từ euIốpaTn, coốpa1m, u36parno... chia giống động 
từ Gparmm® tì đều có phần sau giống nhau là -õpamas. 


+ Các động từ aaÔbtmo, n®puốØurm, ơmÔtme... đều chía giống 
động từ 6wuae 0è đều có phần sau là -Ốukme. 


3.2. Cách chia thứ hai 

Thuộc cách chia thứ hai là phần lớn những động từ có tận cùng 
là -ITb. -ETb, chẳng hạn: ronopiTb. CMHOTĐ©Tb, Y4HTb. 

TĐể chia những động từ đó, ta bỏ -MTb, -ETE rồi thêm các từ vĩ sau: 

- Ngôi thứ nhất số ít ứx) thêm -to hoặc -y 

- Ngôi thứ hai số ít (xx) thêm -mru, 

- Ngôi thứ ba số ít (on, oưa, ono) thêm -r 

- Ngôi thứ nhất số nhiều (sua) thêm -w 

- Ngôi thứ hai số nhiều (se) thêm -wre 

- Ngôi thứ ba số nhiều (onn) thêm -m#r hoặc -ar 
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Ta có thể tóm tắt trong bảng sau: 


ä. |[HOCV) 
Tổ | -HHHEb 


âm đặc biệt). 


Thí dụ: chia động từ ronopnT, emorper, và ywuT, 


_| TOBOPHTb CMOTPETb VHHTb 
bị TOBODIO CMOTPIO ydy - — 
|. ¡ TOBODHIHb, | CMOTDHHIb. kí VHHHb 
0H |TOBOPHT | CMOTPHT YHHT h 
MBI_ |TOBODMM CMOTDHM yduw 
| Bbi TOBDpHTG _| CMOTPHTC _ yqure 
OHW |TOBOpRT TL eMorpam | ydam ` 


Chia theo mẫu động từ rosopmre là các động từ như 
HHIĐHMCHHTB, OỐb71CHHTb.... 

Chia theo mẫu động từ ewmorperb là các động từ như oeMoTpe17i, 
YCMOTpCTb.. 

Chia theo mẫu động từ yuwre là các động từ như BiliySHTb, 
HIAyHUTL.... 


Chú ý: - Nếu sau khi bỏ -wm hoặc -em đi mà gặp một số phụ âm 
nhự B, B, M, 3, J, C, T, CT thì xấy ra biến âm ở ngôi thứ nhất số ít (24) 


B.B.M ——> B71 BI, MỚI 
3,71 —> 

Ệ —> 1H 

đh —> ự 

c? —— 


Khi đó từ 0ĩ ngôi thứ nhất số ít có thể là -Y nếu phía trước là cóe 
phụ âm 2, d, LI, HỊ, Cần nhớ là từ ngôi thứ bai số ít lại trở lại các 
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pÙn, ám ban đã 


“hí dụ: 
FOTOBMTEB: TOTOBAIIO - TOTOBEHHIb - TUTOBHT - TOTOBHM - 
TOTOBWT€ - TOTOR/rt 
JHOỐMTE: JHOỐJHO - JIOÕHLHD - JHOÔfNT - JIOỐUMM - JHOỐUtre - 
JHOOØT 


BO/UITE: BOZKV - BOJUILIB - BO/KHT - BOJUIM - BO/UIT€ - BO/UƯIT 


HOCHTB: HOIMY - HOCHILIb = HOCDIT = HOCHM - HOITTG - HOGST 
BCTPCTHTb: BCTĐ©WMYV - BCTPCTJIIb - BCTĐ€THT - BCTDTHM - 
DBCTP€THT© - BCTĐeTWT 
IIDPOCTHTE: HPOHIV - IĐOCTHIHb - IIĐOCTHT - HĐOCTHM - 
TPOCTHTS - HPOCTfT 
- Một số động từ tuy chỉa theo cách thứ nhất nhưng cũng có hiện 
tượng biến âm những biến âm ở tất cả các ngôi. Thí dụ: 
CKA3ATE' CKA2KV - CKA?KGLIb - CK32K€T - CKA?R@M - CKa?K©TG - 
CEA?2KYT 
€JIATE: HHJIO - HHJIỂHIb - HUIẾT - HIỂM - HIJIẾT€ - HUIOT 
- Một loạt động từ cấu tạo từ tính từ tuy có tận cùng là -ETb 
những lại chỉa theo cách chỉa thứ nhất: Kpacwerm, Õeneme, 
304001.€Tf1b, 4€ĐH€TTtb, THỊJCTNY€TRb 0.0... 
“hứ dụ: 
KDACHGTb: KPACH€IO - RKĐACH€€HIb - KĐACH€GT - KpA€HeeM - 
1ĐaCH€€T€ - KDACHOIYT 
IYCT€Tb: HYCT€CT - IIYCT€IOT 
- Một số động từ tuy tận cùng là -ATb nhưng lại chia theo cách 
thứ hà 
€/IbHHATL: 


CJIDHHY = €JIEHHEMHE - CJIBHHMT - €AIBHHHM - 
€JIEHHMT© - €JIBIHAT 
HDHSATE: KPVAY - KDHIHIHE - KPHHT = KĐHHHM = KĐUHTG - 
PHuaT 
- Như đã nói ở trên, tất cả những động từ nào có phần sau giống 
nhau đều chia giống nhau. Chẳng hạn 
+ Các động tỪ TpDuU1(OCUTnb, 1G140CW1nb, TĐDOa1+OCurne chía 
giống động từ wocurw 0ì đều có phần sœu là -H0cwm® 
+ Các động từ noÔaomosurno, npuzomoaurne chia giống động từ 
aom‹gurnw 0È đều có phần sau là -2otmoewmw 
+ Các động từ nocaam, npueadmme chỉa giống động từ caaTn 
uì đổ¿ có phần sau là -cada1no. 
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3.3. Những dộng từ thuộc hai cách chỉa 


Gó một 
T€Tb 


6ery õ@?Hmb 


Đặc biệt là cách cnia động từ ecrb: e 


4, Cách chia động từ phần thân 


Động từ phản thân là động từ 


y1 Tb€S, 


số động từ trong tiếng Nga chia theo cả hai cách, chẳng hạn: 


XOWY ~ XOHCHIb - XOHCT - XOTHM - XOTHTC ~ XOTHU 
6e 


Øc2rre 


6©#tHM 


€/WM - GJWTC€ - EHETT 


có hậu tố -Cñ1 ở cuối, chẳng bạn: 


đAHMHMATSCH, IBJDITbCH, HAXO/HTBCS, CTAHOBHTbCZT. 


Thi chia động từ phản thân, ta vẫn chia theo hai cách chia như động 


từ bình thường, không phản thân, còn 
Nếu dụng chỉa nhận được tận 


âu tố -Cñ thì xử lý như sau: 
cùng là nguyên âm thì ta thêm 


-Cb, Nếu dạng chia nhận được tận cùng là phụ âm thì ta thêm -CJ1. 


ách chia động từ phần thân yqwrkecw VÀ 3aHHMiatrr.€zr 


l XVIIIITEC1 3AHIIMATECI | 
_ | 38HIMaIOCb ADMaIOeb  — —| 
: | ywutirrsew HIIMAOIIbGS 
_0H — | yuHTc#. _ | 3AHHMaerca Si 
MBI | yaUMCH 3AHHMACM€H _ 
BI XHHTECE 13AHHMaAĐFTGCb 
OHI | y4äT€n | 3aHIIMaIOTcw 


Đã dàng nhận 


thấy là -Cb thêm vào ngôi thứ nhất s 


Ít và ngôi 


thứ hai số nhiều, -C thêm vào các ngôi còn lại. 


BÀI TẬP 


Bài tập 3. Chia các động từ trong ngoặc theo hai cách chía. 


1. TJe Phi (ynrpca) ? - f1 


BÔU€ĐAM OH (38HIMATbCH) B TOCV/IADCTBEHHOl ÕHÕ.IOTeke. 3. CHa PB 


(#axozurr) nyaeHile cd0BA BO neex oÖñerogTesreersax. 4. B 


(TOTOBIUCH) & BayKHOAL 


HẠCTO ÍT1OIb30BATbCB) DYCCKO 


8JW O0 CHACTb6. ö. [ÏÐH HCĐ€BO/IE MOII HN) 
5bCTHQAICSHM CIOBADEM. 6. Mononẽ2kb Beelui 


(yanrbcn) 8 XaHoiiceow yHiisepetrrere. 3. LĨo 


T 
3TC) BĐĐMAN # 


(BLiốHpaTb) ceÕe "cawyg 2Iyiy10" 1ipodbecewro. 7. Jla, ä (IDHaHaBaTb) Œ10to 


oimuOry, 8. fl (nHzxerb), 


ropo/ia. 9. Marb cKaaaila: "ƒl (B€CTH) MOETO CBIHKA B 1€TCKUIi Can”, 


TODRUO (OÕCÿ3KtATb) BOHIDO 0 TOAM, WTO 
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RAR CTĐOHT HOBOC MHOTOSTAZKHOC 3/AHH€ B (ICHTD€ 


10. Mai 
TAKOG TOÕOBb, 


Bài tập 4. Chỉa các động từ trong ngoặc cho phù hợp uỏi chủ ngữ. Chú 
xhững động từ có cách chía đặc biết. 


| ƒÏ (28:UPL) PO, HO ÔH HỆ (GJIbiiHaATb). 


fTO H€ (ĐA4Õ0TATb), TOT HŒ 
(SCy) ¡1 OHa HaefO (Ốpa?bÌ KHIIH B IIKOIbHOII ÕHÔHOTek©, 4 fÍ 3aHAT, H 
1/02.2MY HC {MOSD) HOJOITH K T€eQh 


ty. 6. BpadH (6oporbe 
G0Horo, É Moj 110/ÐYyTa XOPOUIO (T€Tb) H (TAHH€BATb) 
TO[T TH CÔ MHOH K VHIPL€JEbHIIH 


0E0 313bIKA? 


Bài tập ð. Đọc đoạn uăn sau đây. Khôi phục lại dạng nguyên mẫu của 
prhứng động từ đã chía, 

MOi /(IDYP yVHAHTCRH bB  MĨOCKOBCXOM TOCVHAPCTBEHHOAL YÌUIBDCHTET. 
ÚC YPĐO OH CJIYLIAGT JI€KHUIL BO BĐ€MI H©D€ĐDIBA 0H OỐBI4HO XOJHIT B 
ðoỗ@xaer “am BH € 


li 


Ty 0n VIO 


HIOBOÏ OH BCTPGHAOTCH CO MHOTHMH 
IÍT CHJIẾTb B VTIIY. TâM CTOIT MAJI€HbKUHL 
c†ciz1Hy. Hà CTO7IG I©2RAT BILTKI, HO2EH. c102KKI. B Baae CTOäT HB€Tbl. MoÏ NDYT 
TPSOCTTP MOH:O 1L MIiTa@T eo. lĨa TepBO€ 0H OỐbITHO Ô@€ÐẾT CVIL ÔH H© JHOỐIT LIỤI. 
lĨc H70ÐOE OH Õ€DÈT MACO. HO CGTO/IN ĐCTb ÕJHIHbL TO O€Hb BRYCHOG 
ĐY cũo© Õ 190, MOÏI TDYT Õ€ĐẾT Õ/THHBI, ä Hà TD€TBĐ ~ KOMTOT. 


TIHOCT|AHNPIMI CPY€HTAMH. OH 2T 


Hài tập 6. Khôi phục lại dụng đã biên đổi của động từ trong đoạn uăn 
sa đay rồi ehỉa theo 2 cách chỉa (chú ý chia phù hợp oới chủ ngữ) 

MOHOHOÏL XY/OHHR 2EIL1 B ÕO/IbHIOM TOPOZLE. ÔH [U1CA/1 KADTHHĐI, DrO 
Kủ JHHDI H28BILTHTCb JHO/UIM. ÔN ĐHCGB82L BbGTHAMCKYIO HIPHĐ0/(Y, RKOCODVIO 
ĐH CHOHb /DOÕIUL 

HEOF/EL HACTYVTA/IO JI€TO, OH yG32K821 5 CBOIO pO/JUYIO /@p€pmto na HếpHoïi 
ĐC-RĂG, “THAM ĐH OÕDIMHO LIĐOCBIHIA2ICS Hà VTD€HH©ÏT 38D©, THXO BCTABA/1 HH HIỂM K 
ĐPOSA, ÔH C41010 Hà ẾÈ€FY 7L HA*DLHA¿T ĐH€OBA7b. TẨOPJHA COZIRH© TIÒ/NHHMASIOCD 


/ICORO LÍ 


TAHOBII2IOCb 7§d|DRO, OH ROHMA.1 pAỐOTYV H HUẾ /IOMGIE 
BG-CPOM OH HOKA3BIBA7L ĐHCYHKIL TDY3b11M. 


E. PHẠM TRÙ THỂ CỦA ĐỘNG TỪ 
f.ATELTOPHf BIHIH1A TJLATOZJIA 


Thể là một trong những phạm trù ngữ pháp cơ bản của động từ 
tiếng Ngà Động từ nào trong tiếng Nga cũng thuộc về một trong hai 
thể thế hoàn thành (cosepuewnpii muạ, viết tắt là CB) và thể chưa 
hoà thành (HiecopepUlehHbili sHJt, viết tắt là HP). 


1. Cặp thể động từ (su\oBan napa r/1ar02108) 


Đa sô động từ tiếng Nga tạo thành cặp thể. Cặp thể !à hai động 
từ: cùng ý nghĩa từ oựng nhưng khác nhau dễ ý nghĩa thể. Thí dụ , 
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động từ qwrarb Và npownraTb tạo thành cặp thể vì có cũng ý nghĩa 
từ vựng (đều nghĩa là "đọc”) nhưng khác nhau về thể: động Lừ suraare, 
là động từ thể chưa hoàn thành còn động từ npowurare là động từ 
thê hoàn thành 

Có những phương pháp cấu tạo cặp thể sau đây 


1.1. Phương pháp dùng tiền tố (npecaateti cnocoÕ). 
Động từ thể chưa hoàn thành bhi thêm tiên tố thì biến thành động từ thể 
hoàn thành cùng cặp. Chẳng hạn, động từ xeaarw là động từ chưa hoàn 
thành nhưng khi thêm tiền tố C- thì ta được động từ thể hoàn thành 
enezrare và hai động từ đó tạo thành một cặp thể /xetaTb - etestaTi, 

Những tiền tố thường gặp là TIPO-, IIO-, C-, #-. Thí dụ: 

MHTATb - HDOHHTATb 116/IäTb - Œ/I@JIATb 
CTPOHTD ~ HOCTPOMHTb BM/€Tb - YBIUJLGTb. 

1.2. Phương pháp dùng tiếp tố (cJ(ucue»etử cnoco6) 

Động từ thể hoàn thành khi thay đổi tiếp tố thì biến thành động 
từ thể chua hoàn thành cùng cấp. Chẳng hạn, động từ thể hoàn 
thành npumenwrb khi thay tiếp tố -HI bằng tiếp tố -f1 thì biến thành 
động từ thể chưa hoàn thành cũng cặp npnmensTts. 
dược thể hiện trong bảng sau: 


“Thí dụ: 


Động từ CB | Động từ HB | 


h - ¬ 
| -M- -ñ‹(-A-) OÕbñCHHTb-OÕbfCHZITb | 
Ị HAHO/THWTb - HAHOHHIITE, | 

Đ€UIHTb - p€Hia?b | 
| -|——————}#©fterim - seTpedlar. | 


-ABA- JATb - 
| yaHarb- V3HqaBab 


-BBA | cnmearb - cnHcuigarb 

| paccKasarb ".......n 
-E- -EBA- | TIĐ€O0/IGTb, - IDGO7IO.IeBAbE 

d|)) | os1ameTb- OB/aHcgare  — 

.MH.  |-MBA- DA3BHTb - DA3BHBATb. 
/OÕWTbCZI ~ AOÔHBuaTbCcñ _ 
= 'Ƒ-HBA- 3ÕbITb - 38ÕbIBATb | 
L l OTKPBLTB - OTRPBIBATDL  — 
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Ngoài ra, còn có nhiều trường hợp thay đổi hẳn phần sau của 
thén từ động từ khi cấu tạo động từ thể chưa hoàn thành. Thí dụ: 


LIOFHÔOHYTb : HOFHOäTb 
2IDCTHTHVTP : JIOCTHYATb 
Bblỗparb ¬ BbIØHpa'Tb 
C0ðpaATb - COỐHpäTb 
TIGĐETĐDOHTL : TEDeC?ĐAHBArE, 
OCMOTD€Tb : OCMäTĐHBATb 


Và 


eperb - VMIDäITE 
311GDGFb “ 38T1HDATb. 


13. Phương phúp uừa dùng tiền tố uừa dùng tiếp tổ 
(1)€MKCd1b1t0-CU(0(UKCdGepLf cnocoÕ) 
Phương pháp này ít gặp. chẳng bạn như trong hai cặp thể sau 
RYHHTb (CB) - HORYIRITE (HB) 


(Động từ chưa hoàn thành nogynarn cấu tạo từ động từ hoàn 
thành gymre bằng cách đồng thời thêm tiền tố và thay đổi tiếp tổ) 


cazeau, (HP) - H@EA/UTE (€B) 
(Động từ hoàn thành nocaawrr cấu tạo từ động từ chưa hoàn 
thành eazwa+e bằng cách đồng thời thêm tiền tố và thay đổi tiếp tố). 


1.4. Phương pháp thay đổi căn tố (cnaemuauazt) 


Đây là trường hợp động từ hoàn thành và động từ chưa hoàn 
thành có cán tổ khác hắn nhau. Những cặp thể khác căn tố không 
nhiều, eụ thể là (viết theo thứ tự động từ HB trước động từ CB): 


TOBGDHTLE š CHIM. Øparh w H331Pb. 
WUEACTb. ...... JIOBHTb 2 HnoÏïMarb 
HràX0/U - HATH ca/H1tbei1 * 

xIO?EHTbC2ZL bá jJICWb CTAHOBHTbCZI 


2. Cách nhận biết thể 


Qua những phương pháp cấu tạo cặp thể trình bày ở trên, ta có 
thể rút ra những cách sau đây để nhận biết thể của động từ: 

3.1. Trong hai động từ cùng cặp, động từ nào có tiếp đầu là động 
từ hoàn thành. 

3.3. Trong hai động từ cùng cặp: 

- động từ nào có tiếp tố -V1- là động từ hoàn thành nếu động từ kia 
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có tiếp tố -A- hoặc -f 

- động từ nào có tiếp tố -J1- là động từ hoàn thành nếu động từ kia 
có tiếp tố -JIBA- ; 

- động từ nào có tiếp tố -A- là động từ hoàn thành nếu động từ 
kia có tiếp tố -ABA- hoặc -bIBA -; 

- động từ nào có tiếp tố -B- là động từ hoàn thành nếu động từ kia 
có tiếp tố -EBA- ; 

- động từ nào có tiếp tố -bI - là động từ hoàn thành nếu độrg từ 
kia có tiếp tố -bIBA-. 

Hai cách nhận biết này đòi hỏi phải biết cả hai động từ cùng cấp. 
Nhưng từ những tiếp tố của động từ chưa hoàn thành trong sách 
nhận biết thứ hai có thể suy ra cách thứ ba: 

3.3. Động từ nào có các tiếp tố -ABA., -bIBA., .EBA-, -UBA- bao 
giờ cũng là động từ chúa hoàn thành. 


3. Những động từ không tạo thành cặp thể 


(BHeHApHEIG rJIAFO.TEI) 


Bên cạnh phần lớn động từ tạo thành cặp thể, eó một số không 
nhiều những động từ "đơn độc", không có "bạn" để tạo thành cặp thể, 
Đó có thể là động từ hoàn thành, chẳng hạn như nhóm động từ 
chuyển động có tiền tố TIO- chỉ sự bắt đầu của hành động (tofrr, 
HO.ICTGTb, IIOCXâTb, HOðG?EATb, nonabiTb), nhóm động từ có tiền tố 
IIO- chỉ hành động diễn ra trong thời gian ngắn (noxomae, 
TI0.I©#EATb, HIOCTOWTL, nomowarb) v.v... Đồ cũng có thể là động tư 
chưa hoàn thành chỉ sự sở thuộc (như õbIre, HWM€Tb, HM©G%Ci, 
oØ1amamn), sự tổn tại hiện diện (như HpHCyTCrHORatL, 
OT€YTCTEOBATb, CYII€CTBOBATE, Haxô0xndrpcg), chỉ quan hệ nhữ 
TIDHHA7JIG?EOATb, OTHOCHTbCi, COCTOSTb). 

Mặt khác, lại có những động từ vừa mang ý nghĩa thể hoàn 
tRành, vừa mang ý nghĩa thể chưa hoàn thành, tức là kết hợp trong 
một động từ cả hai ý nghĩa thể, chẳng hạn như các độn; tí 
Opranuaonarb, oÕpa3oparb, ;£ennrpcs Tuy theo văn cảnh nà ƒ 
nghĩa thể nào bộc lộ ra. Hãy so sánh: 

BUGPA CTVHGHTBIL TPTbSTO KWPCA OPFAHH3OBAIH B>W€2 
PYECKOIT H€CHH. 
Hq2cObLl eOỞ CTY/I€HTbI TĐ€TbETO KYĐCA ODTAHH30BAJ11 B342 
PYCccKoli HeCHI. 

Trong câu thứ nhất, động từ opranHsosaut có ý nghĩa thể toàn 
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ột lần, vào một thời điểm nhất định 
tguepa). Còn trong câu thứ hai. đông từ opraiuaopazm có ý nghĩa 
chưa hơi 


thành vì chỉ hành động diễn ra r 


ì thành vì chỉ hành động lặp đi lặp lại (gasg;uali rong). 


BÀI TẬP 


Hài tập 7. Đọc những câu sau đây. Xác định thể của các động từ uà tìm 
đọng từ cùng cặp oồỗi những động từ đó. 

Ì¿ HTATb CO3HATGIDHO 4 HAYHHICH, KOIHA MH€ ỐbÙ1O JIẾT 
1lapen 


TICTHIH8/UUTb 


HOITO HĐ ỐbÙLI HOMA, HH MATb Y2K€ HAHA/18 


OROHTDGZL 3, ÔN TCHDITOEBAI OTPOMHYIO P4/OCCb, €Mÿ XOTGIOCb H€Tb. 


Đọc: 
1 G714 H BBHTIOLTHILT 3T ĐAÕOTYV, 1 Y€XâJ OTRBbIXATb Hã MOPE. 5. B THeB€ ØH 
ChàgvL BGE, T0 Xoeeal 6, Bce CIYLUIAZHT € ÕG2IBUIIHM BHIMAHHICM, HO BHDVT 
HÌtG THỦ 2CMGEUTCfL ĐH BCG € ŸJUTB2IGHHCM HOGMOTPGZIHI HẠ HGFO. 


„ Or ốpara ø 


yM 


ta/L BC HOBOCTH B €TO IHIHCTHTYT©. Ö. ROI/ZA 0H YMỆP, ñ COÕG TOBOPHUI 


HÓT @TOB€R, KOTOPBHI 7/6/1421 BCẾ, HTO MOP. 9 f KYHHI 2TH TRA3€TBI lí 
-HVDHA/1bL BE Õmiweaiineu raserHow KuocRe. 10, Mbi pryy mrepex co6oñi 
ĐPIDOMHBIHT TOĐTOBDIL L€HTP. 


Hải tập 8. Dọc mẩu chuyện cui sau đây. Xác định thể của cúc động từ 
0á tìm những động Lừ cùng cặp 

ÖjHHA/12UA MOIIO/VOÏ HIIOBOR TỊDUHVIACHI GHAEOMVIO /J©BVLUKY Hà 
tĐVUÕO/IBHDUI MATH Ta KAK /H€BYHIKH HHKOTJA ĐAHDIH€ HĐ BHNG214 
(ÐVTỐU/IbHOFO MATHA, IOHOIHA 110/ÐDOỐHQ OỠbÑCHIIT ĐÏÍ IDABHUIA HTPDI, 

ÑOR7(L MST ROHNITGS, IOHOIIA GIDOCHI /(ÿBYLIRV: 

- Hy, KaK TGỐG IIOHPABH/TäCb HrĐa? 

- OHGHb, - BOCKJIRHV/IA /I€BYLUIEA. - BCẾ ÕbLIO ON©Hb HHT€PĐECHO. TO/IbKO 
W HÓ HONHMRIO O7DHOTO” HONGMV BCG JIPĐOEH Ố€TAIOP đã ONHHM MRNOM” 
EÍCy2NGIIL H23 /IATĐ TIM /(38/HIATb J1BA Mã - K32K/IOMY HO May? 


+4, Thể của động từ chuyển động 


Động từ chuyển động (rtaroatbi Bnseermin) tạo thành một nhóm 
động từ riêng trong khuôn khổ các động từ tiếng Nga với những nét 
đùc biệt của chúng, trong đó có nét đặc biệt về thể. 


4.1. Động từ chuyển động không có tiên tố 


€ó hai nhóm động từ chuyển độn 


4.1.1. Các động từ chuyển động không có tiên tố bao gồm tất cả 
9G động từ và chia thành hai nhóm: nhóm động từ chuyên động một 
hướng và nhóm động từ chuyển động nhiều hướng. Những động từ 
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hay gặp và điển hình nhất là: 


Nhóm T Nhóm 2 
(Động từ chuyển động (Động từ chuyển động 

ámột hướng) nhiều hướng) 
TUUYH XO/UTb 
©€XxaTb €3/WTTb 
Õ©2KfaTb 6eraTb 
JIVT@1'b JIOTATbE 
TRIDETb 1218 BATb 
H©CTIL TIOCWPh 
BGCTJI BO2UITb 
B@STH BO3ITb 

Chú ý: - Tất cả các động từ chuyển động dù thuộc nhóm 1 bay 


nhóm 9 đều là động từ chưa hoàn thành. 
- Một số động từ chuyển động nhóm 1 có cúch chỉa đặc biệt: 
61: ©đJ - eÔƒ1b - eÔem - eôex - eÖeme - em 


ỐCJ⁄CữTvb: ÕẴŒ? - ỐG2/CWttb - ỐC2iCH†TH - ỐCCUAM - ỐGMCHO ~ 
ốczym 

T/ĐUITb: H61 - TREDIGỠUU - TRADGT - TRADLGÖAA c Tbidểm€ 
- T1bI61/ 


4.1.3. Động từ chuyển động một hướng dúng như tên gọi của nó 
biểu thị chuyển động thực hiện theo một hướng nhất định. Chẳng 
hạn, gặp một người quen đang đi trên phố, ta hồi: 

Rv/ta thí H166? (chứ không nói: Eya Tbi Xx0JutIb?) 
bởi vì người đó đang đi theo một hướng nhất định. 

Hoặc thấy một người quen trên xe buýt, ta hỏi: 

Bùi eä1ere Hà pa6ory? (chứ không hỏi: Bm €eandrc Hà 
pa5ory?) 

bởi vì người đó cũng đang di theo một hướng nhất định. 

Tương tự như vậy, thấy một bà mẹ đưa con đi mẫu giáo, ta nói: 

Marb nen cpma 5 /erckgui caj. (chứ không nói: Marb 
BO/IT CbIHa B JITCRHH Cây) 

hoặc thấy một chiếc máy bay bay về phương bắc, ta nói 
CaMo.6T J1eTHT Hà ceBep. (chứ không nói: CaMOJIẾT /0eTaeT 
Ha ceBep)) 

4.1.3. Động từ chuyển động nhiều hướng, đúng như tên gọi của 
nó, biểu thị chuyển động theo nhiều hướng, chuyển động có đi có uề. 
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Chàng hạn, ta nói: 
Ea;KJbUÏi JI€Hb 71 G324EY B HHCTITYT Hã ABTOỐYCG. 


bới vì ngày nào cùng vậy, ta đi đến trường rồi về nhà, tức là theo hai 
hướng 
loặc khi thấy các em nhỏ chạy chơi ngoài sân. ta nói: 


H€TH ÔGFatoT BO 7BOpC. 
bổ: +1 các em chạy lùng tung, theo nhiều hướng khác nhau. 
loạc khi thấy người bố vừa suy nghĩ vừa đi đi lại lại trong 


phòng, :a nói 
MöiI OTeï XoNHT HO ROMHAT© 
Động từ chuyển động nhiều hướng còn biểu thị năng lực của 
nữ ti hay uất, Chẳng hạn ta nói: 
MoeMY €bH 


M€TDIDG F021, ä OH V2G XO/MT. 


tr" ở đây phải dịch là "biết đi". 


Cũng tương tự như v ta nói: "HĨTHrta s1eraer", "Pbi6a niapaer" 


"him bay", "Cá lội", 


BÀI TẬP 


Bài tập 9. Đọc các cấp câu sau đây. Tìm các động từ chuyển động 
khosg có tiền tô tà giải thích cách dùng những dộng từ 

1. ¿, C@ÏiWa€ ñ IV Hã VDOKR ĐVCCKOTO Ø3biKa. b. BBbI HACTO XO/HIT© B 
ieiarÐ2 2: a. Í CMOTPHO B ORHO: BÓT HUYẾT 2K©HHUrHA. PHAOM € HGÌ HZIẾT 
HaBepHOE, OHH HUYP B LIIDK. D. ÔHa pAÕOTAGT H€/IA/I©KO OT TOMA H 
©I'EL XOJUTT HA DAÕOPV HGIIEOM. 3. a. ÕBIIHO OH Ê3/UTP Hã ĐAÕOTY Hà 
- HHOTJLA 3/017 trì Bestoeittezre. b. xa o/\ÿ't TYPHCTbỞ - On: 61yT 
H NOHOöÿ€NHE XDAâM JHITGDATYĐbI +. ä. TÊV/A BBL 63/U1T€ HO BOCKPECGHbSIM? 
~QQi,IC R BACRbECEED€ MbI ©370IM 8a TOpO7L b. ÏÏ BIEACY, KAK HO VINH G/WT 
H2 219000/0701€TDI, 5, a. Bổi yMeTE t1aBaTb? TĨaKHM €TIHUIGM Bbí notaBaere? b, 
[ 1 TOMY ñCDECY, 6. ä. y/lA Bbl Õ©2EHT€? - 1 ỐcTy 
ñ. D. J[ÐTH 1PpatOr 11 ÕẴ€Tal0T HO BODY, 


" 
œBrcÕ 


CỶNACTDIIPĐ; BÓT ÔH TTIĐIBÍ 


118. [ORSMJL GI1A43/1B1BAE) Hà HOE: 
Hài tập 10. Chọn động từ trong ngoặc điền uào chỗ chấm chấm cho 

hư nghĩa, 

b Jlastar, TĨO J(OpOF€, KOE/ĐA d, 


TOM TO/Uÿ 8, TY/, 
ATb - ©3/UTTB) 2. B HpOIHIOM TOXY 


OỐpAtHO, ỐbLA TUIOXadE 


MEOTO JHT€DCCHOIO (€3 
B tOpOZ XoDitMHH. lÏOr/lA MbI 


MHớI 
HCM2/U\ (IGT€Tb + vierarb}. 3. ÑOT74tL 1 DaÕOTa/1a B HIKO/I€, 8 BC€T/tA.. 


ÿ T€HIKOM. B1GDa, KOTJEL ñ... HOMOÏi„ ý BCTĐ€THUIA HIOTPYTYV 
(HH - Xu) 4. TĨenanHO MOĂ GT€I....... “ B Hjñral. Tyna 
. Hủ TI063/(© (eXaTb - ©3/U(Tb). 


Hữi 2á 


ĐEL, cóc x,.CAMOHIETOM, â OỐĐATHO, 
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Bài tập 11. Thay động từ chuyển động không có tiên tố XO/THTBb, 
E3/UTb ở thời quá bhứ bằng động từ BBITb (ebú ý là hai kết cấu này" đồng 
nghĩa 0ì BBLPb ở đây có nghĩa là "có mặt, hiện điện" nên "đã đi tà đã 0ể" có 
nghĩa là "đã có mặt") 

Mẫu: 

Bueba Mới GD ở Jta6k, ——È> B4eba MbI ÕBIIM ở 20/206 

1. Bueba Ø1 XOJHUI Hà KOHHePT, 3, B HpOIUJIGM MỀCNL€ MOÏi Ốpât 62/40: H 
Teen. 3 Ñ nnkorga He eagura p lĨapuse 4 B noeKpeceHbe nen mot e4 


AibØi 


xO¿utla B BOMBIUOI T€ATp, 5. B HpOHLIOM TOAY GTO OTEIL ©8/UU1 BH TODO)L 
XOIHH1MILH, 6. TDI 63/1214 B HHCTHTYT C€TOHNHH? 


4.9. Động từ chuyển động có tiền tố 
4 


Động từ chuyển động là nhóm động từ có khả năng tiếp nhân 
tiển tố một cách "thoải mái" nhất để tạo thành những động từ mới - 
những động từ chuyển động có tiền tố mang những ý nghĩa chuyển 
động khác nhau. Chẳng hạn, động từ xererp là "bay", những 
yaererb là "bay đì, bạy khỏi", npmaiererb là "bay đến”, Biết h 
"bay vào", npoerere là "bay qua" v.v... Hơn nữa, số lượng tiền tố có 
thể "gắn" với động từ chuyển động cũng khá nhiều, bất kể động từ 
thuộc nhóm 1 hay nhóm 3. 


1. Thể của những động từ chuyển động có tiền tố 


là 


e 


Thí dụ: với động từ murw (nhóm l): BoÏlTH, Bbtlrw, sIprdlirH, 
yữru, oTolirn, notolrn, npoiimn... (Chú ý: Động từ wxnn khi thêm 
tiếp đầu thì biến thành -lmn). 

Thí dụ: với động từ xoxwrb (nhóm 2): BXO/UITb, BBIXO)UTb, 
HĐHXO/HTE, ÿXO/UITb, OTXO/UITE, 10/XOJTE, TpOXO/UT-,... 

Như đã nói ở trên, tất cả các động từ chuyển động không có tiền 
tế đều là động từ chưa hoàn thành. Nhưng &hi thêm tiền tố thì động 
từ chuyển động nhóm 1 biến thành động từ hoàn thành, còn động từ 
chuyển động nhóm 3 biến thành động từ chưa hoàn thành Uuè: hút 
động từ tương ứng tạo thành một cặp thể. Thật vậy, có thể dẫn ra 
một vài cặp thể như sau (theo thông lệ, người ta thường viết động từ 
HB trước động từ CB): 


BXOJIHTb - BOÏITH BbIXOJUTb - BbUiTH 

IIPHG32£ATE - IpWGXATE W€3#ÍATE - yeXATE 
(động từ eannrs khi thêm tiền tố thì biến thành -eazgarb) 
BblỐ©FATE - BBIÕG?KATIL IIĐOỐ€TATb - HĐOỐ©2%€ATI, 
BBO/JUTL - BBCCTH HOBO/HTP - NOBCCTH 
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‹!3.3. Những tiền tổthường gặp uà ý nghĩa của chúng 


“Tiển tố của động từ chuyên động rất đa đạng và phong phú với 
những ý nghĩa rất tỉnh tế, Dưới đây là những tiền tố thường gặp hơn 
ì 


- Tiên tế B- (BO-) mang ý nghĩa là "Vào": BXOHHTb-BOHTH, 
B'b©7tATb-HbGXATb, — BZICTATb-BIICTGTb,  BHOCHTb-BHecrn...Những 
động từ chuyển động có tiển tố B- thường kết hợp với giới từ B và 
danh từ cách bốn để chỉ phương hướng của chuyển động. Thí dụ: 

ToCTH BOLIUIH B FOCTHHYIO. 


CTVN€HTbI BXOJUIT B AY/UHTOPHIO. 

TI21a ByIeraeT E OKHO 
- Tiên tố BblL. mang ý nghĩa là "ra”: BbBIXOXNHTb - BBIHTH, 
b - HbiÕCZKATb, BBIHOCHTb - BbiH€CTH.. Những động từ 
chuyển động có tiển tế BBI- thường kết hợp với giới từ W3 và danh từ 
cách hai để chỉ nơi xuất phát của chuyển động. Thí dụ: 


nhiÕc 


Ð HICTb 1âCOB 1 BBIII©TI H23 TOMA. 
Pa3/4/7168 3BOHOR II ÿH€HITKI BDIỐ€?K3/TH1 H3 KJIaCCa, 

(Nhưng ta cũng có thể nói " nunuen œ ca" hàm ý là từ trong 
nhất bước ra vườn). 

- Tiển tố HPH- mang ý nghĩa là "đến": npwnxoxnTb - npHH1†H, 
HĐUCS2EATEb - HPĐCXATb, HĐHUICTATb - HĐHLICTCTb, HĐHBO3MTb - 
nphtø€zmm... Những động từ có tiển tố HPH- thường kết hợp với giới 
từ B hoặc HA hoặc danh từ cách bốn để chỉ phương hướng của 
chuyển động. Thí dụ: 

Moïi õpaT nipiexan ø Xanoii ra caMO.IÈT€. 


ÔH THBOSITT HA pBIHOR MHOTO TOBAPOB. 

Động từ chuyển động có tiền tố HPH- cũng có thể kết hợp với giới 

tù H3 hoặc € và cách hai để chỉ nơi xuất phát của chuyển động. Thí dụ: 
H1 CTVEHTBI IIDJICXIJUI H3 ÏPOC€HU. 
Ôr€It aC7O TIDMXO/AI2L C pAỐOTBI H081. 

- Tiền tố Y- mang ý nghĩa là "đi khỏi, rời khỏi": yxowrs-ylru, 
y€226A7E-YCXATE, yBO/UTb-ybecru, yntlaearb-ymaeire.. Động từ 
chuyên động có tiền tố Y- thường kết hợp với giới từ W3 hoặc C và 
cách hai để chỉ nơi xuất phát của chuyển động hoặc kết hợp với giới từ 
B hay HÀ và cách bơn để chỉ phương hướng của chuyển động. Thí dụ: 

MaTb yBO/IHT CbIHA W3 /CTCKOTO Câ/1A. 
MoOïI npyT tla€To y€83EaGT B TOPO/L XOLUMUIH Hà M€GRLL 


: Các động từ chuyển động có các tiên tếB-, Bbl-, IPH-, Ÿ- 
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đều có thể chỉ phương hướng hoặc nơi xuất phát của chuyên động, 
những cần lưu ý: nếu nơi đến là một người nào đó thì phải hột húp với 
giới từ lỆ bà cách ba, nếu nơi xuất phát cũng là chỗ một người nào đo 
thì phải kết hợp uới giới từ OT uà cách hai, Hãy so sánh: 

“1 @b14621 3 0\€C1Tnww1nyrng`, nhưng: "2Ï ebtue on đpyea". 

"JÏemO.H tài TRpCaacaau 6 đepeeano", nhưng "jlemoar atbt 
NDC30C011 ` DOÔWTR€A12L`. 

Do đó trước khi nói phái phân biệt cho cẩn thận. 


- Tiển tố HOJI- (IO/O-) mang ý nghĩa là "đến gần", "lại gần": 
EIO7IXG/U17P-THO/LOITH, 10/1ÕGCra'rb-TO/ỐG2KATb, I97U©©32E1171- 
ñ0jfsexarp... Những động từ chuyển động có tiền tố IOJ- (IO/1O-) 
bao giờ cũng kết hợp với giới từ K và cách ba, bất kể đến gần người 
hay một nơi nào đấy. Thí dụ: 


PO BĐ€MWS I€P€PBIDA MBI HO/IXO/NHM K TD€IO/ABATemo !Ị 
3aHaEM @MV H€CKOLIbKO BOIĐOCOB, 
ÔH TIEĐBDIM HOJLIBLI R ÕCĐ€FV, 

- Tiền tế OT-: (OTO-) mang ý nghĩa là "tách khỏi", 'rời khỏi 
(trong một phạm vì hẹp)”: orxoxHrb-oTOlTH, 0TÕ€raTb-or6ðezaTt,, 
OTb©32KaTb-orbexarb... Những động từ chuyển động có tiên tô Ơ 
bao giờ cũng kết hợp với giới từ OT và cách hai. Thí dụ: 

OHa 0TOHIIA OT OEHA H €€/1A HA JUIBAH. 
lÏo@37 OTXO/HT 0T CT8HLUUI. 
Tiền tố HPO- (npoxoxHTb-IpofiT, ripoõeraTb-IIpoôðezaTn, 
1Iporrigartb-nporaitre...) có những ý nghĩa sau đây: 

+ "qua", "ngang qua”: Theo ý nghĩa này, những động từ chuy ến 
động có tiền tố HPO- thường kết hợp với giới từ MIIMO và cách bai. 
Thí dụ: 

JleTở IpoÕ©2aIn MHMO M€HH, 
Mbi npoXO/IM MHMO T(CHTP: 

+ "qua, xuyên qua": Theo ý nghĩa này, những động từ chuyên 
động có tiền tế HPO có thể kết hợp với giới từ HEPE3 và cách bốn. 
Thí dụ: 


bHOTO TIAÐKA 


JÏ07IRã IDOILIbLIA 4@Ð€2 peKY. 

+ "vượt qua một khoảng cách nào đó": Theo ý nghĩa này, những 
động từ chuyển động có tiền tố kết hợp với cách bốn không giới tư, 
"Thí dụ: 

Mi HpOHUIH KHUIOMTĐ HE ÓC, HOBWLIICb Hà ÕẴp©Fy ĐSEH. 
CG¿1/tATBI TIDOIHOIW 7UIIT€JIBHBI1 HYTE. 
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- "Tiên tố HEPE (nepexo/ure - nepeir 


 HCPCbC87G1TB - H€ĐC- 
ĐÓXIPB, TCDGTHHAIBATB - HCD€HLIBETĐ, HCĐCÕCPATb - H€pCÔ©?EArb...) CÓ 
các ý nghĩa sau đây 


+ "qua (từ phía này sang phía kia. từ chỗ này sang chỗ kia". Theo 
š n¿hĩa này động từ chuyên động có tiền tố HEPE- thường kết hợp 
với siới từ WEPES và cách bốn. Thí dụ: 


1ĨA/10 ỐDITb OCTOPO/EIHDIM, ROF7LA HCĐCXOHNHTDP GDCđ VJUHILUL 


fÍ BJUEY, RAK 21I01RA H©P€ILUIABACT HGĐ€3 Đ€KY 


+ "chuyển qua", "chuyển thành". Thí dụ: 
J2FG CCAb7Zi nep€' 


C32KACT B HOBYTO KBAĐTHI2Y 
Mi € HHM H€PGXO/ĐUHH 013 K/14CCH B KUIACC, 
J[ÐyÕu nepexo/r b vïo6onb, 

Tiển tố B3- (B30-, BC-) mang ý nghĩa "lên": sexonwrb - 
H201, ø30©erare - ez6ezga+. Thí dụ: 


MHI XOTHM B30ÏÏTH Hà BGDUHIHY TOPBI 
JÍSTH THVMHO B8ÔGFAJIH Hà TP€THII ĐT33E, 
Tiền tố OB- (OBO-): oØxonnrb - 0Õ0ÏrH, 0Ốb€3ATb - 
oõbexars.... có các ý nghĩa sau đây: 


+ "vòng qua", Theo ý nghĩa này, động từ chuyển động có tiền tố 
ØÓ- (OBO-) thường kết hợp với giới từ BOKRPYT và cách hai. Thí dụ: 
'TVYDHCTĐI 00X0/HT BORDVFT ö03GÐĐã Xoan ljieM. 
ÔH O0OIHHIfLT BORDYP TOMaA 
“khắp lượt". Theo ý nghĩa này, động từ chuyển động có tiền tố 
©Ó- (OB-) thường kết hợp với cách bốn không giới từ. Thí dụ: 
Mi 0Ố0H1/1M BE ROMHB1BL HOBOTO /IOMA. 

- Tiển tố /IO- mang ý nghĩa "đến" (nhưng là đến giới hạn chứ 
chiữt vào bên trong địa điểm): AoxoAHTb - XOHTH, qoÕcrarb - 
/OÔCztaTb, 10BO/UITL - 10Becru... Động từ chuyển động có tiền tố 
JIO- thường kết hợp với giới từ JO và cách hai. Thí dụ: 

ABTOOYC /IOBOJHT HúC JO JHICTHITVTA. 


J[@TH /Oố@2EA2IMH 7O DGREH. 

“Trên đây, chúng ta đã khảo sát những tiển tố thường gặp của 
động từ chuyển động. Ngoài ra, còn một số tiển tố khác cũng đáng 
chủ ý, trong số đó có tiển tố IIO- 

'Tiển tế này khi kết hợp với các động từ chuyển động nhóm 1 
(nolrt, no6eztaro, nonart...) thì máng ý nghĩa "bất đầu", đồng 
thời biến động từ thành động từ hoàn thành. Thí dụ: 


MHI BBILLTH J3 ABTOÕVCA H HOIHHIMW K JICY. 


IÏocIe 3aHñTHỦi MbI cpaä3y HOốG?KqJIM B CTG/1OBV1O, 

Nhưng khi kết hợp với động từ chuyển động nhóm 2 (noxo¿utrb, 
norerare, no6erarw...) thì tiền tế HO- tuy cũng biến động từ thành 
động từ hoàn thành nhưng lại mang ý nghĩa "một lát". Thí dụ: 

Tlepe7( €HOM MOÏï OT@I( OỐbI4HO HIOXOJUJI HO/Ta€A OKO.IO j1©Ma 
fl noñIABA01 MUHYT /ECHTb. 


Chủ ý: - Vì ý nghĩa khúc nhau nên những động từ như 
T.OZOÔU1® Uờ nroftNu, mroÕo2a1n 0à TOỐC2cd1n 0.0... hông tqo 
thành cặp thể. 

- Tiên tố no- uới ý nghĩa "một lát" còn hết hợp uới nhiều động từ 
không phải là động từ chuyển động hiểu như nnocmoarmo, 
`T†Q/162/CGTfb, T.OUW?AđTnb, T.0AtOAatarnb.... Thí dụ: 

# A1010 T.DMWGbL2€/ T.OTGT TìCpGÔ G1O.L. 
O1 TROCTDOSLA H€CNO/EURO MHỤJTH 1) OWVHG, T.OTOAL 6GDHUACS R 
caoel paÕomne. 


4.3. Nghĩa chuyển của động từ chuyển động 

Một vài động từ chuyển động, cả không có,tiếp đầu lẫn có tiếp 
đầu, có thể sử dụng theo nghĩa chuyển, tức là không mang ý nghĩa 
chuyển động đích thực. 


4.3.1. Nghĩa chuyển của một số động từ chuyển động không có tiếp 
đều. 
Đó là những dộng từ sau đây: 
- Động từ man. Động từ nyựru có thể sử dụng với ý nghĩa " 
ra", chẳng hạn như trong các câu: 
B 8T0M 3716 H/ẾT BA2£HO€ COÕỐPAHHC (UUIH: 7UICKYCCM3), 
Ð TH NHƯ B CTpAH€ M/IYT BC€OỐIIIWG BBIỐOĐbL 
B TeâaTp€ HUJỄT HGBAđ IIb€ca. 
IlnễTr CUJIbHBLI 1O341b (HH: CH€T), 
Hoặc với ý nghĩa "trôi qua", chẳng hạn như trong các câu 
MT BDeM1 (VLIH: 3KHSHb). 
- Động từ npoxoawr» cũng có thể sử dụng với ý nghĩa "điền ra" 
và "trôi qua" như động từ m„ưưm, chẳng hạn: 
IIpoxo;ur coÕpaHWe (W1: KOH(ĐeDeHLUIR, 7JUICKYCCVIf). 
- Động từ neexw có thể sử dụng với nghĩa chuyển trong các kết 
hợp từ như He€Tw orpeTrcrscHnocre "gánh trách nhiệm", ne€tw 
(hoặc: noneern) norepu "chịu tốn thất". Thí dụ: 
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Búi 
HOCTE TICĐGH KO2LICRTHBOM 


b JUIDCKTOPOXI - 3HAHHTT HCCTH OTĐOMHYVIO OTBRGTTBCIH- 
THHPGEIH 970TO ĐAÌÏÏOHA TOHGCJHMH ỐO2IBHIHE HOTGDH HOCJIG 
H¿807(H€HI178 

- Động từ nocwrb có thể sử dụng với ý nghĩa "mặc, mang (trang 
phúc nói chung)". Thí dụ 
Hi HOCHT TẾMHĐIO OMRH 
Cerona TIÐ33/HHHE, H BCG JIO/ HOCHT KPACJIBVIO 0716271. 


nụ có tiếp đầu được sử dụng 
' thế lần động từ chuyển 


Chủ ý: Nếu động từ chuyển động kh 
thóa một nghĩa chuyến nào đó thì không th 
động nhóm: T uà nhóm 2 hoặc ngược lại. 
Chẳng hạn, nghĩa chuyển thường gặp của động từ uôrnu là "diễn 
rẻ”. Những ta chỉ nói 
MnếT cOỐDAHHG (120: pAÕOTA, EOH(D6D€HLIIH, BOÏHA), 
cứ thông nỗi 
XojiHT €0ỐÐANHH© (U11: DaÕ0TA, BOÏIHA). 
Tương tự như bậy, chúng ta chỉ nói: 
HitếT /10821b (HH: CH©T), 
chứ phông nói: 
XöHHT 7102/16 (HA: CHeT) 
Đối odi nghĩa chuyển của động từ 1reernu cũng th 
ErO OT€H H€CÉT Õ0/IbHIV1O OTBGTCTB€HHOCTD. 


. Ta nói: 


ele phông nói: 
T?ro OT€H HOCHTP ỐO/IBIY1Ô OTBGTCTBCHHOCTb. 
Tu nói: 
Đpa?K€CRIC BOÏICKA HGCJIM ÕO/IbLLJG HOTGĐI, 
chtz không nói: 
Đpa2Í€CEIEG BOÏICKA HOCHIIH ÕO/TBHIH© HOT@DH 
Hoặc nghĩa chuyển thương gặp của động từ tocume là “mặc 
tguần áo)”, "đội (mũ, nón)”, "đi (giây, dép)”. Nhưng ta chỉ nó 
Ola HOCHT CHHGG H1ATb€, 
ch phông n 
OHa H€GCÉT CHHeG HLIATb€. 
Tu nói: 
ÔH HOCHIT HOBbie Õ0THHKM. 
clu2 bhông nói 
OH H€CÉT HOBBI€ ỐOTHHKE. 
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4.3.3. Nghĩa chuyển của động từ chuyển động có tiếp đầu 
Một số động từ chuyển động có tiếp đầu cũng có thể sử dụng theo 
nghĩa chuyển, chẳng hạn như npoxozxnrb "diễn ra", npHnoenrb "dem 
lạt", neern "đưa để xuất"... Nhưng nếu động từ dùng theo nghĩa 
chuyển là động từ có tiếp đầu thì ta sử dụng được cả hai động từ HB 
và CB cùng cặp thể. Chẳng hạn, những câu sau đây đều đúng: 
TIpoxo7u1a pofina (Koncbepenta). 
Tlpoira soïina (RoncbepeHIs). 
TTTO paÕOT7A TIpMHOCHIA Ô021BL1YTO TIOÿIb3Y GỐIL€CPBY, 
ErO pAÕOTa IDHH€CJIA ÕO/IBLITVIO HOJIb3ÿ J110/U1M 
Ôi BHOCHUI BA2ÊH51© HĐS/L1021t©HHUI, 
Ôi BHÉC BA?KHbI© ID€JLIOXGHIA. 
Sự khác biệt giữa hai câu của mỗi cặp là ở ý nghĩa thể. 


BÀI TẬP 


Bài tập 19. Dọc các câu sau đây. Tờm các động từ chuyển động có tiên 
tô cả giải thích ý nghĩa của những tiền tố đ 

1. Eazny19 cyÕÕoOTy K MO€MY Õpay HPIXO/ZDIT pnpyabn. 9. Ï nhix02Ky 
0/,1H Hà yaHUVY, 3  H€PBOFO /OMA OH ỔBICTDO BBIHI trở MAIHEDI, 
TIO/IÕ€?2KAJI K OKHY, HT HAMãJT CTVHaATb. 4. ]ĨOCJIG OÕGJA OH TOTHAC ?R€ VUIỂU B 
CBOE) ROMHATV, 1L B CHJISHOM BOZHIGHIUT 7O/TTO XOJULL HO HồÏi, 5, Í[ 1pottäw 


MIMO Õ€/IOFO /(OMa € EFĐACHbIMI ORHAMII 6. CH HOOÕCLIHAT 3alÏTH RO Mie 


TIĐGT COÕPAHII©M. 7. C CaM0FG /teT 


Hã OHI BM€CT€ ÿHHJUICb 1E TIDEXO2UEHT 
113 K/IACCA B KIHALCC, 

Bài tập 13. Dọc đoạn oăn sau đây. Tùn những động từ chuyển động có 
tiền tố uà giải thích ý nghĩa của các tiền tốc 

CTYV/I€HT BDILIJI H3 1OMA 1 [IÓ/(OIIEJT K OCTAHOBRK€ abToOỐYyCa. KOIyự3 2H 
TO/IOLHEJT K OCfAHOBRG, M ỐDbIIO MHOTO JUON€PI. CKODO HO/(O11G71 aBtr0Õ 
CÄY/AOitt BOLHEZI D ABTOỐYC Jf HO©XAT B H€HTP rOpo/tA OKOIO 109V ra 2n 
COIHỆ¿T C 4BT0ỐYCA. ÔH BOIIE/I B 3/AHII HIICTUTYT8 H HOUIỂJI HO JUHIHHOATV 
KODI/IODY B WIITAJIbHDLI 3a. TaM 0H paÕOTa¿L /O 6 1ác0B petepa. B 6 acvp 
CTV/IET BLIHIUT H3 JIHCTHRYT4. 

Bài tập 14. Thêm các tiền tố BO-, BBI-, TIO-, IIOJ[O-, TIPH-, TIPO-, 7- 
cho hợp nghĩa, 

MiI......HIOHT J3 /(OMa TU HO THXHM ÿÝU1I(AM POpOHA. Đblk1o €iiể 
OGHĐ ĐAHO, H Hà V0ttAX ỐpDlo Mawo moael Mbi......It K 0eSadopse 


awroØyca. Ha OCTAHOBIK€ TO2K€ 1UIKOTO H€ ỐbIv1O, 
tiết aBTOÕYC. MbiI.......UHTH B ABTOÕyC, 828.111 


H€P€3 IWfb MIIHYT 
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CXiUIH B CGMb HáCOB, 
DpTa H.. 


1B ä9)20n0p0 B ä2pPOROpPT MDL 


...HH Hà 


PDI- ID) 


¬"Ô 
Bài tập 15. Diễn một trong các động từ HOENATb, BDEXATb., 


4Tb, IIPHEXATb, BDLHITH, NXOJNHTb, BOI†H, HO/LbEXATP, 
#BNXATD, EXATB uáo cho chăm cho hợp nghĩa. 


EL H3 ABTOÕVCH,......HIHE HCDC3 3/ELHHG A2pOI 


d3 


BỨa 
Ơi 


fCRYpcHt 6 Xpaät Ropo.teii XynroB 


Bò 70p XaHolieRol ngoài “Noàn KHewh.., aptoÕyc. 


THKSISHHKM CŒIH B BTOỐVC It......... B TĐOBHHU,HO Sy TXO, ra© 
ä XpaM K0p0neií XvHroe. Ôi 13 ÄXXaIO1 B Ï tacOB VTpA 
TA BO3BEHitiaeret ÄXpaw Koposeit 


TH XUỢI 


t ð L2 HaẴ0P, 


.... -K Nụ TIIRO.IBHIKI I3 AB10ỐVCA 1 
JHOÔ B@IICb ĐÓCRKOIIHOÍL THĐHĐO/(OÏ, OKDY2SKAIOLIGH 2TY HCTODHHECKVIO 
ae. QHIL 10ZTO.. 


3 O 213HIL KOPO-IEii XYyHrOB it 0Ố 


.B A 


IIK1(X 3aC¿IVraX. 
Be‹EDOAI HIRONEHIURI GHOPA C©/H B ABTOỐVG H Ofnpabitllicb 6 Xanoii 


HClaa abrQÕye 4U RHIIOMICTĐOB OT XPâMA, HaH0/1C1 102R715 


THÍ NGZHSHHIKII,............... 1E THGVHI, ]ÍMI 01€Hb HOIĐABHLIACb 3fA 2KCEYĐCHS. 


Bài tập16. Đọc 0à dịch các cáu sau đây. Chú ý đến nghĩa chuyển của 
động từ chuyển động, 

«4. Động từ IUỊTH 

1. The! TUIYẾP aK3aMe€H. 3 Hà vyrnte 1Uyể 


403/40. 3. BO MHOPIX 
XEIHCÍÏGCKHN NHHOTCOATDAX C€ÍUAC TUIẾT HOBHIÍ Xÿ/OIRGCTB€HHHII ChưUHDM. 
4. [I) T€ZIGBI30ĐY HZIẾT TDAMAW IIĐDCTlaqa € TODO/A XOIHIINIHA. 5, D€aKLUi 
1ULV” O4€11b ỐBI€TDĐO. 6. Ö KaỐHHGT€ H€KTODA L0 COBEHLAHIS. 

h. Động từ IPOXO/UHITB - ïIPOHTH 

1. Hà HDOHIIOI H€JIE B€M€D HDOHIỂI HHT€Đ€CHE€ 
kHiH† RVJTDI CHOBA HANG/LICD GAH8EHB 3. TĨ©ep€3 2TOT PODON HĐOXO/IT 
AC TOK HỢP, HAR OH HDHGXaE DĐ 
H BCTD€HA 


TIpouzit 


ai si 3nnd2i lopOra, 4, TÍbOHDIO J05A rút 
5. Ð HDUHĐIOM MẪÔCHI V HäC B HHCTHTYTC IIĐOXO/U 
TIỊG00718A176/16Ï1 DVCCROTO 13biKiL 

+ Đồng từ IPMHXO/IHTE - IIPHHTH 

[. 1ÍOG2I© MHOTOIITHGFO HCCZI€/IOBAHIUI Y4€HDIÏ [TĐHIIỂI K BA2HOMY 
nblmjtiy. 2. B D€AäV/HbTATG OIbEROB CTYV/IĐHT HDMHUIẾI K  HHT€D€CHOMV 
ĐCHU2HWHEO, 

d. Dộng từ BECTII 

1. Cero/UHH yDOK BG/LÈT HOBBIHI VtT€zb. 2. pOMG IIDEHGJABAHHH, 0H 
BÉ/HT ÕO/IDUIYE OỐIH©CTBCHHY" paÕOry. 3. TO OTKPBITH€ BGHẾT K 


NlccsRy, 


JITHHGÏHIGMV TDOTDGCCV HAYRH ïL TEXHIIKH. 
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d. Động từ IIPOBO/Tb - IPOBECTH 

1. OHa IIDOBEzIA ö©@C©JNY CO CTY/€HTAMH. 2. CBOỂ J€TCTBO OH HIpOkE.T B 
nepepne. 3. Bui xoporto nponezm kannyzmi2 4. are erpaHbi HpOEo/UET 
KOCMIIH€CKH HICC2I6/1OBAHUUI? 

œ Động từ IPMBOJUITb - IIPHBECTH 

1. P@3y/IBTATbI 9THX OITBITOB IIDHBGTYT K HOBOMV ØTKDPLTIUO. 3. B CROÊM 
JIOEJI4/IĐ OH8 HIDHBCJIA MHOTO KOHKP€THDIX HDHMEPOB. 


3. Cách sử dụng thể 


Trên dây, chúng ta đã xem xét những mặt bên ngoài củ: thế 
động từ như thế nào là cặp thể, cách phân biệt dạng động từ thể 
hoàn thành và chưa hoàn thành. Vậy trong trường hợp nào thì sử 
dụng thể hoàn thành và trong trường hợp nào thì sử dụng thẻ ›biưa 
hoàn thành? 

Nói một cách khái quát, sự khác biệt giữa động từ hoàn thàrh và 
chưa hoàn thành là ở chỗ chúng biểu thị những phương thức diễn za 
khúc nhau của hành động. Sự khác biệt đó thể hiện ở những tiểm 
sau đây. 

3.1. Thể chưa hoàn thành dùng để nhấn mạnh hành động. chỉ 
muốn nói tới hành động chứ không quan lâm đến hết quả hành Cộng. 
Chẳng hạn, khi ta hỏi: 

TĨTO BDI /@GJIA7M Bqepbäa? 
thì tức là ta chỉ muốn biết người được hỏi làm nhũng việc gì 1gày 
hôm qua mà thôi, chứ ta không quan tâm đến kết quả những hàuh 
động ã 

Và ở câu trả lời, ta cũng dùng động từ chưa hoàn thành, thí dụ: 

Ñl nOBTOpHUI CTAPBDIG ÿPORH, /NGJIA2I 3â/AHH1 Hà /TOM, TDIPCA 
THCA¿T TIICbMO POJHT€JIRM. 

(Câu đối đáp trên đây dịch ra tiếng Việt như sau: 

- Hôm qua anh đã làm gì? 

- Tôi ôn lại bài cũ, làm bài tập về nhà, sau đó viết thư cho bố mQ. 

Còn động từ thể hoàn thành nhấn mạnh đến hết quả của tàn 
động. Chẳng hạn, ta hỏi: 

XỊTO Bbil €J©JtaJiM BWEPA? 

Và trong câu trả lời cũng sẽ sử dụng động từ thể hoàn thàinA, 
chẳng hạn: 

Ä HOBTOPHI CTADBIO YPOKH, €JIGJIAI 3â/AHJU1 Hà /HOM, HYTYCM 
HAHW€A21 TIICbMO 1OMOGII. 


IS) 


Câu đối thoại trên địch ra tiếng Việt như sau: 
Anh đã làm được những gì ngày hôm qua? 
- Tói đã ôn lại được bài cù. làm xong bài tập về nhà, sau đó viết 
xong lá thư cho bố mẹ). 


3.2. Động từ chưa hoàn thành chỉ hành động lặp đi lặp lại, bởi 
vậy trong câu thường có những từ như waer0, 0ØbI4HO, Kazt/tbHi 
jrCtm, a2g/pHf rơi... Thí dụ: 

TÊa2eVÖOP ?YĐO 5ï JG1AI0 A0706. 
ƒ[ HŒC?THO TI021Yÿ WafO THICbMA OP ĐO2UTT€JLI€II 

Tinh chất lặp đi lặp lại của hành động cũng có thể suy ra từ văn 
cảnh, Chẳng hạn trong câu: 

JÏẴ@TOM MbI 3@I/UI B H€PCBH€ M€CZIIL ŸTPOM MbI BCTABAIIH 
PAHO, /GJIJIM 34D7U/1RV, HOTOM 3ABTPpAKA2IM. 
“ăn cảnh (sống ở nông thôn suốt một tháng) chứng tỏ các hành 
À ập thể dục". "ăn sáng" là lặp di lặp lại. 
»ì động từ hoàn thành chỉ hành động xây ra một lần, thí dụ: 
ÐB Hione 1941 ro7a Hawaacb BG¿HiKaØä OTeW©CTB€HHA1 SOÏiHA 
COBGT€ROTO HapOzta. 
TOFHA BO3HHK¿IA 2013HbB Hã đ©eMIE? 
cẩy ra vào một thời điểm nhất định, thí dụ: 
TU©p@ 1 VHH/IGI LIKOJTIbHOTO TOBAĐHHIA Hà y1MH€ XYô, 
“hính vì thế ta hỏi: 
Horxa pbị po/uanies2 (chứ kbông: Rorda BbL pO2š/a2tdcb?) 


hoặc 


1.3. Động từ chưa hoàn thành ch? hành động héo dài, vì thế trong 
eâut thường có những từ như /10.1r0, H©€2IBIl /€Hb, H€/Tbli M€CSH,... 
Thí ụ: 


HH 0/20 MCKi:I 0TBGTA Hã TIOCTAB/I©HHBIÏ{ BOIĐOC. 
T[GAnul. ÖẴG10 MDL POTOBHJIH 71O2TA7T, 
Tòm động từ hoàn thành chỉ hành động xây ra nhanh chóng, 
chưy nhoáng, thí dụ: 
Đ/IĐYT CHCPKHYZIA MOZIHH, ðATpeMGJ TĐOM. 
Nhưng nếu những hành dộng chớp nhoáng ấy lặp đi lặp lại thì 
vẫn phải dùng động từ chưa hoàn thành. Thí dụ: 
ÔjHHA?K/UbI B€M€ĐOM ÕbiJ1A CI-IbHAñ ÕYyÐđ: CB€DKRAJIH MOJIHMH, 
PDCMGJT TDOM, JEHI GI215HBLÍ 71O2/Hb. 


3-4. Động từ chưa hoàn thành dùng để chỉ sự đồng thời của hai 
haynhiều hành động, thí dụ: 


Đ€w€pOM, HOCJIG ÿ23KWHH4, IaHa WHTA2T Fa3©TV, MAMA HIMJTA, â 21 
CMOTP€¿I T€JI€BI3OP 

JẾOTHA Ø1 H€P€BOHNHAI T€KCT, Ø1 CMOTPCJI HOBBIC CJICBI 
coBape. 

Còn động từ hoàn thành sử dụng để chỉ sự tiếp nối của hai he¿u 
nhiều hành động. thí dụ: 

ÍÑ CjG.lAa/I /IOMALIHI€ 3â/AHMZ, HAHMCAJIE TIICBMO /IOMOI I1 
HOHIỆ2J1 PYJIHT. 
lorna VHHT€¿IE BOIIEJ B 1IACC, YHCHHERM BCTA/IM. 
Nhưng nếu đó là những hành động lặp đi lặp lại thì vẫn sử duy 
động từ chưa hoàn thành, thí dụ: 
lŸOrZta yHHT€/Ib BXOJU1I B KJIACC, YH€HIIKI BCTABUIH. 
(Câu này có thể dịch là "Mỗi khi thầy giáo bước vào lớp thì học sinh 
đứng dậy"). 

3.6. Khi đi uới các động từ chỉ sự bắt đầu, tiếp diễn, hết thúc 
(kiểu nhƯ Ha4HHATb-HAATbE, IDO71022£ATb, RKOHqaTb-KoHHTb) thì chỉ 
sử dụng động từ chưa hoàn thành. Thí dụ: 

THG BbI HAW4.IH M3yHATb DYCCRKUHỦI 18bIK? 
Mhi np0/0212EA21M OỐCY3E/tATb TUIAH. 

3.6. Để chỉ hành động đang diễn ra ở thời hiện tại chỉ có thể sở 

dụng động từ chua hoàn thành. Thí dụ: 
TĨTO THỊ 7I6/1A€IIbE? 
đeMJI4 BpAHIACTCH BOKDYT CO.THHA 
Đce HapobI Ố0pIOTCH 3ã MT. 


37. Động từ hoàn thành chỉ sự bắt đầu của hành động. Thường 
thường đó là những động từ chuyển động có Liếp đầu IIO- cấu tạo thừ 
động từ chuyển động nhóm 1 (thí dụ như nolrm. Hnoexarb, 
noõczar..) và nhiều động từ có tiếp đầu 3A- (thí dụ nhat 
3AI/IAKATE, 3ACM€IHTbCH, 3aRpHMATb, 3a6021©Tb...) Thí dụ: 

HOHHEPT KOHMUUICH, BŒCb 33JL 3AAU/I0/MĐOBAI (1d 
đ?La0ÔWDO60710). 
TM 3ACM€iJIW€b OT DA/TOCTH (104/11 C/1G271ĐG71 OP DaHTOCTH 

3.8. Động từ hoàn thành thời quá khứ có mật ý nghĩa rất q:em 
trọng nữa là ý nghĩa bảo lưu, tức là hành động điễn ra ở quá chứ 
nhưng kết quả còn giữ lại vào lúc nói. Hãy so sánh: 

ro-To orKpbiBar oKHO. (Cửa © ` đã đóng vào lúc nói) 
lro-ro orepeir oEno. (Cửa số van mở vào lúc nói) 


+ ca những điều đã nói ở trê 


Động từ HB - 


n có thể tóm tắt trong bảng sau: 


_ Động từCB 


¡ Rhong quan tâm đến kết qua 
Chỉ hành động lặp đi 


ắp lại 


ï để cập đến hành động, 1. Nhấn mạnh, quan tâm đến 


. kết quả hành động 


93. Chỉ hành động chỉ xẩy ra một 
lần 


3 Chỉ hành động kéo dài 


L8. Chỉ hành động nhanh chóng, 
HÚPSDHBATIE 


1. Chỉ sự đồng thời của hai hay 
nhiều hành động 


4. Chỉ sự nối tiếp của hai hay 
| nhiều hành động 


3. Di với những động từ chỉ sự 
bát dầu, tiếp tục, kết thúc hành 
đóng 


5. Chỉ sự bát đầu của hành động 


6. Chỉ hành động đang diễn ra ở 
| thời hiện tại 


-6. Thời quá khứ mang ý nghĩa 
bảo lưu kết quả của hành động 


BÀI 


TẬP 


Bài tập 17. Chọn động từ trong ngoặc điển uào chỗ chấm cho hợp thể: 
|. f0 /etaeT BaIl cbiu? - Ôn... 
(r 


YyDORH? - JlA, 8 y3ee Beẽ, 
. TâR DâAHO7 - ƒÏ BC€T/LI..... 


TẺDeBHe, 31., 


Bhl 
.H [IOJIOBHHV HIỆCTOFO 


cau? - QỐuHHoO ä, 


CI8'tb DAHO (JI0?RHTbGS - /1€1b). ‡. IŠOT/tA Mbi CHJI6JIH 3A CTO/IOM ĐH. 


ÕP#T  BÐYF "7lapali 


Ân. 


CÑA3AJ1 MHE 


MGC HOBO€ Ha¿isro. ñ 
1. 


ROF2EL 


0ío (HOKyHaTb - gyiH05), 6 


CĐHIbM 


UUHH@TO CbIHA” HaM 
JODAX” (HDABHTDCI - 


*ETO-†IIOYHb.. 


MHC DVCCKO-BbETHAMCKHỈi CIOBADb (JI4ÐHTb - 


pna 


HakoHeI OHa.... 


Haarb). 10. "lIpocrure, ä.. 


BCCTJLA...... . 87IÐCCa H HOMepa 7€, 


„ CHIA 1IOS/NNO, B4@ÐA Z1 OWHE ÿ€TSM H.. 


O€Hb. 


... DYT DVTY. B IIpOHLJIOM T0/ÿ MOÏi ÕJ1W3KMHÍÍ TDYT. sg 
1I0/AÐMTb). 9. HecK0¿IbKO pa3 
THICATE CBOE THICDMO, HO CĨ BCỂ BD€MI KTO-HHỐY/b M©LHA¿IL 
.. THICATb. HIICbMO B4©DOM, HDCTI€ V3KHHA (HAHHHATb - 
...BAII 8/IÐ€C”". Ÿ H€TO TLIOXảØđ HâMSTb/ OH 


YDOKU. - ÄÏOïÏi CbIH, TbL Y%E©... 
OTOBIHTB - HDHTOTOBITb) 


(BCTaBATb - BCTrarb). 3. ÄOr/tA BDI,.. 


HOINEM € KHHO.” 


TOJIH# B 


14210, Ha CRA3a/1A, HTO HAJIbTO HUJIỆPT MH, HOSTOMY 


Cerozuirt neŠ ypO ø. 


PC TUICbMA (HHCATb - HaH€aTb). 7. Mbi CMOTP€ZLI QbUIbM "ŸnHHa 
(ÌHIbMĐI O 
tổronpapnren). 8. OØnttto Hakanyne Iloboro rong Mùi 


BaM.. 


netboHob (sa6bipaT - aaÕbrnb). 
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+¿ MOÏ 

Mai 
O70H€b, 71 HOUH2H1 B KEO (y36ima+b - 1iOy3eatiarb), B, ĐO 
©T0 B CYHIEPMAPK€T€. C€CTDA HIOMOFAa MH@, 


TI(CbMS. 


9. Hoqeuy 
DAHO. J[22K€ JI€TOM, ROI/IA ñ 3#XIVTI B 


Đài tập 18. Dọc những câu suu đây. Xúc định xem cau náo đụng se 
thể uà nót Íý do tại sao. 

1. JJB© H€/€7UL MbI OT/bIixanH B 1epeBHe. Mi xopOIIO OT/ONHY- 
BCĐHWZIHCb B TODO/L C€ HOBDIMI CIUAMI 2. B TÓM OT/DIXA MDI FIOJYNA2LH 
H€CKOIbKO IICĐM OT PO/UIT€I€H. a3 B HỒIGJHO 7 XO/UII Hà HOWtV Tí 


"N- 


HOIYMHLI TAM THIẾPMA. 3 ŸPĐDOM MHI KYHANHCE JC HOUUOL SâBPPauaT 
TÑa2/IO€ yTPO MbI HORYHA2ICb ñ D1 3aBTpaKaTb, 4. fÏ yEe c06p#21 p€lrgL 1r 
10/1021 1X B H€MO/LAH. ÑOTJIA ñ COỐHpA2I B€HUT IU RJHVI ĐÃ B SGMGjäL1 
BOIHIA MAMA 11 GIĐOeIta MeHS: "Thị Beẽ eintẻ He rorop?" 5. forna you 
THO/HJIHCD Hà BPHUIHV TOPB, HM HDHHHLHOCS H€CROIDRO P33 
OCTA4HAB/IIBATbCH NHA 0THbBIXa. Rorxa TVPHCTDI HO/NHHMAJHICb Hà BGPDHHIEV 
TOPDI, B/IA.THT OHIT VBIH/IJIH MO. 


lĩ 


Bài tập 19. Dùng các động từ chuyển động có tiếp đầu cho trong ngoặc 
điền oào chỗ chấm eho hợp nghĩa. Chú ý nghĩa bảo lu của hành ở 

1. ï 0TIP /nBGPb II. B KOMHATY. ÍÏ VBIUISI, HTO 
OTKPBITO H HA HIOHIOKOHHIIK€ CTOH2I ỐYyR€T IIB€TOB. ỔHAHIT, Õ©3 MCHH KTO- 
.B MOIO KOMHATY (BxOatrb - poliTin. 2. Mar eoo6HUizia MHC: 
TEỐC TPOM.. JPYT, OH OCTABHI TỐC 3ATHICKV (Tp9A2EATL. 
IIpH€eXaTb). 3. l TeÕe... /DYT, OH 2KHẾT T€Õä ÿy2SG HOjduaca 
(iipiteas£ar - npưexarb). 4. Ñ sponin reÕe pdepa. Mie ekasazt, ro 
. B T©ATĐ (VXOJHITb - VÏITH). 5. - fÏ JABHO H© BHJI6JI TBOOTO Õba7a. 
Tne öon? - Ôi, . HA MGGBH B KOMAH/IHDOBKY, HOTOM H©H67I) ÕbI2I JOMA, 
q BHGÐDđ BGIDOM... +:ØT/IblXST. HA TOT (VG82FATb - ÿV©XATU). 


nụ. 


1O ÔbE1O 


Ta. 


THỊ... 


Hài tập 20. Dịch ra tiếng Nga những động từ tiếng Việt cho trong 
ngoặc, 

1. JÍB€pH OTKpPbIlMGb M2 ayzutropimr (đi ra) CTY/6Htul 3 CH ÕbieTÐo 
(chạy lên) no JeerHitt2 Ha BrOPOI razg 1 noapoHHdL 3. Bo ngọp (chạy vào) 
onuk. 4. HO MHe „ Xanos (đến) 6par. 5. Bpar (đến) KO MH€ KaZ/IbHfi T02 
. ÓH 3/1 e HerepneHieM, wacro (lại gần) K OKHY H CMOTp€I, He (dến) 31tr 
Matttua. 7. Wwttrerb Haniean HoRbie cnoBa I1 (rời khỏi) ơn noekn 8 B 


trepepbise cryer (lại gần) K ripodbecCOpy 1t 34/021 €MY HGCKOIIPKO BOIPOCOH, 
9. lforna HaCTyIlaer ocen», IepeztETnbie nTHtibt (by đì) nà tốn, 10. JJeTn Hạ 


xoa (chạy ra) no /BOp. 


C. PHẠM TRÙ THỜI CỦA ĐỘNG TỪ 
RATETOPIHf BPEMEIHI TJATOHA 


Phạm trù thời là một trong những phạm trù cơ bản nhất của động từ 
tiếng Nga. Có tất cả ba thời: thời hiện tại (äacroaree speMs), thời quá khứ 
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(Tforisztiiee øpeMø) và thời tương l1 (6y /1yLtee BDeM8). 
“Phời hiện tại được sử dụng nếu hành động diễn ra oào ác nói, thí 


dụ 
TÏG71GÐB MDI VHHMCSL B HHCPHTV© HHOCTĐAHHBIX 135IROP. 
XỊTO TL JCJIA€Ib CElitac? 
'Phời qua khứ sử dụng nếu hành động diễn ra ước lúc nói, thí dụ: 
ĐúcCDa C2IYHHUEOCB BA7§HOC COÕPTTHC. 
ĐPAHbLIG MOR GEMbđ 24A B H©ÕOJIDHIOM TODOJIK© Hà ceBepe. 

“Phời tương lai sử dụng nếu hành động diễn ra sau lúc nói, thí dụ: 

SanTpa B XaH0ii IpHÔy,eT 7I€.1€TaIg4 PoCcHiicKofi (Ðe/\eÐa1UI. 
TĨro TbI Ốy/IeHI6 XeaTb Ha Õy/yH(eii nenee? 

Phạm trù thời gắn liền với phạm trù thể. Điều này thể hiện ở chỗ: 
đồng từ thế chưa hoàn thành có ba thời: thời hiện tại, thời quá bhú uù 
thời tương lai (chính xác hơn là thời tương lai phúc tạp). Còn động từ 
the hoàn thành chỉ có hai thời: thời quá khứ uà thời tương lai (chính 
xác hơn là thời tương lai đơn giản). 


1. Thời hiện tại 


Như đã nói ở trên, chỉ động từ chưa hoàn thành mới có thời hiện tại. 


1.1. Cách cấu tạo thời hiện tại Trong phần nói về cách chia 
động từ, chúng ta đã biết động từ tiếng Nga có hai cách chia, tức là 
biên đổi theo ba ngôi và hai số. Khi chỉa như 0ậy các động từ chưa 
hoàn thành, ta nhận được các dạng thời hiện tại, Thí dụ: về các dạng 
thời hiện tại của động từ exart, VÀ /taBaTE,. 


_EXATb | JABATb | 


# 2.4 7TA1O 

TH |EIEHD — 

SH G/IT = 
NI — [GA 

TBbl 8/6ere 

OHH" | G/ÿT JAIOT 


1.3. Cách sử dụng thời hiện tại 


1.9.1. Nghĩa đen của thời hiện tại, 


- Thời hiện tại sử dụng để chỉ hành động đang diễn ra uào lúc 
nói, Thí dụ: 


0T CaMOUIẾT: OH JICTHT Hà /OF, 
Celidac ñ©eTHaMCKUHÍI HADO7, CTPOWT HORVIO 2I13Hb, 

- Thời hiện tại còn được sử dụng để chỉ hành động đã bắt dầu 
trong quá khứ nhưng béo đài đến lúc nói 0à còn tiếp tục trong Lưửng 
jai, Thí dụ: 

Harna äepebH8 HaXO/ITCH Hã.I€KO OT XaHoW 
JpacHas peka nnapnaer B BoOcrouHoe Mope. 

- Thời hiện tại còn được sử dụng để chỉ hành động uới tư cá›h Ủà 
hoạt động thường xuyên, năng lực hoặc bản chất của người ha) oật 
Thí dụ: 

Đoza RHHHT TP TeMI€barype 100 rpanycoB. 
Moa nopyTa XOPOLIO HOT II TAHL€T. 

1.8.9. Nghĩa chuyển của thời hiện tại 

Ngoài cách sử dụng theo nghĩa đen, thời hiện tại còn đước sử 
dụng theo nghĩa chuyển, tức là để thay thế thời khác. 

- Thời hiện tại dùng ¿hay thời tương lai để nhấn mạnh hành lông 
sẽ xẩy ra trong một tương lai gần (thường là động từ chuyển động). 
Thí dụ: 

Ha ỐuÔ16l HeÔee MOji 0TGIL © em B KOMAHZIDOBRV. 
361710 ÿXOHWM B MODG (M3 H€CHH). 

- Thời hiện tại dùng thay thời quá bhứ để làm sinh động thêm 
câu chuyện, để giới thiệu hành động như đang xẩy ra trước mắt 
người nghe hay người đọc. Thí dụ: 

Đu©epd B TIOIHOWE HĐOXOSRY MIOD©3 CTOJIOBVIO, â TâM (hCtA 
TODpHT (exoB). : 


2. Thời quá khứ 
Thời quá khứ dùng để chỉ hành động xấẩy ra frước lúc nói. Thí dụ 
JÍO BOÏÏHbI MDI y#4MW.NW€b B TOPHOM pAfioOHe. 
HÍTYSH ỔY ?RIUI  HHCA2I B 7©BñäTbHA/II8TOM BGR©. 


3.1. Cấu tạo thời quá khử 

Thời quá khứ cấu tạo ¿ờ ứết cả các động từ trong tiếng Nga, cả 
động từ hoàn thành lẫn chưa hoàn thành. 

Để cấu tạo thời quá khứ, ta bỏ tiếp t 
nguyên mẫu đi, khi đó xẩy ra hai trường hợp: 

Thứ nhất, nếu thân từ còn lại tận cùng là nguyên âm tì la 
thêm -JI cho giống đực số ít, -JIA cho giống cái số ít, -JIO cho giống 


b hoặc -TII của động từ 
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củng số íL và -JIM cho số nhiều của cá ba giống, thí dụ: 
“MTATb: HNHYAJ1 - 'UIT 


JlA - !LITAJ1O - HHTAJT1U 
HCTBẺ H@1 -H61A -— H€IO  - HGIE 
Phứ hơi, nếu thân từ còn lại tận cùng là phụ âm thì chính thân 
t¡ de đã là dạng giống đực số ít, ta thêm -JIA vào thân từ đó cho 
gốnyg cái số ít, -JIO cho giống trung số ít, -JIH1 cho số nhiều của cả ba 
gỡ, thí dụ: 


HGCTH: HỆC - HGCJâ - HỆCZIO - HC/TW 
IIĐMBCSTM: TIPHBẺ3 - IIĐMBG3/1A - IDIIBG3/IO - HDWMB€3JH 


Chú ý: - Đối uới động lừ phần thân (động từ có -CH) ta xử lý theo quy 
ke cứng, tức là nếu dạng động từ tận cùng là phụ âm thì thêm -CZ1, 
nu cạng động từ tận cùng là nguyên âm thì thêm -Cb. Thí dụ: 

1J1GMTTUCSL: 1/1C4 < 1JULAGCb < 1JMM/LOCb - 1/MULVMICĐ 
HỚCTNWUCb - HỘCCH - HCCCb = HCC/IOCb = HCCJHMCb 
- Những trường hợp đặc biệt thường gặp: 
UÔTT: tổ ~ tA@ < tULO - 2/0 
6€CTW: 64 - 60G - 6GAO ~ 66/0 
JMO1tb: O2 - /MO2AQ - J0O2/10 - 02/1 
ÔOCTNU2101/Tb: ÔOCM2 - ÔOCTNWMðAG - ÖOCTM2AO - ÔOCTR2/ 
1/20DGTfĐ: 1JM6D - 1JAICÐAG ~ 1JM1€DAO - 1/M16ĐAA 
4b: JLỮ£ - Jt€¿/14 ~ /C24Q ~ 202/0A 
CØCTnb: €©4 - C6AG - CGA0 = C6 
ĐÐQCTn: ĐỌC - DOCA@ - ĐO€AO - DOCAtL 
đ/L01b: @1ÖN - 6104 ~ GIGKAO ~ G10 
- Cần nhắc lại một quy tắc quan trọng: 
pin sau giống nhau thì chỉa giống nhau. Chị 
+ tất cả những động từ nào có phần sau là -ữmwu (như npol1nu, 
mOu3olmu, npwkmu, taWmu) đều chỉa giống uØmœ, thí dụ: 
T.UWỦ TH: TDWAUEA - THDMIAG ~ RDLIO - RWALAA 
?LOÚTH: 10t1ổA < 010G < H00 < HGLĐ 
+ tất cả những động từ nào có phần sau là -eecmw (như 
roue2crna, aaecrnau, tpou3aecrnu) đều chỉa giống secrnu, thí dụ: 
66€CTIVU: G6É/L - 660/16 - 66010 ~ 66G 
T.DO1366CTRAL: YDO3GỂ/) - TĐOM36616 - T.DO36610 ~ TDOM366/1 
+ tất cả những động từ nào có phần sau là -MOwb (như cwOwb, 
wrarcwe) đều chỉa giống owb, thí dụ: 
T.OAtOAWb: -.O2EG2 < .OJO2AG < TỊOAEO2AO ~ THOAEO2/1 
+ phần lớn động từ có phần sau là -tỤTnb (như TpMGbHWTntb, 
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T.O2ULỐ1/TfEb: T.OSUỐ ~ TO£MỐ/Ag ~ TÌO2UỐLO - TiO2HỐA4 
+ tải cả những dộng từ nào có phần sau là -epem» (như 
cmepemm, 3aneperu) đều chía giống atepermo, thí dụ: 
3@1GDGTn®: 310) - 3ữ1€Dad0 - 3ữn6ÐDAO - š 


+ tật cả những động từ nào có phần sau là -0ww (nh 2161, 
tưaewb) đều chỉa giống Aew, thí dụ: 
1/10W%2 0/102 ~ 10.10221Œ = H(S02/10 = 1002280. 
+ tất cả những động từ nào có phần sau là -cecm (nhĩ 
Trpucecmw, +aceernw) đêu chỉa giống cecrm, thí dụ: 


TIDMC€CTTb: DUCGA - TDWCGAG - T.ĐMCGA0 - npuCGtu 
+ tất cả những động từ nào có phần sau là -pacmw (eutpucna, 
npwpacrnww) đều chia giống pacreu, thí dụ: 
GbLDGCTT) 6hLDOC - 6bBD0C10 ~ đbLpOE.O - ổbD0CU 
+ đất cả những động từ nào có phần sơu là -6aewb (như tsAe%b, 
npuaaews) đều chia giống aAeu, thí dự: 
T.DMWG/LEWĐ: TDMGIÔN ~ T.DMGACNVLG - TRDUG.L€1AO ~ TDUG/LGR.V 


3.2. Cách sử dụng thời quá khứ 


3.3.1. Nghĩa đen của thời quá hhứ 

Như đã nói ở trên, động từ thời quá khứ sử dụng khi hành động 
diễn ra trước bhï nói. Tuy nhiên, việc sử dụng thời quá khứ của động 
từ hoàn thành và chưa hoàn thành có những đặc điểm khác nhau. 

a. Thời quá bhứ của động từ chưa hoàn thành sử dụng trong 
những trường hợp sau đây, 


- Để chỉ những hành động đã điển ra ở quá khứ nhưng kết quả 
không liên quan đến hiện tại. Thí dụ: 
B MOZIO7OCTH OH H3VMAJI HOCEKO.TEKO HIHOCTDAHHBIX 2bIKOh. 
4Í paØoTaa TOI/IA B TCATp€. 
- Để chỉ những hành động lặp đi lặp lại trong quá khứ. Thí dụ: 
B 0l€eTb aC0B OH 3AÕMpa2JE CBOIT Õ;IOEHOTbI L1 VXO/HUI B RaỐItHIỆt. 
JĨCTOM MBbI HĐHCS22JEM B 1©D€BHIO E ÕAÕyLLIE€. 
- Để chỉ hai hay nhiều hành động diễn ra đồng thời trong quá 
khứ. Thí dụ: 
ÏĨOo sewepaaAi ncz c©Mbz coÕnpadace. ÔTGL 1 MaTbE €MOTpG3SH 
% 


CBI130Đ, ñ /1G7IAJ1 /IOMSIHHH© 3@A/AHI11, ä CCTDA €JIY1u:1. 
MY3bIY. 
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?. Thời quá khứ của động từ hoàn thành sử dụng trong những 
trưng hợp sau đây. 

Ð€ chỉ những hành động xẩy ra chỉ một lần trong quá khứ. Thí dụ: 

B anryere 1945 roja noốexH1a pEBOTIOLM no BbeTHraMe. 
ÍÏ ĐO/ULICH HE BBIĐOC 3 MAJCHbKOII /16Ð€BHC Hà Ố€PeTY 
T[ö&bHOfÍ peKI. 

Để chỉ những hành động đã xẩy ra trong quá khứ nhưng kết 
quá còn lưu lại đến lúc nói (ý nghìa bảo lưu như đã trình bày trong 
phần sử dụng thể động từ). Thí dụ: 

JÏBA T0/t4 Hà387L MOÏI OT@L €TAJI HĐO(ĐG€COPOM VHHBGPCHT€TA. 
Tức là vào lúc nói, bố tôi vẫn là giáo sư) 
HO MH€ HIĐH€Xä2I CfAĐBHi TĐYT 113 TOPO/LA XXOLIHMWHä. 
Tức là vào lúc nói, bạn tôi vẫn ở nhà tôi). 
- Để chỉ hai hay nhiều hành động nối tiếp nhau trong quá khứ. 
Thí1u: 


TÏOKOHMMB € CVIOM !Ií MỸNCOM, OH €OÕpAlI CO CTOJIA BCG 
X/I€OHBI© KPOHIKI 1 HOZIO2&HLI 1X B ĐOT, 
Ôi IHUIĐORO OTIĐEDI OIEHO, WI 2IVHHBIÍI CBGT RODBA.ICH 3 KOMHATY. 


3.3.2. Nghĩa chuyển của thời quá khứ 
Chỉ riêng thời quá khứ của động từ hoàn thành còn có thể sử 
đụng theo nghĩa chuyển, eụ thể là thay cho thời tương lai để biểu thị 
hàm động nhất định s ra trong tương lai gần. Thí dụ điển hình 
là céch nói rất phổ biến trong tiếng Nga: 
- Hy, non (“Nào, ta đi nào"). 
Hy. øä moexan, pepnyeb epea wac. (“Tôi đi đây, một tiếng 
nữa tôi sẽ quay lại"). 


3. Thời tương lai 

31. Cấu tạo thời tương lai 

Phời tương lai có hai loại: thời tương lai đơn giản và thời tương 
lại phức tạp. 

3.3.1. Cấu tạo thời tương lai đơn giản 

Phời tương lai đơn giản cấu tạo từ động từ hoàn thành theo hai 
các:h cha, cách chia thứ nhất và cách chia thứ hai. Khi chia động từ 
chu hoàn thành theo hai cách chia, ta được thời hiện tại, còn khi 
chia động từ hoàn thành theo hai cách chia, ta nhận được thời tương 
lai d0n giản. 
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Thí dụ về cách chia hai động từ hoàn thành aa6bnrb và yE¿ker, ; 


_—— |3ABBTbP |YBIHJETb 
Hị aa6y7W YBI%CY 
Thì aaÕyxeIns. VBIH7UIHIb. 
0H 3aÕy/eT | YBHJUIT _ 
MBI aañy/e: VBHJUIM 
_BDL _| 3a6ynere YBIUUI 
Lonm aañyyn YBJUIT 


Như vậy, để chia được thời tương lai đơn giản của động từ hoàn 
thành ta cần nhận biết được động từ hoàn thành và hai cách chia 
động từ. 

3.1.9. Cấu tạo thời tương lại phức tạp 

Thời tương lai phức tạp cấu tạo từ động từ bhông hoàn thành bằng 
cách kết hợp động từ BbITb ở dạng đã chỉa uới động từ nguyên mẫu 
chua hoàn thành. Công thức của thời tương lai phức tạp như sau: 


Động từ BbiTb ở dạng đã chia + động từ HB dạng nguyên 


Thí dụ về cách chia hai động từ chưa hoàn thành yuwreä Và 
pazeupark ở thời tương lai phức tạp: 


VHITbCf | __ PA3BHBATb _ : 
3 Õyny yHHTbcf L#_ 6yny IE 
Tbi ÕY/€UIb VHHTbCH _|THI ÕYH@Hb pA3BMHẽE Ỉ 
OH  ỐY€T yHHTbCf |on _ Õyner pa3BU ] 
MbL ÕWH©€M  YVHHTbCH MBI ỐY/€M PA3BMBATb_ 
| nai 6ynere VWHWTbcsr BbI ỐYyH€T© _ bã 
|oHu Õyuy® ydHtTucH  |OHM ØyAyT PA3BHBSTIL 


Như vậy, để chia được thời tương lai phức tạp ta phải thuộc cách 
chia động từ 6m: và dĩ nhiên phải nhận biết được động từ chưa 
hoàn thành. 

3.2. Cách sử dụng thời tương lai 

Thời tương lai dùng để chỉ hành động xảy ra sau lúc nói, nhưng thời 
tương lai phức tạp của động từ chưa hoàn thành và thời tương lai đơn 
giản của động từ hoàn thành có những cách sử dụng khác nhau 
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3.3.1. Cách sử dụng thời tương lại phức tạp 

Thời tương lai phúc tạp động từ chưa hoàn thành dùng để chỉ 
hanh động sẽ xẩy ra trong tương lai những không quan tâm đến hết 
quớ, thí đụ: 

đaBTÐA 71 Õy/2Y DCIHATb ĐTH 24/41, 

(Thời tương lai phức tạp 6yay pemarp hàm ý là tôi sẽ làm một 
việc là giải toán, cồn giải có dược hay không thì lại là chuyện khác). 

Thời tương lai phức tạp không sử dụng theo nghĩa chuyển. 

3.2.2. Cứci 

Thời tương lại đơn giản của động từ hoàn thành dàng để nhấn 
mạnh hết quả cúa hành động sẽ xấy ra. Thí dụ: 

đ\BTPA 71 pGIHY O1 8A/tadt 

(Thời tương lai dơn giản pemy hàm ý là tôi sẽ giải toán bằng 
xong) 

Thời tương lai đơn giản của động từ hoàn thành còn cöỉ hai hay 
nhiều hạnh động nói tiếp nhau trong tương lai. Thí dụ: 

ĐOT MOĨI /LIAH Hà C€TO/HH: BBHIOJIHIO BCC 33/4HH1H, HAHHUIYV 
(HICbMO /IOMOÏI, â HIOTOM HOÏÏIY Hã RKOHLHePT € HO/PWTOH. 

Ngoài ra, ¿hời tương lai đơn giản của động từ hoàn thành còn có thể 
dung theo nghĩa chuyển, cụ thể là thay cho thời hiện tại oà quá khứ để 
nhấn mạnh tính chất lặp di lặp lại của hành động. Thí dụ: 

[ÏpOrÉT, yJIBIÔHCTCH, j1 CHOBR IIDOWTẾT, J1 GIOBA Õ@3 0T/IbIXã 
nHmreT (A. Tocroïi). 

(Dạng thời hiện tại nammer chứng tổ sự việc diễn ra ở thời hiện 
tại, nhưng các dạng tương lai đơn giản để nhấn mạnh tính chất lặp 
đi lặp lại). 

Bo 3/1©Cb, Hã BAII€M M©CT©, C11621 H6 Dâ3 H1 ÑyHIHROB. 
[lpuexer, roerywHred, 1ï DOÕRKO nolitêr... (TĨebseitteB). 

(Dạng thời quá khứ cnjyear ở câu trước chứng tỏ sự việc đã xẩy ra 
trong quá khứ. Nhưng các dạng thời tương lai đơn giản sử dụng để 
nhấn mạnh những hành động đó lặp đi lặp lại trong quá khứ). 


ử dụng thời tương iai đơn giản 


BÀI TẬP 


Hài tập 21. Chia những động từ trong ngoặc ra thời hiện tại. 

B nekaôpe s MoecEbpe (HacrynaTb) zmMa. JJeKaÕpb, #äHBapb, (beBpaIb - 
8HMIG Mecattbl đHMOÌ Xozloyio. (ljvrH) cHer. HaerO (JyTb) XOIONHDIXE 
B€CTGI). 
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HOrna auwa (KoHarben), (Hacrynarb) BecHa. Becua (HawaTscd) ø 
MapT€. MapT, aID€/Ib, MaÏÍ - B€CEHHH€ M€CZiLLbL B€CHOII (TaØTb) CHÊF, #|bKO 
(CB€TIrTb) €OzIHII€. B Mae (HOZBJISTbCS) HI€pBDI© 3I€TbH II eppaa Tpasa. B 
Ma€C (ROHWATbCH) B€CHä 11 (Ha9I1fATbCð) JI€TO. 

JI€TO (IIDO/IOJI2KATbCW) B HIOH@, HIOZI€, H ABTYCT€. ÍTIOHb, HIO2Hh H ABTyCT 

JIVTHM© MGCRIIbI JÏ@TOM T€HLIO, ja3© 2£ApKO. JÍHOFHä (H/TH) 31©#2Ub 
(IIBecrrt) nBeTul. Abryer - rO©zte/trii neTHrtf Meeszt 

B CÊHTSOP€ (Ha4HHATb€8) 0CEHb. C€HTIODb, OKT8ỐPb, HOSÕDb - 0CẴHHie. 
M€CñIbI. Q€€HbIO KPECrbaH€ (c0ÕnpaTb) ypO3eali, Ð oKraÕpe Hr HOxfpe Hsốo 
C€PO€, HOTO/@ XOJIO/tI<AØA W Gblpas. FĨacTO (t?TH} MGJIRIIG /1O2KU. TÍOgỐpb - 
TIOC/16/HHỶ OC€HHHf MGCZILL, 

OnãTb (HaCTYyIiaTb) 311Ma. 


Bài tập 99. Chia những động từ trong ngoặc ở thời quá khứ. 

OjnHazbi Haratra (CKaaaTb), rO ÿ ©ể C@CTPbI CKODO ÕyneT /eHL 
PO3K/I€HHZØ IĨO3TOMY OHA (Đ€IHITb) KYHHTb C€CTĐ€ HO/APOR. JÏẬpY5bd 
(nocoBeTropa+b) HaTaII© KYHHTb C€CTĐ© KHITY. OHW (HOÏTI) BMGCTC B 
Marasaw "Âu". Ho no Aopore Harama (yBixeru) Marasrm "TlLtnnet šr 
(HOffTH) TYHa. 

- Kypa Thi, Haraira? 3aqeM ThI H/IÊLIb B 3T0T MaTA8IH - (CHĐOEIt7b) e€ 
JUY3PH * 

- ñ X0OHY T0/IbKO II0OCMOTP€Tb, HTO TâM €€Tb, - (OTB€TIHTb) OHä. 

B Marasine Haralia (HOIpOCHTb) IOKA3ATb ©ïi triianHy. [ÍponaEen 
(nogaaarb) eByttike truranry, Tnama eïi (TIOHpaBITues). 

- ÑaKa# KDACIBAñ HII1NHä!  Xo4Yy €Ê HPHMGDPHTb. 

HaTatia (Ha1eTb) II1anÿ. 

iakK Ona MHG ruyệT! ÍÍ OÕa3aT€IbHO /1OJ12&HA KYHUITb ©ẽ, -(cKaởATD) 
Hararra 

- Á 107ap0K cecrpe? 

- ẢX, # COBC@M (3aỐBITb). JÍ3BHHIHT€, ï102AIVÏCTA, - (CKAzaTb) tHa 
TIpOnaBuy. - MHe Hy?KHO KYTITb ïIO/ApOK C€CTp€. 

Dyabä (HOfiTH) BM€CT€ B MaTaA3MH H (KYHHTb) eecrpe HaraiUlt KHMT$ 

TểHura cecTpe 01€Hb (TIOHpaBirrscs). 


Bài tập 23. Đổi dạng quá bhứ của động từ hoàn thành trong doạn Lăn 
sau đây thành dạng tưởng lai đơn giản. 

JŠ MOCKOBCKOMY A9POHOPTY 1O/beXal aBroỐyc. J3 aB79Ốyca BbIHH 
HO© IIOJT© H TIOTOHLIH K CAMƠIIETY, CaMO2£A 


ApTircTbi. OHM non: nà nề 
ỐblzI ÕOJBIHIO 1 KPACHBBLI. ÂPTECTOB BCTĐ€THUL JIỆTHIIK, ÔH HOIĐOCWR tiX 
CA/JITbCñ B CAMO/IẾT. ADTHCTBI HO/(HH-IMCE HO JI€CTHHI€, BOHLIH B CaMO02tÈ* ÿf 
Cezw R Kbecra 

T]eP©3 I€CHTb MHHYT CâAMOJIET BbLl€r€j H3 MOCKBBIL On HO7ữi19cñ" 
BBICOKO B BO3/1YX IÍ [IOJIET.L Ha !OP. Ï)R©-TO 7A/IĐKO BHWSY OCTa.tach MocKia. 
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( TAMO2LỆT TDH3GMUHILIG/L BE XAHOI NHÊM. ADPHCTBL BDHLLJHI M3 CaMOStEra 
1E OCXAJUIT B TO€THHHUY. "AM OHH HOOÕ@/UIMH l O/0XHVAH BewepoM 
AMCCGBCIRHO ADTHCTDI ĐDICTVHUSOH CB XAHOIROM ÖGIBIHOM Tearpe. Onm) 
HOISA/3/2H1 XAHOỈCKHM 3ĐHTC/UIM HOBDHI CIICKTAKUIb. ỞÐHT€JHE HĐHH€CIH 
tỊP EHIC PẤM TỰBETDI H CEA38201: "ÏÏDIUIGTMÏÏT€ R HAM €LIÊ D43, Mbi BCEFHA pAJBI 


Bá XI 
TỊ€D€2 H€CKO/IKO /IHCÏI 4DTHCTDI B€PHYVJICb B MOCKBY H pACCKa3AHH 
b8 0 Bb€THaM© H1 XaHOG. 


JIÐV 


Bài tập 24. Đọc những câu sau đây. Xác định thời của những dạng 
động từ im đâm oà nghĩa chuyển của chúng. : 
1. THPOHUUH, 2HOÕMMHII TODOZ, ŸXGNMHM 3aBTpA B MOp©E (TÍYPKMH) 
[Tlzriree 1ioMOHtb. ÏÍnHaue Mbi 1orH61n (CTasckHii), 3, CerOJHH HObEO MbI 
Bul€rynaeM, - c€asa on /IpaHinuimy. 4A BesmkoB? Ôn ¡r K fÂoBaelsy 


XO/Ut71 TRE 3E, KdK H K HAM. IDHJVÉT K H€MY, CHJK€T 11 MOIHIIT (lex©B). 5. Ø1 
TIOCvi6 OÕ€1 0THpABJ1110 BGULUt (exOB). 


Bài tập 25. Đọc câu truyện sau đây. Hãy chú ý cách dùng thời hiện tại 
trên nôn khung cảnh quá khứ để làm câu chuyện thêm sinh động. 
llpuHItecca Ha ropiiune 

ÊHJ1 OJH TỊDHHI H O€Hb XOT€ZI #€CHHTbCN HO 10. 


bKO HA CaMOÏI 


THACPO/ILN€Ï† TIĐHTHILECC€. ÏÍ 0H ©/IGP ICKATb TIĐIIHICCY., 
LÏPIIHH HCKAJI H€BGCPV B DA3HDIX CTpAHaX. LIĐHHH€CC ÕbLIO MHOrO. Ho 
OH He Õli¿I VBĐDEH B TÓM, TÔ OHH HaẴ€†OmInie. Â BpeM1 rn0.... lĨopa õntno 
B0:10Ả0AU118'PbCØE /OMOIÍ. JÍ BOT BOSBPAIA€TCZL HĐWHH /TOMOÏÍ HH € 16M, O4eHb 
FpYC rHuơi. 
OjNHa#Tbi B@W€DOM ỐBI1A CILIbHAS ÕypX: CBEDKAIHI MOAIHHM, TpEMeO 


TpOM, JU171 CILIbHĐHÍT /G2K/1Đ. 
B/ĐYT KTO-TO CTYNHT B /IBCPb ZXBOPHA. CTapbIÏi ROPOTb HJIỆT 0TKEPbIBATb. 
lÄro TaM? - CIpAHIHIBA©€T 0H, 
3o a. IĨpuniiecca, 

OPOZE OTKPBIBAET /B©JIb HÍ BHJUT, T0 Hã y6 €TOlfr J6ByIKa. HO, 
Bo;Ke MOI, Hà ROTO OHa IIOXO2KA! lÏJtATb€ MORDO, BO/IOGbl MOKPBIS, TIM 
MOIEEYBIG - AR ỐY/EPO Ola TO/IDRO TTO TJ1AB8/1A B Đ€R€, 

A ỐG/[HaØ JIÊBYLIKA 7O80DUHT, WTO OHA CAMa41 HACTORIILAI TIPMHIECCA. 

VỒPO HA/0 HĐOBDHTb, - /IYMA14 CTApAH KOPOJIVBA, HO HHKOMY He 
TOEO}2HT HH c/1OBA. ÔHa H/I Hâ KPOBATb TOPOIHI“HY, â 
CBCDXY - /IB4HHATb MATPAICB HH /4BANHATb HDHH. Hà 2TOH KPOBATM M 
TIDOBG/IÄ HOWb IIDHHUL©CCA. 

PPOM KGPO.Tb II ROPDO/ICBA CIPALUIIBSIOT, K8K OHA CIlaJ1A, 

AX, GH€Hb I1IOXOI - OTB©WA@T IIDHHICCA. - H© IIOHHMAIO, Hà HÊM úi 
JI6?Kttula. fÍ XYMA/14, HTO JI©24€V Hà KaMHAX, II T©TI©Db BCE T€J10 ÿ M€Hð Ố0JTHWT, 


PB CIIA/TDHIO, KJI8)( 
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ẢN, H CHảJ1a O4CHI, OXGHb It1OXOI 


laKag pa/Ocrbl T€II€Pb BC€ YBCP€HDI, T0 2T4 /€BYUIKA - HäCTOWILAØ 


mprmiecea. He/t, 1I6seATL, Hà. NBA/UHATH MATPAIAX HH /IBANHATH H€pHHAX tr 


MYSCCBOBILTĐ MãJICHBEVE) TOPOHIHHÿ OAET TO2ISöRO HACTOZLHA7E ỤHHIKCCGCA, 
ÏÏ 1IDHIHI 34€IHTCØS Hã H€ÏI. 

4. Những đặc điểm của động từ BbITb 
4.1. Những đặc điểm của dộng từ BBITb 


Động từ 6brrs (HP) có những đặc điểm riêng về cách chia: 


Thời hiện tại | ecre (chung cho cả các ngôi và số những { 
Nx<. vắng mnặU) = 
Thời tương lai | 6yny - 6yneLLb - Õy/1eT - ỔyeM - Õy7€Te - - ÕynyT 


Thời quá khứ Ni - ÕpIA - ỐbI1O - ỐbLtT | 
| 


trưng 


Như vậy, tuy BBITE là động từ chưa hoàn thành nhưng khi chia 
theo cách thông thường thì ta lại được đạng thời tương lai. Hơn nữa, 
ở thời hiện tại, động từ BBITb chỉ có một dạng là ECTb cho tất sã 
các ngôi và số. 


4.2. Hai động từ BBITb 

Trong tiếng Nga có 2 động từ BBITB 

4.2.1. Động tử BBITb thứ nhất có thể dịch va tiếng Việt là "có", 
nhưng "có" ở đây không phải chỉ sự sở hữu mà là sự có mặt, sự hồn 
điện, chẳng hạn như trong những câu tiếng Việt như "Trong phòng 
có một cái bàn", "Tại trung tâm Hà Nội có hồ Hoàn Kiếm". Trong 
trường hợp này động từ BBITb tương đương với động từ ⁄METESCN 
Mô hình câu có đệng từ BBTTE này thường là: 


| Trạng ngữ địa điểm (rae?) + ÕhITb Ở dạng h 


ä chia + C1 chủ ngữ ] 


Trạng ngữ dịa điểm có thể là các trạng từ địa điểm Tam, 7 
3j©cb, ncro/y, sea/xe... hoặc các kết cấu giới từ với danh từ, kiểu như 
giới từ B với cách sáu, các giới từ Ÿ, OROJIO, BOKPVF... với cách 
hai, các giới từ HAJI, HIOJI, TEPE/I.. với cách năm.Thí dụ: 

'TaM Õti/1 (eeTb, Õy/teT) ỐOJIbIHOÏ CTA/THOH. 

B cany ÕbL1a (ecrb, ÕYy/1€T) BbIcoKaz õepeaa. 

OKOIO MOeTO HOMA ỐbLIH (GCTb, ỔYYT) MAäTA3HHBI. 

Trạng ngữ địa điểm (trả lời cho câu hỏi rae?) có thể vắng mặt và 
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kh? đó ta có mô hình: 
| BBITb đã chia + C1 chủ ngữ 
Thí dụ: 
ĐhI1ì GHIIbHaäđ OyÐ 
SanTpa ÕV/T€T /102K/1Đ. 
Ngoài ra, cần lưu ý đến một cách nói rất phổ biến trong tiếng 


| Y goro + BBITE đã chia + C1 chủ ngữ ] 


“Thí dụ: 
V MGHS ©GFb (ỐbI1A, ÕV/t@f) H€ỐO/IB1LIAN CeMbEI, 
Ÿ ĐTOTO G/IEB€Ka ©CTb (ÕbILI, Õy/€T) IDEKpACHPII TOM. 
Ÿ H€TO ©€Tb (ÕbLIH, ÕY/UYT) MHOTO /UDYV3€W. 


Chú ý: Như ở trên đã nói, dựng thời hiện tại ecmw thường uắng 
tu. Chẳng hạn, tá thường nói: 
 OGlL NOJIHG1NE ỐO/0bU606 OWHO. 
Ÿ C1 ỐO/buiast cOÔawd 
(Sự uắng mặt của động từ chứng tỏ sự uiệc diễn ra ở thời hiện tại) 
Đồng từ eemeo thường hiện điện khi muốn nhấn mạnh sự có, sự 
e0 mặt, sự hiện diện. Thí dụ: 
Ÿ CO 0CTHb 111M€ĐGCHG5L DaỐOTnd. 


Ÿ k©eo ecrw poatar “Marne”2 


niật trong œ 


1.2.2. Động từ BBITb thứ hai có thể dịch ra tiếng Việt là "thì" hay 
"là" và không thể thay thế bằng động từ IIMETbCII Động từ BBITb 
với ý nghĩa này thường sử dụng trong ba mô hình câu sau đây: 

a 


[ Đo + BBITB ở dạng đã chia + C1 danh từ (đại từ) 


“Trong những câu xây đựng theo mô hình này, chủ ngữ là đại từ 
STO, còn vị ngữ là đanh từ hay đại Lừ ở cách một, nhưng động từ 
[bTTb lại phù hợp uới 0} ngữ chứ không phù hợp uới chủ ngữ. Thí dụ: 

Thí dụ: 

ÔïO KapTa MIIpa. ÔTO Ốnt0G KapTa MuIpa. ÔTo ÕØ‡/Ôcmn Kapra 
MPA 

TO HOBBIC ?RYVDHAUDI. ÖTO Ốb‡?t HOBDIC #SYPHAODI TO 
Ố1/Ô11m HOBBIG #YPHA/1ĐL. 


LƠ 


danh từ (đại từ) + BBITb ở dạng đã chia + tính từ ] 
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"Thí dụ: 

Ce€roRHä HOrOIA XOpOHIAH. B4€ÐA HOTOJA ỐbllA XOPOIUA3I, 

đanTpa HOTO/7a Õy€T XOpOHIaT. 

Ôi noốp to Mữe. Ôi ÕbII noỐp KO Mi. Ôn Õy7Ie7 uOỐp KO Vi, 
Ế: 
L C1 danh từ (đại từ) + BBTTB dạng đã chia + Ơ1 danh từ (đại từ). | 
"Thí dụ: 

Moa MaTb ÿHTG/IbHHHA. MOä MâTb ÕbH1â VHIT€.TBHJILA, 

Moa MaTb ÕV/JeT yHHT€2TEHIIHA. 

ÔH MOI 1DyT. ÔH ÕbII MOÉ /IDYyT. QH ÕY/I€T MOÏI NDYT 


Chủ ý: - Trong hai mô hình cuối, nếu động từ BbITb ở dạng guá 
?hửứ hay tương lai thì tính từ hay danh từ có thể ở cách một hoặc cách 
năm: 

Oma 6utna (6uÖem) pecwsaw (hoặc pecusoä). 

Eẽ omeu Ố»La (6UÔem) apaw (hoặc 6pawo4t). 

3mwœ Ôxm ỐbLaa (ốuÐum) 1UCT®OTDA?LGCTe (noặc 
ICThOD*4(GC1LAL14). 

- fYong mô bình cuối, nếu sự uiệc diễn ra ở thời hiện tạ: thì 
động từ ecme thường uắng mặt. Sự có mặt của động từ ecrne là dấu 
hiệu của phong cách sách uở, thí dụ: 

]O2844 ØC?n oCOÔbt. đuÖ AumepdmiJpbi. 
IbltLL06H100 @CTfVb ĐDOÔJằ ÔẴ@9G/bHOCWW 240320. 


4.3. Động từ BbITb dàng để chỉ thời gian 
Động từ BBITb dù có nghĩa là "có, có mặt" hay "thì, là" về thiựa 
chất là dùng để chỉ thời gian. Thí dụ: 
Bbuia cH1pnaa 6ypaä. (Đã có một trận bão lớn”) 
Byer nösn. ("Sẽ có mưa") 
Moïii oreh ØbiI ydwreuem. ("Bố tôi đã từng là giáo viên") 
ror ropon ÕbLI Rpacuperi. (“Thành phố này đã từng đẹt")) 
Chính vì thế, trcng những câu vô chủ mà thành phần chính kÈôing 
được thể hiện bằng động từ đã chia thì động từ BBITb được dùnz .đö 
chỉ thời gian. Nhưng vì câu không có chủ ngữ nên động từ BBITE ebi 
được sử dụng có ba dạng: "dạng không" chỉ thời hiện tại, dạng BYJ#” 
chỉ thời tương lai và dạng BbIJIO chỉ thời quá khứ. Thí dụ: 
CeronHa fIboX/IaHO. 
đaBTpa Ốy/teT aDKO. 
Buepa ốn110 XOJIOHHO. 
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EMYV HV#HO VUITYbCH 2VNUIG 


EMV HV2HO Ốy/AeT VHUPbG2 ZiVHLH© 


EMY HY?SHO ÕbIO YWITTBC/E JIVHLHG, 


D. P-IAM TRÙ NGÔI CỦA ĐỘNG TỪ 
W.A'TETOPIHII JHHA TJIATO/IA 


1Ý aghTa cơ bản của phạm trù ngôi 


2hạm trù ngôi của động từ dùng để chỉ mối ca) hệ giữa ng 
'a hành động và hành động. Nếu người gây động chính 
+ người nói (1) hoặc người nói cùng những người lkhác (mì) thì sử 
đụng ngôi thứ nhất số ít (thí dụ: rosopio, 6yy caymar) hoặc số 
nh:ềt (Chí đụ: rogopnm, ốyneM cxyurarn). Nếu người gây ra hành 
độitc là người nghe, người cùng đối thoại (ren) hoặc nhiều người nghe. 
nhiềt người đối thoại (gen) thì sử dụng ngôi thứ hai số ít (thí dụ: 
totiopuiun, Õyeimn cayanarp) hoặc số nhiều (thí dụ: roøopure, 
õy;1Te c2iytrare). Nếu ngư v ra hành động là người (hoặc vật) 
váng mật nhưng được ta nói đến (on, ona, ono, wzgenep, pega) hoặc 
nh iêt người (hoặc nhiều vật) vắng mặt nhưng được ta nói đến (on, 
nñnH2k©nepbl, pekn) thì sử dụng ngôi thứ ba số ít (thí dụ: roeopmt, 
6y; e1ynrarb) hoặc số nhiều (thí dụ: roBOpSIT, Õy/1y? €IYHLAT). 

Như vậy, động từ tiếng Nga có tất cả 6 dạng, 3 ngôi và 2 số. Ta có 
thế :óm tắt từ vĩ các dạng ngôi trong bảng sau: 


ì 


g: 
là 


I — Ngôi thứ (cho cả ba ngôi) 
F s = biácg c< 
-]IOØ'(.V : : PT (.En 
JO(-Y) sụt. ng | K10 -IOT (-YT) 
khe, : |_ -HT(CAT), 


thể đễ đàng nhận thấy phạm trù ngôi chỉ đặc trưng cho thời 
à tương lai, cả tương lại đơn giản và tương lai phức tạp. 

Còn các đạng thời quá khứ thì không có phạm trù ngôi. Dạng 
thơi quá khứ chỉ có phạm trù giống và số. Thật vậy, dạng wmrai 
chiẳng hạn, có thể +huộc ngôi thứ nhất É¡ wwran), mà cũng có thể 
thuc ngôi thứ hai (roi sura2r) hoặc ngôi thứ ba (on 1HTa2l, CTY)ÊHT 
a2) miễn là người gây ra hành động là nam giới (tức là thuộc 
Iø dực). Tương tự như vậy ta có thể nói "šl ywwuracb", "Thi 


hiện 


H: 


§ 
ytmiaee” miễn là "ạ" và "re" là nữ giới (tức là thuộc giống cái) v.V... 
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Khi đó, ta cũng có thể xác định được ngôi của động từ nhưng phải 
dựa vào các từ đi cùng, chẳng hạn dựa vào danh từ hoặc đại tz chủ 
ngữ. Thí dụ như trong câu 

“THỊ TOBOĐHL1A, 1O JOỐN/Iâ HApOHYVĐ T€CHS. 
thì bản thân dạng động từ vị ngữ rosopHara và ønoốnga không cho ta 
biết ngôi thứ mấy, ta phải căn cứ vào chủ ngữ +br thì mới xác định 
được đó là ngôi thứ hai số ít. & 


9. Những ý nghĩa chuyển của phạm trù ngôi 


Dạng ngôi của động từ không chỉ thể hiện ý nghĩa cơ bản nau† đã 
trình bày ở trên mà còn dùng theo nghĩa chuyển. 


2.1. Nghĩa chuyển của ngôi thứ nhất uà ngôi thứ hai 


ít có thể mang ý nghĩa khúi 
ất kỳ ai, thuộc về mọi rg ười. 


3.1.1. Dạng động từ ngôi thứ nhất 
quát, tức là hành động có thể thuộc về b. 
Thí dụ: 

TÍbŠ KVIIA1O, TOTO H €JIYHIAE) (10208110). 

(Câu này có thể dịch là "Ăn cây nào rào cây ấy", nghĩa đen la "An 
của ai phải nghe lời người ấy". Hiển nhiên là các hành động ryularo 
và cxymraio thuộc về tất cả mọi người, ai cũng vậy). 


3.1.2. Dạng động từ ngôi thứ hai số ít cũng có thể mang y rghĩa 
khái quát như vậy, thí dụ: 
TÍTO TO€©6IIIb, TO TIOZH€IIE (IIOCJIOBITTA) 

(Câu này có thể dịch là "Nhân nào quả ấy", nghĩa đen là "Œœo gì 
gặt nấy". Hiển nhiên là các hành động noceenb và noz£nurp thuộc 
về tất cả mọi người, ai cũng vậy). 

CñA/TKMM CJIOBOM 1Ì KaM€Hb Đâ€TOTIHTHb (HOCJIOBWIIA). 

(Câu này có thể dịch là "Nói ngọt lọt đến xương", nghĩa đ›r! là 
"Có thể làm chảy được cả đá bằng lời nói ngọt ngào". Hiển nhiầềm là 
hành động pacronuue thuộc về tất cả mọi người, ai cũng vậy). 


2.1.3. Dạng động từ ngôi thứ nhất số nhiều cũng có thể m‹mg ý 
nghĩa khái quát tương tự, thí dụ: 
TTTO HMEM - H6 XDAHIM, IIOTeDRBLIW - TUIA€M (tOC.4Ođ81c1) „ 
(Câu này có thể dịch là "Mất bò mới lo làm chuồng", nghĩa dam là 
"Có không biết giữ, mất rồi mới khóc". Hiển nhiên là các hành động 
w#MeeM, (He) xpauHM, n1awem thuộc về tất cả mọi người, lời khuyên 
này hướng tới mọi người). 
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3.3. Nghĩa chuyển của dụng ngôi thứ ba 
Dạng động từ ngói Uứ bứ số nhiều có thể mang ý nghĩa nhân 
xung bất dịnh, tức là hành động thuộc về nhân vật bất định, không 
xúc định được rõ là ai. Thí dụ 
J7O JTHOÕỐNT HE ÿBä?RQfO?T. 
CNhững nhân vật thực hiện các hành động dioðn và ynazgaior 
không xác định được, nói cách khác là bất định). 
Tương tự như v£ 
 8TOM HHCTHTVTC H3VHAIOT HHOCTĐAHHDI€ f3DIKH 
Dạng động từ ngôi thứ ba số nhiều còn có thể mang ý nghĩa khái 
quác, thí dụ: 
B 16C 7POB H© B037 (HOC.IOBIIIA). 
(Cầu này có thể địch là "Đừng chở củi về rừng", hiển nhiên hành 
động soaar thuộc về mọi người, lời khuyên này hướng tới mọi người). 


BÀI TẬP 


Bài tập 26. Đọc những câu sau đây. Xác định ngôi của những dạng 
động từ In đậm oà nêu ý nghĩa chuyển của chúng. 

1. HĨOZKHBEM - YBH7UIM ((10CIOBIA). 2. MOä Xara € KDAIO - ä H 8HAK) 
(HOCloBMHA) 3. JHOMA M€HX WIOZRUH B. Hồcreis (llaycToBCRHii). 
4. liOerieurmiUb - viOASH HaeMennune (noesopnna). 5. JÍrlofli 7ioporw He 
M€DIGLIE (HO€JIOBHHA). 7. Ó HIẾM 3AÕĐIIH. 6. la €HbLHI VMA HĐ KYHMIHb 
(_acfoBitna). 8. JÍezeawero 1e Ốptor (noetoBina) 9. He nweïi cro pyõtel, a 
MMeI cTO 7IDYSGH (HOGvIOBIIA), 


3. Động từ không ngồi (ðeäiInHbie rJraroJIbt) 


3.1. Đồng từ có ngôi 

Phần lớn động từ trong tiếng Nga đều có ngôi (ngôi thứ nhất, 
ngói thứ hai hoặc ngôi thứ ba) và do đé được gọi là động từ có ngôi 
(111nbte ralaroIbr). Tất nhiên, không phải động từ có ngôi nào cũng có 
đủ 3 dạng như đã trình bày ở trên. Một số động từ do ý nghĩa từ vựng 
của mình nên không thể có dạng ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai được 
và chỉ có dạng ngôi thứ ba. Chẳng hạn như các động từ gunerb "sôi" 
hàng thể nói "tôi sôi", "anh sôi", "chúng tôi sôi", "các anh sôi"), xew. 
"chày" (không thể nói "tôi, anh, chúng tôi, các anh chảy")... Những 
động từ đó chỉ có dạng ngôi thứ ba, thí dụ: "Boxa kumwr" ("Nước 
uôi, "Pegn rekyz" ("Các dòng sông đều chảy") và thời quá khứ số ít 
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và số nhiều (ngầm hiểu là ngôi thứ ba vì dại từ chủ ngữ không thể là 
ngôi thứ nhất và thứ ha]: "Boxa kuneya", "Peen rekanh Mớt số 
động từ khác không có đủ các dạng ngôi do thói quen sử dụng của 
người Nga, chẳng hạn như động từ noõexure "thắng", "chiến thng": 
động từ này không sử dụng ở ngôi thứ nhất số ít, tức là không có 
dạng "noõezKy". 

Cần phân biệt động từ có ngôi nhưng thiếu vắng một hay mộ: 
đạng ngôi nào đó với nhóm động từ không ngôi. 


3.2. Động từ không ngôi 

3.2.1. Các dạng của động từ không ngôi 

Động từ không ngôi là động từ không biến đổi theo ngôi m¿ chỉ 
có vài ba dạng cố định, chăng hạn như động từ chưa hoàn thành 
cperarb ('(trời) hửng sáng") chỉ có 3 dạng: dạng thời hiện tzi là 
cseraer. đạng thời quá khứ là eseramo và dạng thời tương lzi là 
Ốy©T CBET Động từ hoàn thành noxo.lonarp ("(trời) trỏ lạnh") 
chỉ có hai dạng: dạng thời quá khứ noxo.roxano và dạng thời tương 
lai noxooxaeT. 


Ta có thể tóm tắt trong bảng sau: 


| Thời _ 
» Ì 
Động từ Thẻ "NT TT nóng 
tới Quá k ] Hiện tại 
| AEEG G1: T cả = 
| HB CB€TA/10 | CBeraer ÕyeT cB 
TiOXoonare | CB TIOXOJIO/7ATO. | TI0XOTO/tA\ 


Như vậy động từ không ngôi chưa hoàn thành có ba dạng, còn 

động từ không ngôi hoàn thành chỉ có hai dạng. 
3.2.2. Các nhóm động từ không ngôi 

Thuộc nhóm động từ không ngôi là những động từ sau đây: 

- Nhiều động từ ch hiện lượng thiên nhiên như eseramt "(rời) 
hửng sáng", pewepere "(trời) về chiều", emepkarsex "(trời) xẩm tối", 
xomoxarr "(trời) trở lạnh", mopoazwre "(trời) giá rét"... Những cân có 
các động từ này là câu vô chủ. Thí dụ: 

Ÿzx:e cReraer. 
T neqepy Ioxo.Io/ta10. 

- Nhiều động từ chỉ trạng thái tâm sinh lý của con người như 
me3xopoewuecs "không được khoẻ", xomnwure “"buổn Tôm”, 
JiaxopanMTb "sốt", anoØwTb "sốt rét", (ne) pa6orarscw "(khóng) thiết 
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không) ngôi yên", (ne) emareew "(không) 
nh được"... Những câu có các động từ này cũng là những câu vô chủ, 
mĩ; có danh từ hay đại từ làm chủ thể thì danh từ hay đại từ đó phải 
th ba, chẳng hạn: 
À9) HG CHJHITCJI Hà MỆCTC, 

Cimap#e He craxocb 0+ 07019 
uặc cách bốn, chẳng hạn: 

TOAb3(020 Tontrro peeb seuep, 

2o 3HOÔHT. 

Nhiều động từ chỉ bhad năng, sự cần thiết, sự mong muốn như 

yetgarbcs - yarecr "thành công", caexosare "cẩn, cẩn phải" 
IÐ4XO/Tbcd - npHliTncb “phải” nannewcare "cẩn phải”, erowrb 


"ên. 


ln: việc", (me) enyterren ° 


O1©CTBä 


n”, xoreTbc1 - 3axorersca "muốn". Các động từ này luôn 
liên kết hợp với động từ nguyên mẫu và những câu có các động từ 
nụ: cũng là câu vô chủ, nếu có danh từ hay đại từ biểu thị chủ thể thì 
đụnh từ hay đại từ đó phải đặt ở cách ba. Thí dụ: 

Boabrroattl H@ C/ICJHYCT BBIXO/ITTB HE HOMA 

JI HĐHG.1UCHH HĐMXOTCH BIBATb B ĐAöHĐDIX MẸCTAX. 

V)TOT (ĐHLIBM CTOHT HOCMOTPGTE. 


. Động từ có ngôi dùng uới ý nghĩa động từ hông ngôi 
?áng chú ý là một số động từ eó ngôi khi dùng để chỉ hiện tượng 


tiên nhiên thì được sử dụng như động từ không ngôi. Hãy so sánh: 


Đồng từ có ngôi Đông từ có ngôi sử dụng 
theo kiểu không ngôi 


Jereh uyer (20 3jecb nyer (nay) 
J[€TH HIY MT BQ /JBOĐE TĨyMmr (myM€2I0) B VHIAX. 


BÀI TẠP 
Hài tập 27. Đọc những câu sau đây. Tìm tất cả các động từ không ngôi 
ø. mệt rõ ý nghĩa của chúng 
1. Beuepee+ B oEno eworpsrr rotyØas necna ([Ipnnnpin). 2, Buepa wne 
3. MH€ HG3/OPOBIUIOCb: /bIXaHH€ ÕbIJIO 


JIOCb KYIITb HET€D€CHVLO HH) 


PÐzmlee 1 0oJ1ega rolopa. 4. [Íepen HOIÈTOM TaTADHHV IDHHULIOCbS MHOTO 


HOPHUIOCE T€MHO. Ú. DaØoTy €/1910BAJIO 
x 


T6111ÐOBATbGZ, ỗ. CMepradtoCb, 
3WHHHTb 38 TDH 7002 7. Đc 


XG 


DCb YCJBHHIATb O Đ€3W/1DT 
fb pAaÕOTy CHauaa. 9. BOzIbHOTO 


2taM€HOR. Ö. IÍTaR, HAM HĐIIHZIOCB Hada 


2Xioptyutt. 10, HĨAWID1A1G CBOEATb, HOÕO M©HfLIO CBOÏÍ HĐT, 
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Ð. PHẠM TRÙ THỨC CỦA ĐỘNG TỪ 
EATETOPIHfI HARJIOHEHHfH TJIATO/IA 


Phạm trù thức dùng để biểu thị thái độ của người nói dối với hanh 
động trong hiện thực. Trong tiếng Nga có ba thức là /hứe trần thác 
thức mệnh lệnh oà thức giả định. 


1. Thức trần thuật (nosecTBOBATGsIbHOO HAKEJIOHeHH€) 


Thức trần thuật sử dụng khi người nói coi hành động là hiện 
thực và xác nhận hành động đó ở thời hiện tại, thời quá khứ và tư2r; 
lai. Nói một cách đơn giản, dạng động từ ở thức trần thuật được sử 
dụng để thông báo, bể chuyện uê một hành động nào đó đã, đang 0ù 
sẽ điễn ru (rong thực tế. Thí dụ: 

Ð 9T0M 70M6 2KHLI B€JI/IKUUï DÿCCKHi TU1CaAT€Tb Jleb TOI€1oð%. 
Đ5€THAaM I€ĐÊXONMT B PEIHOHIHY1O ØKOHOMIRY. 

B ÕYAyH(M M€CRHê y Hâc ÕYy/€T M€?KJIVHADOHNHBIH1 CGMEI 
TIO HCĐODMATWKe. 

Như các thí dụ cho thấy, thức trần thuật sử dụng các dạng động: 
từ thời quá khứ, thời hiện tại và thời tương lai. 


2. Thức mệnh lệnh (nopetureenoe HaKE/IOHCHHC) 


9.1. Cách sử dụng thức mệnh lệnh 
“Thức mệnh lệnh được sử dụng khi người nói muốn thể hiện ý chí 
của mình. Ý chí đó có thể là 
- đề nghị, thí dụ: 
TĨomorw MHe, TI02£A7TYffCTa. 
CanHtrecb cÔña, TG0?KA.TyffCTA. 
- khuyên bảo, thí dụ: 
Jhoõwre KHUYV - 1I€TOHHIR 3HaHuUS (TOÐbKHii). 
He 3aÕðy/b H€MO/IAH HOMAä. 
- mệnh lệnh, thí dụ: 
Tlepeno/tre aror rekerl 
Moanure! 
- cảnh báo, ngăn ngừa, thí dụ: 
CMoTpri He y0a7tml 


9.9. Cấu tạo thức mệnh lệnh 
3.3.1. Cấu tạo thức mệnh lệnh ngôi thứ hai 
Thức mệnh lệnh ngôi thứ hai dùng để hướng tới người đối thoại 
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người cùng trò ehuyện. Thức mệnh lệnh ngôi thứ hai cấu tạo từ các 

độn z từ sả chưa hoàn thành lần hoàn thành và gồm các bước sau: 
uc thứ nhất, chỉa động từ ở ngôi Lhứ nhất số ít (tức là ngôi Ø); 
Budc thứ hai, bỏ từ cĩ rồi thêm tận cùng của thức mệnh lệnh. 

Trong bước thứ hai này xây ra ba trường hợp. 

- + sau khí bỏ từ vĩ mà (hân /ừ tận cùng bằng nguyên âm thì 

ta thêm [Í, thí dụ: 


caytaTb -_ Œ/IYIHA-tO -_ €JIyIuaH 
OỐ%/1CHITbB - OÕBWCHH-IO -  OỐbñCHHỶH 
0ÔpA30BATE - OÕÐA33W-1O -_ 0Ốpa3yH 
ORPbITb - OTKP0“IO -  OTRKPOÏT 
HCTb = H@-M) - Tiol 


- Nếu sau khi bỏ từ vĩ mà (hán từ tận cùng bằng phụ âm thì căn 
cú vio trọng âm mà ta thêm II hoặc b. Thêm HI vào thân từ nếu 
trọng âm rơi vào từ vĩ, thí dụ: 

POBODHTbE - TOBOP-IO- TOBODHW 
yHHTD - y-Y - VHM 
CRA3ATb - CKA/K-YV - CRKA2KH 

Còn nếu trọng âm rơi vào thân từ thì ta thêm b, thí dụ: 

3AÕØBITb - 3ÄÕỐY]N-Yy - 3AÕYAb 
CẶCTb - CV ~_ C71b 

Dôi với những động từ thuộc cách chia thứ hai mà phụ âm cuối 
thân từ bị biến âm ở ngôi thứ nhất số ít thì khi cấu tạo mệnh lệnh 
thúte ta lấy lại phụ âm ban đầu, Thí dụ: 

tOTOBHTb - TOTOBJI-IO ~ TOTOBE 
- Nếu sau khi bỏ từ vĩ mà (hân từ lận cùng bằng hai phụ âm thì 


ta t bâm TT, thị dụ: 
THOMHWTb. = TIOMH-10 — HOMHHM 
3#AHOMHHTE - 33ïlOMI-I) — 3AHOMHE 
chú Những trường hợp đặc biệt cần nhớ là: 


- Tát ca những động từ tận cùng là -ABA- uần giữ -BA-, thí dụ: 
Øaöarn - 8ađ0w 
T.Đ113106G11% - 0380801. 
- Một số trường hợp dặc biệt khác: 
Ø+Y@Tnb - nOeäcuủ 
TtuTtb - TiClú; 1b - ỐGỦ; 81 - dc*ữ 


©CTtb ~ CHtb 
Trên đây là dạng mệnh lệnh thức số ít. Để cấu tạo dạng số 
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nhiều, ta thêm hậu tố -TE uào dạng số ít, thí dụ: 


2O68OD1 - ¿O0Opuzne 
3đØ10u - 3a01/Q»mne 
""..... 


T.O411L - HOAĐHUTR€ 
- Đối tới động từ phản thân ta xử lý theo quy tắc chúng, tíc tà 
thêm -C# sau phụ âm, kể cả sau PÍ, uà thêm -Cb sau nguyên âm 
31t1/101T1bC4L ~ 30H1L1G10Cb ~ 301i@ĂCst 
1WWTtuCft - MM€b - JMCb 


3.3.3. Cấu tạo thức mệnh lệnh ngôi thứ nhất số nhiều. 


Thức mệnh lệnh ngôi thứ nhất số nhiều dùng để biểu thị lờ. mời 
cùng hành động. Có hai dạng thức mệnh lệnh ngôi thứ nhất số n3iểu 

Đạng thứ nhất trùng uới dạng ngôi thứ nhất số nhiều có thêm 
hậu tố -TE hoặc không: 


lạng ngôi thứ nhất số nhiều (có t hể thêm -TE) kèm ngữ diệu 


Thí dụ: 
CpaBHHM 9111 C7TVMAIL 
1olÉMT€ OTCK2IA! 
Dạng thứ hai là bết hợp tiểu từ \ABAH hoặc HABAHTE cơi 
dạng nguyên mẫu động từ chưa hoàn thành hoặc uới dạng ngô: thứ 
nhất số nhiều động từ hoàn thành: 


sai UAnaiire) + dạng nguyên mẫu động từ HB 
hoặc dạng ngôi thứ nhất số nhiều động từCB 


“Thí dụ: 
J[anaji rparb 8 chyr6om! 
J4BBÏiTG CbITĐAeM B IIAXMATbII 
3.2.3. Cấu tạo mệnh lệnh thức ngôi thứ ba 
Thức mệnh lệnh cũng có thể có đạng ngôi thứ ba được cấ 
theo mô hình sau: 


1IyCTb (nycrali) + dạng ngôi thứ ba Bị 


Thí dụ: 
TĨycrb on rosopw+r! (“Cứ mặc cho anh ta nói") 
TIlyer nerw nrparor! ("Cứ để cho tụi trẻ chơi") 


BÀI TẬP 


Hải tập 98. Đọc những cảu sau đây, Tim các động từ ở th 
r VỊ 
ự 


| MTDOMI MãaMa CKa3dzia ME: "BO3bMI, HO/4.1VÌ1CTA, J\ÊHDEHL IL CÿMHRY HH 


e mệnh lệnh, 


khi phục lại động từ nguyên mẫu cà dịch các câu ra tỉ 


Ðộ VưrlEUH, TẨVHH Xi€Õa, MOoEa tr MACA" 2. ÔPKpOfre yH€ÕHHIKH Ir 


HPpetbezte Tewer 3. THoiiế ckupee. IĨo-woeay, 


Jế....x.. 


cðAitHap. 4. HĨana r0BOpIIT”7/[anall TIDHTOTOBLIM OỗGJ”, 5. TĨDCMOTDH: RaKO€ 


COEOĐS 2/NAHH€' 6  VHOÕHTE KHITV - HCTOHHIK 3HaHUfU (FOpbRUul) 


ĐIC 16/04 5 HayRe. 8, ÏÍaydaiiTe, cOttocraBatniix 


¡. HuVHIETECH /IGu147b HC n 
1U04ilazdire (QbagToi (Tlagz1oB). 9. [ÍyC?b R€€6 GOÕGĐYTGH K HIẾCTH qaCaM V+Ða 
HỆ THICPHPYT€ TH OTTVHA MiI TOÏ/ÊM tra SKeKypeino. 10. HuRor/ta He /1yMafre 


A0) BI V# ĐCẾ 3Ha©+e (TanaioB). L1: Oc?aHbTGCh GUIỂ MIHYEY, - HOHĐOCHS 


MO¿LHO Bác (TJeXxoB) 

Hải tặp 29. Đôi các cau sau đáy thanh câu có thức mệnh lệnh. 

Miu: 

SÄVHf, TCỐC Hữ/10 SCTABATB DAHBIIE. — >> VHT, BCTABaiÍ DAHbIHI, 

1. Moø /G1Ea, Haả/0 3AKPBITb /IB€Pb II OTEKDBITb ORKHO. 3. JÏCHa, €Õe 
7leTH, trê nano tyM€rb: ciứt peØẽnor 
. AHHD€II, T€ỐG HĐ HA/1O TODOTUITbCSH. 
HỆ H70 ÕO#ToCä PĐY/IHOCTeÏI. 


tả HO TIDEVSUITb OTO CTIIXOTBODGHIE, 
Biu1, BẠM HAHO VÕIĐA'Tb ROMHATY, 


tidC GITẺ BDeMA, 6, JDY3b8 MÔN. Báà 


khuyên uề cách học 


Bài tập 30. Đọc đoạn ăn sau đây, Chú ý những lò 
iigbäi dạù duái dạng cáo động từ ô dạng mệnh lệnh thúe 
[ÏOHILMA€HIb, MOÏI /[DYT, WT?OÕDI BBIVHITFb W3BIR, HRữẴO 3E8T7b HỆ TO/IbRO 


c1ona. Tan ðHarb FÐAMMATURY. Â CJIOBA MbI [IOMHIHM XOPOIUO, C21 MhI BCE 


HDCMH HX GTDIHHTEM, HPOH2ROCIHM, BIU/UIM TH THHHI€M. 

lÃA4K HA2(O 38HHMATbCð ĐHHIOCTDBMHHBbIM H3BIROM |OMA? JJECdTb MUIHYT 
CAVUHUÍ TLIACTHHKW HZUC MATHHTOCDOH: J[BANHATb MIZY?P HIHITAÏ JẾTKVK) 
cHmny. TÍUAH H€CSTb CTĐOHOE, HO GÕX3816/HO KA2ERSHI n©Hb. HOrow 


IPIUULTh MIIHYTP THIẾĐEBO/UTI € ĐYCCROTO HA POAHOH 83BH H € ĐO/UIOTO Hà 
'TaR vu iHoerbpainintl sac B, DĨ, JieHnn. 


DY cCRUIẾ 


CMOTDI ƑICCHTD MIUIYT TUý GIYUTAV 7ỤAANHATL MHHYT THỊ HHƯYAU 


-PHUULPB MHIHVT TBỊ I€D€BO/UILL TĨO/IVdaeTcg ác, Ña?K/bUI H€Hb HajG Siạc 


cIÁ HỊIMAEĐCZ HHOCTDAHHDIM /13DIKOM. 


3. Thức giả định (cocsaraTe:IbHoc HaE/IOHeHHC) 


Thức giả định dùng để biểu thị sự mong muốn, nhưng là một si 
móng muốn có tính chất giả định, không thể thực hiện được. 
CCTONHØ H© MOFV, HD 38BTÐA € Y/ÄOBOZIbCTBIHGM HOẴeXâLI ÕbI € 


'TOðOÏi 3a TOpOA. 
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Cgopee nacryH1o ốbl J1eTol 
Như các thí dụ cho thấy, thức giả định cấu tạo bằng cách sau: 


Dạng quá khứ của động từ + tiểu từBBIL | 


Chủ ý: - Mặc dù thức giả định cấu tạo từ thời quá khứ nhưng nó 
không hệ mang ý nghĩa thời quá khứ. Nó không có ý nghĩa thời. 
- Tiểu từ BbI có thể nằm ở bất kỳ uị trí nào trong câu. Ta háy 
xem những câu sau đây: 
2€ 1Ô068015CT6ued noe#0 ỐpL 3ã61npA@ 30 2opoÔ. 
#ÑÏ Ốbk € UÔO801ÐCTmdue.M noexa. 3aampa 3a zopoÔ. 
#Ï € 1JÔO80/1bC1 G4 Ốbt TOGXdGVL 53806100 3Œ zOÐ0Ô. 


Ngoài việc biểu thị sự mong muốn có tính chất giá định, dang giả 
định còn có thể biểu thị lời khuyên bảo thân tình. Thí dụ 
Tbiị y6 B€Cb /1€Hb pADOTA IOHIỂI ÔbI TBI HOTVJEfTb. JDẠ 
b1 TbI HOCHATb. 
Khi dùng trong câu phức phụ thuộc, dạng giả định biểu thị điểu 
biện bhông hiện thưc, không thể thực hiện được. Thí dụ: 
TcnM ðbí H€ ỐBHTO BA111€ÏÍ TIOMOILUI, 1 HỒ €JCJIAJI BI yCHCXIH E 
yue6e. 
(Nói như vậy có nghĩa là diều kiện "không được anh giúp đỡ" là 
không hiện thực, thực tế là tôi có được anh giúp đỡ) 
Ñ nocTrynHn Ốbi Hau©, ©ecJI1 Õbl ä ỐBIT Hà TROÊM MecTe 
(Điều kiện "tôi ở địa vị anh" là không hiện thực bởi vì tôi không 
thế ở địa vị của anh được, mỗi người có một chỗ đứng riêng) 


BÀI TẬP 
Bài tập 31. Đọc những câu đơn sau đây. Tùn tất cả các động tức Ở thuấ 
giá định uà dịch các câu ra tiếng Việt. 
° 1, ÄopoMO ÕbrIO Ốbl HOFOBOPHTbE € KEM-HHỐVAIE VMHLIM H GMGjpIh, 2 
Ciinez ÕbI Thị tr MO¿LHAJL 3. Bbi ÕbI 1I6T0-HHốY/b 1öKytaH. 4. Be3 T€Bø ä HE 
Ốbl 9K3aMEH. 5. Thĩ Ốbi H@ HI(TA/1, a CHA:1, - COB©TOBä.I OH. Ö, JÍY(LI€ 


ca. 
HOMOFA/NA ÕbI Tbl MâM Rô3/HÍ JTEHb yÕHparb KOMUary. 7. fÏ nonpoew: » 
BAC IIOTOBODHTb € HHM. Ö. PacCEa3axt Õbi Thí MH€ WT0-HHỐYTb. 9. Moji chịH 
HATH(Ca.1 ÕbL Thị ỐDATY TIIICbMO. 


Bài tập 39. Đọc oà dịch những câu} ` ức chỉ điều biện không hiện thuc 
sau đây. 
1. E21 Õbi # H€ CKaSa/ JNDYTYy O COÕDaiUIH, OH HỆ HpHUHỂI Õbi Ha Ee?O 
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3. Te2mr ỐC IONSVJƯI HỘ ÕbUIU, MT tHOILUH: ÔUI Hà ORCKypeHO. 3 Ôn cjtán Ổbi 
21714081EH Hà “OTJDIMHO”, ©CSH Ốh[ ÔN XOPOIHO 3AHMHMaJIGðI B€Cb TOJL 4: EC1H Õbl 


M;FII H@ DA3D€ILHUJIA ĐMY [IOÏÏTH Hà 0T (HIbM, ÔH HỒ HOHIE¿L Ốbl CMOTD€Tb. 


GIÓ Ô. Hà TIOCTVIHCIA Ôbi B HHCTI 
TƯK©21Y 


W®, CC/D: Ốbi OHA OKROHAILIA CP@/HHIOIO 


E. ”HẠM TRÙ LỐI CỦA ĐỘNG TỪ 
KA.TETOPHf 3AJIOFA TJIATO/IA 


Phạm trù lối (gareropua aaora) gắn liền với vấn để động từ trực 
ø và động từ gián tiếp. Vì vậy ta trước hết phải xem xét vấn để 
này, 


gỉ 


1. Động từ trực tiếp và động từ gián tiếp 


Đông từ trực tiếp (nepexoameie raaroar) là động từ đòi hỏi bổ 

ngữ có dạng cách bốn không giới từ. Thí dụ: 
ÏIHLIT€ÏÍH OTKĐBLIL T€0U?O OTHOCHT©/TbHOCTML 
ĐbeTHAaMCKMII HApO/ TOPSRGCTBCHHO OTMeMa€T EHb 
PozneHua Xo In Muna. 

Động từ trực tiếp cũng có thể đòi hỏi cách hai không giới từ 
nhưng chỉ trong hai trường hợp. Thứ nhất, nếu động từ trực tiếp có 
tiểu từ phủ định HE đi kèm, thí dụ: 

ÔN H@ 0TRpBILT 211020 3164CH16g 

TOT VW€HI(KE HỆ BBIYHHOT CH1201160DGH31 
TMMiI HỆ 3yWa€M GC?TDOHO.1. 

fÏ H€ 3Ha/1 31<OÈ Ti€CHU. 

"Thứ hai, nếu hành động do động từ trực tiếp biểu thị không tác 
đồng đến toàn bộ đối tượng mà chỉ chỉ tác động đến một phần đối 
tượng, thí dụ: 

Jlaitre Mne soaose vị xaeốa. (Hàm ý chỉ xin một phần sữa và 
bánh mì) 

yanre na nowre 4apox 114 woweepmoa. (Hàm ý không mua 
tất cả tem và phong bì củ t bưu điện) 

'Tất cả những độn từ khác đều là động từ : lần tiếp. Đó là: 

1.1. Tít cả những động từ đòi hỏi cách hai không có giới từ và có 
(chẳng hạn như õO#1TbC1I, XOCTHFAUE - JOCTUPHYTE, TOỐHBATbCSE 


sói] 


KOÕHTbC¡I, TD€ÕOBATb, 3â8HC€TL OT, cocToitTb 83), đòi hỏi cách ba 
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không có giới từ và có giới từ (chẳng hạn như noworare - noMost, 
C2IY2RITb, COOTRGTCTBOBaTb, crpewuTbes K), đòi hỏi cách bốn có giỏi Lừ 
(chẳng hạn như manewurbcw Ha, BOpHTb E, HDGBĐAULATECW - 
HDCHDATHTbCH B, OnHparpGsi Hà, oỐpam(arp 6uamđanne Ha), đòi hếi 
cách năm không có giới từ và có giới từ (ynpaBJIITb, pYROBGHTE, 
B./1A/ICTEb - OBJIA/ICTb, FOP/UTPGST, CJIC/TĐ 3â, €orlacHTbesr €) và đồi 
hỏi cách sáu (bao giờ cùng có giới từ) (IyMaTb 0, 3aØ0THrbCa ©, 
C€OCDG/JOTOHHTE BHIMAHHG Hà, HY?KJUITbCST B, 

1.2. Tất cả những động từ không đòi hỏi một cách nào nhất định 
(chẳng hạn như serb, paÕ0Ta1b, 0TCyTCTBOPBATE, HpHCYTCTBOBATE, 
CYHLCCTBOBATb). 

1.3. Tất cả các động từ phản thân (chẳng hạn như naxo¿urocn, 
VHHTbCIE, 3AHHMaTbCf) 

1.4. Tất cả các động từ không,ngôi (chẳng hạn như cgeTart, 
JIIXODA/HTE, XOT€TECSI, HIDHXOJIHTbC3). 

Như vậy, động từ trực tiếp chỉ là một bộ phận không lớn trong 
"đội ngũ" động từ tiếng Nga. 


BÀI TẬP 


Bài tập 38. Đọc doạn uăn sau đây. Từm tốt 
đâu là động từ trực tiếp, đâu là động từ gián tiếp, 
MO.lonam ?KHIIUIHA IIOCXaula B KOMAH/UIĐOBKV 3A TpAHH„HY. HỆ Matb 
lACb /IOMA 0/014. BIIEPBBIG OHA ÕbI1A COBDLI€HHO CBOõOHTHA. He 0 KOM 
ỐbIIO 3aÕOTHTbCI, H€KOTO ÕbIIO 3#/tâTb. ÔHAa O4©Hb CKY3/14 II HACTO TIHCaiTì 


sả các động từ uà xác định 


OŒT: 


THICbMA /IO©PH. Â KOIHA ÿ 1O4©PI ỐbII T€Hb PO?R/HIZI, OHA TOC1aJ1A GỈi 
IIOCBIIKY: MATHITOCOH. EOTHA /404b T1O/IYMILIA HOCBLIKY HỘ BE/IOMEHEA 
MATHHTO(b0H, 0HA y€zIbitlla7ia ro/IOC MaTepil. MaTb pACCKA3bIBA/I4 JOHGDH, 
HAKR OHA 2HGIBÖT, KRAKR OHA JUOÕWT /IONb lí 3KJIẾT ©ẽ. MOJIOHaAđ1 2EGHHUIHA 
C/IVHHIA7IA DACCKA3 MAT€DH, ÿJIBIỐãHACb HH ILlAKada. ĐứU XOTGIOCB BHULCTIy 
MATb, HOTOMW WTO OHA TO2R© CRKVMNA/IA HO H€fi. HO T€IIGPb 0Hã 3Ha714, HO là 
THOỐO€ BD€NUI MOBRGT G/IYLHATL PO/HOÏ rOIOC. JÏyHHUer0 HOJAPEA, NON ĐTÓ1, 
MATE, G/I6JIA'fb Ỉi H@ MOFvIA, 


3. Lối chủ động và lối bị động 

3.1. Cấu trúc chủ dộng uà cấu trúc bị động 

Trong tiếng Nga ta thường gặp những câu được xây dựng theo 
hai kiểu cấu trúc sau đây: 
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TIpO()€CCOP HIWEfACT 2IG101HO, 
ÄJ[eKUHR 1rraereøt 1ipo(ÐeceoDoM 

Trong cấu trúc thứ nhất, chủ thể của hành động mpocbeceop 
dũng ở một làm chủ ngữ trong câu, hành động được biểu thị 
bằng động từ trực tiếp waxaer, dối tượng hành động s1eenno đứng ở 
cách bốn không giới từ làm bô ngữ. Cấu trúc như vậy gọi là cấu trúc 
chủ động và động từ có dạng chủ động. 

Trong cấu trúc thứ hai, chủ thể của hành động-npoqbeecopow 
dứng ở cách năm, hành động được biểu thị bằng động từ phần thân 
cấu tạo từ động từ trực tiếp bằng cách thêm hậu tố -Cñ suraeren, 
đôi tượng của hành động äegtuas đứng ở cách một làm chủ ngữ trong 
câu, ấu trúc như vậy dược gọi là cấu trúc bị động và động từ có 
dạng bị động. 

Như vậy, cấu trúc chủ động có dạng sau: 


[CI chủ thể + động từ trựctiếp + C4 đối tượng 
Vài thí dụ: 


Taõo*tt€ CTpOWT HOÀI. 

“TYDHCTBI 4A€T0 HOCCH(AIOT 2Tÿ MGCTHOCTb. 

TY /ICHTBI H3YHA10T DA8HBI6 TID€/IMGTDI. 
Còn cấu trúc bị động có dạng sau: 


C1 đối tượng + động từ trực tiếp +Cñ + Cõ chủ thể ] 
Vài thí dụ: 
JJoM crpoHTcä pa0091MH. 
tÌTả M€CTHOCTE XIAGTO HOCGHLAGTGiL TYPHCTAMIH. 
1?a3HbIG IĐG/LMGTBI H3ÿAIOTCI CTY/I€HTAMH. 
Cấu trúc bị động còn có dạng thứ hai như sau : 


LỚI đối tượng + Tính động từ bị động quá khứ rút gọn + C5 chủ thể | 
Vài thí dụ: 
“TeopHs orHocwre/Ibtioer⁄t orkpbira ĐlniHrreliroM 
đBcqep DYCCKOÏI TGCHI OBFAHH308AH €TY/ICHTAMH. 
XẦTH MAIHHIHHBI BBIHYHICHbE HãTHHM 3(BO/OM. 


3.3. Cấu trúc chủ động uà cấu trúc bị động dạng thiếu 
Ba cấu trúc ở trên có dạng dầy dủ, tức là có đủ cả 3 thành tố: chủ 
thể hành động, hành động và đối tượng hành động. Tuy nhiên, trong 
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thực tế rất hay gặp những cấu trúc dạng thiếu, tức là chỉ gồm có heui 
thành tố: hành động và đối tượng hành động. Nói cách khác, đrong 
cấu trúc chủ động dạng thiếu không có thành tố chủ thể cách một làm 
chủ ngữ, tức là sẽ có đạng: 


Động từ trực tiếp + 4 đối tượng | 


Vài thí dụ: 


Đo MHOTMX ByöaxX Bb€erHaMa H3YWAIOT ĐYCCKHĂ 3b1E. 
OKO/IO MO€TO /IOMA CTPOST HOBYIO Ố0/IbBHMIVY. 
jñ©Cb HPOJAIOT /€TCEHG HTpYLUEH. 


Còn trong cấu trúc bị động dạng thiếu, không có thành tố chủ thể 


cách năm, tức là cấu trúc bị động thứ nhất sẽ có dạng: 


C1 đối tượng + động từ trực tiếp + Cữ | 


Vài thí dụ: 


HĨoBazø Õ0¿IbHMHA CTPOMTCH ORO/IO MOETO JIOMA. 
ñ€cb IPO/AIOTCH €TCKWE MTĐVHIKH. 
PYCCKHỨ( #3bIt H3yaA€TCð BO MHOFMX Byäax BbeTHaMa. 


Và cấu trúc bị động thứ hai sẽ có dạng: 


C1 đôi tượng + TĐT bị động quá khứ rút gọn _ 


Vài thí dụ: 


IMO€KOBCKIHI T0CV7ADCPB€HHbLI HHB€pCHT€T €03jAH B XVÏI]] 
B@Ke. 

COHHHCHHG HaI1CaAHO ÕẴ3 GLIÕOK. 

HĨoBbI© M€TOJEI ĐAỐOTbI HDHMGH€HEL Hà Ha1H©€M 3âBO7J©. 


ý: Nói chung, người Nga ưa dùng cấu trúc bị động hơn 


người Việt, đặc biệt là loại cấu trúc dạng thiếu, không có cách nắm 
chủ thể. Thật uậy, để biểu thị hành động đã, đang uà sẽ xẩy ra mà 
không lưu ý đến kết quả, trong tiếng Nga thường sử dụng những cấu 
trúc bị động có động từ uị ngữ là động từ trực tiếp chua hoàn thành 
cộng uới hậu tố -CÑ, thí dụ: 


182 


Ha 1106/ 3860Ô6 6bLTCKG1OTTVC2L HOGbL6 0111401. 

B smom ¿zopoôe em cmpo1n»ew HOebil 110p20abLl 
1,GHTILĐ. 

HỆ Heo 20ÔU  20mO6@WltdCb - ỐOittldðL  TDg3Ùn9t43 
T1ÐO2Dđ..đ. 

B Poccu KHUM2UW U3Ø@101nC+t 60c 464i 14 100 šL3búca 


Còn nếu muốn nhan mạnh bẹt qua của hành động thị tiếng Nga 
sử dụng cấu trúc bị dộng có bị ngữ là tính động từ bị động rút gọn, 
thí dụ 

B H@1LG4t ¿O)DOOC Ốbl2t T.OCTRĐOØTC 1(0đbLỀ. 110020601 em. 
B1u€pd 6 41/3GG 0T"KbtTnG 2/002(CCCTrtGCH1tG5L 8bLCTnđ6%d. 
B 3m04 TneatpDc ØÖeTn TiOCTRG6161 HOGbLl, CT€KTRGEEb. 


3. Khả năng cải biến cấu trúc chủ động thành cấu trúc bị 
động và ngược lại 


Như nhiều thí dụ ở trên cho thấy, cấu trúc chủ động hoàn toàn có 
thể cải biến thành cấu trúc bị động và ngược lại, cấu trúc bị động 
cũng hoàn toàn có thể cải biến thành cấu trúc chủ động. 


3.1. Cải biế 
Để cải biến cấu trúc chủ động thành cấu trúc bị 
ta cần phân biệt hai trường hợp 
3.1.1. Trường hợp thứ nhất: động từ trực tiếp là động từ chưa 
hoàn thành. IShi đó ta thực hiện những bước sau: 
- Đối C4 đối tượng thành C1 chủ thể - chủ ngữ; 
- Thêm hậu tố -C# vào động từ trực tiếp và nếu cần, biến đổi động từ 
ày cho phù hợp về ngôi, số và giống với chủ thể - chủ ngữ mới; 
- Đổi C1 chủ thể - chủ ngữ thành 5 chủ thể. 
Như vậy, cấu trúc chủ động, chăng hạn như cấu trúc 
CTY/I€HT BBIIO.IH821 1OMAHIHHE 3â/18HHfI. 
CoTHHG ocBeLtaeT 3eMuno. 
sẽ được cải biến thành cấu trúc bị động: 
JÍOMALIHH© 3a/AHHH BEIHOJIHSUIHCB CTY/(CHTOM. 
đCM2HH OCHCHIAGTCIS COJIHH€M. 


n cấu trúc chủ dộng thành cấu trúc bị động 
lộng, trước hết 


Mô hình cải biến như sau: 


| C1 đối tượng + Động từ trực tiếp +CÑ + C6 chủ thể 


3.1.2. Trường hợp thứ hai: động từ trực tiếp là động từ hoàn thành. 
IChi đó, ta cũng thực hiện ba bước như trên, nhưng ở bước thứ hai, ta biến 
đổi động từ thành tính động từ bị động quá khứ dạng rút gọn (chú ý đổi 
tính động từ này cho phù hợp về giống và số với chủ thể - chủ ngữ mới). 
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Như vậy, cấu trúc chủ động, chẳng hạn như cấu trúc: 
Đĩa yenmaa mayxHata crnxorpopenne ÏÏyrmrrna 
MOzIOHNBI€ pAØ01IH© HOCTPOHZIH HOBY1O HIEOLEY. 

sẽ được cãi biến thành cấu trúc bị động: 
CrnxoTsopenne IĨyLUKIHA BbiyH€HO ö7Oji y4ennneii 
HOBãAñ HIEO2JIA HIOCTPOGHA MOZI0/bIMI pAØOHHMH. 
Mô hình eäi biến như sau: 


CB + C4 đối tượn 


Đối với cấu trúc chủ động dạng thiếu (tức là thiếu thành tô Ở1 
chủ thể - chủ ngữ) thì ta chỉ cần thực hiện hai bước đầu tiển mà thôi. 
Chẳng hạn. những cấu trúc chủ động: 
Ð H€GHTĐ€ TOPOH8 OPpTAHH3YIOT XY/1O2£CCTBGHHYIO BbICTaDlty. 
/]€Cb Y?E© C03/1A21 HOBBIÍÍ IAYJHĐIÏÍ HHCTHTYT. 

sẽ dược cải biến thành những cấu trúc bị động: 
Đ H©HTPG TOPO/A OpFAHH3Y€TCH XYJ07K©CTB€HHA71 BBICTABEiL 
TÍOBBIÏÍ HAVHHBIÏT HHCTHTYT Y2K€ CO3)LAH 3/16CD 


Mô hình cải biến như sau: 


C1 đối tượng + Động từ trực tiếp+Cñ | 


[C1 đố tượng _ + Tính động từ bị động rút gọn | 


3.9. Cởi biển cấu trúc bị động thành cấu trúc chủ dộng 

Để cải biến cấu trúc bị động thành cấu trúc chủ động, về cơ bản 
ta làm những thao tác ngược lại với việc cải biến cấu trúc chủ dộng 
thành cấu trúc bị động. 

“Trước hết ta cũng cần phân biệt hai trường hợp: 
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3.9.1. Trường hợp thủ nhất: hành động được biểu thị bằng động 
từ phản thân cấu tạo từ động từ trực tiếp nhờ hậu tố -C7I. Khi đó, ta 
cân thực hiện ba bước: 

Đổi Cõ chủ thể thành C1 chủ thể - chủ ngữ; 

- Bỏ hậu tố -CH khỏi động từ phản thân và nếu cần, biến đổi 
động từ này cho phù hợp về ngôi, số và giống với C1 chủ thể - chủ 
ngữ mới; 

Đổi C1 đối tượng thành 4 đốt tượng 
Như vậy, cấu trúc bị động, chẳng hạn như cấu trúc: 
CWaCTbe €O4/1AETCðI WGIOBCEOM. 


TH CẴ6/ISCKOXO3/ÏÍCPBGHHbIO MAIHIHHbI BBIHYCKA.IHCE HAIUIM 
3AB070M. 
sẽ được cải biến thành cấu trúc chủ động: 
!Í€JIOB€K CO3/ÄÉT €qaCTbe. 
[ÏaIII 3AB07 BBIHYCHRA¿I 9191 C6JIbCKOXOSHÏÍCTBHHDI© MAHIHHIL 
Mö hình cải biến như sau: 


=:==É 


CCl đối tượng + Động từ trực tiếp HB+€CÑ + C5 chủ thể | 
| J Ụ 


I= 1 chủ thể + Động từ trực tiếp + C4 đối Lượng 


3.9.9. Trường hợp thứ hai: hành động được biểu thị bằng tính 
động từ bị dộng quá khú rút gọn. 

JXhi đó, ta cũng thực hiện ba bước như trên, nhưng ở bước hai, ta 
biển đổi dạng rút gọn tính động từ bị động quá khứ thành động từ 
hoàn thành quá khứ (chú ý biến đổi động từ này cho phù hợp về 
giống và số với C1 chủ thể - chủ ngữ mới). 

Như vậy, cấu trúc bị động, chẳng hạn như: 

37o HBJICHH@G H€7IAIBHO OTKĐDBITO MOIIM 3HAKOMHIM (bHaHnKOM. 
tPupma "Mo/A” 0CHOBaAHA ©TO MATGDPBIO. 
sẽ được cải biến thành cấu trúc chủ động: 
MUOïÏi 3HaKOMbIÏi (ÌM3MK H€HABHO OTKPBILOI 2TO Z1BJICHHC. 
Ero maTb 0cHobBa.ra (bnpmy "Mo¿ni”, 
Mô hình cãi biến như sau: 


F 


có“)... Ỷ Ỳ 
¡C1 chủ thể - Động từ trựctiếpCB - 4dối tượng | 
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Đối với cấu trúc bị động dạng thiểu (thiếu thành tố C5 chủ thể), 
ta chí cần thực hiện hai bước đầu tiên. Chẳng hạn, những cấu trúc 
động: 


/]€Cb HCC./ICJYIOTCIE 3AKOHbL M©XâHIIEII. 
TĨHT€DeCHBI€ TIDHM€DBI IBHBG/ICHBL B 2TOM ÿ€6ØHIIKe. 
sẽ được cải biến thành những cấu trúc chủ động: 
đ/1€Cb H€CIGYIOT 3AROHbI M@XAHIIKU. 
Đ 970M y!ICÔHIKS HPMBGZIH HITCĐ€CHbIG HpHM€DPBI. 
Mô hình cải biến như sau: 


C1 đối tượng + Động từ, trực tiếp HB+ cũ 


_C4 đối tượng + Động từ trực tiếp HB ngôi thứ ba số nh 


v] 


[Clchủthể + Tỉnh động từbi động rútgọn | 


V_ 
| C1 đối tượng + Động từ trực tiếp CB ngôi thứ ba số r 


BÀI TẬP 


Bài tập 34. Đổi những câu có cấu trúc chủ động sau đây thành câu Œ 
cẩn trúc bị động. 

À. 1, IĨDeHOmnaEaT€JIb OÕb#CH#€T TAMMATHI€CKIE ñBuI6HHULH 2. đanGn 
VCIIHTHO BBIHOJIHI€U H2IAH. 3. JÏ3BGGTHbIji VHÊHBIÌI ÕV/IT HHITATB JI€KLUIO E2 
Propoli aynwropw 4  MônOHOÏÍ AapxHIteKTOD €03NAŠðT HPOEKT HOBOI) 
NHHOT€ATDA. 5. ÖTH Y€HHKH HIIIYT COSHH€HII O CBOCÍÍ C€MbE. 

B. 1. aTO0M pAÏOH€ CTDORT HOBYIO LIKOUIY. 2. Hà HaHICM (bảKy/TbTC13 
1I3YWAIOT ĐVCCIV1O 1 COBETCKWIO TIIT€DATYDV. 3. Öny CTATBIO V2RO MHOT( JD83 


tiepebo/ursttr. $4. Ö 070M MaraoHie HDOAIOT yH€ÕHtEH J1 €aOBapir 5. Cry0xi 
JC€HIIHa ICWATAIOT B HAUI€Ïi CTDAHE, 


Bài tập 3õ. Đổi những câu có cấu trúc bị động sau đây thành những 
câu có cấu trúc chủ động. 

À. l1. TPYNHDIE đ8/4HƯU BDIIOZHUHIOTGI C?YH€HTAMI /JOMA. 2. CÌT) 
IIDGKPACHO€ CTIIXOTBOD€HI( Õÿ/NẾT HIVDCBOJUITbCH Hã DVCCKUI #3b1R§ MOILA 
NDYTOM. 3. HHIÕỐRKMH B OHHH€HHI iÍCÍ AB2TRIOTCI BC€MH CTV€HTAMU 
4. BazKHDIC TDOỐ/IMbI PCHIAIOTCH MOIIO/U: . HOKOIEHIEM. 5. lnaH pa5oTii 
OÕDIHHO COCTABIIRTCA4 K&82KHBIM HJIPHOM KOJIEKTHBA. 6. BO BaETHaM› 
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NIUICHHĐHI VFOZb /JOÕỐDtBAEfCirE bĐ XOH ác. 7. Í[ÍHTEDECHAI HOBOTOHHWH 
17Ð0PDUMMN TIHATRCTCS B TA3ĐTAA, 

B. 1.1 
tan, 2. HĨOBBUT /I€TCKHI Cả/ HOCTĐOCH HAIHIM HỤGHHIĐHITIEM 3. Bce 
12EHOHJE2 THĐOBGP€HBI VI 


PO THDOJH3BG/IĐHIIC CO3/4HO THICATC/IOM B HOCJIGHH© TO/BL ©TO 


IT©¿IbHMIeIÍ. ‡. ra CTATbf HDOHITaHA BCCMH 
PHOOHHIMH Hamero sao. õ. Do 


“BGOÏiHA HC MHP" HanHCAH JÏbBOM 
Toacrim pm 1869 rOAY. Ö. TĨOGICAHH€ HOBOCTH COOỐMEHbL HO pa/HO 
7 ;]IEP@DC€HBI© TICTOPHIT DACCKA381HD1 8 8TOÏ Ki. 


3.3. Những động từ phản thân cấu tạo từ động từ trực tiến 
phhưng không mạng ý nghĩa bị động 

hông phải bất kỳ động từ phần thân nào cấu tạo từ động từ trực 
tiếp nhờ hậu tố -Cñ đều mang ý nghĩa bị động. Rất nhiều động từ 
phản thân cấu tạo từ động từ trực tiếp mang những ý nghĩa khác. Có 
thể chia những động từ như vậy thành mấy nhóm lớn sau đây: 


3.3.7. Nhóm động từ phản thân thật tức là hành động tác 
động trở lại vào chính chủ thể. Ta có thể lấy động từ oxerb "mặc 
quần áo" làm thí dụ. Động từ này là động từ trực tiếp vì đòi hỏi cách 
bôn không giới từ. Người Việt nói:"Mẹ mặc quần áo cho con" dễ lầm 
tưởng là đòi hồi cách ba, nhưng người Nga nói:"MaTb 0/6BaeT cbima, 
oxy", Thi thêm hậu tố -Cñ vào thì C71 ở đây có nghĩa là "ceõa ". Vì 
vậy. khi ta nói "§ onesatoep" Lhì có nghĩa là "# oxepaio eeõa", tiếng 
ệt là "Tôi đang mặc quần áo". Do đó, động từ oxeøarbca không có 
nghĩa bị động. 

Thuộc nhóm này có những động từ như mbirbca "rửa ráy", "tấm 
rửa", npHwẽebrsarbea "chải tóc” v.V... 


3.3.2. Nhóm động tù phân (hân tương hỗ, tức là cùng một hành 
động nhưng do hai hoặc nhiều người cùng thực hiện đối với nhau. Nói 
cách khác, trong hành động do hai hay nhiều người cùng thực hiện 
mày, chủ thể của hành động cũng chính là đối tượng của hành động 
dá. 

Chẳng hạn như động từ serpewars "gặp". Động từ này là động 
từ trực tiếp vì đòi hỏi cách bốn không giới từ (thí dụ: " nerpewaz 
cnapmx /pysei"). Khi thêm hậu tố -CH vào thì động Lừ nerpewaTbcz 
không có nghĩa là "được gặp bởi (ai đó)" mà có nghĩa là "gặp nhau" 
(œerpewar pyr pyra). Vì vậy, động từ nerpewarsew không hề có ý 
nghĩa bị động, 

“Thuộc nhóm này có những động từ như oốnuHMaTb€CH - OỐNTbCä 
"ôm nhau”, ne1opar»en "hôn nhau”, nd/teTpcs "gặp nhau” v.V,., 
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3.3.2, Nhóm động từ phản thân biểu thị tình cảm nội tâm. 

Ta hãy lấy động từ y/pläTb - yjuipnTb "lầm (ai đó) ngậc 
nhiên". Đây là động từ trực tiếp bởi vì nó đòi hỏi cách bốn không giới 
từ (thí dụ: "Ero closa yHBHam c1yLiaregreú") Nhưng khi thêm hàu 
tố -CH vào động từ này thì ynwpawteeca - yNngsuTbeän không có nghĩa 
c ngạc nhiên (bởi ai đó)" mà có nghĩa là "ngạc nhiên về chuy: 
øì, về ai", thí dụ: "Bce 410M yHBHIHCb ro noerynEy" Rõ ràng 
động từ yAmBJaTrbca - yBHrbeäi không có ý nghĩa bị động, 

Thuộc nhóm động từ này có những động từ như pamowarbcsg - 
OỐPA/OBATECð, BOCXHIIATBCI - BOCXHTHTECI, WBIICEATLCSI 
YBJICWb.CH, HHT€D€€0BATEEŒI... 


3.3.4. Nhóm động từ phản thân ch đặc trưng, bản chất uật hay sự. 


uột. 
Ta hãy lấy động từ gycare "cắn" làm thí dụ. Đây là động từ trực 
tiếp vì nó đòi hỏi cách bốn không giới từ (thí dụ: "Co6aga Kycaer 
nocroponnero we.iosega"). Nhưng khi thêm hậu tế -CÑ vào thì 
Kycarbew không có nghĩa là "bị cắn bởi" mà chỉ đơn thuần biểu thị 
đặc trưng của loài chó, kiểu như người Việt nói "chó cắn", "mèo cào", 
"thuỷ tỉnh dễ v .v.... do đó không hề có ý nghĩa bị động. 
Thuộc động từ nhóm này có những động từ như Haparrarbca 
"cào", õonatucs "húc"”, 1owmaruen "gãy, vỡ", 


3.. Nhóm động từ phản thân chỉ sự bắt đâu, tiếp diễn, kết 


thúc. 
Đó là những động từ như HaWHHaTbcd - HaqaTbcä, HDOJO2I- 
eaTbsen, RonaTpead - gonsnTrpes. Khi không có hậu tố -Cf, chúng là 
những động từ trực tiếp, đòi hỏi cách bốn không giới từ: 
MbI HauaIM paốOo/ paHo. 
IIpocbeccop Ip0/10J12EA€T CBOIO 16K, 
HH ROHWMIH COỐPDØM€ TIOS/HO, 
Nhưng khi thêm hậu tố -Cñ, những động từ này không có ý 
nghĩa bị động mà chỉ biểu thị quá trình tự diễn ra. Thí dụ: 
PaÕ0Ta HaWa/IACb pâHO. 
JleKHWa ïipocbeccopa ñpo/tO£aeres. 
TÍX COỐÐAHWG KOHMHHUIOCE 1103710. 
3.3.6. Nhóm động từ phản thân chỉ sự thay đổi uị trí trong khúng 


gian. 
Đó là những động từ như noxnnHMaTbc1" - HO/JHITPG2, 
OHYCKATbCH - OHYCTHTECH, CHYCKATbCH - CHYCTHTbŒS, pACHpO- 
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CTpaHnrbe - pacnpocrpannreca. Khi không có hậu tố -Cñ, chúng là 
những động từ trực tiếp, đòi hoi cách bốn không giới từ: 
fÏ HOHHHMAIO CBOÏI 1€+iOđđ1L 
M 
Nhưng khi thêm hậu tố -CH. chúng không có ý nghĩa bị động mà 
chỉ siểu thị sự thay đổi vị trí trong không gian. Thí dụ: 


DOCBI CHYCTHZIMH 210đ%1/ Hả BG/U. 


TTYPHCTBI HOHHMAIOTGZE Hà B©DLLUHY TOPEL 

TIaCCa2iC/DbÏ CHYCTH2IHCb 1â Õ@PCTA E KODAÕ21H. 

ĐOKDVT HOMb OHYCTHUIACE S€ĐHOÏI CTEHOIL 

Ngoài ra, nhiều động từ rực tiếp thay đổi hẳn nghĩa khi thêm 

hậu tố -CØ. Thí dụ: naxonwrre "tìm thấy, thấy" và naxo/tWTbcä “ 
nẳnt ở", npomtarp - npocrnrp "tha thứ” và npOiHaTb€H - npOCTHTLGI 
"chịa tay, Lừ biệt", xorosopure "nói hết, nói nốt" và n0rosopuTrbcä 
"thcä thuận" v.v... Hãy so sánh: 


JO7JT TACTO HAXOJUET CBOIL HOTCDW#HHBIG B€HỤI Y MLHHLUD. 
]ãoTBIIOPÍ TeATD HAXO/JHTCH 5 €HTD€ FODGHA 

J[OFOBODPH BGCỂ, HIO Tbl XOHGLIb CK8ä3ATb. 

Thi 1OTOBODHUJHCB O C716/1VÿOLISÏÍ 5CTĐMG. 


BÀI TẬP 

Hài tập 36. Điện uào cho chấm cụm từ JPYT /J\PVEVA ở dạng cách 
thíe: hợp, trường hợp nào cần thì thêm giới từ 
lâu: 

Hpar € CeCTpOIE OH€Hb ¿UOÔRT. 
J)Ế: JDYT J1pyra. 

HH JyMAGHH.....cvcee  — ?<, ÔHH JTYMAJHE JPYT Q JĐYPE. 

1. bi Œ HHM /IABHO H€ BCTD©MGIIICb... 2. CTYN€HTbL 
bÏBA7TH........ ... 0 KHUTAX, KOTOĐBIG 0H IpOMHTAIHL. 3. Jpy35n 
„Ð ÏocyzapcreeHnojt ØmÕzmrtorewe. 4. Marb 0 
CbìH 3a001917G8, Íbl HOMOTA€M.. + KOIHA WW 
"têếr, 6. 'TBOñ ÕDAT CO MHOỦ CCTO/H7E D83TOBADHBA/IH.. 


Tế vết Bpar c cec†poïi o4eHb. 


pac« 


ĐỐI THỌ 3AHIM@IOTCR.. 


eM TDY/IHBLI 
TIO 'P€JIeCbOHV. 
8. Đc€ !UI€Hb1 CGMBEL XOPOHIO 
10. JG/"U J0J2RHbL 


f7. EH/UIO, WTO OHH ỐbUIH /IOBOJbHDI.. #n 
Ma 9. ÑÍul COB€DHI€HHO BGDHM. 


UT H0CH' 


HOMATL . H OIHĐATbeø. 


Bài tập 3⁄7. Chọn động từ thích hợp trong ngoặc điền uào chỗ chấm 
chân 

a. 1. MaTb 
Mbitrbscg). 2. Bce. 


Ma.ICHbKOTO CbIHa. CbIH /THOỐMT. CâM (MbITb - 
€TO CZIOBaM. ErO ŒI0BA BC@X. - (YNMBHTb - 
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Y/0IpHrbG3). 3. TĨTO B ĐPOM *ICJIOBGKE......... HấC? -Miluuassosssose.E PO 


IIO/BHTOM (BOCXHIIATE - 


DYCcRO ii 


„IIfpebatyĐOII. CTV€HTOB. -- DYCCKaZL JI1repaTVDad (HHT€D€COBaTb 


Mirtcpecosarpcg), 5. Joxr 
J10(€V H BDIH7IA Œ HT Hà ÿJIIVY (ON€Tb - 0/10TbG8). 


- H BbHUME Hà ysUHU. Mat.... 


bị TL ÑÍBE eo pAÕõOTATB BE BOCeMb WACOB VTĐA II... paỐOTArh B 
T1O.NOBHHY TƯITOTO B©WGDA. J[@KLUIH B HHGTHTYT©.............. B CÊMb ACOD yTĐa 
1L. .. B /HB€HAHHATb HACOB (HAHHHATb - HAHHHATbCf, KOHIATI - 
KOHdaTbcø). 2. JInepb..... 1 BOIIE¿I ID€II0/ABAT€.Tb. ÏÏDETO/IABAT€¿Lb........... 
HNECDb HH BOHIỂJI B KUäCC (OTKPBITĐ - OTRpHIrbCH) 3. PaØoTa B 
JIRÕODRATOPIHIH.... „ 10 0Õ©/Ia. PAaÕOTHIIKJI JIAØOPATOPIIL 


ĐaÕ0TV n0 O0Ố@/ (HpOHOI2KATb - n1po701RaTbeø). 4. Hlocbếp............. 

MALIHHY II€Đ€ZX MOHM ñOMOM. Matrrina. I€P€JT MOHM HNOMOM 
(OCTaHOBITb - OCTaHOBITbCñ). 5. Mara3Hn.. B BOC€Mb 1IACOD VTPA 
B CCMb MACOB B@4€Da. ÏOFMA MBI YXOHHM H3 OMA, 


ĐH... 


ME. c.i.cca.,- OEHA (OPKPLIBATb - OTRDBIBATOH, BAKDDIBSTb - 83/ÐLIBATbCA). 


G. TÍNH ĐỘNG TỪ 
TIPIIIHACTHE 


1, Khái niệm chung về tính động từ 


Tính động từ là một dạng đặc biệt của động từ, nó vừa mang tính 
chất động từ lại vừa mang tính chất tính từ, chính vì thế mà nó có 
tên gọi là tính động từ. Ta hãy xem vài thí dụ: 

Bdeba  ø - HOSHAKOMUUICI C€  ĐYCCKHMH  CTY/ISHTHIMU, 
MäYHAIOHLUIMH Bb€)HAMCKH 43blK B XaEoe. 
Mbi BOIHLIM B KOMHATY, OCBGHILÈHHY1O TIĐEERDaCHOfI J1€TĐOl 

Trong thí dụ thứ nhất, naysalontmmwm là tính động từ. Nó có 
những đặc điểm sau đây của động t 

- cấu tạo từ động từ, cụ thể là từ động từ ú3yqaTb; 

- có các phạm trù ngữ pháp đặc trưng cho động từ: thể (thể hoàn 
thành), thời (thời hiện tại), lôi (lối chủ động)... 

- có khả năng điều khiển cách như động từ cấu tạo ra nó (điểu 
khiển cách bốn không giới từ („sbrR). 

Đồng thời, nó có những đặc điểm sau đây của tính từ: 

- bổ nghĩa cho một danh từ (trả lời cho câu hỏi "C RaRuMit 
CTY/I€HTAMH BBI I03HAEOMH.IHCE BWepa?") 

- biến đổi phù hợp với danh từ nó bổ nghĩa về giống, số, cách 
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(trong trường hợp này là cách năm số nhiều), 
rong thí dụ thứ hai 0epemtEnnyio cũng là tính động từ, Nó có 
những của động từ 
cấu tạo từ động từ, cụ thể là từ động từ 0eseTHTb; 
- eó những phạm trù ngũ pháp eở bản của động từ: thể (thể chưa 
hoớn thành), thời (thời hiện tạp, lối (lối bị động). 
Đồng thời nó có những đặc điểm sau đây của tính từ: 


ño điểm sau 


bớ nghĩa cho một danh từ đrả lời cho câu hỏi "B gaKylo 
KROMHATV BBI BOHIIH?")| 

biến đổi phù hợp với danh từ nó bổ nghĩa về giống (giống cái), số 
(số 1), cách (cách bốn). 

“Tính động từ chia làm hai loại lớn là tính động từ chủ động và 
tnh động từ bị động. Tính động từ chủ động lại chia thành tính động 
tị chủ động hiện tại và tính động từ chủ động quá khứ. Tương tự 
như vậy, tính động từ bị động cũng chia thành tính động từ bị động 
hiện tại và tính động từ bị động quá khứ. 


l _ Tính độngtừ _ Ï 
lê ' (TĐT) _ 


''nh động từ chủ động Tính động từ bị động 
Phổ (TĐT CĐ) m5 (TĐT BĐ) ' 
TĐT CĐ TĐT BĐ TĐT BĐ 
quá khứ _ hiệntạ ¡quá khứ _ 


| 


2. Tính động từ chủ động (elicrbHT€JIbsioe npHwacTne) 


"Pính động từ chủ động chỉ một hành động phụ do danh từ được 
bổ nghĩa 
TO H/CCHGD, DAØ0TaIOHVHH BMGCTG C€ MOHM OTHOM. 
fÏ pOZUUICH B Ma-TCHIKROI QC†20G10, HAXO/IUVGHCS ÿ MODS 
TÌa HOZIE CTOWT &O31Ốđ1it, KOHNHBIIMB DâỐOTY. 


3.1. Cấu tạo tính động từ chủ dộng 


3.1.1. Cấu tạo tính động từ chủ động hiện tại, 

Tình động từ chủ động hiện tại ehŸ cấu tạo từ động từ thể chưa 
hoàn thành. Để cấu tạo tính động từ chủ động hiện tại, cần thực hiện 
ba bước: 

Hước thứ nhất: chia động từ ở ngôi thứ ba số nhiều; 

Hước thứ hai: bỏ từ vĩ -IOT (-YT), -fT (AT); 
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Bước thứ ba: thêm -IOIH(]), -Y1IGIfI), -HHIUWIfD), -AII@I) 


Chú ý: cách uiốt! -3o+4(u), -U+„(u), -s(w), -au(w) chỉ ciể 
chứng tỏ bộ phận -wä là từ uĩ, hàm ý títh động từ có từ Uï của tính t ừ 
oà do đó phải biến đổi phù hợp uới danh từ nó bổ nghĩa uề giốn; 
cách. 


Thí dụ: 
pa6orar Ỷ PpaÕoTaior - PAÕðOTaionuui 
BGCTH : Be7YT - — B@YUNHH 
/=ữBATb, ụ HAIOT - JA1OIIHH 
yHHTbCäH i ywaTci ¬¬. 


2.1.9. Cấu tạo tính động từ chủ động quá bhú. 
Tính động từ chủ động quá khứ cấu #ạo cả từ động từ chưa hoàn 
thành cũng như từ động từ hoàn thành. 
Để cấu tạo tính động từ chủ động quá khứ, thực hiện ba bưc: 
Bước thứ nhất: chìa động từ ở thời quá khứ giống đực số ít; 
Bước thứ hai: bỏ -J1; 
Bước thứ ba: thêm -BII(MII). 


Thí dụ: 
MHTATP :— HHTAN -_ HHTABHIHH 
IIDIM©HHTI. : HĐMM€HW -_ IIDIM€HWBIMfH 
3aAHHMaTbCf :— 8AHMMAICfS -_38HMMaAHIHlG21 


Nếu dạng quá khứ giống đực số ít không tận cùng bằng -J mà 
bằng phụ âm kháe thì ta thêm -HỮNHỘ) Thí dụ: 


HecrH ;. HỆ ¬ tiếctruf 
JOCTHTHVTb. _] HOCTMT bà 7I0eTitrnwd 
TIOMOb :— HOMOT : TIOMOEHIi 


Chủ ý: Một số trường hợp đặc biệt: 

- Động từ uômw có dạng tính động từ chủ động quá khứ là 
uueQuuu. Do đó, tất cả những động từ nào tận cùng là -ữmw đầu có 
tận cùng -ueôuuũ ở dạng tính động từ chủ động quá khứ: 

6Olm% - 0OueØtUuw1 
HGTnụ - H@14GÔ1ww% 

- Động từ secmnwu có dạng títh động từ chủ động quá bHứ tà 
aeØuuu. Do đó, tất cá những động từ nào có tận cùng là -secma+. đêu 
có tận cùng -ae0uuù ở dạng tính động từ chủ động quá khứ: 

Tìipu86CTn- 11p1+8eÖutu 
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R.DOM386CGTNM - fì)O0600110111. 


3.2, Cách sử dụng tính dộng từ chủ động 

Tỉnh dộng từ chủ động biểu thị một hành động phụ trong câu do 
chính danh từ được bổ nghĩa gây nên. Khi sử dụng tính động từ chủ 
đóng, cùng như tính động từ nói chung, ta phải chú ý đến vài điều. 
Một là, thời của tính động từ, tức là hành động phụ do tính động từ 
biểu thị điển ra ở quá khứ hay hiện tại, chăng hạn 


{Í CJ1G2SY 34 CŒ/MOỂTO/H, JICTNHEHMM Hà CCBCP. 

(Dùng tính động từ chủ động hiện tại bởi lẽ chiếc máy bay đang bay). 
Hà HaIICM 345016 pAÕOTACT (2C€HCD, OROHHHBIIMI 
IIICTHTYT B HĐOLHUIOM O2. 

(Đùng tính dộng từ chú động quá khứ bởi lẽ người kỹ sư đó đã 
tốt nghiệp đại học rồi). 

Hai là, tính động từ chủ động, cũng như tính động từ nói chung, 
phái phù hợp oứi danh từ nó bổ nghĩa 0ê giống, số, cách như tính từ, 
thí dụ: 

ÑÏ BH23Y ÔẴme, HrpalOHLHX BO /1BOD€. 

OfCIO/tA MbI BI/UIM Đ€N/, TÊKYULV1O GD€đ 71GJUIHY. 

PO/U1TGLU TODITGH CBOIHM CbttO4t, /HOOMBIIHMGSE ÕO/TbEUIEK 
YCcTISXOB B v6. 

Ba là, tính động từ chủ động, cũng như tính động từ nói chung, 
khong bao giờ đứng làn UÌ ngữ trong câu, tức là trong câu đã có vị 
ngử rồi và tính động từ chỉ làm rõ nghĩa cho một danh từ nào đó 
trong cầu. Thật vậy, trong năm ví dụ nêu trên thì câu thứ nhất đã có 
vị ngữ là eezy, tính động từ nerzmu chỉ làm rõ nghĩa cho danh từ 
caMmonte. Câu thứ hai đã có vị ngữ là pa6oraer, tính động từ 
oRonsnnnuii chỉ làm rõ nghĩa cho danh từ ng£enep. Câu thứ ba đã 
có vị ngữ là pzgy, tính động từ nrpaiomuwx chỉ làm rõ nghĩa cho 
đanh từ xereä. Câu thứ tư đã có vị ngữ là pmy\1Ằ, tính động từ 
xetynuyto chỉ làm rõ nghĩa cho danh từ pegy. Câu cuối cùng đã có vị 
ngữ là ropxaren, tính động từ noốnnuinwew chỉ làm rõ nghĩa cho 
đan Lừ ebiHOM, 


BÀI TẬP 


Bài tập 38. Cấu lạo tính động từ chủ động hiện lại từ những động từ sau. 
ĐAÕOTaTb,  ĐACCKA3DIBETb,  BO3BPAHIATDCH,  VMHTBCH,  3BATb, 
1ICI1071,30BATb, Đañ0BATbcCñ, CTDPOHTb, TIICATb, CTP©MIHTbCfI, ÕpaTb, 
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CO3/tB8'Pb, ÕGOTbC, THITb, 3KHTb, HỆTb, H€CUH, ĐACTH, C2IbILIATb, MO, 
YULTH, CMOTD€Tb. 


Bài tập 39. Dọc những câu sau đây. Tùn tính động từ chủ động hiui 
tại uà khôi phục lại động từ nguyên mẫu. Xác định danh từ được tính động 
từ bổ nghĩa. Dịch cúc câu ra tiếng Việt. 

1. B HITAJIbHOM JI€ MHOTO 3AHHMAIOLIUIXCä CTY€HTOB. 2. Hapon Fe 
TOJIbKO CHIA, CO3/1A1OI1(871 BC© MAT€PIAJIDHDI© L€HHOCTIH - OH ©/IHCTB€äitbïi 
Hí H€IICCWKACMDUI HC?OWHHR /YXOBHBIX LỊÊHHOCTGI. ở ÏjI6-TO CJIHLIATGI 
3BGOHIH€ MOJIOJBI€ TOJIOCA, HOIOIHH€ II€CHIO. 4. TĨpoMbHHUJIGHHOCTb. ĐbeTxaMq 
PA€CTyUiazr oteni, ÕuIerpo, tpeØyer õonee trmrpoKof nowmour or nayxet 6; Mi 
ÿBH/I67H1 DAỐOHIIX, 803BDAIHAIOLHIXCH € pAÕOThi, 6, ƒÏ J162KV HO/I /IEPSOM ï1 
CMOIPES Hã OỐ/JIâKA, M€/UICHHO HIBIByHHHĐ HO roiO6OMYy HeÕy, 7 Mụ 
IIO/OLIH K: HHZKGHCDAM HH ĐAÕO*1M, ĐAÕOTRHIOHUIM HA CPPOHT€JCTEG 


TH/IĐO3.I2KTĐOCTAHLUUI. 


Bài tập 40. Đôi những động từ trong ngoặc thành tính động từ chủ dộng 
hiện tại uè biến đôi cho phù hợp uới danh từ được bổ nghĩa. 

1. Bưepa ñ I0/IVMIJI HHCBMO OT nĐyrA, (HT) B Poccmm 2 Mù 
IIOJIXO/UIM K /H€BYULIK€, (CTOHTb) OKO/O T©ATĐAIBHOH KACCbIL 2. OHI 
HHTCĐ€CVIOTCH COỐBITMRMM, (HĐOHCXOHITbP) B Mup€ 4+ MB taCo 
BGTP€11aGMCT © IĐY9b0IMH, (ySTBGH) B XaHOffcEiIX Byoax, 6, Bee cMOTbär la 
(Ố€2KATb) CHOPTCMEHA. Ú. ƒÏ POJULICH H BBIĐOC B MAJ€HbEOIH /ICƑSPI, 
(HaXo/urrbca) Ha 0epery €pHofí peKM. 


Bài tập 41. Cấu tạo tính động từ chủ động quá bhứ từ những động từ 
sau 

BDI[OJIHHTBb, BH€Tb, IHIOC€IHA?b, CTDOHTb, BCTD€THTbBCH, HỊH3HEBAT›, 
TIOLHÕHYTb, HAÏÏTH, B€CTH, MCH©SHYTb, /HOÔIITbCH, Hà/|ÔSTDCH, YVESCTI, 
BbIDACTH, 3aÕbITb, TOD/HTbCSL 


Bài tập 42. Đọc những câu sau đây. Từùn tính động từ chủ động quí 
khử, khôi phục lại động từ nguyên mẫu, xác định danh từ được bổ nghĩa. 

1. CPEHNM HOIS CTORJI 3ãKOHdWBIHtỂÍ ĐAÕOTY KOMOÔAWH. 2, JIÐ€KTG) 
TIO3/IDABUUJT Y4©HIIKOB, J(OÕNBIIHXCS BBICOROÏ VCIIGRaAGMOCTIL B ÿH@ỐHOM ?O/U, 
1 BDYHELI JIM HOJADKUL Ở. ÍÏ ĐA3TOB4PMHBA2I CO CTY/IHTKOĂ, TOIIbfKC *ƯỦ 
IIDHGXABHI J13 MO€TO ĐOHOTO fOpO/IA. 4. WHỆHBIÏI, €J€JIABHUII Baäcff(S 
OTKPBITH€, OIIYỐ/THIKOBAT B 3VDHAJTG IIETEDECHVR GTATbK) 5. ÏĨ03/H). 
OIKHAMHM /ABHO 3K€ IDOIUIA MOZIOHIE2Kb, BO3BDALHIABLIANCH J3 KEO 2 
TIOCJI©/H€TO CeaHCa. 


Bài tập 43. Cấu tạo tính động từ chủ động quá khứ từ những động từ 
trong ngoặc rồi biển đổi cho phù hợp oói danh từ được bổ nghĩa. 
1. BraaeTax HHIHI€T€Øä O COỐIITHAX, (TPOHS0Ì17M) B CTpAHG Øa HOCJLG 
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bỊ06 r4 3 TĨA BGUCP MBI BGTPELLIHCE GD CFADBIMUL IDY3bSAUL, (yAtPECS) © 


HuMH B8 JITCTBG. 3. BCE 6 HIIEDĐCOM CHYUHAJH BỤ TOHGOHIH, 
(0213: VPbẴCñ) © aapyOezHoit noea/uot + MĨarb /YMAĐT Ó CBIH€, (HOTHỐHYTP} 
BÒ ñoCMM BOÏHHL 5. DfO 0/01 nv paốonix, (noerpotrb) ynesrypHbiit 
2% p2 7Dy2KÔBI B Xanoe 


3. “nh động từ bị động (crpaarezieHoe npHtacrne) 


Ứïnh động từ bị động cũng chỉ một hành động phụ nhưng hành động 
ày tác động trở lại đanh từ được nó bổ nghĩa. Thí dụ: 

f HacTO xHI£AIO 243e0n/ T"MOIO/EB”, H3/VABAGMYIO BE TODO/IE 
XG/1MMHĐ, 

(ong câu này, hành động "xuất bản" do tính động từ ñanapaeMy1o 
biểu thị tác động trở lại danh từ razery bởi lẽ "xuất bản tờ báo" chứ "tờ 
bao" không thể gây ra hành động "xuất bản" được). 

ĐöT ?ì€.202DG./206, 11021y'TGHHAS BHGÐA. 

(Trong câu này, hành động "nhận" do tính động từ ronyweHHas 
biểu thị tác động trỏ lại danh từ xexerpamma bởi lẽ "nhận được bức 
điện' chứ "bức điện" không thể gây ra hành động "nhận" được). 

Đce IiHrepecViorcg nPÐeÖo2w 

(Tong câu này, hành động "đưa ra" do tính động từ nnecEnbiM biểu 
thị tac động trở lại danh từ npenozeennew bởi lẽ "đưa ra để nghị" chứ 
"để nghị" không thể gây ra hành động "đưa ra" được). 


phụ 


?H140.11, BHĐCỀHHĐIM 7IGKJI8/HHKOM. 


3.1, Cấu tạo tính động từ bị dộng 

Tính động từ bị động ehf cấu tạo từ động từ trực tiến, tức là động 
từ dc hỏi bổ ngữ ở đạng cách bốn không giới từ. 

3.1.1. Cấu tạo tính động từ bị động hiện tại, 

Tính động từ bị động hiện tại chi cấu tạo từ động từ trực tiếp 
clt+eu hoàn thành, Để cấu tạo được tính động từ bị động hiện tại, ta 
cán: thực hiện hai bước: 

tước thứ nhất: chia động từ ở ngôi thứ nhất số nhiều (ngôi MBI); 

8ước thứ hai: thêm từ vĩ -bLÙi vào đạng nhận dược. 

“hí dụ: 


XI rYATb :— HHTA€M Ậ OIIHCbIBäEeMbIff 
;HOÕỐMTb JIÐÕMM - JIOỐWMbBIE 
IPOM3BOJMTb ¡ HOI3BO/MM - — HĐOWSBO/MIMBIH 


hủ ý: - Những động từ có tiếp tố -ABA- giữ bộ phận -BA- ở dạng 
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bị động hiện tại: 
Ôa8aTn® 
.pU31t80T1b 
- Một số trường hợp đặc biệt: 
1U@CTnL 
6€CTnw 
UCKGTb 


Ø08q6emvừ 
TIDM314086MbLừ. 


TICCO/Mbtf 
6€Ö0/tữ. 
€KOdtbtli 


3.1.2. Cấu tạo títh động từ bị động quá khú 


Tính động từ bị động quá khứ thường ehỶ cấu tạo từ động tỪ trực 
tiếp thể hoàn thành. Để cấu tạo được tính động từ bị động quá khú, 
ta biến đổi phần cuối của động từ nguyên mẫu như sau: 

- Nếu phần cuối động từ là -ATb, -Tb, -ETb thì biến đổi thành 
-AHH(HIf), -fHH(BIf), -EHH(BI1), thí dụ: 


TIpOHHTATb + 
0Ốpa30BATb. - 
HOTCPpZATbỀ 

YBHTTb - 


- Nếu phần cuối của động từ 


-EHH(ĐUI), -ÈHH(PIfI), thí dụ: 
HO€TĐOHT+. 
IPHMCHMTb 


TIPOWIraHHbIli 
0ỐDa30BAHHhIli 

TOT€PMHHbII 

YBI€HHbBIl 

là -J1TE thì biến đổi thành 


TIOCTDOẴGHHBIlI 
TIPHMeHE6HHHIH 


Nhưng nếu sau khi bỏ phần cuối -WTb mà ta gặp các phụ âm lä, 
H, B, 7, 3, C, T thì xẩy ra hiện tượng biến âm (tương tự như hiện 
tượng biến âm ở cách chia thứ hai) trước khi thêm -EHH(HIf1), 


-ÊHH(BIT1) 

B > BI yuoTrpeØnrb - YHOTp€Ø/#HHbIIH 

I1 > HH yKEpenwr YKpen+EHntllt 

B >> BI I0JTOTOBMTb - TII0/TOTOđ2€HHBII 

J,3-> paarpy2u›. SATDY2£©eHHkiii 
HApHHHTE -_ HAPØI2CeHHBIR 

Œ€ .x  I HOBEICMTE  - TIOBbIMUGHHBIE 

Ty. BCTD€THTb BCTĐe%GeHHBifi 

T -š 1 ynpocTHTE. YTDpOUerbtft 


Chú ý: Một số trường hợp đặc biệt: 
- Tất cả những động từ nào có phần sau là -ITH thì sẽ biến đổi 
thành -Ï1EHH(bIfI) hoặc -WÍJEHH(BIfI). Thí dụ: 
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11 - _ HalØ@W®tbtil 
Tipoũrnu -_ npoWÔðwitetữ 
Tút ca những động từ nao có phần sau là -HECT thì sẽ biến 
đội thành -HECEHH(BIH). Thí dụ: 
TLD1LGCTnti -— H?MILCCỞ1t®hUl 
đ1LeCru ¬--...... 
_- Tiết cả những động từ nào có phần sau là -BECTH thì sẽ biến 
đối thành -BEEHH(BbIU). Thí dụ: 
1/8ecrmnu - _ 18ÊÔÊW1btlù 
T.IDO1386CT0A  -  ®tpoua&eÔðwtbrli 
Trất cả những động từ nào có phần sau là -b[Tb thì sẽ biến đổi 
thành -bIT(blI). Thí dụ: 
07n1%D®LTo -_ 0KÐbtmtùử 
30Ốtn® -_ #qỐbtbLữF 
- Tết! cả những động từ nào có phần sau là -B38Tb thì sẽ biến 
đổi thành -B351IT(bIHl). Thí dụ: 
632071 - — đ8881mm®từ 
Tất cả những động từ nào có phần sau là -H3'Tb thì sẽ biến đổi 
thành .HVT(BIW). Thí dụ: 
T.O8GĐ1LTtb - _ TỊO&ŒĐW1/TnbLl 
ÔOCT"1201/® - — Ôocrnai21Tnbti 
- Tit cả những động từ nào có phần sau là -ĐPETb thì sẽ biến 
đổi thành -EPT(BIH). Thí dụ: 
3đ1GÐ€Tnb - _ 3anepmtvứ 
Cmneperno - _ (TN@pTntử 


3.3. Cách sử dụng tính động từ bị dộng 


Như đã nói ở trên, tính động từ bị động chỉ một hành động phụ 
tronz câu và hành động này tác dộng trở lại danh từ được nó bổ 
ngina 

Xh¡ sử dụng tính động từ bị động, cũng như khi sử dụng tính 
động từ chủ động, ta phải lưu ý đến một số yếu tố như thời của tính 
động từ bị động, sự phù hợp về giống, số, cách với danh từ nó bổ 
nghĩa và vai trò của nó trong câu. Thí dụ: 

COỐbIT11f1, OHHCBIBACMBIC B 9TOM DOMAH©, IOHCXOTMHIH B 
TIPOLIJIOM BeK©. 
ÍÍ HHTAIO KHITY, B3HTY1O B4©DA B Ố/1ÕJIIOTCKG. 

Ngoài ra, trong đoạn tính động từ bị động (đoạn tính động từ 
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gồm tính động từ uà những từ có liên quan uới nó) có thể xuất hiện 
cách năm chủ thể của hành động do tính động từ bị động biểu thị. 
Thí dụ: 
COỐBITHH, OHMCEIBACMBIG TCQ7HGAGIM CB ĐTOM ĐOMAHG, 
TIDOHCXO/ZUUIH B TIĐOHILIOM B€Ke. 
ÍÏ HWTAM) KHITY, H3HTYM) O@” CGC7npƠi RqeÐa BE ÕHÕIOTeRe 
“Thành tố chủ thể cách năm này chính là thành tố cách năm chủ thể 
trong cấu trúc bị động đã trình bày ở phần phạm trù lối của động từ. 


BÀI TẬP 


Bài tập 41. Cấu tạo títh động từ bì động hiện tại từ những động từ 
sau. 
P€IHATb, OốCV?t4Tb, TIPH3HABATb, ïICHO/1bB3OBATb, JUOỐMTb, TI2D€BO/ITDEb, 


BỊ1JICTb, HHTATD, CIDIUIATb, HĐOB€DSTb, HCEA'Eb. 


Bài tập 45. Cấu tạo tính động từ bị động hiện tại từ những động từ e=ho 
trong ngoặc rồi biển đốt cho phù hợp oới danh từ được bổ nghĩa, 

|. CoÕurritä, (OHMGbtlarb) B øTOl KHUP€, HPOHCXOAYUOM TĐIUU( 
TOMW Haaa/, 3 ÏĨpOốtewa, (Heete/lopar) s 


b đem 


THM VHEHDIM, HM€ðT 38>kHQ© 
3HaqÐHM© /JUI* HpOME.HUieHsocrn. 3. HecKOaIbKO crareli, (nyÕzItKoBarb) 8 
4QypHaie “IÍpHDGOHä”, IIOCBSHIEHbI BOIDOCAM 381UtTbl OKDYZAIOH€fi €DC/bl. 
4. ÍÍ p€Ty/IRPHO tlOxydalo rasery "IiaRecTHS”, (H3/tapar) ÐB MoeKue 
5. HH, PO HHCĐTEJIB XODOIHO 3HAGT 2KH3Hb, (M3GÕĐA3KATB) 3M b CHOÙM 


PpOMaHe€ 
Bài tập 46. Cấu tạo tính động từ bị động quá khứ từ những động từ 
sau 


YCHHIHUATb, HAHHCETb, OỐNCHIITP, THOTEDSTB, HPHTOTOBITP, CÔStSDb, 


IIPOLI3H©CTH, HDOBGCTH, HA/ITH, BDIMBITb, PĐ€GHIITB, OCB€THTb, HOGTUBUTb, 
TIOCJIATb, BCTDGTHTI, 34KbITb, BbIÕÐâTb, BBITIVCTHTb, OKRDW3KIITb, 


Bài tập 417. Đọc những câu sau đây. Tim tính động từ bị động quá khứ 
oà bhôi phục lại động từ nguyên mẫu. Xác định danh từ được tính động từ 
bốnghĩa uà dịch các câu ra tiếng Việt. 

1 ĐceM 0eHb TIOHDABH/IACb HIOB€ 


'b “HHH JN€TCTBA”, HAHWCAHHAS 
mrcarexew Hryen Xonrom. 2. Mon eemun sKHsết b NOMS, HOcrpoeHIOM n 
KOHIIE /BAHHATOTO B€Ka. 3. MbI HOlNÊM IIGCEIIATb BBICTABRY, OTEPBITYIO 
BSDA P H©€HTp€ XaHOH. 4. Ö 3TOM pAÏOH€ MO2RHO BE/ISTb HDEEDACHOE 
a/taime "BaHtHit XaHo8”, C03AAHHO€ TIO HDOERTY HI3B€CTHOrO äp 


2T@krOisa. 
5. OCBEHIEHHOG H€OÕTTHO€ ĐIICOBOE H026 HOXOSK€ Hà MOP€. 
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Hài tập 48. Cấu tạo tính động từ bị động quá khú từ những động từ 


o0 0 ong ngoặc rồi biển đổi cho phù hợp oới danh từ được bổ nghĩa. 


lv Mũi TODHHO CHĐPH Ô (THĐONJEEATB) KHI. 2. Hà CTOIIS TGĐKHT 
1ru24o, (HO, 


TITBÌ MHOIO B1CDđ MOCFO CrapUiero Õpi 


ra. 3. MbI VCIEIIHO 
XÚ, (HOGTABIES} 5 Haitefi ;0teeeprarur. 4. Pozprrezrt pa/tyIores 


(toc 


THYHYTb) /ĐHRUII B VHEỐC. ñ. MbL BBICOKO IIÊHILIIT HOMOUI, 
Pocciieli BbeTH 


ICXOMWV H8D070/, 


4. Dạng rút gọn của tính động từ bị động 


Củ tính động từ bị động, đặc biệt là tính động từ bị động quá khú, 
túi có đạng rút gọn, Tính động tù 


chủ động không có dạng rút gọn. 

4.1, Cấu tạo dụng rút gọn của tính động từ bị động 

Cách cấu tạo đạng rút gọn của tính động từ bị động tương tự như 
cách cấu tạo dạng rút gọn của tính từ phẩm chất. Cụ thể là: bổ từ vĩ - 
BÍTT dị ta dược đạng giống đực số ít (nếu thân từ tận cùng là -HH- thì 
plíú bố thêm một -H-), thêm -A vào đạng giống dực số ít ta được 
đạng giống cái số ít, thêm -O vào đạng giống dực số ít ta được dạng 
giống trung số ít, thêm -bI vào dạng giếng đực số ít ta được dạng số 
nhiều eho cả ba giống. 


Thị dụ: 

JIOỐHMHIñ JHOÕIIM - JHIOỐNMa - JIOỐNHMO - JIOỐNMBI 

THECH-ABMJUTMBII: H©IHABII7UIM - HGHABI/IHMA - ICHABMNHMO 
HCHABJ7UTMBI 

TỊDOWHTAHHBIÍÍ TPOHITäH - IĐOHIHTAHA - IĐOHTTAHO - 
TPOMHTAHEL ° 

HNOZEYMICHHBIH : 1O7TVHGH - TI0JTV©HA - TIO/YWGHO - 
1OZIVYH€HEBL 

saỐnHTBH1 ớ 3AÕBIT - 3aÕbITA - 3AÕBITO - 3AÕBITBI 

371B ì B3/IT - BBJITA - B3/ITO - BB3HTBI 


4.2. Cách sử dụng dạng rút gọn của tính động từ bị động 

Dạng rút gọn của tính động từ Dị động, cũng như dạng rút gọn 
của tính từ, Ùøơo giờ cũng làm uj ngữ trong câu. Khi đó, nó phải phù 
hợp với danh từ hoặc đại từ chủ ngữ về giống và số (không cần nói 
đến cách vì danh từ hoặc đại từ chủ ngữ bao giờ cũng ở cách một). 
Thí dụ: 


Bc6 38718971 y24© pGIHICHbL 
STOT JOM ỐbLt HOCTPOGH TISTb JIẾT Hã3A/ 
TĨpIiKa3 ØUđcm RbIT1O2IHGH TONHO, 


1998 


Những thí dụ trên cho thấy tính động từ dạng rút gọn có thể 
nghĩa thời nhờ thêm động từ BBITE. Vài thí dụ khác: 
TÍOBbIli JCTCKHỈi Cả/I IOCTPO€H HĐI HàiIH€M 3ABO0TE. 
COBP€MCHHA4 JIAỐODATODWØ Ốp €O3/AHA B HĐOHIZIOM fGNÿ 
TÍHTGĐCCHBI€ CTATBW HƠ HHIÌODMATIKG ỐỰỔ/Tn 0HY6.1U1- 
KOBAHbI B ?“ÿpHa/Ie "HayKa". 
ếu trong câu có tính động từ bị động rút gọn làm vị ngữ mà có 
đanh từ hay đại từ biểu thị chủ thể của hành động thì danh từ hay 
đại từ đó phải đặt ö cách năm không giới từ. Thí dụ: 
ĐBã?KHO© DCLI€HIIG IIBHHSTO OỐIHJ1M €0Ø0đ14 
Tpare/ia "TaMiIer” nanHcana B©.IWIIM ÏÏlek€efipoat 


BÀI TẬP 
Bài tập 49. Cấu tạo tính động tử bị động rút gọn từ những động từ sœu 
đây 
IIOCTDOHTb, KYTITb, 3@ÕBITb, HO/TOTOBHTb, HAÏTIH, HDIBGCTH, 
HCIOIb3OBATb, HDIC/IATb, HOKDBITb, O0ÕCV/ITL, BCLD€THTb, IIOEBICITb, 
CHI123I1Tb, Hãa1IEH3TđATb, ITTDIITJIACHTb. 


Bài tập ð0. Đối những câu có cấu trúc chủ động sau đây thành những 
câu có tính động từ bị động rút gọn. 

Mẫu: 

LỞ ĐTO zp3I€HITO OTKpbLIH. ————Ề> Or0 øB1eHHe 0TEpbiro, 

9Í XYyn0zgHi1K JÏ€BHTAH HafIHCaL EaÐpTHHV "30/10Ta8 0C©HB”. 8—- 
Iaprrrna "3G/1OTAđ 0CEHL” ỐblJI4 HA[1CaHA XY/O3KHHROM JÏ©BITTAHBIM. 

1. HaHi /OM HIOCTPOIUII HNTb 6T Ha3a/L 2. B 2KVPHAT€ HañGWarali MOI 
CTHXI 3. THUHPHỈ MATA3HH V© 3aKDBLIL 4. BpAT yä(@ Tocli 
1103/1DABIIT©ZTSHVEO T6/Ietpawwy. õ. Toereli trọrrlacrit tt eemr sacaw. 6. Mog 


IIO/DVTA RYHHZI4 2E KHUIYY B KHOCK©. 7. Ồ HAUI€M pAÏOH© CKOPO OtKpOIOT 
HOBVAO HÕHHOT€KY. 8. BC€ CTY/IHLBL YCHEIUIHO €JNAJH 32R3aM€HDL 9. B 
4IAØOpaTOpH42 B€Ệ HDHTOTOBITL 714 saHnTitfi. 10 Bqepa y MeHn Ôbi1 7ê 
®DO?R/ICHHR, H MH€ HO/IADHLIM TID€KPACHbI€ LB€Tbi. l1. Ha HalI©eM ()agyuIsrere 
V?2Í© COCTABIT.TH TIIAH DAÕỐOTbI Hã CZI6/Ly1OHUtii r07(. 


5. Vị trí của tính động từ. Doạn tính động từ và mỗi liên quan 
với mệnh để phụ có eornwop»zử 
ð.L. Tính động từ đơn lẻ 
Tính động từ có thể một mình bổ nghĩa cho danh từ. Khi dó nó 
thường đứng trước danh từ mà nó bổ nghĩa. Thí dụ: 
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fÏ b1#SV WHTalOItero €111/2cnna. 
W3oÔpazEaeMBI€ €0Ố0L?11/21 nGDHO OTDAĐKAJOT 2KH3Hb. 


2. Đoạn tính động từ 


Tuy nhiên, tính động từ thường cùng một số từ khác liên quan 
với nó bồ nghĩa cho danh từ. Tính động từ cùng những từ có liên 
giay tới nó tạo thành đoạn tính động từ. Thí dụ: 

CÌFO CTJÖGH110L, YNAHHHCCIL 6 XaAHOÏCROM VHHE€DCHTeGTG. 
ÔTRPPITBLI 9THM YNHÊHBIM 34ÝO1t TIMIGT 0TDOMHOG 3H1AeHHe. 

Như hai thí dụ trên cho thấy, đoạn tính động từ có thể đúng 
truú: hoặc sau danh từ mà nó bổ nghĩa. Nếu đoạn tính động từ đứng 
sau lụnh từ nó bổ nghĩa thì đoạn tính động từ bao giờ cũng được dấu 
phá ngăn cách khỏi phần còn lại của câu Trong trường hợp này, ta 
để n3ận ra đoạn tính động từ. Thí dụ: 

MOI ñpYT XOHMET YYUETbCH B JHW6GDCV?CMG, HaXOJIHEMCN 
H ĐTOM FOp0/©. 

Nếu đoạn tính động từ đứng trước danh từ nó bổ nghĩa thì đoạn 
tính động từ không được dấu phây ngắn cách. Trong trường hợp này, 
ta kaó nhận biết được ranh giới của đoạn tính động từ. Thí dụ: 

TaCTYy HC HCPG/L MOHM /TOMOM ÔCĐ€G5¿L TO3621CH€ULI, 

Đuạn tính động từ có thể đứng xen uào giữa câu uà cũng luôn 
luôn được ngăn cách bằng dấu phẩy. Thí dụ: 

J[GTH MOETO /IDVTA, BBIPOCHIWH€ Hà MOHX PJA3AX, GTAJDT 
1IH2&€HeDaMI 


Chú ý: Việc nhận ra đoạn tính động từ là hết súc quan trọng bởi 
ĐÈ cÙÝ có nhà: uậy, ta mới hiểu được đúng nội dụng câu nà nhờ thế mói 
dịch đúng được câu. VỀ nguyên tắc, bao giò ta cũng dịch danh từ 
rồi mới dịch đến doạn tính dộng từ bổ nghĩa cho nó, bất bể 
doạ+ tính động từ đứng trước hoặc sưu danh từ được nó bổ 
tehữa, Chẳng hạn như ba câu ở trên tœ dịch như sau: 

Sạn tôi muối theo học trường đại học nằm ở thành phố này. 

Vhing cây mọc trước cửa nhà tôi đã xanh rờn. 

Zon cái bạn tôi lớn lên trước mắt tôi nay đã trở thành hỹ sư. 


5.3. Những phép cải biển doạn tính dộng từ thành mệnh 
để phụ tính ngữ có ornopoti. 

Đoạn tính động từ có liên quan chặt chẽ với mệnh đề phụ tính 
ngữ có roropmi. Về nguyên tắc, bất kỳ đoạn tính động từ nào đứng 


201 


sơu danh từ nó bổ nghĩa cũng có khả năng cải biến thành mệnh đề 
phụ tính ngữ có woơmopui. 

5,3.1 Cải biến đoạn tính động từ chủ động thành mệnh dê phụ 
tính ngữ có omoprú. 

Để cải biến đoạn tính động từ chủ động thành mệnh để phụ tính 
ngữ có Koropwiii, ta cần thực hiện hai bước. 

Bước thứ nhất: thêm đại từ goropbrli ở cách một để làm chủ ngữ 
trong mệnh đề phụ cần tạo thành (đại từ chủ ngữ này ở số ít hay số 
nhiều là tuỳ thuộc vào danh từ được bố nghĩa ở trước dấu phẩy). 

Bước thứ hai: biến đổi tính động từ trở lại động từ dạng đã chia (giữ 
nguyên thể và thời, đồng thời phải phù hợp với chủ ngữ mới về giống và 
số). Các từ khác trong đoạn tính động từ vẫn giữ nguyên. 

Chẳng hạn, ta có câu sau: 

Đce CTY/€HTbI, W3ÿyHdAIOIHW€G CCÏÍiWAC ĐpYCCRKHỈ Z13ÐIRE, ÕY/(ÿT 
YHACTBOBATb B Beepe “J[aBafíT© IIOTOBOPHM II0-DÿCCKH”. 
Đoạn tính động từ : 
W3ÿyWAIOLIHC pYCCKHỈÍ 3bIK 
có thể cải biến thành mệnh để phụ sau: 
KOTOPBIC M3YMAIOT C©ClaC pYCCKHĂI Ø13BIK 

Và câu mới đồng nghĩa sẽ có dạng: 

Đee cTY/N€HTbI, KOTOPBIG HAyAIOT c©eliac pYCCEKMI Z13Đ1N, 
Ốÿ/1YT HACTBOBATb B B€M@D€ “j[ABAÏT€ HOTOBOPHM HG- 
pycckt”. 

Ta hãy xem một vài thí dụ khác: 

a. TDYNHO H€PeUICIMTb BC©€ HOỔ/J€MBI, CTONIIMG HẹpCT 

Bb€THaAMCEOH HayKOH. 
có thể cải biến thành: 
'TPV/HO IepevItCJIWTb BC© HpOðJI©MBI, KOTOPEIG CTOHT Hepex 
BbCTHaMCKOÏ HayKOH. 
b. TOBAPHII, W3ÿyWAaBUHIHĂ pYCCKMHH 3BIK ĐpAHbUIE, HOMOF MHS 
HAñHMCAäTb 9T0 IIICbMO. 
có thể cải biến thành: 
'TToBapt, E0OTOpBIli H3yqan pYCCKHỦ #3BIK pAHbUHI€, HOMCL 
MH© HäHIWCATb ĐTO HHCbMO. 
c W 9Toli AeBYHIKI, ydaUtelica B XaHOÏiCKOH ROHC©DBATODHH, 
OTPOMHOe Ốyny1Hee. 
có thể cải biến thành : 
W moi nenyIHKEI, KOTopan yuunren EB XanolcKOñ 
KOHC©PBATOPHM, OFĐOMHOE Õy/IyLIe€. 
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Mó hình cải biến như sau: 


TĐT ŒÐ + các từ có liên quan ] 


—— 


_ KOTOPHIIL ởCI + độngtừgốc + các từ có lên quan | 


L... —=-. ọ Ì 


BÀI TẬP 

Bài tập ð1. Cải biến những đoạn tính động từ chủ động trong các câu 
sau đây thành mệnh đê phụ tính ngữ có HOTOPBII 

1, CrYy/©HTbI, IpH€XaBMIHG B XAHOĂ M3 POCCHH, Hả432U1 H3ÿHATb 
ĐECS'HAMGRHUE Ø1ABIE. 9, Mbi pASFOBADIBAZH4 € TICAT€IIEM, THIHHUEM HOBHIE 
ĐOMAH O MO2IO/62&M. 3. la MGCTG /IBYX9TA2KHOTO 3/(AH/H, HAXOMBIIeTOCH 
đñ€Cb DAHBHIE, IHIOCTPOHIH“ HOBỳO CB€TIYO HIKO1Y 4. Becepna, 
IPOHCXO/UBIIAI ĐỒ HAI KROMHATG, ỐbIlA OMGHĐ H7@peCHAS 5. 
leTHAMHbI XOPOUIO 3HAEOT HH JHOÕỐNT B@IHKOTO 027A HryeH 3y, 
OCT/IBHBIIGTO HAM HIP€KPACHbIG TPOH3B€€HHII. 


5.3.2. Cải biến đoạn tính động từ bị động thành mệnh đề phụ 
tính ngữ có ®OTnopbLl 

Để cãi biến đoạn tính động từ bị động thành mệnh để phụ tính 
ngữ có Roropmili, ta cần phân biệt hai trường hợp. 

- Trường hợp thứ nhất: trong đoạn tính động từ bị . động có cách 
năm chủ thể. IKhi đó, ta cần thực hiện hai bước. 

Bước thứ nhất: thêm đại từ koropmii ở cách một (để làm chủ 
ngữ trong mệnh để phụ cần tạo thành) hoặc ở cách bốn (để làm bổ 
ngữ) 

Bước thứ hai: nếu thêm đại từ koropbrli ở cách một thì biến đổi 
tình động từ bị động chưa hoàn thành thành động từ có hậu tế -C8. 
Các từ khác trong câu vẫn giữ nguyên. Thí dụ: 

a. COÕBITHH, OHHCbIBa€MBIC HHCAT€GJCM B 9TOM ĐpOMAHe€, BEDHO 

OTPA3CAIOT 2KW3Hb. 

được cải biến thành: 
COÔĐITMN, KOTOĐBI€ OIMWCBIBAIOTCH HHCATGICM B  9TOM 
DOMAH©, B€DHO 0TP82tA10T ?EW3Hb. 

b. đanawa, peHracMazr y1CHMEAMH, HG TDV/HHAH. 
dược cải biến thành: 

đanawa, KOTOPA11 pGHIACTCI y!CHHEAMH, H© TpVHHA1. 
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Mô hình cải biến như sau: 


( TĐT BĐ thể chưa hoàn thành +  Cõ chủthể_ 


mẻ ằẶ— 


[ ROTOPHIỏCI + độngtừcô.CH + Cõchủthể 


€  Mbl BHUUIM 34©€b MHOTO MAIHHH, BBHIYH“CHHBIX HattHUM 
3aB0/0M. 
được cải biến thành: 
MbL BUUUIM 3©Cb MHOTO MAITYTH, ROTOĐBIC BBIHYHL©HBI 
HAiIHMM 3ãBO/IOM. 
Mô hình cải biến như sau: 


¡_ TĐT BÐ thể hoàn thành + Cõ chủ thể _] 


[_ KOTOPHIIä¿Cl + TĐTBĐrútgọn + Cõchủt 


-] 
Nếu thêm đại từ eoxopexi ở cách bốn thì biến đổi cách năm chủ 

thể động thành cách một chủ ngữ, tiếp đó, biến đổi tính động từ bị 
động chưa hoàn thành thành động từ dạng đã chia không có -CñH 
hoặc biến đổi tính động từ bị động hoàn thành thành động từ thời 
quá khứ (giữ nguyên thể, thời và có đạng phù hợp với chủ ngữ mới. 
Các từ khác trong đoạn tính động từ vẫn giữ nguyên. Thí dụ, ba câu 
có đoạn tính động từ ở trên được cải biến thành: 

CoÕprrrrn, Koopeie (cách bốn) 0NWCbIBaer HCATG2L B 2tOM 

POMAHG, BÊDHO OTPA9E8IOT 2131. 

aaa, KOTOpYIO ĐGIHAIOT ÿY1CHHEM, H© OSIb TDY/IH311. 

Mit BUUUM 31eeb MHOrO Mann, Koropne (cách bốn) 

BBITIYCTHLI HA1IT 38BO/1, 


Mô hình cải biến như sau: 
[__ TĐTBĐ+_ Cõ chủ thể. ] 


Ỷ Ỷ __Ý 


[ ROTOPHBIIJC4 +  Độngtừgốc + Clchủngữ | 


BÀI TẬP 


Bài tập ð2. Cải biến các đoạn tính động từ bị động trong các câu sưu 
đáy thành mệnh đề phụ có WOTOPBII theo hai mô hình cải biến ở trêu. 
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lÓ Ha npeqepe, OpTAHH3OPBAHIOM CTY/ICHTAMH MGTBEĐTOFrO Kypca, 


TBOBAJIW MHOTO HỊEIO/lapaTe.leii 2. Mbi JIOỐYeMCH MOIO/BIMH 
)28NUI, H30ÕA2&ACMBIMH H3B€CTHbIM XYJ10?RKHHKOM Hà 2T0ÌÍ KapTHHe. 3 
IOHOITDH JE /IEBYHH©L VHaTCS n yHUBepenrere, cosanmow MB. 
/OMOHOCOBBIM, 4, MbI HỆ HÔI//11 MHOTO C/IÓB, HCHOJIS30BNAHHBIX THCAT€JIEM 


H DP0M ĐaCCKaä©. 5. Ha C10216 J1674H7 KHIƯA, RYHJI€HHaH MOeVH cecTpol 


Miepi, 


- Trường hợp thứ hai: trong đoạn tính động từ không có cách năm 
chú thể, Khi ấy, thao tác cải biến cũng gồm hai bước: l 

+ Bước thứ nhất: thêm Roropsrii ở cách một hoặc cách bốn. 

+ Bước thứ hai nếu thêm noroppili ở cách một thì biến đổi tính 
đóng từ bị động chưa hoàn thành thành động từ chưa hoàn thành có 
-Cñhoặc biến đổi tính động từ bị động hoàn thành thành dạng rút 
gọn. Còn nếu nếu thêm koropbiii ở cách bốn thì biến đổi tính động từ 
bị động thành động từ đã chia ở ngôi thứ ba số nhiều(giữ nguyên thời 
và thể). Các từ khác trong đoạn tính động từ vẫn giữ nguyên. Thí dụ 
như câu: 

COÕbITHfI, OHMCbIBACMBIC B 3T0M ĐOMAH€, B©DHO 0TPA2KAIOT 
2IHHb. 
dược cải biến thành: 
COÕbITIR, ROTOPBIG OHHCBIBAIOTCI B 2TOM pOMAHC, BGDHO 
OTP8?KAIOT HSIb. 
hoặc thành: 
Co6brrrrs, Eoropple (cách bốn ) OHM€EIBaIOT B 2T0M poMaHne, 
BGDHO OTĐA?KAIOT ?KHS3HE. 
Câu: 
t3anada, peItraeMaH celiac B K¿IACC©, Hï€ TDYHAđ. 
dược cải biến thành 
đanawa, K0TOpaAII p€HIA€TCð C©ÌÏi4AC B K/IACC©, H© TDY/IBA5. 
hoặc thành 
đa/a9a, R0TODYIO p€HIAIOT C©ÏAC B K/IACC€, HỆ TDY/Hađ. 


Câu: ‹ 
Mbl BW/JIM 3/€Cb MHOITO MAIUUIH, BBIIVI(©HHBIX Hã H@LI6€M 
3aBOIe. 

được cải biến thành: 
MbI BƯUUUAM 316Cb MHOIO MAIUIHH, KOTopbite (cách một) 
BBITIVHICHbI Hà HAHICM 3ABO/LG. 


hoặc thành: 
Mbi Bm/WM 31£Cb MHOrO MaUlH, KOTopbie (cách bôn 
BbIHYCTHJIH Hã HAUICM 3ABO0/C. 


Mô hình cải biến như sau: 


a 


[ TĐT BĐ thể chưa hoàn thành + các từ liên quan _ } 


1 IESSEEE 
Ý ý Ỷ_ 
KOTOPHIH C1 + độngtừcó -CH + các từ có liên quan 


hoặc: 
| ROTOPHIH 4 + động từ ngôi + các từ có liên quan 


| ba số nhiều “ai 
b. 
[ TĐT BĐ thể hoàn thành + các từcó liên quan | 
| \ | v 
KOTOPBII C1 + TĐTdạngrútgọn + cáctừcôliênguan 
hoặc: 


IOTOPBI C4 + động từ ngôi 3 số nhiều + các từ có liên quai. 


BÀI TẬP 


Bài tập õ3. Cải biến những đoạn tính động từ bị động trong các cât 
sau đây thành mệnh đê phụ có ÑOTOPPIH theo hai mô hình cải biển ở trên 
1. Ð KHEOT€äTP€, HOCTPOCHHOM H€ABHO  HAHI€M pAli0He, I0Kâ3D1BAIO" 


HOBBIÍ BBÊTHAMCKUỦ (ĐMIbM. 2. Ö STOM MATA3HH€ TIDOTASTCW HỆCKO/IbKC 
POMAHOB, H€pCBCIEHHbIX € pYCCKOO HA Đb€THAMCKMHI đöbI: 3. CTarbt 
HAN€HATAHHII€ B ?#XYPHA/I€ “JRKOHOMIHKA”, /IM©IOT ÕOJIbIIOE 3HAH€HJTS, 4. C}TC 
CJIOBADb, HO/IAP€HHBHHI MH€ E /ÊHbE MOCTO pOXVIeHMH 5. Búl H0cẴ€Lla7U 
PbtCraBICÿ, OTIEPEITYIO Hà npotttoii nexene ø [ÏcropriecEom myaec? 


Bài tập 54 (ôn tập). Đổi những đoạn tính động từ chủ động trong cức 
câu sau đây thành mệnh đê phụ tính ngữ có ẳOTOPPII. 

1. TOBapHILII, 1ABHO H€ BHJ€BIIH€ TĐYT IPYTâ, C H€T€PII€HIM 3€jIa11 
BCTpeHH. 2. H@HaBHO s4 HOSHAKOMIUICSI CO CTYH€HTKOH, WHaIHIeỨCH 
HHCTHTYT€ HHOCTĐAHHBIX #13BIKOB. 3. ÔH ĐOHULICH 8 MAJIEHBKOM TODO/J€€ 
HAXOTHII€CMCI Hà CeBepe €TpAHbI. $4. CTY€HT, BblYWHBIHHH HOBbI€ CJ0J0A 
HaHAJ1 H€PBOZUITE T€KCT. B. IMHP BHUIMAT€JIBHO CJI@7IT 38 ỐOIBLHIMI 
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1130€HCHĐLIMH, TIĐOH3OHI©ZITMH 1 npoHCXOJUINUIMH B Hamelf crpane. 6. 
Beu TOBODØT O CH€RTAK/IO, IIDOH3HO/UIHICM CH-IbHOC BH€NHATICHHC Hà 
3pL1TG:teli. 

Đài tập 5õ (ôn tập). Dôi những đoạn tính động từ bị động trong các 
cát: tưới dây thành mệnh dê phụ tính ngữ có WOTOPPII. 

L, IÍpeHOaBAT€:Ib IPOB€ĐJLL YUIĐA?KH€HIUI, HAIHHCAHHDI€ CTY/€HTAMH. 
3 3ÖUETIHI /IOBOJIbHbL D©3ÿ/TTATOM, OCTHPHYTĐIM HX X€TEMH R yHEÕe. 3 
T€(2HH, IPHHZTO€ Hà COỐPAHHH, Hy?EHO HĐOB€CTH B #t1f3Hb. 4. MbI Ốp 
Hủ TPHÈM©, YCTPOCHHOM /JIDCKETODOM B NGCTb HMHOCTPAHHBIX TOCT€H. 5. 
TÍO w 2T, 0KASbIBAGMAS MH€ 3THMI TDY3bIMH, MT ÕO/TbII06 3Ha4€HLe. 6. 
CH CÔTO/LHđ8 OTISTb 38ÕbI7L KHIITY, HOOỐCIH(AHHYIO MH©G Hà HpOLHILIOl H€7€Z€. 


5.4. Khả năng cải*biến mệnh đề phụ tính ngữ có dại từ 
+®o1ropstă thành đoạn tính động từ 

Mệnh để phụ tính ngữ có goropmri cũng có khả năng cải biến 
thành đoạn tính động từ nhưng với một điều hiện tiên quyết: đại từ 
xomopbtl phải ở cách một hoặc cách bốn không giới từ. Cần phân 
biết hai trường hợp. 

5.4.1. Trường hợp thứ nhất: đại từ womopr ở cách một. Trong 
trung hợp này, ta chỉ việc bỏ đại từ đó đi và biến đổi động từ vị ngữ 
thành tính động từ, giữ nguyên ý nghĩa thời, thể, giống, số, còn cách 
phá: phù hợp với danh từ được bổ nghĩa. Nếu vị ngữ trong mệnh đề 
phụ không có ý nghĩa bị động thì ta dùng tính động từ chủ động. 
Chàng hạn như câu: 

Ô70 M€CTHOCTb, KOTOpai1 HIĐHHJI€KEAGT MHOTO TYPHCTOB. 
sẽ dược cải biến thành 
CTO MỆCTHOCTb, HĐMB)ICKAIOHLA2E MHOFO TYĐHCTOB. 
Hoặc câu: 
đ7ect ydaTcg H€CKOJIbKO €TY/I€HTOB, KOTODEBIS HpHCXAJH € 
lOFA. 
sẽ cược cải biến thành: 
37nGCb yATCØ H©€CKO/IĐKO CTY/€HTOB, HIPMCXABIIIX € IOFA. 
Mô hình cải biến như sau: 


[ RVTOPEIHI ƠI + động từ không có ý nghĩa bị động + các từ Ha quan | 


Lễ — AI 
Ỷ 


l TĐTCĐ + cáctừ liên quan 


Nếu vị ngữ trong mệnh để phụ là động từ phản thân mang ý 
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nghĩa bị động hoặc tính động từ bị động rút gọn thì ta bỏ đại từ 
Koropmii và biến đổi vị ngữ thành tính động từ bị động đạng đầy dũ. 
Chẳng hạn như câu: 
a/[AHA, KOTOĐAđ pCHIACTCH 8THM YWCHHKOM, OGHb TPYV/UHA8. 
sẽ được cải biến thành: 
đanaWa, p€CHIAGMAH ðTHM YS€HUKOM, ON€Hb TĐY/HA1. 
Hoặc câu: 
MO?KHO BUUI€Tb B Ø2TOM TOPOT© MHOPO MAIHHH, KOTOpbile 
BbIIIYILGHbI B P0CCHH 
sẽ được cải biến thành: 


MO3€HO BHI/I€Tb B ĐTOM TOPO/IE MHOTO MAIIIHH, BBIIYH(€RHĐIX 
B Poccuu. 
Mô hình cải biến như sau: 


[ ROTOPBIH C1 + động từ có -Cñ (hoặc TĐT BĐrg) + các từ liên qum | 


| | T 


c— 


[ TĐTBD đẩy đủ + các từliên quan | 


5.4.9. Trường hợp thứ hai: đại từ kormopurl ở cách bốn. Trong 
trường hợp này, ta bỏ đại từ goropmrii đi và biến đổi động từ vị ngũ 
thành tính động từ bị động, giữ nguyên ý nghĩa thời, thể, giống, số, 
còn cách của tính động từ thì phủ hợp với cách của danh từ được bổ 
nghĩa. Chẳng hạn câu: 

đa/taa, KOTOpYIO p€HIAGT 2T0T YCHIHK, ON€Hb TĐY/U13/1. 
được cải biến thành: 
anawa, pCIIaCMaZ 2THM YGHHROM, OS€Hb TpY/UAH. 
Hoặc câu: 
ST6Cb MO2KHO BH/ISTb MHOTO MAIUIH, ROTOPBIG BBIIYCTUUAIH B 
PoccMu. 
được cải biến thành: 
/I€Cb MO?KHO BH/{€Tb MHOTO MALHIWH, BBIIYHICHHBIX B PoCcum. 
Mô hình cải biến như sau: 


[SOTOPBHl C4 + động từ trực tiếp + (ƠI chủ thể, + các từliên quan | 


L | 
| ý 


=...... s13... = 
TĐT BĐ đẩy đủ + (Cõ chủ thể) + các từ liên quan ] 
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BÀI TẬP 
Bài tập 56. Đổi những mệnh để phụ tính ngữ có KOTOPPII trong các 


can sua đây thành đoạn tính động từ chủ động. 


1. JTETOM MbI 3EHUHE B JOMO, KOTOpBIÏ CTOHT HA €AMOM Õepery Mopsl 


JIẾCV ĐA3/14JH1Cb TOEIOCA /ICBOHEK JÍ MALJIDSIHKROB, ROTODBIG COÕÔHDAIH 


10/101, 3. HH, ROTOPBIG /TOỐILTICB BBICOKOÍI YCI€BAGMOCTH, 11O21Y 11/1: 


Hà ba ai. 4. BC€ DaäOB8U1Ch IID€R8CHOII HOFO/I€, ROTOpA7I YCTAHOBHUIACP B 


Haga116 ORTIIÕĐH. 5. /AÏT€ MH© ADEC HOBOTO JIH2KCH€DA, KOTODpEUIÍ HawA21 


ĐAOOTATh, HÀ HAHICM G8HO/1G. 6. Ø2 TOBADIUHY, ROTODDIH ?RJIẺT MCHII, 
MO đc G6ÏHúC HĐHNY, 7. IĨCH©3711 ÊĐGBbH, KOTOPBIG pOCJIH HGPT MOHM 
/OMOM. 8. MbDI JHOỐOBA/DIC MOPĐSM 13 OKOH TIO©3HA, KOTOpbIÏ MHACH HO 


Ủ€pe'y Mops. 


Hài tập 57. Đổi những mệnh đề phụ tính ngữ có ẳOTOPPIlÏ trong các 
thành đoạn tính động từ bị động. 

1. ñ aRKYĐATHO OTB€WAK) Hà THICbMA, ROTODBIG HOJYWAIO OT ÕpaTa 
2. BOITĐOG, ROTOpBIÏ OÕCY2/UIOT CTYVNCHTBI HA CCTO/LHIHHIỂM COÔỐDAHLH, 


câu sữu cấp 


OUCHL BA2RKCH 3  XOPOHO OTBCTHI Hà BOHDOCDI, KOTOpBIC 3aHan 
1ipeftojtanaTe.1b. 4. ï HIEOF/IA HỆ 33Õÿ/IV BII€4AT/I6H1H, ROTODO€ HpOH3BG/IA 
HA nCHZI 21A BCTpeSA. 5. ÏI€DG/( HAMII 2I©EITT /(O21H118, ROTODYIO epeceter 
Đ€Ea. Ö. TY M€CTHOCTb HACTO TIOC€LIAIOT TYDIICTbI, KOTOpBIX HPHBICKAGT 


Ebacora s/temmeli npHpoAbL 7. lẺHIYÿ, KROTOpIO 8 83311 ÿ TGÕN, ä BEDHY Ð 


IIGRE/(G/IbHIK. 8. BH€PGJJ( CTOITT H€BbICOKAñ TOPA, KOTOĐYE MBI H1OXO 


B11/LIM H3-3A TYMAHA. 


H. TRẠNG ĐỘNG TỪ 
NEEHPIIIACTHE 


1. Khái niệm chung về trạng động từ 


Trạng động từ, cũng như tính động từ, là một dạng đặc biệt của 
động từ. Như tên gọi cho thấy, trạng động từ vừa mang tính chất của 
động từ, vừa mang tính chất của trạng từ. Thí dụ: 

J{€TM WZIYT 1OMOfÍ, B€C€JIO pa3roBapHBan. 
OKOHWWB HIKOJIY, MOÏI ÕDâT IIOCTYTTHLI B ÿHIBEPCHTT. 

Trong câu thứ nhất, pasropapusas là trạng động từ. Nó có 
những tính chất sau đây của động từ : 
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- Cấu tạo từ động từ, trong trường hợp này là từ động từ 
pA3TOBApHBATb, 

- Chỉ hành động, tuy chỉ là hành động phụ trong câu (hành động 
chính được thể hiện bằng động từ vị ngữ n/xyT); 

- Vẫn giữ được phạm trù cơ bản nhất của động từ là phạm trù 
thể, trong trường hợp này là thể chưa hoàn thành. 

Đồng thời, nó có những tính chất sau đây của trạng từ : 

- Không thay đổi dạng thức, túc là bao giờ cũng chỉ có một dạng. 
Hãy so sánh: 

JleTM uÖ/m oMOE, neceno paaroRapHBaw. 
JSTH 1/0 1OMOÙ, BGC€JIO pa3TOBAPHBAII. 
JeTw ỐyÔm Ömw ñoMOÏ, Bece/I0 paarosapHBan. 

- Bổ nghĩa cho động từ, trong trường hợp này là bổ nghĩa cho 
động từ vị ngữ về mặt phương thức hành động, trả lời cho câu hỏi 
"ak H¿yT 1oMOl neru?”. 

Trong câu thứ hai, oeonwws là trạng động từ. Nó có những tính 
chất sau đây của động từ: 

- Cấu tạo từ động từ, trong trường hợp này là từ động từ 
OKOHMHTE; 

- Chỉ hành động, tuy là hành động phụ trong câu (hành động 
chính được thể hiện bằng động từ vị ngĩữ nocrynMn); 

- Vẫn giữ được phạm trù cơ bản nhất của động từ là phạm trù 
thể, trong trường hợp này là thể hoàn thành. 

Đồng thời, nó có những tính chất sau đây của trạng từ : 

- Không thay đổi. Hãy so sánh: 

OKOHWHE LIIKOJIÿ, MOÏI ỐĐAT T.OC?R/TLA2 B VHUBGDCHTeT 
OKoHwMB LIKO¿TY, MOÏI ỐÐAT 1OCTt/ 7n B YHHBEPCHTCT. 

- Bổ nghĩa cho động từ, trong trường hợp này là bổ nghĩa cho 
động từ vị ngữ về mặt thời gian, trả lời cho câu hỏi “orxa snaur õpa+ 
TOCTYHHLI (HOCTYHHT) B yHHB€PCHTeT?”. 

Trạng động từ trong tiếng Nga chia làm hai loại: trạng động từ 
chưa hoàn thành và trạng động từ hoàn thành. 


2. Trạng động từ chưa hoàn thành 
9.1. Cấu tạo trạng động từ chưa hoàn thành 
Trạng động từ chưa hoàn thành cấu £go từ động từ chưa hoửn 


thành. Đề cấu tạo được trạng động từ chưa hoàn thành, ta thực hiện 
hai bước: 
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Hước thứ nhất: chia động từ ỏ ngôi thứ ba số nhiều (ngôi onm); 
Hước thứ hai: thay từ vì -IOT (-VT), -fT (-AT) bằng tiếp tố -W 


ho¿e -A (sau các phụ âm đặc biệt), * 
"Thí dụ: 
paÕØorar Ỹ pa6oraiom - paÕOTam 
HJIH í HJYT - — HN 
TORODpHTE, ‡ TOBODMT -— TOBODHW 
yuHTbcä b yuarcd - — VHACb 
0Ốpa30Barb t 0Ốpaay10r -_ OỐốPA8YyW 


Chú ý: Tất cả động từ tận cùng là - ABATb đêu giữ bộ phận -BA- 
ở dang trạng động từ. Thí dụ: 


Ôaadmt+ -  Ôagaw 
6CTẺa8@T71 -  6(1nd8d% 

Ngoại lệ là dạng trạng động từ của động từ BBITb: 
Ốbtmb - ỐUÔw%w 


2.2. Cách sử dụng trạng động từ chua hoàn thành 
Ý nghĩa cơ bản của trạng động từ chưa hoàn thành là ý nghĩa 
thời gian: (rạng động từ chưa hoàn thành chỉ một hành động phụ 
diễn ra đồng thời uới hành động chính của động từ uị ngữ. Thí dụ: 
Wuacb B LIHCTHTYVT©, MbI Ố/ỔC 1/WŒCTnäOđGTn» BE JIIT@pA- 
TYPHOM Kpy2%K€. 
(Hai hành động “học” và “sẽ tham gia” diễn ra đồng thời). 
Boappaitancb /IOMOH, Ø1 6Cp€?74 cTapor0 TpyTa. 
(Hai hành động “trở về" và "gặp” diễn ra đồng thời). 
Tương tự như vậy: 
J€T/1, BeC€/IO CM€ZlCb, C21/1010Tf. CKa3KW ÕaÕYLIKU. 
OHa cưÖe4d ÿ OKHa, qTan KHI. 
ŸnbiỐanCb, OHA T.0C/0OTNĐGAG Hã M€GHZ 


Chú ý: - Những thí dụ trên cho thấy trạng động từ không có ý 
nghĩa thời gian. Thời gian của nó phụ thuộc uèo thời gian diễn rũ 
hành động chính. Ta hãy so sánh những thí dụ sau đây: 

C.IyHIAaZ Hãc, TID€IO/L3A7€/Tb CRWĐđ6/2%8G11 HALIM OLIMỐKM. 
C21yHIaä Hàc, TIDHO/IABAT€.Tb 1/C"6/.84 HàLH OLIIMÔRH. 
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CJIyHAN Hác, HpeHONABATGIb ÔJỔCH tCNPG84ã00% trau 
OLHHỐKEH. 

- Những thí dụ trên còn cho thấy trạng động từ có thể đi mội 
mình boặc bết hợp uới một tài từ khác để tạo thành đoạn trạng động 
từ, những bao giờ cũng có dấu phấy ngàn các 
câu. 

-- Mhững thí dụ trên cùng cbo thấy, trạng động từ cà đoạn trạng 
động từ có thế nằm ö bất hỳ tị trí nào của c 


. khỏi phần còn lựi của 


- Ngay trong khuôn bhố một câu, bị trí trạng động Lừ he 


đoạn 
trạng động từ cũng không nhất thiết phải cố định. Chẳng hạn hút 
những phương án sau đây của cùng một câu: 


JÏ€z£a Ha AMBAHC, MOÏI OT€It *IJ(TäGT Tä3€TY/ 
Moïi OT€H, JIẺ#a Ha /IHBAHC, HIITA©T TA3GT7V, 
MOÏi OTeL IƯTA@T Fa2€ny, JIẺ2&1 Hà 1HEANHG. 


BÀI TẠP 
Bài tập ð8. Cấu tạo trạng động từ chưa hoàn thành từ các động từ sưu đây, 
IOHHMATb, ĐAÕOTATb, BO3BPAHIATbCH, /I€P2RATb, CIVHIATb, €IBHUATD, 
KPACH€Tb, BJI4/I©TE, VM€Tb, OPTAHISOBATL, ĐAZIOBATbŒS, “HOỐMTb, CTDOMTb, 


CTOHTE, H©QCTH, BCTH, JIITH, ÕĐâTb, CO3/ABA1Tb, 2IHTb, ÔOBOTbG7I, CMIGTITBCR, 
pAcCTaaTbG1. 


Bài tập 59. Đọc những cau sưu đây. Từn trạng dộng từ chưa hoàn 
thành, bhôi phục lại động từ nguyên mẫu. Dịch các câu ra tiếng Việt. 
1. Ñynaacb B peK€, /I€TH FĐOMEO RDWd4AJD1 12 €MGZOIHGb. 3, Bo2BpaHta feb 
fl BCTĐ€THJI CBOCTO IĐVTA. 3. OÕẴ@/1añ, MBI GỐCV2KHA€M HOCC7HHe 
4. CH1ñH Hã ÕGD€TV MODH, Mbi /IOỐ0BäJIHCb TĐeRĐACHbIM 3@LEA7TOM. 
ö. MaTb, tIfAH THCDMO CHIA, VbiÕajACb. 6 TIDOHACbB € DYSLHMH, 0N 
TIONHØ2I 0Ố€ ĐVKH H CKA3A1: “7O €KOĐOH BGTpGMH”. 7. COỐMHĐAHCb ñ OÐĐTY, 
OH TVMAGT O ĐOJILTG2LIX, 2K€HG, H JCTHX, KOTOPBIE 2J(ÿT €rO TOMA. 8, V[wTuw 
T©RCT, 7l BbIIHCBIBAIQ H€3HAKOMbIG €IOBA. 0. HĨONHHMaRCb HO JIeCTHHUG, 
/ICRYHIRH TDOMEO paGTOBapi1Ba/Ii, 10. PacCTaBaäCh, 1ĐVSb8 GỐGIHAJ01 tfCâb 
APYT 7y. 


3. Trạng động từ hoàn thành 


3.1. Cấu tạo trạng động từ hoàn thành 

Trạng động từ hoàn thành cấu tựo từ động từ thể hoàn thành. Để 
cấu tạo được trạng động từ hoàn thành, ta chỉ cần thay tiếp tố động 
từ nguyên mẫu -Tb bằng tiếp tế -B. Thí dụ: 
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IIDOSH càTb 1iÐO1M 


TOCMC PĐCTb TIOCMOTĐC@ 
II3yWL fb. 113VHIB 

Ti với động từ phần 1 vân thì ta phải dùng tiếp tố -BHIICb. Thí dụ: 
B37ñTbC2L s B3BHIHCb 


ý: Một số trường hợp đặc bù t: 
cú những động từ nào tận cùng là -lTH thì trạng động từ 
đều tận cùng là -JUL Thí du: 


HpHHTH " TIpHj 
BOÏïTH Â BOI1L8 
HalTn “ Hay 


- Tát củ những động từ nào tận cùng là -HECTH thì trạng động 
từ đều tận cùng là -HECf: Thí dụ: 
HHGCTH * BHCCšäI 
IIDHH€CTH - — TDHHeCS 
- Tiết cả những động từ nào tận cùng là -BECTH thì trạng động 
tự đếu tận cùng là -BE/I. Thí dụ: 
BBCCTHM - BBG7TNH 
YbecTu -— WRGIN 


3.3. Cách sử dụng trạng động từ hoàn thành 
Ý nghĩa cơ bản của trạng động từ hoàn thành cũng là ý nghĩa 
thời gian: (rạng động từ hoàn thành chỉ một hành động phụ xấy ra 
trước hành động chính của động từ uị ngữ. Thí dụ: 
KOHHHB LIHTITYT, MOA CCCTĐA ?00C?N/TCAG Hà HIB€WHYK 
đ)a0pmgy. 
Moa MaTb, HpH/E TOMOII, CDA3V ñ1Ø12/1 Hà KyXHIO TOTOBHTE 
Y3KMH. 
BepHyBUIIHCE Hà ĐOJI1Hy, 0H ca paØornd?ns Tipo(beecopoM 
8 aHOlÍCKOM VHIIBEDCWT€TS. 


BÀI TẠP 
Bài tập 60. Cấu tạo trạng động từ hoàn thành từ những động từ sau đây. 
JATb, B3ØWTb, HOHSTb, /13VÿHHWTb, 3ACMfTbCf, HDOCHVTbBCñ, HO/HRTbCH, 
TPOH2BCŒTTH, HAÏÍTH, HDOCTHTBCØ, HICH©3HVTTb, 3âH6P©Tb, IDO#TH, BbICOXHYTTb, 


]OLFOBODWTbCf. 
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Bài tập 61. Đọc những cau sau đây. Tìm trạng động từ hoàn thành bà 
khôi phục lại động từ nguyên mẫu. Dịch các câu ra tiếng Việt. 

1. OKROHB UIKOXY, c©crpa HocTyHUUIA B neZgiHerrtyT. 9, Ilpoturtep 
IIICbMO CbIHA, MaTb pĐ€IHHJIA H©M€/HLIEHHO HAI14CATb OTB€T. 3. ]loer/tes ỳ 
OKHA, OH BC?A:I 1 BeDHY/ICS K CBoel pa6oTe. 4. IlooÕeJaB, 0Ha €Da3ÿ yHia K 
ceÐe. 5. ñoaBbaTHBIIICb 1OMOÏ, ñ ÿ3H8/I, WTO KO MH€ HDJIXO/U1JI MOÏI TĐYT, 
6, [ĨpOHHTAB 37Y KHITY, 8 CHAM €ể B ÕÕ/IHOT€KY. Ï. LĨONH§BIHHCb tía 
*ICTBEPTĐIÏ 3Ta%, OHH IO3BOHIUH. 8. PaẴ€CTABIIHCb JIBA TOJIA TOMV Haö87( 
OHIL H€ HATTICA7H1 HDYT /ĐYTY HJI O|HOTO TIICBMA. 


4. Những ý nghĩa khác của trạng động từ 


Ý nghĩa thời gian (rợng động từ chưa hoàn thành biểu thị hành 
động phụ xẩy ra đồng thời uới hành dộng chính, trạng động từ hoàn 
thành biểu thị hành động phụ xẩy ra trước hành động chính) chỉ là ý 
nghĩa cơ bản của trạng động từ mà thôi. Trong thực tế, ý nghĩa thời 
gian của trạng động từ nhiều khi chỉ là ý øghĩa nên, nổi lên hàng đầu 
là một số ý nghĩa khác, trước hết là ý nghĩœ điều hiện, ý nghĩa nguyên 
nhân và ý nghĩa phương thức hành động. Chẳng hạn, ý nghĩa điều 
hiện nổi lên hàng đầu trong các câu sau: 

đan nam axpee, ä Haniea1 ÕbI BaM rurebMo. (“Nếu biết địa 
chỉ của anh thì tôi đã viết thư cho anh rồi") 

Xopomo. HOJOTOBMBIIMCb, BbIl C7AâHWTE BC© 3K3AMGHBI, 
(*Nếu chuẩn bị tốt thì các anh sẽ thi đỗ tất cả các môn”) 

Ý nghĩa nguyên nhân nổi lên hàng đầu trong những câu sau: 
XopoIIO HONFOTOBHBIIWCE, OH ÕI€CTHLHI© CHAJ BGG 93ã- 
Merr. (“Vì chuẩn bị tết nên anh ấy đã thi xuất sắc mọi môn”) 
IĨPHM€HHB HOBBI€C MẪỀTOZXBI ĐAÕOTBI, HAI 3AB07 H€DCBbl- 
TIONHHA Bee HopMBL (Vì áp dụng phương pháp làm việc mới 
nên nhà máy chúng tôi đã vượt mọi định mức”) 

Ý nghĩa phương thúc hành động nổi lên hàng đầu trong những 
cầu sau: 

Hai 3aBO7I TID€BPITIO.THHJT T714H, HPpHM€HHPR HOBEbIG 
10CTHiKE€HUØ HayKH H TexXHHKH. Nhà máy chúng tôi thực 
hiện vượt mức kế hoạch bằng cách áp dụng những thành tựu 
mới của khoa học và kỹ thuật) 

Bana cwnela na necKe, oõnwn koalenn. (“Valia ôm gối ngồi 
trên cát) 
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5. Rhả năng cải biến đoạn trạng động từ thành mệnh để phụ 
và ngược lại 
n trạng động từ nào cũng cải biến được 
thành mệnh đề phụ bởi lẽ ý nghĩa trạng động từ khá phức tạp, nhiều 
khi ý nghĩa này chen lẫn với ý nghĩa khác với những sắc thái rất tỉnh 
tế. "uy nhiên, trong nhiều trường hợp, khi một ý nghĩa nào đó là rõ 
rà nợ thì khả năng cải biến đoạn trạng động từ thành mệnh để phụ là 
hiệr thực. Khi đó, cẩn chú ý tạo chủ ngữ uà 0ị ngữ cho mệnh đề phụ. 
Thát vậy, khi ý nghĩa thời gian đã rõ rùng thì ta có thể cải biến câu 
có d›an trạng động từ thành câu có mệnh đề phụ thời gian, dùng liên từ 
14/1A hoặc IOCZIE TOFO RAE. Thí dụ như câu: 
B03BpaHA51Cb HOMOÍI, # BCTĐ€T/1I CTADOTO TĐpYTA. 
có ta€ cải biến thành câu: 
Worxxa 1 BO3BDAIIAJICñ NOMOI, ñ BCTP€TUUI €TADOTO JDYTA. 
Tioặc câu: 
1ÏOCTOB MIHYT X€CRTE ÿ OKHA, OH B€DHYJICñ K CBOeïÍ DAÕOTC. 


Không phải bất kỳ đơ 


có taể cải biến thành câu: 
OH B€DHVICH K CBOGÏ ĐAỐOT€, HOCIG TOFO KAK HOCTOHLI 
MIHHYT /I€CHTb ÿ OKHA. 
hi ý nghĩa điều kiện đã rõ rùng thì có thể cải biến câu có đoạn 
trạnzđộng từ thành câu có mệnh đề phụ điều kiện, dùng liên từ 
T2C/UI. Thí dụ như câu: 
TĨoo6emasp npHexaTb, OH 0Õ3aT6.IbHO IIDHGHET. 
có taể cải biến thành câu: 
€1 0H H006€H1271 TpHGXaTb, 0H ON3AT€JIBEO TIPH©TET. 
Hoặc câu: 
HiMew MHOFO HP, 1 KYHHUL ÕbI ĐOCKOHIHVEO MAHUIRY. 
có taể cải biến thành câu: 
ECIM ÕBI 8 MMGJI MHOTO I€HCT, Ø KỹTHULI Ốbi DOCKOHIHY 
MaIIHHÿ,. ` 
Khi ý nghĩa nguyên nhân đã rõ ràng thì có thể cải biến câu có 
đoa+ trạng động từ thành câu có mệnh đề phụ nguyên nhân, dùng 
liên từ IOTOMW WTO hoặc TAR KAK. Thí dụ như câu: 
Hệ HOJIY4MBE HHEAKOTO HHCEMA OT CBIHA, BCä CÊMbH 
6ecIOKOIaCb 
có tầể cải biến thành câu: 
led ceMbw Õ€CHOKOWJIACb, HOTOMY MTO H€ HOJIYHHIA 
HIIK8KOTO HHCbMaA OT CbiHaA. 
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Hoặc câu: 

Hệ noH#B BOIpOCA ÿHHTG.IBHMHBI, ÿ€HHHA H9 CMOTJA HAP 
TIDABHUIbHBLÍT OTB€T, 

có thể cải biến thành cầu: 
Ta KaE y!CHHHA@ HỆ HOHIIA BONHBOCA ÿSHTGZIBHHHbI, OH- 
HỆ CMOTJIA /JâTb HĐABILIbHbIIÍ OTBT. 

Mặt khác, khở năng cải biển mệnh đề phụ thời gian, mệnh đề 
phụ nguyên nhân, mệnh đê phụ điều kiện thành đoạn trạng động từ 
cũng là hiện thực. Khi đó, cần tuân theo một điều kiện tiên quyết là 
mệnh đề chính uà mệnh đề phụ phải có chung chủ thể hành động. 

Thí dụ như câu có mệnh đề phụ thời gian: 

OTHa MbI rTOBOPHM HO-pYCCKM, MDI JIHOTHA 1€I1A€M OII/ÕRI 
có thể cải biến thành cầu có đoạn trạng động từ : 
ToBopa nO-DYCCEM, MBI 1⁄HOT/1A 716J1AEM GIHHÔRH. 

Hoặc câu có mệnh đề phụ điều kiện: 

ECJIM MbI BHHMATGJIBHO CJIYHIACM BCUIMH, MDI MO?2RCM 

€/IBIHATb MX. 
có thể cải biến thành câu có đoạn trạng động từ : 

BHHMaT€JIEHO €J1ÿHIAñ B€HHHT, MbI MOZE€M C7IBHUATb JIX, 

Hoặc câu có mệnh để phụ nguyên nhân: 

Mbi €H©IHWUI /OMOH, HOTOMY MTO ÕOHIHCb 0H08/ATb Hà 

oốe@jI. 
có thể cải biến thành câu có đoạn trạng động từ : 

bi erieinuzIt noMol, ỗ0ncb 0H03/1ATbE Ha OỗG7, 


BÀI TẬP 
(Ôn chung về trạng động từ) 

Bài tập 69. Chọn trụng động từ thích hợp trong ngoặc để điền ào chỗ 
châm cho hợp nghĩa. 

đưa: .. W POJHHT€JI©Ï B /I€D€BH€, 1 H@ MOT 38ÖHITb O CBOEI pAÕOTt 
(otnbIxaø - 0TROXHyB). Ÿ. Hã WHACDI, # VBMJEJI WTO HOPA €XáTb Hà 
BOK3äiT (CMOTPR - HOCMOTPEB). Ổ.. . B OTTIYCK, ñ OỔGLIAJI HACTO TIGA9 
Hã TODY, TYPIICTbI Đ€IHHUJII OT/IOXHYT› 
... TI©P€JAW1 Hã DVCCKOM #i3DIR, Z 
CTAPAIOCb HOHNTb BCẼ, MHTO TOBOBIT /KTOP (GJHYy1HAT - HOCNYTHEB 
6.. ..- DYCCKHI #3bIK, OH HAHAT 38HHM&TbCñ (ĐĐAHHY8CKIHM 83BIKOW 
(I3yHaØ, - H3YyHIMB). 7..... „ I3 YVHIIB€DCHT€TA, 3 OÕbIHHG BCTD€4A4H 
ØTOTO 1€/IOB€KA (BbIXOHHR - BbIli/U). Ö..... 


70MD0ÍÍ (ye32#an - yexaE). 4.... 


(IONHHMAECb - TIO/[HWBHIHCb), 


.B.KACCV T€ATP, ñ ÿ8Ha¿T, xIT5 
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ÔH“TDL VNĐ KOHMIJUIGb (30H34 - DoapoHB). 9 Mbi pACCTAJICb,.. J1DVT 


ua 


44p, cao 2à (Í2R©JAR - I102£G641aB). 10. 


HIOIO VCTA2IOCTb (BBIXO/UE - BDHUUi). 


n 


TBOTO HH 


MũHIHHHA, TPRH2L HONVBCTBOBIULE KĐ 


j1 -. + ROMHA MAIDL: TD€HUXHO TIOCMOTĐ€ZI B OKHO (BO3BDAIAWCb 


+ EÙ2HĐ2UPHIMHUIEE) 


Bài tập 63. Đôi câu có hai động từ öoị ngữ thành câu có trạng động từ. 

iễn: 

Cỳ†€14 11034BTPARA¿T H VHIỂJI Hà DAÕOTY. —+ÏÏG5aBTDAKAB, OT€H YHIỂUT Hà 
paño£y 

Ì: J|£TH ỐGfAJ11 HO /IBODYV HH HEĐAJH B MA. 2. JTÊBVLIKA O/€BA€TCZI ĐI 
CMỚAITDUT CCGÕN B 3GÐKA/IO. 3. QHà yMbILIACb 1í BbHIIaA B ca¿, $4 Mii 7020 
C?O/LH1 Tà ỐGĐ@TV MODA JE TOBOSES.T T/IA8AMM1 VJIA.18B1rViOeA 10/Ky. 5. OH 
09/105 O11032UFb H HONTH ÕÊ2 


dụ 


Đàt tập 64. Đọc những câu sau dây. Tìm trạng động từ uà xác định 
ae Y nghĩa nào nói bật lên hàng đầu (thời gian, nguyên nhân, hay điều 
khiển! 

Đôi các đoạn trạng động từ thành mệnh đề phụ tưởng ứng bằng cách sử 
dụng các liên từ HOTHA, IOC,TE TOPO RAK, ECJIMH, TAH KAE. 

Mái 

1 Huly4HB HOBBIC CIOBA, YS€LUIE Ha 8.1 I€P€BO/UEEb TERCT 
Joce ToFO KAR YHCHHKR BBIVHHI HOBBIC CIOBN, OH HAH4J1 H€P€BORITb 


tH 


TIENG 
3/ B6INOJUI H3 KOMHATDI, OH BIDYT Y€2IBIHIđ21 T€JI€(ĐOHHPU 3BOHOR—~.>> 


]Gr/la 0H BDIXO/HET H3 KROMHATBI, OH B7IDVP ÿ€2IBILA/T T€:1€(ĐOHHbHÍ 3BOHOR. 


3V XopOIHO HA HĐOHHUIOG, NI MOZšEM XOPOIIO Ha“: tr Ốy1y1Hee. > 
EC2IH MbI XODOIHO SHA€M HĐOIHHIO€, NI MO2€CM XODOIHO 337D ÿI ỐYJ(yI€C, 

|. C¿IyIHAØ JIKIUHO, H CTAD3/TC4 H€ HDOHYCTHTb HI ONHOTO CIOBA 
1IÐDenIOaBarewa. 2, le 3Ha3 DYCCKOFO #13bIKA, OHA HỆ HOHAHA, O MẾM MbL 
ionopitadi. 3 Hi pACCGPJUISHICD, HÈ 1OTOBOPHBLIICG O C2I6/(ÿ1OLt€Ïi Berpee. 
4Í, CB BCC O2RSAM€HDI, CTVICHTDI VÔXAIH Hã KAHIKYSDL 5. XOPOUO 
QT/NMNA, BDL XODOUIO pañoraere 6. TĨGO€TDOMB 270 3/HI6, paÕowie 
HIPDCHIAUI HA ADYTOO CTPOHTOEPCTBO. 7, ŸMACb Đ YHHBGPCHTETE, OI 
3HAOMIUICS CÔ MHOTHMI HHYDGCHIITMH 2110/0©MM. 8, TÍDHM€HITB HOBPLI M€TOJL, 
ABOJL HICDE€BBIHOEIHHHUUI THIAH Ô BO3BDAIIARCB /TOMOI, MDI TIPOHOIEAIT 
GÕCV2NJiWtb 2707 BOIIPOC. 1Ú, C€P/ICb tra M€HZ, CCCTPA /02ITO HỆ HHCA2I8 MHG. 
I1. ŸYuäCb 3a rPAHHHSÍÍ, OH BCOI/L+ TOCKOBa¿I HO PO7UiHe. 12. He HO/IYHHB 


TH RAROIÏ HOROCTHL OỐ ĐECKYDĐCHH, COMPS HâWa/14 Ố©CTIOKOHTbC# O CbIH€. 
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VII. TRẠNG TỪ 
HAPEWHE 


1. Những khái niệm chung về trạng Lừ 


1.1. Khái niệm u trạng từ 

Trạng từ là một loại từ dùng để biểu thị đặc trưng của hành 
động, trạng thái, tính chất và của một đặc trưng khác. Thí dụ: 

j1€Cb D€KIL TKYT 01GHb ÕBICTPO. 
PanbIi€ oHa xop0IIO n1€:1. 
t7 3a/1aHa JOBOJIbHO zIŠTRAđ. 

Trong câu thứ nhất, 3xecp, 66ierpo, osemb là trạng từ : trạng từ 
snecb đi với động từ xegyr để chỉ đặc trưng của hành động này vẻ 
mặt địa điểm, trạng từ 6eierpo cũng đi với động từ reey+ để chỉ đặc 
trưng của hành động về mặt phương thức hành động, còn trạng từ 
oden đi với trạng từ 6mrerpo để chỉ mức độ của đặc trưng này 

Trong câu thứ hai, panbie, xopormo là trạng từ : trạng từ 
panbme di với động từ neza để chỉ đặc trưng của hành động này 
mặt thời gian, trạng từ xopormo cũng đi với động từ nena để chỉ đặc 
trưng của hành động này về mặt phương thức hành động. 

Trong câu thứ ba, xonoabno là trạng từ, nó di với tính từ sr#FKait 
để chỉ mức dộ của đặc trưng này. 

Những thí dụ trên cho thấy, trợng từ trong tiếng Nga thường hêt 
hợp uới động từ, tính từ hoặc trạng từ khúc. Đặc diểm về khả năng 
kết hợp này giúp ta nhận dạng và sử dụng trạng từ được chính xác, 
nhất là trong tiếng Việt thì trạng từ và tính từ nhiều khi trùng hợp 
với nhau về hình thức. Chẳng hạn tiếng Việt nói 

Hoà là một sinh viên tốt. Anh ấy học tốt. 

— Trong cả hai câu đều có từ "tốt", viết và đọc giống nhau. Những 
đối với tiếng Nga thì từ “tốt” trong câu thứ nhất là tính từ bởi lẽ nó đi 
với danh từ "sinh viên”, bổ nghĩa cho danh từ này, còn từ “tốt” trong 
câu thứ hai là trạng từ bởi lẽ nó đi với động từ “học”, bổ nghĩa cho 
động từ này. Bản địch hai câu tiếng Việt nói trên như sau 

Xóa - xopOHMIi €TV/€GHT. Ôn XOpOIHIO YHIFGH. 

'Ta hãy lấy một thí dụ khác. Tiếng Việt nói: 

Anh ấy là một người hoàn to. ¬, 
Đó là một ý kiến hoàn toàn dung. 


Trong cả hai câu trên đếu có từ "hoàn toàn”, viết và đọc giống 
nhau. Nhưng đối với tiếng Nga thì tù "hoàn toàn” trong câu đầu tiên 
là tính từ bởi vì nó đi với danh từ "người", bổ nghĩa cho danh từ này, 
côn tự “hoàn toàn” trong câu thứ hai là trạng từ bởi vì nó đi với tính 
tù "đúng”. Hai câu tiếng Nga tương đương sẽ như sau: 

ÔIH €OBRGPHICHHBUIE C:1OBCK 
XẦTO €GOB€PLHCHHO IDABHZIBHOC MHCHI, 
1.8. Các nhóm trạng từ phản theo ý nghĩa 
1.3.1, Xét theo ý nghĩa, trạng từ trong tiếng Nga chia làm những 
nhóm sau: 


- Trụng từ phương thúc hành động (napenus oÕpaaa meïicrBus} 
trả lời cho câu hồi ga? nanum oõpazow2 Thuộc nhóm trạng từ này 


có những trạng từ như XOpOIHO, H/I0XO, FPOMKO, THXO, ỐbICTpO, 
MG/UJICHHO, BCJIVX, THO-HOBOMY, TIO-TĐGZEHGMV, 7PY?KCCKH, 
c)uzmwecEH.., Thí dụ: 


ẹ 
TÍYK:HO pAØOTATb HO-HOBHOMY. 


3ø) TH ỐBI€TPO JTETHT Hã BOGTOE, 


Mbhi tyBcpnyeM ceÕn (ÙH3H1€CKH VCT8.TBIM. 

- Trạng từ chỉ mức độ tính chất, đặc trưng (Hapeuun MepbL w 
crenenw) trả lời cho câu hỏi gaK? xo Rakoii crenenw#2 Thuộc nhóm 
trang từ này có những trạng từ như o%ens, øecbma, ropa3/O, 
- Thí dụ: 


tra IDOÔ/IGMA HEM€€T BGCbMA BA2KHO€G 3HAQ€HHG. 


7IOBO¿2IEHO, HỆCRKO2IĐEEO, MHOTO, BJUBO€, 


OH MHOFO TIOMOT MH€ 5 9T0ïi DAÕOTC. 

- Trạng từ thời gian (Hapeuun npeenm) trả lời cho câu hỏi 
HOTJIA2, CKOJIEKO BDCM€HHỸ RaR 1a -„ Thuộ 
mày có những trang từ như rettepb. CeliWac, pAHbII©, /1ABHO, H€JABHO, 
JÁOJIPFO, HACTO, DC/RO, OÔBIHIHO, CỔPO/HHI, BHGpA, HOCJIG2ABTDA, 
11078174G0A, YTĐOM, BGW€DOM, THÊM, 1o1blo... Thí đụ: 

CerQJHHII V triấc ÕVHGT CGMIIIAP HO JH7?€pATYypS 
Ôi J02IPO 7VMA1T O0 MOỄM TIDG/L102RGHMH, 


F02 V.V nhóm trạng từ 


Mi p€7EO BETbeWaeMe5L DVT € 7DYTOM. 
- Trạng từ địa điểm (napequn Mecra) trả lồi cho câu hỏi rac? 
xyaa? orxyja? Thuộc nhóm trạng từ này có những trạng từ như 


HÁCChý 
HANDABO, HA/1CBO, BHH3Y, Bö©pxy, BJa01... Thí dụ: 
Be 
TÏO/197fH1T€ RHHỨH CIO7KA, ä 2€VPHA21BI TY/A 


TAM, TỊT, BC3/C, BCIO/VY, CIO/lA, TY/A, OTTY/A, OTCIONA, 


lịC JIHI(A 1 CIACTUTIBBIS VJIBIÕKH. 


Ò MBI BJ/UIM ĐR/OC 
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- Trạng từ nguyên nhân (napequn npndwnhi) trả lời cho câu hỏi 
nowewy?, oraero? Thí dụ: 
ÔH CRã3871 210 CTOPSIB, H HOTOM 33/1621 ĐỒ ĐTOẠI 
- Trạng từ mục đích (napequn nem), trả lời cho câu hỏi sawqenf?, 
xum sero? Thí dụ: 
ÔH HApOWHO X/IOHHY.T NBPb. 


1.2.2. Ngoài việc phân loại trạng từ theo ý nghĩa như trên, người 
ta còn phân loại trạng từ thành: 


Trạng từ hỏi như re? Ry/A7 0TKY/A? KEOFA7 HOHeMY? 3aeM? 
Thí dụ: 
Tie paÕoTaeT BaI1a MATbE? 
Ôrkyma oma nDuexaa? 
HOFJa Ha4/IHA©TCđ JI€KHJLS? 

- Trạng từ bất định như rne-ro, re-HMỗyJb, Ky/JlA-To, KW/A- 
HHÕY/Ib, OTKY/1A-TO, OTKY/1â-HHỐY/Tb, KOT/IA-TO, KOF/A-HHỐY/b; 3À GM- 
T0, nowewy-To. Thí dụ: 

lTlanbi Her HOMA: OIH KRYja-r+o yuiểm. 
ĐI KOF1A-HHỐY]b BI 3â TĐAHUII©II? 

-- Trạng từ phủ định như murne (me), magyxa (ne), naotky/a (n©), 

HHEOTHA (H€), H€TJC, HCKY/1A, HCOTEYHA, HCKOr7a, He3aweM. Thí dụ: 
HH 70JTO WICKAT €BOÏi ÿH€ỔHUIK, HO HHTNG H© HA1Hể2L ©TO, 
Í HHKOF1A HỆ 33ỐYJTY 9TH /THW 
CGTOTHH IPA3/THWE, HO MH€ HGEYJA XO/TE. 

1.3. Đặc điểm ngữ pháp của trạng từ 

Phần lớn trạng từ không biến đổi, thật vậy, những trạng từ như 
BCJIYX, HO-HOBOMY, HO-TDC?EEHCMY, HO-DY€CKH, ONOIb, BCCbMA, 3JCCE, TIM, 
CIOJLA, B)LAJH1, CCTO/IHH, ĐAHbLIG, H©/ABHO, HPCJHRO, HAĐOSHO, CFODV 
không bao giờ thay hình đổi dạng, chúng bao giờ cũng giữ nguyên dạng 
như vậy. Chính vì thế mà việc rụng từ không biến đổi thường được coi là 
đặc d m ngữ pháp quan trọng nhất của tụng từ. Ngoại lệ là nhóm trạng 
ân cùng bằng -O cấu tạo từ tính từ phẩm chất. 

Trong câu, trụng từ thường đóng udi trò trạng ngữ. Thí dụ: 

- Jnwre oreioza! - KDIKHY/IA OHa. 
Ha1€eBo HaXO7UTCH HiKA(Q), â HAHpABO - JBAH. 

(các trạng từ oreiozxa, naneno và nanpano đóng vai trò trạng ngữ 
địa điểm) 

JÏeTOM MOf CÊMbR IPW€33KA21A B /IEDEBHI. 


JlanHO ñ HỒ BWUIGI tRO¿IbHbIX 7IĐYS€B 
(các trạng từ s1erom và xanne đóng vai trò trạng ngữ thời gian) 
2lÌ13Hb ỐpICTpO te: 


1Ïa7iO paÕOTATb H VHITPbCH HO-HOBOMV. 
(các trạng từ õpIcrpo và no-nosowy đóng vai trò trạng ngữ 
phương thức hành động) 
1.4, Nhóm trạng từ tận cùng là -Ó 
Như đã nói ở trên, phần lớn trạng từ không biến đổi, ngoại trừ 
nhọn trạng từ tận cùng là -Ó uà cấu tạo từ tỉnh từ phẩm chất. Đây là 
một nhóm khá đông đảo và thường gặp. chẳng hạn như xopomo, 
TỊ2IOXU, BbICORO, HHTCDCCHO, HCCTHO, HBHZITHO... 
Những trạng từ này có thể cấu tạo các dạng so sánh, so sánh 
tương đối và so sánh tuyệt đối, thí dụ: 
BBICOKO: BBIII€  - ÕO¿I©© BBICOKO - BBIII© B€©eX 
TĐYJUIO: TDV/H€G - ÕOTEC TDY/HO - HaHÕ01ee TpY/HO 
Những trạng từ này còn có thể cấu tạo dạng mức độ phẩm chất, 
thí dụ: 
XOJ10/HO - XOJIO7HOBATO 
TPYHHO - TDY/IHOBATO 


BÀI TẬP 

Bài tập 1. Đọc những câu sau đây. Tùn trạng từ uà xác định đó là 
trạng từ gì (trạng từ dịa diểm, trạng từ thời gian, trạng từ nguyên nhân 
U.U..) 

LH pozutten p XaHoe Hr Beio 36t9HL 3eHtBy 3/(ecb. 3. ÏÍHOFHA MEI XO/HMIM 
B TOCTH K /IĐY3DSM. 3. TCI€DH Z4 V2€ DAÕOTaIO H XOpOLIO PAÔOTAE. 
4. IpodbeccHsd rutcaTelä KĐAliHe TDYAHA. 5. ÍÍ HHOỐJHO XaHOI CH-IbHO H 
HỜGHO, D. ĐC H€MHOTO Y/UIBUUTCU €rO G2IOBAM. Ö. Ha/O TIPOM3HOCHTE 3T 
Œ.IOBiLC UCTKO TH TIDABHUIbHO. Bce IIDMITOTOBJIEHHØ K OTb€3/Y HONHTIH 
aNoHeHbt, 8.  HIKOIJA HỒ 34ÕY/IÊM BAIIIH COBTDI: OHI OCOỐÊHHO HCHHDI 


TƯUI MồHƠ Ú, ÏÏO/IOKWHT€ RHUIEH Cojxa, a tetpa7tr Ty2(a. 10, lĨoqeMY-TO 0H 
BUCTJL O113/NBIB8/T: OTIA3/1B18421 Hà JIÊRTJHO, Hả COỐIAHHE, H JÉ2K€ HA TIO€3/1 


9. Dạng so sánh của trạng từ 


3.1. Cách cấu tạo dạng so sánh của trạng từ 
Dạng so sánh của trạng từ chỉ cấu tạo từ nhóm trạng từ tận cùng 
đà -O. Cũng như tính từ dạng so sánh, trạng từ dạng so sánh cũng có 
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hai loại: dạng so sánh tương đối và dạng so sánh tuyệt đổi và mỗi leạt 
lại có dạng đơn giản và dạng phúc tạp. Cách cấu tạo các dạng trạng 
từ so sánh cũng gần giống với cách cấu tạo các đạng tính từ so sánh 
tuy số lượng các dạng so sánh của trạng từ ít hơn. Ta hãy lấy trạng 
từ crozeno làm thí dụ. 


Trạng . Dạng so sánh - 
từ Dạng so sánh tương đối | Đạng so sánh tuyệt đôi — 
Đơn giản |Phúctạp Đơn giản |Phứctạp —_ _ 
C7IG3KEO | @oznee | Õoziee ¡1/aunÕomee 
Ị (wmenee) | (qawawenee) c1o?zrHo 
| C7IO3KHO Ị 2/C/103KHeGc Bcer› 
ị “. 1... 


Có thể thấy trạng từ không sử dụng dạng so sánh tuyệt đối đơn gản. 
Một số trường hợp dạng tương đối đơn giản có cấu tạo đặc biệt 
cũng chính là những trường hợp cấu tạo đặc biệt của tính từ : 


Xopomo - ÿHIHG pano - PAHbLIG 
1I10X0 - Xe I031H0 - H083⁄@@ 
MHOFO - ÕOJbIne PBbl€0KO ".. 
MauO - M€HbII€ HH3EO - HW€ 


Chú ý: Dựng 6oa»aue uừa có nghĩa là “nhiều hơn” uừa có nghĩa 
là "lún hơn”. Dạng ewustuue 0uừa có nghĩa là *ít hơn" oùa có nghĩa la 
"nhỏ hơn”. 


Cả những trường hợp xẩy ra biến âm khi cấu tạo dạng so tánh 
tương đối đơn giãn cũng chính là những trường hợp ở tính từ : 


W =%?K MOJIOJO  - MO¿IO2R© 
⁄# —% HH THXO - THIH€ 

 — lệ ÕðoraTo  - Õ0rawe 
KE _-z H JITKO  -' Jerwe 


Vậy làm thế nào để phân biệt được đâu là tính từ so sánh tương 
đối đơn giản và đâu là trạng từ so sánh tương đối đơn giản? 

Chỉ có một cách là căn cứ vào vai trò của nó trong câu: tính từ bổ 
nghĩa cho danh từ, còn trạng từ bể nghĩa cho động từ, cho tính tr 
hoặc cho một trạng từ khác. Chẳng hạn trong câu: 

3T peKIt ÕpICTpee. 
thì 6merpee là tính từ so sánh vì nó bổ nghĩa cho danh từ pen. 


229 


von trong câu: 
1H ĐCRH TÊKYT Õbtrpee. 
thị 6mrrpee là trạng từ so sánh vì nó bổ nghĩa cho động từ nekym 
tương tự như vậy: 
Ero paccKaä iyue, (21ysine là tính từ so sánh) 
Ero pacegaa nairtcan 3y sne. (1yte là trạng từ so sánh) 


3.9, Cách sử dụng trạng từ so sánh bhì có đối tượng so sánh 


ánh khi có đối tượng so sánh cũng 
dụng tính từ so sánh trong trường hợp này. 

3.3.ƒ. Trạng từ so sánh dạng đơn giản. Trong trường hợp này 
cmac có hai cách nói: cách nói không có EM thì đối tượng so sánh 
phải đặt ở cách hai không giới từ, cách nói có EAI thì đối tượng so 
san đặt ở cách một, Thí dụ: 

Oii ySHTCH JTY4IHIĐ 41011 


vách sử dụng trạng từ so 


giống như cách s 


Ơn VHIHITCfT JIYNHIHG, HIỀM đi. 
JPeKMH B IÏ@HTPAIIBHOM B€THAM€ T€KYT ÕBICTPCC ĐỀN 5 
CepepnoM BbeTHaMe. 
PeKw B IleHrpadbHoM BñbeTHaM€ T€KYT ỐBICTĐC, HGM ÐCKU B 
CepepHoM BbeTHaMe. 
32,3. Trạng từ so sánh dạng phức tạp. Trong trường hợp này chỉ 
đườyg cách nói có EM. Thí dụ: 
DoMAH OTPAZEAGTF /(GÏÍCTBITT©UTEHOCTL ÕO/IGG HOJTHO, NGM 71028124. 


HaUHl TĐVA OH€HHBA©TCä Õ0:16© BBICOKO, 1GM 11X TYDJ/Ô. 


3. IDang mức độ phẩm chất của trạng từ 


Cũng như tính từ, trạng từ còn có thể só các dạng chỉ mức độ 
phố chất hơn hay kém những không có quan hệ gì với việc so sánh. 
Để cấu tạo các dạng mức dộ phẩm chất của trạng từ, ta cũng 
đũnc những tiếp tố như khi cấu tạo các dạng chỉ mức độ phẩm chất ở 
tínlh từ. Những tiếp tố thường gặp là: 
“Tiếp tố -OHBR-, -EHbK: dùng để chỉ mức độ cao của phẩm chất: 
TDYAHO - TDYJUICHbKO 
THXO - THXOHLRO 
ếp tố -EIIEHbBK-, OXOHBK-, EXOHbK- cũng dùng để chỉ mức 
độ ccco của phẩm chất nhưng mang sắc thái thân mật. Thí dụ: 


pano -_ ĐAHGIHIeHbKO 
HHUA3KO - HH3€HI€HbRO 
rycTO -- TYCT€XOHbRO 


Tiếp tố -OBAT-, -EBAT- dùng để chỉ mức độ giảm nhẹ của phẩm 
chất. Thí dụ: 
HO3JHO - Hö3nHonaro 
MHOFO x MMHOTOBHATO 
Ngoài ra, người ta còn dùng các tiền tố IPE-, PA3-, PAC-, 
APXI-, CBEPX- để biểu thị mức độ cao của phẩm chất. Thí dụ: 


CHOROHHO - IpeCcIoKOlHO 

MMIO - HP€MMLIO 

IPCKPACHO -  pACHDGKPACHO 

MO7HO -_ CBfDXMO/HO 

H€B€CDHOU ~ BXHHE€B6ĐHO 
BÀI TẬP 


Bài tập 9. Chọn từ thích hợp ở trong ngoặc để điền oào chỗ chấm 
chấm. 

1. Om.. VHITTCH HH BCGTHA HAXO/UTT, 
VHGHIK HH BC€THA OTBGHaGT, 
TIDABHUIBHBTR). 32. Mon cecTpa - 
(THXO - THXHỲ 
KH, 


.0T?B6Tbi. ỞH, 
(xopOIMO - xopOUii, riipaBitbro 
- J€BOHKA. OHa /IA3@ TOBODIIT... 


.ÐaÕ0Ta. PAHbII€ HAHI HapDO7 
.1@JIOB€IK B8 HO2Ib3ÿGTCj 
- BCIOJ\Y, B 2HOÕOÏÍ OỐCTAHOBK€ (4@CTHO - 
COÕ€CCNHWK: € HHM BC€IHA HHHTHO, 
.. PACCKA3biBA€T 0ỐO BCỂM (HHT©DGCHO - HHT€D©CHPIf). 


T0, 110-MO€MY, 
(TkeMO - TazcE/Lbili). 
YBAd2©HIĐM. Ha/10 HIOCTyHATb. 
wecrnnil). 5. Moii mpyr... 
Ốù. 


Bài tập 3. Đọc những câu sau đây. Xúe định xem đâu là trọng lừ so 
sứnh, đâu là tính từ so sánh. 

1. C TraiOli MH© JI€T4€ ĐA3TOBADHBATb, 1eM € MaMOI. 2. lĨ€t Hii€lo 
JIOPO2&@, teM c©Me€ÌÍHOe cwacre. 3. @M DaAHbBIH©€ Tbị BGŒTaeIlib, TM ÕO¿rBte: 
ThỊ MO2&€IIb C/I@/IATD.3. TA 3a/lAWA TPY/UIS, H€M ñ /yMaAIH. 5. lÍrO r€eöG 
Õ0/IBII HĐABHTGH;: T€ATP II RHHO? 6. [ĨOMOTAW /ĐYTHM JIO/M, MDI CIMI 
CTaAHORIMeS 1ywuie. 7. Ha neqepe 0H Õ0.IBIIS BCEX TAHIRAT, FDOMMG BCCX 
CM€ZLIC4 HH paaropapneal 8. Bpila ỐypH: € KA3KHOl MUHYTOj TỊOM 
CTAHOBIUICZ TPOMH€, MOHHIS HD. 9. HeM BbILI© MBI TIOHHMM&ởI+CIL B FOPÿ, 
TM TDYHH€G CTPAHOBUUIOGb JTBHUIATh. TÚ. KêeM ỐOJBHI© 8 HHTATH, TM ñ1099, 
3Ha*HI(T€JIbH€€ CTAHOBH/IAChb HJIñ MHZI ?KI3Hb. 


bộ 
t9 
Mà 


VIII. TỪ CHỈ TRẠNG THÁI 


KATEFOPH”I COCTOSIHH“T 


chỉ trạng thái là loại từ biểu thị trạng thái của người và các 
sinh vật, của thiên nhiên và môi trường xung quanh. Từ chỉ trạng 
thái sâu như bao giờ cùng đóng vai trò thành phần chính trong câu 
vớ ©Èu, 


1, Những dặc điểm về ý nghĩa 


“uỷ thuộc vào ý nghĩa, từ chỉ trạng thái chia thành những nhóm sau. 
¡.I. Tù chỉ trạng thái biểu thị rạng thái tâm sinh lý của con 
ngườt, Thuộc nhóm này có những từ như xopOiro, IpHnTHO, 1erEO, 
T7121:6210, HCCG2I0, FpYCTHO, Õ0/16H0, z£aab... Thí dụ: 

Of ero rO1ocä ÕbI10 €IOKOlHO Hà AYy1U6. 

Mie 60/15H0 3A eẽ €Td/(IHHH, 
2. Từ chỉ trạng thái biểu thị trạng thái của thiên nhiên 0à môi 
trường xung quanh. Thuộc nhóm này có những từ như zapE0, TeH10, 
XO/ICJ10, IBOXJIAJHO, BGTP€HO, €bipo, THxo... Thí dụ: 


Ổ/ICCb THXO EI HĐOXZ1A/HO. 
B cany perpeno. 
⁄23, Từ chỉ trạng thái biểu thị rạng thái cảm nhân oê không 
g!an 0à thời gian, Thuộc nhóm này có những từ như /4a21CKO, ð21H3RO, 
paRtC, 0o2/1no, nopa, no, ednpunno... Thí dụ: 
OTr XaHoä 1o MOCKBBI OMGHb 718JI6EO. 
3© HO3/HO, H0pA HỰƯPH TNOMOÏÍ 
ÔTCIOIa BHJHO D€RKY. 
f4. Từ chỉ trạng thái biểu thị bhđ năng hay không có bhả năng, 
biểu thị sự cần thiết, sự mong muốn, sự cấm đoán. Thuộc nhóm này 
c0 những từ như MO2KHO, BO3MOZHO, Hÿ2£HO, HA/0, HCOOXO/UIMO, 
ne.nszsr... Thí dụ: 
He HA710 TaAK CKA34Tb. 
TĨaM HeoÕx0/HMO JIVHUI6 VHUTbGR 1 DAỐOTATb. 


2, Những đặc điểm về ngữ pháp 
3.1, Hân thân từ chỉ trạng thái không có ý nghĩa thời gian. Để biểu 
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hiện ý nghĩa thời gian, ta phải dùng thêm động từ 6s (thời quá khứ 
6bano, thời tương lai ốy/xeT, thời hiện tại "dạng không”), cranowuwreca - 
CTATb (CTAHOBHTCZI, CTAHOBH-IOCb, CTA210, craner). Thí dụ: 

Coro7HA 1Ipox/1a7O. 

Buepa Ốp1O X0210/1HO. 

đaprpa Ốốyđem Ten.ro. 

 TCMHOT€ MH€ €?7n@10 €HOKOlHO. 

2.2. Những từ chỉ trạng thái tận cùng là -O cũng có thể có dạng 
sơ sánh. Thí dụ: 

JMy CTano JIywIne. 
“TaM 0.Iee øeTpeHno. 
3.3. Một số từ chỉ trạng thái như za.Ib, #a/IKO, BH7tHO, €2IbHHHO. 
đòi hỏi cách bốn không giới từ. Thí dụ: 
]ĨH€ 2£a/IKO 211020 10/1011. 
3/GCb €JIIIHHO 00€210 20/3Đ0041/, 
Ôi OKEHả MO€Ïi KOMHATbI BHJHO ®ĐOC)OPHUO Ö0A010J. 

3.4. Nếu trong câu có chủ thể của trạng thái thì chủ thể đó phái 
đặt ở cách ba khê ›z giới từ. Thí dụ: 

Jœ@m:t. Ốbi1O XOPOIHO B TIOHEDCKOM vIAarepe. 
1loqeMY ?neÕe ccT0HNHR TaAK Bee€/10? 

2.5. Nhiều từ chỉ trạng thái có thể kết hợp với động từ nguyên 
mẫu và khi đó từ chỉ trạng thái mang ý nghĩa đánh giá hành động 
được động từ nguyên mẫu biểu thị. Thí dụ: 

IMne npHzITHO €C21/1047%b Bắc. 
JaK TĐYCTHO €/1011)€T7A% Hà BGE 210, 

Nếu đó là những từ trạng thái biểu thị khả năng hay không có 
khả năng, sự cần thiết, sự mong muốn, tức là những từ như mozeno, 
HY%CHO, HA/10, 2£©rarexreno, neaa... thì những từ này bao giờ cũng 
kết hợp với động từ nguyên mẫu. Thí dụ: 

MozeHo 3aữm K BaM? 
ĐCeM JH1G7UIM HYHO 279% CBOIHM TĐY/IOM. 


Chú ý: Khi bết hợp uới động từ nguyên mẫu, từ HEJIb34I có ức 
thái ý nghĩa khác nhau tuỳ theo thể của động từ. Nếu hết! hợp uỏi 
động từ chưa hoàn thành thì HEJIb31I có ý nghĩa “cấm đoán, không 
được phép”, còn nếu bết hợp uới động từ hoàn thành thì HEJIb31 có ý 
nghĩa "không thể". Thí dụ: 

3jecb e2bs#+ Rypwrb (“Tại đây cấm hút thuốc, không được 
phép hút thuốc”). 
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He 0 MHPpATb B y260 Hà yatmme (“Cấm đá bóng, không 


được phép đá bóng ngoài phổ”) 


lÏC45341 HOBHARONHITDCH CÔ BCCMI CTY/I©HFMMH B  ĐTOM 
HHCTHT) (Không thể làm quen được với tất cả sinh viên 
trong trường này”) 

]Ïcab32L pACCRasatb co/ter 
lại được nội dung cuốn 


aHie øroii KHurr (“Không thể kể 
ch này 


BÀI TẬP 


Bài tập 1. Dọc những cảu sau đây. Tùn tất cá các từ chỉ trạng thái 
trong câu oà dịch các câu nạ tiếng Việt, 

l Ð BaTfOH€ ÕbIIO JYUUHO, 2£4DKO, H LUYMHO. 3. EMY C¡ 
bzut€. 3. Han€lOCb, 3ABTĐA ÕY/1ST HDOX:IAHHO. 3. B7A2H BINHO BBICOKHG 
ropur 4. IloKka de nGðHO, Ha) aarb (Raraep). 5. Raw xopomo 
MO%HO 3ajfTH & BaM Celiqac? 6. IÍ©Ib3 HOHZTTb. XOpOIHIaẩ 


3bHt4 TUIH TIJ10XâH. 7. MỈH€ HĐHRTHO /I618Tb BC@ ÔTH YVIIPA2KH€HIHI. 


¿I0 JIETKO Hã 


) T0-TO C7 


Ønrtb € TOBO' 6. 


310 M 


8 ]odenty.TO €MY C#a.lO 2WA/ib ôtOro +eztobeka. 0. B4eba Ôbiio xoalo/Hro, a 
3ABTI8 CTAH€T T€ILIO. 1Ú, TĐVRHO. BÓ HIHT€D€CHO H3ÿHWATb ĐYCCKHH 83bIE. 


11. 1Ô goHna ryrr eLte ỐbL 1o 7u1eEo. L2. HaM 1opÐa VXO/U1Th. 


Đài tập 3. Dọc các cầu sau đây, Phản biết những từ in đâm đầu là tính 
tế, dâu là trạng từ oà đâu là từ chỉ trạng thái. 

l. £€TOJHIHH T€IUIO. ÑÍOE TrA/BTO OJ€Hb T€HIO jÏOMA ĐTO T€HIO 
BCPPGTHLIH. 2. lĨñaTb€ ÔbI/1O RPACUBO. ŸS€GHHK pHCOBA Kpacnno. B RoMHaTe 
ÕII'i0 RpACHBO. 3. H THKO HOCTVHA21 P nBĐDb. 3 /(OM€ Ôb[/1O H€OÕÔLIKHOBHHO 
THNO. 4. Ö3ÐDGZHILI€, KOH€HHO, ÕDI1O CTĐAIHHHO. PĐỮÍ BHDYT Cÿa2IO CTĐAIHHO. 
JjDa MCZ19/ả71 2R€HIUJHA CTĐAUIHO H1aKa¿la. 5. C Ra23HOl MIHYyTOH TGCHIL 
3W r1 B@CGJIeC I1 Bece¿Lee. EÏÍAM CTSHOBIFTCS BGCGJIGG OP XODOHIGIi H€CHIL 
B: 


FHUJVY, 


ĐI TOZ(ÿ B€NHGĐ DYCCKOTO HöbIEd OKA3/ICH HCCCUIGC, HCM B HPOHLIOM 
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IX. GIỚI TỪ 
TIPENHUIOTHM 


1. Những khái niệm chung về giới từ 


1.1. Giới từ là một loại hư từ, nó dùng để chỉ mối quan bệ giữa 
danh từ với các loại từ khác cũng như giữa các danh từ với nhau 
Chẳng hạn: aapneere or pozgrreaci (giới từ or chỉ mối quan hệ đối 
tượng giữa động từ saswcer. và danh từ pO/UITG.IG), 1I0/1G3HĐLÙ1 ;U151 
crpaHhr (giới từ ra chỉ mối quan hệ đối tượng giữa tính từ 
mo¿teznbili và danh từ crpanbi), //IeKEO 0£ po/Hbi (giới từ or chỉ 
mối quan hệ đổi tượng giữa trạng từ 1anergo và đanh từ po;uanbì), 
noõeZa Hay nparoM (giới từ na¿ chỉ mối quan hệ tính ngữ giữa danh 
từ no6Øexa và đanh từ BparoM). 

3iới từ thường đi với danh từ, nhưng giới từ cũng có thể đi với địịi 
từ (npwliTH K HeMy, øcrpewa € ke-ro) và thậm chí cả số từ số lượng 
nữa (enwrscsä Hà nãTb). Ngoài bœ loại từ trên, giúi từ bhòng dị uới 
bất bỳ một loại từ nào khác. 


1.9, Vì là hư từ nên giới từ không bao giờ biến đổi uà hhông bao giờ 
đứng một mình, Trong câu, nó bao giờ cũng cùng với những từ di với nó 
tạo thành một khối duy nhất, đóng một vai trò đuy nhất. Thí dụ: 


ÝÏ Ha/I©IOCb Hà BAHIV HO/UXGPZEKY. 

(ma no/utepzky đóng vai trò bổ ngữ) 

OHa € y¿Ibi6KOl H1OCMOTp€.la Hã Meld 

(c ybi6Rgoii đóng vai trò trạng ngữ) 

Ÿ Hero ÕO/IbLIOf{ JOM € Ca/ROM. 

(e cao đóng vai trò tính ngữ) 

Vì vậy, khi gặp giới từ, cần tìm bằng được danh từ (hoặc đại từ) 
đi với nó, bỏ qua những loại từ khác xen vào giữa. Chẳng hạn như 
trong câu: 

MBI B€DIHM B ©TO HĐOCTBI€ W HGKPeHHI© C2IOBA. 
giới từ œ đi với danh từ exoga và ta phải dịch là “Chúng tôi tín vào 
những lời lẽ giản dị và chân thành của anh ấy”, 

Hoặc như trong câu: 

Bunaronapw ÕojpMmoji ÕecKopplcrHOI  o{b(bekrHpioii 
HOMOHIM COB€T€KOTO COI03ã Bb€TEAMCKHI HAĐOHT OJI©j)2á7! 


bộ 
là) 
œ 


HO/IHYR) HOỐS/Y Ha CDPAHIVE 
AF'peCcopaMu. 


KHMI I AMGPHKAHCRHMH 


giỏ. cử 61arouaps đi với danh từ nowouMn, giới từ may dì với danh từ 
arpeccopamn, và bản dịch se là "Nho sự giúp đỡ to lớn. vô tư và có 
hiệu quá của Liên Xô, nhân đân Việt Nam đã giành được thắng lợi 
hoệ toám đôi với bọn xâm lược Pháp và Mỹ”. 


3. Naững nhóm giới từ lớn 


Giới từ trong tiếng Nga khả nhiều và đã đạng (xem lại phần 
phúy: trù cách của danh từ), Tuy nhiên, ta có thê tách ra một vài 
nhơn lớn sau đây. 


1. Nhóm giới từ chỉ dịa điểm (trả lời cho câu hỏi TJTE?) chủ 
yeu à những giới từ ở cách hai, cách năm và cách sáu. Đó là những 
giới .ù đồi hỏi cách hai như Ÿ, OREOJIO, BOEPYT, BHYTPII, BHE, 
TIOCPEHII, B7O2Ib, MIIMO., đồi hỏi cách năm như 3A, ME2RJY, 
HAJ. HO, đòi hỏi cách sáu như B. HA, IIPI. Thí dụ: 

TVUIIT€2Ib €TOWT (FJ€?”) ÿ JOCKH H HJIUGT. 

JÏGTE TIOKOTT TT TAHIIVIOT (TG?) BOKpYT KOCTpaA 

JIOJ/RA Iedes¿ta (r6?) 3â POBHS3OHTOM. 


TfoHHBPT IIĐOBOJUITCðI (re?) HOJK OTRDBLPbIM H€ĐOM. 

ÔII ĐO2U1LICN H BBIĐOC (T7IC?) ñ Ma2ICHbEOII JCPCBHC HA CCBCpC 
BueTHaMa 

Moïi orert yanaic#. narb er (cac?) ø MoeEne. 


3.9, Nhóm giỏi từ chỉ phương hướng chuyển động (tả lời 
cho :âu hỏi RYJIA?). Đó là những giới từ chủ yếu đòi hỏi cách bốn 
như B, HA, HEPE3, 3A. Thí dụ: 

TOT HO63/L H/IẾT (KY/14?) B FODOT XOIHIMIH 
MTbt )ÊHIUIHT T0ẴeXaiTb (KY/LA7) 3i F0D0/1 B BOCKDCCGHPE. 
TÑa?KJIy1O ©yÕ6OTy ở xozky (Ky714”) Hà CTA/UIOH, 


3.3, Nhóm giỏi từ chỉ thời gian (trả lồi cho câu hồi ROTJA”) 
bao zôm những giới từ dòi hỏi cách hai như HO, HOC/JIE, ORO¿IO, 
CP ETUI cách ba như E, HO, cách bốn như B, HA, HEPES, 3A, cách 
hân như C, ME2RJAV, IIEPEI và cách sáu như B, HA, TIPM. Thí dụ: 
đaïir KO MHG (Kora?) noe»e oốe7ta. 

MIbI 3AHHMACMCZL DYCCKHM 213BIROAM (KOTA?) HO BTOPHHRAM H 
THITHHH@M. 

MBbI HOTOBADH.TICb BCTP€THTbGS (Rmor/a?) qepea mec#—u. 
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'TYPMCTbI OTIPABHUJIHCb B (IYTb (KOr/J1A?) C BOCXG/OM €O.TLiLA. 
2EHSH€HHHÏ VĐOB€Hb. HOBblllaeTed (KOrHA4?) HH Hrowoli 
8/1ACTH. 

Đáng chú ý là những giới từ đi với các đơn vị thời gian tù giây 
đến thế kỷ. Nếu danh từ biểu thị các đơn vị thời gian là ngày, giờ, 
phái, giây thì ta dùng cách bốn uứi giới từ B (BO), thí dụ: 

Mbi oốbI4HO BGTABA/UUI (KOTJtA”) B IHIGCTE. ACOB. 
EoHCbepeHLiai HaqHÈreä (KOTIA”) B HOHGJCZIBHIR. 
Hano ïIoMoraTb 7IĐVF 1PYTY (KOT/IA?) B TDYHbIC MHHVTĐI. 

Nếu danh từ biểu thị đơn vị thời gian là tần /ễ thì ta dùng súc 
sáu Uới giới từ HA, thí dụ: 

Byzter BazHoe eoỗpanwe (Korna?) ma ốy/\yHteli ne2elre 

Nếu danh từ biểu thị các đơn vị thời gian từ tháng trở lên thì ta 

dùng cách sáu uới giới từ B (BO), thí dụ: 
MwicØnbIlf rO7( RorrTaeTeq (Ror;7ta?) B HIOH€. 
TOT H2K€H©D OKOHXII HHCTHTVT (KOTJA?) B HDOHIIOM TOAY. 


3.4. Nhóm giới từ chí nguyên nhân (trả lời cho cầu hỏi 
TIOWEMY?) bao gồm các giới từ 113, 113-3A, OT, € (đòi hỏi cách hai), 
IIO, BJIATO/JIAPđ (đòi hỏi cách ba), 3A (đòi hỏi cách năm). Cần lưu 
ý đến sự khác biệt giữa những giới từ này. 

Giới từ U18 dối lập với giới từ OT: nếu giới từ 118 hàm ý nguyên 
nhân nội tâm, do chủ quan con người quyết định thì giới từ OT hàm 
ý nguyên nhân khách quan, không phụ thuộc vào chủ quar con 
người. Hãy so sánh: 

Mbi €J1VLHA/14 (IOMGMY?) H3 BG2EJIHBOCTH 
OHa OTKA3a/IACb (IOHGMYV?) M3 TOP/OCTH. 
Wpozafi cTpa/taer (I0qeMY?) OT MOp034. 
J@TH €M€IOT€AH (IOeMYV?} oT pa/OCTH. 

Giới Lừ 113-3A đối lập với giới từ BJLATO/LAPR: nếu giới LÙ 11ö- 
3A hàm ý dẫn đến hậu quả xấu (ta có thể địch là “tại, tại vì”) thị giới 
từ B¿IATO/LAPñ hàm ý dẫn đến hậu quả tốt (ta thường dịth là 
“nhờ”). Hãy so sánh: 

fÏ 0103/1421 Ha coÕpaHwe (n1oqeMy?) Wa~3a J102K/g1. 
KCKYVDCHf HIpOUIIA yla4HO (noweMY?) 6uaronaps xopanteili 
Tiorone. 

Những giới từ IIO, C, 3A không dùng tự do mà chỉ kết họ› với 
một số đanh từ nhất định, chẳng hạn: no ðoxeznn, no outH6K», Họ 
HCOCTOPO?EHOCTH, HO ĐAẠCCC7IHHOCTH) € TODII, CÓ 2210CTH, CO CTDðXY+ C 
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TCHY UY, € GTPNA7H1118) 3 OTCVTPCTBHEM, 3a HGHMeHHCGM. Thí dụ: 


CÔ B1 MOÏI HOMO/tant (HOHIĐMV”) 10 00IH1ỐKG. 


(ÍGTH 3AKDIHMG2IH (HOXIGMY”) € HCHYTY. 
"ICM1V?] 3â HGMM€HHeM MATGD1A214 


SŠipBon 1e paØorae 


BÀI TẬP 

Bài tập 1. Tìm các hết hợp Tgiời từ + danh từ (đại từ)” trong các câu 
sứ d1 tở đặt câu hỏi cho những hết hợp đó. 

cị TỊ TOỆPH GIUUPE BORĐYP ỐOXDHIOPO HRĐYRIOFO CfOMA H B€ce/o 
8n 0apia1or, 3, ÔN Hã €BOGH DO/MIOñ €PGBHIH TIPICXâZI B XaHOÏi ydWrbCfL 
3. T1(3H1ãROMNWS MAHIIHA OCTAHOBIIACB TĐDGH TOĐO/LCRIM TGATpOM. 4. Ta 
3H U11. pAỐOTH/TA CCRDCTADEM HA HAHI€M 3âBO/G. Õ. DAHDII© €TO HHCTHTYT 
HaXA,11168 


3â TODOHOM, ä T€IDb - ORO.IO MOGPO /IOMa. 6. MãzI€HbKHÍ TOM 
C1027 M©2RJ/LV JĐD©BD#MIT 

Ì. 1. JUpysba oõu4Ho coõipatorea nepen IoBbiM rozäom. 3. MoaonEzeo 
TVTIL/4 BE HADR€ 10 HG3/U16T0 BGwepa. 3. MoÏi OT€H B€Cb 1€Hb paØOTaj1 B 
"0ĐIIL đ ÖH € TÊTCTBA VPIIENAICH MYSBIKOI II CHOpTOM. 5. B 
ĐẠI TO/IV B MHIDG HĐOH3OHHI 


Trì Ôu ta 


¡ B@AZHDIC COÕBITIS. . cổa OỐ€JOM MDI 
PT 


HH 
Wạ€ DAECKA3DIBASM /DYT /JIDYTY BG€ HOBOC 
© 1 BƯNHO. 0Hả BHIẨMATGIbHO C2JIVHHAIA HAIH ĐA3TOBOP TOJIBKO J3 


MCSjCHHOCftt 2, JĨ3-3A H€/OCPAORNA BĐ©MCHI MDL HỆ 8AKOHSUUID ĐAỐOTY B 
cpoh 3 Ca SAHARA¿A € TOpAM. 3. JI€TKRO Hã CGP/7UIS Of? B€CỂMHOf TIĐCHH 
5. Elc$ ỐnEo MORDO ÔT DOCBI. Ú. ÔiI DTCVTCTEOBA.I Hả CÊFO/IHSHIIHGÏÍ JTGKHHH 
nà foseai T MbI cGsagit onmiÕgy no neocroposnoeri 8. Hama 
ØKO/HCMMWA ÕBICTĐO ĐA3BIBACICH Ô2/IAFOJAPW /IOCTIOKEHHSM HAYEH H 


ÐXHIRH 


Đài tập Ð. Đọc bài uăn sưu đây. Tìm tất cả các giới từ, xác định danh 

từ luáy đại từ đi theo ở cách mấy cà môi quan hệ được biểu thị. 
HeboapainEnHbIli 10 

ÍÊory4 a1AMEHHTbUI cOperekwi noør ManKoBekk 
16c? "BAHđẨ”, OH NHYAJI €Ề 8 DA3HDIX RJIyÕØAX, 

[oøt Cepreli BacwtbeB Õbi1 TOU/ì GIIẾ CPY/IEHTOM. ÔH ÿ3Haa, 1O 
Mia-äEOBCKHIÍ ỔY/TÊT HHITATb B O/HOM KIIYỐC €BOIO HOBYIO Hbecy, BaCHIbeBV 
OIICH3 XUTJIOCB VBH/L©Tb lÌ yCalbUỦutlafb ManKOBCKOrO. Hà CBOH HOC.IEHW€ 
7H11 OH KWIHUI ỐHUIET - RTO JUYMBGT 0 IHbfAX B CCMHA/U(ATb /I€T? 

B 602iptIOM 2a716 KdtyỐaA Bae¡ttbeB 3aHs1 Me€TO BIIep©/ur: Man#KOBCKHII 


( HAHGAJ1 CBOIO HOBVIO. 


ãAMG1ATG.IbHO. ĐO BD@M I€pepbpisa BackttbeB B Ốy(bere yBIH/I€HT 
Ma.sroscKoro. Bacotoop ce ne/ta.ieitO or eroKa MafKOBCKOTO M CMOTP€T 


Hit T192Ta. [ÖHOHIR MÔOWPAZT TOPOBOPHTb € HIM. 
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MaaROBCKHI 3AM€THLI, HTO EOHOHIA CMOTPHT Hà H€TO. H CHIpOCHII 
Hpapirca? 

Tlpapiiren, - orsertor Baertnben 

OrKyna BbI? 


Ma ChMpu...... V4yCb PB JÏIT€DATYPHOM HHCTHTVf€, 
Đổ, ROHĐHHO, HHHI1eT€ €THXIL? 


THimny, - orBerrt¿t Bacrtrrheg. 
Hà trro phi s&HBẽre? Bbil ño.nyHaeTE €THIIĐHJIH1O? 
TĨaziynaso, 


CKO-I5KO? 
!JeTbIPHä4/ATb ĐVÕ/I€f. 

- H8K 2E© Phl KYHICTI Ốnute?? Bê/t 7U BAC 9T0 /IOPOFO? - BOCIETIHX.L 
MaakoBcirii 


BacirnbeB Mod: 


- CKakklre, ÿ Bac oeTaytrcb xeHbri2 Hà do BUI Õy/teTe 3Krrt” 


ĐacHibeB [IpI13He 
A871 eMY II4Tb pyÕ/I€Ï HH CKasam 


JICH, SEO ÿy H€TO H€T HỊ KOIeliKI TOrya MlaxROHCKIII 


- BoT PaM THUIT+ DYỐIBH, Á KORNA CTAHĐTE H3B@CTHDIM HOSTON 


B€DHCI, 

Ma#itUBGKHfi BTdJL H HOUIE2I ga CI€HY. 

BacHJboB XoTe2l BePHYTb MlaqKOBCKGMW PBOÏI 7OJT, HO Hệ AHA21, KaK 
810 Œ/t@sarb. HOIjuL B T93Ũ T0/Uÿ OH, H&KOHEH, Đ€UIHUTE HOHTIH K HCMY, 9H 
TIỊ)OSHTTAT.B TA3GT6 0 eMepTI MaWROBCKOTO. 
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X. LIÊN TỪ 
COIO3BI 


1. Những khái niệm chung về liên từ 


Liên từ cũng là một loại hư từ như giới từ. Liên từ &hông biến đổi và 
dùng để biểu thị mốt quan hệ giữa những thành phần đồng nhiệm (tức là 
đảm nhiệm cùng một nhiệm vụ) trong câu (chẳng hạn như quan hệ giữa 
chủ ngữ với chủ ngữ. giữa vị ngữ với vị ngữ, giữa bổ ngữ với bố ngữ v.v...) 
hoặc giữa những mệnh đề trong câu phức. Thí dụ: 

XAHOII H TOp0/L XOIIHMIH NBJIHIOTCS CAMbIMI ÕO/IDHIHMH 
topoxtaMW BbeTHaMa. 
tiên từ J1 biểu thị mối quan bệ nối giữa hai chủ ngữ Xanoii và 
rô poại XoIHHIMHH) 
MOÏI /DYP HEKDACHBbUI, HO J\OÕPBUI. 

(liên từ HO biểu thị mối quan hệ dối lập giữa hai vị ngữ 
HC RKpacHBbIll Và 1OØpbrli) 

ÖH M©HfT H@ HOHUII, HUIH OR HỘ XOW©T HOHWTb. 

(Qiên từ HJIW biểu thị mối quan hệ phân cách giữa hai mệnh để 
trong câu phức kêt hợp) 

ÔH TIDHIHE2I, TOỐBI LIOTOBODIITb €0 MHOÏI. 

(liên từ HTOBBI biểu thị mối quan hệ mục đích giữa hai mệnh để 
trong câu phức phụ thuôc) 

Mi H€ HOeXaäZII1 3A TODOH, HOTOMY HTO HJẾT CIUĐITBLT J102€/1B. 

(liên từ IOTOMW HTO biểu thị mối quan hệ nguyên nhân giữa 
hau mệnh để trong câu phức phụ thuộc) 


3. Phân loại liên từ 

“Tất cả các liên từ trong tiếng Nga được phân thành hai loại lớn là 
1i6n từ hết hợp và liên từ phụ thuộc. 

3,1. Liên từ hết hợp (CO%4WMTGfAbWbie COlO3bt) 

Liên từ kết hợp là liên từ liên kết hai thành tố (hai thành phần 
câu, hai mệnh đề của câu phức) độc lập với nhau về ngữ pháp. Đó là 
những liên từ như H, HO, A, JJIH, HE TO/IbKO...HO 1 

Đặc điểm của liên từ kết hợp là nó có thể sử dụng cả trong câu 
đen cũng như trong câu phức (câu phức kết hợp). Thí dụ như liên từ 
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11 có thể sử dụng cả trong cầu đơn: 
HatHra cTpaHa ÕoraTañ H KDACMBAaä. 
cũng như trong câu phức kết hợp: 
Ÿ 3© HO3/HO, H MBI IIOLHLUI IOMOïI 
Các liên từ kết hợp lại chia thành mộ 
- kiên từ nối (cocÐwwwmexbwote coosel). Đó là những liên từ nhự 
1, II.. M, HM...HI1, 1A. Thí dụ: 
TỈNIGHBI CCMBJI /1OJTM€HDI JIOÕWTb MH ÿYBAZKâTb IĐYT Ä1ÐyTt 
ÿ€T CHLIbHptli BET€P, M tUIẾT IĐO/IMBHOÏT NG2KTDP. 
- biên từ đối lập (apomuewrmneawsie cơoabt). Đó là những liên từ 
như HO, A, 3ATO, OJIHAKO, ?#%E. Thí dụ: 
OH He xoreu TOBOPHTE, ä TO/IbEO MO/IHHA7I. 
Bce cTapa.IWGE YTOBODHITb ©TO, â OH 162141 BGẼ IIO-CBODMY 
- liên từ phân cách (paaÐeaumeawaie cotossl). Đó là những liên 
từ như JIJH, JIHBO, TƠ... TO, HE TO... HE TO. Thí dụ: 
JÏeTOM MOñ CeMbfl ÿ€3A6T' H.IM Hà TODPI, HIIM Hà MODG. 
B BOCEKDEC€Hb€ ñ1 HIDHXO/UUI K HMY, MJIM OH 3AXOJUUTE l{O H€. 


ài nhóm nhỏ 


3.2. Liên từ phụ thuộc (®OÖ14T0GA%1bL6 CO1O3®i) 


Liên từ phụ thuộc không sử dụng trong câu đơn mà củ? sử dụng 
trong câu phúc phụ thuộc để nối hai mệnh đề uới nhau. Liên từ phụ 
thuộc cũng chia làm nhiều nhóm nhỏ: 

- Liên lừ tường giải (ussaewuaeaaweie eoosei). Đó là những liên 
từ như NTO, NTOBBI, BY7ITO... Thí dụ: 

q XOHV, XITOỔEI TỊ TIDHXOHMI KO MH€ HOHAäIIIG. 
Đce SH41OT, HNTO HG7IOBEHĐCTBO XOHẾT MHDĐA. 

- biên từ thời gian (apemewHie cooapr). Đó là những liên từ ahư 

ROTHA, IOKRA, IOC2IE TOTO KAR, IEPEI TEM RAE. Thí dụ: 
NOr7fA MbI BG38DALA/11Gb NOMOI, ÕbiJIO THXO MÔ TEMHO. 
locl€C TorO RKAR MOä CCCTĐA OKOHMIA TUEOIYy, Oữ 
TOCTYTHIIA Hà HIB€lHYIO (baÕPHKy. 

3.38. Liên từ mục đích (weaea»ee coiose). Đó là những liềy từ 

như HTOBEBI, JIIHE BBI, TOJIEKEO BBI. Thí dụ: 
Đcnkoe n©1O HO JIOỐWTb, TOỐBI ©FO XOPOHIO /1©J1ATL, 
ŸÍ Ha BC TOTOBA, JIHIHb ỐBI MAMA BBI31ODOB€2TA. 


3.4. Liên từ nguyên nhận (puwuHote coiosoi). Đó là những 
liên từ như ULOTOMY NTO, TAK RAK, MBO. Thí dụ: 
Mbi oeHb 38HR8TbI B IOCJISHH€@G BD©MH, HOTOMY WTO CKO)O Y 
HaC ÕY/1YT 2R3AM€HDI. 
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TTAR KAK MBI DẠÕ07221H1 Õ€3 TCDĐDBIBä, MbI OH€Hb ÿCTAJLH1 


3.5. Liên từ diều biện (tcaoennee cotosot). Đó là những liên tù 
1›hu EC¿ZIH, PAS. Thí dụ: 


C211 MDI CTADACSICH, MbI MO2R€M /IOỐWTBGII CBO€Ï I@IH 


Pa TBỊ TIĐHUIỂU, /tABAjÍ TOTOBODHM. 


3.6. Liên từ nhượng bộ (ụcmwnumeaeweee coosel). Đó là 
nh ủng liên từ như XOTH, HECMOTPH HA TO HTO. Thí dụ: 
3 ROMHAT€ GIIẾ T©MIHO, XOTS V2K€ DACCReTA/HO. 
ÓH BCỆ 8CHO BIU/I671, HCCMOTpS Hã TO TÔ ©XA2T B TPMHOT©, 
3.7. Liên từ so sánh (cpaeumeabt+eie co1oaet). Đó là những 
liên từ như RAR, RKAR EX/JITO, BYJTO, CJIOBHO. Thí dụ: 
ÔH VHDIMO MÔAIUA.T, RKAKR ỐVJITO HIIHGTO HỆ HOHIIMAJT, 
BblLIG TEMHO, KâR ÕbI58210 B HOSb HO HOBBIfH TO2I, 


3.8. Liên từ hậu quả (cae0cmeewnrử cơm3). Đó là liên từ 
TA HTO. Thí đụ: 
0%/b II EAR H3 BG/IPA, TK HTỢO Hà RĐBUIBHO H€JIb34 
ÕbILIO BBHÏTM. 


3. Từ liên từ (colo3nbIie €310Ba) 


Nhiều liền từ phụ thuộc không chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ nối 
hai mệnh để trong câu phức phụ thuộc mà còn đóng vai trò một 
thaành phần câu nào đó trong mệnh để phụ. Những liên từ phụ thuộc 
nhu vậy gọi là tờ liên từ. Hãy so sánh: 

fÏ HG 3HA10, WT0 0H V2K© TIDHeXâU, 
fÏ HQ 31aIO, WTð 0H €K 

Trong câu thứ nhất, wro chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ nối bai 
mệch để nên chỉ là liên từ. Còn trong câu thứ hai, 1o không chỉ nổi 
bai mệnh để mà còn làm bổ ngữ trong mệnh để phụ (có dạng cách 
bốn không giới từ) nên được gọi là từ 

Để làm rõ thêm, ta hãy so sánh hai bản dịch. Câu thứ nhất dịch là: 

Töi không biết (la) anh ta đã trở oê. (Liên từ có thể không dịch) 

Còn câu thứ hai dịch là: 

Töi không biết anh ta nói gừ. (Từ liên từ buộc phải dịch) 
Ta hãy xem một vài thí dụ khác có từ liên từ : 
}[GTH YBCTBYIOT, KTO HX JHGỐMT. 
(ro là từ liên từ vì nó không chỉ nối hai mệnh để mà còn làm 
chủ ngữ trong mệnh đề phụ) 
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fÍ SHA10, O0 HẺM OH M€HTA©T. 
(wro dưới dạng cách sáu o wẽw là từ liên từ bởi vì nó không chỉ 
nối hai mệnh để mà còn làm bổ ngữ trong mệnh đề phụ) 


BÀI TẬP 


¡ tập 1. Đọc những câu sau đây. Tìm tất cả các liên từ hệt hợp oà 
nêu rõ uai trò của chúng (nổi các thành phần đồng nhiệm hay nối các mệnh 
đề trong câu phúc). 

1. IpOtttlO y#€ H@ ceMb, a I16JTbIX nB©HagttlaTb :1e? (Typrenop). 3 ]ý 
TOMY BD€M€HH BŒ€ MOI JĐY3bØ1 HPO/HOZSRAJ VHITbCNR HƠI GHY) 
apMItt. 3. MP OCB€LHA@TCfi C0/THH€M, â 1G2IOBGK - 3HAHIIM (rI0eoprna). 4. B 
TOXHHKYM€ MO/IOHỂ2£b HO/IYHAGT H€@ TOIEKO HPO(P€CCHIO, HO H cp€AHeo 
OỔpa:2OBAHII€. 5. !Ĩ©D©3 H€CKO.IbKO MIIHYT MBI BBbIHLII W3 ỐHÕ/IHOTGEI H 
TIOIHJI HO TOPOJXY. 6. B 3TO BD€MS IIO3BOHII MOỈI /ĐYT,  MÙI 0/179 
OỐCY?/IA/1H TIOC.T©NHII© HOBOCTH. 7. JÏÿHA V2KR© CTOØJIA BDICOKO Haj[ /OMOM 1 
OCB€LIA/1A CI8HIHfÍ Ca, ổ. Ta KHIIfA HHTEPECHdI, HO ÿ MOHä HT BĐĐMEHH 
€Ê IIDOHIHTATbE. 


KHI 


Bài tập 9. Dục những câu sau đây. Từm tất cả các liên từ phụ thuộc Đà 
xác định xem chúng nổi những mệnh đề nào. 

1.MOpOäRA HOHi2I, W†0 paäroBop 0KkoHSeH (GĐajteen). 2. Ñorja an1oO0yc 
110/(b€XAJI K 3HAHJIK) HIKOJIBI, Mbl BBILIIJIH J3 aBT0Õyca MU BOLLJII B IIEO-TY. 
3. B KA2EHOM TOPO/IS @CTE M€CTO, Kÿ/HA OỐ⁄138T€JEHO HP/XOXNHT 1GJ1OBEE, 
KOT/L4 TĐH82KaeT B rODOH. 4. ECTb B XaH0€ YJIHHbL H HĐOCHĐKTDI, ROTOPDIS 
HOCfT HIM€HA HA1UIOHA/IbHBIX TEDOB 11 BbIAIOIIIXGf JIOJI€ÏI. 5. ƒÏ IIOeMOfp.1 
Hã MAMY, H MHG KA33/IOCb, HTO CHACTHHBĐ GỆ B 38JI6 HHKOFO Hệ ẾbIIO, 


6. XOTñ ñ B 8TH /NHH ÔBIJI O4€Hb 3AHñ1T, ñ BCẺ 2K€ âKTHBHO ÿyãi 
ODTAHH38IMII B©H@PA DYCCKOỈI II€CHH, HOTOMY HTO ý JHOỐII pDYCCKY 
HAPOZIHY1O TIeCHIO. 


OEadL 3 


XI. TIỂU TỪ 
1YIACTHHHI 


ấu từ 


1. Những khái niệm chung về tỉ 


Tiêu từ, cũng như giới từ và liên từ, là một loại hư từ, nó không 
Điền đại, không phải là thành phần câu. Nhưng khác với giới từ và 
liên trở. nó không biểu thị quan hệ mà chỉ thêm vào từ hay câu những 
các thái nào đó, Chảng hạn, trong cầu: 

THÍ õ©7tHøK Mö2EGT ÕbITb cHacTJlg (HexoB) 
thị TÍ không phải là liên từ mà là tiểu từ, nó đưa vào câu sắc thái 
nhận mạnh "gay cđ người nghèo cũng có thể hạnh phúc!” 

Hoặc trong câu: 

THGV2CZIH BBbI BOCHO¿Ibẽ 3VCT€Cb MOHM I1O1OZ€HH€M? (ÏOPbRHili). 
tiều từ HEV?REJIIH đưa vào câu sắc thái nghi ngờ, không tin “Chẳng 
/ê ca anh cũng lợi dụng dịa vị của tôi hay sao?” 


2. Các loại tiểu từ thường gặp 


3.1. Nhóm tiểu từ để hồi (8OrpOCT©AbftbLe GCT/1b). 
Thuộc nhóm này có những tiểu từ như J1, PA3BE, HEY2KEJIM. 
Tiểu từ JIH mang sắc thái hỏi thuần tuý, Trong câu, tiểu từ này 
bao giờ cũng nằm ở vị trí thứ hai, vị trí đầu thuộc từ cần nhấn mạnh 
để hỏi, Vì vậy, vị trí đầu có thể thuộc về những từ khác nhau. Thí dụ: 
Xopoiuo 3H Bbi POBOpITe 1io-pyeek?2 ( Anh có nói giỏi tiếng 
Nga không?) 
Hui 1 Xxopordo rosopltre no-pyecKgn? (“Có phải anh nói giỏi 
tiếng Nga không?) 
Các tiểu từ PA8BE, HIEY2NE.IH ngoài sắc thái hỏi còn mang 
thêm sắc thái nghĩ ngờ, không tin. Thí dụ: 
PA3B© TbÌ HỒ 3HA©115 MOIO cecrpy? 
Heyezw 210 ñipan/ta? 
Cũng có sắc thái nghi ngờ. không tin, nhưng không phải dùng để 
hoi. là các tiểu từ BŸJITO, RKAR BšŸ/JITO, C¿IOBHO. Thí dụ: 
ĐZIRU1M OT OHYHIEH J1@CA KAR ỐVJTO GJIBIUTHO IIYM MOPA. 
CJIOBHO RTO-TO CTYATP B JBĐP. 


9.9. Nhóm tiểu từ nhấn mạnh (ycuaumeaobie wacmauaet) 
Thuộc nhóm này có những tiểu từ như I1, JA?RE, ?KB, KAE PA8, 
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1IMEHHO, BEJLE. Thí dụ: 
T70 1a?£© p€ÕŠHOK 3Haer! 
Á T/I€ #€ BbI 2KHUJIW B 3TM TOHNBI? 

3.3. Nhóm tiểu từ hạn GhẾ (O2ÐG1'00T7n0//1tbue ®GC1TrV1/ti). 
Thuộc nhóm này có những tiểu từ như TOJIbEO, JIHIIb, JIEHIHH: 
TO7IbKRO, IPOCTO. Thí dụ: 

fÏ XONY 8HATb HPAB/Y TO2JIbKO OT Bác. 
T0MY RDO€TO H©/Ib31 BDHT. 
TĨG TIĐMI1LE/T JHIHb O2 CTY,ICHT, 


9.4. Nhóm tiểu từ chỉ: (yxasaTneaeuve %eœcrnwuwt). Thuộc 
nhóm này có những tiểu từ như BOH, BOT, ØTO. (BOH xa hơn 
ĐOT). Thí dụ: 

BoH B/1A.1/1 GTHH. BOH 0TOHb H02KApA. 
TIếTp ÏÍBaHOBUM, BOT BAM €TVL. 
T0 JiâMIIY HAKĐBLII 8Õ42EVpOM. 


3.5. Nhóm tiểu từ phủ định (0T8DWMGTn€A1tbt€ GCTmiteL). 
Thuộc nhóm này có những tiểu từ như HE, HH. HE dùng để phủ 
định, HHI dùng trong câu phủ định để nhấn mạnh đối tượng bị phủ 
định. Thí dụ: 

Đac ñ H€ TOHZUT. 
đjÐ€Cb ñ HAlIỂ¿JI HỒ V7, â TIEPBYUTOR. 
Hữu ö71HOÍi B112 OH HỒ OTepDST 


9.6. Nhóm tiểu từ cảm thán (4OCK-Đ111GT06/1Đ1bt6 14GCTntL). 
“Thuộc nhóm này có những tiểu từ như KAR, HŸ II, JTO 3A. Thí dụ: 
aK CTPALIHO €MOTP€Tb Hã TaKOe 3Ð€.Uine! 
Hy n ycrA 4 ceroZii. 
MTo 3a ©J10B€K TipHexa.l 
Những tiểu từ kể Lrên sử dụng độc lập. Nhưng mặt khác, trong 
tiếng Nga còn một số tiểu từ dùng để cấu tạo những dạng thức nhât 
định. 
- Tiểu từ BBI dùng để cấu tạo thức giả định. Thí dụ: 
{Í oexajI Õbl, €C2I Ốbt ỐbEIQ BĐ€MI 
“THỊ y2É© yera.. Ôt1oxHy1 bi TÊMHO7RKO. 
- Các tiểu từ IYCTb, IYCKATI, 1ABA, IABAFTTE dùng để 
cấu tạo thức mệnh lệnh. Thí dụ: 
b BC©T/tA ÕY/I€T CO2IHHe. 
JJanal nol1ÉM oreio7a. 


J[apnalire cbIirpaem ø L1a› 
- Tiểu từ KA kết hợp với thức mệnh lệnh ngôi thứ hai để giảm 
nhẹ sác thái yêu cầu, để nghị. Thí dụ: 
PaCCRKi7I-KA O CHOCM TOB€, 
TÏV. HOKA2RM-EA MH© TROÏI 8IbÕOM 


BÀI TẬP 


Đọc các câu sau đây. Tìm tất cả các tiểu từ uà xác định xem chúng 
thuốc nhóm nào. 
1.Đc 
TIĐOHB TOẠTĐA, CTOIT €TO /IBVXÔTA2KHBIÏÍ JOM. ở. J[A2K€ OH H€ BCHOMHHI O 
nroẠ 4 e7x Hồ DEÕÊEHOK 3© Ø8, CAM TIOHHMAIO. 5. - ÏÏOHZIÊM J1 B KHHO? 
IÍtl, He HOỈU/LM, 6 - Paane y Bac H€T 1pyael? - cũipocwti lopozen 
(dexop). 7. TOzIbKO OH MO2KCT OTB€TITD Hả ðTOT BOIĐOC. 8. IĨYCTb KTO- 
nmỗvJu› 3aiinẽr K BirkTopy. ÔH Õ0¿1eH. 9. JlaBaïi HOÏIẺM B MYS€lÍ HM€HH 
1IViulgnna, “TaM HHTEp€CHAH BbIiCrabka. 1Ú. Thí XUITAJI ÕbL 2TY KHUYY, 
l1. ñowa MOCTO TPI€3nA RaR Õy70 He 3aM€THIH (lHlayeToBcKU). 12. lo 
JIOPOTG HIEAKOTO /LRH2KHIUI, HH2 HỊU 7YUH (PoHwapoa). lä. He onoanarb 
- C§A38/1a OHaA, - â B©/U› Bbl ÕO/IbHbi!” 


HOMIE H07t \epesannoii kppitieii. 3. Ha naureli yuuitte, KaK pa3 


ỐbL Ha qtoea¿. l4. “4 
(exop) 


aLIla, 7(OPOTOÏI MOI 
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XII. TỪ TÌNH THÁI 
MOJIAJIbHBIE CJIOBA 


Từ tình thái là một loại từ đặc biệt dùng để biểu thị thái độ chủ 
quan của người nói đối với nội dung của câu. Thí dụ như đối với câu 
đanrpa ÕVHe€T 1G#€/b. 
người nói có thể biểu lộ những thái độ khác nhau của mình, chẳng 
hạn như thái độ khẳng định: 
aBTpa, KOHCHHO, Ốy/1€T 71021. 
hay thái độ nghỉ ngờ, không tin chắc: 
SđaBTPA, fA3£©TCZI, Ổy/1€T 102KB. 

Cần chú ý là £ử tình thái không nằm trong thành phần câu, bao 
giờ cũng được ngăn cách bằng dấu phẩy oà uị trí bhông nhất định. 
Hãy so sánh: 

“Thị. HanepHo, npa8, 
Hanepno, TDI HĐAB. 
“Thr TIDAB, HaB€DHO. 
Trong tiếng Nga có hai nhóm từ tình thái chính: 


1. Nhóm từ tình thái biểu thị thái dộ tin chắc, bhẳng định. 
Thuộc nhóm này có những từ như HECOMHEHHO, PA3YMEETCñ, 
1OIIEWHO, JIEICTBHTEJIbHO, IPAB/IA. Thí dụ: 

Pa3yMeGTC1, Y Ka?K/ )ÏÌ IĐCHII CTb KaRaf-7TO HCTODHII. 
TĨa 270 pa3 0H, /GÏ€TBUT€¿ISHO, IĐäB. 
f1, rpap/a, He 


JT 2T7GT9. 

9. Nhóm từ tình thái biểu thị thái dộ nghỉ ngờ, không tín 
chắc. Thuộc nhóm này có những từ như RA?2SETCS, J1OJ2RHO EELTE, 
TIO2XAJTVI, HABEPHO, HABEPHOE, MO?2SET' BBITE. Thí dụ: 

ÔH HIIHGTO H© CKA33/1, HO, MOSKGT ỐBITb, II HỆ OỐV[TG/ICTL. 
Ha, HARGPHO, 1OJITO /IVMà1TiA ý TB€DH, H€D€T TM KAK BOIÍTH. 
TĨozEaIYyl, OH HĐIL/IÊT B KOHII© KOHLOB. 


BÀI TẬP 
Đọc các câu sau đây. Tìm tất cả các từ tình thái oà dịch ra tiếng Việt 


1. MOR cccrpa VSIET ĐYCCRHỈI 3L3bDE TOJISRO TĐEC MỀCHIA, ä Y2K€ XOEOIHO 
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;OnnMaoT no-pyeeeit HanepHoc, ona MHorO sannmaeres 3 Ou, 
2CHCPBHTC/IbHO, TH2K€/O 3a00.16, 
DIEI, ÕOJIBHIĐ, NGM MaMV. 4. ÔH, ROHGSHO, COETACH/IGI CO MHOÍI. 5. Ứ 6 2KC 


3. 7Ï OHCHb ZHOÕZHO CBOETO IIAHY, MOSKET 


2IHBẺT ÔTa XODOHIGHDIHT /(€BVIHUSA? - ÍA2K©TCH, FJG-PO B HAUHI€M paÏOHG 
LH CTHXIH, H€COMH€HHO, TI1!H/UI©2AT BGJUIKOMY HOĐTY PC€HIHY. 


Phần HI 


CÚ PHÁP 
CIIHTARCMCG 
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I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 
CỦA CÚ PHÁP TIẾNG NGA 


1. Mục đích và nhiệm vụ của cú pháp tiếng Nga 


Cú pháp là bộ phận quan trọng nhất của ngữ pháp bởi vì nó 
phục bụ trực tiếp cho mục đích chủ yếu của ngôn ngữ là giao tiến 
giữa người uà người. Cú pháp tiếng Nga cũng vậy. Biết được cú phái 
tiếng Nga, chúng ta sẽ có thể giao tiếp với người Nga, giao tiếp dưới 
hình thứe nói bay viết. 


Từ pháp có nhiệm vụ khác. Vì tiếng Nga là thứ tiếng biến hình 


nên những kiến thức về từ phấp là cực kỳ quan trọng. Từ pháp giúp 
chúng ta biết được tiếng Nga có những loại từ gì, có các phạm trù ngữ 
pháp nào và các từ trong tiếng Nga biến đổi ra sao để thể hiện được 
những phạm trù ngữ pháp ấy. Mặc dù nhiều kiến thức từ pháp chỉ có 
thể nắm chắc được trên cơ sở kết hợp từ này với từ kia hoặc trên cơ sở 
câu. nhưng về eơ bản, đối tượng nghiên cứu và học Lập của từ pháp 
vân là từ. Mà từ thì không thể sử dụng để giao tiếp được. Chúng ta 
viết thư từ, văn bản, hoặc nói năng không phải bằng những từ riêng 
lẻ mà là bằng câu, tức là bằng cách kết hợp từ này với từ kia theo 
những quy tắc nhất định để thể hiện được một ý tương đối trọn vẹn. 
Vì vậy, câu là đơn u‡ cú pháp chủ yếu. 

Như , đối tượng nghiên cứu uà học tập cú pháp là cấu. Và 
nhiệm vụ của cú pháp là nghiên cứu cách tổ chức câu, các loại câu và 
đặc điểm của từng loại câu 

Những hiến thức oê cú pháp là bước phát triển lô-gích những hiểu 
thức oê từ pháp. Vì vậy, chỉ có thể nắm chắc được những kiến thức về 
cú pháp khi đã nắm chắc được cái nền của những kiến thức ấy, tức là 
những kiến thức về từ pháp. 


9. Những vấn để cơ bản của câu 


Câu (npeØaoaeewue) là đơn uị cú pháp trực tiếp phục oụ cho uiệc 
giao tiếp. Sở đĩ câu có thể thực hiện được chức năng cực kỳ quau, 
trọng này là vì nó có tính vị ngữ (npeØwkawueHoem). Vậ 
ngữ là gì? Đó là kha năng của câu thể hiện được hai yếu tố 
nhất cho việc giao tiếp: 


„ tỉnh vi 
sản thuế 
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Một là, câu có đính tình thái, tức là cho ta biết nội dưng của cảu 
lạ biên thực hay hhông hiện thực; 

Hai là, câu có ý nghĩa thời gian, tức là cho ta biết nội dụng của 
cầu thuộc 0ê thời gian nào: thời gian xác định (hiện tại, quá khứ, 
tường lai) hay thời gian bất dịnh, không thể xác định được. 

“Thí dụ như câu: 

OI HI1Tä3GT KHIUYY. 

Căn cứ vào dạng của động từ vị ngữ wwraer, ta biết được hai 
diều: một là, điều được thể hiện trong câu là hiện thực, hành động 
“đọc” quá thật có điển ra trong thực tế, và hai là. điểu được thể hiện 
trong cầu thuộc uề thời hiện tại. 

Ta hãy so sánh với một cầu khác: 


Xung 
Căn cứ vào dạng của động từ wuraire, ta cũng biết được hai 


T9 2T KHMIY. 


điều: mộ 


là. điều được thể hiện trong câu không phải là hiện thực bởi 
vì đây chỉ là một lời khuyên, một để nghị mà thôi, và hai là, điểu 
được thể hiện trong câu thuộc tê thời gian bất định, không thể xác 
định được thời gian thực hiện lời khuyên, lời đề nghị đó. 

Chính là nhờ thể hiện dược hai yếu tố kể trên mà câu thực hiện 
được chức năng giao tiếp. 


ø, Mệnh để. Câu đơn. Câu phức 


Ta hãy trỏ lại hai thí dụ trên. Trong câu thứ nhất, tính vị ngữ 
(tình tỉnh thái và ý nghĩa thời gian) được thể hiện trong hai thành 
phần chính của câu: chủ ngữ on và vị ngữ quraer. Trong câu thứ 
hai. tính vị ngữ đó cũng được thể hiện trong thành phần chính tuy 
trong câu chỉ eó một thành phản chính duy nhất là wuraire. Chính 
vì thế, e 
câu. Và mỗi trung tâm vị ngữ tính như vậy là nòng cốt để tạo thành 
mội mộnh để (npeÔuNdTn614L 18cm). 


thành phần chính được gọi là trưng 1ã: uị ngữ tính của 


Cau đơn (npocmoe ttpeôsoycete) là câu chỉ có một mệnh đề, thí dụ: 
Topon pacrẽr 
PaHbI© HàHI HaOJ 2H TH2K©2IO. 
3anTpa ñy/teT xopotiawt rioro/ta. 
Cau phúc (caowwoe npeØaoweewwe) là câu có hai mệnh đề hoặc 
nhiều hơn, thí đụ: 
2© HO3/IHO, H MbL HOHLIH 71OMOÏI. 


OHH CHHUM /OMđ, HOTOMY HTO HZIẾT CLIbHBLIÍ JOZJHb. 
Korna pA37aJICñ 3BOHOK, VWITT6/IhHHIL3 BOIIJA RB KHACC, 11 RGCG 
YWCHMKI BCT8JL/1. 
(Vì trong tiếng Nga các mệnh đề bao giờ cũng được ngăn cách 
bằng dấu phẩy nên ta dễ dàng nhận thấy trong câu thứ nhất và thứ 
hai có hai mệnh đề, còn trong câu thứ ba có ba mệnh để). 


II. CÂU ĐƠN 
HPOCTOE HPE/UIO3#EHHE 


A, NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 


Câu đơn là câu chỉ có một mệnh đề, tức là chỉ có một trung tâm 0¡ 
nạữ tính. 

€ó một vài cách phân loại câu đơn 

Căn cứ theo mục đích nói, câu đơn chia thành câu trần thuật, câu 
hối và câu cầu khiến, Thí dụ: 

STa HOBE€CTb ÕpiJIâ OIIYÕ/IROBAHA BI€ĐBBIS COPOK JI€T HA3A7. 
(Đây là câu trần thuật) 

PaaBe Thị He 3Haaero oõ aroM? (Đây là câu hỏi) 

llpuxonwre ko Mne nowaure. (Đây là câu cầu khiến) 

Căn cứ theo mối quan hệ giữa nội dung câu và hiện thực (nội 
dung cầu được khẳng định hay bị phủ định), câu đơn chia thành câu 
kháng định và câu phủ định. Thí dụ: 

Hlama cTpana ynepeHHo Hiển K ðynymeMy. (Đây là câu 
Rhẳng định) 
Mbi He MO2KeM €orlacHrbca c paMu. (Đây là câu phủ định) 

Nhưng quan trọng nhất là việc chia câu đơn thành cđu ha¿ 
thành phần và câu một thành phần. Câu đơn hai thành phần có hai 
thành phần chính là chủ ngữ và vị ngữ, thí dụ: 

THACCA2£EWDbL BBIHIJIN I3 BATOHA. 

Còn trong câu một thành phần chỉ có một thành phần chính duy 

phất dược gọi là thành phần chính của câu một thành phần, thí dụ: 
][GTSM XOPOHIO B HHOHĐCKOM JIAF€pe. 

Ngoài ra, người ta còn phân biệt câu không mở rộng và câu mở 
rộng. Trong câu không mở rộng chỉ có thành phần chính chứ không 
có thành phần phụ, thí dụ: 

TIrunuta noễn. 

(trong câu chỉ có bai thành phần chính là chủ ngữ nrmna và vị 
ngữ HošT) 

Còn trong câu mở rộng, ngoài thành phần chính còn có thành 
phần phụ, thí dụ: 
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MareHbKaøt IIT HA BC€21O TIOCT. 

(trong câu, ngoài hai thành phần chính là chủ ngữ nruna và vì 
ngữ nošr, còn có hai thành phần' phụ là tính ngữ maxenbkasr vì 
trạng ngữ pece:Io) 

Người ta cũng nhân biệt cđu đử và câu thiếu. Trong câu đủ œ 
tất cả các thành phần cần thiết. Thí dụ: 

Tosbili yd€ÕHLUÏi r0 HawWHaAeTeä B CẴHTRÕØD€. 

Còn trong câu thiếu, ngữ cảnh hoặc tình huống cho phép bỏ qui 

một hoặc một vài thành phần nào đấy. Thí dụ: 


- Ryna TbI? 
(tình huống cho phép bố vị ngữ 1šmb) 
- yjna BbI eneTe? 
- B ueHrp. 
(trong câu đáp, ngữ cảnh cho phép bỏ cả chủ ngữ m lẫn vị ngĩỉ 
exy. câu đầy đủ là "fl exy ø nenTp”) 


BÀI TẬP 


Bài tập 1. Đọc đoạn uấn sau đây 0à tìm tất cả nhữềng câu đơn. 

 BOCGMHA/I(4Tb JI€P J[ATHH OKOHMILIA IHIROIY. Ha HACTO XO/U112 3 
TT, 1 ONH82K/HBL HOIHIJIA Hà KOHLIGP?, KOTOPHLÏ HĐOXO/UEI B TOPOHCEOT 
TAĐR© HO/( OPRPPLTDIM H€ÕOM. Bbtt TẺHUIBIlL ñ€Hb. CTOZLIH Õ€JIBI6 HONE. 

JÏATHH BIIEDBBIE CJIbILHA/IA CHMCĐOHH€CKYH MỹSbIRY. Ha HĐOHSBEJIA En 
H€Ể CTDAHHO© /I©ÏicTBil©. B€6 HI€D€-TLrRbl 1 TDOMBI ODKEOTPAđ Bbl3blBit/HL y J[aH1 
MHOZE€CTBO RAĐTWH, IIOXOZKHIX Ha CHI. 

TĨOTOM 0Ha B3/IDOFHY¿1A I1 IO/H81A rz1a3a. E1 KA3A/I0Cb, WTO XY/HOÏI MY2KMHHEL 
BO CbDAKG, OÕ1›#HItBILIHỦÍ IIDOFDAMMY KOHHEDTA, HA3BA.T ©ể IIMUL JJATHH B3/OXHY¿A 
'TâR LUIYÕOKO, HTO ÿ H€Ể ÕO/ICJ1A TPY/05. CHaNa¿14 OHd HU4TO HỆ C2IDILHIA/TA, Hy TƑt 
ÿ H€€ LIYM€¿Ia ÕyD 


B. CÂU TRẦN THUẬT, CÂU HỔI VÀ CÂU CẦU KHIỂN 
TIOBSCTBOBATEJIESHBIE, BOIIPOCHTEJIbBHBIE 
1i IOBW/JIITEJIbHBIB HPE7UIOEHHH 


Căn cứ theo mục đích nói, câu đơn chia thành cầu trần thuậ, 
câu hỏi và câu cầu khiến. 
1. Câu trần thuật (noBe€TBOBaT€2IEHbIG TIp€JUIO2eHW1) 

Câu trần thuật, còn được gọi là câu kể, là loại câu phổ biến hơi 
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ca, Loui câu này dùng để hể chuyện, thông báo hoặc trùnh bày uễ một 
sụt vộc, hiện tượng nào đó hoặc để mô ta, xác định tính cách của một 
ngyười nào đó. Thí dụ: 

Ilopecrb B. IÍ, EaraeBa ĐaCCEA3bIBACT Ø 4BYX BGTp€HAX € 

ĐYHHHDIM HH € MaZIKOBCRHM. 

TOĐOHSM ~ T0 €aMOOTBĐD?R€HHOCTB, 


?K€CTBO B ỐOĐbÕ© 3a 
Ố;EATOPO/ZIHBIĐ L2, 


2. Câu hồi (BOIpOCHT©¿IbHbI€ HĐGJU102€H5) 


Cau hồi là loại cau dùng để biết được một thông tín mới từ người 
chủ thoại hoặc để thám định một sấn đề gì đó. 

Câu hỏi dùng hai phương tiện chủ yếu 1/ ngữ điệu hỏi (ngữ điệu 
các hàn lên ở từ để hỏi) và 3/ các từ hỏi như ro? wro? kagoii? korxa? 
sauem? n1? neyweam2 Trên cơ sở đó, các câu hỏi có thể chia thành hai 
loa: loại câu hỏi không có từ để hỏi và loại câu hỏi có Lừ để hỏi. 


3.1. Câu hỏi bhông có từ để hỏi 


nguyên tắc, bất kỳ câu trần thuật nào cũng có thể biến thành 
cấu hồi. Trong trường hợp này, ngữ điệu hỏi đóng vai trò quyết định. 
Thí dụ như câu: 


‹Ja RKHIHITA IIHTEDCCHAT 
là câu trần thuật (Cuốn sách này rất hay”. Nhưng nếu khi phát âm 
cất này tạ nâng hắn ngữ điệu lên ở từ nnrepecnaa thì ta sẽ có được 


cất hồi: 


S)Ta KHHrA H1f9€ÐCCHG32 
và sản dịch sẽ là "Cuốn sách này có hay không?” 
“Tương tự như vậy, câu: 
ĐBbl XOPOHIO POBOPHTC TO-DYGeRH. 
sầu trần thuật (“Anh nói tiếng Nga tốt đấy"). Nhưng nếu ta nâng 
các hắn ngữ điệu lên ở từ xopomo thì ta sẽ có được câu hỏi: 


BbL 30700100 TOBODHT€G TO-DYCCKH? 
vià sản dịch là “Anh nói tiếng Nga có fốt không?” 
Còn nếu ta nâng cao hẳn ngữ điệu lên ở từ nu: 


ĐùL XOPOIHIO TOBODIIT€ TO-ÐYCCKH? 
thị ta cũng sẽ có câu hỏi, nhưng ý hơi khác: “Anh nói giỏi tiếng Nga 
kháng?” 


3.2. Câu hỏi có từ để hỏi 
"Trong loại câu hỏi này, vì đã có từ để hỏi đảm nhiệm chức năng 
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hỏi nên vai trò của ngũ điệu hỏi tuy vẫn còn nhưng giảm bớt nhiều 
Các từ để hỏi có thể chia thành hai nhóm: nhóm các từ để hỏi đơn 
thuần và nhóm các từ để hỏi có mang sắc thái nhất định. 

9.3.1. Nhóm cúc từ để hỏi đơn thuần bao gồm những đại từ và 
trạng từ hỏi như Kro? 1o2 gagoii? dqeñ? kora? 3aueM? np1 ao 
ycaoRnuu? Thí dụ: 

vÌaNW€M BI HPMIIIH KO MIG? 


OTHCTO 2C OHIL OTKB:38)1WCb ÖT MOGTO HĐG/U102&©HIHZI? 

Những thí dụ trên cho thấy một khác biệt quan trọng giữa Liếng 
Nga và tiếng Việt về trật tự từ trong câu hỏi. Vếu trong tiếng Nga từt 
để hỏi bao giờ cũng đứng đều câu thì trong tiếng Việt từ để hỏi 
thường đứng cuối câu. Hãy so sánh: 


Tiếng Nga 
Tne zBếT Batra ceMbä? Gia đình anh sống ở đâu? 
XỊT0 Thị 7G.1AGIUb? Cậu đang làm gì thế? 


aEHe neino/u1 MO2ZKEHO ©lezare2 Có thể rút ra những kết luận ø 


9.3.9. Nhóm các từ để hỏi có mang sắc thái nhất định bao gồm 
những tiểu từ hỏi như paase? neyzzeaw? Những tiểu từ hỏi này mang 
sắc thái nghỉ ngờ, băn khoăn, không tin tưởng, thí dụ: 

Pa3B€ ñ BHHOBAT B €TO OHIIỐR€? 
THey2G2IH OI V2KG CTä¿21 XVG2KHHROM? 

Đáng chú ý là tiểu từ am. Tuy là tiểu từ hỏi nhưng nó không mang 
một sắc thái đặc biệt nào mà chỉ đơn thuần dùng để hỏi. Hơn nữa. nó 
bao giờ cũng đứng ở vị trí thứ hai trong câu hỏi, thí dụ: 

MOTV JHM ñ B€N€DOM HOÏTM B TeaATp? 
XGotIeTIE JIH TbI IOMOWb MHG B 2T0Ïi DaõoTe? 


Chú ý: Trong oăn học nghệ thuật, câu hỏi nhiều khí dùng để lôi 
cuốn sự ehú ý của người đọc uào một ý tưởng nào đấy oà làn: cau nến 
thêm sinh động. Thí dụ: 

C NIOM€HTA BCTĐGHH C T&HGỮi Hã JIĐCTHHIL€ OH TRK HƯƯICFG T€ 
C0OỐIHMUI ©ÏÏ IIĐO ĐAäTOBOP € ŸTOPOBBIM. #ÍBHO ofrsrnBaz. B 
xiễM TyT neo? lag õynro on ðoacøm. Họ wero2 Paape on H 
xiễM-T10 Hồ IpaB? (TpaHHn). 


Trong sách báo phổ biến khoa học, câu hỏi đôi khi cũng được sử 
dụng để làm sinh động thêm việc trình bày. Thí dụ 
OTBCMAIOT J1 2THM TĐeỐOBAHUHM OPTAHHSAIUI H OH23” 
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TDY/A, HDHM€HIICMBIC B COB) 


sáG “Crpezra”"? 
3) 

Trong sách báo chính luận rất hay dùng câu hỏi hùng biện, tức là 
những câu về hình thức là câu hỏi nhưng thực chất là câu khẳng 
định hay phủ định, Thí dụ 

Ja3BG MBI, HH(CAT€/HI, 


Mi €HHTaAGM, ro 01868101 (H3 


IIC ỐBLIH CBHJIĐT€NIHMIH JIUI3HIH HH 
TCHT€IbHOCT/T BZIKHIX ÕODbHOB 3a MU? Da3BG MBI HĐ 3HA€M 
T€POIW€CKOÏi CMep1ri Te/ibMaHa? lÍc 3Ha©M HWI3KOTO yÕHficrBa 
€bydqiika? 


ở. Câu cầu khiến (T0ðX/TG:IBHBIG TĐDG/102£©@HHR) 


Cu cầu bhiến là loại câu dụng để thúc đấy người đối thoại thực hiện 
mọt hành động nào đó, Dấy có thể là một mệnh lệnh, một lời khuyên, 
quột để nghị, một vẽ . Phương thức chủ yếu để thể hiện sự cầu 
1:biển là dạng của động từ vị ngữ (kết hợp với ngữ điệu cầu khiến) 

Những dạng của động từ vị ngữ trong câu cầu khiến thường là 


3.1. Dạng mệnh lệnh thức ngôi thứ hai 
Thí dụ: 
¬ Cam, lÍaRa! PanH Õora, cap! lĨy, là canHeb 2e! (TexoB), 
- ÖneBaiica, nofitêM ;tanpurel (PonapoP). 
3.9. Dạng mệnh lệnh thức ngôi thứ nhất số nhiều 
Đạng này trùng với dạng ngôi thứ nhất số nhiều động từ hoàn 
thành và dùng để biểu thị lời mời cùng hành động (kèm theo ngữ 
điệu cầu khiến rõ rệt). Thí dụ: 
TIoiym orciza, In. 


3.3. Dạng phức tạp mệnh lệnh thức ngôi thứ nhất số nhiều 
Đây là dạng kết hợp Liêu từ JABATTÍ (LABAHTTE) với dạng 
nguyên mẫu động từ thể chưa hoàn thành hoặc với dạng ngôi thứ 
nhất số nhiều động từ thể hoàn thành (cũng để biểu thị lời mời cùng 
hành động). Thí dụ: 
JUAasalire MNHTŒATb 37V TIOBGCTB] 
J1apali oốcy/MM 0a1ne 110670102i£©HUHe! 
3.4. Dạng mệnh lệnh thức ngôi thứ ba 
Đây là dạng phức tạp, kết hợp tiểu từ IYCTb (IYCRA) với 
dạng động từ ngôi thứ ba số ít hoặc số nhiều để hướng sự cầu khiến 
không phải đến người đối thoại mà đến người vắng mặt (ngôi thứ ba). 
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Thí dụ: 
HyeTb oä oTpewaer na MOÏi Bonpoel 
HlyeTb Heo Hồ Hrpae+ e orHÐMI 


3.5. Dạng dộng từ thời quá hhư (thưà ột số ít động 
từ như HaWaTb, KOHMHTb, HOÏTH, HGÕ@?EATb, 1oexarb và nhất thiÊ 
kèm theo ngữ điệu cầu khiến rõ rệt). Thí dụ: 

Ty, noexaal 
EOHHHIIH pa3TOBOP! 


3.6. Dạng động từ nguyên mâu (thể hiện mệnh lệnh nghiền 
khắc và nhất thiết kèm theo ngữ điệu cầu khiến rõ rệÐ. Thí dụ: 
Moawarb! 


BÀI TẬP 


Bà . Xác định xem đâu là câu trần 
thuật, đâu là câu hỏi uà câu cầu khiến, Trong trường hợp câu hỏi 0à câu 
cầu bhiến, hãy xác định phương tiện thể hiện. 


tập 3. Đọc những câu sau đây 


1. BI XOPOHIO TOBOPIt?e T0-pyECKH? 2. B€DHG TOBODRT: ÕẴ@1 ¿HOØHMCOT) 
70/14 HG/IOBEIC CVH(@CTBOBATb HĐ MO?ZKET. 3. BV/VL€E CBETHO H HĐĐKPIICHU 
JOÕIit6 ©ro, €TpeMrrecb k HeMY, paÕoralire /14 Hero. 4. 3maere J1 Bú 
THOUIZIH OT€I0/8, HỊY31621 


aXOe B@CEo©€ HacrpoeHHie? 7. B HaInel: mua 


TIOC/IOBHIV EHlb € T007, aä 


Ú. ỞTH€TO #© y T€Õn 


;HOÕN. €MO.OY” 


ỐDIbaAlOE HC TOIDRO VDORH, HO JC 2TEKUMHC J[@KIMHH  MUrAIOECI 
VHIIBCDCHT€TCKIMI  HD€HOHABATUIHNMUI ¡l HPOQĐCCOpAMH. 8, /JuBAVH) 
8uH0EM TI€GHIG: “PYCCKHỈ #ablt BCerla € Haun?! 9. Hey2€II OH HỒ 3HaACP 
tan/t6 Tpoerbte penu? 10, Hoeworpiree na kapeuny “3oaoras oeenn” /Bụ 
GHIACTG @Ể HBTOPA? l1. ÔPRy/E4 THÍ TAK HO3/HO HĐIHUẾI? PASBE THỊ Hè 
TIDMHIIHIB Môït GIOBa? 12. JIếT ÕnI Thí OEJOXHVTE. 


€. CÂU KHẲNG ĐỊNH VÀ CÂU PHỦ ĐỊNH 
YTBEPJIHTEJIbHBIE H1 OTPHIATEJIbHEIE HPE/U1O?REHWI 


Căn cứ vào mối quan hệ giữa nội dung của câu và hiện thực @nd 
dụng câu được khẳng định hay bị phủ định trong hiện thực), câu clnh 
thành câu khẳng định và câu phủ định. 


1, Câu khẳng định (yTBep/UIT€2IEHEIG TPG/IOSECHHS) 


Những phương thức thể hiện sự khẳng định là: 


1.1. Phương tiệu phổ biến nhất thể hiện sự khẳng định là không 
có nêu từ HE trong cấu. Thí dụ: 
PaØora  ÕbLlả 601 JÏJOCVBA  MGPHLEIOM - M€ZIOB©MECKOrO 
AIOCTOHHCTBA (PDAHHH) 
Ï H€ay Oốpa1HA2U1Cb KaN K nöõe, 


1T€71. 


DVRA MOđ HAWa/14 BCE Õ021ệ€ CBOỐO/UHO 1 GMGZIO ĐIICOBATb, 
Đề nhấn mạnh sự khẳng định, có thể dùng những biện pháp 


Thêm tiểu từ HA ở đầu câu, thí dụ: 
j[A, 3T0 ÕBIJIH TOZIERO MGNTBI, IDCRDACHBI© MGWTBI. 


JA, BGễ JTGTO TL ỐbIVI BHUTMAT€UTPHBIM 1T OH©Hb /1OÕPĐBIM. 
- Kết hợp tiểu từ IHHI với một số đại từ hoặc trạng từ KARK, 
CFO¿IbRO. Thí dụ: 
CKO02IbSRO ñ HH t3‡BOHH¿ZIA, HITRTO HĐ OTB€TH¿I. 
KaK BI HH ỐbII OỐ€KPHBSH ICCI@HIOBAT€Ib, OH H€ 
Õê32A/3/HH€H K KOICNWHOMY BDIBONY. 
- Dùng hai lần phủ định. Thí dụ: 
ÔH HỒ MỌI H€ COE2IACHTbCH CO MHOÏI. 


2. Câu phủ định (OTpHILAT€¿ZIbHbIG HD€J2IO2ECHHI) 


Những phương thức biểu hiện sự phủ định là: 

3.1. Phương thức phổ biến nhất biểu hiện sự phủ định là có điêu 
từ TH! trong cau hoặc từ phú định HET (HE BBMTIO, HE BX/IET) 
trong câu 0ô chủ. Thí dụ: 

TH HỆ BbU/I€Đ2E€AJ14 HĐOBCDKW BD€MeHeM. 
TĨpaB H@ ThỊ, a TBOI /IDYT. 
Đồ STOÏI CTaTb© HŒT HOBBIX /IOKA3AT€UIbCTB. 

Nếu tiểu từ HE đứng trước vị ngữ thì câu được gọi là câu phú 
định toàn bộ. Thí dụ: 

C21053 YT€H:CHHW H€ Ở0XO01/1U 1O H€TO. 
Mũi eIm He ung 

Nếu tiểu từ HE đứng trước một thành phần nào đó không phải là 
vị ngữ thì eâu được gọi là câu phủ định bộ phận (chỉ bộ phận đứng 
sau tiểu từ HE là bị phủ định). Thí dụ 

ƒÏ H@ €0GCG/1 TIOHHMAIO Bắc 


FOTO MOJIO/IOTO HHCATGJTH, 


ÔH BCTPCHAJICZL CO MHOÏI HỆ 6070. 
Có thể nhận thấy câu phủ định bộ phận thực chất là câu khẳng 
định. 


2ã3 


3.9. Để nhấn mạnh sự phả định có thể dùng những biện phầp 
sau đây: 
- Thêm từ phủ định HET ở đầu câu. Thí dụ: 
HeT, weHn Hệ 1H†€DeCV€T 2Ta ïIÐĐOð/IeMA 
HerT, TDỊ HỆ XOSCHIb MGHB HOHSTP. 
'Từ phủ định HET có thể thay thế cho cả một 
= ĐbI Haï1Ca1M 9TOT paccRaa? 
- He. (Thay cho "#Í ñe Hàn1tca7T 2T0T paccKa3”.) 
hoặc thay thế cho vị ngữ bị phủ định, thí dụ: 


âu phủ định. thì dụ 


BeG CHIITAIOT GTO /1OÕDĐBIM HGJIOB€ROM, HO ñ HỆT. 
(Thay cho "Bce cqmTaior ero /TOỐPBIM HGJIOBeEOM, HO HỘ 
CHHIT816”). 
- Kết hợp tiểu từ HH với tiểu từ HE. Thí dụ: 
Hệ €IBHHHO HH 3BVRA 
He BUnHO HH TITHITBL 
- Chỉ dùng tiểu từ HII (đối tượng bị phủ dịnh đặt ở cách hai, 
biện pháp này thường gặp trong ngôn ngữ hội thoại). Thí dụ: 
HH c7o5a oÕố TOMI 
©r H€TG - HH IIOMOILII, HH COB©TS. 
-. Dùng thêm các đại từ hoặc trạng từ phủ định như HIIHEH, 
H/IRAKROl, HIROPHA, HHKAR.... Thí dụ: 
Ð ĐTOI M€CTHOCTH #1 H BHGII HHKAEOFO 3B€PA. 
Ñ nHKOrya He ÕYY DAÕOTATb € TAKWIM 1I7IOBGKOM. 
- Dùng cách nói HEKOTO, HEHETO, HE O ROM, HE € EEM, 
HERY/JA... (trong câu vô chú, chủ thể nếu có phải đặt ở cách ba). Thí dụ: 
JTmML HeREVA XOTITb, 
TMH€ HỆ € RGM HOCOBETOBA1bGi. 


BÀI TẬP 


Bài tập 3. Đọc những câu sơu đây. Xác định xem đâu là câu khẳng 
định uà đâu là cau phủ định. Nơi nào có thể, xác đụth các phương tiện nhấn 
mạnh sự khẳng định hoặc phủ định, 

1. U18 cOBĐeMEHHbIX JHORSi xapakTeDHLL ÕOYatutli BHVTpeRHUHi UP lí 
DA3HOOỐPA3HbI€ IHHr€p€CbI. 2. JlA, OH tlba8, tbíca4 paa Hpaä. 3. lfntTa He 
BBI/ICD2KRA/IA 1IÐOB€DKH BPCMCH€M. 4. C JÊTCTBA OH HỆ ÕOHICH HH T©MHOTDI, 
Hữ TpOMA. õ. IHeT, 8 HỆ ayHaIO (QPAHHVSCKUUI ñ3EIK Ú. Ế Hồ MOnY He 
CKa3aTb BCIO HĐABAY. 7. Tbi XOMELHIb €MY HOMOWb, ä ñä HGT. 8. Ña£ 0ð HH 
CTapa/IC#, OH H© IOCTHT CBOeÏ L©ZUI. 9. ÏĨHCAT€JIb 38HWT CBO/IM JIG/IOM lÌ 
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ĐPT9 THƠ OØfMGWaGT, 10. ]§ cóz 


MIÍC HGHGFO CKA3ATb BAaM. 1Ì. /la, 
CHHICTE© J(CIÍCTBILTEIBHO G0200, 


'KOTO 
TICPBOII 


}. Ÿ MCHI HT BbETHAMCKO-Đ/ 


cămnpapee 1 Hà neÕe HH oÕartsa. L4, 7Ï túcOf/(A H@ 3uÕy7y Hatnef 


D. GÂU ĐƠN HAI THÀNH PHẦN 
JIBYCOCTABHOE IIPEJLIO?REHHE 


I. Các thành phần chính (T1apitie: tienbi mpe/UtoseeHHit) 


Hai thành phần chính của câu hai thành phần là chủ ngữ và vị 
1igử 


1. Chủ ngữ (Hozrezeaiiee) 


Chủ ngữ là một trong hai thành phần chính của câu hai thành 
phần. Chủ ngữ biểu thị uậi thể (hiểu theo nghĩa rộng) mà hành động, 
trạng thai hay đặc trưng của uất thể đó được biểu hiện ở uị ngữ. 

Cách thể hiện chủ ngữ trong tiếng Nga hết sức đa dạng. 

1.1. Cách thể hiện chủ ngữ phổ biến nhất là cách một. Có thể nói 
cách một dường như dược "chuyên môn hoá" trong vai trò chủ ngữ, 
bất kể vị trí của nó ở đầu trong câu. 


- Đó có thể là cách một của danh từ, thí đụ: 
HapOjibi gceTro MHĐA Õ0ÐIOTCI 34 MU H1 1ÐYKÕY. 
T ĐTOM ĐOMAIG OHIHCbIBA1OTCZ COÕBITMH B H©DBDI© /LHH BOÉHDI, 
Đó cũng có thể là cách một của nhiều loại đại từ, chẳng hạn như: 
= đại từ nhân xưng: 
#] He ozerita- 
đại từ bất định: 
lÏanO TIDHMGHHTE HOBBIC M©TO/UbI AÕOTBI, - IIĐ/UJIO3H2I KTO- 


'TAKOTO COÕbfTH# 


TO 113 3/1. 
~ đại từ phủ định: 
HHETO HỆ MOSKCT OCTAHOBHTb /TBH?E€HIG MGỬ/IOBeHECTBA 
BIIeÐẽ/. 
~ đại từ chỉ: 
Ø0 ÕbU1H GTO HOCZIC/HMC 210B. 
~ đại từ hỏi: 
Â RTO MO?ZK€T Đ€HULTb 3TOT BOHPOC? 
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+ đại từ xác định: 
Bcẽ oÕeIta710 €TIOKOfWHOC H ÿIOÕÔHO€ 11yT€lHiecTnitle 
- Đồ cũng có thể là cách một của tính từ hay tính động từ đã biến 
thành danh từ. thí dụ: 
B nameŸi EBaÐpTWp€ ee+®b ÕozIbIitađ1 €TOJI0Baä1, 
OMAHJIVIOHUUÍI TIED€CTA2T XO/UITb HỊO MOCTHRKY. 
S3n@Cb pAÕ0Ta10T €OBCCM MO¿IO/bie paÕowe. 
- Đó còn có thể là cách một của số từ, thí dụ: 
CeMepo O0NHOFO H€ 27T (HOCJIOBIHIIA). 
JJ@€ñTb J1G/I1T€H Hã 118Tb OCTATRA, 
1.2. Chủ ngữ có thể biểu hiện bằng động ?ừ nguyên mẫu. Mô hình 
của loại câu này là như sau: 


[ động từ nguyên mẫu + động từ nguyên mẫu hoặc 
| danh từ cách một hoặc từ chỉ trạng thái _ 


"Thí dụ: 
TĨOHWTb - 3T0 CO1VBGTBOBAäTb. 
TĨonsmt, tiezToBeEA - H© r[IDOCTOG 216210. 
PeIinTb 2T 3âHaWM HĐJI€TKO. 
1.3. Chủ ngữ cũng có thể biểu hiện bằng những loại từ không 
biến đổi (trạng từ, liên từ, thân từ...) đã biển thành danh từ với điều 
kiện là Lừ đó phải chiếm vị trí cách một. Thí dụ: 


Hacrano w #teaeMoe “nocJlesaprpa” (Và cái “ngày kia” 
mong chờ ấy đã đến”) 

Mue Ha7oemo saie *eex 6n”, ( Tôi chán hai tiếng “giá như” 

của anh lắm rồi”) 

nu paana1ocb rpowkoe ypa. CĐằng xa vang lên tiếng 

hoan hô vang động”) 

1.4. Chủ ngữ còn có thể biểu hiện bằng mộ¿ số loại cựm tử với 

điểu kiện là từ chính của những cụm từ đó phải đứng ở cách một. Đó 
là những cụm từ có mô hình sau: 


a 


Í Danh từ (hay đại từ) cách một + Ở + danh từ (hay đại từ) cách. m 


Thí dụ: 
Mhi € HHM 10270 pâöT0BAPHBA1UL. 
Đưepa 6pam c €©CTpOÌÍ XO/IL1H B T€äTP. 
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› ý nghĩa số lượng eí 


chuột + — danh từ cách hai (hoặc c 


ách mộU. 


lu có ý nghĩa số lượng ở đây có thể là danh từ như ecras, rpy, 
GOiit, #6etrok,.., số Lừ như ö;in, xua, pH... hay đại từ như mưoro, 


HC, GROJIbRO. Thí dụ 
SACCh yWATCR TPH JIHIOCTĐELHTHBIX CTWVJIEHTA. 
COTHH JHOACH TUUY CHOIX ĐO/[HBIX, HOTGDIHHBIX B FO/JUDI 
BOÏ]HĐI, 
Ÿ M€GH trà eT 


1Ó PODN HHC€M 
th 


Giới từ ORO/IO, JIO, C + từ chỉ lượng + danh từ cách hai] 


Thí dụ: 
€ T€X HOĐ HĐOHLIO ORO210 J€CIETH J1I€T 


(| 


ô từ (hay đại từ) cách một +118 + danh từ (hay đại từ) cách hai 


Thí d 


TÏeÐ©71 HaMI CTOIIT 0/IHA H3 TDY/I6fiHIHX HĐOÕ/ICM. 
]T0-TO W3 HACCA#EHDÐOB CH/TCT ĐƠU/UOM CÓ MHOÏI, 


ách một 1ƒ _ tính từ ] 


xi đại từ bất định) ‹ 


Thí dụ 
TĨo 1ecy pA37/0110€P5 1P0-TO TDeBO2EHOe€ 
~ BGDHO TOBOPHT ~ €OTJTAGHLICSE €O MHOÏI HGRTO H€HHJTHMBIIE 


BÀI TẬP 


Hài tập 4. Đọc có 
biểu hiện của chúng. 


sáu sau đây, Tùn tất cá các chủ ngữ uà nêu rõ cách 


1. TĨPOXO/UIT N€Hb 1 HƠI, lĨACEVHaAẲ€T MYPPHO€ H cyXo€ y2Ð0. 2. Ÿ HeTo 
ỔIHHa CHOCOOHOCfb R MySblEe. 3. Ñ HIẾM CTHUUI HO/XO/HEEb GHAROMDIE H 
122H0KOMDIE. 4. B MOCGKBY 7L BVDHYZICH YCHOKOHHBIM HH 7/4746 € H€KOTOPOI 
TOD/IOCTELIOVỐ 5 B KOHKVDC€ VHACTBOBAIO ORKOJIO MHUUIHOHA ÕY/YHUIX 
GII€TUtAUHGTOB, Ú, HE CMHOTPGZUT /DYE HA /ĐYPA HGCEOZIERO MUIHYT 
6©. 7, CGlidAC BDIXOZL B ROCMOC K@2K€TCH HDOCTDIM /162/10M. 


1L 2H18 


HIẾN ÔGUHT MORD) 
0. 7Í 


pHom c E 


T0 8HATb, - HOBTOpPHLIIA J]13a. 9. ]ÑTO-TO M3 TACCA2KIDOB CH/IJUT 
IGHOÏI. 1Ú. ŸJ2WtBIITGZHDHO THXO H MỆ/UICHHO HPOHIIO H€CKOIEKO 
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bx /qHeÍí 11. ÄXy/O2KHUIR € ĐaHGI NOUUUI 1Ó /NOMA HO3/HO B€SCDOM. 
DOE ¿H0/IGH CTOHU/E H1 CMOTPEZH( HA H€TO C VJỤBJICHHEM. 


Bài tập 5. Đọc bài sau đây. Từm tất cả các chủ ngữ trong cạc cầu tả 
nêu rò cách biểu hiện chủ ngữ. 
TCCHH H CỮ /ĐY3b2L 
MeHx aonyn lẾ@eHHAN. fÏ 3&G€EYPCOBOI, pDAỐOPAIO BE MYSCO, BO2NV 
ĐICKYĐCHII, ĐACCHA3biöaiO O RAPTHHAX, O XY/IO2KHHKAX. ƒÏ OSGHL (T'002t10 


2KHBOIIICb, I MOØ DAÕOTA MH€ HDABHTCH. Â GILỂ #1 JHOÕZHO TOTOBITI Đô3Hble 
BKYCHDI© Õ2TK)/ta. 2HAKOMBI© FOBODfT, HTO ñ TOTOB.TO XODOIHO. 


B cyÕõory y MeH1 CBOÕ0;uibli jeHb. Cerozutisi KaK paä cyÕ6ora. ƒÍ xoMa, 
TOTOB7HO IPA3/HHMHBIÏÍ OÕ@H, HOTOMY WTO ÿ M€Hñ TOCTI. T0 MOI AÐY2b1 
Anna 1r Hlabe¿. 

ẢAHHR yWIETEZSIBHHHA, HA HIĐHO/KIẾT DYCCKUHỦI 3b I1 2UICĐATYDY B 
THRO¿©, JIIQÕIT? 1O8311H), TIDÊKDACHO HITA€T' CTHXII. 


lĨaner xyZozHIE. He/ABHO n My3©© ÕbI71a €GTO BbleraBEa. ÔH MIOFO 


X, 0 11BOHici. A cutể TĨaBo.r 
HITPA€T Hã PHTAD€ M HIUIOXO HUẾT. JÍDy3bñ JIOÕAT C7IVHIATb, K&K GH HOẺP 
DYCCRHP HApONHIS TIEGHH 


3HAGT, HHT€Đ€CHO ĐACCKAi3bIBAGT Ö XY/102KHIIKa 


O6ej\ yzK© roroB. Í CMOTPIO Hà dacbi: 2 aca l5 MHHYT. Á BOT lí MÔN 
TOCTII - 3BOHRT 8 JB€DD. 

Beũ Hà crOde, H MII 64/0168 GỐO/XATE. DOGFH G/U? € VHOBOHILCTBIIM, 
TOBODZL?, WTO 8C ÕzHOIâ BRYCHDI 

IĨOTOM MBI CJIViIIA€M MYSBIKY, TOBOBIIM O H033, O #HBOIUI€U. ƒ 
ĐACCEA3LIBAIO O HOBbIX BBICTABKAX H Myaeoe AHHa wrraer emxi Tlaber 


HITDAET Hà THYTAP€ H HOT HAI 2HGỐNHMbIG TIGCHII. 


2. Vị ngữ (cKaayeMoe) 


Vị ngữ là thành phần chính thứ hai của câu hai thành phần. V/ 
nại? biểu thị hành động, trạng thái hoặc đặc trưng của chủ ngữ. 

Vị ngữ chia làm ba loại: vị ngũ đơn giản, vị ngữ phức hợp và vị 
ngữ phức tạp. VỊ ngữ phức hợp lại chia thành động vị ngữ phức hợp 
và danh vị ngữ phức hợp. 


' Vịingữ _ . 
Vị ngữ = Vị ngữ phÚc hợp mm. Vị ngữ 
đơn giản “ãNH vị ngữ Động VỊ H”U phức tạp 
‹220 4|) phức hợp phức hợp Ty 


Vị ngữ đơn giản chỉ gồm có một thành tố, thí dụ: 
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[[DABHEIBHDHI BUIOOD TDO(ĐCCCHHỦ: HMGGT ÔGJBIHÓC SHAMCHH@ 


ZUZI !IOTOBGEA. 


Vị ngữ phức hợp gồm: có hịu thành tó, thí dụ: 


ÔIT HĐOAO21RAT 31H11MTbBCIE CBOIEM 21GH1ÓM, 


MôoïÏI öreH 6501 ppaqow 


Vị ngữ phức Lập gồm só ba thành tố trở lên, thí dụ: 


Ái ZIBWTE XONCT CPATB ROCMOH-ABTOM. 
3.1. Vị ngữ dơn gián (n®pocrmoe CKdä3eoe) 


2.1.1. Vị ngữ đơn gián biểu hiện bằng một từ 


Ví ngữ đơn giản thường chỉ gầm có một dạng động từ đã chỉa. 
Lăng động từ đó có thê là dạng /ời hiện tại, thí dụ: 


Be yrpo 8 J106210 Đ5DIlốy (TĨayCTOBRHII), 


WŸ KATIOTO GJIOBCKA ©€€Tb CBOI( JIOỐNWMBI€ 1IICä4T€2THI. 


hay dạng thời gua khứ, thí dụ: 


Core yze € 
TỈHETO HỒ BBIMOSIBHLT HT €1OBA (AÏiTMATOB). 
hay dạng thời (ương lại, thí dụ: 
ƒÏ TOTOBODIO C HHÌM HDO T00 4G2IOBGRA. 
T]?O TbI Õy/€HIb /J©JLATb 345TÐA BeeÐoM? 
Jang động từ đó cũng có thể là dạng (hức giá định, thí dụ: 


1 TODI130HTOM. 


Địi Ốp Men yrocruant, tro 2111 (Ñ 
CObee Ha€TYHHIO Ôbl 21670. 

hay dạng (hức mệnh lệnh. thí dụ: 
Thi T02R6 MeHđ Höïïidt (Bonnapeb). 
n 


3JH1 3NA1OT MOIO OIIHỐRY (RaTaeB), 


yCTb 2© TIIT: 


9.12. VỆ ngữ đơn giản biểu hiện bằng một eụm từ. Vị ngữ đơn 
giản có thể biểu hiện bằng cụm từ cố định nếu cụm từ đó ngang bằng 


vẻ ý nghĩa với một động từ, kiểu như: 


OKA3bBIBATb HOMOIH(b = HOMOFiLEb 


OIYCKATb OH/ORY = 0IHHÕATbCíI 


[DHHHMATb VHAGTIIG = VWAäCTBOBATb 


Thị dụ: 


TH NGHTCJIbHOCTIH TỊDC/[HĐVUET/E HĐHHWMAIOT YHACTHC BC€ €TO 


LT€HEL, 
ĐLi /10HYCTHLIT OLIHORY. 


2ã9 


3.3. Vị ngữ phức ILỢÐ (cOcrnaetoe c&031/606G) 

Vị ngữ phức hợp là vị ngữ gồm hai thành tố và chia thành đệng 
vị ngữ phức hợp và đanh vị ngừ phức hợp. 

3.3.1. Động tỉ ngữ phúc hợp (2402016106 COCHtG8H00 €RdäWeoatoe 

Động vị ngữ phức hợp gồm hai thành tế: trợ động từ (neiowora~ 
TêzIbHblli raaroal) ở dạng đã chia 


à động Lừ nguyên mau. 


Công thú 


của động vị ngữ phức hợp như sau: 


Trợ động từ dạng đã chia + động từ chính nguyên màu 


Thí dụ: 
đc €TapaHT€W cTVH1IIC YNHTBGZ. 
Mi gHOðHNM CMOTbeTb 


G2IB112Q}, 
Vậy trợ động từ là những động từ nào? 
“Thuộc trợ động từ có ba nhóm động từ 


&. Nhóm động từ chỉ giai đoạn. Đó là những động từ chỉ sự bú đầu, 
tiếp điển hoặc kết thúc, thí dụ như nawar, - HasruaTb, HĐ0/1022NAT1, 
KOHH(YTb - ROHHIETB, IICDCCTATIIVTE - HCĐCCTATD, CTATb (tương dương VỚI 
arp). Thí dụ: 

fÏ Ha484TI DCOG0TĐ LUYPb TIẾT trA34/L 

Möïi Greit yz:© ỐĐOCHAI ®#3/D12%. 

Ona cm: 


Hàwarb), ÕpocHTb (tương đương với nepec 


la G¿140b180110G2L R5 MÓE 3111110. 


6. Nhóm động từ tình thái. Thuộc nhóm này là: 
- Những động từ chỉ hhả năng hay không có bhả năng như moan 
- €MOWb, YNHTBCð - HAYITTbC2I, YMETb - cyMeTb, thí dụ: 
ỚTt pOHOI 3€XUTI 2ÄÿYDABEH O?OD6đ”- 
(Oerponoii), 
PVKH MAT€DI YMCIOT BC Ô€1017. 
- Những dộng từ chỉ sự mong muốn, e 
hạn như e 


1 TUIRAR LÍ MoFNH 


găng, quyết định chàng 
động từ xoTerb - 3axoTeTb, JIOỐITb, CTĐ€MErbGi, 
CTAPATbCH - HOCTADATbCH, HblITATECIH - HOIbBITATbBCS, penuttp. Thí dụ: 
“Thị xoqeine nomnu 6 Manme, IÍmpøa? (Bonxapen). 
BO/IbLIG BG€eFrO CTAÐHEM JHOÔHJIH 11020807WTTIb © BCIIX 
1ie0ÕbIHOBeHHbix (IlaycroBcrrrii). 
Ôi: n6ITaJICH /ỐCÔ7A9% MỀIHH B CBOGÏT HDaBOre. 


- Những động từ biểu thị quá trừnh suy nghĩ hoặc tâm lý nhụ 
YMäATb, COỐNpaäTbcñ1, HaMepenarbcä, ðoTbẴŒä... Thí dụ: 
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no C6MI €OỐH]PnIeTCSE 0CJD€G.PAOTNb 1 TODOZL 


Ôi ỐQzLICI 6 


HN GQ 1H hC2E BE CRÓIO JVLHV, 


ằœ AOt sử cụm từ có định có từ chính là động từ và ngang bằng về 
1a với một trợ động từ. kiêu như: 


EFOD€TB 7€CJIHMGM — [OHCGHb) ?RGJIRTb 
ỐLTE HE COCTOHHHH — MO1b 
HMCTb HAM€DCHHG — HAMCGDCBATBG7 
Thí dụ 
10T MaiTHHfE FODGIT TE€2HAEHGM Stdftseit 


T]ŠDHBIO CHOIBI HỆ B COCTOIHHHE OCHIGHOGLANĐ RBIURCHIS 3A MTD 


Danh bí ngữ phức hợp (tAICHHOG COCTAd8iOC CX@3U€atoe) 
Danh vị ngữ phức hợp gồm hai thành tố: động từ nối (raroa- 
elzrswu) ở đang đã chia và phần định đanh (arwennaa wacrb). Thí dụ: 
XHHOII nHJIHCTCH Cro/mmeili BbeTHaMa 
MOä AMaTb Ốb 1a YHHTC/IBHHHGH. 
Công thức của danh vị ngữ phức hợp là như sau: 


+ phần định danh 
Công thức này cho thấy ta phải giải quy 

động từ nào đươ, 

nh thê nào, 


¡ động từ nổi đã chia 


+ hai vấn để: những 
cơi là động từ nối và phần định danh được biểu hiện 


da. Động từ nổi [aaaøo.AbL-CastawuJ 

Thuộc động từ nối có ba nhóm động từ. 

- Nhóm động từ nội trừu: tƯỢNG (ONGACHENHbMG 61020/1DL-C64L3KH). 
Nhóm này chỉ có hai động từ là Øbrrb, äguirbeä. Những động từ này 
được gọi là trữu tượng bởi vì chúng chỉ dùng để thể hiện ý nghĩa ngữ 
phầp thgôi, số, thời, giống) mà không có ý nghĩa từ vựng, tức là có thể 
bỏ chúng đi mà câu vẫn giữ nguyên ý nghĩa. Thật vậy, hai câu sau 
đây không có gì khác nhau về ý nghĩa: 


XaHOoÏi #B0Đ1Grem €mosuueu CPB, 
Xanol - cmo.uuwae CPB, 

Tương tự như vậy. hai câu sau đây cũng không có gì khác về ý 

nghĩa 

JÏHDHÉA €CTb CAMOG BDICOROC HH CAMO€ TĐV/IHOG T7DO216/10M1G 
1ickyccrna (IĨcapen) 
JÏHĐWREA - CAMOC BBICOKOG ĐH CAMOG TĐY/HOG T.ĐOZIG20HC 
M€GRVCCTBa 


Đăng chú ý là cách dùng động từ nối BBITE (động từ 6brm, ở đây 


tọ 
® 
r2 


có nghĩa là "là, thì" chứ không có nghĩa là "có, có mặt”). Dạng thời 
quá khứ của Ønrrb là ốbll, ÕpU1a, bo, 6ptan, dạng thời tưởng lai là 
Õyty, ðyxeim, 6y;ter, ðyxeM, ðyjteTre, 6y7y+, còn thời hiện tại chì có 
một đạng duy nhất là ECTb. Nếu dạng quá khứ và tương lai khên g 
thể bỏ được thì \g hiện tại thường bị Bỏ qua. Nói cách khác, đệng 
từ 6mrrb ở thời hiện tại có "dạng không”, tức là tuy không xuất hiện 
những vẫn có ý nghĩa - ý nghĩa thời hiện tại - và do đó vẫn phải tình 
là một thành tố của danh vị ngữ. Thí dụ: 


Moïi 6pa7 - #1icetep. 


VE BDAN — GPUUHJCHMIN§ XâHOHCKOTO  M€/IHHHHCKOFO 
TIHCTHTYVTA. 


OH MOjI ÕJH13KHH ÔÐ/2. 


Trong ba câu trên, nazkenep, seinyeHnk và xpyt vẫn lÀ danh VỊ 
gữ phức hợp. 


Cần chú ý đến khả năng chị phối cách của các động từ nổi trừu 
tượng. Động từ anmarbcn bao giờ cũng đòi hỏi cách năm, thí dụ: 
PVCCKIG HADO/(HBI H€CHI: HBOEHIOTCH KDYTHIEHUIIM NG411:- 
1G2£Ã€CB@HHOII /1IrebaTypbi. (A., Toicroil) 


HO. MUDOBOHL 
Động từ ð6rrb ở thời guá khứ và tương lai thường đời hỏi cách 
năm, đạng cách một hiếm gặp hơn. Thí dụ: 


"Thị ÕblvI 6/IH€TBGHHHIAT CbLUO/MĐ, RâR 12B6CTHG (BOH/ADGB). 
ra /71eBowEa y/KT 1'/đ02CHU1OAL 
đa8TÐa HOTOA ỐyX€ŒT trữnoä. 
Còn ở thời hiện tại, đù dạng eerp có hiện điện hay không thì 
đanh từ hay tính từ đi theo luôn luôn ở cách một. 'Thí dụ: 


TĨAIH HOBDIT TÓM OH€Hb &#ÐŒ€C10bLU 


Ô†O 3HAMCTUTTIII TRŒ4t/02A111® TÏYLHRHHY, 


TĨa23un ecrb 
- Nhóm động từ nổi nữa thrữu LƯỢng (ROA1/OmGAGHðIOtiie 22020/tb1- 


CäâMO€ BDICOROĐ .DQ41đ/101146 2HTRBBAT 


/DBL 


Cö413VM). 


Thuộc nhóm này có những động từ Haanparpcnm - HasparbCim, 
CHHTYATBCI, RA3ATĐCH - HOKAS3ATbCH, OEA3bIBATbCI - ORA2ATL©I, 
CTAHOBITTEGSL - CraTr, 1©lareea - eterarees. Những động từ này gọi là 
nửa trău tượng bởi vì tuy chúng không thể sử dụng một mình nhưng 


vẫn có ít nhiều ý nghĩa từ vựng, không thể bỏ qua được. Thí dụ: 


TOT CTY/CHT CHITACTCH CŒÈĐU2U 1/2004 B HCTHTVTG, 
“T€HIL OT KVCTOB Hà /IODOT8X CTAHOBHLIHCb ỐO/10G Q1HHĐL4LU 


TpaBbi /IG/1AIOTCH ?HỂ/HĐbU 0T ĐOCDI, 


Những thí dụ trên cho thấy danh từ hay tính từ thường ở cách 
nữ sau các động từ nồi nửa trừu iợng. 

Nhóm động từ Hội tình huông (3HGALGHATRCAbMWbEC 2A@20At- 
Cười di2u ) 

Thuộc nhóm này thường là động từ chuyên động như yÖrn, 
HĐLUïfH, HepHyTbes.., Và một vài động từ khác. Những động từ này 
về ban chất không phải là động từ nối nhưng trong những tình huống 
cụ jsháp nhất định, chúng có thể đóng vai trò động từ nối. Thí dụ: 

Cerozur moii oren npwmm¿t 3caaaniar (hay 1/emaasrg). (“Hôm 
này, bố tôi đi làm về với về mệt môi”) 


[loc1e serpeww oia nepnyaracb 6ecẽaoW (hay accẽaa2). “Sau 
cuộc gặp gõ, cô ấy trở về nhà rất vui về") 

tlrzweiep Ilerpos m6icrynaa nepestar (hay nepø»rg). (“Kỹ sử 
Pêtørốp phát biểu đầu tiên”) 

Các thí dụ cho thấy khi đi với động từ nối tình huống, tính từ 
thường đặt ở cách năm (dạng cách một hiếm hơn) và thường chỉ tâm 
trạng ở một thời điểm nhất dịnh 

b. Phần định danh (uAteHnaa tacm) 

Phần định danh là thành tế thứ hai bắt buộe phái có của danh 
vị ngũ phức hợp. Cách thể hiện phần định danh khá đa dạng. Nó có 
thể hiểu hiện bằng những cách sau đây. 

- Đanh từ ở cách mội, cách hai, cách năm hoặc cách sáu. Thí dụ: 

?I{©PTBOBATL €0Õ0ïi J14 CHAaCTbf HĐYTHX Ốb4O IDHBbISKOH 
Corm (71. TozieTofi). 
3O ỐbtiL FDYV3OBHK, H0JIHBIÏI CTAĐDIX BGLHGI. 
BoytA Ốp(4đ €©€pOF0 HB€TA, HO OSGHb TDO3DAMHa, 
TOT CHIMHATHMHDHÍ CTADHK ORG3G/iCGfŒ2C MOIM TIPBBIM 
VMHTCZICM. 
- Tĩnh từ đảy đủ ở cách một hoặc cách năm. Thí dụ: 
jloc C0101 ÐA/OCTHEL 


, Ipaz/gitntuii (TxonOB) 
Ð BALUH FO/NBT Ø1 Ốb0 HCHPHBCT.IHBBIM, XMYDBIM (GĐG71H). 

- Tĩnh từ dạng rút gọn. Thí dụ: 
TOIYOOKM HAI BO/DI, HHĐOEA  HHBOJIbH- S6N311 
(IHaKonckwii) 
Á MH€ JIIMHO OH Ốp cñMnaTuden (ĐBODOHHH), 

- Tính từ dạng so sánh. Thí dụ: 
loMa — /40/FOBGMHCC JHO/C HH: ỐDIBAIOT GBUJICT©JIRIMH 
H@CKO.TBRIX 3110/ICKHX HORO¿IeHrii ([ÍAaVCTOBCKHfI). 
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TDVREH MIAPEDH CAMBIG H€2KHbI© 

Ôi NŒ30.1C71 MHG ÕO/ICG YMHBIM, HỀM Ó HỆM TOBOĐIHUT. 
- Tính động từ dạng đầy đủ cà rút gọn. Thị dụ: 

Cre 

C T€I15 OCPCHIGHA 3O/TIOTDIM €O2THIeM. 
- Nhiều loại đại từ. Thí dụ 

SÄneeb VrOzIb - €RoH. PaiioH VreM Õñorar, 


q 3 OHAX pA3ØHTBIC. 


?ÍfeHa 1d H€TO BCE. 
Eargoe pea 
- 8ố/ữ. Thí dụ: 
“TĐị1 THIIOC TƯITb - BOCeMP. 
MOä TDYHHA - HIeCTai. 
- Trạng từ. Thí dụ: 
JÍOH€DH y H€Ẻ y2X© #AMyZECM 
- Động từ nguyên mầu. Thí dụ: 


JÏO/TT A2K/LOTO €/IOBGKA - 3AHIHHLA4Tb II CTĐOHTb PO/UIHV. 


JIbTAT Hamief DaØoTbi? 


J621O XY/102KHIKA - HDHHCTH JTO/1M ĐA/OCTb. 
- Từ chỉ trạng thái. Thí dụ: 

ĐI? € TOÕOÏi B€€T/IA €WACTJIHBO. 

CMGCØIrb€Ø Hã¿1 ỐGNHBIMIH Z#€CTORO. 


Chú 3: Nêu từ chỉ trạng thái đứng sau động từ nguyên mẫu thì 
động từ nguyên mẫu làm chủ ngữ oà từ chỉ trạng thái là vị ngữ, như 
trong trường hợp này chẳng hạn. Nhưng nếu từ chỉ trạng thái đứng 
trước động từ nguyên mẫu thì đó là thành phần chính của câu vô chủ 
một thành phần: 

RaR #%e 


roKo cMearbea nan ðennniMUI (*Phột tàn nhẫn nếu 
giều cợt người nghèo”) 
Còn câu trên dịch lạ "Giêều cợt người nghèo thạật tàn nhân” 


- Một số loại cụm từ. Thí dụ: 

ÔH ỐnL¡ MaC€T€epOM Hà 6€ DYKH (Jyöo05) 
HGCOMHCHHO, - O/KHO 13 JDCBHGÏHIHX JICpCBbCB. 
(CORO7IOB-MiHRrTOB). 


3.3. Vj ngữ phức tạp (Caoacitoe CKa31/eOoe} 


phức tạp là vị ngữ gầm có ba thành tố hoặc nhiều hơn. Về 


đại thể, vị ngữ phức tạp là sự kết hợp động vị ngữ phức hợp và đanh 
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vị tiưu phức hợp. Thí dụ: 


ÔHI XOT€¿E HỤO/10211 
B paHmell ĐHOCTH z1 Mẹ M (B100) 
[hi xem xét loại vị ngữ này, cần luôn luôn chú ý đến dạng không 
cưa đồng từ, Chẳng hạn vị ngử trong câu sau đây vẫn là vị ngữ phức 
từ, vẫn gồm ba thành tố mã 
Ta: thành tố: 
TM 0Õã13aTG715LHBT TDS/LTTECSE GCTHO. 
Để hiểu rõ hơn, hãy so sánh với câu đó ở thời quá khứ và tương lai: 
AThl 0Ø838TG716HbTI ÕBLJIHT TDY2UETbCH SGCTHO. 
Mi 0ỐngaT€/IbHbIE Ốy/ICM TDY/UITbCñS GCTHO. 
“Tương tự như vậy, vị ngữ trong câu sau đây cũng là vị ngữ phức 
tì gồm ba thành tí 
ƒ[ OH@Hb pAJ[A BaC BH/ICTb. 
ĐI 71G.12EHbI VHHTECSE V H€TO JUOÕBI1 RE 3HAHIUIML 


Ié VHHTĐB€2L 


TT NITCMIPHE 


dù trước mắt chúng ta chỉ hiền hiện có 


BÀI TẬP 
Đai tập 6. Dẹc các câu sau đây. Tìm tất cä các uị ngữ, xác định loại u¿ 
sgtữ tđơn giản, phức hợp hay phức tạp) uà cách biểu hiện của chúng. 
Lý TĨG/IOBĐK HASIHASTCH C© /€TCTBA. LÍMGHHO B /CTCTBG HANHHAGTCH 
TD€U1IaiOLIIIM VC/IOBH€M, €O3ABUIIM !1G2I0B©Ra, ñI eTcñ 
L3, 2RHaHb npegpacHa 1 y/uieHreeHa (Mastosekrri). — 4. Hepewo a 


203H1 11/IOBCR: 


17akg1, S)Irag (ODDKHf), 5. JHO/U1 XOTWT CỐCb€Wb ØTY 3GM2U0, I©P€/IAfb eể 
ẤY/114/HỤIM TUROJIEHHSM BO ĐCỀM CẺ ÕOTATCTB€ J1 KDa€oTe. 6, ![epbea /IBa - TPH 
$© ÕbITI+ /(DVSbØMI ([OpbKHiI) 7. Bea BaI€ÏÍ IOMOLII # Ii© 
8. Đ€CCHHH€ HOJI€BbI€ ĐAÕOTBIL ỐbIJIH 
tb - ĐTG cecTba Taytaira (exos), 10, A 
niBbIMM? (TopoEl). 11, Ÿ neề 


9 MbI V 


OTOBILICH ÕBL RK ðI 


tÓ¿ LAIEHI 


zaRcoHTcHir (Á, Toaetoji), 9, RfpaTRoi 
"1... .... 


7ĐI MO2KDIHI HAWSĐTTĐCSE G2(@JFAT 


ÝBI./I1 TH YMHDIE, 2ICHbIC, W€CTHDI€ T21438; 2H12 OTKpbITOE, nOỐpGe. 13. Họ 
cHữ\ H© TRO, - GMY CRaaaym (opbRHi). Lầ. C KOMAH/UIĐOBEI OHA B€DHY/IACb 
f0/npas, ZtonoatsHas. 14. Óu Ốbit Poro snoØttte peeb Mmp (JL Toaexoii 


Bài tập 7. Dọc đoạn truyện sau đáy. Tìm tất cá các thành phần chính - 
chui nựữ 0à 0Ệ ngữ - trong từng câu, 
Tp" y1ennka 
V 07 HOTO CTAPOTO MATEMATIIA ÕbIJU1 TP yHGHIIA. ]ẨOF7IA OHH ROHMUZLHT 
THIIITbC2L, CTAPBII Y!UIT©JIb CKAäaH: “Bbi HAHHHA©T© 3KHTb. Ÿ BAC XOPOHI€ 
Hung, Bhl 710/12K&HbL TIDHM€HIUTbD CBOH 3H@AHMZ1 B ?KJ13HI. JÍnwre wí CMOTDHTS, 


OJ5KO B 7IH2HH XOPOIHHIETO H €KOzZIbKO HJIOXOTO”. 
YHGHHIH YHHJUE H BÊDHYZIICb €D€3 TPM T071. 


ng 
lai 
øt 


- JJOPOTOH VHHITGAB, - HadAH ĐACORA2DIBA1b H€PBUII VNeHUI, - 1 Hè 
TD4TLI BD€MGL 35. ÔHa.... 

- ÑTO OHa? - H© HOHWJI VMHTOLB, 

- Moä weeHal ÁN, ØtO gaMGATG/IbHAZ 2S€HHUIHA, yMHAU, Kpaenpeg' VI 
HAC ỐO¿IbIHOI HOM, XOpOIHH© /T€TH. lÍ BC€Ẵ OHI XOTWP VBILl€Tb Bác, 
1I03HaKOMITrbcñ € BaMU. 

HO THỊ /HOJIKGH ỐPLH COCKHITATb, CKOZIDRO B 23H XODOLIEIO ŒT 
CKOZTEKO TIJIOXOFO.... 

- Ñ cHirrazl HO B ?§H3HH €CTb TOJIBRO XOpOIIee, B 3RIH3HH He I 

4I76/1b B3/1OXHYUL JE CA C2IYLURTB, HTO TOBOĐITTR PO BTOPOÏI VHGIHIR, 

- ñ BCẼ BĐEMUi CHHI†AUIL ÖJ M€HZI ÕDI,IO MHOEO /IOHCE, ÏÏO HOTOM Z1 10†eDä2 CC, 

Â KaK 2G XOPOUI€€ 1í III0XOE? 

- Xopoiree? Ñagoe xopoimee? Tne owo? Bùi cro BH/(@1 

XOBOHIEFO. T0.IbRO TIOXOE. 


2IO4OTO 


Ở B2KHAHE HẹT 


Wiireitb OtUftb B3/OxHyal. HO TYT H421 FOBOPIIT EPO TĐ€TIÍ yHeHUk, 

- Ý4ifrezlb, # BIUIGTL H XOpOHIeE, HH natoxoe. B 2613H1 G€TE Gdae+9tinbte 
HÍ H€CHACTHbI© JHO/JUI ÍÏ XOWY, 4TOÕBE HỆ ÕBIJIO HICHACTHDIX 2IO/LGÍ fl XONM, 
MTOỐDI B ?&II3HM ÕbIJIO TOZIbKO XOPOIIEG. ï XOMY, qTOÔbi HỒ ÕbI21O T10XÔD. 

- HO TakKOTO /IGÏÍCTBIHØI HT B MAT€MATHK©, - CKA3A71 GTaĐBIÍ MAPEM+TUH 
ỞH IIOMO¿2I4821 11 7OỐABILJT: 

~ Ha TAROTO /IBÏÍCTBH/ HỆ€T B M&TEMATIIKE, HỘ 3Ó IID@KDACHOE 7I6fiC'BIC. 
“Thi XOPpOIHO TIOHHUL MOIO. HayRY.. 


II. Các thành phần phụ (Bropocrenewrxe +ientbi npe/utozsenu) 


'Trong câu, ngoài thành phần chính còn có thể có những thành phản 
khác được gọi là những thành phần phụ. Có tất cả ba loại thành phần 
phụ là bổngữ, tính ngữ uà tạng ngữ. Thí dụ như trong câu 

bETHâaMCKAØ1 3ROHOMWIKA ÕBICTPO DA3BI1BA©TCf. 
ngoài hai thành phần chính là chủ ngữ awonownka và vị ngữ 
pasnapaercs, còn có các thành phần phụ là tính ngữ ø»ernaweEas 
và trạng ngữ ðpIcrpo. 

Còn trong câu: 

CTY€HTBI 113ÿ4AFOT ĐYCCKHL 3DIK. 
thì ngoài hai thành phần chính là chủ ngữ ery/enmei và vị ngữ 
waydaror, còn có hai thành phần phụ là bổ ngữ a3mw và tính ngữ 
pyccKHH. 


1. Tính ngữ (onpe;eienue) 


Tính ngữ là một trong ba thành phần phụ của câu. Tính ngữ la 
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thành phần phụ có quan hệ 0ới mót dạnh từ thoặc loại từ khác da 
tục danh từt hoá), làm rõ nghĩa cho từ này bà trẻ lời cho các câu hỏi 
KOi? ©el? oTopnii? Giữa tỉnh ngữ và đanh từ được nó làm rõ 
+ luôn luôn có mối quan hệ tính ngữ (OHDC/tETWT€bBHhI© 
OtiIorreina). Thí dụ: 

PAHBIIO ÿ Õ@/ĐIBIN 2IO/IGfI H@ Ốbl1Ó BO3MO2KHOCTH VITTbCS. 
Tính ngữ thứ nhất là ốezuix, nó 


Trong câu này có hai tính ngữ. 
có quan hệ với đanE từ mojei, làm rõ nghĩa cho danh từ này và trả 
lời cho câu hỏi " gaRHX 2H16/t€Ï HG ỐBEIO BOSMOSRHOCTH VHHTbGH 
. Tính ngữ thứ hai là ywnrben, nó có quan hệ với đanh từ 
á lời cho câu hồi 


păarbine? 


„ 


Mmozaenoermr, làm rõ nghĩa cho danh từ này và 
TKROII BO3MO?/SHOCTH HC ỐBI1O V Õ€G/HDIX 210/6 paHnpite?” 

Tuỷ thuộc vào tính chất môi liên kết giữa tính ngữ và danh từ 
được nó làm rõ nghĩa, ngụ 
phù hợp và tính ngữ không phù hợp. 


ï ta chia tính ngữ làm hai loại: tính ngữ 


1.1. Tĩnh ngữ phù hợp (cozaaco801-t06 0peÐe1eue) 


Tính ngữ phù hợp là tính ngữ ràng buộc với danh từ được nó làm 
xõ nghĩa bằng mối liên kết phù hợp, nói cách khác, fí:} ngữ phù hợp 
là tính ngữ phù hợp lê giống, số cách túi danh từ được nó làn: rõ 
nghĩa. 

Tính ngữ phù hợp có thể biểu hiện bằng những loại từ khác 
nhau, 

1.1.1. Tính ngữ phù hợp thường biểu hiện bằng tính từ đây đủ. 
Thí dụ: 


Moïi Ố2IH3EHÍI Ở}Đ}/ẽ 2SHBỆT B 3TOM MHOTO2TA2KHOM ÔO3G. 
ỒTO HOBBIÏ QUKGH ĐYCCROFG (ÔŒw2tp†nema 
Đ COBDGM€HHOIÍ 2113101 GHODT IITĐACT BA2€HV1O PO. 
1.1.2. Tính ngữ phù hợp có thể được biểu hiện bằng tính động từ 
đány đủ. Thí dụ: 
[0211871 JIYHA €TOITT BBICOEO Hãÿ7( €IHHHMNH Ở0210.41. 
TỊDY8OBIK IH0/UbGXâ41 K CTPOSHHGMYCH 5001110 
1.1.3. Tính ngữ phù hợp còn có thể được biểu hiện bằng một số 
locu đại từ. Thí dụ: 
9Ta 1011@ GOCTOMT BC€TO H3 /BYX JOMOB (T/XOHOB). 
JIGPMOHTOB HOB@PII ÕVMAT© TIONTH BHCẴ CBHOM 11/6C?17166 
(Ty.m). 
1.1.4. Tính ngữ phù hợp có thể được biểu hiện bằng tính từ so 
sứ nh (dạng so sánh tương đối phức tạp và dạng so sánh tuyệt đối). 


267 


Thí dụ: 
đanawa T€ODWH - BGCTH K HOBOl, Õ0/ICG BBICOROH (Op.UC 
GỐIICCTBGHHOÏT 2KH3HI. 
“TYPH€TbI IIO/IOIHJIH K CAMOMY TIYØOKOMY 036071/ 8 MIPC. 
1.1.6. Tính ngữ phù hợp có thể được biểu hiện bằng số từ thứ tự. Thí 
dụ: 
A H flnr© BOT V24© BTOPBIG CĐ LUIẾT CIUIBHbUÍ /O3KJH 
(Wexoh). 
Ð ero paccKa3e pacCKAäbIBA©TCH O I€ĐBBIX ỞH/£ M8. 
1.3. Tính ngữ không phù hợp 
Tính ngữ không phù hợp là tính ngữ không có sự phù hợp về 
giống. số, cách với danh từ được nó làm rõ nghĩa mà thường ở một 
dạng cách nào đó hoặc là những từ không biến đổi. 
Tính ngữ không phù hợp cũng có thể biểu hiện bằng những loại 
từ khác nhau. 
1.3.1. Tính ngữ không phù hợp có thể biểu hiện bằng danh từ ở 
các cách, trừ cách một, có giới từ hoặc không có giỏi lừ. Thí dụ: 
HAHT TOBBHI 1/00001G45 ĐYCCROPO 2I3b1€A - 20/20MH1Fd 
BblCOROPO ĐOCTM, B OHEAX 
]ŠO MH@G IIOJOIIVIA ỔGđ//10ÿ0 €C ÉPHBIMI TJIA3AMH 
ñl KVTHI 71RA Ô/170 Hà KOHIePT. 
1.2.2. Tính ngữ không phù hợp cũng có thể được biểu hiện bằng 
đại từ sở hữu ngôi thứ ba ero, eẽ, ax. Thí dụ: 
Ð €Ẻ đECULHGM GuUỔ€ €CTb TO-TO TĐHBUJICRAT€JIbHO€. 
Đce B©DIUIH ©FO €/206đ2. 
1.9.3. Tính ngữ không phù hợp có thể được biểu hiện bằng tính 1 
cấp so sanh tương đối đơn giản. Thí dụ: 
Ôn ÕbIn epnaan 7py?zkÕo c Øee/uxol erapLue ero (đen) 
1.2.4. Tính ngữ không phù hợp còn có thể được biểu hiện bằng 
động từ nguyên mẫu. Thí dụ: 
Ÿ M€Hf HGT HŒ/02D€HUI CIOPHTBCRH € BAMU. 
JIỆGAG10G BĐICKASATECH HOUTH BC€TJIA ÔbIBAGT CWUIBHGG, ỒM 
2G/G14G @MY~HHỐYb y#mTrbcä (lIcapeB). 
1.2.5. Và cuối cùng, tính ngữ không phù hợp có thể được biểu 
hiện bằng trạng từ. Thí dụ: 
CoceÐu cJ1eBa, CIpaABaA, /13?K© €BGpXY IPIIXO/IH CMOTĐ€TB Hà 
Tipocbeecopekui nonapo (Ilo.reRol). 
ƠH JIOÕWT wO@Ô@ I0-TYp€LIKH. 


BÀI TẬP 


Hài tập 8. Dọc các cầu sau đáy. Tìm tát cả các tính ngữ, x 
1á tịnh ngữ gì (phù hợp hay bhông phù hợp) oà cách biểu hiệ 


định đấy 
ì của chúng. 


1. T€2DMG 2IBCDHL HDHBG2UL B HCÕGZIbtHlyÓ ROMHATY C ORHAMH Hà ÿSUULV, 


 TỈU Đ2ÓT T@ÐBDHI pac 1H IOE3HĐ H 38HOMHILI OCOOPHHO #CHO. 
£ MRCHUEHH JTAMHA THƠ POVTVỐBEM AÕA94VĐOM OCBCHULET C@DBIG GTGHHI Bể 
tuuHattba, +, EFO (ĐHTYPA B CTADCHBSOMI TẾMHOM KOCTIOM€ HONTJ 0158/16 € 


TIÊMHBIM KĐECIOM. 5. JhO/HT 


VØASG JEUBHO MÔMTAIU1 O BO3MOZKHOCTIT /ITATb HO 


m ⁄_6. ÖTO Õb1 TP2/UHUIOHHUIH TIDA3/UH1k BBTIYCHIKOP -I€HTHFPACRIX 
ĐOCL 7v TOHHBROC JUO MO/IOJOITE VHUITGJLBHHHBL CTĐOTO HỆ Đ€LUTEFELIBHO. 


fÌ |] HPHRO OCB€IIEHHOÏI HĐG/IHCÏI /(B€DB Hà/CBO BGIE 


H TOCTHHYK. 9. Ero 
CỤ WE0-TO HDIDTHOE K2E/IOMV ÔBDIO JIOCTOHHO BOCXHHIEHHS II 


© 26 


rơi. 1Ú. B KYXHIO BOIILIA /€BYI 


IIKä CPE/HH€TO DOCTa, C HĐOCTBIM JIHHOM 


11ƑOCTUIH "PO JICTOÏÍ ROCOIÍ CB€T¿IbIX BOUTOC. 


2. Bố ngữ (nononnenne) 


Bổ ngữ là một trong ba thành phần phụ của câu. Khác tính 
ngữ là thành phần phụ chỉ có quan hệ với một loại từ là danh từ, bổ 
ngữ có thể có quan hệ với nhiều loại từ, nhưng câu hỏi chung để xác 
định bổ ngữ là RTO? 'ITO? ở các cách gián tiếp, tức là bổ ngữ phải 
trả lới cho các câu hỏi koro? dero? KOMY? demyY? € KEM? € H€M? Ó 


ROM 


Ó HỆM? V.V... 
Thí dụ như trong câ 
MMbi MO2ROM 2ODỠWTĐCðL GBOI-M y€IIeXaMH. 
amn là bổ ngữ, nó có quan hệ với động từ ropjursca và trả 
lời cho câu hỏi: 
MCM MbI MO2KeM TOD/UTEbCA? 
Trong câu: 
TỊG/IOBGR BCCF/A C?.JC420NG21 K CHACTEIO. 
Lhì § eqacrbio Ìà bổ ngữ, nó có quan hệ với động từ erpemwrew và trả 
lời cho câu hồi: 
] GGMY 8CGTHA CTĐCMILTCH HGJIOBGK? 
Trong câu: 
JÏ31JCHMG Ä3BHSOE TIOJIG3HO 11 H€OỐXO/UTMO. 
thì zzimow là bổ ngữ, nó có quan hệ với danh từ øaysenue và trả lời 
ehø câu hỏi: 
~ [Í3VW©GHH€ 4€GT0 HOJC3HO HE HGOỐXO/MO7 
“Trong câu: 
M H1/2CHO Ba1n@ MH€GHH. 


thì yene 
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thì mme là bố ngữ. nó có quan hệ với tính từ nyzKkno và tra lời cho cầu 
hỏi: 


EOMN HVNGHO MOC MHCIHG? 


“Trong câu: 
S316cls ỐpT1O 


21111110 VJLHQHBIĂT TM. 
thì myM là bá ngữ. nó có quan hệ với từ chỉ trạng thái enpnuno và 


trả lời cho cầu hồi 


XÍTo ÕbL29 C¿IBH 

Ahứ tàu, bố ngữ thường có quan hệ tới động từ (hế cả tính độ 

từ cà trạng động lờ), những cùng có thê 
từ, từ củ lrạng thai 
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só quan hệ cói danh từ, tính 


Chủ ý: Cầu phân biệt cai trà của dạng cách đúng sau danh tứ. 


bi da dã thấy trong phần tính ngủ không phù hợp, dụng các 
dụnh từ có thể dóng cai trò tính ngữ, nhưng đó là danh 
từ bình thường, không phải danh từ cấu lạo từ động từ 
1 dạnh từ là dũnh từ cấu tạo từ động từ t 
chia hành dộng (Hếng Việt thười 
w nhac "ciệc học tập”, 
Hãy so sánh: 
TUGDQ 3L 61111 1/LGỐN tt (31C. 

(trong càu này uautKu là tính ngữ không phù hợp LÌ 1JeÕ1u„t 
không phải là danh từ cấu tạo từ động từ) 

Cùn trong cầu: 


đưng sau mộ. 


CỒN giữ HguyÊh ý 
có thêm chữ “sự” hoặc “niệc” ở 


phía tru 


ự phát triển") thì dạng cách di 
theo là bố ng 


FÍ31JUG1014C (3C 4110020 T.OMO2QGTR HAI G 23100 
thì @usuteu là bố ngữ cÌ danh từ uaWwewe là dinh từ cắm tạo đừ 
động tử tà còn gũt nguyên ý nghĩa hành động. 

Đăng chú ý là một số danh từ trong tiếng Nga tuy cấu tạo từ động 
từ nhưng có thêm nghĩa chuyển, tức là tổn tại hai dụnh từ đồng âm, 
một danh từ nân øiữ dược ý nghĩa hành động còn danh từ thứ hai dã 
1 nghĩa bành động. Chẳng hạn như danh từ pụkosoÐcmeo (cấu 
tạo từ động † pụkoeoôurnu) từa có nghĩa là "sự lãnh dạo” cửa có 
nghĩu là “bam lãnh dạo”, danh lừ ynpaaaewue (eãẫu tạo từ động tử 
1)Q84st) tửa có nghĩa là "sự quản lý” từa có nghĩa là “ban quín 
trừ, "bạn chập hành", danh từ uecaeÐoaarue (cấu tạo từ động từ 
ccacØ0oøarrto) cửa có nghĩa là "sự nghiên cứu” cừu có nghĩa là "cô 
trình nghiền cứu” o.e... Nếu danh từ đi trước tân giữ được ý nghĩa 


hành động thì danh từ dị se là bổ ngữ, cẵn giữ nguyên dạng cích 


th bạ động từ góc chỉ phải, củu cú dđạnh từ dị trước dã mất ý nghĩa 


hành dụng thì danh từ dị sau là tìch ngữ cà có dạng cách hai không 


giải /H. Fäy so sánh: 
Ẩ HN (81PHHC WEG1CDE, Qê71021H0Đ. RO/MĐGH1 HC 8DOCTO 
Oh CHIG1  MICNOẠI - 1ƒHĐdHLPMtGL  COIO3G — G5CTNHGIICNUA 
Nucũ moaei 
ữ bởi tà 
Ốc quản 
- Còn trong câu thứ 


hong câu thứ nhật tỦ dụnh đừt koamnatuebi là bố n 
duinh từ 1ịnpaetewwe cần gữt dược ý nghĩa hành dộng (Vi 


Tà một công f* lớn nhì Có, 


không hệ đơn: giản" 


hàn danh từ co1oäd là tính ngữ bởi cỉ đánh từ npdaeaenuue đã mất ý 
nghĩu hành động COng ấy dã trở thành uy tiên ban chấp hành Hội 
nhà tan Việt Nai”) 


Cần eữ vào dạng cách của bổ ngữ, bổ ngữ chín là hai loại: bổ ngữ 
Lạc tiếp và bổ ngữ gián tiếp, 


3.1, Hổ ngữ trực tiếp fapa.moe Ôon0A1ee) 
3.1.1. Bồ ngũ trực tiếp là bô ngũ có dạng cách bốn không giới từ. 
Thí dụ: 
MGTG/L?2RD 2102021011 đb(ổÐđ@?b c©ÕG 110/1XG/UU111) HpO()€CCHIO. 
l3 OElTa MIOOÏI ROMTIATBI XODOILIO @đMỞMO GI1166 MOPpG. 


TÍịG2 KHIPY, VIÓ OÕA'TITb BHI7MAHII6 1ia €ễ CÓ/I0D2RAHIC, 
1 Pä3T70BAPIIBA/1 e MŨ.1öTBIM BĐA1IOM, ORO1L11L601001 


MC/HIHCTHTYT 2LBà TO/(A Hải 


1. 
Các thí dụ cho thấy, bổ ngữ trực tiếp eó quan hệ với động từ trực 
tiếp (Chế cá tính động Lừ và trạng đột 


ø từ cấu tạo từ động từ trực tiếp) 
và với một vài từ chỉ trạng thái như c2IbIHHO, BHJHO, 23716, 2EAJTRO. 
3.12. Bổ ngữ trực tiếp cùng có 0hể có dạng cách hai không giới từ 
nếu có tiểu từ phủ định HE bên cạnh động từ trực tiếp hoặc từ chỉ 
trạng thái. Thí dụ: 
CMỐIDATHO HỘ TDH H10 GPO HĐJE 
M: GVO MHGHHD, 
vÄ/LCCb H© CIb10 GỖ rö2ioca., 


O2GHH11. 


H© 110171210 Di 


Chú ý: Trong tiếng Nga hiện đại, nếu bên cạnh động từ trực tiếp 
có tiêu lừt phí định TH thì bổ ngữ trực tiếp không nhật thiết phải có 
dạng cách hai bhông giới từ mà cũng có thổ có dạng cách bốn hhông 
giới tua Hai dạng đó được sư dụng song song bói nhau: 

Ôi CUY HG 710091201064 010L KHUPH (hoặc 2TYy KRHHTY). 
ÏlifOrzta ñ H€ €2 TAROFO nHoro (hoặc Tagoe 


THOPO MODO3K 


BIEVCHOC WOĐO2ECHOC). 


371 


Tuy nhiên, uẫn có những trường hợp bắt buộc phải dùng cách 
hút, do là 

- Khi tiểu từ HE đi uới động từ HIMETb, thí dụ: 

ñ H€ 1/4110 HT. 
a1 ĐOUICHH HỆ 121007 3HANGHUGI 7718 M©HA. 

- Khi tiểu từ HE đi uới động từ là thành tố của một cụm từ cố 
định biểu như HIE WTPATb POIIH, HE OBPAHIATb BHWUMAHIH, 
HE  HPOMSBOHNHTB BHEQHATZIEHHH, HE OHA3BIBATD 
TIOMOIHH. Thí dụ: 


Cne©RTaR/Ib Hẹ 


?POMW3G02 RHGHATJIGHIUI Hà 3Ð1ITG/I©II 


Hệ 060140110 BHWMAHHH HA €TO MIICHI, 
- Khi trong câu có những từ nhấn mạnh sự phủ định biểu như 
HH, HIHAICOHI, HHNTO, HH OJUIH. Thí dụ: 


JÏH3a nONHHaA Hà H€TO T1143a. ] 


1 TODZI, HH TP€BOTH OHII HG 
6bipda2ca.atc (TYPTGHGB). 


3.3. Bổ ngữ gián tiếp (Kocsetioe 00041061046) 
Bổ ngũ gián tiếp là bổ ngữ có dạng cách bốn có giới từ oà dạng 
tất cả những cách gián tiếp khác cô giới từ 0à không có giới từ. 
Bổ ngữ gián tiếp thường biểu biện bằng danh từ hoặc đại từ. Nó 
thường có quan hệ với động từ, thí dụ: 
ÔT€TL /1L1 €BIHV HOBBIIT B@JIOCHII6/L, 8 JROWE@ HOBBIG WTDYVHIKH 
ƒfÍ Tre 01€Hb-TO ero Øo?oc» (OcrpoBcKiiii). 
HH CƯƯỚNGG7ì M©HZI ÕJIH3KHM JDYTOM IÍ HAI©TCH HA MÔI) 
HO/UIGP2EY. 
Bổ ngữ gián tiếp có thể có quan hệ với tính từ, thí dụ: 
TDAHHZi neeHa aeTo oroca nà ocenb (IĨayeToneKuli) 


ÍfÏ H© BH/IS/1 DCRW đ.10®koaenncc Enwces (Tlexo9). 
Bổ ngũ gián tiếp cũng có thể có quan hệ với danh động từ nếu 
đanh động từ đó còn giữ nguyên ý nghĩa hành động. Thí dụ: 
HHROMY H€ HOBPMH, JHOÕWMOB CâM ĐYKOBOHIUI f066ÐKOU 
Bcero annapara (RernwHcran). 
Bổ ngữ gián tiếp còn có thể có quan hệ với trạng từ, thí dụ: 
OII ÿHWFTCZI 11/106 BCEX TOBApHIHCH. 
Đôi khi có thể gặp bổ ngữ biểu hiện bằng số từ hoặc động tư 
nguyên mẫu. Thí dụ: 
]J6€fTE /IG.IHTCñ Hà TPH € OCTATKOM. 
ñÏ TONĐOC1L GTO FOBOPHTb. Mồ/LI€HHO. 


bọ 
¬ 
= 


Chủ ý: - Nếu bở ngữ trà thành phần câu nói chúng) biểu hiện 
báng dạng cách có giới Lừ thì giới từ cũng năm trong thành phần của 
bo ngữ (hoặc thành phần câu nào đó), 

- Thí dụ cuối cùng đáng chủ ý bởi bì đề lầm với động 0Ì ngữ phức 
hợp. Sự khúc biệt là ở chỗ trong trường hợp động 0ị ngữ phức hợp thì 
cá động từ chỉa rồi lấn động từ nguyên mẫu đều có chung chủ thể (tức 
là chung chủ ngữ), còn trong trường hợp bố ngữ gián tiếp thì chủ thể 
khúc nhau, Trong thí dụ trên, người đề nghị 0à người nói là khác 
nhau, Hãy so sánh thêng 

JÏ tý WWAC4L Tag6011n. 

(maagarme là bộ phận cúa động 0ị ngữ phức hợp wuacs 

traasarnw Đ¿ cả hai hành động này đều có chưng chủ thổ). 
J1 t1 020 T.11881119 

(naaaamne là bổ ngữ gián tiến uì hai hành động "dạy" nà *bơi” có 

những chủ thể khác nhau). 


BÀI TẬP 


Hài tập 9. Đọc các câu sau đây. Tùn tất cả các bở ngữ, xác định loại bố. 


ngữ (bổ ngữ trực tiếp hay gián tiêp! uà cách biểu hiện của chúng. 
1, TÍäy4HHĐ HIOCTPAHHDIX #3bIKOB OÕ0fâIHa€T pO/LHOÏÍ 83BIK, 7I62IAGP €To 


ñosiee ØorarbiM. Ð ƒl cöØpat Õosnnttoii ỐvRer arux ngeros 3. Oðe/taouime 


DACCEKA2DbIH8/II O BNW€DAIHHM KOHIIC|TE, /ICJHHUDICh BIẾHATZICHHIHMH ƠT 
HOCCLICHI MYAS©6EB. %. HApOHAM IY3KEH MIIP, HADOAM HĐ HY2KHA BOÏHA. 
5, CHỊL O VIỆMI-TO TOBODELIH, CMZHICD, HO, VBIJIĐB M€HUI, TOTPdAC 3AMG2THA2T1L 


Ö, TÍDUEP€ LIĐäB/DÍ, Ố€Đ€THTC CỔ, B€bf€ H€JIOBCKY, KOTOPbUi HpnMeCE 
sHieToe CIORO. 7, MapHa IĨ6AHOBHA H€ 2HA214 NHIHYTBI HOROH H HỆ /ABâi1ã 


F BaM 


HO HIEOMV ĐÃ cfowx 3HaKoabix (2L rofi) 8. Cepreii emš Hewnoro 


[OCH2L€2L, CƯ ĐA3 HOCOBGropav( Chế 
9 DPU TOHOC, HOAIHDHI COHYDCPDIUE RO MHC, TĐOHYUT MGHH 7O C63 
WOMCZE HỒ TOJSRO BCH@ TIDHĐOHBI, HO 1 BECHC 


ĐDY LÏYRHHY HOEXATb B JOM Of/UbIXã 


IÚ Tlephoro Man Mur pa 


©aoneqecrsa (Openốypr) 


3. Trạng ngữ (O6CT05T€¿IbCTBO) 

Trạng ngữ là một trong ba thành phần phụ của câu. Trạng ngữ 
chỉ thời gian, địa điểm, nguyên nhân, mục đích, phương thức của 
hành động hoặc chỉ mức độ của trạng thái, tính chất. Tuỳ theo câu 
hỏi. trạng ngữ chia làm nhiều loại, bất kể trạng ngữ được biểu hiện 
bằng loại từ gì. Thí dụ: 


273 


Mosi ceMbäl 2E4BGT B XaHoc. 
I®)-) PO/U171€Ø1 HH BBIDOC 37GCb. 
ÔTOT 1GIOBEK MHOTO JICT DaÕ0Ta2I 3a npanHHebi, 


Trong những câu trên đây, các thành phần ø Xanoe, 3/tecb, öà 
rpanaei đều là trạng ngữ địa điểm vì đều trả lời cho câu hỏi re? 

([l€ 4Bết Baina ceMb; Ứ4€ OH pO/ULICHI HỆ Bbipoc?, 
pAÕØOT8¿I MHOTO JIGT 3TOT HG/IOB€K?) 

Chính vì không thể căn cứ vào dạng thức để xác định trạng ngữ 
nên việc đặt đúng câu hỏi là quan trọng bậc nhất. 

Trạng ngữ có các loại sau đây. 


3.1. Trạng ngữ phương thức hành động (oðcmoztme4Aeernao 
0Ốpaä3u Ôelc1ngu.L) 


Trạng ngữ phương thức hành động trả lời cho các câu hỏi ga? 
KkaRItM o0pa3oM? Thí dụ: 
“TbI 1027KHA GTG JIOÕITB HĐG/LAHHO, B€eM /YXOM (ÂTOI€Toÿ), 
CTY/IEHTbI €J1ÿHHAIOT 2IOR2/UU1EA C Ố02IbIHHM BHMaHHEM. 
TOCTb TIDH@XäIT 1183-31 TĐAHIHHbI €AMOLIÉTOM 


3.2. Trạng ngữ mức độ (OỐcrnOse44»CTn80 €ÐĐbL tự C1fte1tGic) 
Trạng ngữ mức độ trả lời cho các câu hỏi Kag? 10 KaRoI 
erenenu? Thí dụ: 

Ơn oqeI 2JIOÕWT DYCCKY1O J1reÐaTYDÿY. 

Mbi KEpaliie ÿJU1BHLICb €FG C210BAM. 

Đcẽ aTG ỐbIIO H€CEEO2IbRO C2102H16. 


3.3. Trạng ngữ địa điểm (oốcrwosameAucmao ecmad) 


Trạng ngữ địa điểm trả lời cho các câu hỏi rxe? gy/xa? O1 
Thí dụ: 
fl BI€PBBbIC BCTD€TILICH € HGÏi TaM, B MoecRBe. 
Ha Õy/IyHeÏi H€/€¿IE MOÏI OT€IL HOG/(OT HA ROMAHJIHpOBKEY 3A 
TpAIMIV. 
O BeDHy/IC2L H2 AdDpHRH HA pOJUNV TOI H337. 


3.4. Trạng ngữ thời gian (oốcrnostTnetecrnao 6peØ1m¿) 
Trạng ngữ thời gian trả lời cho các câu hỏi Korxa? €EoisktO 
6peMerti2 € RaRnx nóp? xo kaenx nóp? ga waero9 Thí dụ: 
ABTYCTOBCKäW PGBOZHOLUIT Haa/1ACb B Xalioe ø 1945 ro/y 
Ou AOJIFO H@ MOT HINGTO H€ €KA3aATb 
Mi 3AHIIMä€MCH DYCCKIM 48BbIROM /BA Đi 


\ H HC/LC2I1O, 


CöØDAHIC TIĐOZU0212Ri.1GG0 BCCb 7€HD, /1Ó HO3/MIGÏI HOSH, 
% 


"Trang ngữ nguyên nhân tra 


Ò Trạng ngữ nguyên nhắn (OỐCTY030N€AÐCTRGO THDUW1CbL) 


cho các câu hỏi nosemy? oraero? 


1l dụ: 
12C CHOR HĐOCHY2ICIE CD©ZHHT HOSUJT OT HIYMA. 
Ñbi ĐỐC VeDHoxa B yHGC ÕaArOjtapg Ban GÌ nowonut 
lĨ3$ OCTODO?ZRHOCTH ÔIL HHCTO HĐ GE 
6, Trạng ngữ mục đích (o6crnosưneAocrn60 1eau) 
tạng ngữ mục dích trả lời cho các câu hỏi saqew? ;uøi sero? Thí 
dụ 


TÏa2K/IBHÍ /I€HbB MAMAđ XOZUET Hà DBIHOR đã IPOJYRTAMH. 
ƒ#l pöitIie Hà ruta?OpMV npontATbcsl € HHIM. (llayeToBCKiril). 


3.7. Trạng ngữ nhượng bộ (0ỐcTn03meA»cTn80 1C) 


xạng ngữ nhượng bộ trả lời cho câu hỏi necwmorpa nà ro? Thí dụ: 
 HOMAX. H€CMOTDH HA ĐAHHHĂ MÁC, TOP€IDTE JIANHHBI 
(IEaycroscKHii). 
 TÍeT€DOVDFE, BOIĐRH CTO COỐCTBCHHDIM 0?RH/AHHIM, €MY 
11036310 (TYĐT€HGB) 


Chú ý: - Trạng ngữ nhượng bộ mở đầu bằng các giới từ 
etrecaeormpär 1Œ 0à 6owpeku cà báo giờ cùng được ngăn cách bằng 
dấu phẩy 

- Mhiều thí dụ ở trên cho thấy, trạng ngữ được xác định theo ý, oừ 
uây nhiều khỉ trạng ngữ là cá một tập hợp từ. 


BÀI TẬP 


Đài tập 10. Đọc những cầu sau đáy. Tìm tất cả cáe trạng ngữ, xác định 
loại trạng ngữ 0à cách biểu hiện của chúng. 

l.Ô /Ba TO/ïA HA3A/ HA 03CpO HpH€XAI H3 MOCKBDIL XYNOSKHHKE 
(Iláyconewidii), 9. JÏORA/DHIK PoBODHEL MỆPKO, VÕCJUEP©JIDHO, € yBIOHEHHEM 
ä. TÍOCI€ OÕG/(A, NACOB B LIẾCTb, 8 HOUICZ Hà yUIHỤy, 3 HĨA lÓP 4 HĐM€XäEL 
) 5. TonubpkO Tpwropmi 
b, HỘ XOEGJL BĐDHVTbC# HH © 


JTUU  DAÕOTDEL Hữ/U KHIƯOI  THAYCTOUCKIU 


AAoiiCan/EbOBH, HGCMOED/L Ha BHOÏI 1! Veazroe 


21 HHCBMđ ROMOIÍ JBA pa3a B MỀCSIL 7. BBblCTDBIMH LưaraMH GHA 


NỀM. Ö. 7] tui: 
nitfa E TOMY (HitKwrHn). 8: ÖT MPHOBCHHOTO IICHYTA H TDOMKOTO BBICTP€IA V 


MÉH? ToTWac 3aÕ0/16 


110: 


a rozloBa 9. B KOMHAT€ OH€HB 2KAPKO H /UyHHHO. 


NHOÏ HƠNDM) f1! BBIXOJILIA E /NDHHATb CBGMKIM BO3/yXOM. 10. B 


2/5 


VHHR CHOIEHOFO /IO2E/U1 MbI ỔV/IÊM GHI TP HOME, 


Bài tập 11 (ôn tập). Đọc bài uăn sau đây. Tìm tất cả các câu đơn tì 
phân tích thành phần câu trong môi câu. 

ÑOIJA 0/HOMV KOHOIIE IICHO/IHHLIOCB BOCCMHA/HATb TIẾT, OH HOCTVLILT 8 
JÏeHHHTĐäA/CKHIT VHHBeDCHT€T. B 2TO BD€MW IIDOH3OHILTO €HIẾ OJHO ña3£H@œ 
COỐBLTH€ BE €TO 2KIFSHH: OH B2HOÔILUICð. TẨOH€MHO, ĐTO ỐbllA CAMAW RpACIUEA 
JICBVIHIRä B MHPE. 

7H122/tbI OHA TIĐIITJTACHLIA €TO B TOCTH 

ÏOHOtH<A pOIUICS IL BBIPOC Hà pAâ/IEKOM Cenepe lí rolRO 6 JÍ€HuiHtrp/e 


Y3HA/1, WTO “TAKO€ TỊBGTDIL HH HOÊXajL 3ã TOPO/ H C0ÕÐa¿1 ÕyReT. T0 ÕELH 
MãJTEHLEIG ỔI@/HDIG IRETbI, HO OHIT ©MY ON€Hb HOHDäBHrCb. LÍ ONH JVMA+, 
+/TÓ HHIRAKdiE J€BYUISA PB NHIP HỆ TIO/YÿA/18 TAROFO ðyKGfA 

BoT HH cổ /0M. CO CTpAXOM OH TO3BOHIIT B JTBR€PD. /J€BVLIRXA OTRIĐ71A ILC 
XJUIBWGHIEM TIOCMOTDIA HA ỐVKCP, KOTOpHII 6H el( rogdapnr Mà» 
JI€BVLLIRI TO2K€ HOCMOTP€JIA Hã LE€FTBI C€ YJUIBJICHI€M. HO OH Hiid€Io tế 
38M OH ÕbE1 CHACTZIIB 

HH H€2ibUÍ B€4€P HIpOBET ÿ JEBVLHKIL Â KOT/A OHA HDOBO2R/TR 6FG, 01A 
CKä30:14 ©Mỳ THXG 

- MaMwa 0ÕH/Iexra 


- Tĩosemy? 

- PA3B€ MOZKHO /(4DILTb HB€Tbl KapDTOQ€/1A2 

lloroM pH PBITXôV - TâAK 3B4/U1 TOHOLHV + CTA2I HGB€CTHBM 
IIH€AT©ZIEM. HÏO € TêX HOD OH ÕO/TRII© HIIKOT7LA HHKOMY TC /IADIT TO216BĐX 


HBR€1op. Ởn Ố0#IC8 0LIHỐEH, 


Ð. CÂU ĐƠN MỘT THÀNH PHẦN 
OTIHOCOCTABIIOE IIPEJJIO2SEHIIE 


Câu đơn một thành phần là câu chi có một thành phần chính dụ 

nhất nhường uần hoàn chỉnh uê ý nghĩa uà ngữ pháp. Thí dụ: 
a. Tmnmnna. Mopoa. (WInBep) 
b. Ð msepb crywar. 
e. HonozE#H MGHR MHHYTONKY. 

Mặc dù thành phần chính duy nhất trong những câu trên đầy ó 
đạng thức giống như chủ ngũ (Tmmana trong câu thứ nhất và mopœ 
trong câu thứ hai) hoặc vị ngữ (crywar trong câu thứ ba và noxo3ztw 
trong câu thứ tư) trong câu hai thành phần, nhưng nó không đưe 
gọi là chủ ngũ hoặc vị ngữ mà được gọi là "hành phần chính câu màt 
thành phần”. Số đã như vậy là vì chủ ngữ và vị ngữ là hai khái niên 


gu: định lẫn nhau, có chủ ngữ mới có vị ngữ và ngược lại. nhưng 
trenz sâu một thành phân chí có một thành phần chính duy nhất n 
khủng thể gọi là chủ ngữ hay vị ngữ được. 
. cùng cần phân biệt câu một thành phần và câu thiếu. 
Trang câu thiếu, thành phần vắng mặt có thể khôi phục được nhờ 
tịch huống hoặc ngữ cảnh. Thí dụ: 


Ngoàt rr 


CGTOHHZE MO MAT HDIUHETA G DAỐOTbI O3/HO. CpA3Y TOHITA 
HA RYXHIO TOUOBITTb Y2EIDI, 

Câu thứ hai là câu thiếu (thiểu chủ ngữ). Nhưng ngữ cảnh, cụ 
thể là câu trước, cho phép biết được chủ ngữ thiếu đó là max và khôi 
phục lại được: 

CGrO/ILI MOS Marb [pHiria e paÕorpl 1oanno. Ona (tức là 
MATb) CĐA3ÿ IIOHLA HA KYXHIO TOTOBHTb HH. 


jng tự như 


ậy với câu thứ hai trong thí dụ sau đây: 
ÔN HOCMOTPG2I Hà MỀHU, À 7l - Hà HO. 
ta để dàng khôi phục được vị ngữ thiếu trong câu thứ hai: 
ÔH HOCMOTPCJT Hà MCHI, Â ä HOCMOTPGLT Hà H€TO. 

Còn trong câu một thành phần, việc thiếu vắng thành phần 
chính thứ hai là do đặc điểm của loại câu này quy định, do đó không 
hệ làm câu mất đi sự hoàn chỉnh về ý nghĩa và ngữ pháp. Bởi vậy, 
không thể nói đến việc khôi phục thành phần chính thứ hai. Thí dụ: 

ta ORHOM creMHe.o. (“Bên ngoài trời 
đnecb nany J1o6är tị ygazgalor. (CỔ đây bố tôi được yêu mến 
và tôn trọng”) 

Câu một thành phần trong tiếng Nga chia làm 6 loại: 


Câu nhân xưng xác định (oipe7te/IEHHo~/T4Ho© TID€/1107KE€HI©) 
Câu nhân xưng bất định (neoripeietEHHO-JIHoe 
TIĐ€/11024©€HI©) 

3. Câu nhân xưng khái quát (0Ø0ÕØHLÊHHO-JIHO€ TIĐ€/U102£€HWI©) 
4. Câu vô nhân xưng (hay câu vô chủ) (6eawHoe np©/L107KReHH€) 
õ. Câu động từ nguyên mẫu (ricbwHMTtBHo€ TID€Z1027£eHW€) 

6, Câu định danh (IoMIHaTHBHOG IĐ6JL102#©HUI©). 


1. Câu nhân xưng xác định (Oripe/terEHno-J11MHOG TĐGJ102EGHM©) 


Câu nhân xưng xác định là loại câu một thành phần mà trong đó 
thành phần chính không chỉ biêu thị hành động mà còn chỉ ra một cách 
chính xác người gây ra hành động nhờ dụng thức của nĩnh. Thí dụ: 

JIioØmo reõät, Ilerpa TaopeHse (TIyIIKMH). 


(rong câu này thành phần chính duy nhất sno6no, nhờ từ vĩ -o 

của mình, chỉ ra được một cách chính xác người gây ra hành dông là 1ä) 
TĨC Ốy/€M € HIIM CHOPHTb:L H€3A©M. 

(trong câu này thành phần chính duy nhất 6yxem cnopwrb cùng 
nhờ từ vĩ của mình, cụ thể là nhờ từ vĩ -em của động từ 6y;xem, chỉ ra 
dược một cách chính xác người gây ra hành động là vu) 

TĨO/(O2KJH M€HS 3/1€Cb. 

(trong câu này thành phần chính duy nhất nonoz¿r cùng nhờ 
tiếp tố -w của đạng mệnh lệnh thức nên chỉ ra được chính xác người 
gây ra hành động là Tpr) 

Tuy thuộc vào cách thể hiện thành phần chính, câu nhân xưng 
xác định chia làm hai nhóm. 


1.1. Câu nhân xưng xúc định mà thành phần chúth biểu hiện 
bằng động từ ở ngôi thú nhất uà ngôi thứ hai số ít uà số nhiều. Thí 
dụ: 

C G€0ỐbIM VBCTBOM BCHOMHHA00 TIGDBYIO HAITV B€TĐeNY. 
C TVHHHIHM /ĐYTOM €TO, Eyp nepex 6oeM (ĐaHiHo1IKLDI) 
Eoraa 3aenernre K HaM? (IIaHOBA). 


1.3. Cáu nhân xưng xác định mà thành phần chính biểu hiện 
-bằng động từ ở dạng mệnh lệnh thức. Thí dụ: 
JItoöốu ero, MaaieHbkait (HaTMÔHH). 
Cny€THr6CE 2© T€HIGDb € KO¿IOKO/IbIH lÍsana BenngOio 
Bblli1ne ?Ée 13 IDOMUIR. 
TTeNI©Cpb 8đ 30TJHIH€M B /IẾIKIG TODOHA - B 6TO HADR 
(Miixafioe). 


Chú ý: Các thí dụ dẫn ra ở trên cho thấy câu nhân xưng xác định 
đồng nghĩa uói câu hai thành phần có chủ ngữ thể hiện bằng đại từ 
nhân xưng ngôi thứ nhất 0à ngôi thứ hai. (chẳng hạn: “Ifozôa 
3ae8eme + waw?” uà "Woa0a euL 3ae8eme ® 1iaw?”): Không có những 
quy tắc nghiêm ngặt quy định khi nào thêm đại từ, khi nào bỏ đại từ 
Tuy nhiên, có thể tuân theo một uài quy tắc phổ biến nhất sau đây: 

- Đại từ cần thêm uào nếu có sự đối lập hoặc muốn nhấn mạnh 
đại từ đó, (hí dụ: 
Hy H/IÊM+€. IÏIH, BOPHGS, BBI HJU1?C, 3 ä TớPb MHHVT HOCH2KY 
37€Cb, Onna (CHMOHOB). 
(Trong câu có ý đối lập giữa set uà s: ®"Anh cứ dị đĩ, còn tôi sẽ 
ngôi một mình ở đây chừng năm phút nữa”) 
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- Đại từ cần thêm tào nếu muốn làm giọng mệnh lệnh địu bớt đi 
Hy gay gất thêm (đu bớt d? hay gáy gất thêm là phụ thuộc bào ngữ. 
cu của người nói), Thủ dụ: 

Thí HỆ ỐOÏŒI" GTU, Oi1 2IOODDHI, TbỊ TDäMO P2 B THA34 GMY 
(TopbKHli) 

CThêm đại tự cào đề làm dịu bót giọng mệnh lệnh) 

YXO/H 1D OT MỆHS' Ý KĐHEHVZI 0H14 € THCBOM B TO¿I0C€ 

CPhôm đại từ oào để làm gay gặt thôm mệnh lệnh, biểu như: 
cứ! Phối đây ngay?) 


BÀI TẬP 


Hai tập 19. Đọc những câu sau đây. Tìm tất cả những câu nhân xưng 
xứa định bà nêu rò cách biêu hiện thành phần chính. 


1L. - Buuunm, sm' 8/ginn —. s 
tiCro. 2. TĨDOUIY BCĐX HĐHCY 
Lí TO/IbKO 016H5 362011 (CHMOHOB). 3. OHHaIO. CTpALHHO paccKa3ar 


dõi ngÙM, 4. THOBHAKOMITC C HAUISÏI MECPHOCTBIO, JHOỐVirecb Haieii 


BII4CV, XOTS HỒ, 


TBOBATb Hả COÕĐAHIUt 3. 2ÏŠIH M€HH, ñ 


1113010, 1L CJIYLHHAÏTT© H€CHI: HALI€fÍ MOZOE2KH. 5. C€r0JIHH PHAY. #116, 
ới H, B, J[abBalite HOÏ/tEMI cer0/UHH tra JUIOHI 7. CGBETY1O BảM KYHHTb 
trÊ/ NIUWV. Ô, ŸHA©Te TH ðTOTO MaubtrEa? E A3KE©TCH, OM 2HIBGT HA BALIeTI 
016. 7, PA3ĐCHULT6 MHG C40416 BảM BGIO HDABJV, 8. TÍO3/DAB2UI€M BạC € 
TÍUDUIM TO/OM, TR€/1A6A BẠM VCITCXE II 310DOBbUI, 


- CRqU 


9. Câu nhân xưng bất định (Heonipe/te.1to-/n11noe npeJg102ennie) 


Câu nhân xưng bất định là loại eâu một thành phần mà trong đó 
thành phần chính thường được biểu hiện bằng động từ ở dạng ngôi 
thứ ba số nhiều uà bhông thể xác định được chính xác người gây ra 
hành động. Thí dụ: b 

Ð Bepbb crywar, 
TH HRHIGM HHGTHTVTDO H3VHAIOT DA3HBIC UHOCTPDAHIHBI© H3BIEH 

“Thành phần chính của câu nhân xưng bất định cũng có thể được 
biểu hiện bằng tính từ hoặc tính động từ bị động ở dạng rút gọn số 
nhiều, thí dụ: 

Ð HIKO/I FOTOBDI E HOBOMY VH€ÔHOMY TOJY. 
lệ cozKEaIGHIUIO, ÐB BaHIHHFTOH©, BH/IHO, 3AHHTCPCCOBAHEL 5 
ZIDYTOM. 

Tuy nhiên, tất cả các câu nhân xưng bất định đều có một điểm 

chung: không rõ người nào gây ra hành động, hay nói cách khác, 
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hành động thuộc về nhân vật bất định. 
Tuỷ thuộc vào cách biểu hiện thành phần chính, câu nhân xưng; 
bất định chia làm hai nhóm 


9.1. Câu nhàn xưng bất định mà thành phần chính biểu hiện 
bằng động từ ngôi thứ ba số nhiều. Dạng động từ đó có thể ở thời hiện 
tại, thời quá khứ hay thời tương lai. Thí dụ: 

SÖTY KHIITV HHPA21H, HHTAIOT, IÍ ÕY)T HHTATb 
Brop0/I6 MỀHS HDHHHMaAIOT pa/(yLIo (HexoB), 
Braaerax OTIYỐJHIEOBAJ1đH 341B.1€HiI1G IÐäBHTG.Ib£TBq 

Dạng động từ đó cũng có thể là dạng thức giả định, thí dụ: 
MailWHCTA CY/UEII  ÕbE 1 
(MenbIHcKMjI). 


38 NAKOTO-TO Ma¿IbWHHUT 


3.2. Câu nhân xưng bất định mà thành phân chính biểu hiện 
băng tính từ hoặc tính động từ ở dạng rút gọn số nhiều. Thí dụ: 
TỶ erO €bIHy ỐpIII Heeiipape7Bbi (Me7tsiHcKHff). 
Ha HAiIHe€M 3aBO/€ 3AaHHTCD€COBAHBL B Mã T€P H47IBHOMTI 
CTIIMYJIIĐOBAHHM. 


Chú ý: - Dạng số nhiều của thành phần chính không có nghĩa là 
nhân uật gây ra hành động bao giờ cũng là nhiều người. Ch ăng hựn 
nhủ trong câu: 

Ö 78€pb cryda 
rất có thể chỉ có một người gõ cửa mà thôi. 

Hoặc trong câu: 

fTee r0BOpST, ÿy€32Kaf1, €IbHHWIIb? (AliTMATOB). 
thì hiển nhiên nhân uật hành động chỉ là một người uà đó chính là 
người nói. 

- Nhan oật hành động bhông phải bao giờ cũng bất định. Thí dụ 
như trong câu: 

Me y?K© CGOỐHUMUIH O 3ã8BTPpAIIH©M €OÕÐAHMM. 
người nói biết rõ ai đã báo tỉn cho mùnh. 

Như uậy, nhân uật gây ra hành động trong câu nhân xưng bất định 
có thể là nhiều người mà cũng có thể là một người, có thể bất dịnh mà 
cũng có thể hoàn toàn xúc dịnh. Vậy câu nhân xưng bất định dùng 
trong trường hợp nào? Câu nhân xung bất định dùng trong trưởng hợp 
người nói hay người uiết chỉ muốn nhấn mạnh hành động mà không 
quan tâm đến người gây ra hành động ấy. Thật uậy, câu: 

B apepb crysaT. 
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su nuưyôn núi là có Hồng @ö của, còn da gõ thì bhông quan trọng, 
Nuặc câu: 
MH€ 2EC C00ỐNH[H2HH O 33BTDAHIHCM €OỐÐAHHI. 
sử muốn nói là người nói đã biết tê buốt họp ngày múi, còn qœ¿ báo tín 
da! hong quan trọng, do đó chàng cần phải gọi ra người đã thông 
bước, 


- 1oqi câu nhân xưng bất định rất phố biên trong tiếng Nga. Nếu 
si Việt tữt cách nói có chủ ngữ thì người Nga ưa cách nói nhân xưng 
bú định, nhất là trong trường hợp chỉ quan tâm đến hành động, không 
ccz quan tâm đến người gây rũ hành động. Thí dụ: 

Qỗ ĐTOM TPDHGBG/ICHIIDT MHOPO HHHUYT ĐH POBOpAT 

 TA30TAX OHYỐNHKEOBAIIH Đ€UIGHHG TĐABIITG/IbCTBA 

VTO¿Tb JOỐEIBAIOT BO MIOTIX DAÏIOHAX HAIH1Gji CTĐAHEI. 
ATOMHVIO SH€DTHK) HCHO.Ib3VIOT B MHDHBIX LICJINX. 
HOMIIBIOT@PHWIO T©XHIIKV HHIĐOROG HPHMHIHOT B ĐÄ3HBIX 


06a SH3111, 
Bo BbcTHaMme ĐVCCKIHII H3BIK HM3WHAIOT BO MHOPHX LIRO/AX JT 
BV2AX. 


BÀI TẬP 


Hài tập 13. Đọc những câu sau đây. Tìm tát cá những câu nhân xưng 
bái định cà nêu rõ cách biều hiện thành phần chúnh. 
l.  TOPOIG €TO XHOỔAfY HH VBA2KAIOT 2 HOBBIi MỸTOTI ĐAÕOTDI 


THDMCGHZHOT BO BC€X HĐ€/HĐIDOITHAX. 3. TĨDHXOJIELHH K HGMY Hồ CÓ, H3 
2WoptenoHu, sa TioMoiuio (By), 4 BecHoil liaeriio HAKOHeI OPHpaBIUIH Hã 
dàn itr Ho Jlentttrpajt (Tả) 3bIB8/IH HOWTIL beÐ 
W blie Meera. ÉG Ha COÕpaiHU—L € HHIM ỐBUUH HO COEIACHbL 7 2©TGfi. 
@ (CuMoHoOP). 8. B matue 


YIGBRCRHII). 5. Ä31eCb MHG TIORK: 


DKAEUUIBAJUT HO T€T6bOHy. tro 


Ó XOpOI 
BỊDCMZT HỆ TOMHSU CTADDIX JỤĐYTAEÍH fÌ J[OMA ÕBLIH Da/pL HpU€ä, 


Y CbiHa 
1 (3n©€€b VW€ÕHDIfT TO/I HaHg211 032G, TĐM ÿ HàC, 


Câu nhân xưng khái quát (O6oốinmÉii1o-2H18H10Ẵ€ TDGJU102£6€HH©) 


Câu nhân xưng k quát là loại đâu một thành phần mà trong 
dhóthành phần chính thường được biểu hiện bằng động từ ở ngôi thứ 
hịai số t thời hiện tại hoặc lương lai đơn gián oà hành động thuộc 0Ễ 
trấi cá mọi người, tức là thuộc 0ê nhân uật khái quát. Thí dụ: 

TỊTO HOC€GIHE, TO H02KHÉMIb (HOCJIOBHIA) 
Rõ rằng là bất kỳ người nào cũng vậy, cũng "gieo gì gặt nấy”, 
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cũng chịu hậu quả của công việc mình làm. Nói cách khác, hành động 
thuộc về tất cả mọi người 

Tuy theo cách biểu hiện thành phần chính, câu nhân xưng khái 
quát có thể chia thành hai nhóm. 


3.1. Câu nhân xưng khái quát mà thành phần chính biểu hiện 
bằng động từ ngôi thứ hai số ít thời hiện tại hoặc thời tương lai đơn 
gián, Đây là phương thức biểu hiện điển hình nhất của câu nhân 
xưng khái quát. Thí dụ: 

JÏÍACKOBDIM C7IOBOM ¡1 KaMeHb pacronwip (1ocaonria). Làm 
chảy được cả đá bằng lới nói dịu đàng”, “Nói ngọt lọt đến 
xương”) 

e3 C0B€ŒFH JI IĐH Õ0/IbIIOM VM€ HG IpO2RHBEine (TODbKEUif) 
(Không có lương tâm thì đù thâng minh đến mấy cũng 
không thể sống được”) 


3.2. Câu nhân xưng khúi quát mà thành phần chính biểu hiện 
bằng động từ ở các dạng bhác. Đó có thế là động từ: 
3.2.1. Dạng ngôi thứ nhất số ít, thí dụ: 
ẨÍ6 RYHHAIO, TOTO HH €IYHHAIO (HOCIOBIItA). CĂn của ¡i1 thì 
phải nghe lời người ấy”, "Há miệng mắc quai") 
.3. Dạng ngôi thứ nhất số nhiều. thí dụ: 
TỊTO HMCCM - HE XPAHUM, IOTCĐSBIUI - H/IA4€M (HOCJIoBMttl) 
(Có không biết giữ, mất rồi lại khóc”, "Mất bò mới lo làm 
chuồng”) 
3.2.3. Dạng ngôi thứ ba số nhiều. thí dụ: 
Jlposa 5 1ee ne Boaa (noeaogura). (“Đừng chở củi về rừng”) 
3.2.4. Dạng thức mệnh lệnh. thí dụ: 
dai 6o1pule, a rosopn Menbiie (noeropwrua) (“Hãy biết 
nhiều hơn, còn nói ít đỶ) 
3.2.2. Dạng động từ nguyên mẫu. thí dụ: 
Mfnanb npo2eHTn - He Ø0ó11e nepelrn (noenonuita). (“Sống 
trên đời không như đi qua cánh đồng") 
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Chú ý: - Như các thí dụ cho thấy, cách biểu hiện thành phán 
chính trong câu nhân xưng khái quát rất đa dạng. Vì uậy. để 
định được câu nhân xưng khái quát, cần dựa vào ý nghĩa là chính 
nếu hành động trong câu thuộc tất cả mọi người thì đấy là câu nhán 
xưởng khái quát. 

- Các thí dụ cũng cho thấy câu nhân xưng khái quát thường gúp 
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trung phương ngôn tục ngữ đủ dựa và một lời khuyên hoặc truyền đạt 
not hình nghiệm sống nào dày. Ahững câu tiếng Việt như YUống 
nước nhờ nguồn”, "Ăn qua nhỏ bé trồng cây" nếu truyền đạt sang 
tin Nga thì nên dùng loqI cau này. 

- Câu nhân xứng khúi quát cũng có thể gặp trong uăn học. Cức 
nhủ cần thường sử dụng loại cầu này để "bắc cầu” giữa tác giả. nà 
bạn đọc, để làm bạn đọc cũng có căm xúc như mình trước một sự uiệc 
sa mình đã trái qua. Chẳng hạn: 

C HOJEHBE CHĐEOIHIGÍÏ BXO/HHHE B TÊMHDIÏT JIGG, KAKE B H€LSDY, 
1O, KOTA OCMOTPHIHIEGS = 7Ô HGTO XOPpOIHO! (TĨDHIIBHN). 

(*Khi ta bước từ khoảng trồng chói chang uào khu rừng tối thâm, 
ta cam thay như budc xuống hang sâu, nhưng bhí nhìn hÿ thì ta thấy 
điệp bi! chừng nào”) 
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ÀI TẬP 
Bài tập 14. Đọc những câu nhân xứng khái quái sau đây. Nêu rõ cách 
biếu hiện thành phần chính. 


1. BG/0AMH BPCTbA H€ CAI©DHGIHD. C02UDIIRA B M€UIOR HỒ IIOÏMa€LLb 
(HlczHoptiqa) 2, CieaaNUL TGDIO H€ HOMOSEerHB (HOcdlopilta) 3. le rrepoai 
TUHIVĐ, 8= VMOM (HOGAOBitUl), 4. E€AH XOMEHI HOHZPRb 7H vI€CA, HAÏUUE 
;IÊGHOII DYH€IÍ 1Í OTHĐABIHIIIGHS ÕẴ©Ð€FOM GFO BHH13 1/11 8BepX (TĨpHUipin). 5 
TĨoxyap €teaoli ne nonyuittinns (IIoctopiita), 6 Coạrs pa3 OPM€Pb, 01H pa3 


OTDC2Nb (HOC1OBHIA). 7. ROI 
LỰY € CC H3ÕãMH, CTOTAMI 
NO ((©exoB). 8. BêK 2KUBH, BÓE VHHCI, (H10G.IOBITLLA), 


+ B JIYHHVIO HOND BH7U111b TIHĐOKYTO C62IbCKY1O 
LH CTAHOBILIOCb. 


VCHVBHIHMH HBAMUH, TO Hà | 


4, Câu về nhân xưng (esiindioe np6/0102£©161f©) 


Câu vô nhân xưng (hav còn gọi là câu vô chủ) là loại câu một 
thành phần mà trong đó hờnh động hay trạng thái diễn ra hông 
phụ thuộc bào ý chí con người. Thí dụ: 


l9 BGH€DV THOT€T17IG710. 
(Về chiều trời trở ấm”, trạng thái "Hời trở ấm” không phụ thuộc 
›ý chí con người vì đây là hiện Lượng thiên nhiên) 


Mie xo*IeT€ø cTraTb. 
“Tôi buồn ngủ”, trạng thái "buồn ngủ” không phụ thuộc vào ý chí 
của tôi, có thể tôi không muốn ngủ nhưng cơn buồn ngủ cứ kéo đến). 
Ca MO.iễT TpøA 
(Chiếc máy bay bị chao lắc rồi lại bị cuốn lên cao”, hành động 
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VJIO 1í CIIOBA DG3RO pBAHY2IO BBePX (CIMOHOB). 


"làm chao lá cuốn lên” không hề phụ thuộc vào ý chí con ngưới) 
Đặc điểm ngữ pháp quan trọng nhất của loại câu tô nhân xưng 
ta loại cau này không có 0à không thể có cách một, tức là không có cà 
khong thể có chú ngữ. Nếu trong câu có chủ thể của trạng thai bay 
hành động thì chứ thể đó thường Ở cách ba. 
Tuỷ theo cách biểu hiện thành phản chính, câu vô nhân xưng 
chịa thành năm nhóm chính. 


41. Câu 0ô nhân xưng mà thành phần chính biểu hiện bằng 
động từ không ngôi, Thuộc nhóm động từ không ngôi (những động trĩ 
chỉ có ngôi thứ ba số ít thời hiện tại và tương lai hoặc ngôi thứ bà 
giống trung sốít thời quá khú) là: 

4.1.1. Một số động từ biểu thị trạng thai thiên nhiên, chẳng hạn 
như cperars - pa:cserarb "trời hưng sáng”, geweper “trời Về 
"trơi 


10/teb “VỜI 
- Trong những câu loại 


chiều”, eweparbea—t xâm tối”, xozIoIeTb - HoXG 
lạnh”, renierb - norerIe+p “trời trở ấm” v.v 
này không thể eó chủ thể. Thí dụ: 

2c Cgerao0 (ODĐbRII). 

Bbl€TPo eMepKaerezr 


4.12. Một số động từ biểu thị trạng thái tâm sinh lý của cóa 
người chẳng hạn như các động từ mommars “buồn nôn, 
T0mIepaTypn+b “sốt cao”, snoốnTb "ón lạnh”, npewarpex "thíu thì 
ngủ”, nesxopopn+sesa "không được khoể”, xorersex “muốn” v.v 
Trong những câu loại này, thường có chủ thể hoặc ở cách bốn (khi c¡ 
với các động từ oniit, suoðne, ®ewneparypurb) hoặc ở cách ba 


(khi đi với các động từ khác như /tpeMaTbGi, H€3/(OpOBHTbCZ, 
xorerbez). Thí dụ: 

Doatbitoeo Becb BGHCP TOIHIIHLIO. 

†ngp1/11NG JIDGMA-IOCb. 

ĐWepa 410G41/ QG1/10%G RC3/IODOBILIOCE. 


4.1.3. Một số động từ biểu thị sự cần thiết, sự thành công, sự me? 
mán, chẳng hạn như các động từ TPHXORHTĐCH - npHiiTncb “phảÏ”, 
Hà/(T162£A7bE, €71610narms “phải, cần phả , WALAHATbCH - VJjVYTbC3 
"thành công”, CHACT/IHBHTbCH - HOCHACTJHBHTbCI “mây mãi 
Trong những câu loại này, động từ không ngôi thường đi với động từ 
nguyên mẫu và chủ thể nếu có phải đặt ở cách ba, Thí dụ: 

PaõOoTY HA/JIGZ€A/10 CỔđ171% B CĐOK. 
Haat Hệ y2 A21O€b ỔO206OĐ1/7TbCZL G HHUM. 


VỤ, 


12, Câu cố nhân xưng mà thành phần chúuh biểu hiện bằng 
từ có ngôi nhúng được dùng cới ý nghĩa không ngôi để chỉ hiện 


đó 
Ljrg thiên nhiên. 


Chẳng hạn như động từ y6nre là động từ có ngôi (Oxoruuk 
J0: ŸÍ yốb1o Te6) nhưng khi chuyển sang 
iết thị hiện tượng thiên nhiên thì động từ này được dùng với ý 
ăgh a không ngôi, thí dụ: 
öyx MaTpocon yÕmi1o Mozrneii Hà Ốepery (A. Tozterofi), 
Vị là chuyện sét dánh chết nên động từ "đánh chết” ở đây là hiện 
› thiên nhiên) 

Tương tự như vậy, động từ smrrp là động từ có ngôi (Ona smaia 
HHO 6 CTaRaHbl: JlO#/b ni KaKE H3 pexpa) nhưng khi chuyển 
sa nự biểu thị hiện tượng thiên nhiên thì động từ này được dùng với ý, 
nga không ngôi. thí dụ: 

e1 Hot, 2116, 
“Trời mưa tầm tả suốt đêm”, nghĩa đen: "Ông trời rót nước suốt đêm”) 
TIãy so sánh: 


YÕNHT ÕO¿IIHHOFO MU 


tách nói eö ngôi Cách nói không ngôi 

Đa Ha H€peBCpHyla 21020ÈV, — JÍO/EY H€Đ€BCPIYJO BO/LHOE 
Ta A HOỐNH DI€OBOG HO¿TG TP HCOBOG HO/IC HOỐNI0 TDA/IOM. 
YJ701H1A HIYMHT Ð yUIAX HYMHT. 
Cả hai cách nói trên đều được người Nga sử dụng. 


1.8. Câu oô nhân xưng mà thành phần chính biểu hiện bằng tính 
đhộm3 từ bị động dạng rút gọn giống trưng. Thí d 


OÕ ĐTOM V2RG HAHH€GAHO. 


]Ía COỐD8HIHT pGHIGHO OTHDABWTBGH B HÿTb 3ãBTÐA YTDOM. 


1⁄4. Câu 0ô nhân xưng thành phần chính biểu hiện bằng từ chỉ 


trung thai, 


Chức năng chủ yêu của từ chỉ trạng thái là đóng vai trò thành 
phiẩn chính trong câu vô nhân xưng, Nếu trong câu có chủ thể của 
trang thái thì chủ thể đó phải đặt ở cách ba. Thí dụ: 

T3 KOMHAT© €ReTUIO, 
lIoqeMy c©rO/Hđ ?neØœ TaK BeCẴ©.lo? 

“Từ chỉ trạng thái rất hay kết hợp với động từ nối để chỉ thời gian 

tiến trình. Thí dụ: 
ĐORDVT Ốb10 THXO 1í Hy€TO 
] caMoz16Te €d/081.40Gb neŠ seapwe, Beẽ yInnee (araeB). 
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Ha y.IHHG C?Tnd/10 TCMHO. 
chỉ trạng thái, đặc biệt là nhóm từ biế Ỷ 
năng hay không có khả năng (chẳng hạn như mozno, nyzgHo, na;1o, 
HGOBXO/UIMO, H€dib3s), thường kết hợp với động từ nguyên mẫu. Thí tị: 
Xopoimo an oto nọ peee (ÏopbRrtii) 
MaIbWHIIK Hà/10 1101/6715 K CTPOTOGTH (IĨayCTOBCKITT) 
HesEaaw 1n» Ranh öT MOro¿toern (TĨlayeToneKIli), 


4.5. Câu bô nhân xung mà thành phần chính biểu hiện bằng tư 
Đẫu dịnh HET (HE BblJIO, HE BV/IET) hoặc cấu trúc phủ định. 


Chúng ta đã quen với những từ mneT, re õb11O, Hệ Õy/te. 


.ÓH Œ211 
trúc phủ định là những cấu trúc gồm có tiểu từ phủ định HE kết hợp 
với một số động từ như CTaTE, 0Ra3arbCs, €OCTOIITbGSI, OCTATbCS, 
TIORA3ATECS, COXDAHHTbCS V.V 
Trong nhóm câu vô nhân xưng này. đối tượng bị phủ định phải 

đặt ở cách hai. Thí dụ: 

Ý HãC HT CU/1 JTH 1ẠJ1bLI€. 

XO3/166 H@ Õn1JO 7(OMA. 

Đ€TMPGUH TâE 1 H€ €OCTOZEOCb. 

ÍUNGKM+' ÔORNMG1106 ÿ HồtO H6 0IEA321OCE. 


Chú ý: Ta có thể gặp ở đây hai loại câu tương đường. Hãy so sáth: 


Câu hai thành phần Câu một thành phần 
BcTpena He c0eTo71aCb. ĐeTpew He coOÈToã:16€p. 
BM6¿iorteka de coxpanwrracb.  ĐHÕJ(OTGKIƯHG COXPAHIOIC). 
ÏIpiiKa3 H© Io€TYTUL. TĨpHKAää Hệ IOCTYDHIIO. 


Cách nói câu một thành phần nhấn mạnh sự phủ định 0à có sắc 
thái hội thoại hơn. 


BÀI TẬP 

Bài tập 15. Đọc những câu sau đây. Từn tất cả các câu tô nhân sưng 
tu nêu rõ cách biểu hiện thành phần chính, 

1. Beqepemo. I'opbIi yRe ÕbUIH B TeHH (lĨaRieHR0). 2. ÑpyTOM HH JĐUU, 
TlycrunHo w Mẽprno (Cewyuieun). 3 /Ina uaca. WaKe noaxHo (Mmốspr 
4. BaM HG H810 TâR CH©IHWTD. EU pAHO. 5. IĨDOCTO MH€ H€3/OĐOBIH-(OCL ØYU¡ 
npewn (ynpwn). 6. B cay ÕbIL1O THXo, npoxzianHo (Hexon). 7. O.1ery Gel, 
Xxorelocb nonpastrben Marepir Hunui (Cðaneep). 8. BoabHowy y2ke Êu-d 
3HAWIT@TbHO JiY1I0. 9. B eễ YyLI€ BCế €LIÊ H€ Ốb11O OTB€Ta cbHÿy (9a/e©'B 
10. CHZIbHbLMI TE4€HHGM CH€CJIO 1€peB8HHbIii MOCT. L1. lĨa HeÕe He Ốbiz1O 3LIE 
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2000 tf€pHnIX sBŠ3y, 1Ð, QÕ „ioA tiG2loBEKe V2SG gaÕbt7o, 13, T€ÕC HYZEHO 


Ôi Lý BUHMEITGZIHeG f1 paöore, 14, jH@Õ§€@ ỐbI210 + 


r(Da,ees) 14 B 


LIUTHO CMOTĐETb Hà 


ĐORUHe € 


IIOTORP H€ Hữ 


TOP, 


J"Ýẽ... nh VITCH HHÏÏTH HOTD#HHDIIEL CMOJHAH 


Ø. Câu động từ nguyên mâu (HÍHQ}HHHTHBHO€ HpG7102£©Hne]} 


Câu động từ nguyên mẫu là loại câu một thành phần mà trong đó. 
thành phần chính được biêu thị bằng động tỪ nguyên mẫu. Thí dụ: 


1Ezo ve xeaare ceiinac? €CTôi phải làm gì bây giờ?) 
ba.(YNgấy mai nhất định trời sẽ mưa”) 
He onoanaTe Ø1; HaM R noesay. (Mong chúng ta không bị 
nhớ tàu”) 

Như các bản dịch cho thấy, trong câu động tử nguyên mẫu bao giờ 
cùng thể hiện thêm ý nghĩa cần th khả năng hay không có khả 
nỗ nợ hoặc mong muốn. Hơn thế nữa, nếu trong câu có chủ thể thì chủ 
ặt ở cách ba, Điều này làm câu động từ nguyên mẫu 
tương đương về ý nghĩa với một bộ phận của câu vô nhân xưng. Thật 
vậx những cặp câu sau đã 

a, ]lŠ RKOMV MHG O0ỗÐATHTbCH” 
TY KOMYV MHG J/2CHO OỐpATHTECS? 

bị. MO/HOTOCT71 IG BOPOTILTD. (TOCJOEJTHA), 
Mö2I0IO€TH HG1053 RODOTHTD,. 


BnITb 10217UO 2 


thê đó phải đ 


; có thê coi là đồng nghĩa: 


€ DâM Ốp HOCOBCTOBATECH C BĐAWOAL 
ĐaM HẠỞO ỐbL HOCOBGTOBATbCI C EĐAHOM. 
Sự khác biệt giữa các cặp câu trên là ở chỗ câu động từ nguyên 
dạnz thường gập trong uän hội thoại, còn câu vô nhân xưng mạng 
seu: sắc trưng hoà nễ phong cách nên được sử dụng nhiều hơn 


BÀI TẬP 


Bài tập 16. Dọc những câu sau. Tìm tất cá các câu động từ nguyên 
mới, bà nêu rõ cách biếu hiện thành phân chính. Dịch các câu ra tiếng Việt. 
L. YeHity Hecroro 


ljIACC£L HŒ Đ€LIMWTb 


y öanady. 3. C KeM €MY 
n0te(BeroBarrbea? - He © geại 3. BaM ỐbI 3/I€Cb /(O OC€HIL I103RITb (TlexoB). 4 
Mặc nọy ty21ã Horawrr TÍy, ä nOØI KOpOPEH (TBap/toncEHii), 5. Ojtiy MHHVTY, 
GUUÊ Q/UUy MHAHY , CỔ, HĐOCfHrben, HO#Sarb €ử pyKy (JlepMOHOB). 6 
M Ì - KPHKHYZ O0dĐHHĐp, Bcrapan (TOpbKUHH). 7. Toïi BGTpHH MH€ H@ 
sf. 8 Mbi MOAtdazni, O HỆM ÕbI10 Ham rosoptrro” (JIepMonros) 9. ly e 


MIH+G XOZUTEb ceiiac? 10. Bbirb rp0ä© Be¿Hikoji (TÍyLutKHR). 


6. Câu định danh (HoMHHiaATHBHOG HD€/102K€HI©) 


Câu định danh là loại câu một thành phần mà trong đó thành 
phần chính thường được biểu hiện bằng danh từ ở cách một và đằng 
để xức nhận sự tôn tại của sự uật, hiện tượng Ở thời hiện tại. Phí dụ 

Hauaio o2. IÍoHaa JyHa (Bebecaeg). 

ThHuinna. Mopoa (IÍn6ep). 

1945 ro¿i OceHb. 

Aapokny6. BoeHnan toa. Cnyzt6a B CÕnpn, 8B lape2uin, 
Hà /labHeM Boeroke (IlecKoR). 

Vì loại câu này xác nhận sự tổn tại của sự vật, hiện tượng ở thời 
hiện tại nên câu không thể có thời quá khủ hoặc tương lai, khi ấy loại 
câu này sẽ biến thành câu hai thành phần: "Bbrxa TrnnHaà”, YBy/tên 
“mrriuna", "Bbiai mopo32”, "By per Mopo3”. 

Ngoài danh từ ở cách một, thành phần chính của loại câu nãy còn 
eó thể được biểu hiện bằng cụm số từ và đanh từ, miễn là cụm do 
phải ở cách một. Thí dụ: 
!MeTbipe aca cBe2Kero parHero yrpa (ynpIm). 
Panno. Ôkpai. Tpw-erbpIpe kuwrmt (MaaEoBeKiii). 
Tlo.iopnna qgenataroro. Bepny.lacb. OÕ€TpG2JI KOIMIUICI 
(Hn6ep). 
Can cứ vào chức năng của câu, câu định danh chia làm hai nhóm: 
6.1. Câu tổn tại 


Nhóm câu tổn tại xác nhận sự tồn tại, sự hiện diện của sự vật 
hoặc hiện tượng. Thí dụ: 
Po/(Haäd 1epenIt BaMOVKOBbI€ 3AÐO€JHI 
Ocerb. Anrwcr. ỨO, 
6.3. Cầu chỉ 


Nhóm câu chỉ được sử dụng khi người nói muốn chỉ, muốn lưu ÿ 
người nghe đến những sự vật, hiện tượng có mặt. Trong nhóm cầu chỉ 
thường có các tiểu từ non, sor. Thí dụ: 

Bom 1t HoMep JBECTIC CeMbHIECRT OJU1H (CHMOHOB) 
BOH, Ka2K©TCH, HI02KAD. 


yõoc neõo. 


BÀI TẬP 


m tất cả các câu định danh nà nều 


Đài tập 17. Đọc các câu sau đáy. 
rõ cách biểu hiện thành phần chúuh. 
1. Bor BoKaa.t. LÍ BOT €K£ODEIii I0€37L 3. BOKDYT HH 2y. TO2IbEO 383 
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DU3A, /AĐDCBHĐ, J16CAKR ĐH 2(obora, 3 Tlyetali H ñJHHHH neHb, 4 laÕHHer 


THYHLRIHH POBODHT G CPO TĐOCUTDĐ 7 CHĐOẠAIHOCTM, CTO/I, NHBAH, HOPTĐETBI 


JPVöĐH (1 NRHUTH. Honh, lÍu NĐOBAT7H JTẾTMIR CHHT. 6. ÍÍGHbIỸ 3HMHHH 


toaearte. Mopoa RpefioK (FJexebl. 7 ¡r pesa (Ylexo). 8, Hana.fo jiozrm. 


1ltpHiu1 21VHA. TĨEÐRBIC TCEỊ: TP ACÐc 


Đai tập 18 (ồn các loại câu một thành phần). Đạc các câu sưu đây 
Tìm các cảu mội thành phảu tà xác định loại câu, 


1. l3 CA4/W €CTb Mã/ICHbNAI ÔAHA EẺ HGJIABHO HOCTBOITMH, 3. OqeHb 


1i8/0KICI HẠC HAÏTH B ĐTOAL MeCTG. - Ílaztefirecb. 


B 5ãz1€ fiYCTO HH CB€TTO ỚT 


tahara. 4. TÍO/Q2KTU M€HA OKOIO HOMA. CTB€3Etllb 


#'CHOTO 7R/TTOBATOTO 


GÕja THO Hã BORSa2L 8. JlA/I©RO ỐB710 BIUUIO RA221V1O TĐABV. 6. Ÿ†pO. TYMaAH. 
Ty€+Oii PyMaH, HUSCTO BORDYT Hè BIUHHO. 7. E€Th XOMY, - CKA98/1 ANHAMATOB. 


Vy tế 0pberie, 8, !iếp 


1Ó, NẠN B AOFHUIIG, EŒVIH BI 


yeHVrb, , BuIbie 


AIĐ/ZEV THIMH HHHGFO H@ ÕhI10 GRa3ano. 10, Co¿nie, Ha xyte ï1oBecezeo, 


1] ÖCH¿ Hodb 216/10. HAẴ€CTVIA1A 0C€Hb. 12. EHLIb C 010V, â TIOỐN CMO7IOHY 


(oeTositna). 13. Her ;tl4 MCHHS HHIKOTO ĐOZHeE, HGM Thị Ì‡. HeT, 0Õ ðTOH 


H11 G2IOHAAHI HC paCCRaztelnb. l5, Ð 


)G3/(C C Y/HHIB.ICHIEM CMOTP€ZH Hà 
MIDE 1Í CMÔH2HICB. 18, MH€ XOMETCH L/UEH K CBOEÏ ðAÕYUHK€. TâM BCer7a 
ĐA/UT MIG, l7, Bhtrs 3aBrpa ñ1oXoli noronel 


Hài tập 19 tôn tập). Đọc đoạn truyện sau dây. Tìm tàt cả các câu một 
thành phản nà xác định loại câu 


sairneRa 


TIptCOxa11 8 € pa6OThL J(OMOÏ, HOJUUUICH HA THĐTBHÏ 3821, HOIIỂJ K €BOEil 
TUBODH 1Ì ĐỐDA/I0B8/TCH: XGDOIHO Ôh PB JN€HATBIME BợP Celsa€ I105H0H10, 7€HA 


OTNPOUT, 0ỐHHMET, HOIGVIVŒ1, THUMO 


CT IICĐEOHGTBCHI, H XACT HOOỐ€HATP. 
TÍOCZIC oỐc7t1 2D1FV H1 Ha 7U UI2(OXHIV LG, LIONHTATb. 


Y¿ibiÖaIGH H, ðBOHIO - tHUHHa! HRaKo7o orpera. 


E6 pa2 3BOHI. 


CÍHI7Pb, HT 0TR€TA. ŸÏ y2TBIÕATbCH TIEĐECTA2: H€/IOBGK H€2Ibii €Hb pAÕOTAI, 
YC ta, a TW HR710 ĐHVŠ 7RDB OPRDBIBATb, 

RÐ KhAPPIDV BXOIQV - TCMHO, HH HCT HHIỆKOTO BẤYCHOFO đâHâXã, 
H@XopoIIO MH© Crado. B Kpaprupe HuKoro. lĨer 2&enbi ƒl TV/A - CIOHA. 
CMƯTPIO ~ JI6210LT 3ãT1H1CRa. th 

“Molt Hera! He xo;tH B FÐZ3HbIX ÕOTHHKAX HO KBADTHpE. OKO/IO NBĐPH 
CTOHT MIUIGHbEIUI CTY2L C?Đtb HA HGPO, CHIIMUI ÕƠPHHEM. ÏÍ noOÔ@HAÏ1 €er0jUif 


216. 


GIIM, ỐU2 MIGHH 
fl n€ủ 'TIĐHTOTOBMJA. OỐG7L Hà €TOZIE 3 RYXHG. TCỐG HV?RHO TOJIbKO €FO 
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ĐAS0TPETb. EÍ H€ OÕ2AHGH - HOOÕGHali HA RVXHG. TĨOC/ẻ 0ỐG/1A BBIẾ/UL tt 
KYXHM. .147 HA ;UHIBRH, M JEJVH 


Hữ. Ï48€TV 5 TEỐC HOSHTäIO, ROF/UA TID2UV, ƒÍ 
B HAĐIMAX€PCRKOH Hà VTrÿ V2, Xo4V R TĐA3HHEYV ỐBI†b RĐAGHBOIL, 
Tlera wofit 
He 6epzuIeb n ne cgyaaiil 
TJfpeftgo TeÕø 1e.1V10. 
'Tpoä Maiuia”. 


Xupomo Ôb1?p 2ISerraTbId 


li. CÂU PHỨC 
CJIO?RHOE IHPEJ12IO?EEHHI2 


Câu phức là câu có từ hai mệnh để trở lên, những mệnh để này 
đưcc xây dựng theo mô hình câu đơn và tạo thành một thể thống 
nhu chát chẽ về ý nghĩa và ngữ pháp. Thí dụ: 

E0 XBA/IT, ä OH X 


iircn (HexoB), 


Đạy là cầu phức vì có hai mệnh để được ngăn cách với nhau bằng 


đạu: phảy (các mệnh để của câu phúc bao giờ cũng được ngăn cách nhau 
benig đâu phẩy) và dược nối với nhau bằng liên tử kết hợp A. Mệnh để 


thứ nhật "ero xeaJor”` được xây dựng theo mồ hình của cầu đơn một 
thành phần (câu nhân xung bất định), còn mệnh để thứ hai "on 
” được xây dựng theo mô hình của câu đơn hai thành phần 


XAIVDHI 


TÑO124 TCTO-HHIOY/BS OCHb 7RGJIACLHIb, TƠ ?RG2 
THỊĐC(CTHIM, BO3MO?RHBIM (CTa€0B). 

Đây cũng là câu phức vì có hai mệnh để được ngàn cách bằng 
đau phầy và được nổi với nhau bàng liên từ phụ thuộc ROTJ(A. Mệnh 
để thứ nhất “ero-HHỐy/tb Oow6nb 2gelaeiip” được xây dựng theo mô 


ACMOG R@?R©TCH 


hình câu đơn một thành phần (câu nhân xưng khái quát) còn mệnh 
để thứ hai  ?GJIICMOG RA?/EGTCI HĐOCTĐLM, BOäMO2KHbIM” đƯỢC XÂY 
đựng theo mô hình của cầu đơn hai thành phần 


J1 CBIĐOH, XOHIG/LHBLÍ BOTD, € TÊMHOFO H€ỐA ñ10D0GHLI MGIRUI 
xosig/fb (lexö8), 

Đây cũng là câu phức vì có hai mệnh để được ngân cách bằng 
dấu phẩy, những khác với hai câu trên, giữa các mệnh để không có 
êm tứ nối. Cả hai mệnh để Cụ § 


CbIĐOI, KOJEO/HBID b 


TẺMIHOFO H€ÕA MODOCLUIL MẪCJIRHH /4O#6@6)) trong câu phí 


v dựng theo mô hình của câu đơn hai thành phần. 

Các thí dụ trên cho thấy câu phức trong tiếng Nga chia làm hai 
loại lớn là câu phứe có liên từ và câu phúc không liên từ. Câu phức có 
Hẻm từ lại chia thành câu phúc hết hợp (hai mệnh đề nổi với nhau 
bàng liên từ kết hợp) và cấu phúc phụ thuộc (hai mệnh đề nối với 
nhữau bằng liên từ phụ thuộc). Ta có thể mình hoạ bằng bằng sau: 


đượic 


" : s5 _—— Gâu phức - 
____ Câu phức có liên từ : 
u phức kết hợp | Câu phức phụ thuộc | 


u phức không liên từ 
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A. CÂU PHỨC CÓ LIÊN TỪ 
(COIO23HOE CJIO?2KEHOE IIPEJUIO2REHIIE) 


Câu phức có liên từ chia thành hai loại lớn là câu phức bết hợp và 
câu phúc phụ thuộc. 


I. Câu phức kết hợp (C:1oz£HocowiiEHHoe Ip€JI0%eHIe) 


Câu phức hết hợp là câu phức gôm có hai hay nhiều mệnh dê 
bình đẳng uê ngữ pháp oè nối uới nhau bằng liên từ bết hợp. 

Khái niệm “bình đẳng về ngữ pháp” được hiểu một cách đơn gi:n 
là mỗi mệnh đề đều có thể tạo thành một câu đơn độc lập. Thí dụ: 

TĨOCJI€ TPO3bI TIOTOJIA €T8JIA XOĐOLHIEÏ, M MBI HOILIH 741516 
ỐbIcrpo. 

Hai mệnh để trong câu này được nối với nhau bằng liền từ kắ 
hợp H1, hơn nữa, cả hai mệnh đề đều có thể tạo thành hai câu đơn đìe 
lập: 1) Iloene rpoapi noroa craa xoporirei. và 9) Mbi nmroidz 
J18/IbLII ÕbI€TpO. 

Tương tự như vậy: 
ÄXOPpOIMO Ha H€Ố€cax, HO Hã 3GM/IE RÿyHA-KYy/A JIy1H€ 
(IIpwuisn). 

Tuỳ thuộc vào ý nghĩa của liên từ được sử dụng để nổi hai mệnh 

đề, câu phức kết hợp chia thành ð nhóm. 


1. Câu nối kết (coeunureze.ioe npeJto2eeHue) 


Câu nối kết biểu thị mối quan hệ nối kết hoặc liệt kê các 
hiện tượng được nói đến trong các mệnh đề và các mệnh đề nối vi 
nhau bằng các liên từ nối kết như I1, H1... II, HH... HH, HA. 

Liên từ II là phổ biến nhất. Thí dụ 

Ấ3C© T103/1HO, W MbI IOHLJH /IOMOÏI. 
Liên từ đôi H... 1 dùng để nhấn mạnh, thí dụ: 
TĨ ñoTOà XMYPA#, ñ Ha€TĐO€HIM© H©B©cẽioe. 

Tiên từ đôi HUI... HH cũng dùng để nhấn mạnh, nhưng là troig 
câu phủ định, thí dụ: 

HH KanuHa Hệ DACTET M©3KJY HHMI, HH TĐABA H© 3€/1611€vT 
(Toro.t). 

Liên từ JIA ít gặp và mang màu sắc hội thoại, thí dụ: 

J[UUE r/1ê-TO KOIECO TP€MIT, JUA COJOBSÏ B ecV CBUCTIT 
(Hukwrrwt). 
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2. Câu đối lập (ipotnisiiteztsioe HỊIGHO2€€HHe) 

Câu đối lập biểu thị sự lối chiếu, đối lập giữa những sự siệc, 
những hiện tượng được nói đến trong các mệnh đề và các mệnh để 
nổi với nhau bằng liên từ đối chiếu A hoặc các liên từ đối lập HO, 
(2IHAREO, 3ATO, TO¿ZIbKRO, ?RE. 


Liên từ đối chiếu Á địch ra tiếng Việt là "mà” hoặc “còn”. Thí dụ: 


Bc© YTOBADIBA1 GTO, a OI1 71621421 BC IIO-CBOGMV. 

le ZKHI2Hb HIẾT HO /THIY€ĐATYPHbIM TCOĐIIHM, ä JUIT€PĐATYĐä 
VI3M€HZIGTGZI €00ỐĐA310 & HAIIĐABZICHIGM — 3E/3HM 
(7oốpoBOubcRHII) 

Các liên từ đối lập đều địch ra tiếng Việt là “nhưng”, trong đó 

liên từ HO là phổ biến nhất. Thí dụ: 

TOM CKOPO 3âTHX, HO 107K1b BCẾ JTHLT VI JTHUI (CHMOHOB). 
OTtta ñä H3Õ©TA, HO đHMHa1bi MH3Ố©TaTb He MOF (TYpT€H©B). 

Liên từ OJIHARO mang tính chất sách vở, thí dụ: 

TÍG03KH/IAHHO ỐBICTĐOC IICIOZIHHH© MOIX TAÏÏHBIX 2€2IAHII 
bí 9ÕÐaOBamo H HICHYTA21O, @/HARO Z1 HG BLICK838¿1 
O714/©BILI©TO MHOÏi CMVIICHIR (TYPT€H©B). 

liên từ 3ATO mang ý nghĩa bù trừ (nhưng bà lại) và thường 
+ hợp với liên từ HO, Thí dụ: 
Mnoro TpYy/A €MV HPCACTOIT, HO 3âTO ðHMOÏÍÍ OH OTIOXHCT 
(Ca.TTbiKoB-TI[e/tpMH). 
Liên từ TOJIbRO mang sắc thái hạn chế. Thí dụ: 
ceM ÕbLO BeC€O, T0JIEKO COH€ ÕbI1O TH2KKO WÍ TOCKJIIBO Hà 
ryine (3L. Te.eroii). 
Liên từ #E bao giờ cũng đứng ở vị trí thứ hai trong mệnh đề thứ 
hai. Thí dụ: 
Ocbwrntepbr OTHOCHIIUICb KẾ: H@MW HGIDHNTHO, CONHIAThI 
OMIGHb JIOÕEIJI ©TO. 


3. Cầu phân cách (pa3/eiuTrc.renoe npẴ/1102£©€Hue) 


Câu phân cách thường biểu thị mối quan hệ loại trừ lẫn nhau 
giữa những sự việc, những hiện tượng được nói tới trong các mệnh để 
và các mệnh để nối với nhau bằng các liên từ phân cách như HI2JIH, 
M¿1M... WIH, JIWBEO, JIHBO... JIIBO, HE TOJIbBRO... HO HỊ, 
TO...TO. HE TO... HE TO. 
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Liên từ LIJIH hay gặp nhất. Thí dụ: 
[GBOBI, HH 8ä C©TG/ULN #6 ĐACCKA2KV HIĐO TCỐN HaHAJ1BHIIRV 


(Taiinap). 
Liên từ đồi LIZIHI...VIJIT dùng để nhấn mạnh sự phân cách. Thí dụ 
H1H 2 HE TOHHIMAE, MUIH 2K© TBÍ HO XONMELIb MOHS HONITE 


(1lexon) 
Liên từ JHIBO đồng nghĩa với liên từ LZIH nhưng ít gặp hơn vì 
mang tính sách vở. Thí dụ: 
fÍ TDH€JIV BGCHOÏI R BAM, IHÕO ðTIIDABJIOCb Hà MODE. 
Liên từ này hay sử dụng dưới đạng liên từ đôi JHBO... JIHIBO 
Thí dụ: 
jlưõo ä 1GT3KE€H CKA3ATb LHIM HDABJ(ÿ, JIHỐO Øñ HÒ 7OJLEFCH 
TOBODITb AB (CHMOHOR) 
JTHIốO Tan, 1HỐO HĐOHA¿1 (HOTOBOPRA) 
Liên từ kép HE TO2IbRO... HO JI dùng để nhấn mạnh ý trong 
mệnh đề thứ hai. Thí dụ: 
HĨe T021LEO 21T 7O2/12HBTI HOHHMATb OTHOB, HỘ HỆ OTHLI /IGT©Oïi 
(YlexoB) 
Liên từ đôi TO... TO dùng để biểu thị sự luân phiên (lúc thì 
lúc thì”). Thí dụ: 
To cOHHG SEO ỔJIGCTJT, TO ẾĐHđ01 ÐVHả BUCIT, 
Liên từ đôi HE TO... HE TO dùng để liệt kè những sự việc 
phỏng đoán ("không hẳn là... mà cũng không hẳn là”). Thí dụ: 
Dy/U1H TIPOHSHEG 3TO TIOC2ZI©/IH€@ €7IOBO RaK-To0 crÐanHo. He 
PO OH GABH/(GBAJ1 HATä/TbO, HỒ TO 0H CO/RAJICI Ô HOÏI 
(Typrenen). 


4, Câu giải thích (H051CHHT€JIbHO€ Rp€/L107E€Hne) 


Câu giải thích biểu thị mối quan hệ giải thích giữa những sự 
những hiện tượng được nói tới trong các mệnh để. cụ thể là tội 
dung mệnh để trước được mệnh để đi sau giải thích. Chỉ có hai liền 
từ giải thích được sử dụng để nối các mệnh để là TO ECTb và 
1IMEHHO. Thí dụ: 
Nhi CHả/IH1, TÔ GCTb C©CTĐA CHả/14, â đi J62£8:1 € OTEDBITPIHIH 
Taa8MI 1 MAT (TODbKHII). 


5. Câu nối tiếp (npHco€;U11#r©¿Iboe 3IDG/102R©Hde) 


Trong câu nối tiếp, mệnh để thứ hai cũng cấp thêm một thông 'in 
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phụ bồ sung cho nội dụng của mệnh để đi trước. Những liên từ được 
đụng trong nhóm cầu này là /LA HÍ,  TOMV 3E, II HPH TOM. Tất 
ä những liên từ này đều có thể dịch là "vá lại”, “hơn nữa". Thí dụ: 
Me He XOTUZIOCb J1OMOÏI, 76A M HeaaleM ỐbI10 IUUPI TV/14 (HexoB), 
Đo/ta ÕbLlA TẾTGIA/L, HO TC TICHIOPMHGHA, HP TOM CỔ ỐbL1O 
MHOTO (TapH1H), 
3ñoposbe y mocbepa HHRUHOBA OTM€HHO€, K TOMY ?K€ H 
DHIBIT ÿ H€PO ÕOJ1bIH0ÏI (3 ra8,) 


Củ: ýc Các liên từ hết họp có thể dùng trong câu đơn để nối hai 
thunh phản đồng nhiệm tới nhau, tì uậy cần phân biệt chính xác câu 
đơu nạ cậu phức bết hợp. Chăng hạn những câu sau đây là câu đơn 
t¿ chỉ có một mệnh đề: 

ÔH HGEDACHBBIII H HCMHOTO 3âMEHVTHIÏI, HQ VMHBIÍ. 

Liên từ H nổi hai 0 ngữ ueKEpacueutử 0à aa®tyTmovl, liên từ 
NÓ nói cúc 0} ngữ 16KDGCU6bLl, 3QM11W†Tntbtl 0à 4ttetữ) 

HỆ TO¿ZIbEO 1, HO HH MOII T1DY 3b HỆ TIOHITH CMBICZT CTICRTAK. 

(Liên từ HE TO¿Ibl(O... HO 71 nổi hai chủ ngữ  uà 0p3b3) 

Bo¿ui 6b 
MHOFO 

(Liên từ HO bhông nổi hai mệnh đề mà nổi hai 0 ngữ Tmẽnaga% 

oà uenopwewwa của mệnh để thứ nhất), 


là TẾILIAH, HO H€ IHICHOĐHGHHA, Jf TDJI TOM ©ẽ ỐBITO 


BÀI TẬP 


Bài tập 1. Đọc những câu phí kết hợp sau đây. Xác định loại câu 


phước tà chỉ rõ liên từ nói, Dịch các câu ra tiếng Việ 
L, Ñ 0tHipaBnaieb f€Ht€OM, ä TĨanex MĨITPMM b7! 
To tÕê GP0POBLL Van GPHGSH XO36 


đã MHOÏI BBPXOM. 2, 
ì HH /JIĐDGBENH, TL HỆ ÕBLHO BUỢIHO HƠ 


6zgiora oronbka (dexop), 3. lĨ4 1y TO /IGEITE XOONHBUI (02/16, TO B/LĐYT 
vii cHer ([laYCTOBCKHP). 4. Ta3€Tbl HHMGTO He 
3DIBAJIH, 74 W 1X ÕbL1O Mano (oppKttti). 5. Merpo ỐbI1O HOMTW TIYCTO, 


bày 


Ti HĐÀI TIOBA.HT BO/UIHUHCTL 


1IO/CE 
ThO/EhÍc0 ROĐ-TJE BH2LHGIIUCB O/01HOKn€ (bnrypĐDL (CaMOHOB) 0 Hà GOAnO 
1ÌOCHIIC OHA KA3A/IACb CMYHIEHHOII, HE ĐTO YJUUBHT€JIDHO H3M€HWUIO 
„in (TOPOZIEHKEO). 7. Ổ/IGCH, B FODPO/(Đ, BAC HỆ HOHHMAIOT, /ýL H H€ROMV 
tronnMitrbe (lexop). 6 B 07ụn: enh 
O ÕbICTPO H€2aM€rno (Hexos). 9. jJawa Õblz1a ÕO.IbU1aØ, HO B H€Ï1 


2SHO MUOFO CDAÕOTATb, HH HP, TOM 


8 ĐeMï Ô©2RA4 


2H21 POZTBI 


Ba €ryJlenra, sanirwanunte /BG KOMHaTbr (opo.teHko). 10. To 
JIỤ1 GMV. HỘ TICD/4201 LIPIL2EAUI€HIEH, TO 2H OH ỐbIJ1 34H71T, HO ©TO HỆ ỐDIJIG HA 
BieIeDC, 
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II. Câu phức phụ thuộc (C.1ozgHonouuEnnoe 1p€/2102E€HHC) 


1. Những khái niệm cơ bản 

1.1. Thế nào là câu phúc phụ thuộc 

Cáu phúc phụ thuộc là câu gầm có hai mệnh đề không bình đẳng 
tới nhau Lê ngữ pháp oà được nói uới nhau bằng liên từ phụ thuộc. 

Khái niệm *khêng bình đẳng về ngữ pháp” ở đây được hiểu là 
trong hai mệnh để, có một mệnh để phụ thuộc về ngữ pháp vào mệnh 
để kia, xuất hiện đo đòi hỏi của một từ hay một eụm từ trong mệnh 
để kia. Thí dụ: 

fÏ sialG, T0 OH XOPOUHIO TOBOPHT HO-PV€CKH. 

Đây là câu phức phụ thuộc bởi vì mệnh đề thứ hai xuất hiện do 
đôi hỏi về ngữ pháp của động từ 3HAIO trong mệnh đề thứ nhàt: 
động từ 3HAIO không thể đứng một mình mà bao giờ cũng đồi hỏi 
phải có thêm bổ ngữ hoặc được mở rộng bằng mệnh đề thứ hai. Hơn 
nữa, đây là câu phức phụ thuộc còn là vì hai mệnh để được nối với 
nhau bằng liên từ phụ thuộc ITO. 

TO @/IORGK, ROTOPPHÏ MHC Hy2€H. 

Đây cũng là câu phức phụ thuộc bởi vì mệnh đồ thứ hai xuất 
hiện do đòi hỏi của danh từ 1EJIOBEKE trong mệnh để thú nhất: 
danh từ WEJIOBEK cần được làm rõ nghĩa thêm. Đây là câu phức 
phụ thuộc còn bởi vì hai mệnh để được nối với nhau bằng liên Lừ phụ 
thuộc (hay nói chính xác hơn là từ lên từ) ROTOPPLI. 

1.3. Mệnh dể chính oà mệnh để phụ trong câu phức phụ thuộc 

Mệnh đề đóng uai trò quyết định 0ê ngữ pháp được gọi là mệnh 
đề chính (zaaeHaw %aeme), mệnh đề phụ thuộc 0ê ngữ pháp được gọi 
là mệnh đề phụ(npuÔamotiaa xaerne), Chẳng hạn như trong câu thứ 
nhất dẫn ra ở trên, mệnh đề “ smario” là mệnh đề chính, còn mệnh 
để "on xoponmio ropopinr no-pyeckw” là mệnh đề phụ. Trong câu thứ 
hai dẫn ra ở trên, mệnh để “aro wexoserg” là mệnh để chính, còn 
mệnh đề “koropmii mme nyzken” là mệnh đề phụ. Ta dễ dàng nhận 
thấy mệnh để phụ bao giờ cũng được bất đầu bằng liên từ, nói cách 
khác, liên từ phụ thuộc là dấu hiệu khỏi đầu mệnh đề phụ 0à húi 
mệnh đề luôn luôn được ngăn cách bằng dấu phẩy, bất bể oị trí của 
hai mệnh đề như thế nào. Chẳng hạn như trong câu 

lOr7a Ø B03BpalULA/ICñ NOMOI, ỐbI1O THXO MI TEMHO. 
thì mệnh đề “worza w øoppamiaxcs xomoii” tuy đứng trước nhưng 
vẫn là mệnh đề phụ (vì mở đầu bằng liên từ phụ thuộc KorZa), còn 
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bl2IO THXO H Temno” tuy dứng sau nhưng đương nhiên là 
uuênh để chính, và giữa hai mệnh đề có dấu phẩy ngăn cách. 
15: 
Để hiểu và sử đụng được đúng câu phức phụ thuộc, cần lưu ý đến 
pHỘt số yếu tố sau đây 


hững yếu tố cần lưu ý hi phân tích câu phức phụ thuộc 


113.1. Mệnh để phụ có quan hệ ới một từ (hoặc một cụm 0È) trong 
mối h đệ chính hay có quan hệ tới ca mệnh đề chính. Chẳng hạn như 
tẺOR, ca: 


Ôi MH€ ĐACCKA3bIBA2I, RKaR OT/IblXA21 /I€TOM Hà MIOC. 
thì mệnh để phụ “RaR O0TJIXaz ä1eroM Ha Mope” chỉ có quan hệ với 
một từ, cụ thể là động từ paccRasbrøan, trong mệnh để chính, trả lời 


cho cầu hỏi: "Ẵ®o on Me paccEa3bliBaz?”, 
Trong câu: 
ØÖH TOBODIZT TâK THXO, HTO HHETO H C/IBIIIA1T. 
thì mệnh để phụ "wnkmo He caennadr” có quan hệ với cạm từ “rag 
xo” trong mệnh để chính, trả lời cho câu hỏi "Rag rnxo 0n 
1Ô BoprLr?”, 
Còn trong câu; 
ÔN TPHIIỂJL KO MHG, W†?OÕBL HOPOBODJHTb CÓ MHOỦ 
thì mệnh để phụ “noroeopure có mHoi có quan hệ với e 
chính, trả lời cho câu hỏi: "3awem ðH HpHUIEJI RO MH€?” 


1 mệnh đề 


1.3.2. Mệnh đẻ chính trọn nghĩa hay chưa trọn nghĩa. Khái niệm 
" nghĩa” ở đây được hiểu là mệnh đề đó có thể hình thành như 
câu đơn độc lập. Chàng hạn như trong câu: 

ŸÏ H3yWAK) DYCCKHÌI #3bIR, IOTOMY WTO Øl ¿IÕZT© €TO. 
thï mệnh dể chính “ø maywaro pyccknli 3m16” đã trọn nghĩa, có thể 
lầu một câu độc lập: "Íl 1ayWalo ĐyCCKHIi ä3bIK”. 

Còn trong câu: 

ŸÏ By, KAK CAMOLIẾT JI€TWT HA C©B©P. 
thì mệnh để chính *# nay” chưa trọn nghĩa, không thể đứng một 
màìrh làm một câu độc lập. 

Ño sánh các thí dụ ở điểm 1 và diểm 2 ta dễ dàng nhận thấy nếu 
mệnh dễ phụ có quan hệ uới một từ hoặc một cụm từ trong mệnh đề chính 
thủ mệnh đề chính thường bhông trọn nghĩa. Còn nếu mệnh đề phụ có 
quên hệ uới cả mệnh đề chính thì mệnh để chính thường trọn nghĩa. 


1.3.3. Trật tự mệnh đề chính oà mệnh đề phụ 
Mệnh đề phụ có thể đứng trước, đứng sau hoặc đứng xen vào 
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giữa mệnh đề chính. Nhưng trong mọi trường hợp giữa hai mệnh đề 
bao giờ cũng có dấu phấy phân cách. Thí dụ: 
JC./IH TbÍ XONGIHIb XOPOHHO VHIHTbCiI, THỊ 7J12§€H 3aIMdTE€s 
KA3BIH 7IGHb. 
(mệnh để phụ "eenu Tir xoetne Xxopomo yaneea” đứng trước 
mệnh để chính “TbI /O012&€H 3aHnMATb€CH KA2E/UBi JHb`) 
HaHO. 4T06ØbI BG@ TIOHZIH T©Õä. 


(mệnh để phụ “#roðbi øce nonaan Teốn” đứng sau mệnh để 
chính "Hamo”) 

JepeBHI, TH Ñä ĐO/HHLICfH HH BBIDOC, HAXOHHTCH B TOĐHOM 
palione. 

(mệnh đề phụ "re ä poniea tr nbipoe” đứng xen vào giữa mệnh 
để chính “xepeguzi... naxourcs n ropnoM paiione`) 

1.3.4. Từ tương liên 

Từ tương liên là từ (có thể hết hợp uói giới từ hoặc không) thường 
đứng ở cuối mệnh đề chính để báo hiệu là thể nào cũng có mệnh đề 
phụ đi theo. Từ tưởng liên thường không dịch ra tiếng Việt. Thí dụ 

ÔN paCCKAaäblBa/I O TOM, KAK TPYAHO W3YHaTfTbB ĐYCCKYVIO 
TDäAMMATIHRY. 

(o rom là từ tương liên) 
Mi OTGIL IĐMIHE/T TOMGÌT TOY/LA, KOI/KÌ BCG Y2EÉ€ CHAJI 

(rorna là từ tương liên) 

Từ tương liên có thể bắt buộc hoặc không bắt buộc phải có. 
Chẳng hạn như hai câu trên có thể nói: 

On ĐÐACCKA3bIBAT, KâK TDY/(HO 113VHATb DYCCKYVK) TDaAaMMaATHIV 
Möïi orell IPWMUIE2JI 1OMGII, KOT/A BCG y2K€ CH4J11, 

Hoặc có thể nói: 

ÔI HĐHCXä¿I GIOJIA JUHH TOFO, TOỐBI HOCTYHHTbB B XaHOjiGKHII 
YHHBEpGIrre1 

mà cùng có thể nói: 
Ôn npuwe 
YHWBepCir 

Tuy nhiên, có một vài trường hợp bắt buộc phải có từ tương liên. 

- Khi trong câu có những tiểu từ như tiểu từ phủ định HE, tiểu từ 
hạn chế TOJIbRO, JHIIIb, tiểu từ nhấn mạnh KAR PA3, A 
1IMEHHO, hoặc trong câu có những từ tình thái như ROHEHHO, 
MO?RET BBITbB, HECOMHEHHO, HABEPHO. Thí dụ: 

ÔH HĐUHIHỔI CHOHA H€ HINH TOPO, HTOỐBIL TIOCTYHMTb Ð 
XaHOIiCKHII YHHB©DCHTT. 


I CHIA, HIOỐPE HOCTYHHTb B_ XX&HOÏCRIUI 


PGTIL HĐMHIỂ¿E 7IOMOÍT ĐO2IĐNO TOPJVA, ROIJLÁ BGC V2RO GIIAJDL 
ÔN paccKaa'3gi 
lÒ TDAMMATH 


HCCOAU-GHHO, O TOM, KRK TDYHH0 WHGÿHATE 


)pyce 


Trong câu thứ nhất bất bụi 
mạc dị với tiêu từ phủ định n 
tường liên rorxa vì nó đi với tiêu từ hạn chế roueRo, trong câu thứ 
bị, bát buộc phải có từ tương liên ö Tom vì nó đi với từ tình thái 


hải có từ tương liên ;1n Toro vì 
, trong câu thứ hai, bất buộc phải có từ 


HCCOĐMHCHHO, 
- Do đòi hỏi của một số động từ làm vị ngữ trong những cách nói 
gền như đã trở thành thành ngữ. Chẳng hạn như €oCTOIITbCI B TOM, 
wro (là ở chổ). sagmodarsex ø Tom, ro ("là ở chỗ ). HpHBOJHT K 
omy, 1o (Yđân đến chỗ”), Thị dụ: 
l[AHIA 38/IAH1A COCTOHTCH B TOM, 7O (hOẶC: 3AE.HOWACTCH B 
TOM, T0) HV2KHO HCDCBBIIIO.THHPb TIAH. 


3. Phân loại câu phức phụ thuộc 


Câu phức phụ thuộc chia làm 12 loại: 

1. Câu phức phụ thuộc có mệnh đề phụ tính ngữ 

Câu phức phụ thuộc có mệnh đề phụ tường giải 

Câu phức phụ thuộc có mệnh đề phụ phương thức mức độ 
+1, Câu phức phụ thuộc € 
ö.- Câu phức phụ thuộc có mệnh để phụ so sánh 

6. Câu phức phụ thuộc có mệnh để phụ thời gian 

ï.. Câu phức phụ thuộc có mệnh để phụ nguyên nhân 
8. Câu phức phụ thuộc có mệnh để phụ mục dích 


& 


5 mệnh đề phụ địa điểm 


9. Câu phức phụ thuộc có mệnh để phụ điều kiện 
10. Câu phức phụ thuộc có mệnh để phụ nhượng bộ 
11 Câu phức phụ thuộc có mệnh để phụ hậu quả 
12. Câu phức phụ thuộc có mệnh để phụ nối tiếp 


Để đơn giản hoá việc trình bày, từ đây trở đi sẽ dùng một số cách 
ệt tắt: MĐ thay cho “mệnh để", MĐC thay cho “mệnh để chính” và 
MĐP thay cho "mệnh để phụ”. Đồng thời, mệnh để phụ sẽ được in 
nghiêng. 


vị 
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1. Câu phức phụ thuộc có mệnh đề phụ tính ngữ (Caozno- 
TO/MHHỀHHOG HDJ102ECHHC € OHĐ€JECJIHTGJISHOÍI HDH2ITOSHOïL 
WACTEIO) 

1.1. Những đặc điểm của câu phức phụ thuộc có mệnh đề phụ 
tính ngữ 

Mệnh đề phụ tính ngữ là mệnh đê phụ có quan hệ tới một danh 
từ (hoặc một từ đã được danh từ hoá) trong mệnh đề chính, giải thích 
cho danh từ này, cà nổi tới mệnh để chính bằng các từ liên từ 

HOTOPDII, ItARODI, 1EH, T711, 1A, OTRV/JIA, ROTA, 4TO. 


Mô hình của câu phức phụ thuộc có mệnh để phụ tính ngữ như 


sau 

Ỉ MĐC - MĐP | 
¡- Có thể trọn nghĩa hay chưa có liên từ goropuli (deit 

' trọn nghĩa k I£AROH, TH, Kyua, 

¡ Có danh từ cần làm rõ nghĩa : OTIY/1A, KOTZLA, WTO) — ã 


MiHE HpaBITTCS €JIOB€K, %OTROTDbtLừ @CẴC2Öđ TDIỜ21ađ1 tro 
HUỐ1Ủb HOGOG. 

f0 ỐnIIO BPCMH, ÂO2ỠG 1G7TN"Ó HCÔGđHO 1JCTĐUNILAO 0 16e@1nO 
oeew+ (opoI9HRO). 

MOIGHA11 /IOBYHIRA, XOTROĐ1J10 8 T.DUHfU 3Œ CGCHDĐ #oc20 
Ôpzq, OHGHb ÿ/HBI7IACb. 

Những thí dụ trên cho thấy: 

- Mệnh đề chính có thể trọn nghĩa (thí dụ thứ ba) hay chưa trọn 
nghĩa (thí dụ thứ nhất và thứ hai) nhưng bao giò cũng có danh từ cần 
làm rõ nghĩa (Eanoii qweuIloBek na npaBnrcn?; laRoe BpGMIL 270 
ðmrao?; Earan 1epy1tEa OIGHE ÿJHIEULIA€E?); 

- Mệnh đề phụ thường đứng sau mệnh đề chính (thí đụ thứ nhất và 
thứ hai) những cũng có thể đứng xen vào giữa mệnh đề chính (thí dụ 
thứ ba). Tuy nhiên, mệnh đề phụ không bao giờ đứng trước mệnh đề 
chính vì luôn luôn phải đứng sau đanh từ nó làm rõ nghĩa. 


1.3. Những từ liên từ dùng trong câu phức có mệnh đề phụ 
tính ngữ. 

- ROTOPPUI: Đây là từ liên từ phổ biến nhất. Nó chỉ thuần tuý 
làm rõ nghĩa cho danh từ trong mệnh đề chính và có thể đứng ở các 
cách có giới từ và không có giới từ tuỳ theo nhiệm vụ của nó trong 
mệnh đề phụ. Thí dụ: 
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Buepa MbL ỐDi 


ti ROHHGDTC, KOTRODbLf T.DO)O001 TOỔ 
GDLWDDUNDLL H@OO 
[it TT IRTCDd. 1 KOTRODO2O kúWVOOC C21060 


CGCDWGCMN RŒ (201W 10316. 


9 CIWI 


- KAROIT: Từ liên từ này đưa thêm vào câu sắc thái so sánh, đối 
chiếu và cũng có thể ở các cách. Thí dụ 
MU TO/OHTTITE RE BDICOROMV /TCPCBY, KGEMZ CUỔ HC đưÖ04U 8 


ACHdHA 


ö mà loại cây như vậy chúng tôi chưa 
ảnh với những cây đã gặp trong đời) 


thià trong đối”. có hàm ý so 


- IEI: Từ liên từ này có : 
cách. Thí dụ: 


thái sở hữu và cũng có thể ở cáe 


CÌTU ỐQNBIHOÏI VMUHBIỦ, b1 OTTYMPbDUHTUESL CO 02D0/tN0G 


ẬNAW€MMG Ô441 101/NH 
IE, RX/LA, OTRX/LA: Các từ liên từ này sử dụng khi danh từ 
cần làm rõ nghĩa ở mệnh đề chính có ý nghĩa địa điểm. Thí dụ: 

Chaua 


3 ATbl TIOĐX8.TH1 R HIEOSTY, F/I© DAÕOTA€T MATb. 

MB G€A5Ø 2IHBET DB /D€BHCM palione XanOd, KUỞ@ tac1mmo 

TDMXOOLT 1110G1100113(D16 TRJDCHbL, 

CÌTO 3pO/ĐOM, O1TicJđ@ (€1nzum Cd/10/È1t ä Doceo. 

(Có thể nhận thấy việc sử dụng từ liên từ nào là do vai trò của nó 

ở mệnh để phụ quyết. định: trong câu thứ nhất sử dụng re vì muốn 
chỉ địa điểm của hành động paÕ0Ta€T, trong câu thứ hai sử dụng 
ty vì muốn chỉ phương hướng của chuyển động IIpHXO;01T, trong 
câu thứ ba sử đụng orryza vì muốn chỉ xuất phát điểm của chuyển 
động dera+) 


IOT2LA: Từ liên từ này sử dụng khi đanh từ cần làm rõ nghĩa ở 
mệnh để chính có ý nghĩa thời gian. Thí dụ: 
íÍÏ  HHKOrHa He 


IW/UY /JIGHb, ®O2ỞAđ 4L - G1 €Ðđbt@ 
GC†R DCTRU/LCb, 

- WTO. Từ liên từ này đồng nghĩa với từ liên từ KOROPBII 
nhưng ít gặp và chỉ có thể đứng ở cách một hoặc cách bốn không giới 
từ. Thí dụ: 

CÌTỜT H©JIOBGIC PD/ULLCØH R3 MA,TEHIbROM opoke, ươo (ho 
TCOTTOTbtLf) HŒ/UO010111C2L 8 CTñWG HJI0/G1NWPĐA+: Ow XawOä. 
Đor nronapok, to (hoặc: KOINODĐLĂ) OW TtOOỐGUGA JWWG 
no2œptnu. 
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Chú ý: - Trước danh từ cần làm rõ nghĩa ở mệnh đề chính có tì 
€ó từ (ương liên TOT hay TAHWOHI. Thí dụ: 
ĐOT TOT XOM, KOTODĐUB 4L J0(020 00111 €GA, 


Ÿ H©€ ObIlả TaKaä HDO(ĐGCCHI, GXO 1€ Ốbt00 1/ Ởp1/CU2: 
- Cũng thuộc loại câu phức có mệnh đề phụ tính ngữ là những 
câu phức xây dựng theo hết cấu: 
R TO (BCẼ), NTO - 
TOT (BCE), ITO (RKOTOPPIIT) 


Thí dụ: 
SẦPO BCE, T0 2L 1001 DŒCC#G30T16 6021, 
ƒÍ Õbt( ĐABHO/IYTUCH R TOMY, O ỆJM G10 20601720. 
CP€/UI TCX, KEO GD(CTHỊ/H2i HŒ 6611GpG,ÔbI1a CTV/IEHTEA MOCÍL 
TPYHTRI. 
ÔH H© TOT, #020 J102/0HO 0Ố.MŒH1TĐ. 
Nt cấu này được dùng khá nhiều trong những câu có tính chất 
cách ngôn. Thí dụ: 
XXOPOIHIO €M€ÊT€fñ TOT, K?RO C106ET€CäL trocaeØitet (1oroBopKi\) 
(*Ai cười sau cùng mới là người cười thật sự" tương đương uới câu 
ngạn ngữ Việt Nam "Cười người hôm trước hôm sau người cười”). 
TT0r, #?\O He paỐo?nde1, He eeT 
CAI không làm thì không ăn") 


BÀI TẬP 


Bài tập 9. Đọc những câu saw đây. Xác định mệnh đề phụ tính ngữ, 0ì 
trí mệnh đề phụ so oói mệnh để chính nà giải thích cách dùng từ liên từ. 
1. ECfb HDOỐZIEMBI, KOTOPbIS MOI) 


f PEIHHITbB TO¿ZIbKEO MO2IO7B1O JHO2WI., 
2. JHUI, RƠI7A HĐOHCXOJIOIH 2PH COỐb†THỚI, BOÏÏTYT B IICTOPIUO. 3. B 2KHaHt 
ỐbIBAIOP TARHĐ OỐCTOMTTÔ/IbCPBA, KOTHA HCOÕXOZUEMO ỐPBICTĐO HĐHH/LP 
pelicHne. 3, ÏŠ/IACC, B KOTODOM Mi yHHMCH, HaXO/HTTCä H8 TĐ€TBCM ĐTú2RC, 
5. Ï HYyMana O ;THOJJAX, Hbñl 3KI3Hb CB13AHA C€ Õ0pbÕOÏ 3a CB0Ố0/y H 
H€3ABIHCHMOCTb CTPAHBL Õ. ÏH€HBIÏI, KOTODOTO BCĐ BHHMAT€JZIBHO C.IVH1A.TH, 
pac 


3bIBA¿i O HOB©ÏÏLIHIX /IOCTI(2S€HIL4X HAYKIL 1í TEXHHKII, 7. Ta cTpbaHtr(AaX 
'? MHOTO ĐACCKA3øIBAIOT O MOIO/E2RH, Nhớ O6 B OỐHV@CTBG CGPO/U14 
3AMTRHO paerếr, 8. PO F0DOJI, FJ MBI € HIM VMILTITCb BMCCT© NBA/U(ATI, JIÊT 


ra 


Ha3a/L 9. BepHyBHitcb s 
KaK0iÌ ỐbiBA€T TOZIbKO Hã DOJUIHG. 1Ú. CKODOCTb, € KOTOPOÏi 37a peKa TGHỂ?, 


la TDAHIHIU31, H€/IOBOK B/UDIXA€T TAKOP BOS/JIYY, 


Vininatniert neex. 11 lÂpeeTbønHUlt, WTO ĐACCKASbTBAOT 37V /TGTODIIO, 38H02 
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Hải tập 3. Điền tảo ch 


1. K ecosgaa 


chan châm những từ liên từ thích hợp. 


?HHO ĐCTL DaÏÌ 


HDI MA « JHÓ/UI CTĐA/TAIOT Ø7? TO2IO/LA 


3. B 4H2HH 
THỌ D€HICHHG. 


3 111 õ0I1tit „ICTRO. BĐAÕbIB1—/1 M€CTA BO3BDAIi14/G] 


fbIiifGE CHIẾN 
+ Tnpo¿L 
ĐHUEPBOM. Bị TQ H0/IOBER(.u, CORTL TAICIỢP ÕU/IbIHOĐ 2HANCHHC JULH M©HIE 


Hả/10 TÍPHHHMATb MTHOBC 


CXHUIH, ORđ24/IC KDVHHDIM TDOMĐHHZIĐHHBIM 


Đài tập 4. Di những mệnh đề phụ tính ngữ thành đoạn tính động từ: 


Man: 
NÏU: 2tHếm: P rOPO/IE, ROTOpbUli pacrEr e Kazguaw /uiểm——— >> Mùi 
tim - DACTYHLCM € KaK/LBIM /IỂM 


JI TOBCCTb ”J[HÙT ZI€TC 


la v RKOTODYM) HANH€AIT 1H€äTeJe Hryen 
—> fl trirra.1 noReert “JÏHI jer , HIHHICAHHVĐ) HIICATGJIeM 
HHycn XonroM, 

} XIDñ 1UDYEA, ROTOpAS NOJTPO 2H2IA 3â PpAHHH€H, b€ÐA TDIGXd¿Id B 
Nimob, Ð. B KAVỐ€ MBI BCTĐEPICH: HHCATG, ROTOpBIIi Haniean mTe- 


Tp 


PCCHY!O HUY Ô BbSCTHAMCROH /J€DGBHC. 

3. TẢ NHI, ROTODWIO Z1 B311 BH€DA B ỐHÕ/IHOTCRC, HM€TCS MHOIFO 
10tebeeHoru. 4, fÏ ðTEPbtL NBGĐb 1T VBIH2(G21 TONa¿ISOHA, KOTopHIi npHHoetrr 
HH THOHTY. Hà PCHGD€ JYVCGROII II€CHI, ROTOPBIÏ OĐPAHH3OBAIH 


CTY/(CHTDI TCTBEDTOTO KYDCA, HHDIICYTCPBOBALTH H TOZIBKO CTY/ICHTBL BCÊX 


TYDCOH, HO ít MHOTO IĐEHO/ABae:teii 


Hài lập ã. Đọc những câu sau đây. Xác định mệnh đề phụ nà dịch cáe 
cầu rũ tiếng Việt 
Ì đa Gỗ6O0M BCĐ HACTO Da3TOBRPIBAIOT OÕO BCỀM TOM, HTO IIDOHCXO/UTP 
dã paBore. 2. TỆP0 ÕOITCH I HH2ÕỐCPA€T JIOỐBH, †Of H© cnoỗoneH (Hexon) 


“TU. TU 1 H€DĐG?RKHI, HỒ HĐOLLIO /AĐOM (exoB). 4. Ha HYZKHO TÔ, WTO 
TĐCHHH NHI? W€IOBCKB, BCỂ, !TO  BO3BDHHA©T 
1Ì) 


Oñ0781tệt B1 


ĐÀIDlOiavglHVio sensgb (Ea 


NTO HGCTHO TỊYJHJPUCIE 1Í Z€HBẾT TĐY/AMH ĐYR CBOIX, HY: 


tòm TOMW, KG CTpOID, TBROpE, 


$CH XUID 


2. Câu phức phụ thuộc có mệnh để phụ tường giải 
HỌC HĐ€/U107E€HWG 
DNHOÏI tA€TbIO) 


(C2103KHO-HO7141M1 
€ H3b5ICHHT©2IbHOÏÍ HĐH/A 


3.1. Những dặc điểm của câu phức phụ thuộc có mệnh để 
phụ tường giải 

Aiệnh đề phụ lường giải là mệnh để phụ có quan hệ Uới một từ 
trong mệnh đề chính, mở rộng từ này, 0à nổi uói mệnh đề chính bằng 
các liên từ hoặc từ liên từ. 
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Từ trong mệnh để chính cần được mở rộng có thể thuộc các loại 
từ khác nhau (động từ, tính từ. danh từ. từ chỉ trạng thái) nhưng đều 
có chung những ý nghĩa như nói năng, suy nghỉ, nhận cảm, mong 
muốn. khả năng. cần thiết, chẳng hạn như: roBopHTb, paccRaäaTb, 
HHCATE, /YMATL, MBIC2IEB, C2IVXH, BEULOTE, BHJUIO, CJTVIHATE, CIIBIHLHO, 
3AØ0THTbC1, IOÕTB, HY2SHO, HA/O V.V 


1.3. Hai nhóm câu phức phụ thuộc có mệnh đề phụ tường giải 
3.3.1.Câu phúc tường giải sử đụng liên từ 
&. Mô hình câu phức tường giải sử dụng liên từ là như sau 


_MĐC _ MĐP 


Chưa trọn nghĩa ` có liên Hử no (%moốbt, £a, 000, 
| ®*Œt ỐtJÖTn0, ØØimm0 Ốot, A1.) 


| Có một từ cầu mở rộng 


Thí đụ: 


.- 


34214, 12THO OHŒ #0OPOU+O 3HũAGTItL /MUHE 001110100.. 
1 CIIBIHIHO, ®ŒK ¿11/10 LALN/G1 (Lộc, 
Hatta ywHrc 


T›HILHA  2ỆCJIAOT, “TOỐP( GCC CỂ 1ƒ1CUIVU 
#0014 1/1/1H1Gb. 


yên cho thấy: 
- Mệnh đề chính không bao giờ trọn nghĩa; 
- Mệnh đề phịi tường giải có liên từ thường đứng sau mệnh ‹c 
chính. 


b. Các Hiện t 


Các thí dụ ở 


“dụng trong câu phúc tường giải 
- HTO: Đây là liên từ phổ biến nhất. Liên từ này đượi 
khi nội dụng mệnh đề phụ 1à sự việc có thật. Thí dụ: 


Bcb non, 480 ca/ageb ỐcÖa, 


TMHG A15, WTO 41 C116 /MŒ10MbNUÙ 
- BVHITO, RAI EVJ[TO, BV/ITO BBI: Các liên từ này được sử 
dụng khi nội dung mệnh đề phụ không có thật mà chỉ là dự đoán hay 
gia định. Thí dụ: 


ATH€ 1I0Kl3A.IOCb, KŒ Ố1JÔTHO 2L Ô0TLCHLI CCDbÖ3H11O OtUUỐNH. 
XU/UIT GIYXH, ỐỦTO CNODO H116) đong, 
- RAR: Liên từ này sử dụng khi từ cần mở rộng ở mệnh để chính 
có ý nghìa nhận cẩm, cảm nhận bằng Lhị giác hay thính giác. Thí dụ: 
XGPOLHIO BH/LHO, ®ŒR 3CỠ/UINbLC VUCTHb2L CDJ2KGICA 6 8036020. 
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Oịt Re 
li 


hÓ 1Í: HONHVRCTBOB: 


KŒT 1J 1O2O 2VO/IOOGGT 0140 
ToneRiii), 


- !'TOBHI: Liên từ này sử đụng khi từ cần được mỏ rộng ở mệnh 
đệ chính có ý nghĩa mong muốn, cần thiết. khả năng. Trong mệnh đề 
phụ có liên từ TOBBI, vị ngữ bao giờ cũng ở thời quá khứ. Thí dụ: 

NĨarrb, HOỐHT, 12OỐĐE 6G3Ö0 Ốb0Œ THUCNMOMG 4 RODALÔOR. 
HyZEH0, T†OỐPL 1C02CODLIL THOH2LT C0010 309@91. 


- „J1: Liên từ này bắt nguồn từ tiểu từ hỏi, vì v 


à 


ày mang sắc thái 
nựhi nzủ. không tín tưởng, luôn luôn đứng ở vị trí thứ hai trong 
mệnh để phụ. Thí dụ: 

[ÍifÈOA1V HỆ HB€CTHO, tDUÔETh 4 0H. 


\ÏiiETrfA TTĐI ?RIE3H11 OT1A TC 8H1a2 220Øu2n 0 cáo (opbEidi). 


3.9.9, Câu phúc lường giải sử dụng từ liên từ 


Câu phức tường giải sử dụng từ liên từ có mô hình sau: 


B MĐC MĐP 
Chưa trọn nghĩa „— có từ liên từ nro (ro, w©ll, KaK, KaROH,, 
Gó mội Lừ cần mở rộng. TỤC, RY/Ek OTKY/1A, HONGMY, 3a1€M. 


Thí dụ: 

TÍGTI: HVBGTBVIOT, T0 tua 406Øn (2l, 'ozieroii), 

Hư RTO HỆ aHaet, O?4CJÔ@ Oitk 1tpexdl, 

'ÏOIbRO T€ICĐb HãM CTä/1Ó HCHO, 306% O1 COỐP@.1u ÖD060. 
Các thí dụ cho thấy khi sử dụng từ liên từ thì mệnh đề phụ tường 
cũng thường đứng sau mệnh đề chính. Tuy nhiên, mệnh để phụ 
cùng có thể đứng trước mệnh đề chính và khi đó mệnh để phụ tường 
giải có dạng cầu hỏi gián tiếp, Thí dụ: 

tĨTO ON 101161 €NdŒa01% - tre geno, (Anh ấy muốn nói gì thì 
không rõ”) 


Chủ ý: Trong câu phúc có mệnh đề phụ tường giải rất hay gặp từ 
tương liên TO ở các cách có giới từ cà hhông có giới từ tuy theo yêu 
cấu củu từ cần mở rộng. Thí dụ: 


ƒÏ miễn AOMOÏI II MAI G TOM, n0 Ố1/01) Ô@saWAb 60 606A11 
ROCUA 
ĐcẴ€ pA/TBI TOMY, MINO 110 1%01101, H0G11/1/00 06014. 

ác từ tưởng liên nhì cậy không có ý nghĩa từ tựng, không phải 
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là thành phần câu nên nói chưng không truyền đạt khi dịch sạn 
tiếng Việt. 


BÀI TẬP 


Bài tập 6. Đọc những câu phúc dưới đây. Xáe định mệnh để phụ, bì trì 


của mệnh đề phụ so oởi mệnh dẻ chính oà giải thích xem đâu là liên từ tà 
đau la từ liên từ. Dịch các câu ra tiếng Việt. 


1. Moii npyr e 


Dã H€ HDUUJVP Hà 2aHaTHĐ. 2, HHHOMS H€ 
MHGBCCTHO, F/(G JRHBẾT 2Ta ?K€HHIHUHHa. 3. Mi YÕ€?ECHbI, TO MU O/€D2KIHT 
IIOD©/W Hãjổ BOÏHOH. 4. MbI €IDOCIUH, KV/A B@JẾT Ø2 
ỐODIOTCH Đã XUID, OPMeMAE, 1O đ/IÊpHAS BOÏHa ÕyA€ 
. f He 
JI€BII3ODY, K&K KOCMOHABT BDILICVT JE3 KOPA611 8 0PNpbtrbtfi 
ROCMOC. Ö, ẤMĨbI HOMEHIM O TOM, 1Ó TĐOH30iN0 na 11OCltexgtee npenzr 10, y/ga 


7opora. 5. JHozgl 
leHOÏI, 6. Bái He 


TOC. 


5HA€T€, Wbll 3TO RHHTH? 


3HảIO, 3A4€M 0H BHÉC THHG HĐ€/IGZSOHIR, Ö 


Mi BHN€JHH IIO T€ 


B©/LỆT Ốy/O @FO tÐMsH 


TICDGeX 


ØfA J(ODOrA - ð19F0 0H HỒ gHaAL ]Ì, E GinHHar, 


jiA H JĐWFOl rOpOjL 12. Mbi COMH€BA©MCH, BMO2£HO 2U Ð3|3CHIrrfE 
1AXyIO TĐYAHVIO 3axauy. l3. ]V14PHAS 3A/I8WA MO:IOJEZEMT 3AI“HOHACFCA Ð TOM 


MTOỐDI  OBJIA/IGTb COBDCM€HHDIMII HAHHHMH JI HIOTOM CIIYAKHITb HADO/V, 
14. RaKH€ IITHHbL H631 - H€ yM€IO CKaaaTb (MaMIIH-CitÕnpaF). 


Hài tập 7. Điền liên từ hoặc từ liên từ thích hợp cào chò chấm chấm. 
L.X6opotDo traBeCTHO,......... Jtepa 


YDH - T70 3GDKAUIO D€AJLbHOIÏ 2HIHI 
3. HHETO H€ OHHMA€T,.. OH 33/41 ðTOT BOHĐOC. 3. MlHe Xolercn 
MOÏ NDYT pa3r0BapnBazi pưepa Hà yannte. 4 j0 H3 


M€TOpHS pento nopropserem â Mu 


Y9HATb, 


đIi10€0dbOB — sawerumr, 


TIP€7UIG2RHUIH, 
HAH11€FO ROVJI©KTLBA. Ú, [oBOpW 


COỐPAHIH€ HPHHHUIO HOBOC Đ€HIEHIE 0 J@ITCAbHOerl 


. 0H V?R€ HAHAJI pIICOBATb. 7 TpYNHO 
NDUUPL €BOio coØerpennvio dìnpay, 8 Man 


, OMO2KĐT.... OHIL O 


SẼ COỐaK8 TIDBITHY, 


JRUIJLĐ. 


lạ H RYCTD! 1E PĐOMRO 3£ 


3. Câu phức phụ thuộc có mệnh đề phụ phương thức mứ 
(H1024€110H10/1HHHỆHHOC HĐ/1/102EGHHG € HIDH/ATOHHOH dác 
O6pa8A /GHCTBHH, M€PbL BI CTCIHI) 


3.1. Những dạặc điểm cúa câu phức phụ thuộc có mệnh đề 
phụ phương thức mức dộ 


Mệnh đề phụ phương thức mức độ là mệnh đề phụ có quan hệ 
cởi một cụm từ trong mệnh đề chính, làm rõ cho cụm từ này, 0à nổi 
oới mộnh đồ chính bằng các liên từ. 
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Câu phúc phụ thuộc có mệnh để phụ phương thức mức độ có mô 
hình như sau: 


MĐ( IĐP — 
Chưa trọn nghĩa có liên từ gaK (KaK 
c Có các LỪ faK (TAROH, J0 ToPro, 7 ỐYy/rO, ÕYy/Ir0, €JIOBHO, 
1I111SOM) _ TONHO, 470, 1tOỐbI) Ị 


Thí dụ: 
„[LCT TAROÍÍ 710, 


TRO TC Thö4L 8b tý đồ¿atg 
tÌ1O MAZIHBKRO® ĐACTGHIC TAR CBODREd.IO, ỐU/ÔTnO OWO ỐuAo 
CÔE./t0HO t3 DI/CT@.141 

Các thí dụ cho thấy: 

- Mệnh để chính bao giờ cũng chưa trọn nghĩa; 

- Trong mệnh đề chính bao giờ cũng có một từ cần mở rộng thôm, 
chăng hạn như từ ragoi trong câu thứ nhất, từ rar trong câu thứ hai 
Những từ cần mở rộng như vậy trong mệnh để chính là từ tương liên 
cùng với liên từ trong mệnh đề phụ £qo (hành bộ khung cho loại câu mày. 

- Mệnh đề phụ bao giờ cũng đứng sau mệnh đề chính 


3.9. Các hiểu mô hình câu phương thức mức độ 
3.21 


„ MĐP có liên từ. Kak (RaKOI 


Trong những câu xây dựng theo mô hình này, mệnh để phụ 
thuần tuý làm rõ nghĩa thêm, mở rộng thêm cho từ cần làm rõ nghĩa 
trọag mệnh đề chính. Thí dụ: 

BonbHoii \etaer TaK, Kd& coeemy/ernn apa+x. Bệnh nhân làm 
đúng như bác sĩ khuyên”) 
JJẴ€b€BIØ HOKä3a/IACb MH© 
trưng aem naøao, (Tôi em thấy ngôi làng vẫn y hệt như tôi 


MĐC có các từ Ta (t Roii 


KOỈ 7©, ®Œ£Oũ ¿2L CỔ OCMdGH4) 


đã rời khỏi nó năm năm trước đây”) 
' MĐC MĐP 
| t(œc các từ maK (TaRoil) , có liên Lừ rowno (c1opno, Õy/ro, | 


KAR õy/ro) — ` | 


Trong những câu xây dựng theo mô hình này, mệnh để phụ làm 
rö nghĩa thêm, mở rộng thêm cho từ cần làm rõ nghĩa trong mệnh đề 
clhnh bằng cách so sánh có tính chất giả định. Thí dụ: 
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ÖH B€TPETHI MCHNH C€ TAKOÏ /ICKPHHCĂ ĐA/OCTbIO, ®Œ 
ØØmoO at 1/34CG Ô04M0 He đuØeeo. ("Anh ấy đón tôi với một 
về sung sướng chân thành cứ như chúng tôi đã lâu lắm 
không gặp mặt nhau”) 

TÏW€bMQ M C€liWaC, W€Ð©ä €TO/IbKO JIGT, BOJIHY€T M€HS TaK. 
C40610 2L TtOAUWA co Toaowo tao. (“Ngay cả bây g 
ngần ấy năm trời, bức thư vẫn làm tôi xúc động cứ như tôi 
vừa mới nhận được"). 


3.2.7. 


MĐC có các từ ra MĐE 


¡ (Tagoli, 1O TOro, HaCT02IbEO) có liên từ wro _ 


Trong những câu xây dựng theo mô hình này, mệnh đề phụ làm 
rõ nghĩa thêm, mở rộng thêm cho từ cần làm rõ nghĩa trong mệnh đề 
chính bằng cách chỉ ra hậu quả. Thí dụ: 

OÕO BCỀM OH TOBOPHJI TIO-CBOCMÿ HỆ TAK, 4O 2m0 
3G110.MWHG.10Cb 1đ 6G19 2ƒu3wb (Tayerosegu#). (“Anh La nói về 
tất cả những chuyện đó theo cách riêng của mình và bằng 
một giọng sâu sắc đến nỗi điều đó được ghi nhớ suốt đời”) 

Ñ BCCX M4@GHUUIH ĐYRH 1O TOFO MGPSIH, 40 ?9ÐoCwNd.l 
woaca (opbguii). (“Tay của phụ nữ nào cũng rét cóng đến nổi 
nứt cả da”) 


3.2.4. 


a 


MDĐC có các từ ram — MĐP — 
OCTATOHO, €CIHIIKOM) ° có liên từ MTOỐBL _ 


(rak 


Trong những câu được xây dựng theo mô hình này, mệnh đề 
phụ làm rõ thêm, mổ rộng thêm cho từ cần làm rõ nghĩa trong mệnh 
đề chính bằng cách chỉ ra sắc thúi mục đích, mong muốn, cần thiết 
của hành động. Thí dụ: 

ÑPACWBAØ /H€BVLIRA /1OZURHA ÕBITbĐ OÊTA TAR, MT?OõBI 
#bIÖ6Asaes xa OKp/3ca1owel o6cmawoaka. (“Một cô gái đẹp 
phải ăn mặc như thế nào để nổi bật khỏi hoàn cảnh xung 
quanh”) 

H /4OCTATOMHO YVMHDHÍ, 'TOÕBI 1⁄2  2O6ODƯ% TK 
2a/nocmeũ. (“Anh ấy đủ thông minh để không nói những 
điều ngu ngốc đến thế”) 
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BÀI TẬP 


Bài tập 8. Đạc những câu sau đây. Xác định mệnh đề phụ, oị trí mệnh 


0à giải thích 


đề phụ so tới mệnh đệ chính, từn cập "từ tương Hiện-liên từ 
co? dùng. Dịch các câu ra tiếng Việt 


1. TÏCpb€7 TPOSOÏI B ¿I6Cy ỐbIBa€f BC€T/HA TAK XODOHIO, TOMHO B€Ể KDYTOM 


TỈU NIHAGT Hà 


IYTb HDOMATHUIMIH 3ã11aXAMUI. 3. ÏĐOM 88FĐEME¿I TAK CHLIbHO, 


![PO BÓC B3ĐOTHY 


MỒ 3. TAKOÏL €IODADP HY2KHO €OCVABIEPS TâK, HTOÕĐI eTO 


14C/2HÓ ỐBIIO ME 


„, Kar Khmny (HaycTroBekrii. 4 JIến Õptt TaKOl 


TIỆ001ĐA'HbIÍT, HTO /(42&G BỐ2H1371 ©TO ÕBIIO TDY/IHO 3AM©THTb. 5. H@T TAKHIX 


HỆ “CHỈ, TaWHX /OPOP, MTOỐBI OHUC HỒ 0ểfanrriit ti 


AKOTO €27IÐ/1A B TAMOITII 


(i ÍÍ IICP@/AIO 3TOT DACCKd3 TAK, KaK MH€ V/(IÓCb €FO 38HOMHUTb (A, 
7[Cisefroil) 7. HH TĐYJUUUICL BO BCẾ BPEMI BOÏÏHDL TAK, K8K Õy/ICO 210 Õhllt 


Q01111 JUêMbB, B, MI /(O TÔFO V€DASHH, HO HỆ MOIOHI 7EOKe Hterb. 9, Jepes 


1IC5€|'TD IACA 4 HO/OLHHỦ/E HACfO21BRO Õ/TI3KO K OTHEO, 7O MỘT ĐACCMOTP€Tb 
HC BOKDYT H€TO (ADCGHbGBÌ. IÍ. jÍBE C€CTPbL TAK HOXO#CHT HDYT Hà /IDVFA, 
+ MO2KHO TTITKO OLIHÔHTb€SL 


Bài tập 9. Dịch những câu sau đây ra Hếng Việt. Chú ý phải dịch thêm 
từ cho phù hợp uới ý nghĩa. 

Máu 

Ôi FOBOPHZL TA, WTO HUEPO tê €libtHajr ero.=—>> Anh ta nói khẽ đến 


nội thông ai nghe rõ anh ta, 

1 OHJi J1ÓÕ8T €TO TâK, KAR JIOÕäT €TO CbIHd. 2. ÔH Ha8.L J16/10 TAK, WTO 
THỂ HVECTBOBAJHI K HCMY VBAĐKGHI(. 3 TDBODII TäK, HTOỐBI TEỐN IOHHMA.IHL 
Ðyapa. 5. HHẻj TaKOi 


4. HH BCTPETH-IHCb TâK, KAK ÕY/TO OHI Õ1H3KH 
/40217/15, HTO MIH€ HDHILZIOCb CH€Tb ZIOMA. 

Bài tập 10. Hãy phân biệt doạn so sánh Lrong câu đơn và mệnh để phụ 
trorg câu phức. 

1, B€ẽ TpOH301110 Tât, RAR ø JYMASL 3, C©TO/U2 TA 2€ XOIOHHO, Ea 
60a, 3. Hẻ¿Ib3/1 /JOBGDSITb TAROMY H€/IOBGKV, RAR OH. 3. OT0? BOIpOC 
ĐÚTP2DOCVĐT M€HðE TRK 260, KRaR Hác. Õ. lezlb2øl CTPABHITB B IPMMĐP TAKOIO 


*ICJL2BGJEA, §ARHM OIL 21B2141CGTC7I, 


ÔN LẠI BA LOẠI CÂU PHỨC 
(câu phức tường giải, câu phức tính ngữ 
và câu phức phương thức mức độ) 


Nhìn lại ba loại câu phức: câu phức phụ thuộc có mệnh để phụ tính 
ngyù, câu phức có mệnh để phụ tường giải và câu phức có mệnh để phụ 
paương thức mức độ, ta thấy có nhiều điểm giống nhau và khác biệt 
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1. Những điểm giống nhau 


1.1. Cá ba loại mệnh đề phụ đều có quan hệ uới một từ hoặc mội 
cựn từ trong mệnh để chính. Đặc điểm này dẫn đến một đặc điểm 
khác: mệnh đề chính chưa trọn nghĩa. Đây là hai cd sở quyết định 
giúp ta xác định được đúng kiểu câu. Thí dụ: 


Mi HAIPDABIUHCb K TOMY O3€DY, ROTODOC 1@G30ÔÖư17nG4L 6 
Ô€CZttt KiLA0Ai6mpda' or. ÄaHoä. 
(rong câu này, mệnh để phụ tính ngữ có quan hệ với đanh từ 
oaepy trong mệnh để chính và mệnh để chính chưa trọn nghĩa) 
JÍ C10182, KAR ỐY/TO đbi T1€ĐG32/0đT6 1Œ O}1J21J)O NGGĐWYMDI. 
(trong câu này, mệnh để phụ tường giải có quan hệ với động từ 
cabnwuaar trong mệnh dể chính và mệnh để chính chưa trọn nghĩa) 
HañO TII€ATb TâK, ?OỐPL 02CÖbtÙ O2 TDOWATmdb. 
(trong câu này, mệnh đề phụ phương thức mức độ có quan hệ với 
đại từ nag trong mệnh đề chính và mệnh đề chính chưa trọn nghĩa) 
Ngoại lệ là một bộ phận câu phức tính ngữ có mệnh đề chính đã 
trọn nghĩa. Thí dụ: 
ĐcC BbGTHAMIEL ;HOõAäT B€jROIO Hoara Hryen 3v, 
.OTRO1ĐLĂ OC1G81/1 100 ÔCCC/GDITILbiG TRDOMW38€ÖGHU.I, 


(trong câu này mệnh để phụ có quan hệ với danh từ noør Hryen 
3y trong mệnh để chính và mệnh đề chính đã trọn nghĩa) 


1.2. Các liên từ nối hai mệnh để trong cả ba loại câu phức nói 
trên rất đa đạng nhưng có một điểm chung là không quyết định được 
loại câu. Nói cách khác, liên từ có thể khác nhau nhiềng loại câu uẫn 
hông thay đổi. 

Thật vậy, tất cả ba câu sau đây đều là câu phức có mệnh dể phụ 
tính ngữ mặc dù liên từ nối khác nhau: 

Mecra, 2Ö@ DOUCAOÔU 2101 COỐBIN21, OCTaHYTCH D 
1ÍAMWTH HAÐG0/1ã. 

S70 ÕbIJ10 B)GMI, KO2đ@ s¿ DRỐOđ.1 @ Team. 

lĨa coÕØpaHUUL OỐCÿ2El821 BOHBOCBI, KOTtODĐEE XŒCGCb 
3W%O11O.M10NYA. 

Ba câu sau đây cũng đều là câu phức có mệnh để phụ tường giải 
dù có các liên từ nối khác nhau: 

#Í xOWV, WTnOỐPL đbL T.DGđ11510 TÒHSL1L 0H31. 

37t6Cb, CIIBIIHHO, Œ 161/111 0DC. 

HaIma VWHT€JTbHHHA XOPOIHO 3HAe€T, 2Ö@ 2/C¿6ểm ®d2£Ôbrf tuã 
GỠ 1/WCHUOG 1ê 1JUGH11. 
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“Tương tự như v ba câu sau đây cũng đều là câu phức có mệnh 
để phụ phương thức. mức độ mặc dù có các liên từ nối khác nhau. 

Bece np0113011710 110 Ta, 0% 2 10A, 

IloC¿te /102K/1 Õhi 

(1. Taneroji), 

fÍ Ta y€C 144% J0 DaÕ01N@1 C3 Of ỞbLX0 161016 CAU. 

Điều này thường gấy nhằm lẫn cho người học tiếng Nga bởi vì ý 

nghĩa của liền từ không có cúi trò gì trong oiệc xác định kiểu câu. € 
liên từ TJIE chẳng hạn, nhưng đấy không phải là mệnh để phụ địa 
điểm, có liên từ ROT/IA cũng vậy. đấy không phải là mệnh đề ph 
thời gian, và khi gặp liên từ WTOBBI thì chớ vội cho đấy là mệnh d 
phụ mục đích v.v. 


CJHHOM MORPO, NOÔbI UỎN 21/2011 


9. Những điểm khác biệt 


3.1. Tuy các loại mệnh dể phụ nói trên đều eó quan hệ với một từ 
trong mệnh đề chính nhưng đó là những từ khác nhau. Trong tâu 
phức tính ngữ. đó là đanh từ. Trong câu phức tường giải, đó là những 
từ thuộc các loại từ khác nhau nhưng dều có những ý nghĩa chung: 
nói năng. suy nghĩ, thông báo. nhận cảm, mong muốn, cần thiết, khả 
năng... Trong câu phức phương thức mức độ, đó là những từ như 
TAR. TAROII, 1O TOTO, CTOJIbRO, HACTO¿IbRO 


3.9. Nếu trong câu phức tính ngữ và câu phức tường giải, liên từ 
thường một mình đảm nhận nhiệm vụ nối hai mệnh để thì trong câu 
phức phương thức mức độ, phương tiện nối hai mệnh đề không chỉ là 


liên từ mà là một cặp - cặp "từ tương liên - liên từ 
Những điểm giống nhau và khác biệt đó được minh hoạ trong 
bảng sau: 


| : - Khác nhau _ 


 Riểu câu | Giống nhau Từ trong MĐC dư 


Phương tiện 


đi. .. _ MĐP bổ nghĩa Ì nối 
Câu phức |-MĐC chưa, Danh từ Từ liên từ 
| tính ngữ __ | trọn nghĩa 


Câu phức | -MĐP quan, Từ thuộc nhiều loại từ 


è Ạ ế Ý. quế | Liên từ 
tưởng giải hệ với một | khác nhau 
Câu phức ¡từ trong | Những từ ra, TñKOĂ, š ‹ 
¡ PTAIĐ MĐC _€@Tn0JpRo như từ tương Cặp từ Nà bỏ | 
liên liên - liên từ" 
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BÀI TẬP 

Bài tập 11. Hãy đọc những câu sau đây uà xác định loại câu (cầu thức: 
tính ngũ, câu phúc tường giải hay câu phức phương thúc nước độ), liên từ 
nói sả 0ị trí của mệnh đê phụ so uới mệnh đề chính. 

1. Maabdik 0CTOD02KH0 TpOLIể.I M€?KNYV KaMHNMI1, [7C M€/IKA2IH 311 
2. NI /ABHO VĐSG ĐHA/, 4O ĐHIÕOIOPBL J|GJLETCH Hồ “HỆCHACTHDE” 1í 
CHACTJIIBDX. 3. BbllO TOJbKO €/IbIHIHO, KAK HOCäIIBIBA€T RKROf BO CHẾ 
4 1lorona ỐbIJia TaKaØ ?KADKAúñ, HTO IITHHBI Hà BĐTRAX THMĐOKO OTKĐD5äI2 
RJ1OBDI, 6, HO B TO BĐCAUI, ROFNG Ø1 GHẾ ỐBIJ1 M8JI€HbRIM, ÔTA HCP€BHĐ ÔsL/Têí 
COBCGM PYTOII. 0. BCẺ B /IOMG ÕBI/IO TAKHM, KäKIM OH XOTGJI GIÓ BH/CPb, 


7. MbICTb,  WTG V3K© J\OHYIHĐHA C©€DbỂ3HAđ OIIHÕEA, HĐ /1ABAJIA @eMY IICSOf 
8. OcOCHHA1Ø TIHIUHA, K8ROÏ HIIKOTnHa HỆ ÕbIBA€T B FOPO/I©, M€UIA/A CTa7b 
9. HaKOIÍI Õy/I@T HOBPUI 38BOH, H€ 3Ha¿ /A2£@ đaXapon. 10. WlaxaeKa 
4/I0Cb, WTO BOT-BOT HOSBUTCH MOP€. l1. Haj7O TI(CaTb TAK, TOÕBI BGC 


Ka: 


TIOHZHH HH MOTJUT TONHO BC pACCKAa3aTb. l2. [Ï BOT HACTÿTHJIA Tả HOC/I67H/1: 
MHHYTA, KOT/IA HY2&HO BCẾ p€UIITb. l3. BHNHO, KaK KDY2KATCH B BO3/IY3€ H: 
HO 3@MI©€ 2461Pbi€ 1€Tbä l4 Hano, HTOÕBI (IIAH ÕbITI TepEBbIOdgeH 
15. lĨa BOHpOCbI /ĐY3€Ïi, IIOH€MY OH H€ CTđ21 MATPOCOM, TOMIHIH TO¿bKO 
MO¿THA1. 


4. Câu phức phụ thuộc có mệnh để phụ địa điểm (Cnoaeno- 
HOJIMHEHHOG HDGJ(1OS€GHHGC HĐH/7ATOWHOÍI WacTplo Meera) 


4.1. Những dặc diển của câu phức phụ thuộc có mệnh đề 
phụ địa điểm 

Mệnh để phụ địa điểm là mệnh để phụ có quan hệ với toàr bộ 
mệnh để chính và chỉ địa điểm, phương hướng hoặc xuất phát đểm 
của hành động trong mệnh đẻ chính. 


Câu phức phụ thuộc có mệnh đề phụ địa diểm có mô hình sat: 


MĐC MĐP _ 
{ - Đã trọn nghĩa , có từ liên từ xe 
L: Có các từ Ta (ry/1a, oTTy14) (Kyna, OTKYJ1)  _ 


Thí dụ: 
TPV30BHK ryyễT Ty/1â, 2Ö@ cnpostnest Ốoptue Ô0410. 
'Tam, UÔ@ 6i 3061106 €Ôc†n€, 3€BÉT MOR CGMBT, 
TM /JIBOG BGĐHYULICP OTTYHA, OTmKỤỞA ĐpGÔKO 04 
1UÖd6/40Cb TtDLUĂTH 2IC4@bL (CMUMOHOB), 
Các thí dụ trên cho th 
- Mệnh đề chính về cơ bản đã trọn nghĩa; 
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- Mệnh đề phụ có quan hệ với toàn bộ mệnh đề chính và nối với 
mệnh để chính bằng các từ liên từ r;ie, EyJtA, oTRy/ta; 

- Ménh đề phụ có thể đứng sau mệnh để chính (thí dụ thứ nhất 
và thứ ba), đứng xen vào giữa mệnh đề chính (thí dụ thứ hai) nhưng 
Xhông bao giờ đứng trước mệnh đề chính; 


Trong mệnh để chính bao giờ cũng có các từ tương liên ram, 
Ty¿, orry/ta. Cặp “từ tương liên trong mệnh để chính - từ liên từ 
trong mệnh để phụ "fgo thành bộ khung của loại câu phức này. 


4.2. Những cặp "từ tương liên - từ liên từ" trong câu phức 
địa điểm 

4.2.1. Những kết hợp của các từ tương liên trong mệnh đề chính 
vịt các từ liên từ trong mệnh đề phụ hết sức đa dạng và do đó các cặp 
*từ tường liễn - Lừ liên từ” cùng khá phong phú: “Tam - re”, ° 
RXY/AA) “TM -OTRY/IA, “PV/IA - F1”, “TYAãa - KRy/A 


"TâM - 
“my/a - OTRY/A”, 
JUA - FC”, "OTTY/1A - KV1A”, "onrya - oTKya”. Thí dụ: 

Tầm, 2Ö p€đ64 191/20, HBIHN© CBICTHT TAPOBOS (ÂpC€Hben). 
J[IIHHaR TOpOTa B€/IẾT TY/1a, 2ØÖ€ Ô0/1CH@ Ốntnb o4 Poôuwnd. 
O?n1jÔq semep, 0TTyja 11 102ETE (TOC.IOBHIHA), 

(Qua những thí dụ trên có thể nhận thấy: 

- mam, rae sử dụng để chỉ địa điểm của hành động; 

- my/xa, Kya sử dụng để chỉ phương hướng của chuyển động; 

sử dụng để chỉ xuất phát điểm của chuyển động. 


Tom 


O+'TY/A, O0TKY/A 


4.2.2. Đôi khi, đóng vai trò từ tuơng liên trong mệnh đề chính có 
thể là một số trạng từ địa điểm như ses/te, øeio/\y, snepe/ut, BIepEjI, 
reo, Hanpaeo. Thí dụ: 

Bce 123ATTIHHHIBAHI HH©| 


. 2Ö# pesio kpacnoe 3iaat+t (TopbKu) 
ĐcänGc, 2ÖẴ€ THOADKO ỐbLAO JHCCHGWRO, ĐOCJIL Đ43J1HbI€ 
OØBOHI. 
Hất hiếm gặp trường hợp: không só từ tương liên trong mệnh để 
chính, chẳng hạn: 
ÔH 3aCM©HUJICZE H HOIHEJI, KỤJỔ@ 3a+#Otneaocb es+/ (opbKUii). 


BÀI TẬP 
Bài tập 12. Đọc những câu sau đây, Xác định mệnh đề phụ, u‡ trí của 
mệnh đề phụ so oới mệnh đề chính, tìn những cặp "từ tương liên - từ liên 
thÈ uà giải thích cách dùng những cặp đó. 
1. Anegcelí nonoz13 TV/la, ky xa yIHe1 caMOuler (EIotepofi). 3. Becerbie 
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tả, TC HTĐ8/U1 JICDH. 3. T14 HAC J1 Taù, 
*reø (FƑopbKnf(). 4. ÔH IIOeXa:1 TV/1A, L/(© 


KPHEIH H CM©X /[OHOCHLIICb ĐT 
HIH€TO HỆT, WTO-HHOYHb Hai 


BI ©ro cecrpa. 5. Belo/ty, PH© MEI ỐbUUI, HẠG HPHHIDMRUUL HĐIBGTOUIBO 


Ú. YTPOM /€TH Õ©€2Kd 


Í TYHA, 7/6 CBCDKS/IO Hà CO/IHI(C MOPG. 7. íñÏ HOGJAV 


ĐAÕ(TAPb TW/H4, TH© ä ỐOIBIUG BGẾTO HY2RGH: 8 ]ÏĨApTH3AHDL HOWBI 


JHICb 


OI''V/EA, TỊC BDATH HS COBCEM HỆ 3t/tUUE Ú, ÔTBABSHHE 


16210BArr©airt 
CTĐ€MI1UIHCB TY/lA, [216 H€ ỐbI7IO ĐIHẾ HOTH G/IOBGHECROIL 
Bài tập 18. Dùng cặp "0È Heàng liên - từ liên từ” tạo thành củu phức từ 
hai câu đơn ú môi cột. Chỗ nào cần, có thể bỗ đi một từ nào đây. 
Mãi 
TRâM, F€ €TO OT€LL ĐAØOTZAET YHITTZIEM. 


¡u: ÔH VHHITGS TAM. EtO Ø6 paÕOtaer yMi >> Ôn yuirrew 


JOHOCHuläCb B€CE/lan riếCHS á. OH 71021/S€H ÔBLLT HORBITbCE 
c6 70170 CMOTP€ZHT BI€ĐER. b. MhI õbI1H TAM. 
Mùi nerpewaytri xopountx moneiL se Mosozuie vno7ui paÕorasm 


TTàM 1 ?R/U DOC3/L d.TÍC4e3yia 8 TyMaH€ ¿IOKA 


`... a 


AMOÏÍ TĐYT TO2IBKO WTO B€PHVIGS. 6©. Mof CeMIØ 7RIIBGT TAM. 


5. Câu phức phụ thuộc có mệnh để phụ so sánh 
(C102£HO-HG7HHHEHHOC TIĐ€J107RCHHC 
CÓ CDABHIHTCJIbHOÏI IPH/LATOHHOi ACTBIO) 


5.1, Những đặc điển của câu phúc phụ thuộc có mệnh đề 
phụ so sảnh 

Mệnh đệ phụ so sánh là mệnh đề phụ có quan hệ oới toàn Bộ 
mệnh đề chính uà làm rõ nghĩa cho sự oiệc được nói đến trong mệnh 
chính bằng cách so sánh đối chiếu. 
Câu phức phụ thuộc có mệnh để phụ so sánh có mô hình sau: 


— 
| MĐC 
- đã trọn nghĩa 


MĐT có liên từ 
1 RAK (CJIOBHO, TOMHO, ỐYJO, KAR ÕY/KTO,, 
Tra OCIH ỐIH, HOOỐHO TOMY KAR) 


“Thí dụ: 
OH TOBOPHZT MC/7UI€HHO, OCTODOZKEHO, C⁄4061%0 CT@D@tC2L HŒ 2n 
Cd1tbt6 n0ÖX0Ø8ttue 
3yPABUIH ICTGJIH ỐDICTPO-ỐBICTPO HÍ KPHWAJIL TĐYCTHO, ®&Œ% 
Øt/0TnO 36d+u c co6oä (Tlexos). 


/I08G 


ác ví dụ trên cho thấy 
- Mệnh đề chính đã trọn nghĩa; 
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- Mệnh để phụ có quan hệ với toàn bộ mệnh để chính và nối với 
ính băng 


mệnh d sác hiên từ 


Mệnh để phụ bao giờ cũng đứng sau mệnh đề chính. 


5.9, Các liền từ được sử đụng trong câu phức so sánh. 

Mệnh để phụ so sánh nổi với mệnh để chính bằng nhiều liên từ 

- #AKE: Liên từ này được sử dụng khi sự việc trong mệnh đề phụ 
được đưa ra so sánh là có thực. Thí dụ: 


MãTEañ, TONHO ÕADXATHAA, TOMHOTA BORDVT, KGX Ốbt3dcTn 
đ/142CHOL GGCGHOĐL HObio (TĨDMUIBHH), 
(Sử dụng liên từ ga bởi vì đúng là vào đêm xuân ẩm ướt thì 
bồng tối mượt như nhung thật) 
- CIOBHO, TOHHO. R 


‡ BVJITO, BYNTO: Những liên từ này 
trong mệnh để phụ được đưa ra so sánh là 


được sử dụng khi sự vi 
không có thực, là giả định. Thí dụ: 
Ð 0/1H H3 BEIEĐOB HCKCTATH TOHIỂ2T CHẾT 11 H1021Y/IO € CeBepa, 
TRO160 0112119 H@CNN/1n1LL44 30414 (fexoB) 


(Sử dụng liên tự Towno bởi vì sự việc trong mệnh dề phụ được 
đưa ra so sánh chi là giá định: không hề có chuyện mùa đông quay 
trở lại lần thứ ha) 

TMGJIRHCG J1/1CTbØ /IĐRO 1T 7IDY2KHO 3G210H©/1H, €408H0 HO tra 
sa (Typrenen). 

(Sử dụng liên từ caopno bởi vì sự việc trong mệnh đề phụ được 
đưa ra so sánh chỉ là giá định: không hề có chuyện có người nào rửa 
sạch và quét sơn lên lá cây). 

- RAR BC/IH BBL Liên từ này sử dụng để nhấn mạnh tính giả 
định của việc so sánh. Thí dụ: 

C/ICTKA KPYZRILIACL TOIOBA, #€ŒC €CAW Ốp TOCAG ỐOAG31 


GbLAbt/L TẾ 2Œ 1G HCAY 1ađẺ 


đĩ\€DÐ6btC đbtUL180 10 60303 (JIGOHOB). 
- IIOJIOBHO TOMY KRAE: Liên từ này mang tính chất sách vỏ. 
Thi dụ: 
ÔN TOBOpHdi YỐC/UT 
2060) ÔOK4@Ö11K 10 COỐPdHA3t® (W3 TA3,) 


, TROỔOỐNO TRO 1ŒK 


IbHO 1 OJIT 


5.3. Những biểu câu phức so sánh đặc biệt 
Các loại câu phức so sánh đặc biệt có một điểm chung là mệnh để 
chính chưa trọn nghĩa. 


5.3.1. Kiêu câu so sánh đặc biệt thứ nhất có mô hình: 


MĐC MĐPˆ 
- Chưa trọn nghĩa 

- Có chứa dạng so sánh hoặc các từ 
JPyTO 


, có liên từ qem J 


MiIa%e, 


Thí dụ 
ÖH, KA?K@TCØ, 3Ham 0 MOSÏi ceMhe ñ0JT-IIG, 64t 41 Ôụ mạn. 
TOT TODO/L OKA88JICH COCM /IĐYTHM, %@4f 2L T.DGÔTtOitG2d 
ÐAtbtue. 


5.3.2. Kiểu câu phức so sảnh đặc biệt thứ hai có mô hình 


L "EM MĐI (có chứa dạng so sánh), TEM M2 (có chứa dạng so sánh) _ 


Thí dụ: 
HCM đbíl2G ĐCKVCCTBO, TM CWAbHCC OTO BHMNHWG Hà 
HHHTAT€.TCM H 3pWT€JIeH 
MệM cKOĐ€G 1OTODAJI OTOHb, TCM GưỞHŒC CTAHOBHUIOCb JIVHHE 
owbp (exoB). 


BÀI TẬP 


Đài tập 14. Đọc những câu sau đây. Xác định mệnh đề phụ 0à 0‡ trí 
của mệnh để phụ so uới mệnh đề chính. Giải thích cách dùng liên từ. 

1. C yTpa Ha /ÿBOP€ ỐbIIO MpAWHO, Ốy/tro BepHyztacb ocenb, 2. BeroE 
CCP/IITO KDV2RHUI HO VAIHL€, TONHO OH CTADA/CH HCRATb HGFO-HHÔY/b 
3. Ra?K/HBIÏ 3BYK POXRHAJT KAKIĐ-TO IIOKDBI H CMYTHDIG 3ãI4XH, KE KAILLP 
POetae+ aposes pozgr (RasaEon) 4. MoztOAOl 4ẴnoseK noaydaa Hà ploMe 
ÕO/IĐIIG, N€M OH 02RH1đ2L 9. ĐGII/1A 0Ha, EAK II B MOJIO/[OCTH BXOJJLHA H: 
JOM, BO/IHVJICb, ỐY/ITO O3HHAH H€TO-EFO OH€HbB B82KHOFO. Ô. ÔH OKa3aic£ 


TỚI 


DE€UITT€.TEHGE, HCM MbI 7ÿMAJH. 


Bài tập 1ã. Đọc uà dịch những cầu sau đây ra tiếng Việt. 
1. HCM T€MH€E HOHb, T€M ØñDH© 3BẺ3HbDIL 2. HeM BBIHIE CÚJIHIG, TOV 
ÕQ/IBII© HTIHI HH B€CGIEE IÍX H€CHI. 3. LÍ6M HH COIUIAJHSHDIf ONHDII 
JUITCPATOPA, T©M BbHHe ero Towka spemnis ([opekrli). 4 WHomw 6moxe 


T1071XO/U11O BĐĐMS 2K33M€HOB, TEM ÕO2IbIII€ ỐECHOKOILIHCb. VJEHTĐI. 5. NGW 


TPY/HO€ Ốbl7ia 3a181A, TÊM HHTED€CH€€ ÕbI10 6© Đ€ULITD. 
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6. Câu phức phụ thuộc có mệnh để phụ thời gian (Caloz:Ho- 
110211HHỆHHOC HDGJU102KCHH© C BDCMGHHOÏ HIDHJUATOSHOR 
ác PhrO) 


6.1. Những dặc điểm của câu phức phụ thuộc có mệnh đề 


pÍu! thời gian 


Mệnh đề phụ thời gián là mệnh để phụ có quan hệ với toàn bộ 
mộth để chính uà làm rõ cho thời gian của sự 0iệc được nói đến trong 


phộnh để chính. Thí dụ: 


lỆO2ÔG ¡1 TiMCGA 201 DACCKG3, f4 BC BO@MR CTApA/ICH 
C@XDAHITb R ceõe OIHYHILSHH© XOJIONHOTO BÊTBA € HONHBIX T0D 


(Ilaycrobcicifi). 


TĨO HOMAM, #O2Ởđ 6C0 CZ0m, ñ CIOKV Hã KYXHE 1Í HHUTY HTO- 


w1Õy/p (HoniiRoB-TIprt6ofi), 


JÏOMOHOCOB CTaA1 TIPO(DeCCopoM IĨ€T€pĐỐYĐTCKOTO yHHIBEPCH- 


TTA, T.OC/LØ TRO2O XŒX OH 60ÐH1/21G51 6 POcC11o 
Các thí dụ trên cho thấy: 
- Mệnh đề chính đã trọn nghĩa; 


nối với mệnh đề chính bằng các liên từ thời gian; 


ệnh đề phụ thời gian liên quan với toàn bộ mệnh đề chính và 


- Mệnh để phụ thời gian có thể đứng trước (thí dụ thứ nhất), 
dưng sau (thí dụ thứ ba) hoặc đứng xen vào giữa (thí dụ thứ hai) 


mệnh để chính; 


- Thời gian của sự việc được nói đến trong mệnh đề phụ có thể 
diễn ra đồng thời với thời gian của sự việc được nói đến trong mệnh 


để 
(tlh: dụ thứ ba). 


=hính (thí dụ thứ nhất và thứ hai) hoặc diễn ra không đồng thời 


Trên cơ sở đặc điểm thứ tư này, câu phức có mệnh đề phụ thời 
gián chia làm hai nhóm lớn: nhóm câu thời gian biểu hiện sự đồng 


thiời và nhóm cầu thời gian biếu biện sự không đồng thời. 

6.9. Câu phức thời gian biểu hiện sự đồng thời 

6.9.1. Mô hình câu phức thời gian biểu hiện sự đồng thời 
Câu phức thời gian biểu hiện sự đồng thời có mô hình sau: 


1 


MDĐC - MĐP 
- Đã trọn nghĩa có liên từ orxa | 
- Vị ngữ là động từ HB k (noka, 
(co thể là động từ CB nếu vị B TO BDeMH KAKE, 
ngữ trong MĐP là động từ HB) _H0 M€P€ TOF0 KAK) 
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ỉ 


6.3.2. Các liên từ thời gian biểu hiện sự đồng thời 

- ROTHA: Liên từ này là phổ biến nhất. Thí dụ: 

HozÐA + Ốnta 2uatnasucmoat, QaMng “ManEoseKnif ðnta 
MH© 113Becrna (OuiẽIna). 

KOzÔq 010 M2ÐGAG 6H30 HẠ ĐORAC, H BCTaBarl 1L CyLuaa 
(Hexon). 

- IORA: Liên từ này thường dùng để nhấn mạnh sự trùng hợp 
hoàn toàn về thời gian giữa sự việc trong mệnh để chính và sự việc 
trong mệnh để phụ. Thí dụ: 

lÏoK@ GA 3060ÐM6G4U WĐCNkUI WGỦ, OH CHJGJ M MOATHaAT 
TIPO/O/126A11 /yMATb (CUtMOHOB). 

- B TO BPEMi KAR: Liên từ này mang tính chất sách vở. Thĩ dụ: 

B TnhO 6064 ÄŒK OHG 6bL20Ỡ1.10 3 20C1NMHOI, B Tielsenucli 
TIOC.TbIHIA/T1CZ1 3BOHOK (J1. To/ICTOÿi). 

- IO MEPE TOTO RAE: Liên từ này nhấn mạnh tiến trình đồng 
thời giữa sự việc trong mệnh để chính và sự việc trong mệnh để phụ 
Thí dụ: 

To/bKA CKVHIIC, TRO JICĐ THOÊO NỮN TOC3Ô T.DỐ/Đ2ICGIG1+ N 
T[pu2euauae ([lanoba), 


6.3. Câu phức thời gian biểu hiện sự hông dồng thời 

Câu phức thời gian biểu thị sự không đồng thời (sự việc trong mệnh 
để chính và mệnh đề phụ nối tiếp nhau) có mấy mô hình sau đây: 

6.3.1. 


MĐC : —— MĐPˆ 
_(vị ngữ là đtờ CB) — ___Kora _ (vị ngữ là động từ CHỊ _| 
Thí dụ: 


Ho2Öa oHa 601120, TEÍTCHAHT ÕBICTPO đ€?nđL HỘ nOtiÈa 
HABCTpeMY (CMHMOHOB). 
6.3.2. AM. = ` - 
MĐC MĐP 
(vị ngũ là đ.từ HB)_ [A9 T€X n6), nowA H6 (nửa từ CR) 


Thí dụ: 
MHI €2167011111 34 JIO/ROH j1O T€X HOD,?tOđŒ ÔNG 1L0 AG108/10 30 
2opuäortmoar. (Chúng tôi nhìn theo con thuyền cho đến khi 
nó biến mất ở chân trời?) 
C€P/HĐ JHOÕJTT /(O T€X HỢP, TOKG ?E CTHĐdTRttm CơOt 
(Towwapos). (“Trái tìm yêu cho đến khi tiêu hết sức lực”) 


cưai 
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tự TIE la một bộ phận của liền từ cà không có ý nghĩa phú định uới 
tiên tự HOIRA Chữ) tá tiêu tứ LẺ đị theo 0n mang ý nghĩa phú 
dịnh. Sự khác biệt này thê hiện ở thể của động từ uị ngữ. Trong câu 
eó tiên tự HORA HE, vị ngữ trong mệnh đề chính là động từ HB 0à tị 
nạn" trong mệnh để phụ là động từ CB (xem thí dụ trên). Còn trong 
cậu có liên tự HOICA thì cị ngữ trong mộnh để chính sà trong mệnh 
đẻ phụ có thể đều là động từ HR nếu hai sự 0iệc động thời hoặc đều là 
độn g tự CH nếu hai sự oiệc không đồng thời. Thí dụ: 

lÏOKG 312L HỆ 6341CĐ 3Œ TAỐOTHJ, OHH CC M©CTA HỆ 

epiny.meb (Hoeon). (Khi chúng tôi chưa bắt tay vào việc 

thì họ cũng không rời khỏi chỗ") 


Chủ ý: Đừng lâm liên từ HOI-A TIE Ccho đến Bh†") trong đó tiểu 
I 


MĐC 


s„ MĐP có lên từ nepex TCM RA (HĐ€ZE/EC NGM) ˆ 


(Những liên từ này đều dịch là "trước khi”, chỉ sự việc trong 
mộ¿nh đề chính diễn ra trước sự việc trong mệnh đề phụ) 
Thí dụ: 
]Í3VyWIT€ aab[ HAYVRH, TD€2/CỞG 146M bữmdmbca 630Wm® nạ 
Gữ eo (TĨapion), 
Il0p@Ô Tn@4t KG 103/1020CM1110 114 Ố1/11020 G6OU GOCHOAWHG@HAO, 
P€HIH DaA€€Kdi3DIBELT 71X HCGKO.TbEKHM JI0/8M (TÍYKOBCKII). 


0.3.4. 
“MĐC” ,_ MĐP‹óliên từ 


(Những liên từ này đều dị 
để œhính điển ra sau mệnh đề phụ) 
Thí dụ: 
XMapba OKOHHATCJIbHO DAIBĐCC2IILHẠCb, TROC/C THOZO KŒ C 
110/17 pwuttd /Unstuta (TĨooxoB). 
Oh 3AMCTHO IIOCC/JC. C€ TRCT T.OD, ŒTC AfbL DŒACCTH@/VMCb € 
14t (Typrenen), 


0.3.5. 


Ị MĐC, MĐP Có liên từ Ra ToaIbKO (cnua, XYTb TOJIbRO) | 


(Những liên từ này đều dịch là "vừa mới... thì đã” chỉ sự việc 
trong mệnh để chính diễn ra ngay sau sự việc trong mệnh để phụ) 
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Thí dụ: 
lẾŒK TOAbKO OH OfHKPĐUL OWHO, (TVHHĐLI CBẾT BOPBdZOI B 
ROMHATY 
JBepDb /IeTKO OTBOpH.IAcb, €Ở&Œ OH †tữ3£Œ.1. 


BÀI TẬP 


Bài tập 16. Những câu phức sau đây biểu thị hành động đồng thài 


ø ĐÓi 
mệnh để chính oà nêu rõ sự đồng thời của hai hành động được biểu hiện 
bằng phương tiện gì. 

l, Eorna ä noappattadca /1oMoli, tiến cượbHbUi n6ejb. 2 thiränp 
CO3HATE/IBHO #1 HAÿHIUICH, KOI/4 MHG ÕBIL10 TẾT H€TbIpHa/ttlarb (ÏopkKHfi) 


trong hai mệnh để. Xác định mệnh đề phụ, oị trí của mệnh đề phụ 


3. IĨoKa J671L J1OÕäT, 0H Hpottaior (JlapomcbyEo) 4. IĨĩaka ä ywH1ng sa 
TPAHUIGI, HA PO/UHE HpOHSOHHH BAzHlie coÕprmn 5. Iprp0/ia 
CVII(GCTBOBAJI4, KOIJHA CUIẾ H€ ÕbLIO HGJIOBERA. Ú. ỨÍ Ka#NbIil pa3, ROng ñ 
OTKPBIBA/I 3TY KHUY, # JWMAIT O #€H3HH. OKDYKlIHefi Hae 7. B vo FDCMA 


NAK D HO2IC /YCT BCT€D, B JIECY THXO J1 T€THLTO, 


Bài tập 17. Những câu ph, biểu thị hành động không di 
thời trong hai mệnh để. Xác định mệnh đê phụ, 0ị trí của mệnh đề pìụ so 
uới mệnh đề chính uà nêu rõ sự bhông đồng thời của hai hành động đươc 
biểu hiện bằng phương tiện gù 

1. ẤQT/4 OH JIẾT lí ÿCHYII, M 


sơ đề; 


oi 


'ODOKHO BCTA/IA CO CBOEHI HOCTG7I H 


TIIXO HOOILTa K HeMY (EopbRidfi). 2. ÑoHHà g8 3ãÕ0216J1, M€H# TOC€THJI MÔN 
70Ðyabn. 3. Mi H01 O16nb ỐbICPpO, HIOKR HỒ yBHJIS2UL ÿXOZHHUUi noea¿, 4 € 
T€X OP K8K HOCTPOIHLUI HOBBIjÍ LỊVX, 38BGH 3HAHHT€/IDHO ÿBĐJUIMIT 0HÔIO 
IIDOJIYRHHIO. 5. IÏDEMUIE HM D€HHCTb NTO-HIÕỐYJHHb, HAM HV2RKHO XO2OHO 
HOäyMarb (Topbkiii). 6. Na TO2UEO 03210 €ÓSTHILO, €TA.TO OHGHE XO202(HO, 
ï. TIEeP€N T€M EAK VĂTH, MH€ HYZKHO VỐPâATb KOMHATY. 8. RNBC MUI 
Ô1HĐABHJUICb B TIYTb, (IOIHÈJT [IĐO2IHBHOIÏI JO/LB. 


7. Câu phức phụ thuộc có mệnh đề phụ nguyên nhân (C1ozo- 
HO/HHHHHOC HĐC/J1076CHHC C TĐETSHHHIOÏ TIDEUEITOTHOI IICTHO) 
7.1. Những dặc điểm của câu phức phụ thuộc có mệnh để 
phụ nguyên nhân 
Mệnh đề phụ nguyên nhân là mệnh đề có quan hệ uới to¿n Độ 
mệnh đề chính uà chỉ ra nguyên nhân gây ra sự uiệc được nó. đến 
trong mệnh đề chính. 
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Câu phức phụ thuộc có mệnh đề phụ nguyên nhân có mô hình 


MĐP _ 

, có liên Lừ HOTOMY STO (TAK K@AR, OTTOTO 
!ITO, IOCRKOJIbKY, HỔO, 3-33 TOFO TO,, 
Ốxaro;/tapn TOMY HTO} Ị 


_MĐE 


Lđ£ trọn nghĩa 


Thí dụ: 
Thicad01 21€T JIK/JI CMOTPHT Hã 3B€3/DI, TLOTrLOJM1 TO OHUC 
302qÖka Ö44 Hút 
Tú KũK 106L D(ỐOTHd.11L ỐG3 T.CĐGDbL8G, Mbi VCTATTH. 
Ï[BGTDI, OTNWHO2O TRO tlẨ- TROAbNO TiOAUAU, 131ABATH 
B7I8?4HBL1 DA3/10A?RaioHtli 3aItax (đexoB). 
Các thí dụ ở trên cho thấy: 
- Mệnh đề chính đã trọn nghĩ 
- Mệnh để phụ có quan hệ với toàn bộ mệnh đề chính và nối với 
mệnh để chính bằng các liên từ nguyên nhân; 
- Mệnh đề phụ có thể đứng trước (thí dụ thứ hai), đứng sau (thí 
dụ thứ nhấU hoặc đôi khi đứng xen vào giữa mệnh đề chính (thí dụ 
thứ ba) 


7.3. Các liên từ dược sử dụng trong câu phức nguyên nhân 
- IOTOM 'ITO: Liên từ này phổ biến nhất nhưng có một nhược 
điểm là mệnh để phụ có liên từ này chỉ có thể đứng sau mệnh để 
chính. Thí dụ: 
Me BeCe/IO, T.OTHO.MI TRO 2L 2ODOLAO CÔG) 6C6 33đ2t6HL, 
(RÑhòng thể nói: “Horomy r0 ä XOpOUIO C271 5C6 2R3AM€HDI, 
MHG 8©c6zIo”.) 
M§usnb BC€THA BbHHC HGHVCCTBA, T.OTHOMI %2TYÓ 1LC1CCCTt0 
CCTNb TROARO OÔHO H3 ỐCCVMCAGHHbLE T.DOSGI€HUỦ 2CM-H 
(Be-uneRW#) 
(Không thể nói: “Horowy q10 IICKYCCTBO ©CTb TOJIERO OHO H3 
fGCH1IGJIOHHbIX HĐOWB.I©HHỦI, 2/€H2HW BC€T7(A BbHII© HICKVCCTBA”) 
- TAR KAR: Liên từ này không phổ biến bằng liên từ HOTOMW 
TO nhưng có ưu điểm là mệnh để phụ có liên từ này có thể đứng ở 
bất kỳ vị trí nào so với mệnh đề chính. Thí dụ: 


IÏO3€A/IYjÄCTA, B€PHIT€ MH€ DYCCKO-Bb€HAMCKUIP C2JIOBAPb, 
ThũX KG O1L MĐìL6 10J2CCH.. 
TũK KũK HCKỤCCHGO CCTb G5ÐG2CEHUE - CTRODpMECKOU 
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3ICW3HĐ HAĐOÔG, TO TA 3W3Hb MM€€T Hà HH1X BA3KHO€ 
BJ1ñiHWE (Be2IIRCKH) 

- OTTOTO HTO, HOCKOJIbBRY: Những liên từ này ít sử dụng 
hơn và có sắc thái sách vở. Thí dụ: 

Om1Tno20 40 4bL GCMGUU OHGHb DŒNO 1L T.OTNOA H260 TH 
Ô€/LG/1, OTOT J@Hb MH€ K338JICH OJGHb /UIHHHBIM (YTÏGXOB). 
TĨOCKO/Lbf1J đbL OGHb 301:21nbt, 6H16Tb1 Ốepy ñ. 

- IBO: Liên từ này thường có màu sắc trang trọng và sách vỏ. 
Cũng như liên từ IOTOMY #TO, mệnh để phụ có liên từ IBO chỉ có 
thể đứng sau mệnh đề chính. Thí dụ: 

CHaTb H© XOTGIOCb, MO Hữ ỞWU¿€ ỐbLdO H€CH-ONOÙHO, 
Tna2ceso (TexoR). 

HHHKOTHA H€ OTRASBIBAIT€Cb OT MAJOTO E DAÕOT€, ỐO 143 
1/1020 €pourncs+ øeauwoe (TlaBios). 

- BJIATOHIAPR TOMY HTO, 113-3A TOTO WTO: Những liên từ 
này thường dùng trong phong cách sách vở. Thí dụ: 

BAqaeOÔGDĐ34 T"OỤ 1m0 1010 Ốu0O OGlLb 2ICGDNOC tú CA'0C, 
HañO ÕbIJI0 IOJI/BATb K3?/IO6 /I€Ð€BO. 

W3-3q T020 W?%4O TbL Ố00C8, BGG ỐGABL TBOM MÔ CJIVHHJHGb 
(TapuH). 


BÀI TẬP 
Bài tập 18. Đọc những câu phúc phụ thuộc có mệnh để phụ nguyên nhân 
sau đây. Xúc định mệnh đề phụ, oị trí của mệnh đề phụ so uới mệnh để chúnh 
uà những bhác biệt của liên từ nối được sử dụng, 
1. Mbi H@€ MOZKEM D€LIHTb 2Tÿy HĐOÕJIGMY JUIU1b DOTOMY, 7Ó HAM He 
XBATA€T OHDIra. 2. ÏÍHOCTDAHHBIM CTY/ICHfAM TDYHHO C7IYLIATb JIÊRU,HH HO 


CII€1/1AJHSHOCTH, TIOTONV TTTO OHH TUIOXO SHSHVP DYCCKIII gabne. 3. Batar0/lá)id 


TOMWV ITO IDLMEHEH HOEPIII M©TO/I, BC HOPMBI I€DGBbITIOHUJHICb.4, JU1fb B 
OỐII€CTB€ II ỐBITb CBOỐOJNHBIM OT OỐI(€CTBRA H€JIb3H, J43-3A TOTU MtO 
HHTCPECL OỐH(€CTBA BBILIIE, HM VIHTCDCDL IEA31t10F0 M@utOBGd. 5, Qia Ốnlta 
CHACTJIIBA, OTTOTO WTO HĐHH€CJIA MH€ pA/IOCTb. 


Bài tập 19. Biến đổi những cau đơn sau đây thành câu phức có mệnh 
đề phụ nguyên nhân. 

Mãu: 

JÏẴTM H€ HOLHLTH B LIKOJIY 3-34 'Oxol nOzoÐòi. ———® J[eTii Hộ T0LH-1M 
5 HIKOUIV, ROTf.O41/ t30 ỐuLAg A0808 no2oÔ@ 

1. Ho ØO263H0 T.DEOÔA60Tn6/14 CBTORHT JICKLIIH HỆT. 2. TT: 6Ó/L4CHME SH 
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¡0H HC MOP HA4@fb CBOG BBICTYLLI€HIE. 3. fl3-j@ 30H/0mOCTnw Øpckmopa 


MHC HDHUUIOCB 2/ATb CTO GHI ác 4 MaHbHHK YHITCH OTIHMHO 


"204 tà 5 Tpana ØbIa MOIpan om ÖoacÔs. 


00 0DOWEMAL €ROCOỔHOCMm 


Bài tập 0 (ôn tập) 
Đặc những câu sau đây. Xúc định loại câu phức (câu phức địa điểm, câu 
phúc so sánh, cậu phức nguyên nhân hoặc câu phức thời gian). Xác định 0ị trị 


mênh đệ phụ số uới mệnh để chính nà chỉ ra phương tiện nổi (liên từ, từ liên từ 
hay cập "từ tưởng liên - liên từ `) 

1, ]ÏeÐG/L TÊM KAR HOCTVHATb B BOÊHHO€ ÿMHUDIH@, ÂPKALIA T2£@T1O 
3800.1021. 2. ỞTPPOPO, PO OÕ 1d HONH RACAJHICb BỘJXYHI€R Ố€DÈ3, Hà 3€M.LG 


H1 THXO HH T€RUO: kổ Ha T?O0/IbKO Øñ ĐCIIHIJI V€32KATb, MH€ TOTHAC 
šAXOt6zloeb oeraTben, 4. Ñorta npHexaxa Mapuua, Cawtrti perperret eŠ e 


TỊCĐ€HHGII DAHOCTblO. 5. OC0Ố€HHO CT: 


JIO CKYNHO IOC/I€ TOTO, K&K ÍrOpb 
IĐHMITIPILICH CÓ CBOGÍÍ VWACTbE. 6. ỨĨ6M HH2K€ MBbi CHYCKGJHICb K DCK€, TCM 
HAN XOTIONHỆ CTAHOBHIOCL 7. C T€X HỢP K&K HP€HC€HATEIb Hada 
TOBoJatrrb, IMa€/IOBA BHIIMAT€JIHO CMOTpeTa Ha Hero. 8. ÔH cMOTp€IT Ha 
Jrojw, KaK ỐyTO Hà ero äi11e H€Kal Ornera. 9. B ropo/te Ilapexr He 
BIU1621 28637, HOTOMV HTO M€UJ8-IH (ĐOHAPIL 10. J1OJTO MDI C†OS7D1, IORA HỒ 
MỆDHOÏï CTGHOÏL 01ÿ€TH¿IäCb RĐYTOM HOSD, 11. HIển CaAMTHH O€TOPOSKHO, K&K 
BỀCHOII XOJWT HO XPDYHKOMY AbAy. 12. TaM, 776 OCOỐ€HHO ỔbL1O TĐY/HO, MDI 
BBITHZTH (E3 M@AIHHBI, HH LIỀHIROM 


8. Câu phức phụ thuộc có mệnh để phụ mục đích (Caozgno- 
TO/ETHHỀHHÓG TIP€/U102£CHHC C 1G2ICBOIL HpEUJUAPOSHOÏE NacTEio) 


$.1. Những đặc điểm của câu phức có mệnh đề phụ mục dích 
Mệnh đề phụ mục đích là mệnh đề phụ có quan hệ oói toàn bộ 
mệnh đề chính uà chỉ mục đích của hành động được nói đên trong 
nà đề chính. 
Câu phức phụ thuộc có mệnh để phụ mục đích có mô hình sau: 


có liên tử wT06bI (M1Ib ÕbI, T0JBEO ỐBI 


Thí dụ: 
JlaMna ÕbI1Aa OKpY?K€Ha raaeTOii, wmnOØ%t eeem 1ic pa3ØÔu« 
Cepöat. 
HÍmOỐbk C?TNĐOUTRĐ, HA/7IO 3HATE. 
ñ Ha BCE TOTOBA, THO4ĐbKO ĐI 24GWG  Gb(3Ö0ĐO66AgG 
(THayeTopcKHii). 
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Các thí dụ trên cho thấy: 

- Mệnh đề chính đã trọn nghĩa; 

- Mệnh đề phụ có quan hệ với toàn bộ mệnh để chính và nối với 
mệnh đề chính bằng các liên từ mục đích; 

- Mệnh để phụ có thể đứng trước (thí dụ thứ hai) hoặc đứng sau 
mệnh đề chính (thí dụ thứ nhất và thứ ba); 

- Và cuối cùng là điểm hết sức quan trọng: Vị ngữ trong mệnh đề 
phụ có thể có hai dạng: dạng thời quá khứ nếu mệnh đề phụ có chủ 
ngữ riêng, tức là hai mệnh để chính và phụ có những chủ ngữ hoặc 
chủ thể khác nhau (thí dụ thứ nhất và thứ ba), dựng động từ nguyên 
mẫu nếu hai mệnh để có chung chủ ngữ hoặc chủ thể (thí dụ thứ ha) 

8.3. Các liên từ sử dụng trong câu phức mục đích 

- ITOBBHI: Đây là liên từ phổ biến hơn cả. Thí dụ: 

MI pA2FOBAP/1B.TH THXO, %THOỐPt 1URTNO NG €AbUI001 HC, 
#l B371 B@/DO, WTOO%tL aØpd@Tp ở ÐOØWUKe 600L (Raaagon) 

Lên từ WTOBBI có dạng hội thoại là 1TOE. Thí dụ: 

MEI peLIIII ĐACCKA3bIBATb IO O4€D©/H, 2T10Ổ 1/ØW3Nb 064121. 

Liên từ WWTOBBI còn có thể có thêm các yếu tố JUJI TOTIO, 
GATEM, € TEM, và khi đó tạo nên các liên từ phức 7N TOTO 
NTIOBBbI, 3ATEM NTOBBI, € TEM NTOBBI. Các liên từ phức có 
tính chất sách vở hơn liên từ dơn WTOBBI Thí dụ: 

J1 THO2O ROỐbL Ốp CMŒCTRWUGĐLM, HẠñ1O HO TOIbRO 
JIOOHWTb, HO II ÕbBITb JIOÕIIMBIM (Hayerosckri). 

HĨMKO.Af IPHXOZJT OÕBIKHOBEHHO KO MH€ HO HĐA3/WREAM, 
W#AK ÕYJLTO 3â J\€JIO, HO ÕOJIBIIIG 3071164, ⁄OỐbi fìodUÔäTiroest 
(Hexon). 

MWHWKOB B€CGJO BEHHSI HA Y2, CC Tem. +noốuL 
TĐO2/2m»es (Tìororp). 

- TOJIbRO Bbi, JIIHIb Bbi: Những liên từ này hàm ý sẵn sang 
đạt được mục đích bằng bất kỳ giá nào. Tiếng Việt có thể dịch là 
“miễn là”. Thí dụ: 

ŸÏ TOCHIHIMLI HICHOJIHHTb 3K€JIAHI© ©TO, #Mtb Ốbt 1€ Q0? 
GJM1/ 8OGOUTRb t0 TDƯƯNbCSL DACCKdabtaat (Typretten). 


BÀI TẬP 


Bài lập 31. Đọc những câu phúc phụ thuộc có mệnh để phụ mục đích 
sau đây. Xác định mệnh đề phụ, u‡ trí của mệnh đề phụ so uới mệnh để 
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côi sờ sắc thái ý nghĩa bhác nhau của các liên từ được sử dụng. Giải 
ích dạng động từ 0ị ngữ khúc nhau Ó mệnh đề phụ. 

| tĨTOÕbI CORDATHTb HVTb, MBI HOIUIH K Đ€RG H€P€S CBIDDIG ĐHCOBbIE 
... ĐrO, *ir0Õb1 
pÿH1U7Tb ĐTY ĐO( 
XEOlð1T GOOÕIIFTb BAM TIDHẨTHBIG HOBOC 


2CHO JIBA /UUH, HPOÕUI HatifCab /(OKZIa/C 3. JUUUH 1 
Õ:IEMY, HAM IDHIILIOCD CĐONHO COỐpaTbCfL 3. ƒÏ TĐIHUIHEUL 3AT€M, 


5, Mbi rOTOBBI ZIOTOBODHTb€fI € BAMII, 
1146 OỐH(GÏ 1e, 6. Tarb8Ha H© J1OHTGS CHAT, JUI4 TOFO TOỐBI 


tr ÕDI JUOI 
pư IWIPD OTO RK HOGAWY.  BOHĐOC S3T0T OH 38/001, JHHIHb ỐBbl TO-HHỐY/b 
erboetru, ([IaveroseKnil). 8. JUuựi €Đẽop Bbiiel, KĐenEo ;teÐa lĨaintky,5a 


p'RY, ti0Õ01 OH Hộ yÕ©ssa (CepadbrMonHn). 0 Böp0Cztbt9, tTrOðbI Hồ M€LHATb 
M27 0IC244H, TIẾPEIZH+ B0 BTODWIO RKoMHATY (TE, OerpOBCKHiT). 10. fÏ. BebHYJICS C 
TIM. IOObI BCTĐTITb BãC, 


Bài tập 29. Đôi câu đơn thành câu phúc có mệnh đề phụ mục đích. 

Wiẩu: 

ÔN TDHUIỂI Ổ48  JWOCHUE CÓ HUGAL  CƠMHHGDC TIO - pỤccNol 
4/11CÐ4TRJJỌG. ————D OH HHHIỂU, tONOỐbL 1/000708060115 @ HCM 
CC! UH.Đ0 RÓ DỤCCKOl 2IMTRGDAMUDC. 

]. OH CHeHHILI K HàM Ổ14 €OOỐU€HUS 602CHblr: HO8oCmnei. 2. a3KnbLli 
Hi MAT XOZUrP Hà pBIHOR sa npoÔywmast. 3 Moli ốpar 3a60161 H 8 
trlLtB21 ad @pdtOát. 4. Mbi HĐHIEXAJH THOAbKO ỞA# 6Cmpewk C 6ú, 5. ñE 
TCTOU 0TItA3ATbCW OP T1068/1RH Ổ/L2 180020 CNOROlCM@u. 


Bài tập 23. Đọc uà dịch một số ý biến của các danh nhân dưới dạng 
cu phức mục đích 

Ì. V4IITECL H MHTAÏIT€ CCDbESHDIE KHUPH, JUUA TOPO *ITOỐBI ỔDITb ÿYMHBIM 
(JOcroopettli). 2. a2kHO M€Tb C/YHIATb, NTOỐBI CTATb XOPOUHIMIM 
œ(ØecerdloM (Mopam) 3  JhÓIH: VMHDAIOT /JUI1N TOTO, MWTOÔbIL 2/1710 
qrropeqecrso (Bezmmckiii), 4. Hy2SHO 11G/UL€P3EHpaTb KPETIOCTb T€TA, WTOỐBI 
;0:LHIPB KĐETOCTb nyxa ( Ør0). ð. Tj@/IOBGK 2KIIBÈT Hã đ©€MI©G H© JHINH TOTO, 
1"O(ÕIL CSA'€b ÕOPAPBTM, HO /UUI TOPO, TOỐbI G?ATb CHACT/IHBBIM (CT€H7A2TB), 


9 Câu phức phụ thuộc eó mệnh đề phụ điều kiện (Caozkno- 
HOJUIMHỆHHOG TP€J107&GHHG € YCI0BHOÏÍ HĐM/LATOSHOÏT WACTbIO) 


9.1. Những đặc diểm của câu phức phụ thuộc có mệnh dề 
puụ điều kiện 
Mọnh đề phụ điều bì 
nệmh đề chính uà chỉ điều b 
pệnmh đề chính. Thí dụ: 
Belit yMelor HĐ€KPACHO ĐACCKA3PIBATb, C4 Gò: /10Ố17nG 
€11/01. (TopðaroB), 


n là mệnh đề phụ có quan hệ uới toàn bộ 
n¡ thực hiện sự uiệc được nói đến trong 
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BC.tU 1 dŒC ỐpttO ỐbL Ở6C 21300, TO WE VỤ HỆ XBATHJIO Öbl BIMI 
(HagnoB). 

Các thí dụ trên cho thấy: 

- Mệnh đề chính đã trọn nghĩa; 

- Mệnh đề phụ có quan hệ với toàn bộ mệnh đề chính và nố: với 
mệnh để chính bằng các liên từ nguyên nhân; 

- Mệnh đề phụ có thể đứng trước (thí dụ thứ hai) hoặc đứng sau 
(thí dụ thứ nhất mệnh đề chính; 

- Và cuối cùng là đặc điểm hết sức quan trọng: điều kiện được nói 
đến trong mệnh đề phụ có thể hiện thực hoặc không hiện thực. Nếu 
điều kiện được nêu lên trong mệnh để phụ là hiện thực (rong thí dụ 
thứ nhất, điều kiện “nếu bạn thích nghe" là hiện thực) thì động từ vị 
ngữ có dạng thức trần thuật. Nếu điều kiện nêu lên tr ong mệnh dể phụ 
là không hiện thực (trong thí dụ thứ hai, điều kiện “nếu bạn có hai 
đời” là không hiện thực bởi vì mỗi người chỉ có một cuộc đời duy rhất) 
thì động từ vị ngữ có đạng thức giả định. 

Trên cơ sở đặc điểm thứ tư này, các câu phức điều kiện :hỉa 
thành hai nhóm lớn: câu phức biểu thị điều biện hiện thực và câu 
phức biểu thị điều biện không hiện thực. 


ộc 


9.9. Câu phức điều hiện biểu thị điều biện hiện thực 
9.3.1. Mô hình câu phức điều biện biểu thị điều biện hiện thực 
Câu phức diều kiện biểu thị điều kiện hiện thực có mô hình sau: 


[ MĐC đã. trọn nghĩa, MĐP có liên từ ecam (pa2) ] 


9.32. Các liên từ chỉ điều biện hiện thực 

- ECJIH: Liên từ này là phổ biến hơn cả. Thí dụ: 

CAU no@+aTnb TIDSLMO GDG3 6C, GD€3 BA HacA MCKHO 
ỐbIb TaM 

EC/U Gbl ®IOỐWNG XOÔWWb 6 TiOXVOÔbL, 8BŠ3/bT TIOMOLYT BM 
HAÏÏTM /IOĐOIY HONHBIO B JICCY. 

Liên từ EC2IH có thể có thêm những yếu tố B CJIYHAE, B ”OM 
CJIYHAE, B TEX CJIYHAñX, và khi đó tạo thành những liên từ 
phức tạp B CJIYHAE ECJIH, B TOM CJIYHAE ECJIH, B TEX 
CJIVHAMX PBCJIH. Các liên từ phức tạp nói chung có màu sắc sách 
vỏ hơn liên từ đơn. Thí dụ: 

TaKIG OTBTCTBHHDIC 3AHAWH AKTẾD MOX€©T YCH€HIHO 
PĐA3PGHIWTb JUIIIb 8 TRO#C CAWG€, @C@W OtC T.ONUXaC1n 
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3ŒO1(O41€]ĐHOCTHU DG2G11111124 H10G20 OỐ1cc+naa (epKacoB). 
PA3: Liên từ này nhấn mạnh điều kiện đã xẩy ra hoặc điều 
Riện hiển nhiên, Thí dụ: 
Paä TL npuu(êa, Ta 
(Điều kiện "nếu cậu đến” đã x 
Pq3 ÒO3CÒ4L HŒT, MOSHO TIJVTH /AJ1bLH6.. 
(Điều kiện "nếu trời không mưa” là đang xẩy 
nhiên) 


TC: TIOTOBODHM. 


X ta rồi) 


xa, do đó là hiển 


9.3.3. Cau phức điều hiện biểu thị điề 
Câu phức điểu kiện biểu thị điều 
hìmh sau: 
LMDC đã trọn nghĩa h 
| có vị ngữ ở thức giả định 


"Phí dụ: 


ECAU 1 MCHGL ỐhLIO Ốp JHO2O Ở€MC2, ñ OTKPbLI BI 


COØCTBCHHW1O (ĐHDAV. 
(Trong câu này, điều kiện "nếu tôi có nhiều tiền” là không hiện 
thực: trong thực tế tôi không có nhiều tiền) 
đjC.n1L ỐhL G101 6bl10/111.20 30ØữM16, 83pbIB Ốp Õhl, KOHeWHO, 
c/ipunneH (HnKHTa) 
(Trong câu này, điều kiện "nếu họ hoàn thành được nhiệm vụ” là 
không hiện thực: trong thực tế họ không hoàn thành được nhiệm vụ 
nên không nghe thấy tiếng nổ). 


BÀI TẬP 


tập 24. Đọc cúc câu sau đáy. Xác dịnh mệnh đề phụ, 0ị trí của 
mệnh để phụ so uới mệnh đề chính sà chỉ rõ điều hiện trong câu nào là hiện 
tÍhác Đà trong những câu nào là không hiện thực. 

1. EC2II OH IIPMJIỆT, CPA3ÿV TIO3BOHH MH€. 3, TÏTO BbL C/I6JIAT€, €C/IW BBI 
GTAIIETIE CGRDGTRDEM ROMHT€TA ROMCOMO/IA? 3, E€JIH 0H 3AHIMa/ICRE CHOĐTOM, 
CMY ỐV/(©t JIĐTKO C7IY?KHTb B ADMIHUH. 4. EGJI1 ÔBI NDYT /LRJ1 MH€ CJIOBAPb, #1 
TIEĐCBđJI Õbl ©MY CTATbIO 5. EC7II Bbi HDH/IÈT€ B BA HaCA, Bbl BCTP€THT€ 
ACHJUíCb, TâK Y2K H€JIb3W4 BAaM 


CBO€T( IĐ€HO/tABATGJIS 6. Pa3 Bbl CO 
Ooyttibtlates (JEanb), 7 EGIH ỐDL Bài HPHULIH BOBPEMI, MBI YCHUUI ÔBI 
KOUMHTI ĐAÕOTV. Ú. a3 THỊ H@ 3HA©IIb, MOUUC Ð. 'ÏittraTGAb OLHHÕAETCR, 
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€1 HĐ€/tcTaBsrder ceÕe TaÌry PB BiU6 orpoMHoro seca. - 10. Eew 6nta Họ 
ĐBCTD€TIUI BAC CYHAÌÏÏHO, ä NO CHX HOP HI4€TO H€ gHaj 0Õ ØTOM. L1. Taxne 
3K©HIHUIHBI, ©CJU( HOJIOỐRT, TO V#%€ 2IOÕAT C11b6HO (dexoB). 12. ÉaK vei 
2KTLPI, B OỐIGCFBO, ©CJT 2TIO7UE HOHIIMAIOT 3E VBA2EAIOT NDYT pVTa 


Bài tập 25. Đọc uà dịch ra liếng Việt những câu sau, chú ý các liên từ 
phức. 

1. Bbl MO#CT HO2Ib3OBATbẴCñA ÕHB.THOT€KOII JIHCTHTYTA B CJIyAd, ÊCTIL 13 
ROHIIC FO/IA Bbi BCĐHÉT€ BCE KHUEU. 3. TO/IbKO B TOM C7IVNA6, 6CJIH BbL ÔY1€TG 
MHOTO 3AHIIMATECfL CAMOCTOZETGJIBHO, BDI CMO2S©TG C/IATb BC€ ORðAMGHII 3, 
Đbi MO3K€T€ !I03BOHITTb JĐYTY HĐSMO € VNHIBI HĐM VCJIOBHH, €CJH ý nâc 


€crb T€/16b0HHañ KaApDTA. 


Bài tập 26. Dổi những câu sau đây ra dạng câu biểu thị điều biện 
không hiện thực. 

Mẫu: 

TIpuÖu TL DANWIG HÀ TISNb A0/HỤ7n, ThỊ 3ACTa¿T Ôbl MỀHZT JOMa. —— 
Gái Ốnt TrÕn DA DAHIG 1Œ TLATNG 010/1, THÍ 34GTa1L DI MGHS 7Ma 

1, He /IOTOBODICb OHH TOE/4, BGDORTHO, Hada/Iacb ÕbI ccopba. 2. He 7y7w› 
TOT/A OKO/IO MGHZI J\DYTa, H© 3Ha1O, HTO Õbij1O ÕbI. 3. He T0MELIAR OHH Mã€, šI 
KOHMILT ỐbI DAÕOTV Cef0/IHS BetlepOM, 4. CKa#£H1 0H MH€ OÕ 2TOM, gi ÕlI TIOMOL, 
5. By/1b ÿ HãC ÕJLI€TBI, Mbl HOHIJIH ỐbI Hà KOHIĐPT. 


Bài tập 37 (ôn tập), Đọc những câu sau đây uà xác định loại câu (câu 
phúc phương thức mức độ, câu phúc thời gian, câu phúc nguyên nhân. câu 
phúc mục đíeh), liên từ nổi nà oị trí của mệnh đề phụ so uồi mệnh đề chính. 

1. j]@mro cMc 
TIDO23pASHO 1 BO3/IyHrHO (CepadbuMoBin). 2. Beẽ ÕbIIO ÕBI CHAC€HO, @CJL2 Ốht 
Ÿ MOETO KOHS /IOCTATO C1 @Iiể Hà 1êcdTb MWRYT (JIepMOHTOB). 3. I[Eerbi, 
OTTOTO NTO JÍX TO/IBKO HTO HOJHIIH, II3/12BA/11 BJ1A3€HHIÏi, ĐaA3/pA2SaKUUDi 
saiax (exoB). 4. OHe4HO, H OH #<@tazI HOÕ€TbBI B IÍeTĐOHAB/IOBCK€, p33 
TYya OTHDARIeHbL ñrolicwa (3anopHuili). 5. IĨIO Mepe TOFO KAK MEI 


ĐQJL ÄXPHCTZ, HOKä MOPCKAZ BO¿IHA HỆ€ 385G 


TROBRTaCH 


IIPO/BHTAIICĐP K O3@DY ÄXaHKaA, T©NCHIG CTAHOBIHUIOCb M/LT€IHGG 
(ApC€Hb©B). 6. 2TO /IBI2KEHIS MO?KHO 3AMTIITb TOJIbRO IIOTOMY, WT) H@ 
ÕbILIO H1RAKOI DHỐM HA BOZe. 7. lĨoKAa #4 HIỂU HO IHOECE, AaBTOMOỐMII 
JOTOHIUU( M©€HH (CO/1OyXwn). 6. VÏyTb TOJIbKO TyHã 3ã4KPOGT COJHULI€, JIỆC 
cpi CTAHOBHICIL VFDIOMBIM W HOTOHA K@3©TCH HAẴ€MYpHOÏI (ApceEue3). 
9 HO - ÔCII VHHWTOBKUIIH BCĐX MYX - H3 N€TO CJI0HOR ÕW/JI@M /I6/ATB? 


(opbkrft. 10, Mi KYHUUDT Y TỤBCTOSHHILHECRKOITDKO JUENHỦI, SITOỐDE HO/IO2tITI, 
MX Ha MOTHIY Pacbaonn (Ilayeroaegwii). lÌ. jÄHH TÔT0 NTOỐBI RpABIIBO 
CbIPDATh JIOỐVIO DOIIb, TIPE2RJE BCETO HY2KHO HAÏÏTH 3©ÐHO Xÿ/HO?RECTBEEHOFO. 
Sõpaäa (HepKacos) 
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10. Câu phức phụ thuộc có mệnh đề phụ nhượng bộ 
{2103EH10110/TEHÉHHOC TID€JEEI024CHHG € Y€TVHWTGLIbHOE 
TIDH/IATOMWHOÍ WACTbEIO) 


10.1. Những đặc diểm của câu phức phụ thuộc có mệnh để 
pÐ#u+ nhượng Độ 
Mệnh đề phụ nhượng bộ là mệnh đề phụ nêu lên một sự oiệc diễn 
zœ mâu thuần uới sự uiệc được nói tới trong mệnh đề chính, ngược uới 
set niệc trong mệnh đề chính. Thí dụ: 
ÔTOT CT7Y€HT ÿ2G XOPOIIO TOBOĐIIT HO-DYCCKH, H€CMOTRDS 
140 TRO TRO OH H€Öđ10 G100) 3/G@Mb DỤCCKUI 3350. 
(Trong câu này, sự việc được nói đến trong mệnh đề phụ là “anh 
äx: mới học tiếng Nga”, lẽ ra anh ấy chưa thể nói tiếng Nga tốt được, 
những sự việc đó lại mâu thuần với sự việc diễn ra trong mệnh đề 


chính "anh ấy đã nói tốt tiếng Nga”) 
Xoơmns Go 0T7n2080178q.1, OH £71671A4J1 [IO-CBO©MV. 
sự việc được nói đến trong mệnh đề phụ là 


(Trong câu này 
"nigười ta gàn anh ấy”, lẽ ra anh ấy phải nghe theo, nhưng sự việc đó 
lại mâu thuần, lại trái ngược với sự việc diễn ra trong mệnh đề chính 
*a.nh ấy vẫn làm theo ý mình”) 


Câu phức phụ thuộc có mệnh đề phụ nhượng bộ có mô hình sau: 


————— = — 1 


MDP | 
MĐC ¬ 
. = có liên từ xorw (neeMOTpZI HA TO 
đã trọn nghĩa s 
N WTO, HYCTb, IyCKal) 


Thỉ dụ: 
TI€C.MOTRĐ4 140 TRO 110 30ÔŒ144 Ốb10 TRĐUÔHG4L, MbL DEHIUIW 
©@ễ ÕbIcTpo. 
Xo1rnzst Ôo3cÖb iepeCima.a, neÕo T1O-IIp€?KH€MY XMYpO€ 
HJÊPCCH BCIO CBOIO 23Hb VMJI DAHOBATbCH, Z#OTHSL 
ÔCW€CTRGO €¿O 14G ÔŒ@Œ4O Ô ft 2TẩO2O ?ANGNHA OCHOđ0HWÙ 
(HayeToscKMi). 
Các thí dụ ở trên cho thấy: 
- Mệnh đề chính đã trọn nghĩa; 
- Mệnh đề phụ có quan hệ với toàn bộ mệnh đề chính và nối với 
miệnh đề chính bằng liên từ nhượng bộ; 
- Mệnh đề phụ có thể đứng trước (thí dụ thứ nhất và thứ hai) 
huoặc đứng sau (thí dụ thứ ba) mệnh để chính. 
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10.9. Các liên từ được sử dụng trong câu phức nhượng bộ. 


- XOTñ: Liên từ này phổ biến hơn cả. Thí dụ: 
XOT THỤ1Tb ỐbLA O4G105 TYDUỔCH, MbI TIM 1OBOZIBHO ÕbIÈĐO. 
Mbi p€HILH TIPOJO212£ATb pAÕOTâTb, #OTf% 6C€ 1/C?nd.A0. 

Liên từ XOTfH có dạng hội thoại là XOTE. Thí dụ: 
XOTmw ?%L 1 ở HO@OĂ %02/6, GCGDJUIIS V T€ÕN BGỔ TÔ ?KG@ 
(EpbIno9). 

- IYCTb, IYCKAW: Những liên từ này ít sử dụng và có sắc thái 
nhấn mạnh sự trái ngược về ý tưởng giữa nội dung hai mệnh đề. Thí 
dụ: 

TIUCTnb HG. TRDUÔHO, MEI HỘ OCTAHOBIMCS Hà '[IGJIHYTI. 
llcKaĂũ TnòL 3/6), HO B8 TIECHG CM€JIbIX II CHIBNHBIX J(YXOM 
BC©THA TbI ÕY/I€HIb 3€BBIM ïIĐWIM€POM, IIPHSBIBOM TOĐ/IBIM 
©@BOðOe, K cBe2V (TopbKIi). 

- HECMOTPR HA TO WTO: Liên từ này thường mang màu sắc 
sách vở. Thí dụ: 

ToT Hñ€Hb KA3A/IC7 TPOMA/HHDIM, ?t€C/OTRĐSL 1Œ TH TRO G 
TìJThU bi ÔG2ICC H€ 2060010 ÔptJ¿ € Öp1Jê0 

llecwornps' 4q TìÓ TRO CỀJbf Ốp ỐO?G17Rg, OHDE TIOCPOZIHHO 
7U B /I€BHG. 


10.3. Nhóm câu nhượng bộ nhấn mạnh 
Cũng thuộc loại câu phức nhượng bộ có một nhóm câu đặc biệt 
gọi là câu nhượng bộ nhấn mạnh. Mô hình nhóm câu này như sau: 


- MĐP_ˆ ` MĐC ˆ 


có liên từ KaK HH (CKOJIERO HH, KTO HH, TO HH), đã trọn nghĩa 


Thí dụ: 
Ha 1u 2caxao, MnG nopa xưứm. (Dù có tiếc đến thế nào 
chăng nữa thì cũng đến lúc tôi phải ra đi”). 
HOMĐW ỐbL 1L ĐDUINGÔAC2CG/U 37-1 CTẶWUMT, OH TIDGhOC=- 
xonHbr (Hekpacos). (“Dù những câu thơ này có thuộc về ai 
chăng nữa thì vẫn là những câu thơ tuyệt diệu”). 
TK 1t ÔOGCDG1LMO 1CDbLLO THNWAWĐI, OHO HHKOTHA 11 CMOTJTO 
ỐbI HOHNHHTb ©Ö BBbICb, H@ OHHDpAWCb HA BO3NYVX (Ha8JOB). 
(Dù cánh chim có hoàn hảo đến mấy chăng nữa thì nó cũng 
không bao giờ có thể nâng được con chim lên cao nếu không 
dựa vào không khf'). 
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BÀI TẬP 


Hài tập 28. Đọc những cau phúc phụ thuộc có mệnh để phụ nhượng bộ 
sa đây, Xác định uệ trí của mệnh đẻ phụ số oới mệnh đề chính uà tính chất 
{uá liên từ được sử dụng, 
l THXOH TIECĐOBH CHỢAC Hã TIAIYỐC, XOENH Hồ BOIĐ ÕbLIO XOIIO/UIO 


ObBCKIHE). 3. XOIH HAUTYH1121 B€4GD, ÕbIIO OH€Hb 3KADKO. 3. ÏĨÿYCTb HAM 


(T>ay 


PIP!V/UIG. MBI H@ OCTAHOBIMCA Hả HOZIIyTH: 4. AE HH CTAPA/ICB MEI 
TIbCØS B SVOT /IEHb 4O CAMC 


1C 


Í BBICOKOÏÍ TOĐbI, HAM C/I61ATb 2TOTO HỆ 


1 /10Cb. 5. TÏYCKAÍ{ Z1 Ca, MOÏI Me CH:IÊH (yKOB€KHii). 6. eCMOTpñR Ha TO 
9H 0Ú ÕpL1 KĐVPTBHI GHpOfA, on cay He Hà yatte (Margapeneo). 7. Xore 
LH 1Í COÔHPAJICH BDITHATB M€HZ, HO ff Hã T€ÕN H€ 0Ố/12KaioCb (MaKapEHRO). 
8. 7XXOt1 KOH(DDEHIIIS HDOHIIA YCH€HIHO, H€KOTODBIG BOIDOCBL OCTA/IICb 


HỆ:|2©I1LÖHHBIMI, Ð, 2ÏÄVDHA/I1CTbI, HECMOTD Hà TÔ PO IX ĐAỔOTA €2102KHA 1L 


OLIACitA, HOỐNT GBOIO HĐOQĐCCCHIO. 1Ú. TĨYCTb RA2H1OĐ TOROZICHH€ BDIỔMPA€T 
ĐEIOIT KHS3H€HHĐI€ TIDIHIU1HBI, /YXOBHbI© H@HHOCTH BGUHbI. LÍ. XOTN pÿCCKHII 
HƯAIIN TTĐV/(CH /UIH HHOCTPAHIIOB, MHOPH€ CTP€MSTCH H3yÿHATb ©TO, 
]lecworpsa Hà TO HTO KA/K/BHI paÕØoTaer XTỰIH JHOCTH2K€HHN CBOIX 
CCIỐCTBĐHHDIX 116-19ÏÍ, BC©Ẵ Mbi pAÕØOTA€M J1 PO/UIHEL 


Hải tập 29. Đọc uà địch những câu nhượng bộ nhấn mạnh sau đây. 
1, KaE HII 3EA:Ib, HO MH€ IIOÐA IUJỊPH. 2. CKOJIBKO Õbl 8 HII #13, 51 HỆ 


:iIÕ VJ 
{ OJIKO CHIA HH /YVM8II, ÔH HHH€TO HỆ HDIJYMAT 5. ÑaK OH HH 
ChA|ĐOIC2L VÕÊHIT HẠC, CMV HHẾTO Hệ HoBepLSL WnO HƠI TOBOpHII € 


weoro (JL. Tozteroii). 3, t0 HH BCTĐEMi/T 6TO, BCE GMY CO4YBCTBOBA/01, 


[ÏÿHH€HHbBIM, BC© ICHIUII B HẺM YM 0 TAJ4HT COỐ€C6JUtmKa. 7. TÔ HH 
1ICJIIĐOCHUIb, HACTOHHUII /4ĐYT BC€THA BCẾ C/I€/IA€T. Ö. ÏẾ HH 2RHBET 


M€3/IOGR, OH BC€/lA TOCKVGT 1G PONHHeE. 9. ẨỊTO HƯU rORODHH ĐMY, 0H He 


HCIRCHHZI CBOE MieHIE, 1Ù. ÑaK HII TĐY/ICH BOIPOC, HĐOỐJI€MY Hã/10 p€LIATb. 


Tài tập 30. Nói hai câu đơn thành câu phúc nhượng bộ. 

Mẫu: 

Buứ1 CHIBEBLI MODOA. JJẴPM XO/JULIH TWJLR®———— X08 ÕhlI CHIIbHHIR 
MCODOä3, JI€TH XOJLHH TYJUITb 

Ì. J[ABHO CBTHUIO COZIHH€. /[OPOTH ©HIỂ ỐBLUM TPRSHBIG 2. COTHH 
0]2odQbeccwii cyrttecrpyit Ha 3eMaie. a2KHbIÏH MO2IOHOÍ IGIOB€K BBIỐMĐA©T 

*CaMyIO g1yHHy10”, cwOr.tit YÕÊ/0f7b €ro. Mbr TPATHUU MHOFO 
BỊ2Ẵ€MGIU. 4. Ñ yUtếu. ÏDY3bØ LIĐOCHUUI M€HX OCTATbCEI, 


Mui He 


Bài tập 31. Biến đổi câu đơn thành câu phức nhượng bộ. 

Mẫu: 

TĨCC(AtOWĐSL HC A10/00Ö0CTfvb, 0H CTG/1AL ÕOTbUIMG ÿGTGXM B pAỐOT@.——> 
OIML 00% CUIẾ MOAOOOl, ÔN GJ(62Ta21 Õ0215I116 ÿCHEXI B paðOT€. 

\. HeCatOfnrpa Hữ O3ÔMUỮ uúc, Hà VAIMH€ ỐbIIO MHOTO HADOJY. 
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3. HeCAtOTnpá+ HŒ C6010 3GH*/HïOCTnb, OH HAXOHMJTI BĐMS 3AÕ0TMTbGH O CHO4N 
I€TäX. 3. ÏÏD &CŠ4t 3fGAđ1w 5 He MOTY TIpHIITH K TeÕe. 4. HÍeC.tOTnpst nạ ceoti 
CHOCOỐHOCTT, OH H€ MOT BBITIOJLHHWTb STO 3a/IAHH©. 5. ÏÏCC/MO?pS 16a Cúatbwotec 
đO2CỞb, Mbi DLHIHJIM OTTIDABHTbBCH B HYTb. 


11. Câu phức phụ thuộc có mệnh đề phụ hậu quả (Cozeno- 
IIOIMMHHÖHHO€ HID€JLIOSGHH€ € CJIGICTBCHHOÏI HDHJATOMHOE 
wacTbio) 


Mệnh đề phụ hậu quả biểu thị hậu quả của sự việc được nói đến 
trong mệnh đề chính. Mệnh đề phụ hậu quả nổi với mệnh đề chính 
bằng một liên từ duy nhất là TAK WTO và bao giờ cũng đứng sau 
mệnh để chính. 

Câu phức phụ thuộc có mệnh đề phụ hậu quả có mô hình như sau: 


[ MĐC đã trọn nghĩa, MĐP có liên từ raK To ] 
Thí dụ: 


ÔH OJ6JICfñ T€ILIO, TK T0 MMODO3 J0 1.0 C1VĐALGI. 
]ÍO3Jb JII KAR V3 BĐHDA, THŒK NO HC 100U1/Lb1O HƠ/Hb39L 
ØntLAO đbUữ (ARcaKOB). 

B KOMHaT€ ÕbIJIO XOJIOHOBATO 1 TEMHO, Tha% no Ônöái 
TUDMZOÔ.OCb GKJIOGT1Đ 210201061 (TpaHMH). 


Chú ý: - Đừng lầm liên từ hậu quả TAK WTO uói cặp “từ lương 
liên - liên từ" TAH-NTO dùng trong câu phức cô mệnh đề phụ phương 
thức mức độ. Liên từ hậu quả không bao giờ có dấu phấy ở giữa, còn 
cặp “từ tương liên - liên từ “ bao giờ cũng có đấu phẩy ngăn cách. 
Chẳng hạn trong câu sau đáy: 

Ha coÕpaHWM 0H TOBOPHII yÕ@/WIT€JIbHO, FOBOPHII TAK, %2O 
6CC ÔO/t2CHbL ỐbL/U CO2LGCWTNĐCR CC HUẾ, TRứK 1190 c?O 
TIDGÔ4O3CPHLG T.DWHSNO €ÔWHOỔJUUHO. 
có hai mệnh đô phụ. Mệnh đề phụ thứ nhất “*œno ace Ô0/A2CH®L ỐtLA, 
cozaacurnoea+ c tu2” là mệnh dề phụ phương thức mức độ, mệnh đề 
phụ thứ hai “maK 10 620 T.ĐGÖ103CEH1 TĐWHSTRO ©Ö1HOÔ1/1110” 
là mệnh đề phụ hậu quả. 

- Không nên căn cứ uào cách dịch ở tiếng Việt để phân tích câu 
trong tiếng Nga. Trong tiếng Nga có nhiều từ như “noamoe, “som 
TroweJ” ©.U... có thể dịch sang tiếng Việt là “oì uậy", "bởi uậy”, “do 
đó”, nghĩa là cùng cách dịch liên từ ma tao. Nhưng chỉ riêng ma+ 
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ơn mới là liên từ trong câu phúc hậu quả. Những từ dẫn ra ở trên 
không phái là liên từ trong tiếng Nga. 


BÀI TẬP. 


Bài tập 89. Đọc oà dịch những câu phức phụ thuộc có mệnh đề phụ 
hậu quát sau đây. 

1 Ôh Oeycød T€H/IO, TâaK ?£Ó H€ ÕOØ8/10H MOpO3a. 2 ÔH celidac #ee 
W€ 1ý THK HO HA AIOÏ BOIDOC Ø1 YGZBHHE2I TOJIRO €TO ĐOBHOE /[BLXAHUIE 


(FiiptIniH), 3. JiễrKan Q€TBIDEXHaCOBAH PAÔOTä HON€MY-TO YTOMHIA M€HI, 
Tủ WfO  H@ MOI HII CIHOTb, HI: IiUCaTb (HexXOB) 4. B cep€AIHe ÿy Me€HW 


0.11, TK HTO /142€ HII THITb, HII €CTb H€ MOTY. 6. DBLIO GI€Hb T€MHO, TâR 
X0 TIDHXOZUDJIOCb HẠHTYTIBIBATb /IOPOTY HOFOII. 6. fÏ ŒJIG/Ia/1 0IIIÕKY 5 Haa/1€ 


EHhI NT 


HINH, TAK MTO HAHO ỐBEIG BCế HawHHaToe ©CHadama (J[L To.rero#), 
1. NĐVLOM ÔbLHO THXO, TấK ST HO AKYVAOKBHIDO MYXII MOXKHO ỐBIHIO CửI6/DITP 


g8. CẺ IIDJIỆTOM. 


19: Câu phức phụ thuộc có mệnh đề phụ nối tiết 
F ụ Ợ : ụ 
(C2103€HG-HOJEHHHEHHOC HIĐ©/2J1O2EGHHC € TĐHCOG/XHIHHT€JEISHOI 
IIDHJATONHOÏI ÄACTB10) 


19.1. Những đặc điển của câu phức phụ thuộc có mệnh để 
phụ nối tiếp 

Mệnh đề phụ nối tiếp là mệnh để phụ chúa đựng một thông tin 
pÌnu thêm, một nhận xét phụ thêm, nối tiếp thêm uào sự uiệc được nói 
đền trong mệnh đề chính. Thí dụ: 

AJ©KCeW I.OqVBCTEOBAT BO BCỂM CBOỀM CJIAðOM T€JE 
BO3ÕV34HaIOIIMÙ, XOIOJOK, W?10 6CẴ@2Ôđ Ốbl6GŒ?T)‹ CC HƯU 6 
111 0nacnocme (TĨonesoii). 

Trong câu trên. nội dung mệnh để phụ "điều đó thường xẩy ra với 
anh vào phút nguy hiểm” chỉ là một nhận xét thêm về sự việc được 
nói tới trong mệnh để chính “Alếchxây cảm thấy trong toàn bộ cơ thể 
yên ót của mình một cảm giác ón lạnh kích động” 

Câu phức phụ thuộc có mệnh để phụ nối tiếp có mô hình sau: 


MĐP 
_có từ liên từ T0 (0TW€ro, Howewy, đaweM) 


Thí dụ: 
WỊTO-TO 0H HIEHEVTT Hà VXO ỐDATY, W€ZO H€ 4402/04 THOHSTTVb HU 
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OTneu, nụ am (đ®Đaees). 
CaMO/JIẾT 21T HH2KO HA7Ä FODAMH, OTNG2O 21/2) 4010906 
C†nd10đ1.1G t@Œtc ÔJÔmO0 củvnee (đen). 
"ác thí dụ trên cho thấy: 
- Mệnh đề chính đã trọn nghĩa; 
- Mệnh đề phụ có quan hệ với toàn bộ mệnh để chính và nối với 
mệnh đề chính bằng các từ liên từ 
- Mệnh đề phụ bao giờ cũng đứng sau mệnh đề chính; 
- Các từ liên từ khái quát toàn bộ nội dung mệnh đề chính. 


19.9. Các từ liên từ được sử dụng trong câu phúc nối tiển 
- WTO: Từ liên từ WTO phổ biến hơn cả và có thể đứng ở các cích 
khác nhau tuy theo đòi hỏi của vị ngữ trong mệnh để phụ. Thí dụ: 
€Đe/IICaTa T€DACHMOBHA, B€DORTHO, K HAM Õ0O1BHIC HC 
TIDU/IET, 124J 3 oe1is paÖ. 
Ha 3TV ÕAPZKV HYZ4HO ỐBLIO BB3Õ€TATE HO V3KOII, IIAPKOẲ H 
JLUIMHHOÏI HOCK©, 14€2O #1 CJ1€D?€G/bWO ỐGZLa€ä, 
- 8AHEM: Từ liên từ này có sắc thái mục đích. Thí dụ: 
HH ä3ãx0T€GJI eHIể D43 /JIIOỐOBATbCH ĐTOÏÍ KADTHHOH, 3Œ, 1 
6030D0GTNMLAC£L đ 36.0 
- HIOWEMY, OTHEFO: Những từ liên từ này có sắc thái ngu; 
nhân. Thí dụ: 
TOP N€JIOBGR BCGTHA 33ÕOPHIC OỐO MHG CÔ BHHMHHHèM, € 
JIOÔOBbiO, T.OWG41/ 4L C11101 G20 GTNODPL4L 100/1 0O. 


BÀI TẬP 


Bài tập 33. Đọc những cứu phúc phụ thuộc có mệnh đề phụ nói tiếp 
sau đây. Xác định những sắc thái bhúc nhau uê ngữ pháp uà ý nghĩa sưa 
các liên từ được sử dụng. 

1, ĐO BCñROM C71yHA€, ĐACCKA3 HATUIHHY, 384€M J HĐH€XAI CO¿HE 
(exon). Ð. On 6brt xopormmli, qecruniii, wui€Tbili weoRek, moÕuBinmii e$Š 
MIÊM OHA TOP/HUIACb, HĐ/ØHBBHUHI BE HEÌĂ ĐABHyO, HIO CỈ O*YEidL 
1IOHĐABMJIOCE. 3. J[BGDb H€MHOTO HĐHOTEPBIIACb, WTO /14BA/1Ó BO3M03CHGC TL 
arIiiyTb B CHaBHĐO. 4. ẾÏ r0BOpILY €Ỉi O CBOŠM CdGTke, H€PO, OEA3aJDC'b 
COBC€M H€ HY?KHO ỐbUIO TOBODHTb. 5. POCCH HM€TI IĐABO TOBOPHTb HpOC'O 
VM€/I €6TATE 210, !ITO TaE ĐEXHO ÿ 8KTEpOB (CTacoB). 


Bài tập 34 (ôn tập). Đọc những câu phúc sau đây. Xác định loại ccầt. 
phức (câu phức nhượng bộ, câu phức hậu quả, câu phức nổi tiếp), liên tù n:ỗ 
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ca bị trí của mệnh đồ phụ so dới mộnh đề chính. 
Ì. HH I€DBDHI pa3 HOïä-1 


OP FOD0/1Ó0R, XOTH ÿCJIbIH1A/T 0 HỆM BIDBBIG 


JU/110115 JIGT Haäan (COaoy: 


lÏaza poOca, T0 IĐ€/IBEUIAT0 3aBTpa 


xopotiyro norony. CMawnn-Crốinjpitt) 3. HĨeeMOTP4 Hà TÔ W+O DOMSH HOCHT 
HA CCỐP HMỨ CBOTO TCPOIH, B OMTAIH© HD DJH, 4 /1BA T€ĐOS - ỞH€THH II 
Titan (BesmnekHli), 4. llyegali rcõe BẠTpYVCTHeTCS /(E2K6, TbÌ TO2IOBBI H@ 
@17VvCkitit (2I1eOeneB-RyMaw). 


HpoMe TOFO, TĨaBZHIH VDOHIZI XZICÕ B BO/JY, TâK 
MỸUO HAẠE TIĐ/(GTOHIO JIÊ4b € TO/IOEUHBIM 2&€2IYHROM (MaMHH-CHÕjpsE) 
Œ TÍHOF/E THO/IMASTCH TIODDIBHCTBIIÍ XOCIO/LHBHÌ BẾTỆP, TO ỐbIIO XYV2RE 
(C¡trrrhbiitoB-TIenpHH), 
C0/37//H1271 BEJIITKOPĐ HÓA 


HaR HH! MHOTOMHCJI€HHbI, KAK HH DâA3HOOÕDA3HbI 
HO KẨä2KHOG I3 HIX JIIBET CBOEÏH 2KH3HbEÔ 


(BozHiicKnll) 8 E€ HY2RHO ỐBLIO HG OHO3/IATb B T€ATĐ, OT4€GTO OHA O4€Hb 
0312oTTtrtacL (Wexob). 9. CHeTr BCC C?AHOBIIJICH Õ©/I€Ô 1Í 8D, TâK WTO JIOMILIO 


van (2lebmwonrop). 10. lŠag ôn HII ctapa/ICNH YÕ@G/UtPU HAC, HO GMY HIIKTO HỒ 
11. Mbi 8€PHY2HICb B POCCHEO B KOHI€ 7€KAÕDA, HOGJ€ €FO 3K©HA 
a Mecal ÿ ornta (JL Tozteroii) 


TIÔ BCD 


1IDOT 


B. CÂU PHÚC KHÔNG CÓ LIÊN TỪ 
IĐCCOIOSHOE CJIO?RHOE IIPE/IOSKEHHE 


Câu phức không có liên từ là câu phức mà trong đó, các mệnh để 
nói cúi nhau không phải bằng liên từ hay từ liên từ mà bằng các 
phương tiện khác như đấu phẩy, dấu chấm phẩy, dấu hai chấm, dấu 
gạch ngàng. 

Thí dụ: 

fÍcHo, *ro-ro cJiydiiocb (A., ToncroBi). 


(Hai mệnh để nối với nhau bằng dấu phẩy) 
ÍÍÏ BAT/IAHy¿I B ORHO: Hã ÕC30Ố/IA4HOM H€ỐC pA3TOP/ICb 
3BÈ2nBr (ToOpbIHii). 

(tai mệnh để nối với nhau bằng dấu hai chấm) 
ÓH TOCTb - Ø1! XO38HMH (BaTpMLIMUI). 

(Hai mệnh để nối với nhau bằng dấu gạch ngang) 


Câu phức không có liên từ có thể chia thành các loại sau: 


1. Câu nối-liệt kê; 
3. Câu đối chiếu; 
3. Câu quy định; 
4. Câu giải thích. 


1. Câu nối-Hệt kê 
(C067 HHHT€JIBHO-ICPCSHCJIMT€JIBHOG HD€/U10E€HH€) 
Câu phức nối-liệt kê dùng để nối hoặc liệt kê những sự việc được 
nói tới trong các mệnh đề. Thí dụ: 
TỈaHI OrOHEK ĐA3TOPAICñ, HBIM HO/IHIMAJICH HTĐAäMO KE€DXY 
(Eopoz1eHKo). 
TloẻT MOPe, TYNMT TOPOJ, #ÐK£O cbepKaeT co/rine (Topbkii). 
Loại câu phức không có liên từ này có những đặc điểm sau: 
- Các mệnh để thường nối với nhau bằng dấu phẩy; 
- Số lượng các mệnh đề không hạn chế; 
- [ác mệnh đề có thể có những cấu trúc khác nhau. 
Thí dụ: 
lĨOCI©€ y3#MHA IIAHA XUITAI TA3@€TV, MAMaA CMOTPeIIA 
'T€/16BJ30Đ, #4 DA3TOBAĐWBA.I € 1DVTOM. 


PaanaCñ 3BOHOR, ID€HO/IAaBATEIb BOMIEI B AVAWTODIDO, 
CTYH€HTbI BCTA/1H, HIOTOM BC€ C€JI1, JICKL,W1I Hảđ/1â4Cb. 
Các thí dụ trên cho thấy loại câu phức không có liên từ này tương 

đương với loại câu phức kết hợp có liên từ II. Hãy so sánh: 
HatH 0FOH€K pA3T0ĐA.ICØ NEIM, HOJHHMAJICS HIĐñMO KBEDXY. 
TĨAIT OTOHðK pA3T0ĐAJ1GCH, H ZIBIM TI0/HMMAJGR IpBRMO KBePXY. 
lloếT MOB€, PY/WT TODO/I, 1DRO CBGDKA€T C0/THIG. 
Tom M9Pe, TY/HT TOPOH, M 8DEO CBGPKAGT €O¿IHIt€. 


9. Câu đối chiếu (Conocrasureaenoe nIp€/7102£©enne) 


Câu phức đối chiếu dùng để đối chiếu, so sánh các sự việc được 
nói đến trong các mệnh đề. Thí dụ: 
“TöI ÕoraT, ø oIeHb Õ€J€H; Thì IpOaayit, ä 1oö+ (TĨyUIKEHH). 
SñGCb JITO ?#ADEO WI 3HOÏÏHO - 31IMA MOPO8HA. 
Loại câu phức không có liên từ này có những đặc điểm sau: 
- Các mệnh để nối với nhau không nhất thiết bằng dấu phẩy; 
- Số lượng các mệnh để hạn chế: trong câu thường chỉ có hai 
mệnh đề; 
- Các mệnh đề được xây dựng theo cùng một kiểu cấu trúc 
Thí dụ: 
ÍfÍ ỐBII VTDIOM - HDYTH© H€TH BCGHbI W ỐOJITOJHBBI 
(JlebMOHTOB). 
B@3 C0/HBHHIKA H€JIb3äẰ HOỐDITb, Õê3 MUUIOTO H€JIbðH 
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1ĐO3KWrb (TOC.IOBIrtt1) 
2AH/ADM BOTPOCHTCJIBHO TIOCMOTPGJI Hà CBIIIHKA, CBHIUR - 
1a 2£eannapMa (Mazi£oBeKuii) 

Các thí dụ ở trên cho thấy loại câu phức không có liên từ này 
tưởng đương với loại câu phức hợp có lên từ ÀA. Hãy so sánh 
nÌ:ững câu trên với những câu sau đây: 

#Ï ÕbIJT YFDIOM, a /DYTH© /I©TH BGCJTBI II Õ0JIT0/1/IBBbL 


c3 COJIHBHHIKA H€JIb3ñ TIDOỔBITb, A ỐC3 MHUIOTO H€JIb3ð 
1IĐO2KMTb. 

JAH/AÐM BOIIDOGHT6JIEHO TIOCMOTĐJI Hà CbIHLUIEA, â €BIIHEE - 
Ha ?£4H7TADMA. 


3, Câu quy định (oõyC:I08/ICHHOC HĐ€J102£€HHC) 


'Trong câu phức quy định, mệnh để thứ hai nêu lên điểu kiện quy 
định sự việc nêu trong mệnh để thứ nhất. Thí dụ: 

ĐOIKOB ÕOÑTbCñI - B JIỆC HỒ XOJUITb (TOC/IOBMHA). 
ByHy #‹HIB, BGWHO ỐYy/1y IOMHWTb ðT0T Beqep (BYHMH) 

Loại câu phức không có liên từ này có những đặc điểm sau: 

- Các mệnh để không nhất thiết nối với nhau bằng dấu phẩy; 

- Số lượng mệnh để hạn chế: trong câu thường chỉ eó hai mệnh để; 

- Các mệnh đề thường có cấu trúc khác nhau. 

“Thí dụ: 

HpaBIMICä pHMCOBATD - ĐMCYÏH HA 3OPOBD®, HHKTO H€ 
sanpermtaer (IlaHobBa). 

YÍTO HY?RHO ÕyH€T - cwa:crre lIĨaBJIY 1i TaTbaiie (TypreHeB). 
TĨPH/I # Hã /I€GCWTb MIIHVT ĐAHBLIC, ñ 3aCTâ/I ỐbI ©TO. 

đa HBYMØ 3AÏiHAXMUT HOTOHHLIbCä - HH ONHOTO HỆ HOẶMa€LIHD 
(ño€.IoBwrnta ). 

Các thí dụ cho thấy loại câu phức không có liên từ này tương 
đưiỡng với loại câu phức phụ thuộc điểu kiện có liên từ 8CJIM. Hãy so 
sánh những câu trên với những câu sau đây: 

ECJIMH TeÕ©€ HDABIITCñ DHCOBäTb, ĐHCVÏi Hà 3/ODOBbe. 

ECIH BaM MTO-HHIỐY/b HY/KHO Ốy/ter, cKaaciTre lĨaBJY 
/Tarbame. 

ECJIM KTO-HHIỐY/NĐ HOTOHATGH 3A /IBYMH 3AÏHAMH, 0H HỒ 
CMO3K©T HH 0/IHOTO H© HOĂMATb. 
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4. Câu giải thích (o6scHHre:reHoe npe7102enne) 
Trong câu giải thích, sự việc được nói đến trong mệnh để thứ 
nhất được giải thích, được làm rõ bằng mệnh để thứ hai. Thí dụ: 
JÏyHbI H€ ỐbIIO Hã H€Õ€: 0Ha B TY IODY HO3/HO B€XO/UtA (Ï 
ToucTroii). 
OBIT KA?K/JIOTO H3 HAC TOBODHT: HĐOHCC HHCAHMNH - 220 
TIpotteee ñpeonoJeHa (A. Toineroii). 
Loại câu phức không có liên từ này có những đặc điểm sau: 
- Các mệnh đề thường được nối với nhau bằng dấu hai chấm hoặc 
đấu gạch ngang; 
- Số lượng các mệnh đề thường hạn chế: trong câu thường chỉ có 
hai mệnh để 
- Các mệnh đề có cấu trúc khác nhau. 
Thí dụ: 
ra ynBIỐKa Õbl1a CTDAHHAaH: KAK ỐY/TO OH TIIOCTO#HHO 
YMB.If/ICñ €MY-TO B ceÕ€ caMOM (T1aKOB). 
OceHblo T014 HaHAJ1 IOBJ11TbCØ TOJIbKO K BĐU€DY - HHỆM 0H 
X07 B IIKOYy (HayeToBCEHi). 
ĐñedaT,IeHIe TaK0€; DaccEa3 IWĂCAIH 7a 1G/IOBeKa (TOĐbKUTI) 
Các thí dụ ở trên cho thấy loại cầu phức không có liên từ nà 
tương đương với loại câu phức phụ thuộc có mệnh để phụ nguyên 
nhân hoặc mệnh đề phụ phương thức mức độ. Hãy so sánh ba câu 
trên với những câu sau: 


ra y/IbIÕKa ỐblLIA CTPAHHAf, T!OOJMI/ t0 KAK ỐYV)(IO 6H 
TIOCTOØIHHO V7U1BJ1HJICä HGMYV-TO B coÕe caMOM. 

OceHnb© TOIñ Ha4J1 HO8BJIRTbCfi TOJIbRO K B€H€DV, NOTROGAI 
1710 /HỀM OH XOJULH R HIKOLTV, 

ĐbILIO ?GKOG BH€WATUIĐHI©, tữK ỐUỔ?0 pACCKd3 IIMCAJ11 AAa 
M€JIOB@KA. 


BÀI TẬP 


Bài tập 3õ. Đọc các câu phúc bhông có liên từ dưới đây 0à xúc định 

loại câu phức (câu nổï-liệt bê, cáu đối chiếu, câu quy định, câu giải thích!, 
1. Ïpawii VJIere/IM, J1eC OỐHa?EIL1Cđ, 10211 1y€TeJU1 (TĨYyUIKHH), 2. J[aaiO 
Ò HACTVTUUI CÿM€PEH, OHA BC cư 4a Ð rocriHoli (Aweeen) 
3. CTPAHHIÏ ÕbII 2TOT /I€Hb - TâKHê ÕbIBAIOT TÔJIbKO BO CHG (Œa/teen) 
4. JleBHTAH XOTGT €O¿IHHLA, COJHH€ te 1OKa3biBaocb (IĨayeroneRnii). 5. 2T0r 
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EODIOC HCGTR 03Haha0l 


RO DHƠ: JIĐYTHM: JHO/UIM HY?KHR THƠ 


1ICMIC/UICHHAH, Õ€30T/14TATG/1bH202 HOMOIIb (C0/10yXHH), 6, TO7IbEO HĐHKA2KH - 


coiimiiec 2e oro etesao (ilopnsoelipn6oll. 7. B mywaHe, or 


FARHIGM. 


JTOD(CY,  CKPHHGIH KỆ yHại 


BAJIH HE TH€Đ€KZHIKAIHCb ;HO/JI 


(IlopBemitem). 8. Mynpeua 


/IeLID B €HOD, JNDYFA JICTHHHOTO B TOpG 
(Iliunona). 9. 1Í clysntocb trepeponrroe: npoqQbeccop sanaiagax (Hoxepoi) 
1U, 7Ï n„onepzto #HIOÕ8tHIMM: oU01 6e¿rKo/tyttrnbl (HaycroscKHfl). l1. 3aKaT 


V 46G HAtrA/1 TÊMHGTE, KO€-F/L9 332&TUTFCL TIÊDBBIS 3BẼ3/Ubl, HA CM€HV YCTAOMV 


cb HOHB (AKceHbes). 12. Paðora 


HO Hã GOMIIO TOPSR€CTBHHO G0I1YCTJUI 
THIEEĐATODA KĐAÏH6 TDVAHAđ: THICATb DACCKA3bL O /TRJ/LHX HỆ SHAWHT HĐOCTO 
ĐAtCRuabIpaTp (Topbkrii). L3. On ipOerla¿T Bel0 HO4b, HIDECHOKOfHO, OHaA BGIO 
HÔNG HÓ GHIaảI (AKCGCB) l1 N5 V HỆTO BO3MOZRHOCTb - DỐNGAT€JIbHO 


H3 V‹T ỐN HH bODMATrtky 


€. CÂU PHỨC NHIỀU MỆNH ĐỀ 
MIHIOFOWNUIEHHOE C/IO?RHOE IH287I1O?2REHIIE 


Cho tới nay, chúng ta mới xem xét chủ yếu là những câu phức chỉ 

ôm có hai mệnh để. Tuy nhiên, trong thực tế thường gặp khá nhiều 

câu phức có từ ba mệnh đề trỏ lên và thuộc nhiều loại mệnh để khác 
nhau 


Chẳng hạn như trong câu: 
PeÕaTa TOBODRT, WTO Õ€3 HICCCH #€HTEL H€/Ib3/1, HOTOMY HTO 
TISCHH HOMOTA€T 21I1Th H CTDOWTP, 
có bà mệnh để: mệnh để chính là “peØara rosopar”, mệnh để phụ 
thứ nhất (mệnh đề phụ tường giải) là “ro ốe3 necHH ztHTb H€.Ib33”, 
mệnh để phụ thứ hai (mệnh để phụ nguyên nhân) là “norowy ro 
IICCHI: HoMOraeT 2£MTb H erpowrb`. Hơn nửa, mệnh dể phụ thứ hai 
lạ: không có quan hệ với mệnh để chính mà lại có quan hệ với mệnh 
để phụ thứ nhất, tức là mệnh đề phụ thứ nhất đóng vai trò mệnh để 
chính đối với mệnh dể phụ thứ hai. 
Những câu phức như vậ 


; dược gọi là cầu phức nhiều mệnh đề. 
thể chia thành những loại chính sau đây. 


Câu phức nhiều mệnh dễ 


1. Câu phức nhiều mệnh đề không có liên từ 


Trong loại câu phức n 


các mệnh đề nối với nhau không phải 
bằng liên từ mà 


ằng các dấu câu. Thí dụ: 


C2I0BO H© BODOOGÍL: BbLIETJIT - HG HOÏïMa€IHb (TOC/IOBHHA). 
(trong câu phức này có ba mệnh để, mệnh đề thứ nhất và thứ 
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hai nối với nhau bằng dấu hai chấm, mệnh để thứ hai và thứ ba nối 
với nhau bằng dấu gạch ngang): 


——L+T=r—] 


9. Câu phức nhiều mệnh đề có liên từ kết hợp 


Trong loại câu phức này, các mệnh đề nối với nhau bằng liên tù 
kết hợp. Thí dụ: 

H€ 3HAI HOHGMY, HO OH CTảJ HỆ OTBGHATb HA HAHU 
BOIIPOCHI, W MbI D©IUWUI GGTABWFTE GTO B HIOKO€. 

(trong câu phức này có ba mệnh để, mệnh đề thứ nhất và thứ hai 
nổi với nhau bằng liên từ kết hợp HO, mệnh đề thứ hai và thứ ba nối 
với nhau bằng liên từ 1. 

, HO „" 


L_Ì L—] 


Thí dụ tương tự: 
TĨpOH©CC €O2/AHUỚI CHCTGM VIIĐABJIICHHZ OH€Hb CIOZRGI, HO 
2TO H€OÕXO/UIMBIHI IĐOICC, H MBi 7{O.I2KHDbI OTH©CTIHC K HGMY. 
€ Õ0JIbIHWM BHHMAHW€M (W3 Ta3.) 


3. Câu phức nhiều mệnh đề có liên từ phụ thuộc 

Trong loại câu phức nay, các mệnh đề nối với nhau bằng liên từ 
phụ thuộc. Thí dụ: 

ECJIH OH JIIOỐIT MAT©€MATIKY, MO2KHO CHIITATb, WTO OH YMHBUI 
MAJIbBMMK. 

(trong câu phức này có ba mệnh để, mệnh đề chính là “wozeio 
cqwrarb”, mệnh đề phụ thứ nhất (mệnh đề phụ điều kiện) nối với mệnh 
đề chính bằng liên từ phụ thuộc EC.IH, mệnh đề phụ thứ hai (mệnh dề 
phụ tường giải) nối với mệnh để chính bằng liên từ phụ thuộc TTO), 


Thí dụ tương tự: 
ECIM MH©€ XOTSZ ỐbI B MAJO 1O Yyÿ(AIOCb H€pD€/ATb 
NHHTaTĐJIO IIĐ€/CTAB/ICHH€ ø IIPEKPaCHOH CyUBIOCTH 
TIñCAT€JIbCKOTO TDYHA, T0 # ỐYVHY CHITATb, NTO BĐIHOJHWUI 
€Boli 1onr nepe/t 1wreparypoäi (Ilay€ToBcKHlI). 
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ÔH OCTAHOBHUICI V KHIOCKA, ROTOPBI CTOHJI Hã IEPeCGHGHHW 
TAKHX VIWMH, R@ARHX V2EC HÒ ỐbIBAGT B HOBBIX pAliOHaAX (M3 
Taä.) 


4. Câu phức nhiều mệnh đề có cả liên từ kết hợp lẫn liên từ 
phụ thuộc 


“Trong loại câu phức này, hai mệnh để này nối với nhau bằng liên từ 
kết hợp còn hai mệnh để khác nối với nhau bằng liên từ phụ thuộc. 
Thí dụ: 
CGIHH€ BODBAIOCb B OKHO. W €MY HĐHLULJIOCbB XMYPHTbCH, 
ROTJA OH HOAHS2T †O/IOBY. 
(Trong câu này, mệnh đề thứ nhất và thứ hai nối với nhau bằng 
liên từ kết hợp 1⁄4, mệnh đề thứ hai và thứ ba nối với nhau bằng liên 
từ phụ thuộc ROTZXA) 


Thi dụ tương tự: X 
] HIKOjI6 Y M€HH HỆT /ĐYSGÏI, HO 3/(ÊCb ñ CTAJI DY2OITb € 
D€ÕøITaMH, KOTPODEIG TIPHGXR/TH 13 DA3HBIX CPĐAH, 


ø. Câu phức nhiều mệnh đề kiểu hỗn hợp 


Trong loại câu phức này, các mệnh để nối với nhau cả bằng cách 
không e6 liên từ, cả bằng liên từ kết hợp, cả bằng liên từ phụ thuộc. 
“Thí dụ: 

J[IHO ÿ H€E ÕEILIO CẴÐbÊ3HO€, FYÕbI H.IOTHO C?£âTbI, HO TJ143â 
OHA OIIYCTHLIA, 7O MGIHIA/1O (DOM© BỊI/ISTE HX BBIDA2K©HWI. 

(Trong câu này có tất cả 4 mệnh để. Mệnh đề thứ nhất nối với 
mệnh đề thứ hai bằng dấu phẩy, mệnh đề thứ hai nối với mệnh đề 
thứ ba bằng liên từ kết hợp HO, mệnh để thứ ba nối với mệnh để thứ 
tư bằng liên từ phụ thuộc WTO). 


l HO Ì tro @ 
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Thí dụ: tương tự: 
 TAKH€ /HUI  [IPMXO3€Y W3 LHIKOJTBI DAHO, MaMa GIIể Hà paÕore, 
M MbI C TIaHOi ỐbICTPO €/U1M 1 BMGCT€G ĐCLHIA©M, KY/A HOÏÍTH. 

Như vậy, câu phức nhiều mệnh đề thoạt nhìn thì tưởng rắc rồi, 
nhưng nếu ta "gỡ" từng khâu, tức là xác định được chính xác từng 
mệnh để và mối liên quan của nó với mệnh để khác dựa trên những 
kiến thức về câu đơn và các loại câu phức thì bức tranh sẽ sáng tỏ. 


BÀI TẬP 

Bài tập 36. Đọc đoạn uăn sau đây. Tùn những câu phức có nhiều mệnh 
đề oà phân tích xem có bao nhiêu mệnh đề trong môi câu uà xác định loại 
mệnh đề phụ. Nói rõ mệnh đề phụ có qua hệ uới một từ hay uới cả mệnh đề 
đứng phía trước. 

MaMa 3© /jBA TOHA HHIHI1€T HayHHVOO paÕ0Ty - /U1ccepTaluro. Eé 
JUICCEDTAaIH“ Ha3DIBaercä “MHIKPOOỐDI B IPOMBILHILISHHOCTH”. OMY HHỊ 
CEaZ#€IIb - YV/UIBJSIOTcä. Ho /a#£ê@ Moä C€ecrpa TaHH, XOTA €Ĩ 101UEO 
BOCGMI: JIỆT, 2HA©T, WITO €CTb BPCHHBI© MIIKPOÔBI, OT KOTOPBIX ÕO/ICKOT, lí 
TI0/1Ê3H1BI€ MIIRĐOỐDI, MIIKĐOỐDI-JĐVSBH, OHH TIOMOTRIOT, HAHPĐIIMED, 76A7, 
CbID, JI€KADCTBA. 

EOr/ta yTPOM TIPO/JABGH MO/IOEB 8BOHIIT P KEBADTHPY, 7IBGPb Ơ' 
IMaMbL HỆT, OHA Y2ZR@ B €BOelÍ ZIAÕODATOPIUI, 3ÿW0€T “XaDAKTCpPI” 
T102J183HĐIX II BĐG/IHDIX MIIRĐOỐOBE. ÏÏDO/IABGIL HOCITPR MOJIOREO B HAHL JIOM MHOT9 
2181, [IOOTOMY B€Ẻ 


ĐbIbdetr 
TATE 


qHaem. 

TĨaB©PHOE, MOZ€HO HO/YMATb, SfO ÿ MAMbIL HẸT CBOỔO/(HOTO BĐOMHW 1 
OHA € HAMI HHKY)L H€ XO/JUIT, HOTOMY WTO € VTĐA /IO HOMH 3âHItMA€TCIL 
HayHOf pa6oroii. Ho Bbi sHaere roclopirny: “ÑT0 yMeeT MHOFO DaAỐOTa'tL, 
TOT YM©€€T !Ií XODOLIO OT/lblXaTb”. IĨ02T0MY H€ ÿy/UIBImiiT€Cb! HỆ32K/tO° 
B0CKEDEC€Hb© MDI XO/UIM B HOXO/JBl HO äTOÕbI BOCKDC€Hb€ Õbl/IO CBOÕO/HHDIV, 
BCIO HG/I©/JTEO Mbl TIOMOTA©M MAM©' TOTORIM OÕ©H, XO/UIM B MaTaA3HH, VÕHNpa€1 
KBADTHĐY. ŸTDOM 3i CMOTPIO, HTOỐBI CECTĐA BCẺ Cb€/lA + OHA HIROI/JE H9 
XOMET €CTL, - HTOÕDI H€ 38ỐBIIA B3Ø87b B IHIKOXIY HYy3XHDBI yN€ÔHHEH 
TeTDAHH. Ha BG@r/IA WTO-HUIỐY/b 3aÕDiBAGT, HO YVWUITCS XOPOIIO tt ÿDOKIL 
/I62Iaer caMa, ÏHKTO ©li H€ HOMOFa€T. 

BCeM, EKTO [IDOWHTA/I ĐTOT pACCKA3, XOMY /HATb N€CTHOĐ HHGOHGPEEOS 
C2IOBO, NTO 6C2HL ÕbI MO3RHO ỐBIHIO BBIÕDATL C€ÕG MaAMY, TÔ H3 RCĐX 2K 


KOTOĐDIX Ø1 8Ha1G, # BBIÕPAJI ỐBL B MAMBI TOZIbKO MOIO. 
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III. LỒI NÓI TRỰC TIẾP VÀ LỜI NÓI GIÁN TIẾP 
THPIMAšZI PEWB H KEKOCBEHHAšäI PEWb 


1. Thế nào là lời nói trực tiếp và lời nói gián tiếp 


Có hai cách để truyền đạt lại lời nói của người khác. 
Cách thứ nhất là truyền đạt nguyên văn từng chữ một lời nói của 
ngu3i khác. Thí dụ: 
¿1 MHG: "2Ï OWCHb /110Õ/110 DỤCCKưl 1360È. 
WHGHHKI TOIĐOCHLII VHHTGIR: “ÓỐö⁄4CHƯNG CujẾ pđ3 1OGbie 
€aosa`. § 
Lời nói được truyền đạt nguyên văn như vậy gọi là đời nói trực 
tiép Trước lời nói trực tiếp bao giờ cũng có đấu hai chấm uà đấu 
ngoặc kép mở. Cuối lời nói trực tiếp bao giờ cũng có đấu ngoặc hép 
đồng. 
Cách thứ hai là truyền đạt không nguyên văn từng chữ một lời 
“ mói eủa người khác mà chỉ kể lại, tường thuật lại bằng lời lẽ của 
chích mình, của người kể lại, người tường thuật. Chẳng hạn như hai 
lời rồi trực tiếp trên đây sẽ có đạng lời nói gián tiếp như sau: 
ÔH CKa3azI MH€, WTO Oti O4€Hb JHOỔMT ĐYCCKHÍ 3DIK. 


ŸN€HIIKH TIOHPOCHLTH VHIIT€2UI, 4T0ÕbI OH OỐb8CHHAI GUIỂ pa3 
HOBBIS CJIOBA. 
Lời nói được kể lại, được tường thuật lại như vậy gọi là /ời nói 
giải tiếp, Ta dễ đàng nhận thấy lời nói gián tiếp có dạng mệnh để 
phụ tường giải, 


2. Cách chuyển lời nói trực tiếp thành lời nói gián tiếp 

Đế chuyển lời nói trực tiếp thành lời nói gián tiếp, cần phân biệt 
Đôn trường hợp 

3.1. Lời nói trực tiếp là câu trần thuật 

Nếu lời nói trực tiếp là câu trần thuật thì khi chuyển thành lời 
nói gián tiếp, ta dùng mệnh đề phụ tường giải có liên từ TO. Nếu 
chủ ngử trong lời nói trực tiếp là đại từ nhân xưng ngôi thứ ba hay 
dam từ thì ta chỉ cần bỏ đấu hai chấm và dấu ngoặc kép, thêm dấu 
phẩy, rồi thay bằng liên từ WTO. Thí dụ: 
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Lời nói trực tiếp Lời nói gián tiếp 
ÔH aaMeTi: “Cero/IHH noronwa ÔH 3aMGTHUI, TO CGTO/(HĐN 
XopoLuaa—”. T0T0HA XOPOIIAH, 

Nếu chủ ngữ trong lời nói trực tiếp là đại từ nhân xưng ngôi thứ 
nhất Ø và ngôi thứ hai số ít TbI hoặc ngôi thứ hai số nhiều BBI tá 
còn phải đối những đại từ đó cho hợp lý và đồng thời cũng phải thay: 
đổi dạng của vị ngữ cho phù hợp với chủ ngữ mới. Thí dụ: 


Lồi nói trực tiếp. Lời nói gián tiếp 
MazbwE cKasau: “'l /"„OðØ/1O MabdE cKa , WTO 0H 
1rparb B (VyTỐOJ”. 4HOỐum yirpaTb B (by1ÕG.I 
JJeBowqEa T0BOPH.IA MH€: “Bbi JHeBodKa TOB0DIIA MHG, 
OH©HB T.O/M0211L H6”. WTO # OH€HE 710/402 @ữ. 


2.2. Lời nói trực tiếp là câu hỏi có từ để hỏi 

Trong trường hợp này ta phải làm hai việc: một ¿ờ bó dấu bai 
chấm và dấu ngoặc kép, thêm dấu phẩy, hai Jè xủ lý chủ ngữ như 
trong trường hợp thứ nhất, còn từ để hồi vẫn giữ nguyên. Chú ý là 
trong lời nói gián tiếp không còn dấu hỏi nữa. Thí dụ: 


ời nói trực tiếp Lời nói gián tiếp 
AHipeli cnpocwir HaraIny: AHpel cipocwn HaraIny, 
*[Øe paðoraer aToT npau?” 2Öe paÕoTaeT 3TOT Bpau, 
fÍ CHĐOCHUL HOBOTO /IDYTA: fÏ CHĐOCHAI HOBOTO DYTA, 
"mo Thi neJan Bqepa?” %TÉO OH HGJ1AJI BH€DA. 


3.8. Lời nói trực tiếp là câu hỏi không có từ để hỏi 

Trong trường bợp này, ta xử lý tương tự như trường hợp thứ hai 
nhưng vì không có từ để hỏi nên ta phải thêm tiểu từ hỏi JIH ở lời nói 
gián tiếp. Thí dụ: 


Lời nói trực tiến Lời núi giún tiếp 
ÔH cnpocwI csot0 cecTpy: “Ti ÔH CTpPOCHI CBOIO CecTpby, 
KYHHZIA ÕWJIETBI B KHHO?” KYTILH1A J1 OfG Ố1I€TBI B RHHO 
MbI CHPOCWZD NĐYT ĐYTA: Mbi cTIpocWIH NpYT T1DYTa, 
“ByneT 10276 sapTba?” Ốyne€T JIH /1O2£/Ð 3ABTDaA. 


3.4. Lời nói trực tiếp là câu cầu bhiến 

"Trong trường hợp này ta cũng phải làm hai việc: mộ là bỏ dấu 
hai chấm và dấu ngoặc kép, thêm dấu phẩy, rổồi thêm liên từ 
NTOBHI, hai ià thêm chủ ngữ phù hợp cho lời nói gián tiếp và biến 
dạng cầu khiến thành dạng động từ thời quá khứ phù hợp với chủ 
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1gữ thêm vào. Dấu chấm than nếu c 


nói gián tiếp. Thí dụ: 


Lời nói trực tiếp 
Hi nocwr Mena: “Jlalire MHG 97V. 
EHHEYV Hữ IGHb.” 
Wtiiire¿Ib 


cKaaam VHGHIIKRAM 


“ÔtRbolire T€TĐA201?” 


ó ở lời nói trực tiếp thì bỏ đi ở lời 


Lời nói gián tiếp 
ÔH IIDOCWT M€HR, HTOỐBI #4 4⁄4 


CMY 2V KHITYV Hã /I€Hb. 
HT eKasar VHEHIKaM, 
NTOÔBbI OW OTTYKDĐ2L4 TETDĐJUL 


- Trong thực tế, lời nói trực tiếp thường đứng trước lời 


nạ ười tường thuật uà do đó có những dấu câu khác. Tuy nhiên, uề cơ 
bán ta bần thực hiện các thao tác như đã trình bày ở trên. Thí dụ: 


Lời nói trực tiêp 
"Ñ sagTpa H0Oey B y0” cRaaaul 
SH, 
“H© OỐPATHTG BHHMRHIH HA MOI 
CJLOBA” + TIOTIDOCHLT OH ©. 


`'.HITA VIIT€D€CHAfØ?”- CIIDOCLT OH. 


lời nói gián tiếp 
H CKãöđ/I, HTO 3ãBTA 0H IIO6H@T 
5 Xya. 
ÔH HoTPOCHZI ©€ẽ, WTOỐBI OHA H€ 
0ÕpaTHư1a Ha  €rO 
c.IOBA. 
OH CIPOGUI, WIITEP€CHA11 JU1 KHUTA. 


BHIIMAHIđ 


- Không phải lời nói trực tiếp nào cũng chuyển được thành lời nói 
guán tiếp. Không thể chuyển được thành lời nói gián tiến những 


(Tưởng hợp sau đây: 
+ những lời nói t 
Marb cnpocra 


tiếp có chứa hô ngữ biểu như: 
Ty na Thì TAK TOPOTDUIbGØR, mOH €bIHoKR?”, 


+ những lời nói trực tiếp có từ cảm thán biểu như : 
OHa Beceo cKa3aJia: `Ax, KaK KpacHBo Mopel”, 


BÀI TẬP 


Hài tập 1. Đổi những lời nói trực tiêp sau đây thành lời nói gián tiếp. 
1. Ôư nor8/Ner ma HGỐo ¡í cka2a: "J[asKe HO H€ÕY PHO, 4TO ÿ2K€ 


GCteib”. 2. Baøäp €r0 H0/( pYK) 


KO'TODĐIX 3H44 B MOGÏI Z€I3H1 


0H3 CKA3a/1a 


“Bụi ä1ydHimli dai H07, 


3. OHa cIp0OCILIa ÿ 3HaKOMOTO rocrg: "Bbi 


MO)a€ere y Hac oeratbed?”, 4. Mapss BaectOtbebHa cnpocHla y CeMEHa 


"`... ẽ h5... 
1I011ÐOCfia: “TÍOMOFH MÙIG HO7UUIEb 
M@SHU” 


HeönarOMaØ /€BYLIKA HOTOIHIA KO MHG 


0 HGMO/IAH, OH CJIIRKOM T221 7U1N 


6. 2ÍÊ@HW, II6JIVH ÿ MATSDH DYKY, CKaaada: “TeÕe BpG/HO CIarb 


JUHẾM”, 7, YH€HHK HOIPOCHAI y11†€¿IbHtftlty: “OÕbAäCHIIT€ HAM ĐUIỆ pa3 27H 


CZIOBA”, 


8. Jlnaa cKasaaa cecTpe: "Bbili;ui”. 9. OCTb CHPOCH¿I CbiHA XO3NWHA: 
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“Ti noaiydaelre crmmenzpno?”, 10. Moï npyr paceKasam: "“B 1iporrroM 
M€CTII€ Y M€Hð ÕbL1 LIKO/IbHBHÍ TOBAPIILỬ. 


Bài tập 3. Đổi những lời nói trực tiếp đứng sau thành lời nói gián tiệp. 

1. - ÍÍ yCrail, €ABäA /€ĐXKYCb Hã HOFAX, - CKA3aJI 0H IĨAHT€ZIS]iMOHY 
3. - Bang V HaC %CHƠI4 € /IĐTCTBA, - DACCKA3aaA XXPHCTHHA JÏMITDIIEBHS 
3. - Bbi 38ÕBLIH 38HpEIHIEHIE BpAWä €XaTb Hả lỐP, - ẢHPSH HaioMUII 
c€BO€MY /IPVrTY. 4. - YÕ€PpH H€M/LI€HHO T301 KOMHATYÌ - MATb CTpOITO 
CKasaa /nowepw 5. - RorHa BAII OT©I B€DHỂTCH € KOMAHNHDGBKH? - 
€HpOCHZUL TĨäB.18 COC€/UI. 
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IV. NHỮNG QUY TẮC VỀ DẤU CÂU 
TIPABIHULIA IYHEKTYAHMM 


Trong tiếng Việt là thứ tiếng không biến hình, những quy tắc về 
đâu câu trong nhiều trường hợp không thật rõ ràng và nghiêm ngặt. 
Trong tiếng Nga thì ngược lại, những quy tắc về đấu câu rất rành 
m:ạch, có tính chất bắt buộc đối với mọi người. Bởi lẽ, tiếng Nga là 
thứ tiếng biến hình, đặt sai đấu câu rất có thể làm câu trở nên vô 
nghĩa hoặc sai lạc ý nghĩa đi. Trường hợp điển hình là một câu phức 
chỉ gồm có ba từ: kaaHrrb "xử giáo”, nebaa "không thể, không được” 
và mnnopars "khoan hồng”. Tuy theo cách dặt dấu phẩy mà ta có hai 
câu trai ngược hẳn nhau: 

HasHWrb, He.Ibaw Mttonarb. (“Xử giáo, không được khoan hồng") 

HaahiTb H€zIb3ã, MIL1OBaTb. ("Không được xử giảo, phải khoan hồng”) 

Vị để sử dụng tiếng Nga được đúng, không thể không chú ý 
dến những quy tắc đặt dấu câu. Ta hãy xem xét những dấu câu phố 
biển nhất và những trường hợp hay gặp nhất, 


1. Dấu chấm (.) 


Dấu chấm dùng trong một trường hợp duy nhất nhưng lại là 
quan trọng nhất: đó là dấu hiệu hết câu. Đều câu uiết hoa uà cuối 
cậu có dấu chấm - đó là quy tắc bắt buộc mà nhiều người học tiếng 
Nựa thường sơ xuất bỏ qua. Thật vậy, nhờ dấu chấm mà ta biết được 
trong doạn ngắn sau đây có 6 câu: 

Ö KBADTHDV BXO3Ky - TCMHO IÍ HŒT HHKAKOTO BKYCHOFO 3âHaXa 


]Ï@XOpOIHIO MHG C?a1O. ƒÏ CBGT 3A2EÊT, aä B KBADTHp© HHKOTO. HeT 
2t©J1b[. fÏ TYy/1a - CHO/1A. CMOTPIO - JIC2KWT 3@TI1CKa. 

Còn trong đoạn sau đây tuy đài những chỉ có một câu (dĩ nhiên là 
câ u phức): 

EJCTB MHOTO VIO/H, KOTODBIE XOT€JHI ÕBI B CBOõOTHO€ BPeMI 
IPĐHÍTTH B KHH2EHBIC MATA3HHbL H KAR C2I6JY€T IHOCMOTPTb, KARIC 
NHIIPH ÊCTb B HO/A2£©, ÿ3HA'Tb, €CTb JI HY?RHAH KHUYA, IDOCMOTP€Tb 
©' IỆHUIEH, KOTOPBIG EíX O€OỐCHHO WHT€DGCVIOT. 


9. Dấu phẩy (,) 


Dấu phẩy là loại dấu câu phổ biến hơn cả. Dấu phẩy chủ yết 
được sử dụng trong những trường hợp sau đây. 


3.1. Để ngăn cách các thành phần đồng nhiệm trong câu (ngàu 
cách chủ ngữ với chủ ngữ, ngăn cách vị ngữ với vị ngữ, bổ ngữ với bỉ 
ngũ, tính ngữ với tính ngữ, trạng ngữ với trạng ngữ) ong trường 
hợp hhông có liên từ. Thí dụ: 

Ð Xanoe TypWcTaM ocoØeHHo HpaBfarcñ o3epbo BosnbaHniEHHcn 
Mewa, XpaM 1reparypnpIl Mansonei Xo IHIu Muna ! 
OnHokononnaøt [laroxa. 

(Dấu phẩy ngăn cách các chủ ngữ “oaepo Boanpaimnnoro wea 
*®Xpam /reparypbBl và “Magsoxeli Xo II Muna”) 

ỔH€Cb Mbl IIO3HAKOMMLIICB € 7 /DYTMMH VS€GHMKIMU 
YH€IMIIAMM, 1 ÕY/€M TIĐ€TICbIBATbCfñi, ÿV3HA©€M MHOTO HOBOT 
O 7PYTHX cTpaHax. 

(Dấu phẩy ngăn cách hai bổ ngữ "yqeHiKaMI” Và ”VyWCHHIANU 
cũng như ngăn cách hai vị ngữ cuối là “Ốy/1eM H€peIcbiBaTbcä” V‹ 
“yaiaeM”) 

ỞH FOROPHLI €TDACTHO, yÕG/UIT€JIBHO, € ÿBJIOWeHWHeM 

(Dấu phẩy ngăn cách các trạng ngữ phương thức hành dộn; 
®cTpacTHo”, “yÕ@/\T€JIBH0” Và ”C yBJIet€HIeM”) 

Trường hợp ngoại lệ là giới từ powe. Iết hợp "Kpowe + danh tr 
hoặc đại từ " bao giờ cũng được ngăn cách bằng dấu phẩy bất kể chiứ: 
năng và vị trí của nó trong câu. 

HDO.MG ĐỤCCKO2O #43btXG, OH XOPOLIO BJIA/@€T AHTJIHÍCKIHI 
3BIKOM. 
Đce IpHILJIW, #ÐO4t€ OỔO¿O c?nJÔettna. 


3.9. Để ngăn cách doạn tính động từ đứng sau danh từ ná bí 
nghĩa. Thí dụ: 
TĨa cIeHe BbIiC?VIlaeT VHÊHbII, CỔG/i01/Ă 602/CHOG OYRWIObTuC 
Möïi oreit DaØ0TaeT B (ÙHpMSG, OCHOddH“Ol 6 1999 eoØl). 
Cần lưu ý là nếu đoạn tính động từ đứng trước danh từ nó bí 
nghĩa thì không có dấu phẩy ngăn cách. Thí dụ: 
ÄJU0/M6CSL 6 TRCÔWHCTHUTHJTRC CTVHTbL 3âBTPA HOGAY? H 
TIDAKTKY, 
]IDMHẰMOG 1Œ COỐDGHI(1 ĐĐLIEHI HM€€T Õ0/1BIHIOG 3N1A4°HUP 
J1 BCĐFO KOJIJLORTMBA. 
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3:3. Để ngăn cách trạng động tử, dù đấy là trạng động từ đơn lẻ 
Húy đoạn trạng động từ, bất kể vị trí của nó ở trong câu. Thí dụ: 
Ä2IDIỐH1G1CĐ, Ô11 OTBCTHUT Ha MOÏI BOIDOC. 
OHa TOBOPITR, đ021101/2ICb. 
Marb, Ốp 710€1/01/, HO/(OHIIA K CBIHY. 
DblXOỠE1 M3 KOAIMHGTbi, OH BHDYT OCTAHOBHIICH: TOCJIBHHAJCZI 
TeIe(DOHHIÏi 3BOHOK 


3.4. Để ngăn cách đoạn lính ngữ mở rộng (đoạn tính ngũ mổ rộng 
gồm tính từ và những từ bổ nghĩa cho nó) nếu đoạn tính ngữ mở rộng 
đột sau dạnh từ nó bổ nghĩa. Thí dụ: 

tro pAÏÍOH, ỐO£đ1tntk item ®Đ10 0 cq3OáL, 
MBI HOSHAKOMILHICb € VHÊHDIM, 136G0TNHĐLAL GC€AH/ 4Ð) 
CG01111. 07.DbUN2141L 

Cần lưu ý là nếu đoạn tính ngũ mỏ rộng đặt trước danh từ nó bổ 

nghĩa thì không có dấu phẩy ngăn cách (trường hợp này ít gặp). Thí dụ: 
GDHĐLÍ  CGOMAL C06041  G/IOBK BC€IJA  HIOJIb3V€TCH 
YBã?K©HIGM ÿ BCeX ORDW2EAIOLIHX. 


3.5. Để ngăn cách các mệnh đề trong câu phức có liên từ uè trong 
nhóm câu phức không liên từ loại nổï-liên kết. Thí dụ: 
B COBDCM€HHOI 31/1311 €HODT 88HØJI TâROe ÕO2IbHIOE M€CTO, 
ltaKOFO OII H€ 3AHHMAJI HHROT/HA DâHBIH©. 
C caMOÏI BeCHbI H€ ỐbITO 7IO2KJ€Ï1, 1 ĐC Hà H0JIHX TIOTHỐA/L 
TyMAH OKA34.1Cñ1 PVCTBIM, HHWGTO H€ ÕBILIO BIJIHO BOKĐT. 


2.6. Để tách các liên từ phụ thuộc phức tạp thành hai bộ phận. 
Trong tiếng Nga có hàng loạt các liên từ phụ thuộc phức tạp như 
các liên từ thời gian n TO EpGMA KaKE, HO MGP€ TOFO KaK, HIGpGI TeM 
HAR, HOCZI©C TOFO RaK, © TeX nóp Kak, các liên từ nguyên nhân 
TIOTOMY TQ, OTTOFO MTO, ÕHAPO/ADH TOMY 1O, H3-34 TOFO H70, CÁC 
liên từ mục đích j1 Toro *TOỐBI, 3areM %?0ÔbI, € Tem wroÕbi, các 
liên từ điểu kiện ø c1ywae ec.rn, øg ToM cñywae ecum, liên từ nhượng 
bộ neeworps ma To sro. Nếu các liên từ phức tạp này đi với các tiểu 
từ (tiểu từ phủ định HE, tiểu từ hạn chế xonbko, mu, tiểu từ nhấn 
mạnh kak pas, a nMenno) và các từ tình thái như Kowesno, ñaBepHO, 
MOz£eT ØbITb thì liên từ phức tạp bị tách đôi. Thí dụ: 
ÔH HaWa21 3AHIIMATPCfE CBOWIM JI€JIOM 71O/LĐWO TOC/A6 TRO2O, NEN 
BCC Y?€ JIĐTJII CHATb. 
HAaCTORIHMI AKTẾP HOJIb3ÿ©TCH BBICOKMM BTODITETOM 
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HUMCHHO - TÍONOJMỤ, ỊNG ĐTO  DOIUT BGDHO OPPAZaiOP 
*4.TOROWGCRH© XâDARTGDEI. 


ẤÍ HỊDHLH2I, OHCWHO, Ở124 †OEO, 1 NOÔbL TIOTOBOĐMTb HO ZLVitf© 


© To60ï/ 


h đổi do chỉ 


Tuy nhiên, các liên từ phức như vậy vẫn có thể bị t 
ý của người viết. Thí dụ: 
Ha € Tho) TOP, RA MBI BCTDTHIHICb B TDƠT6, HỆ BBIXOZUETA 
13 1OMa (JÏebMOHTOB). 
THGCAOETNDZL HA THỌ, NÓ MpI CTaDaLIGb HOỐPATbGI B Đ70E 
ĐH: 7Ó CAMOÍÍ BDICOHOI TOPBI, HAM €/LCLATb ĐTOIO HỘ 


V8/10Gb. 


3.7. Để ngăn cách các từ tình thái, thí dụ: 
Byaer cecrpa ĐBacH H, ®&@%cemcx, npodbeccop CHẴ@ltniiEOs 
(Eynpun) 
ÔH, /1O2cem Ố»ữn», Õyn©T y*iacTBOBATb PB tiaIHI€ÏÍ oK€rcyYDetrrt. 


3. Dấu hai chấm (:) 

Dấu hai chấm dùng trong những trường hợp sau đây: 

3.1. Đểlàm rõ thêm, thường là bằng cách liệt bê, mội bhúi niệm 
nào đó. Thí dụ: 

ỞH pacetasbIBadt OỐO B€ểM: 6Õ ywŠÕe, ö paØoTre, ö cB0oïí mrwHOii 
3IIL3H_. 

3.9. Để ngăn cách hai mệnh đề, thường là trong những câu phúc 
bhông liên từ loại giải thích. Thí dụ: 

ĐCGM IĐHXOHH-IOCD HAHĐS?EEHHO BbiCJIYHIHBATb: /1OE:TA/IMILE 


TOBOPHJI QHb THXO. 
#Í H€cwaCT/IB: K8?2It/TbLli 1€Hb rOcrrt (!lexoB). 


3.3. Dể ngắn cách phân thuyết mình cà lời nói trực tiếp khi Ji 


nói trực tiếp bắt đầu một dòng mới. Thí dụ: 
#1 CRKaäaJI MO€MY 1DYTY: 
- Thị 3HA©LIb, MOKHO CTEITIATb ĐA3TOBOP 38 
Á 0H aaCM©8.ICR: 
~ Thị 370 IIPH/IYMa.I. HHKTO 6I(€ 3BŠ2NbI Hồ CzIbiLHlAzT 


4. Dấu gạch ngang (-) 
Dấu gạch ngang thường dùng trong những trường hợp sau đây: 


‹4.1. Dễ ngắn cách chủ ngữ tà 0Ì ngữ trong câu xây dựng theo mô 


hình 


h một - danh từ e 


hmí 


¡Danh từ c 


Thí dụ: 
ÔTOT 4060k B5 HỆDHOM KOCTIOMG - HOBBII H2CCHGD, TOJIbRO 
WƑPO OROINIBIIHHI TUIŒTIT TYT. 
Bo BberHaM© XúHoử - BTOPOÏ HO BCJDUIH€ ¿OPOÔ HoCZIE 
TOPO/t1 XOHIIMIHA 
Trong mô hình câu này, danh từ cách một bên trái là chủ ngữ, 
deunh từ cách một bên phải là vị ngữ. Nếu ở vị trí chủ ngữ là đại từ 
thì giữa chủ ngữ và vị ngữ không có đấu gạch ngang. Thí dụ: 
4Í TBOÏI HIKO.IbHBIII T.08GĐ12U, H© ÿ3H421? 
110 Haia KGŒĐPDG, ä TâM BảLHA. 


4.9. Để ngăn cách cúc mệnh đề. thường là trong câu phúc không 
tiên từ loại giải thích oà loại đối chiếu. Thí dụ: 
Can+~-ÏlleTeÐÔYpDT HA3LIBAIOT TODO/OM Õ©JTbIX HONeÏï - B KOHIIE 


MãØI II B HIOHG B TOĐO/I€ ÕbIBATOT ỐG/IbI6 HONH, 
fÑ roBOPIU1 IÐABNY - MHG 1€ BGPHLU (JÏe€ÐMOHTOB) 


nếu 


43. Để ngăn cách các mệnh đề trong câu phụ tường gỉ 
muốnh để phụ đặt trước mệnh đề chính. Thí dụ: 
[ÑAf BBITIO/THHb 9T7O 33/AHH© - HKOMV HỆ H3B6CTHO. 
Trong trường hợp này cũng có thể dùng đấu phẩy. Thí dụ: 
ECTb ¿II KaRAfi-HHÕX7Ub CTAHLULH BÕ/IH3H, 1 H© 3HA10. 


4.4. Dể bắt để lời nói trực tiếp trong đoạn đối thoại. Thí dụ: 
~ TIpWX0/uire, peÕ8Ta. 3€Cb MOñä KOMHATA, ä 2TO KaÕHH€T OTHA. 
MO2E©M TIOHJITb 3/(QCb, HOKA /ISBVLITKH HAKPBIBBIOT Hà GTOII 
~ CKOJIbKO ÿ BaC KHIII MMLHA, T0 TBOä ỐHÕJIMOTeKa? 
- Her, 2T0 KHIYW 0THA. OH COỐWPAJI X MHOFO JIĐT. 
~ Ä KTO y TeÕï oT€L 
~ ÖH 3I€yPHa/IICT, paÕOTaeT B raaeTe, 
4.5. Để cùng dấu phấy ngăn cách lời nói trực tiếp uà phần thuyết 
pưinh khi phần thuyết mình đặt sau lời nói trực tiếp. Thí dụ: 


- ÏTO HWIH€T, TƠT BC©TJIA HAHiIẾT, - CKAa2A/1 ñ. 
~ Thị IPAB, - €OTJACHLTCT OH. 


5. Dấu chấm hỏi (2) 
Dấu chấm hỏi đặt ở cuối câu hỏi. Thí dụ: 
~ CKO/IbKO BAM JI9T? 
¬ Heyzce:rI Õy7IyLI©© H© HDHHA/UIG2KIT KOMIIBIOTeĐHOÏï T©XIIYe? 


6. Dấu chấm phẩy (;) 


Dấu chấm phẩy dùng để ngăn cách những ý quan trọng trong 
câu đơn nếu những ý đó chưa tách được thành câu vì các ý vẫn liên 
quan khá chặt chẽ với nhau. Thí dụ: 

AHUIM8JIACb 8811; OT BG/BI HGJ[HWIMđJICSI TYCTOjI TYMAH; ÕbI10 
XO/IO7HO H CbIbO (ApceHbeB). 
Đcẽ 6bI1O THXO KĐYTOM; CO CTOPOHbI /IOMA H€ TIDHHOCH.TOCb 
HIKAKOTO 3BÿyKâ (TypT€HeB). 


7. Dấu chấm than (!) 
Dấu chấm than thường dùng trong những trường hợp sau đây: 
7.1. Dấu chấm than thường đặt cuối câu cầu khiến để thể hiện 
mệnh lệnh nghiêm khắc hoặc tha thiết. Thí dụ: 
Momsarbl 
ĐBnepen! He orcraBaii, 1pyä3sä! (Hexop) 
7.8. Dấu chấm than cũng thường đặt sau những câu mang sắc 
thái cảm thán,. Thí dụ: 
©, MOïi MILIBII, MOÏI HI©?&nbtli, npeKpacHbiii can! (Tiexos). 
TŠaK XOPOIHO ThIỊ, O MOPG Hodiloe! (TlorgeB). 


8. Dấu chấm chấm (...) 


Dấu chấm chấm thường dùng để chứng tỏ việc liệt kê chưa chấta 
dứt, còn có thể liệt kê tiếp. Thí dụ: 
E€Tb TAKH€ BbICORIHG IOHNTHMR, KAR CaMOOTBR©D2€HHOCTI, 
TIP€/HAHHOCTb, MỸ?K@CTBO, CTOÙIKOCTb, TeDOW3M... 


BÀI TẠP 
Bài tập 1. Giải thích cách dùng đấu chấm uà đấu phẩy trong đoạn uăn 
sau 
CƯỚP VĐOR + HGOỐBIRHOPeHHEHI. TOT VPOK - HO/4AĐOKE. B5, KOHeNHO, 
YBH/ITPR@Gb 1 GHĐOGItre: "ÏÏOHW€MY HGOỐBIRHOBGHHDUI? aK MO2S€T ÕblTb YDOK 


12/t4EOM?” 

C02017 BDI HAHHCT€ 3HAKOMIITECS € 2IH32HbKO I TBOI4€CTBOM BGJTHTKROTO. 
ĐYCCHOFO HOäFa A2IeKcaHipa Cepreebiida TÍYHIKHHA. Á 9TO SHASHT, HTO BÙI 
ViÄG XOPOHIO 3Ha€T© DYCCRKUHI ä3bIK. ŸaHaB IÏYIIKMHA, Bbl Õy1©T€ JIYHIL€ 
TÌOHHMIUTE DÿCCKUIT HADO/L ĐYCCKY KYJTIETYPY, CBOHX DÿyCCKHX 1Ðy36fñÍ 

J[HH DYCCKHX JHG/Đ JHOÕIPb TĨYHIKHUHA 3HA4ITT BPHTb B CBGTJIOG 
Õ/UVHG€ CBOeTD HaD0/t. JÏOÕtTb ÏÏYHIKHHA 3HAWITT ỐbI†b H€JIOBGNHBIM. 


Hài tập 3. Đặt dấu phẩy uào chỗ cần thiết trong đoạn uăn sau. 

¿À TÍOTOM ỐBII KOHH@ĐT. Â THOTOM TAHIGBAJH l Hane r107XO/UUU 
2ÃÊHIIINHBI: OHJE HIĐHT2IALIAZDI €TO TâHH€BATb. lÍ MH€ ỐbpII OIITb 2§aJlb HfO 
MiÌMa 1Ì Õ4ÕyLIKA HỆ BI1/(€TH BCeFO 3T070. 

- Ï H€ yM©€IO TAHII€BATb I3BIHHIrr€. [ÏĨDHTJIACIIT6 JTYNHIE ẢH/TPEILIV, - 
Y,THIÖN/ICH THaH18. 

B öTGr neqep AH/IPIOIHA Ổ0/IbHI€ BCGX TAHII©BAJI,TDOM4€ BCGX CM€S/ICS 
1 })2FOBADIIESI ÔH HABEDHOE ỐBIJI ĐA] HO-HACTOZIHCMY TO MOXKEĐT TH 
CUIHHCBRTb II HTb HH CMG@ITbĐCS, lÏaHa HOHHMaAJ M€HAI OH HƠI paäy HỒ 
tIOCMOTĐG2I Hà WACDbL H© CKd@öA/1 T0 ÿ2K© HO3HO HỆ HRO IUJƯPI OMĐÏI HOTOMY 
PO AIHG HO GHATb JJUI /1611ATb VDOKI MĨbI BBULIJLTE BMðCT€ CO B€EMIT 


Bài tập 3. Giải thích cách dùng đấu hai chấm uà dấu gạch ngang 
trong những đoạn sa đây. : 

I. IÍaranbm HKOIaeBHa ÏOHdapOBa ÕbI1A H€OÔBIKHOBEHHO KDACHBA: 
BIÍCONAZ, CTDOHHAUI, CO CHOKOHHBIM 1Í 3âHÿMUHBbIM JHUN1OM. PÊ BCeTJa 
€SD 10011 TIGDBOIf Kpacapitttei 


2. Ror/a TÍYHIRHH ÕbII B CCblLIK6 5 MHXảÍIOBCKOM, ÿ CBOWX JDYS€T 0H 
BCDLOĐEH,IGI € MOZOHOH &KeHHUtHol - AHHoji llerpopHofi epH - H BJIOỔH2I©Ø1 
B THOẾ 
3. HTb B IleTrepØypre IIyUHIKMHY ỐbI/1O OW©Hb TDY/HO. ÔH THECA27L CBOM 
JIVQIIHG TĐAF©JUIH ĐI TO2MBI - HAĐb H€ pA3D€IUAJI HX IewaTarb. lÏĨYHIKMH 
XOPG.T VCXiTb B MĨHXAÏÍ/IOBCEOE, TOÕbI TâM 3ãH/1MATbCð JHOÕttMOïi paÕOTOïi - 
IựtÐb HỘ P(L3p€U1A¿I Mỹ y€XâTb H3 IĨeTeDỐYpTa. 

4. HAÕHH€T HO9TAa TOBOPHT O €fO HPOCTOT€ I1 ÕOzIbLHOlÍ CKĐOMHOCTH 
- /UIBSH, HOPTP©TBI /IDY3GfÍ HH KHHTH - MHOFO KHI, ÕO/IbLI© TĐỀX THICØH, 
VCCKOM HH HA H€PbIDHA/UIATH HHOCTĐAHHDIX ñ3bIKAX. 


no. 
Ha } 
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Phụ lục 1: BẰNG CHỮ CÁI TIẾNG NGA 


Phần III: PHỤ LỤC 


Tự 


Bè 


cc 


tủ 


kế 


| 


Bị 


Phụ lục 2: BẢNG TỪ 


Các ®à liệu ciết tắt trong bảng từ: 


Danh từ giống đực 
Danh từ giống trung 
Cách (một) 

Động từ hoàn thành 
Động từ không ngôi 
Tính từ 

Số từ 


Tiểu từ 


gử 
gư 
€1) 
ñth 
hhng 
t 
sử 
trt 
Là 
trừ 


anh từ giống cái 

Danh từ giống chung 
Danh từ luôn luôn số nhiều 
Động từ chưa hoàn thành 
Động từ cách chia một, hai 
Tính từ rút gọn 

Đại từ 

Từ chỉ trạng thái 

Giới từ 

Từ tình thái 

Tính động từ rút gọn 


øc 
gch 
snh 
chh 
1 TỰ, 
ting 
đi 
th 
gu 
tth 
tdtng 
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A 


a # còn, mà 

fABapMs @€ SỰ cố 

agroÕØyc øở xe buýt 

aprop øở tác giả 

arpeccop gở kẻ xâm lược 
aKEypaTno ír cẩn thận 
aKrnBHbili # tích cực 
aauarckuti /£ (thuộc) châu Á 
aup6om gđ cuốn an-bom ảnh 
aMepwkanckuii ¿£ (thuộc) Mỹ 
anruna øc chứng viêm họng 
aHrnnaHun #đ người Anh 
annonnpoparerễ ( chh; 
nupogarb Ï hfh) vỗ tay hoan hô 
annapar øở bộ máy 

anpeun gở tháng Lư 

anrea øe hiệu thuốc 


3aaHo~ 


apoMarnbiii /£ thơm 


apruer ở người nghệ sĩ 
apxurekrop øở kiến trúc sư 
acrponom øở nhà thiên văn 
acrpanowMä @e thiên văn họe 
aymropua øc giảng đường 
aapo;tpom g@ở sân bay 


aspokExy6 gở câu lạc bộ hàng không 
B 


6aõymka øc người bà (nội, ngoại) 
6aw6yKoBbie 3apoczm snJ bụi trẻ 
6accelin gở bể bơi 
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Øerarb. (Ï chh) chạy 

6ena øc Lai hoạ 

6enHmii f nghèo, nghèo khổ 
6cnwak gở người nghèo 

6ezcare (Ï uà lĩ ch) chạy 

6ea gi? không có, vắng, thiếu 
Øeao6Ø.raqHwl # không gợn mây 
Øeapaajwsniili (ý thỜ ở 

6e /f trắng 

6ems g vải lót giường, quần áo lót 
6eper øở bờ 

Øep6aa øc cây bạch dương 

Øeceza #c cuộc trò chuyện 
6ecopbiernraii £# vô tư 
6ecnoEonreew (ƒ eh}) lo lắng 
6ecnokolierno gr sự lo lắng 
6mõ.nnoTeKa øc thư viện 
Ốm6morekapb, “@đ người giữ thư 
viện, thủ thư 

6moJior gở nhà sinh học 
6moioraeeknii #£ (thuộc về) sinh học 


Ømrb (Ï chh) đánh 
6naronapur. (ý chh: 
ro/apure ÏÏ Jth) cảm dn 
6naronapa ø# (+ C3) nhờ 
Ønaronpnarnbifi £f thuận lợi 
6naropozerli /? cao quý 


6ennbii ff nhợt nhạt, tái nhợt. 


6xecrmnnii ££ xuất sắc 


n064- 


6unaguùi £ thân, gần 
6nnH gở bánh trắng 


ðmono gír món ăn 


6oraTpyli / giàu có, phong phú 
Øoapuii tươi tỉnh, sẵng khoái 
6oaerp (e2) ốm 

Soaere (H chh) đau 


6oeani, øc hệnh 


ØorramBnri /f ba họa, bềm mép 
Ố0uisHoli gở người ốm 

ốoanoii f ốm, đau ốm 
ốoaipmoäi / to. to lớn 

Øopom,es (Ïchh) dấu tranh 
Øopbôõa #c cuộc đấu tranh 
Øorin sn? giày, đôi giày 
Øozruc (Í chh, + C2) sợ 

Øpar sở người anh, người em trai 
Ốpocare (Ƒ cà: õpoenre JÏ híh) ném, 
vút bỏ 

ÕproR„ su quần 

Ốyywmee gi" tương lai 

ốy nynudi // tương lai, sắp tới 

6y ger gở bó thoa) 

6y mesap gở đại lộ 

ốycber #đ căng-tin 

fốbagarb (/ ch h) thường có, thường là, 
thường đến 

fbapniimii f cựu, cũ 

Øbncrpptli / nhanh 

6xre ( chh) có, có mặt 

6bxrb (Jcñ°) là, thì 


#32kHbii / quan trọng 
mazaa ức lọ, bình (hoa) 


nam Ÿ của anh, của các anh, của chị, 
của các chị 

ppbieb ý lên eao 

B1218/bI6aTben (Ï chh, + B C2) nhìn 


chăm chú 


H18 #fÊ Ở Xa 

m/\oa g” (+ C2) dọc theo 
se7po Øf thùng, xô 
H©2EuROCTE. @© sự lịch sự 
Be3ðr, IOB©ä/Io ng gặp may 
(Mue may; 
noBeszo Ảnh ta gặp may) 

nek øđ thế kỷ 


nmeamEnii É£ vĩ đại 


ne3#t Tôi gặp Emy 


BeEoxytInpifi #£ cao thượng 
b€Ro.rennmii ££ tuyệt vời, lộng lây 
BeocnueaI øđ Xe đại) 
beocaneawer øđ người dì xe đạp 
pepurb (ÏÏ chh, + C3 hoặc B C4) tan, 
tin tưởng 

wepnbiif f trung thành, đúng đắn 
BepxyHnrka #e ngọn (cây) 

sepimna øc đỉnh, đỉnh cao 
BecErii #£ vui VỆ 

BeceHHnif £/ (thuộc) mùa xuân. 
R©CHa #€ mùa xuân 

Hecnoñi frí về mùa xuân 

necrm (Ï chh) dẫn, đưa, dẫn dát 
Becb ở tất cả 

ecbma fzí» hết sức, cực kỳ 

Bercp @ở gió 

Berka Øc cành cây 

nerpeno #/ lộng gió, nhiều gió 
seqep @đ buổi chiều tối, buổi dạ hội 
peweperr. Èng trời về chiều, về tối 
Bepxom /7 di ngựa 

neqepnui /f (thuộc về) chiều tối, 
(thuộc về) dạ hội 


đỗ7 


seqepoM #t về buổi tối 

neman» (Ï ch}: nonecnrea II Öh) 
Lưreo 

Beimeersennbii ¿‡ thuộc vật chất 
B€Htecrso gr chất 

seuu øe vật, đồ vật 

B3rJBiniyTb (Ï 4h) ngước nhìn 
garnn øở ánh mắt, cái nhìn 
nanporayrw (/ J£h) 


B3nbIxark (Ï chủ: øa1oxnyTb lh/h) 
thổ đài 

sapoeanmii £ lớn tuổi 

5apocuiprfi gể người lớn 

su gđ vẻ, phong cảnh 

nHxucrb ( chh: ypmnerb II hứh) 
thấy, nhìn thấy 

Binerbeca (7 chh) thấp thoáng 
mm;o /h nhìn thấy 

pu„ynmiii f nổi tiếng —ˆ 

BiIIKA Ø€ cái dĩa 

pueer (JÏ ehJ) treo. 

guTpHira øe quầy hàng 

numoware (eñh; n.ownTb ỦÏ hứ}) 
bật (đèn) 

muajtere (Ï chh; onnanere l7 ñ/h; + 
ŒØ) nắm vững 

muraere. øe chính quyền 

øannnde Ø2 ảnh hưởng 

guanmi (Ï chh;: + HA C@ ảnh hưởng 
đến 

nunoõñ.Bnnbrfi gể người yêu 
HanO6J01bew (Ƒ chh; gunoÔ6Hrbcn lĨ 
lth: + B C4 yêu, mê 

nHeHinnii /£ bên ngoài, bể ngoài 
pnnưay f2 ở dưới, phía dưới 
BHumMauue gứ" sự chú ý 
œuHMareJnmä ££ chú ý, ân cẩn 


BHyK g@ở châu (cháu nội, cháu ngoạ) 
nHyTpennnili # bên trong 

BHyrpm gi (+ C2) bên trong 
Bo-Bpewsa £r£ đúng lúc 

BO/A ỚC HƯỚC 

nonnrb (Ï chh) dẫn, dắt, dẫn đất 
8036yzkJarb (Ï chh) kích động, 

khiêu gợi 

BOäppalitaTbcw (Ï chÖ:BOäsppaTrbcad 
TT hth và nepnyrbes Ï héh) trõ về. trẻ 
lại 

BOsBhitars (Ï chh) nâng cao 
sossbnarsca (Ï chh) nổi cao lên 
so3/tyx gở không khí, không trung 
5oayinHuli (2 (thuộc) không khí 
nhẹ bỗng 

BoaHWEarb (Ï chÖ; nosnuknyru, Ì/ 
hth) xuất hiện, nảy sinh 

noapaer ở lứa tuổi, độ tuổi 

soïna øc chiến tranh 

nokpyr ý; gử (+ C2) chung quanh 
BO.IK Øể con sối, chó sói 

goaa #e (Tần, cơn, ngọn) sóng 
soienne gíP sự hồi hộp, sự lo lắng: 
sonnosarkes (ï chh) hỗi hộp, lo lắng 
B0uIO€bl snÄ tóc 

BO-IHOHOE & cön sối con 


BO¿ðI đc ý chí 

nonpeu gi (+ C3) ngược với 
sonpoc gở câu hỏi, vấn đề 

Bopo6eửi gở chỉm sẻ 

BOCEKJIMHATb (Ï Ch]h; BOCKJDIRHYTb Ï 
hứÖ) thốt lên 

ñocEpecewee øứr chủ nhật 
socnuranne gí sự giáo dục, dạy đỗ 
nocHurbisarb ( chh; nocItmrarp Ì 
hth) giáo dục, đạy đỗ 


6ocuowunaune gi" hổi ức, kỷ niệm 
pøoero gể phương đông 

Bocrosnerli / (thuộc) phương đông 
Bocxzmarbcs (Ï chh: pocxuTnrbeät ÏÏ 
hứh: + Gõ) khâm phục 

Bocxienne gí" sự khâm phục 
BO€Xö/L(coana) gể lúc mặt trời mọc, 
rạng đồng. bình mình 

gom (ữ đó 

nuaytarb. ( ch) chảy vào, đổ vào, rơi 
vào 

nnepeam # ở phía trước 

nnepE¿x ý về phía trước 

npât gđ kế Lhù 

npau g;đ bác sĩ 

gpaliareca (Ï eÌh}”}) quay, xoay 


npeumii # có hại 

npeMz g#" thời gian 

npywa~t (Ïchh; npyanTe ]J bứh) trao 
cho 

ppbipnarecs (Ï ehh: popearpew Ï h(h) 
tran vào: 

neer;ua /# luôn luôn 

pneco6Ømii // chung, tổng (tuyển cử) 
neeeroponnmii / toàn điện 
BcIoMHHATb (Ï €hÖ; B€HOMHuTb Ï 
hứh) nhé lại. hỗi nhớ 

ncraparb (Ï chÖ; BcTaTb Ï th) 

`, trở đậy, đứng lên 


©1rit ZC CUỘC gặp, Cuộc gặp gỡ 
R€rbedarb (] chh; gerperur II hth) 
đón. gặp 

ncrviiregpnnrli £ (h vào 

nexkiii đý bất kỳ 

wropol s/ Lhứ hai 

gy3 gở trường đại học 

nuepa #ý hôm qua 


aninnii ý (thuộc) hôm qua 


mu6npare ( chh): nhiốpark 7 ñ£h) 
chọn. chọn lựa 

nh16op #đ sự chọn, sự chọn lựa 
Bbiốophi sa" cuộc bầu cử 

mminor gở kết luận 

Bbltaiomiiea // xuất chúng, lỗi lạc 
Bbl/ICp?KEMBaTbE (Ï chh; BbUtep2KAaTb Ï 
th) chịu, chịu đựng 

nhl3t0poneme (/Ï jứh) khỏi bệnh, 
bình phục 

BbläblBaTb (Ï ©Ì; Bbl3BaTb Ï Ö¿h) 
gây ra, gây nên 

SbIMOuBHTb (ƒ hú) nói lên, thốt ra 
BbinùMebisarp (Ï chÖÒ; pbinmcarp Ï 
hth) viết ra 

bbitoinenäe gér sự thực hiện 
HbIIOJIHSITbĐ (Ï €lhÙ}; BhinonHHrb ÏÏ 
th) thực hiện 

nkInyckHuE ø người tốt nghiệp 
BbIIYCKaTb (Ï Chủ; BbltyCTHTb ÏÏ 
hth) sản xuất . 
BbIpa?&aTb (Ï chÖ; nuipasnTb lĨ húh ) 
thể hiện, biểu hiện 
nulcEasamb (7 hứh) thể 


ận, nói ra. 
BbICOEHHI Íf cao 

nuicrapiea đc cuộc triển lãm 

sIixon #ở lối ra, lối thoát, 

nuIxo/jdTb (Ï chh; splliTm Ï bứh) dì 
ra 

BblIXOJTb (BBblliTHM) 3AaMY?E 

lấy chẳng 

BberHaweit øđ người Việt Nam 
n»ernaweknii # (thuộc) Việt Nam 


359 


raz f? khí đốt 

raaera ức tờ báo 

xasernmiii # (thuộc) báo 

racny1b (1ƒ eash) tắt 

re 0 ở đâu 

rae-ro fz/ đầu đó 

remnii gở thiên tài 

reorpacbus øc dịa lý 

repoii gđ nhân vật, người anh hùng 
repomun #@c nữ nhân vật, nữ anh 
hùng 

repowam sở chủ nghĩa anh hùng, sự 
anh hùng. đũng cảm 
THĐO2/1C£TpocTraHiuna øe nhà máy 
thuỷ diện 

TuMnnsueT #đ học sinh trung học 
rnrapa £c đàn ghi-ta 

ruapHbifi #£ chính. chủ yếu 

Tuaro @ể động từ 

tuiaa gể con mắt 

ruiy6oKnii £ sâu, sâu sắc 

ranxerb (J/ ehh) nhìn 

rHGB Sở sự giận dữ, cơn thịnh nộ 
rOEopeHWe #/7 sự nói 

roBopwre (ÏÍ chỗ; cKasarb Ì hh) nói, 
nói chuyện 

ron gở năm 

roopa øc đầu 

roJoe #ở giọng, giọng nói 

roary6oii £ xanh (đa trời) 

ronarbca (]Ï chh; norowarsca ÏÏ ñ£h; 
+.3A C5) duổi theo 


ropa £c núi 
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ropawrca (Ï chh: + Cổ) tự hào 
ropnocrb £c lòng tự hào. kiêu hãnh 
ropzeui ¿# kiêu hãnh 

rope gi" nỗi đau khổ 

roperb (ÏÏ ch) cháy sáng, sáng lên 
roprtaoHr øở chân trời 

ropHbrii # (thuộc về) núi 

ropon gđ thành phố 

roportoE øđ thành phố nhỏ, thị trấn 
topozreeoii # (thuộc về thành phổ 
ropormruna øe hạt đậu 

ropbknil ft cay đẳng, đau khổ 
ropaanii // nóng, nồng nhiệt, sôi nổi 
rocrunaa øœc phòng khách 
rocrnnnta øc khách sạn 

rocrs gở khách 

rocyxapcrsentxii # (thuộc về) 

nhà nước, (thuộc về) quốc gia 
rocynapcrno ø/r nhà nước, quếc gia 
TOTOB ffg sẵn sàng 

rpaxye øđ độ (nói uê nhiệt độ) 
TpazaHHH gở người công đân 
rpammarnea øc ngũ pháp 
npamwariawecknli / (thuộc về) ngữ 
pháp 

rpanuna £c biên giới; (3a rpannneii ä 
nước ngoài, sa rpanuamy (đồ ra nước 
ngoài) 

rpaw gở con qua 

rpeMer (ÏÏ chh; sarpemerb lÏ zfñ) 
vang rần, 
rpmmm sể bệnh cúm 
rpoM gở sấm 


m vang 


rpowkrii / ầm vang, ầm 1ï 
TPY/b øc ngực 
rpy3oBu gể xe Lãi 


rpvunma #c nhóm, lớp 

tpxernei / buồn, buên bã 
rpziznfi (/ bẩn, bẩn thu 

ry;te+e ỞJ chh) kêu vang, âm vang 
r.1 2đ tiếng vang ầm 

ryeroi // dày đặc, đậm đặc 


To, (Ï chh;: nam, 25⁄h) cho, cho 
mLiyn 


/x8i8aTb (JaTb) €10B0 cam đoan, hứa 
namtendae øf" áp lực 

xaøno /r£ đã lâu, từ lâu 

2e /ữ ngay cả, thậm chí 
JA.JIERMH, f/ Xã, Xa XÔI 

na«nbnefnnnii (ý hơn nữa, tiếp theo 
màipaoe (Ï ehh: nonapnro !Jl Ö¿h) 
tặng 

xã¡pom Ø7 vô ích, hoài công: 

7una, Ape s£ hai 

MtepE ứC cửa va vào 

;uuu2£enne gi" sự chuyển động. 
phòng trào 

J0op gở sân 


;@‹open #ở lâu đài 


JIC16Y1IEA Ø€ CÔ 
J16/0y1uEa gở người ông 

A©dicrpwe gí" phép tính, hành động 
JI0Wi€rnwTezsnoeme #e hiện thực 
/ea6pe gở tháng mười hai 

exan ¿Z trưởng khoa 


16Jtarb (Ï cñh; cneatarp 7 hh) làm 
nexerar gể đại biểu 
eteranz øc đoàn đại biểu 


enbca (Ï chh) chia ra (+ HA C4), 
chia sẻ (+ C5) 

16110 øf? công việc. sự nghiệp 

eHb Øđ ngày 

xeHbrw snh tiền 

xenyxar gđ đại biểu quốc hội ˆ 
epeBHsl øc làng, nông thôn 

epepo gí“ cây (snh xepeBbsa); gỒ 
(không có số nhiều) 

xepensannnrii / bằng gỗ 

nepskuii ¿£ táo bạo, ngỗ nghịch 


neTckuii #f (thuộc về) thiếu nhỉ. trẻ 
con 


nñercrso gi” thời thơ ấu 

ñecaTbrii sứ thứ mười 

€C#ITb. sứ mười 

nemEnbtli ££ rẻ 

163rennoere øe sự hoạt động 
nuøan gể đị-văng 

nKranr @ở bài chính tả 

nm11OMuas pa6ora #e luận văn tốt 
nghiệp 

xmpekrop øđ giám đốc, hiệu trưởng 
wekyeenmsr đe cuộc thảo luận 
ncceprara øc luận án 

nuHHHHtừi Éý đài 

nam giữ (+ C9) để, đổi với 

nHềM fr về ban ngày 

106apiTb (Ï chh; xoÕaBnuTb ÏJ hfh) 
nói thêm, bổ. sung 


361 


ao6nmarucn (Ï chh; noõurucn Ï híh; 
+ C2) đạt được, đạt tới 


Joöpo no2carosare Xin chào mừng 
noðpora øc lòng LỐt, 
noõpbift ¿ tốt bụng, hiển hậu 


0Øina1t, (7 elh; no6bre Ú hh) khai 
thác 


onepnrb (Ï chh; + C8) tín nhiệm 
1opoaenii // hài lòng, bằng lòng 
orosopwrees (]Ï hứh) thoả thuận 


AOrOHäTb (Ï chh) đuổi kịp 
1027 @đ mưa, cơn mưa 


1OKasarea.crno gi" bằng chứng 
okzian gở bản báo cáo 
0KziaxunK øở báo cáo viên 
xoan gở nghĩa vụ, món nợ 
xosmaft t lâu, lâu đài 


1o9nonesnpiii 0 họ, sống lâu 


1005ken ffng phải, cần phải 

1oanna øc thung lũng 

oan ức phần 

no gở nhà, ngôi nhà 

xoa #£ ở nhà 

n0mainnuii f£ (thuộc về) nhà, cho về 
nhà 

nonocwrsca (ÏÏ chh) vọng đến, vang 
đến 

nonoamewne gf* sự bổ sung, bổ ngữ 
nopora #c đường, con đường 
oporoii / quý, đắt 

7o cannnanma Chào tạm biệt 


ocposno /zÝ trước thời hạn 
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1ocrado king ; + C9 đủ 

nocrarowno / đủ, khá 

10crnrarb (Ï ehồÖ: noeraruyrn th: 
+ €2) đạt được, đạt tới 

x0crwieenne 8" sự đạt được, taành 
tựu 

ñ0cronncrso gí" tú điểm, phẩm giả 


JOCTOIIDMIM€WATGJIbHOCTbB @C Làng 
cảnh 


00ka Øe con gái 

0b øC con gái 

1paroneuHbiii / quý giá 

pepHni £f cố kính, xưa 

npyr øđ bạn, người bạn 

pyroi / khác 

py6a øc tình bạn, tình hữu nzhị 
npysenre (]Ï ehh) kết bạn 
pynmifi // hoà thuận, thân ái 
yMaTb (ƒ ehh) nghĩ, suy ngÌĩ 


nyTb (ƒ chh) thối (nói uễ gió) 


"yx gể tĩnh thần 

ayxonuunii £f (thuộc vô) tỉnh thần 
yxn snh nước hoa 

JIM gở Ìkhói 


E 


ecrb (cñh: chìa đặc biệt: eM - @1rb - 
GCT - ©7UIM - 6/WT - @/UT) ẫn 

©utÉ #ừ còn 

©nwHcrBerrnbuii /£ duy nhất; (egwn- 
€rpeHHoe weno số ít) 


Ăeaurrb (TT ehh) đi (bằng phương tiện, 
nhiều hướng) 
exam, Œ enh) đi (bằng phương tiện. 


theo một hướng nhất định) 


Ra ợc cây thông 


diem (J e5) thương hại. thương 
NÓI 
zKautp /r£h thương, thương hại 


zRiannapm @đ viên sen đầm 
§8 


1iRo 2h thương, thương hại 
z§iapRHii (£ nóng, nóng bức 


zapRo 01) nóng, nóng bức 


+b (Í chủ; nosgaTp Ï hứh) gặt 
ranh (J Chhị noasaeb l hứh) bắt (tay) 
tp ( cñh) đợi, chờ 


2R'erleaO 


zteesmbii É bằng 
2'eHà ØG nBưỜI vợ 
2KtcHarmui /£ đã có vợ 

zetenmrbew (JÏ ehh; mnosenwrues II 
hi:h) lấy vợ, kết hôn 

2etentertit /f (thuộc về) phụ nữ 
2Ktoinua øe người phụ nữ 
#@eanne ø#' lòng mong muốn, 
ngiuyện vọng. 

setonare (J 6hÐ; noseesltarw Ì J/h; + 
22) mong muốn, chúc 


2ce1yJoK @đ dạ đầy 


2§C€ToKOcTb £c sự tàn nhân, độc ác 


zkuoi hoạt bát, sống động 


?RHBONHCb Ø€ hội họa 


?KHanennbrii # (thuộc về) cuộc sống 


?KHðNb £C ống, cuộc đời 
zunoili #£ để Ở 

2£MTG2b @ người dân 

z@Mrb (Ï chh) sống 
2&Y?KaHMe gír tiếng vo ve 
2“YpABuIb @đ CON sốUL 
zeypnaur gở tờ tạp chí 


eypnainer ø@đ nhà báo 


bì 


saÕora #e sự quan tâm 

saØornTbcw (ÏÏ ch: + O Cổ) quan 
tâm đến 

saObparbe (Ï chủ: saØmrme l b‡Ö) 
quên 

3agapHBaTb (Ï chh) ~ waii pha trà 
sanepiouawe. (Ï chh; + Cð) quản lý 
3ane/ytonuii gở người quản lý 
ganunoparp (Ï chh; + C3) ghen, ghen 
ty, ganh ty 

sanuncerb (ÏÏ chh: + ÓT' C2) 
thuộc vào 


phụ 


saprpa Ø ngày mai 


3aBTpaRarb (Ï ©hñh;, 03aBTpaKarb Ï 
#úh) ăn sáng 
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saBTpaIuHmii tt (thuộc) ngày mai 
sara/ga øc câu đố, điều bí ẩn 
saywwunuifi # trầm ngầm 


( chh: sanare híh) ~ 


âu hỏi 


3ananarb 
Bonpoc đ 


3ananwe gøf nhiệm vụ 

aanawa øc nhiệm vụ, bài toán 
sanuMarbE (Ï chh; sannrb Ï hfh) 
chiếm 

aaHHnmarecs (Ï chh) học tập, làm việc 


sannTepeconan đí”g (+ B C6) quan 
tâm đến 


3aKaHuHbBarb (Ï ©ÒÖ; saeoHwnrb ÏÏ 
hịh) kết thúc 


sagar gở buổi chiều tà, hoàng hôn 
aaron gở định luật, luật 
3aKoHowepHocr Øe quy luật. 
3AKpbIBATb (Ï chh; sagpbirp Ï hi) 
đồng 

san øở căn phòng, gian phòng (ón) 
s3aMennTb (Ï chh; saMenuTb ÌÏ híh) 
thay, thay thế 

aamedarexnrrii /f tuyệt vời, tuyệt 
điệu 

3amewarb (7 chh; samernrp ÏÏ hứh) 
nhận thấy 

aaMknyTmrii ## khép kín, ít giao du 
zamyzgem tr đã có chồng 

sanam ffn# bận 

sanarua snh buổi học, sự học tập 
aanan øở phương tây 

ganmpaTb (ï cñhh, saneperp Ï /Ö) 
khoá 
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3anwera øc bức thư ngắn 

sanoMnwrb (ÏJ hth) ghi nhớ 
sanpermtars (Ïehh; sanperwre ỦJ hth) 
cấm 

sarmycE sở sự phóng, cuộc phóng 
sapy6c;zHrrii # (thuộc) nước ngoài 
sapa øc buổi bình minh 

sapsxga øc thể dục 

sacyra øc công lao 

sacran.rnrb ( chÖ; sacraswe ÏJ hêh) 
bắt buộc 

3acyxa øc nạn hạn hán 

sarnxar (Ï chhh; sarnxnyTb Ï hh) 
lặng đi 

saimutarb (Ï chh; samrnTe lÏ hth) 
bảo vệ 

samura øc sự bảo vệ 

sannaienne gir bắn tuyên bố 

samn gở con thỏ 

sparb (Ï ch) gọi. Ero aonyr 3vHr 
Tên anh ấy là Dũng 

3B@3/a Ø£ ngôi sao. 

apẽannmifi £ (thuộc về) sao 

38oHwTb (Ï ch!) (chuông) reo. 
3ponurb (ÏÏ chh; noanonwrs, Jl hứÖ) 
bấm chuông, gọi điện thoại 

sponKnii lanh lảnh 

anonor cđ tiếng chuông (eo) 
3Bywarb (1Ï chh) vang lên 

sxaHue gír toà nhà 

3neœb (rí ö đây 

anemnmii # ở đây 


3noposbiïi ## khoẻ mạnh 


3/6oposne gí" sức khoẻ 
ae.tếnbrii /£ xanh lá cây 

sem.m øc đất, trái đất 
g@iptcao g/ tấm gương 

gepmo øír hạt, hạt nhân 

sua øc mùa đông 

suwamii #2 (thuộc) mùa đông 
gumol /f về mùa đông 

s0maili tf độc ác 

gJocTb #c sự độc ác, sự giận dữ 
gHaromareca (lÚ ch]; 
ntrreesg ỦJ th) làm quen 


1I03HAKO- 


g3HiarOmbpiii / quen thuộc, quen biết 
aIra£owbiử #@đ người quen 
irawenuarii £ nổi Liếng 

gitawat gi" lá cỜ 

airanne gír sự hiểu biết, kiến thức 
amarb (Í chh) biết 

guanenme gi ý nghĩa 

su:awuT ffừ Lức là 

au:auureeHbiii f£ đáng kể 

gH‹oji tý o1 bức 

g0.n1oTo Ø@" vàng 

30.noroäi # bằng vàng, vàng óng 
3pœmmte gí" cảnh tượng 
spwrears #ể khán giá 

apg #Ý vô ích 


ayfðmoii ff (thuộc về) răng 
wM 


ft đc cái Kim 


nrpare (Ï cñủ) chơi, chơi đùa; đóng 
(vai trò) 

1irpoE gở cầu thủ 

xnpyma #c đồ chơi 

yên đc ý tưởng, tư tưởng 


mụn (ï ch) di (đi bộ, theo một 
hướng) 


xa6a øe nhà gỗ (của nông dân Nga) 


wa6erarb (Ï chh: + C2) tránh mặt, 
tránh né 


¡izpecrHe g/7 tìn tức 
HanecTHurli É£ nổi Liếng 
m3nagarb (Ï chh; wapnarp fh) Im, 
xuất bản 
xananamt. (Ï ehh) toả ra 
wa1araTb (J ehh) trình bày 
trawenenwe g" sự thay đổi 
uawmennrb (ï chh; uawenuTp JJ héÖ) 
(làm) thay đổi 
waMeHsrbcw (Í cñhh; aweHWrbcn ÏÏ 
hứ) thay đổi 
waywuarb (Ï chh; naysmTb l1 híh) học, 
nghiên cứu 
maysenne gi" sự học, sự nghiên cứu 
nweTb (Ï ehh) có 
mmerbeä (Ï ch) có, có mặt, 
Ma g7 (lên 
wazkenep Øđ người kỹ sư 
nworya frý dôi khi, thỉnh thoảng 
wiiocrpannniii #£ (thuộc) nước ngoài 
wuncrwryTr øđ trường đại học, viện 
nghiên cứu 
tiirepBbio gí" cuộc phỏng vấn 

365 


nnrepee #đ lợi ích. sự ham thích 
#nrepecnniii /£ Ìý thú, thích thú. hay 
narepecoparb (7 ehh) làm quan tâm 
nnxepecopareen (Ï chủ; + Cỗ) quan 
tâm đến 

tntonahnwar đc ngữ điệu 
HữHOpMarua #e tín học 

nega+ (/ ehÖ) tìm. tìm kiếm 

wckpa Øc tỉa lửa 

tickpewumnii / chân thành 
trekyccrso ø/" nghệ thuật 
wcrors3opaT (Í chh uà híh) dùng, 
sử dụng 

mcmnoysnnrees (Ï bÉ)) dây, tròn (nói 
tổ tuổi) 

menopden frợ hư hồng, hỏng 
menyr #ở sự hoảng sợ 

mcnyramsen (Ï ehj: + 9) hoàng sợ 
nrenuronawt, (Ƒ chủ) cẩm Lhấy 
1IccicxopaHne ø#> sự nghiên cứu. 
cuộc nghiên cứu 

cc-te;tosareure để nhà nghiên cứu 
meexeäopare (Ï ehh bà hứl) nghiên 
cứu 


rcropwaecRnfi £ (thuộc) ÌÌ 


meropmn £c lịch sử, câu chuyện 
1crowunE $ở nguồn 


meneaarb (Ï ©ehh; neweanyrb Ï hi) 
biến mất. 


moab øở tháng bảy 


monp gể tháng sáu 
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K 


kazcnpiii đ/ mỗi, từng 

kasar,cs (Ï chh: noKaaatpex Í â£l): 
hình như, có vẻ 

gag neeraa như thường lệ 

kagoli đf nào, thế nào 

kaneHnapb øở lịch 

Raamna @e cây kim ngân 

kamennniii bằng đá 

kameim. gở đá 

Kanaa øở kênh đào 

kanpunaTekuii (/ (Lhuộc) phó tiết sĩ 
kanwyml sa kỳ nghỉ 

kanaa #e giọt (nước) 

kapannamr #ở bút chì 

kapra #e bản đã 

gapra øc thể (reebonnan ~ thẻ 
điện thoạn) 

kapruna #e bức tranh 

kapTodQers ø@đ khoai tây 

wacarbcs (Ì chh; KocnyTbcä Ï Jứ; + 
€2) chạm vào. đề cập đến 

gacca øe quây bán vé 

RAaTATbCI Hã BGJIOCHIGJG đi xe dị†) 
kacbe ø/ tiệm cà phê 

watbexpa øe bộ môn (ong trường 
đại học) 

kawecrsennniii / có chất lượng 
kawecrso gí" chất lượng, phẩm cìãL 
KEaprmpa #c căn hộ 


kenrypy gở con chuột túi 


11.10NGTP gđ câ) 
game 0 điện ảnh, rạp chiếu phim 
gatieTeap #đ rạp chiếu phím 
gw©cE g quầy hàng 

gatiett, (ÏƑ eh) sôi 


chua 


RUC: 


Kê #đ cầu lạc bộ 


gia øc sách, cuốn sách 


Ktrracnptdi £/ (thuộc về) sách 


trrtee øv/ lớp học 
goraa // khi, khi nào 
KØ2a øc đa 

t@teco g" bánh xe 


Ró-nscra @ch đồng nghiệp 


KO.ttsegw #ở tập thể 
RÓ¿0e§otbuit Ø6 gác chuông 
tó-neno Øf? cái nhẫn 
KORaHjtzt ÿ€ đội 


tgonraH/ppona øe chuyển công tác 


tom6aln #Œf máy liên hợp gặt đập 


KOnunter #;# uỷ ban 
KOnwara c phòng, buồng 


¡ (thuộc 


Oiwdarit về) phòng. 
buuổrg 

Kôlwloswrop @đ nhục sĩ 

KOINIOT #đ nước quả 

kOimariorep @đ máy vì tính 
KOiwiiorepHbiii // (thuộc) máy vì 
tĩmh 


koimeoor øể đoàn thanh niên cộng 


sắm 


KOMCoMOuen g@đŒ đoàn viên đoàn 
thanh niên cộng sản 

konbepr 6 |›hong bì 

Roneu gể chỗ cuối, đoạn cuối 
Konesno /hái tất nhiên 

KOHGWHmii // cuối cùng 

KoHRpeTnmiii f/ cụ thể 
Koncepsaropii #c nhạc viện 
koncbepenuus øc hội nghị 

KonmiepT #ở cuộc hoà nhạc 


Komar (J€hh: kowswrb ÏI hth) kết 
thúc, chấm đứt 


goielga øe đồng cô-pếch 
KopaØ.ib gở cón tàu 

kopH/top gở hành lang 

Kopowa e con bò 

KopozreBa øe hoàng hậu 
Koporkuii i ngắn 

KOpO¿Ib @€ vuit 

koca (Koewnska) #e bím tóc 
Kocmunueeckui (/ (thuộc) vũ trụ 
KOcMOC @đ vũ trụ 

KocMmonasr g@ở nhà dụ hành vũ trụ 
koemom øở bộ quần áo, bộ eom lê 
kocrp gở đống lửa 

KOT g@đ con mòo 

kotbe gở cà phê 

kpaline / cực kỳ 

kpalinnii // hếL sức. cực kỳ 
Kpacnora øc màu đỏ 

KpacHbiii £ đỏ 


kpaeapuna øe mỹ nhân, người đẹp 
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kpacora øc vẻ đẹp, sắc đẹp 
KpacnnHili / đẹp 

Kparkuii // ngắn 

KpaTKOCTb đc sự ngắn gọn 
kpenknii £† rắn chắc. vững chắc 
&penkoers, đc sự rắn chắc 
KpecrbnnuH #@đ người nông dân 
Kpecrssuerso ø#' tầng lớp nông dân 
kpHruk gở nhà phê bình 
kpHdarb (1Ï ehh) kêu, nói to 
ponare Øe cái giường 

kpome gií (Ở 2) ngoài, ngoài... ra 
KpoIuEn snh mảnh vụn 
Kpyrubili ¿f tròn 

xpywraTbea (J7 ehJ) quay tròn 
Kpyzera Øe cái ca, cốc vại 
Kpy;toE #đ nhóm 

pynmniii £ lớn, lớn lao 

kpyroii / đốc đứng 

Kpkino g2 cánh 

Kpniibno #6" bậc thêm. 

Kpbuua #đ mái nhà 

KTO đ/ ai, con gì 

yna # đi đâu 

kykia øc búp bê 

KyJIbrypa øc văn hoá 
Kyubrypnni # (thuộc) văn hoá, có 
văn hoá 

Kype #@đ năm học (ở đại học) 
Kycr #đ bụi cây 


kytuarb (cñh) ăn 
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Dị 


ula6oparopua øe phòng thí nghiệm 
Jiarepb Øở trại, trại hè 

4Iamna £c đèn 

Jiaca Øc sự vuốt ve, âu yếm 
xiackogbili f£ âu yếm. dịu đàng 
1iawTb (Ï ehh) sủa 

1ezeaTb (1Ï chh) nằm 

iekapcrso #r €huốc 

sekrpaa øe bài giảng 

xec øgở rừng 

uecnoïi ¿ (thuộc về) rừng 
.ecruinna øc cầu thang 

JerHnửi ¿£ (thuộc) mùa hè 

ero ø/ mùa hè 

erom ír? về mùa hè 

„1ữrKuii / nhẹ, đễ 

urKoe gử lá phổi 

uền øgđ băng 

ÉrHoe noare gi" đường băng (ở sân 
bay) 

uữrauk #ở phủ công, người lái nấy 
bay 

upwa £c thơ trữ tình 

ämer gở cái lá (snh merbn) 

wer gở tồ giấy (snh mwerr) 
1nreparop #@đ nhà văn 
reparypa øe văn học, sách bác 
J1ureparypnoi £ (thuộc) văn họ: 
mm (I eh]) đố, rót 


amQr øở thang máy 


2m1õ #" khuôn mặt, nhân vật 


cá nhân 


and ( (thuộc 
„10;gal Ø€ con thuyền 

3t0xrucw (ÏÏ chh: aexe J hếh) nằm 
xuống, đi ngủ 

suoactsa đe chiếc thìa 

JIOifaJU, @e Côn ngựa 

uYHA c trăng, mặt trăng 

Jynnkifi £ (huộc) trăng 

auno6wrb (17 ehh) yêu, yêu mến 
ano6onaruen ( cehb; + C5) ngắm 
ngắm nhìn 

J006on, ức tình yêu 

Jnojexofi / (thuộc về) người 


J10erpa #@e đèn chùm 


M 


Mapaoeii gđ lăng 

Mara3in gở của hàng, cửa hiệu 
Mmaimnrotbon gở máy ghỉ âm 
mai sử tháng năm 
mãateRbEnii f/ nhỏ. nhỏ bé 
mãplii (f nhỏ, Ít 


ANH 


uc gđ chú bé, cậu bé 

MANA đc ĐỘ 

MapEa £c con tem 

macrep Ha Bc© pyKM người làm gì 
cũng giỏi 

Maremaruk gđ nhà toán học 
MATCMaTHKEa @c toán học 


Marcpna.t gở vật chất, vật liệu 


MT€ĐHAJIbHbHM eẻ (thuộc) vật chất 


marpant ## đệm trải giường 
marpoe gở lính thuỷ 

Marw #ở trận đấu 

MaTb ØC người mẹ 

Matuna #c ô tô. máy móc 
Mainunner Øg người lái tàu 
mrHopeqne gí? thoáng lát 
MrHoBeHHniii ¿ý Lức thời, chớp nhoáng 
Menaab øe huy chương 
mexnnekuii // (Lhuộc về) y học 
Mezy øgi#(+t Cõ) giữa 
M©?E/YHap0nHbHfi /í quốc Lế 
meznii ## nhỏ, nhỏ mọn 
Meiowa øc âm điệu, giai điệu 
Memo gi" thực dơn 

meHarb (7 ch) thay đối 
Mepanyxe (Ï chh) cóng, lạnh cổng 
Mmepuuo gí" thước đo 

mepab (Ï chh) đo 

Mmeecan gể tháng 

MecTnocrb #c địa phương 

mecro gi" nơi, địa điểm, địa vị 
meron øể phương pháp 

merpo gí" tàu điện ngầm 
mexanwxa đc cơ học 


mexanwweckuli íf (thuộc về) cơ 
khí 

MewTa Ø0 mở ước 

MewTraTb (Ï ch) mơ ước 


mettaTb (7 ch) ngăn cần 


minkpo6 øở vi khuẩn 
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Mi2InnioHep gể người công an 
MH2IIHMS @€ công an 

MHUJLIHOH @đ một triệu 

muamaii f£ thương mến 

mm¿mrii #ở người thương 

muMoð øf (+ C2) ngang qua 
munepanbnbili £ (thuộc về) khoáng 
chất 

Mm#tnyTra #c phút 

mup @đ thế giới 

mup sở hoà bình 

mmpnmii #£ hoà bình. thanh bình 
mnoro đ/ nhiều: mnoro napojty đông 
đúc 

wmoro.ternmii /f nhiều năm 
MHOroaTaz£Hpuii /f nhiều tầng 
MHO/K©CTBeHo€ *1€o Số nhiều 
Mmozeecrpo #" nhiều, vô số 
moryanii / hùng mạnh, mạnh mẽ 


mozeuo Érfháf có thê 
mozr @ở bộ não. bộ óc 


moEpbiii #f ẩm ướt. 
MO2102162E6 Ø€ (giới) thanh niên 


mosraarbp (1Ï chh) ìm lặng: 
wmo.iojtodi (f re 


M@JI0/OCTL £C tuổi trẻ 
MOJTORKO gÉ" sửa 

Mope gi biển 

MoOpKoObBb đc cà rỐIL 
MOpOzKCHOe gr ker 

Mmopoz øở sự giá lạnh 
Mopozirb ng trời giá lạnh 


MopoaHniii /£ giá lạnh 
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Mopocwrb (ÏJ ch) (mưa) phần 
MocKkpuu øđ người Mát-Ned-va 
MocKoscKnii /í (thuộc về) Mát-xcd-va 
mocr Øđ cây cầu 

Moeronas e mật đường 

Mmorop øở động cơ 

mowb (Ï chh; cwoxp Ï híh) có tiể 
myapen @đ nhà hiển triết. nhà thông 
thái 

my øở người chồng 

myzckoii / (thuộc) nam giới 
Myzewuna gđ người đàn ông 
MY?Eecrpo đ" sự dũng cảm 

myaoii gđ viện bảo tàng 

myTHbiii /£ dục. lờ mờ 

MyXa Ø€ €ÔI ruồi 

MmuaTbcn (ÏJ ch) phóng nhanh 
mmIcnMTb (7ƒ chh) nghĩ thầm 
Mzirkuii ( mềm mại, mượt mà 

xuico gứi thịt 


mu gở qua bóng 


H 


„aõJmoxxarenb @đ nhà quan sắt 


na6monars (Ú ch») 
na61moxxarb aa Cố theo đôi 


quan sát 


Hano/nehue Ø7 nạn lụt 

narpaza øe phần thưởng 
marpazarb (7 ehh) thưởng 
majtenarw. ( ehh; naxerp Ï hh) độ 
nữ). mặc (áo) 


ma ezKJra ức niềm hy vọng 
maaeztroel (Í chh;: + HA C4) hy vọng 


maaoare (Ì HN) ấn 


maza/t / ngược lại 

Haznanne gí" danh hiệu. tên gọi 
Hữ?IiBatb (Ï cñhh: naspdrb 0h) gọi 
gọi lít 

Ha¡bIBatbei (Ï ch: naagarben Ï )th) 
dưjc gọi là 

maranyHe gi (+ C2) trước hôm, 
trước ngày 

maxonoi 02 nút cuộc, chúng cuộc 
nagonieHne ø" sự tích luy 
HaRotIdITi, (Ï chh; nagonnTb ]T th) 
tích luỳ 
manpanienne øứø' hướng. chiểu 
hướng 

manpanaztre (ƒ cehñ; nanpanurb TÍ 
hữu) gửi đi, phải dì 


nanpzzrewe gứớt sự khẩn trương 


ø thang 

mapo¿ #øđ nhân dân 
rapo¿uinHi / (thuộc) nhân đân 
napowno #2 cố tình, cố ý 
rapymeune g/" sự vì phạm. 
nacataztaTben (Ú chủ: + C5) 
hưởng thụ 

crosiee g7 hiện Lại 


nacroanuii É£ chân chính, hiện tại: 


HACTOsmtee øpema hiện nay 
HacTyuaTb (Ï ch}; HacPyHi 1Ị hth) 


đến. tới 


tacry1lenne øí? sự đến, sự tối 


wayka øe khoa học 


taywHo-rexHiecKnii /f khoa học kỹ 
thuật 


naywHbiii Éf (thuộc về) khoa học 


HaHMOni nữ / (Chuộc về) dân tộc: 


Harionazisnoe co6panne Quốc hội 
nawaro đ sự mở đầu, bắt đầu 
nawabu gở thủ trưởng 


naquHarb (Ï 6h}: nawarp Ï hfh) bắt 
đầu 


nauunaroew (Ï chh: nawarbes Ï /uh) 
bắt đầu, (được) bắt đầu 

nàn f của chúng tôi, của chúng ta 
Hantynbanare, (Ï ehÖ) lần mồ 

neõo gí" trời. bầu trời 

HeBepozrHuiii # lạ lùng, không thể 
tin được 

HeBecra œc vợ chưa cưới 

HGBHJjIIMBIfE f£ vô hình 

nenaneRo #ý không xa lắm 

neneum øe tuần lễ 


H©GJ€ osno 0ý thiếu, không đả 


ấm 


H©2knuili #£ dịu dàng, âu) 
teaanem /zÝ chẳng để làm gì 


mnesopoewurecns ng không được 


khoẻ 

nonawenuuili ý không thay đổi 
neKeraw / không dúng lúc 
neanas 0Ä không thể, không được 
neo6xonwo f2 cần, cần phải 
neo6xo;umnrii (ý cần thiết 


neoØnsmni £ mênh mông, bao la 
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H€CKo.IbRo đ một vài, một. 
H€CKO.IbEKO /7 hơi, một chút 
Hccsacrnniii / bất hạnh 
wecsacre øứ' nỗi bất hạnh 
mer £ không, không có 


Herepnenne gi sự nôn nóng. sốt 
ruột 

H© TO¿IbKO... Ho ñ ý không những... 
mà còn 

ne@rb #e dầu mỏ 

Huskni tí thấp 

HoBoronnnii (£ (thuộc về) Tết, (thuộc 
về) Năm Mới 

HOBOe gí" cái mới 

HOBOCTbE Øc Lìn tức 

noBmiii # mới: Hopbrli ron Tết, Năm 
Mới 

Hora #c chân 

Hozc đổ con dao 

HO3cHuItbi s0: cấi kéo 

HopMa øc định mức 

Ho%b c đêm 

Hoqbro ý về ban đêm 

Hos6pb øđ tháng mười một. 
npa5wrbca (ÏÏ ch; nonpanwrbcn II 


híh) thích; 
tqbìmuem Tôi thích bộ phim này) 


(Mnc HpapuTcn sTor 


nyzKrarbca ( chà; + B C6) cần 
nyzno £r£h cần, cần phải 


nyzeHerii #ý cần, cần thiết 
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ö 


o6en gở bữa trưa, bữa ăn 


oðenaTb (Ï chh; nooBemarp 7 ñtÖh) ăn 
trưa 


oốemanne g/? lời hứa 

oốemaTb (Ï ch; noo6emari, Í híh) 
hứa 

o6msearees (J chh; oõnterees JT hìh) 
giận. bực tức, phật ý 

o6„ianarb (Ï chh; + C5) có 

66aiakgo gi đám mây 

oỐmouBsieb, lỡ lời 


oỐðnazcnrpda (ÏÏ hth) Lrở trụi 
o6orantamu ( e5; oõorarwr, 17 htb) 
làm giàu thêm, làm phong phú thêm 
o6paa gđ phương cách, hình Lượng 
oốðpasen gđ mẫu, mẫu mực 
oðpasosanne øí" sự tạo thành, trình 
độ học thức 

oØpaaopare (Ï ch? và hứh) Lạo thành 


0ốpamtare (Ï chh; oố6paTurb ÏÏ híh) 
sunManue HA C2 chú ý đến 
o6pamaren ( ©bÖh) sa nomoinudo 
nhờ giúp đổ; oõpan@rbc1 K MaMG HÓI 
với mẹ 

oÕpasuosmii # mâu mực 
oÕcrowreacrpo g hoàn cảnh; 
trạng ngữ 

0ðcyzx#arb (Ï chh; oõcyurb (ÏÏ híh) 
thảo luận 

oõmezzwnrne øứr cư xá, ký túc xá 


oØmecrsennxrii É (thuộc về xã hội 


cốnreereo øf" xã hội. hội 
ý@6nnHũ ff chủng 
oØp,cKmannbifi ứ khách quan 


oốzinuptn, (Ï ch]: o6 nano JÍ hứh) 
tuyến bố 


OŨwcHeHHe Øí” sự giảng, sự giải 
thích 

0Õbz1cHdTb, (Ï ehh; oðbncHwtb TÏ th) 
giẳng, giải thích 

ððbiEtiosenniii # bình thường 
oốnr4to #zý thường thường 
@BunHli bình thường, thông 
thường 

oõnzarennpii (/ nhất thiết, bất 
buộc 


OB1IAIeHHC ØÉ? sự nắm vững 

08011 51 Pau 

orpanaenaprli 2 hạn chế 
orpoMmmnni /f to lớn, lớn lao 

o@ropon 8đ vườn (rau) 

O1@2K/g\ #e quần áo 

œAepzeuBarb (J chÖ; ojepzearb 7Ï 
hín) no6exy giành thắng lợi 

ĐÀHH, O1HA, O/1H0, 0H SỬ HIỘU 


@Aunawonpii / giống nhau, như 
nhau 


@œacnnntEnno ứ7f sôi nổi 
Ẳ@sn/taie gý sự chờ đợi 
oaenjta+b (Ï ch) chờ đợi 


o3epo #@ữ' hồ: osepo 
atềnHoro mewa hồ Hoàn Kiếm 


Boanppa- 


oKasptiBarp (Ï chh; okgasarb l Ö¿h) 
6auzxe HA C4 ảnh hưởng đến 


OEaapiRaTbew (Ï ch; okasareew ÏÏ 
hi) hoá ra là 

oKoao gi (+ C2) gần 

o£ondanwe gí" sự kết thúc, sự tốt 
nghiệp 

OEoHdaTreuwrrii # cuối cùng 
okondurb (jJ Öíh) kết thúc, tốt 
nghiệp 

oETsốpb øở tháng mười 

oEyTarb ( ehh) bao phủ 
OIA31BIBATb (Ï cÄÖh: on03naTb F 


hứh) chậm, đến chậm 
onnparpcä (Ï chh: oneperbea Ï hứÖ: 
+ HA C4) dựa vào, trên cơ sở 


omnpezenenue gi sự xác định; định 
nghĩa 

onyunka #c bìa rừng 

onerr gở kinh nghiệm 

onbITHbtf giàu kinh nghiệm 
Oonpirbr s?b thí nghiệm 
oprannaopar (7 cáh và hih) tổ chức 
opranusanua øe sự Lổ chức, tổ chức 
opyze øf" vũ khí 

OCB0Ø02/ATb. (Ï ch; OcB060/1MTb ÏJ 
btÙ)) giải phóng 

ocennuii £ (thuộc) mùa thu 

Ocenb øc mùa thu 

ocenbo ý về mùa thụ 

ocmorpers (1Ï hýh) xem xét 

ocHosa gc cơ sở, nền tảng 


OCHOBAHI© f7 CƠ SỞ 
ocnonaTbeca (Ï hh; + HA C6) dựa vào 


oco6enno /rƒ đặc biệt là 
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6coðennnii f£ đặc biệt 


Oocraparbca (ï ch}: ocrarbe Ï Ö/Ö) 
còn. vẫn là 

OcraBuiiTb (Ï chh; ocranurp 1Ì hứh) 
để lại 

OcranapznBaTk (Ï chủ; ocranopnrt. 
1Ị hứa) đàm) đừng lại 
OcraHannnmarbet (Ï chh; 0crano- 
Burbea /J 2#) dừng lại 

ocTraHoøEa £c bến đỗ 

ocrarok gđ phần dư 

OẴopozenoere, #e sự thận trọng. 
ocrposok øở hòn đảo nhỏ 
0cyecTrp2ienne øớ' sự thực hiện 
OCYUICCTBJHSTE. (Ï €^ñ; OCYIICCTBILTE, 
TỊ hth) thực hiện 

onper øđ câu trả lồi, lời đáp 
OTBCTCTHeHHOCTrb #€ rách nhiệm 
OTBGTCTBCHHbIñ /É quan trọng 
Otsewam, (Ï chÄ; orpernru lÏ h¿Ö) 


trả lỜi: 0HeWaTi; (OTBGTHTb) MH© Lrà 
lời tôi @rpewarbò (OrBerMrb) Ha 
nonpoc trả lời cấu hỏi: oreewars 
(06fint) sa Gpraartayùil' đhịu 
trách nhiệm tổ chức 

OTB1IeqẽHnbiii £ trừu tượng 
OTBopsreea (Ï ch) mở ra 

OTxaparb (Ï chh; ornarp j(h) trao 
cho, cống hiến 

Oomabix @ sự nghỉ ngơi 

OTApixarb (ï chủ: oTdoxnytb Ï h) 
nghỉ ngơi 

orent gở người cha 
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OTCW€CTB©IMA51 BOliHa Ø€ cuộc ChiẾH 
tranh Vệ quốc 

orknabipam,. (Ï chh; oxaoseue 1] 
hth) hoãn 

OTKpobennmiii f£ chân thành, cởi mở 
Oorkpbiparb (Ï chh; ornRpnrre /)(Ö) 
mở, khai mạc, phát minh 

OrEpbirue g7 sự mở. sự khai nạc, 
phát mình 

0TrKpbirea #e bưu ảnh 

0TEpbiroe no khuôn mặt cổi nở 
orunwarees (Ï ehh; + OT) khác sói 
oranwen /zø khác với 

0T211MHDHi /f ứu tú 

0rMmewart. (ï ch; orwerurb. lÏ h£h) 
làm lễ kỷ niệm. ghỉ nhận 
0TH0CWTGJHOCTb #6 sự Lương đi 
OTHOCHT@/ISHbii ( tướng đối 


Oornocuren (Ï cñhh; orneerwe ÌƑ 
hứh) đối xử 


ØrIpabubew (Ï chủ; 0TttĐapMrb©s 
TỊ híh) khởi hành, lên đường 


ormyck #đ kỳ nghỉ phép 
0TpBIBAaTbGM (Ï €ñh; OropBatkef / 
hth) tách khỏi, rời khỏi 

orpijt @ở đội 

orcrynare, ( ch) lài bước 
oTcyrcroopaTb (Ï ch) vắng mặt 
orcroma /ý từ đây 

orry/a /rí từ đấy 

0Trxonumb ( chh; oTofrn Ï hth) 
bước khỏi, lài khỏi 


0Trbeax 6đ sự ra đi 


OCbitep g viên sĩ quan 


OtiqcHupart (Ï ch; onenwrb 0 hth) 


đánh giá, coi trọng 
oLrieHa ức sự đánh giá 

@xien, ## yất 

oiepe/tb ge lần: nơ osepezm lân lượt 
oxuen s1) kính, cập kính 
OtimfaTncd (Í ehh; onônrbpedt TÌ 
hứ,) sai lắm 


6@rnmBa øe sai lâm 


GLiyHeune g" cảm giác 
11 


HAI 


ba ức chùa: OHoROSIOHHaS 
fEaroxa Chùa Một Cột 

12Htert Ø@đ ngón LaV 

giantrro “ý áo khoác 

tiaMseHtk gể đài kỷ riệm 

awsrb ¿ý trí nhó, kỷ niệm 

manta ø người chà 


napa øề cặp đôi 


11Zipttsma 


pckadt #c liệu làm: 
map gể công viên 
mnposo3 øử dầu tàu 


dnpOXo/L gđ tàu thuỷ 


map ta #c bàn học 
mapTuzan #đ người du kích 
nncrh, (Ï chh; ynaerp 1 ñÈh) rơi. ngã 


1Gb€Ir 8 ca sĩ 


1n1@jwroriaecknii (£ (huộc) sử phạm 
n@ncust #€ sự về hưu, lượng hưu 


nGpBbrii sể thứ nhất 


nepenepnyTrb (Ï hứh) lậU nhào 


nepeso¿t ở sự dịch, bản dịch 
tiepebo/ure (ÏÏ chủ: nepenecrn Ï 
hth) dịch 

nepeno;trag øđ người phiên dịch 

([ chh; 
noarb TÝ hứh) thực hiện vượt mức 


TICDGBDIHIOIHUITĐ. TIEDGHILI- 
nepe;asa đe cuộe (buổi) truyền hình, 
cuộc truyền thanh 

TICPG2UUU 6€ gian ngoài 

niepexosoii // tiển tiến 

Iiepeexarb ( hth) chuyển nhà, đọn 
nhà 

1iepezensaTb (Ï ehÙ) trải qua 
1tepeKzearpes (Ï c⁄) gọi nhau 
nepeutểrnas nrrmugi øe chìm đi trú 
nepeoterben (/ h£h) thay quần áo 
nepenncbiparbes (7 ehbh) trao đổi thư 
từ ì 
nepepbe gở giờ nghỉ, giờ giải lao 
nepecerea+w, (J ch) cát ngang 
niepecranarb (Ï cÐÒÒ›: IepecTraTb Ï ñ/;) 
ngừng 

Tiepeyziok gđ ngõ 

1iepwna øe dệm lông chìm 

nepo gứt ngòi bút 

tiepenekr—nbi gi). viễn cảnh, triển 
vọng 

necwsx øe bài hát 

xrerb (7 chh) hát, (chim) hót 

1ieiiEoM đi bộ 

niewarar (Ì ehh; nanewararb. Ï ñ/h) 
1n, xuất bản 


ncrpbili // s 
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nonepekKnii £ (thuộc về) thiếu niên 
nr1carezib gổ nhà văn 

niearb (Ï ehh; nanneax, Ï hth) viết 
về (ranh) 

nuebMo gr bức thư 

nH†b (Ï chh) uống 

nàaname (7ï chh) bơi (nhiều hướng) 
mulagarbp (Ï cñ!; sanstaKarp 7Ï /th) 
khóc 

nưưawa Ø6 ngọn lửa 

TrracranEa øc đĩa hát, đĩa ghi âm 
nuarwfb (l7 chh) trả tiền 

mrrarok øđ khăn tay 

1LlaT(bOpMa Øc sản ga 

name gí" áo đài 

n1oxoii f£ xấu, tôi 

1100187 đc quảng trường, điện tích. 
1ribtrb (Ï eh;) bơi (một hướng) 
1o6ñexa øc chiến thắng, thắng lợi 
H0Õ€/uxrein, gử người chiến thắng 
noốe2zkptare (Ï chh: noðenwrb ÏÏ híh) 
chiến thắng. thắng lợi 

1roBecrb Øe truyện vừa 

1IOBTOp#tTb (Ƒƒ chh; nosropM1e l7 hth) 
nhắc lại, lặp lại 

Il0äbiHraTb (Ï cñh}) nâng cao 
HorHØaTb (Ì chủ, norw6mnyTb Ủ hí) 
hy sinh, chết 

noro/ta øc thời tiết 

1otapok gđ quà tặng 

nongwr #ở chiến công 

19/oroska øe sự chuẩn bị 
11071©p2KMbBaTE (Ï chh; no/UepsearL 
1L hth) ủng hộ 

1r07tepzKga #c sự ủng hội 
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nonHHMaTb (Ï cñhh: noanwrb / 2fÖ) 
nâng lên, nhấc lên 

nñonHHMaTbG1 (Ï chh; nonHarbei È 
*hé}) đã lên, dâng lên 

non0ðnmnïi ££ giếng như 
noxoEonnn gở bậu cửa số 
nnonpo6nnii ứf tỉ mí, chỉ tiết 

noxpyra øc bạn gái 

no1ozgarb (Ï ä#) chờ một lát 
1O/XO/uTb (Ï7 chh; nonoiirm Ï hứa: RẺ 
€3) lại gần 

10onxojumMii £ý thích hợp 

xoean #ở tàu hoả 

10esa øe chuyến đi 

noexare. (Ï h#) bắt đầu đi (xe) 
1ozgap øở đám cháy 

noxceprsosarw (J báÖ) hì sinh 
noznnoïi ft đứng tuổi 

xosenoli gể người đứng tuổi 
1037HHfi / muộn 
Ti031paBHT€JibHbrfi É chúc mừng 
n03Jpanuarb(Ï chhì no3papurv l7 
h£h) chào mừng, chúc mừng 

noïrm (Ï híh) bắt đầu di 
HOKasbIBaTb (Ï chh; noKasar Ï h/h) 
cho xem, chiếu (phim) 

nokourenwe gi? thế hệ 

TIOKYHNaT€JIb Øở người mua 
nogynars (Ï chủ; yrmrre /Ï héh) 
mua 

noznewe. gở buổi trưa 

none gí" cánh đồng 

nronenoii ff (thuộc về) đẳng ruộng 
1IOIegHbili É£ CÓ Ích 

noễr øở chuyến bay 

noulzrm (Ï cñh) bò 

ñonHowb øc nửa dêm 


li 0 đây, hoàn toàn 


la sứ một nửa 


trosozsenne @f địa vị, hoàn cảnh 
102102417 (ÏÌ th: RiaeTb Teh°) dặt, 
dể 

xoaptyrn øở nửa đường 

moayaare. (Ï eh?h; noaysmre lJ héh) 
nhận 

gđ nửa giờ 

a øc lợi ích 

1ron3oparbest (Ï ch; + C5) dùng. sử 
dụng 

trownMTb (ÏÏ chh) nhớ 

1tOmorarb (Ï cñb, nowoww 7 ñ¿b + C3) 
1úp. g1úp đổ 

1ro-noemy ý/hđ¿ theo ý tôi 


HÔI 


"O2 


110w0H1b £C Sự giúp đỡ 

nomonum #ở trợ lý, người giúp đỡ 
1t0nntMarh (Ï ch; nowaTb Ì /Hh) hiểu 
rowstumiii /2 dễ hiểu 

110-npe2£gHemy # như cũ 

xropa #5 đã đến lúc 

1iOpT ÿd CẢNG 

aéroprper #đ bức chân đụng 
1roprqbem, øể chiếc cậu 


rO- Km #r£ bằng tiếng Nga 


1I0pbItctbtli (£ (gió) từng cơn, giật 
1rops1\oK øở sự thứ tự, ngăn nắp 
10p1/\O91HOCTb £c sự lượng thiện 
1o-esoewy ý theo ý mình 
tocpantare ( chủ; nocBnrurp ÏÏ 
?híh) cống hiến, hiến đâng 
mroceuwrtbes (ÚÚ héh) dọn nhà 
10eetaTb (Ï chỗ; nocermrs ÌÍ 

híh) thăm, đến thăm 

1Oceneedue ø sự thăm, sự đến 
thám 

1t0catTIeyBab (Ï c»ö) ngây khẽ 


nrociesaørpa #£ ngày kia 
nocewii fÍ cuối cùng, mới nhất 
HOC¿IYUIHbrfi fÉ goan ngoãn. 
nocpeam gi (+ C2) ở giữ 


nro-cerapomy /ý theo kiểu cũ 

1I0€T©iIb, Øc giường 

1roerpoli£a #e công trường 
1r0crywarb (J chh) đến 

noecyga #e bát đĩa 

nocbilaTb (Ï ch]: nocytare Ï hth) gửi 
đi, phái đi 

nocbuiga øe bưu phẩm 

norozro ở trần nhà 

100M fzƒ sau đó, VỀ sau 

HIO-TYpGIHEH /27 : Rodbe no-rypern 
cà phê phin 

noxon øđ chuyến đã ngoại, di chơi xa 
moxoznii íf giống như 

mroxrra #e bưu điện 

nowra Øc tư từ 

mrowrapon øđ người đưa thư 
noaau #€ thơ ca 

moar £đ nhà thơ 

n©äBJTb©d (Ï chh; noapwTbew lí 
hh) xuất hiện 

nipan /rø có lý, đúng 

npaszaa #c sự thật 

IIpaBHJO @/" quV tác 

nipanHaieHbili đúng: 
1rpasureecrmo gí? chính phủ 
mpasora #c lö phải 

mpamnii / bên phải 

mpas;u gở ngày hội, ngày lễ 
nipa3/qwnbiii (ý (thuộc về) ngày hội, 
ngày lễ 

nipakTwa £c sự thực tập, thực hành 
xrpakruaweekuii £‡ (thuộc) thực hành 
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tIpespamarbca (ï chh: + B C2) biến 
thành 

ipe;annniii /f tận tuy, Lận tâm 
mpexnararw (Ï cbÈ; mne;unozewrp. lÏ 
hịíh) đề nghị 

mpeuoxeenae #f" lời đề nghị: e 
npemer øđ môn học 
nnpe;urpwsTune ø" xí nghiệp 
TIpG/LCraHJIcnne #f" quan niệm 
IIb©)LCTABJSITb (Ï cñ°!; IpeJ€TaBHTb. 
XI hth) giới thiệu; mpexeraprrb ccốc 
hình dung 

nipencransrrx co6oäñi là 
1Ipenb1ymnii fÊ trước 
nperwyrecreo ø#" ứu thế 
1IpeEpacHiii (/ tuyệt dẹp, tuyệt vời 
npeozxosenne ø sự khắc phục 


TID€I0/aBaT€uIb Øể giảng viên 
Ipenonanare.ibHuua Ø6 nữ giảng 
viên 

ninpenonasa1b (Ï ehh) giảng dạy 
npun6anuw+e (1Ï h¿h) thêm vào 
IpHBeTIHBbIf f niềm nở 
npưeneeare ( ehh; npnsnew. Ï híh) 
lôi cuốn, thu hút 

npunsozwre. (JÏ chh; paneern Ï Ìth) 
dẫn đến, dẫn ra (thí dụ) 

npaserzka Øe thói quen 
nipnroroszrenme gíz sự chuẩn bị 
npn;yMarb (Ï hfh) nghĩ ra 

npnean øở sự đến 

uipuếm gở cuộc chiêu đãi 
xipnaedarees 7 hfh) hạ cánh 
1ipHaHagaTb (Ï chh; rpnanare 7 Ö/Ö) 
thừa nhận; công nhận 

ipnwencnue gí? sự áp dụng, sử dụng 
npunwenarb (Ï chỉ; mnpwuwmeHnTrb ỦÍ 
hứh) ấp dụng, sử dụng 
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npuMep 6ở thí dụ 

npHMepars (Ï ©hh; npnwepurt, Ủ/ 
lá) tớm thử 
“npowsBo;rt, (npowssecrH) 
øuưewar.ienne (HA C4) gây ấn tượng 
npHMupMTbeä (1Í hh) dụng hoà 
nipnna/yiezearb (ÏJ ch) thuộc về 
npHnnwarb (Ï chÖ; npnHart. Ï 7°) 
nhận, tiếp nhận 

npuHiMaTpecn (3A C4) ĐẤt Lay vào 
npnnu øở hoàng tử 

npuHHecca øc công chúa 

nipnnuuin #ở nguyên tắc 

nnpnpona øc thiên nhiên 

1ipnponmsi £ (thuộc về) thiên nhiệt, 
nnpncaymaznen (Ï hứh;: + K C3) chăm: 
chú nghe 

npHcyxeronart. (J chh) có mặt 
mnpncbLtarb (Ï chh; npnclarb Ủ hứh 
gửi đến, phái đến 

IpHXonMTb (II chh; npHnm Ƒ hứh 
đến, về đến 

npnxonwreca (ÏÏ chh; npwfwuee Í 
híh: bhng ) phải, cần phải 
npwus—rnmfi £ dễ chịu 

nipoBepea øc sự kiếm tra 

npoBepare (Ï[ ehÖ; npoeepnre Ï/ 
hữh) kiểm tra 

nnponunnrtas đe tỉnh 


poBozare (Ï ch?) tiễn. 
10porpamwa øe chương trình 
nporpcce gở sự tiến bộ 

1Ip0/taBaTb (Ï chh; npoare #¿h) bán 
1p0;tapen #đ người bán hàng 
np0Jtwrarbea (7 ehh) tiến lên 
npo/1oa2eare. ( ehh) tiếp tục 
npoykr gở thực phẩm. sản phẩm 
mnoekr g# đề án, bản thiết kế 


nipoaw @d nhà văn 

niporsnenienne g(? Lắc phẩm 
TIDOLTSBOJUTCJHSHOCTE @€ nàng suất 
1IpOEtBOJLWTb (ÏÏ chh: nipoHapecrn 7 
hí) sân xuất: 

IIDOV2BOZICTBO #7 sự sản Xuất 
tipowrsHocwrb (ÙÏ ch; rpowsnecrw Ì 
hữu) phầU âm, nói 

tnpouscxozuare (l7 ehh; nponaolrn I 


1IpO-mtBuoli 162K #đ mưa rào 
TIDOMEHU-ICHHO€Tb Ø€ 0ông nghiệp 
mnpowwnunenneii / (thuộc: công 
nghiệp 

mpoIryCruTb (J h/h) bỏ qua 
tpocnrb, (Ï ch; nonpocwrp ñƑ hứh) 
vôu (cầu, để nghị 

lekr £đ đại lộ 

oi (£ đơn giản, giản dị 
npoœrora øc sự đơn giản, sự giản đị 
np0G:bItarbcä (Ƒ ehh; ttpocHyTben T 
hữu) thức giấc 

npoc:pốa øc lời yêu câu, lời để nghị 
mporeEa1b ( eh}) chay qua 
tIpOrnBonouloseneiii f£ đối điện 
npotbecews øc nghề. nghề nghiệp 
npo(beccop sở giáo sư 
mpotqbeccopcknii sở (của) giáo sư 
TpOSX2Eutibrii / mất mề 

nipowxonwrb (ÏT chủ; npoimn Ú ñth) đì 
quá. diễn ra 

1Ip0›x02zkuili gở người dị đường 
nipounsoe @í" quá khứ 

nponnsnxii đ£ quá khứ, đã qua 
npolnars (Ï chh; mnpocrurp 1Ï Ö‡h) 
thịt thứ 

#poHnartbesr ( ch}; npocrurpea TÍ 
hữ) chia tay, từ biệt 


1IposBrtenwe gÝ? sự biểu hiện 
nÿongante (chhungoanguere SP kủi 
biểu hiện 

nphrarb (Ï chÖ: npbrnyre Ï j£Ù) 
nhảy 

npxaMas øc đường thẳng 

mpamoii // thẳng. trực tiếp 

nruua øe con chìm 

nycrerb (ÏÏ chh) trở nên trống trải 
nycroii £ trống trải, trống rỗng 
nryetpmniii #£ vắng lặng 
1yTeirecTsoparro (Ï cñ») chủ dụ 
ryTb gở con đường 

niraTbeca (Ï ehh; nonbrraTbea 7 hứÖ) 
tìm cách 

narbii sứ thứ năm 

1U#fb Sứ "Nắm 


p 


pa6ora øe công việc 

paØoraTb (Ï ehÖh) làm việc 

paØornuk gđ nhân viên 

paØowmii /f (thuộc) lao động, công 
việc 

paõowmii gđ người công nhân 
pannoyinnnrii / thờ ở 

Đan /fg mừng, sung sướng: 

panwo ø? đài phát thanh 
panosarbca (Ï chh; oốpanosarpca lĨ 
hth: + C3) mừng, sung sướng 
PpanocTrnniii ¿ vụi mừng, sung sướng 
ĐAa7OCTE Ø€ niềm vui 

pa/ryiunprii ££ niểm nở 

paa6y;m1b (ÏJ hth) đánh thức 
paspeccmrrsen (ÏJ hth) vui hẳn lên 
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passupaT (Ï ehh) phát triển 
paaearae gi sự phát triển 
paarosapuear (Ï cñ#) nói chuyện 
paaroperes (IÏ hth) sáng rực 
paaroBop øđ cuộc trò chuyện 
paanapare (Ï ch], pasnarew hứÖ) 
vang lên 

paanmsne ø* sự khác biệt 

paa/iyka øc sự xa cách 

palion gđ quận, huyện, khu vực 
paanooốpaawnii /† đa dạng 

pasHbri # khác nhau 

paHHHii /? sớm 

paHbue // rước kia 

pacnncaTrpea (Ï ñ¿h) ký nhận 
pacces—rnocT øe sự đăng trí 
pacckaz gở câu chuyện, truyện ngắn 
paccragarbes (Ï cñ]h; pacerareen Ï 
kh) chia tay, từ biệt 

paccroanne gí" khoảng cách. 


paereHHe gír cây cối 

pacrn (Ï chÖb; nhipaerm Ï 5t») mọc, 
lớn lên 

pacronwr (7T hé) làm nóng chảy 
paexonwTes (Ú chị) giải tán 
peaktta øc phân ứng 

peadHbrii ff hiện thực 

peð6iok gd đứa trẻ 
penozionuaonep gở nhà cách mạng 
peso/nonMøt øc cách mạng 

penknii /f hiếm 

peka øØc sông. con sông 

pekTop gở hiệu trưởng (đại học) 
pewonr Øđ sự sửa chữa 

pecropan gở tiệm ăn 
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pemarb (Ï chủ; pemmru ỦJ Jhth) gái 


quyết, quyết định 


permeune g@ứ' sự giải quyết, qu 
định 

petimocrs #e sự quyết tâm 
pemro (Ï chh) phấp phới 

puc øØở lúa, gạo, cdm 

pucosbiii (7 (thuộc về) lúa 
pHeconat. (J ehjt) võ 

pwcynok gở bức vẽ, hình vẽ 
poØKrii # rụt rẻ. nhút nhát 
pozwna #c Tổ quốc, quê hương 
p0/reztm snÖ bố mẹ 

ponwrbez (1Ï hh) sinh ra 

pomnoäi ƒ£ thân thuộc; po/ofl #3bK 

tiếng mẹ dẻ 

ponmme snử họ hàng, những người 

thân 

poncrseHiu gđ họ hàng 
PO2EieHHe gí" sự sinh ra: /JeHb 
p0£xenuza ngày sinh nhật 

poiib ØG Vai trò 

poman #@ở cuốn tiểu thuyết 

p0ca øc Sương 

pocKomnsi ff lộng lẫy 

poccniicKnii /f (thuộc về) nước Nga 

poer øở sự lớn lên, tầm vóc 

pør gđ miệng, mồm 

py61 øở đông rúp 

pyHa øc tay: 

pyKOBO;rrezrs #đ người hướng dẫn, 
người lãnh đạo 

pyKoBOuMTb (Ï chủ; + C5) hướng 
dẫn, lãnh đạo 

pyRosoncro øứ' sự hướng; dẫn, sự 
lãnh đạo 

pyRonw=e øc bản thảo 

pycckmii ££ (thuộc về) Nga 


pyneii gđ đòn, 
pydKa ức cái DU 

puIồa ức cá 

pHIÔOJI0B @Œ người câu cá, người 
đánh cá 

pH 
paimoe øở chợ, thị trường 


run £/ (thuộc) dân chài 


phitosipiii 0 (thuộc về) thị trường 


p"ốt @c gơn lăn tăn 


c 


ca/t Øđ vườn, vườn cây 


ca/urbei (Ï chủ; ceerp Ï ñứh) ngôi 


xuống 


camoztễr ø¿ máy bay 


CaMoOTBep;keHnoere øc sự hy sinh 
quên mình 


canaropuii gở viện điều đường 
caxap gở dường 

cpesr£e€yk /€ sự mát mẻ, tươi mát 
cpesrwii / mát mẻ. Lươi mát, 
cøcpRarb ( 0ñJ; cBepRKHYTb Ÿ hth) 
laé lên. loè lên 

ceepxy # ở phía trên 

cpet #ở ánh sáng, ánh đèn. đèn 


cneraru, ng trời hửng sáng 


cwetuTb (Ï} chh) sáng, chiếu sáng 
€HCT.tbtli Éf sáng sủa 

€pexia #c nến 

cwuxeTezr øể nhân chứng 

cøo6oø/a øc tự do 5 
cso6onnmiii ( tự do. rỗi rãi, bỏ trống 


cnaaan fđf gắn bó, gắn liền 
cropza frf vì nóng nấy 

€apaTb (Ï chủ; carb jứh) trả thị, 
giao nộp. trả (sách) 

ceanc gở buổi chiếu phim 
ccØccTrowMOcTb øc giá thành 

cenep øở phương bắc 

cesepnmiii # (thuộc) phương bắc 
ceroznsr (ý hôm nay 

cerozwznnnii ( (thuộc) hôm nay 
cetere (Ï chủ; nocenerb Í J#h) bạc 
đầu đi 

cefisac /z/ hiện nay, bây giờ 
ceEperapb #@đ thư ký 

€CJIbCKO€C X03Ø8l€TBO Ø6" nông 
nghiệp 

CeiibcKoxo3wiiecrsennHii / (thuộc) 
nông nghiệp 

cemelnbili #f (thuộc) gia đình 
€eMHIap Øở xê-mi-na 

cembs &c gia đình 

cenrsiốpe @ở tháng chín 

cepnewunuii // chân thành 

cepnwrsca (ÏÏ chh; pacceptrben 7Ï 
hủh) g 
cep/ute gír trái tim 


„ nôi giận 


cepprli / xám 

cepeEaHbrii f£ nghiêm Lúc 
ceccwz øc khoá họp 
cecrpa øc chị, em gái 
cezrrb (Í ch) gieo. 

cwar fđíng (môi) mím chặt 
cnneTb (1ï chh) ngôi 
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CHJ1a @C sức mạnh, sức lực 
CHJbnnufi f£ mạnh, mạnh mẽ 
cuwnaraanbrl # đáng mến, đễ mến 


cñmQonwndecEni // (thuộc) 


hưởng 


giao 


cmanii /£ xanh (nước biển) 
cupora £ch trẻ mồ côi 

cwcrewa øc hệ thống 

curyana øc tình huống 

eEaaga øe chuyện cổ tích 
cEameliga øc ghế dài 

€KIOH: Hà ck1oHe 1er lúc luống tuổi 
€KoJIsKO đƒ bao nhiêu 

eEopoeT #c Lốc độ 

eKopmrli £ nhanh 

cKpuneTb (ÏJeh5) kêu cót két. 
ckyarb ( e¿#) buồn, buồn nhớ 
ekysneili # buồn, buồn nhớ 
ca6mli #£ yếu, yếu ớt 

€J1a7Hũi ff ngọt, ngọt ngào 
cuaTb (Ï chh) gửi, gửi đi 

eue øở dấu vết 

ealenwrb (ÏI chh; + 3A C5) theo 
đôi 

eexosare #Ön-g cần, cần phải 
€21e;uytonuaii f£ tiếp theo, sau đây 
€110Bapb gở từ điển 

caopo øf? từ, lời nói 

€o»eHbrfi phức tạp 

€110H Øđ con voi 

€JIy;kốa øc sự phục vụ ` 
cnyzgwrp (Ï chh: + C3) phục vụ 
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cyxu snh tiếng đồn 

cuyxali gử trường hợp. 
cnysalinmii # ngẫu nhiên 
cayauTben (ÏÏ hth) xẩy ra 
€1yUlaTeib @ổ người nghe 
cnymanp (ÏckÀJ) nghe 
enenuarw, (7 ch) nghe thây 
c1snnno f2 nghe thấy 
cMeznfi f£ mạnh dạn, can đảm 
cmena øc sự thay thế 
cwepearscn &Èhng trời sầm tối 
cMepr #ê cái chết 

cmesrbcä (Ï ch) cười 
cMezbcn a0 Cð giêu cợt, chế giểu 
cMyHtenwe #7 sự ngượng nghị 
cmymtEnwtrfi  ngượng nghịu 
cHer øđ tuyết, 

cHecTu (Ï #) cuốn đi 

cHuMarb (Ì chh; cwarp Ì hứủ) cỏi 
(lày), bỏ (mũ) 

co6arga øc con chó 


co6nparb (Ï chh; coðparp 7 hé) thụ 
thập. thu hoạch. hái (quả) 


coðwparbesr (ï chh; coố6paTbcäa Ï ñ(h) 
họp mặt, hội họp lại; dự định 
coốpanne gí" cuộc họp, buổi họ› 
c06cTBcHHnrii £Ý của riêng mìnÀ 
coØbirue gí? biến cố 

coBnepiam ( ebÖ; conepuwrws 77 


?ứh) hoàn thành, thực hiện 
cosepmennurii #£ hoàn hảo 


coner øở lời khuyên 


€0weTowarb (Ï ehh) khuyên 
coueroparned (Ï ehh) hồi ý Riển 
c0icmanue g phiên họp 
conpewennudii /£ biện đại 
coscem /z hoàn toàn 

€c0sxoäz øđ nông trường 
coracen zø đồng ý 
corsraenrses (II hth) đồng ý 
€0/16pzanue ø/" nội dụng 
€0/16pska1b (Ứ chh) chứa dựng 
coojuure (Ï chủ: cocpanure 7Ì hé?) 
nôi liền 


cosxaparb (Ï @hh; cosnaru híh) 
thành lập 

c0s;ute gí" tác phẩm 
C03HadrezIbHo // có ý thức 
cogparwTp (/7 2/h) rút ngắn 

coayyar đgở người lính 

coanrne đít mặt trời, nắng 

cononei gở chìm hoạ mĩ 

coo6nqas, (Ƒ ehh; cooBnurtb 7 Jứñ) 
thông báo 

c0o6utenne gír €hông báo, tín tức 
couoeranae (Ï ehh) đốt chiếu 
copok sí bốn mươi 

cocen gử người hàng xóm, láng giềng 
cocua øc cây thông 

cocrawaztrb (Ï ch: cocrapnre ÏÏ th) 
lập (bản đồ, kế hoạch) 

cocroanae gứ tình trạng, trạng thái 
coerosre (II chủ; + J3 C2) gồm có 


cocroxrbea (ÏÏ chh) xây ra 


coxpanenue øí? sự duy trì, giữ gìn 
conaJzM gở chủ nghĩa xã hội 
cowunenwe gi" bài luận 
coyBernosarb (Ï elhh) thông cảm 
cnadpwst ee buồng ngủ 

cưacare (Ï ehh; cmacrmm 7 2Ö) cứu, 
cứu vãn 

cnacu6o gír lời cảm ơn 

cuaxe (Ï eh5) ngủ 

eneRra.is gể vỏ kịch 
cnerurazmer øđ chuyên gia 


CIEHMA2IbHOCTb £6 chuyên môn 


cneraz,nuii ## chuyê 
cneinam (ÏÏ ehñ) 


enokolineuii # bình tĩnh, yên ổn 


CIOKOliCTBHe @f? sự an Lâm, yên ổn 
cnoparpca (Ï chh) cãi cọ, tranh cãi 
cnop+ gđ thể thao 

cnoco6noerb #e năng lực, khả năng 
cnoco6nniii ¿£ có năng lực 
cupanejmppiii É chính đáng, 


cnpanaareen (Ï ehh; + C Cð) đảm 
đương 

cnpammparp (Ï chh, cnpocnrs lÏ 
hịth) hỏi 

cnyrHuk gở vệ tỉnh 

cpaønenne g7 sự so sánh 
cpannwreirsneifi // so sánh. 
epannwrb (Ï hth) so sánh 
cpazcarbew (ƒ ch#) chiến đấu 

cpaay frf ngay lập tức 

cpena øc thứ tư 
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cpe/a øe môi trường 

cpennnii /f trung bình 

cpok gở thời hạn; ø epok đúng thời 
hạn 

ccbLga øe sự đì đây 

crasHTb (ÏÏ cñh; nocrapWwrb lÏ hứÖ) 
đặt, để _ 
€ranwon øở sân vận động 
cranopuTrbca (ÏÏ chh; crarb Ï ñứh; + 
Cõ) trở nên, trở thành 

craniua øc nhà ga 

crapaHute gứ" sự cố gắng 

craparbca (Ï chh; nocraparecn ÏÏ 
hi) cố gắng 

CTApOCTb Ø€ tuổi già 
crapyuKa &c bà già 
crapumii # lớn hơn, trưởng 
erapbili // già, cũ 

crarbä ø bài báo 

crax øc bầy, đàn (chim) 
crena #c bức tường 

crenw. øe thảo nguyên 
crma gể kiểu (bởi) 
CTUMY/HĐOBAHHC ` SỰ khuyến 
khích 

crnnennz øc học bổng 

cruxm snJ thơ 

cruxorsopeune gứ" bài thơ 

ero ø¿ một trăm 

cror øđ đụn, đống (rơm, c6) 

cro gở cái bàn 


crounua øc thủ đô 
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crowr khng nên, cần, đắng 
€T01oBaz £c nhà ăn 
CT0p0oHA @€ pÌlí 

croae (1J chh) đứng 
crpananne gở nỗi đau khể 
crpana øc đất nước 
crpanmnii // lạ lùng 

crpax #Øở sự sợ hãi 
erpammunii đắng sợ 


crpeMnrben (ÏÏ chh + K C3) hướng 
tối, 

vươn tới. cố gắng 

crpeM.ienue øe khát vọng, 

crporrii nghiêm khắc 


crpowre1ieHbii # (thuộc) xây dựng 


CTPOHTCJIbCTBO gí" sự xây dựng, 
công trường 

crponrb (ÏÏ chủ; nocrponrh, Fl /d:) 
xây dựng 

crpoiinntii ff cân đổi 

crposka øe dòng chữ 

cryuenT Sở người sinh viên 
cTrYyenTka Øe nữ sinh viên 
CTyenwecrso Ø? giới sinh viên. 
crya ở cái ghế 

ey66ora ge thú bảy 

eyae (Ï chh) phán đoán. kết tội 
eymepku snh lúc chập tối 

cyn øđ món súp 

cyponeri # dữ dội, khắc nghiệt 
cyrkn snÖ ngày đêm 


eyxoi £f khô 


€y1tcerseHnbnili ff cơ bản 
cyHeerpowarb (7 eh#r) tôn Lại 
cynoerb øe bản chất 
ernea gc sân khâu 


nerannpeiii f hạnh phúc 


ree @ứ" hạnh phúc 


1 (ch?) coi là 


camrarbes (Ï cha) dược coi là 
canrame (Ï eñ?; cocwnrarp 7 2h) 
đêm 


cbttt để côn trai 

cmp gđ phoö-tmát 

cbtruiE gđ tên mật thám 
eojva 0ý đến đây 


eesarp (Ì 7/8) đến (Lừ các nơi) 
" 


TaRoli đ như vậy, như thế 


TaRŒIT /jf2 LẶC-Ni 


Ta!ianT gở tài năng 


TaJEa112in8ini É/ có Lầt 


AM 0Ö: 


ramtieRarb (ch) nhảy múa 


Tasmtt. (J7 cà) (tuyết, băng) tan 
TB0jpeHbe Øf# công trình 

b0IpHTb, (Ï] chh) sắng Lạo 
TB0]pd€cTBo Ø7 sự sáng tạo, sáng tác 


xeu'rp gd nhà hát 


meanpasa,mnii (thuộc về nhà hát, 
xekesr ở bài khoá. bài văn 


TeJlGti30p Øể máy vô tuyến 


Te¿Ierpawwa £e bức điện 
Teäieckon g# kính thiên văn 
Teaetbon gở diện thoại 
esedbonunrii £ (thuộc) diện thoại 
Telenenrp @đ trung tâm truyển 
hình 

emnora øe bóng tối, bóng đêm 
Tewn gøđ nhịp độ 

ewb @đ cái bóng 

copux øc lý thuyết, thuyết 
TeTpa/t øe quyển vỏ 

TexHua øc kỹ thuật 

TexiKyM 8ể trường dạy nghề 
exHiinecRuii ff (thuộc) kỹ thuật 
Tesewwe g đồng chảy 

Tewb (Ï ch) chảy 

TöMnnili // tối, tối tăm 

TẾI1Ibtii /( ấm, ấm áp 

Tmrp gở con hổ 

mxuii # yên tĩnh, khẽ. nhỏ nhẹ 
TiiunHa øc sự yên tĩnh 

Togap gđ hàng hoá 

Tosaprnn øđ bạn, đồng chí 
ToaRo /từ chỉ 

TOJIbRO TO 2Ý vừa mới 

TonKnii / mỏng, mảnh mai 
'oproBJt @€ sự buôn bán 
Topropnrii £ (thuộc) thương mại 


T0p2£eCrneHnbili ff trọng thể 


Toponwrpes (ÌÏ ch) vội vã, hấp tấp 


TocKzwpiiii ff buồn, buồn bã 
Toraac (ý ngay tức khắc 
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xoxxa gc điểm; xowka 3penuix 
quan điểm 

TowHbrii #£ chính xác 
TpanuuwonHHuii (thuộc) truyền 
thống 

Tpa/nwst c truyền thống 
Tpawsali øở xe điện 

xparur (ïÏ ch}) tiêu 
peØonanue øf đòi hỏi 
TpeõopaTeIr.nbrfi fƒ yêu cầu cao 
Tpe6oparb (/ ehh: + C2) đòi hồi 
peHnpogarrca (Ï ch) luyện Lập 
peckarb (7ƒ c55) nứt nẻ 
Tporrea øe con đường nhỏ 
Tporyap øđ hè nhố 

TpyAa @đ lao động; c Tpy/10M vất và, 
khó khăn; 6e rpyza để dàng 
Tpyuu.cs (1Ï chh) lao động 
py;moerb øc khó khăn 
®pyanbrii £f khó, khó khăn 
TpY7uunniics gở người lao động 
Tyu 0# tới đó 

ypH3M @ở ngành du lịch 
Typmer gở khách du lịch 


TyT fr ở để 


xyqam sa} giày mềm 

rywa @c đám mây đen 

xyumrb (ƑÏ chh; noryinurb ÈÏ hứh) 
tắt, đập tất 

TbIcsa sÉ một nghìn 


iopbwa #c nhà tà 
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zeÉnmli ff nặng, nặng nề 


Ti2KKo frfh nặng nể 


bà 


yõemnarb (Ï chh; yõenwre ]Ï hi) 
thuyết phục 

y6ezxEn (/rg tìn chắc 

y6mparb (Ï chh; y6pare lJ híh dọn 
đẹp, thu hoạch 

yõopra øc sự dọn đẹp, sự Lhu hạch 
ypaieame, (Ï chủ) tôn trọng, kính 
trọng 

yBamenue gír sự tôn trọng. sự kính 
trọng 

ypeanwwb (JÏ h£h) làm tă ng 
ynepenr (g tin tưởng, tin chắc 
ynaekaTp (Ï chh; ynnewp T h£h) 

làm say mê 

yB.iekarbca (Ï chh; ygileabes - Jth: 
+ C5) say mê 

yBneqenne 7 sự say mê, niỂn say 
mê 

yrosopmrb (7 h¿h) thuyết phục 
yrol gở góc 

yroap øở than 

yrocrure (Ïï ñth) thết, thết đãi 
yaansrpen ( chh) xa đần 
YAamnwreJeneiii £ kỳ điệu 
YAHBnienue øf? sự ngạc nhiên 
YnMBltTb (Ï chh; ynHnBwTb Ủ tí) 
làm ngạc nhiên 


yvannintbel (Ï chh; yjBitroeit TÍ 
hi; + C3) ngạc nhiên 

v%e ffừ đã 

yzmm gđ bữa tối 

yxtianaxre ( dịu noynnareT NÓ 
ăn tới 

yanni // hẹp 

yanaparb (Ï chh: yaHare Ï ht)) nhận 
ra. nhận biết 

yHaabpipaTu (Ï củh: ygaaar, l th) 
chỉ, chỉ ra 

yttra/unar (Ï chh: yaiosswTe 1Ì h0) 
đặt di nằm. đặt đi ngủ 

yRperniro (Ï ch;) củng cế 

yimnei øe phố. đường phố 

yJnnHniff £f (thuộc) phố xá 


và cá, (ƒ ch) cải thiện 


yiIywmenne øí? sự cải thiện 

ym gở trí Luệ, sự thông minh: 
yeapiii #/ khéo léo 

ymerb (ch?) biết (làm gì) 

vmaparb (Ï chh: ydepere 7 5/)) chết 
vinh / thông mình 

yMoastre (I chị) cầu kaẩn 
ymasepcnxer gở trường đại học tổng 
hợn 

yna/ttTb (Ì chh: ynacrb Ï htb) ngà 
ynpbawiuirb ( ehh; + Cõ) quản lý 
ynba?kieHn=e gí? bài tập 

yntpawniif (£ Dướng bình 

ypOobpenbp #đ mức độ, mức 

ypOozkali gở vụ mùa 

ypoxk @ở giờ học. bài học 

yponwe (17 hth) đánh rơi 


ycepnnbii cần cù, chăm chỉ 
veKopwro (ÏI hfh) đây nhanh 
yenosue gír diều kiện 

yenye, (Ï th) ngủ thiếp đỉ 
ycnesaeMoerb £e kết quả học tập 
ycrynarb ( ch") nhường 

ycnex gở thành công 

yeneweiii # có kết quả, thành công 


ycraparb (Ï chh; yerarp Ï hú) mệt, 
mệt mỏi 


yera1oere. øe sự mệt mỗi 
ycraaml #£ mệt môi 


yeranosurebs (JÏ hứh) (được) ổn định 


ycrpanpar (Ï chh; yerpourb 1Ï htñ) 
tổ chức, thu xếp. bố trí 

YT€IUIIeHne đc Sự an ủi 

yroMdrrb ( ch) làm mệt mỗi 
yrpennnii # (thuộc) buổi sáng 

yrpo gí" buổi sáng 

yTrpo frí về buổi sáng 

yxo øt cái tại 

yxonirb (ÏÏ chh; ynm Ï híh) dì khối 
yvuaerposam, (Ï chh; + B C6) tham 
gia 

yuacrne gí sự tham gia (mpm- 
HữMaTb y1acrne tham g1a) 
yaainnlica gở người học, học viên 
yuc6nnk gở sách giáo khoa 
ywe6nsnii ££ (thuộc về) học tập 
yweHuk Øở học sinh 

ywennna øc nữ sinh 


ywtõa øc sự học tập 
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wuẽnbil gđ nhà khoa học, nhà bác 
học 

ywnT€JIb gể người thày. thầy giáo 
YHHTCJIbHHUUa #c cô giáo: 
ywireuiecrno Øf? giới giáo viên 
yanTb (ÏÏ ch) học, dạy 

yanTb (II chh: maywatp J hứh) học 
yanruext (1Ï ch?) học, học Lập 


© 


(baõpwra øc nhà máy 

tqbakr gở sự kiện 

qìaryanrer gể khoa 

chamru øc họ 

qbanuram gđ chủ nghĩa phát xít 
cbeepa.e sở tháng hai 

({@enepanws #c liên bang (Poccnii- 
ckas Œenepauws ]uên bang Nga) 
(qbìurypa øe bóng người, hình người 
(buang gở nhà vật lý 

tbuanka £c vật lý học 

tbưanecKmii f (thuộc về) vật lý: 
(thuộc) thê xác 

qbunocod gở nhà triết học 

cbupma @c hàng. công ty 

qbnar Sở lá cờ 

(hoTorpatbnpoparn. (7 ehh) chụp ảnh 
(bororpaqbna øe bức ảnh. 

tbpak gứ áo duôi tôm 

qbpanuyacKmii ££ (thuộc về) Pháp 
(bpyKT ở quả 

qhyr6oa gđ bóng đá 

(byr6oaennii /£ (thuộc về) bóng đá 
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X 


xanoen ø@đ người Hà Nội 


xanoiieRuii fí (thuộc về) Hà Nội 


xapakrep øở tính cách 


xpa.ut. (lÏ ehÖh; noxeaaw, 1Ï 1) 


khen, khen ngợi 

xparmr bhng đủ 

xmnwmk gử nhà hoá học 

xwmua #e hoá học 

xuec6 gở bánh mì 

xutortart. (Ï ch]; xnonnyTb Ï b5) St) 
mạnh cửa 

xMypHrbew (II chh) cau mày 
xMypkHrii # u ám, ẩm đạm 

XpaHTb (1Ï ch; coxpanMte ÌƑ ®à) 
giữ gìn 

xon sở tiến trình 

xoaz—n gử người chủ 

xoao¿ #đ sự lạnh 

XOIOjtartb (Ï ch: moxononare. Í //; 
khng ) trời trở lạnh 

Xxoatobilt £ lạnh 

Xorerb (Ï oè Ï chh: saxorerp Ì tẻ II 
th) muốn 

xopoumnii // tốt 

pm 
Xpim 


xpaM gở ngôi đến; 
gumoparypa Văn Miếu; 
Kopo.tcli Xynros Đền Hùng) 
xpynknii / mảnh mai, dễ vỡ 
xpyeraab øđ pha lê 
XY/OkecrBeHHbili / (thuộc) ngiệ 
thuật: (xyAozecrgemmuili thư+tÖM 
phim truyện) 


xY¿0tnnE g#ở họa sĩ 


XYAÐl / gấy, gầy gò 


1ï 


1ttps gđ Nga hoàng, Sa hoàng 


nụ. 


tì (ch) nổ hoa 
r†set g#đ' mầu sắc 
ruaetok @đ bông hoa 


1ựaetownuna #c người phụ nữ bán 
hoa 
1C BaTb (Ï ch}; nolefoBarb Ủ Ä£ñ) 
hiến 


1€ / cá, toàn bộ 

1€ øc tục đích 

HCM©HT @ở XÌ măng 

nexudre (HÍ chh) coi trọng 

nH€iocfb #€ giá tYỊ 

n€gdbrili /£ quý giá 

neartp gổ trung tân 

1t6=rrpaannnmi f (thuộc) trung Lâm, 
tung ương 

w#@x @đ phân xưởng 


ta[R để XIẾC, tại) XIẾC 
Wị 


wữni gử chè, trà 

sai @đ bữa uống trà 

duc gđ già 

&acto Zr£ thường, thường thường 


waex s# đồng hồ 


410/I0BK Sở người, con người 
*4eiosewecrwii # (thuộc VÕ) con người 
weopeweerso ý nhân loại, loài 
người 

*GJOB©wHbri # nhân đạo 

weMO/tan gở và lï 

CCTHOCTb ØC sự trung thực 
xieCTHbiii f£ trung thực 

ecrb øc danh đực ø wecre để chào 
mừng 

werpEprmii sứ Lhứ tư 

%eTbipe s¿ bốn 


xẽpHutii / đèn 


xteno g/ con số. số lượng 


%icroTa #e sự sạch ï trong sạch 


smermiii sạch sẽ, trong sạch 
wraJibHbtii 3a g phòng đọc 
wwTaTedb øgể bạn đọc, độc giả 
MHTaTb (Ï chh: npownrare Ï hứh) dọc 
sen øđ thành viên 


wrcHue #/" sự dọc 


. To TaRoe là gì 


syncrso đình cảm 


xynernosare, ( ehh) cảm thấy; (ag 
BbI CCÕ3i wyBcrByere? Anh cảm thấy 


trong người thế nào? Anh có khoẻ 
không?) 

yryn 8đ gang 

wyneeneui £? kỳ điệu, tuyệt điệu 
yzeoñi 1 của người khác 

%yTKnii f£ mẫn cảm, nhậy cảm 
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M 


ưa đđ bước, bước chân 


mnelnaz cđbaố6pwa øc nhà máy đệt 


menraTb (Ï chủ: mennyT 7 htb) nói 
thầm, thì thẩm 


uuecroli sứ thứ sáu 
Hiecr sế sấu 

miềnor #ở tiếng thì thầm 
HIHpOKHñ £f rộng 


1unEa @e quả thông 
nukadb øở cái tủ 


IIEOAra Ø€ trường học 

MIROUbHHK @ở học sinh 
mRouneiii # (thuộc về) trường học 
117211a đề mũ. 

ropox gể tiếng sột soạt 

1i0cce gí? dường cái 

moqbep gở người lái xe 
urrpaqbonarb (JehJ) phạt 

tiym gở tiếng ôn 

mryMeT (ÏÏ ch) ôn ào, làm ồn 


Hì\ 


tựa snÄ canh bắp cải 
3 


oromer øở kẻ ích kỷ 
aKaawen gở kỳ thì 
2KoHowwka £c kinh tế 
sKpan gể màn ảnh 
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oEcKypcwzr ø© cuộc tham quan 
9Eekypeoson g# người hướng dẫn 
tham quan 

2Murpanwz #c sự lưu vong. 
2MOLtadieHbili f2 giầu wúc cảm. 


aHeprnunHifi ( năng động. giàu nghị 
lực 


aneprus øe năng lượng, nghị lực 
araz gở tầng, tầng gác 
2dbekRrupneili f/ có hiệu quả 
sro đ/ đây là 


3T0T, 2Ta, 9tO, 2T11 đ này. 


1O 


tor gđ phương nam 
Ioro-Boerownbii É (phía) đông nam 
10Hbrff // (thuộc) phương nam 


1oHotIua gở người thanh niên 
bì 


giieine gí" hiện tượng. 
apnarnrben (Ï chh: + Cỗ) là 
srona øc quả nhỏ 

1/xpo gi" hạt nhân 

#epniii # (thuộc) hạt nhân 
aIIK #ở tiếng, ngôn ngữ 
siHBapb øđ tháng giêng 
smoHckKnii # (thuộc về) Nhật 
zpkHili fí rực rở 


CHHIl Ÿ‡ rõ tàng 


PHẦN GIẢI BÀI TẬP 


Danh từ 


Bài tập 1. 

Giống đực, thân từ cứng: MIP, Hap07,, !OHOHIA, IIOĐT 

Giống đực, thân từ mềm: 

Giống cái, thân từ cứng: IIKO¿la, KBapTHPA, JU17epaTYpa 

Giống cdi, thân từ mềm: nepeBH1, ayWTOPMn, HOWb, T€TpA/b, 
H°CH1, MãTb 

Giống trung, thần từ cứng: IIICbMO, TOCV/ADCTBO, TIA/1bTO, 3RGJIG3O 

Qiống trung, thân từ mềm: MOpe, 3a/AHH€, BDGMI, /IBL2©HWe 


(beBpaib, My3CfÍ, Ka/leH/IADb, repolf 


“Tính từ 


Bài tập 1. 

Thân tử CỨng: KĐACIBBII, Õ€JĐIli,. MOIOHOlI, T€XHIMIECKMH, 
WGCTHHII, HOGTOII, /DVSHPUI, HNOMITUUI, MOPOSHHUi, €OBSPIHeHHHIH, 
THXHỈI, /OPOTOIi, CHACT.IWBBIH, AJIÊKHH 

Thân từ mềm: cnezerti, ICKDGHHH, BHGIHHIĂ, XOpOIHEUI, 
ĐAÕOHIÏ, BHYTĐCHHHHI 


Hài tập 2 

Ì. Juirepa 
BỊCMHII Ẳ. BBICOROFO ĐOCTA 5. HHKARIX TĐY/UIOCTGÍ Ö. N€LIEBOTO 
ỐI;ICTi\ Ÿ. XOPOIHSÍ VCH€BA€MOCTM Ö. CHUI, CTĐ©MLIeHHU H HA/©3KHBI 
9 KaM€HHOrO yr41 10. D HHTED€CHOI KHUrH lÌ. NĐECKpaACHOl 
C*ICTJLABOÏI 2KMSHM l2. ÕOJIbLHHIOFO HAIIĐZ2K€HUỚ II B€.IHKOÏI CTPACTH 
l3. HOBbIK MƯIEHOB l4. MOUIOHOI XÂ©HBIL lỗ. TĐYAHDIX 3A130 


1. 1a17U1TATCKOH 7UICC€PTALUWW 


'VPHOTO B@qeÐa 2. c©TOTHHIHIHeTO /IH% 3. CBOỐONHOTO 


Bài tập 9. 

Á, 1, OROJIO MO€TO /1OMA 3. BOKDYT HOBOFO/HGI J1KH 3. IOCPGJUH 
Oaepa 4. B10i1b Õ©p€©ra 5. IĐOTHB TeaTpa 

B. L. no pebozoigt 2. noce peBoBIy1 3. HaKaHyHe HoBoro 
TO/IA 4. CĐ@/UE HONW 
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Bài tập 11. 

1. PoccwlicKoW ŒĐeHneÐaHMM 2. CHUIbHOTO BOJIH€HHN Ở. MoCii 
JHOỔMMOÏ POJUHBI H MOETO ĐOHHOTO HAĐOJA. 4. MHOTHX ĐO/UIBIX, 
Mưi/IH©W C€€CTĐBI 5. TĐYỐDIX OIHMỐOK . MOCTO CTApIHICTO ÕĐaTa 
7. DAHIH€TO yTpA, IO8NH€fi HOMI 8. Õ0JIbIHIOÏi OCTOPO3£€HOCTH 

Bài tập 14. 

Ì. CTADIHICMY CBIHY, MA/I€HbKOH HOHR€ 3. CTAPBIM PO/IT€JHIM 
3. H€CIOCOÕØHbIM YW€HHKAM 4. TØ?KE6JIOMY ÕO/IbHOMY ð. CJlA/KHM CJIOBAM 
6. HOswloMY Õw6n1oTeKapi© 7. Moaonoli Mapyce 8. Bb€THAMCIIM 
3PHT€.I8M 9. IOCTODOHHeMY 1I€JIOBeRY 

Bài tập 19. 

1. Mpi +TA€M B TA3€T€ HOCI€IHHC HOBOCTH. 2. CTYH€HTBI 
CJIVLHIAIOT M3BCCTHOTO VWEHOFO. 3. BAaÕYIIKA DACCEA3bIBAST /TÊTBM 
HApONHY1O CEA3KEY. 4. ÔH Ổ/IATOHADUHJI HAYHHOTO DYKOBOTHTGUIH dã 
TIOMOIb. 3. Mbli 2âHHWMA©MCH DYCCEKUHM Ø1SBIKOM KA3BIÍ /I€Hb. Ú. ©OH 
OT/IbIXA Hä MOPe C0 €BOeli €CMbEÏi I@JIVIO H©/IG2JHO. 7. PaØ0qHe 2KJUVT 
CTAPHICTO HIH#CHGpA. ổ. XâHOÏÍHbI CTDONIT HOBBDIE TOMA, HIMpOKIIG 
YJIWIHBI, 021G MaFA3151. 


Bài tập 23. 

1. B €O8PCMGHHOÍ /€PGBH€ YỐMĐAIOT VDO?RAII HOBCHIIHMIH 
KOMOalHaMH. 3. ÔH BOLHIEJI B KOMHATV ỐBICTpBIMHI HIAPAMI 3. BH 
€XAJI B HAIHI TOPO/ CKOPBIM HO€3IOM. 4. jỆTH M/YT B HIKOIIY 
IIMĐOKOB y.IIHGH. 5. Ôfa 3a7a43 D€HICHA MOJIOHBIM CTY/CHTOM. 
6. Marb /o8O/IbHa HOBOl paØoToii. 7. lĨãTb JIGT HA3ã/[ 2T4 ?£€HILA 
ĐaØ0TdJa  IHHKOIPHOĂ yQMTGIEHHHeH 8 Tor  tWtaTeJb 
HIHT€P€Cy©red eneHtwazpnHofi nreparypol. 9. lĨpw nepeBore 'teKcra 
ñ 1107Ib3ÿ1OCb DYCCKO-BbGTHAMCKHM €:IOBADEM. 

Bài tập 24. 

1. H@irrpaJIbHDIM HPOCHCRTOM, 1ÐYTOH /1OpGTO 2. IỊCTBIMH IUIMH 
ở. ro1oBoïli 4. TrrHeli 

Đài tập 26. 1. e omWBKaMI. 2. XOpOUIIM pVCCKUM f3BIXOM. 3. øA 
©P€BH€II. 4. HA/L N€D©BbRMI Õ. HO OTKPBITBIM H©€ÕOM. 6. M€?EHY 
Bb9THäMCKHM 11 DOCCHÏICKIIM HADO/IAMI. Ï. I©D€/I HaiIH€li MO.TOJE?2RbIO. 
8, I03/Hel HOHPKO. 

Bài tập 29. 


1. Mow pO/7U1T€.TH 3118yT B pOXHOH epeBne. 2. CHeT 1e2HIT Hà 


392 


LODO/JICEMX TĐOTYAĐAX, MOCTOBBIX, KPBIIAX, /CPGBbAIX. 3. MbI 
HAHHỀM HOBVIO pAðOTV Hà ỐyyHtel nejtele. 4. Mbi HIpUIGXAaJH cioO/aà 
HA CROĐOM HOGS/(G. 5. B CCTOZHISIHIH€I TA3©TC HIMGĐTCHI Bả?KHO€ 
COOÔTICHHC O TOD2ECCTBGHHOM OTKDBITHH TOPTOBOTO IteHTpa. 6. Hai 
CBIH ĐO21ICñI H TBICHHA /JCBIIPTbCOT BOCCMb/CCIT HCDBOM FO/JIY. 
Vra /ICBOHKA MGNTAGT 0 TPA1HHHOHHOM T©€ATpC. 

Bài tập 33. 

1, kpacHna. J[OpOTa TY/IA ÑbIUI14 (ÕY/I€T) O4GHb KĐACHBA. 2. H€3HAKOM. 
(CH ỐbIT (ÕV/IêT) H€AHAKOM € ØTHM MY3KUUHOI 3. npocrpL BaHmm 
VI¿2KICHma ỐbUH1 (ByJAyT) 1poerbi.4, secezra. Moiw eecTpa ØbI.1a (Õy€T) 
OC€OO€HHO B©CG/TA. cnoKolna. Moa Mamwa ÕbLla (ÕY@T) CIOKOWHA. 
Ö. MOSIOZL CÖTOT FOĐO/IL €HỊE ỐBILI (ÕY/I€T) MOZIOJL 7. BGJIHK 1ì MOry. TĨo 
QGỐHU2MV MHCHHIO, 8TOT HAPO/L ỐbLI (ỐY€T) B@JIK HH MOTVH. ÖỔ. HHCTA M 
TIPOðpadHA. BOHa B p€K© ỐbLIA (ÕỐYHẾT) HCTA H HPO3pAHHA. 
9. cHaCTJIWBBIL Mbi BC© ỐBUIH“ (ỐY/ÊM) CHACTJIMBBI, KOIT/A Y3HAHH, TO 
TIOO/ICM VdTbeä. lŨ. jlalềK 1 1Oor. LĨYTE ỐB111 (ỔY/teT) VI /TAJIÊK HE 7O/TOF, 


7 


Đại từ 


Bài tập 3. 

1. 08ICHH, MH©, HAMI 2 T€ỐC, MH©, TGỖA ở. BC, BAMH, MHC, BãC. 
4. HAM, HaMH 

Bài tập 3. 

1. eMỹ, ©TO 2. H€lI, @Ể 3. OHO, MM $. OHM, O HHX 

Bài tập 7. 

1. co csorM (hOặC MOMM) €OCCOM, MOeTO C0C©/HA 2. eẽ MJIA/UHYIO 
HOMH, ĐỒ MUI4HHIANH ÔN, CBO@I MIAHULICI HONEDH 3. CBOMM 
TIPGHO/(abarezreM, csoeMy (hoặc HaiieMY) ripeHno/tasarezno 4. OHH MoÏI 


3HAKOMBIH, ÿ 0/IHOTO MO€TO (hOẶC €BOeTO) 3HAKOMOTO 5. OT CBOefi 
CTADINGÍI €©€TPBI, GBOeI M2IA/uHeH eecTpe 6. TRO@Ì IIOHDYTM, CBOeli 
TI97)YTH 

Bài tập 8. 

1. nateM Ö. cBoli 3. cBoto, ero 4. €BOii, ©TO, CBO€TO, HA1IH 5. Mo©rO 
(hOặc eðoero), eFo 6. €B0!0, ©TO 

Bài tập 18. 

Ì. K†TO-TO, KTO-HHÔVHb 3. HTO-HHỐYHb, MTO-TO 3. KAKOl-HUỐYVHb, 
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1O-TO, K8KYK)-HIÕY/7Ib 


KRKOII-TO $4, KOMYV-HMỐYV/b, KOMY-TO 5. KâRK: 

Bài tập 20. 

1. B BOCKPCCGIibe ä HH K KOMY H© HOÏI/TY, 3. ÍÏ NaCTO HH € R€M HC 
ĐaA3TOBADWBAIO. 3. ñ H€ XOMY 3ãHãTb VWIT€JIO HHKAKOFO BOtpoca. 
4. fÏ HH O KOM 21© TYMAIO. 5. ÍÍ HW HA WTO H© HA/€IOCb. 6. ÍÍ HKOMY 
HỆ TOEODIUT OỐ 2TOM. 7. ỞT0 HHWb5I KHITA. 


Động từ 


Bài tập 3. 

Ì. y%ïT©cb. VdyCb 2. 3AHMMa€Tcd 3. HaXxo#xy 4. TOTOBJIOCE 
5. HOJIB3VIOTCS Õ. BBIỐHMDAET IPpM3HAO Ö. BI2KY 9. BG/Jÿý 
10. cốcV?znqaeM 


Bài tập 4. 

l. 30Bÿ, CIbHUHT 2. paÕØoTaer, ecT 3. Õ@pếT 4. MOFY 5. ÕOpIOrCi. 
6 HOẾT, TAHI(y€T 7. XONeIIb. 

Bài tập 6. 

UIT - ?RHBÉT, HH€A/T - HIHIIẾT, HĐABVUHICb - HĐABSTCH, PUICOBAJI - 
PIHICY€T, JHOÕIIJI - JLIOỐMT, HACTyHTAJTO - HACTYHAGT, ÿ€87t8/1 - ÿY€32KR€T, 
HOCDIHAJICØ1 - IDOCBITIA€TCới, BCTABđ.T - BCTaðT, LIỂJ - HXIỆT, CA10101€51 
CA/HHTC7I, HAHHHAJT - HAHNHHA€T, HOHHHMAJIOCb. TIOHHIM3©GTCđ, CT7AHO- 
BILIOCb - CTAHOBITFCH, KOHWA/ - KOHMA@T, IIễJ! - H/IẾT, HORA3b1BAJ 
TIOI€33bIBA€T 

Bài tập 10. 

1. ©3HWLI, @Xa.I 2. JIGTAJTM, JI©T€.IH ổ. XO/U11A, tL1A 4. G3211, ©XaâH, 
exan 

Bài tập 11. 

1. Bepa ñä 6bILTI Hà KOHHePTe€. 2. B HpOIHIOM Mecaite Moj Đparr 
6btr œ IleRune. 3. ï muKorna He 6bl1 8 HĨapnzee. 4. B pockpecenbe 
BCã MOfØ C©Mbớø Ốblla B BOJIBUHIOM T€aTpe. 5. B ïIpOHIIOM T01ÿ ©T0 
OTeI Õbl7I B ropoe XoultMutne. 6. TbỊ ỐBI2IA B HHCTHTYT€ C€TO/LH87 

Bài tập 14. 

BBIUJII1, TIOIHIM, TOJIOIULIH, HOTOIHỆJI, BOIHLJIH, TOGXRJT, IOH€XIZTH, 


GOLHM, TDOIHJU, BBHTLHH 
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Đài tập Tố. 
BĐĐUGXAJI, HO©XAIIH, BBIGXAM, TIDUIOXAIH, THO/Vb©XAE, BBIHUH, 
1211'HU1H1, XO/HJIH, OTbCXSJIH, GXRâJ11 


Đài tập 17. 

|. TOTOBIT, HDHTOTOBILT, HĐHTOTOBUUJT 2. BCTA.1H, BCTAIO, BCTABALI 
d4 Y7KHHAJUI, HOV2RHHAJH. 5. RVHU, 
THH€VHAJT, KYIHUI  THICAJI, HANHHCA/I 7. HOHĐABUICH, HDABWT€S 
£ ,UUHM, HOZApHAI 9. Ha4HHAIa, Hadaila 10. 3aÕbll, 3aÕbtsaz (hoặc 


LIBA@T). 


Bài tập 18. 

Câu 2 sai, dúng phải là noaywnam (chỉ kết quả) và noaydan (chỉ 
hunh động lập đi lặp lạ1). 

Câu 3 s 
Tànnh động noi) và kynaurreb (chỉ hành động lặp đi lặp lại). 

Câu ð sai đúng phải là nonmnmMasmcb (chỉ quá trình) và 
T22'0izLnieb (chỉ kết quả). 


© JIO?RHITCCb, /IO/VCb, JIẾP 


ai, đúng phải là nogynaacb (chỉ hành động nối tiếp với 


Bài tập 19. 

Ì. BOIHEH, BXO/HLI 2. HĐUG22KA4L 3. H1PICXa¿l 4. VHIỂJI 5. y€32A21, 
wxaa 

Đài tập 20. 

1. BbIUlilt 2. B3ÕØ@3£aJI 3. BOIIEJI $. npHeXadl 5. npHeszeaer (hoặc 
10iieaztan) 6. 1O/XOHM2I, IpHU1A 7. OTOLIEI 8. HOHOIHIEJT 9. yJIETAIOT 
1) Bbhiố€CzgaM 


Đài tập 21. 
HACTPVTA€T, LUIẾT, /VET, KOHUAGTCZ, HA€TVIHA€T, HAHWHa©€TCA, TaeT, 
GICUTITT, HOHBJLHIOTCZI, KOHNACTCH, HAH4/IHAGTCZ, HTĐOAO/I2KA€TCH, VUIẾT, 


T, HAaWMHHAGTGiI, €0ÕWpaIOor, 1I1YT, HACTVHA@T 
Bài tập 29. 
cka3aa, D€IHH.IA, TIOCOB©TOBAUIM, TIOHIJIM, YBM/I€1JIA, HOIHJIA, 


(I]ÌDOCHUIU, OTBGTHIA, THONHPOCHLJIA, HOKA3A7, HOHĐABILIACb, HA/6/4, 
G€: 1/34/13, 3AÕbl/1A, CKA38/1A, IOHLUJW, RYHUU1, IOHĐABUUIACb 


Bài tập 23. 

TIO/USOXAI - HOZEĐGJIGT, BBIHUIHI - BBIIYT, HOIHIM -TOWNYT, 
102/IO11L/1H1 ~ HO/ODIYT, BCTĐ€THAUI - BCTPCTHT, HOHĐOCHLII - TIOIPOCHT, 
J0271H31J11Gb - TIO/UIHTMVTGH, BOIHJI - BOĂÏXYT, CJIU1 - CñẤYT, BBLJIĐTG¿I - 
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1BtG 


BhÍJICTHT, IIOHHHJICI - HOHHHIM©TCiI, [OJICTCJI - IOJICTMT, OCTdlACb - 
OCTAHCTCH, TPJI3©MJDLICS - IĐH3©MLIHTCfE, BBIHLIH - BBIÏJTYT, Ho©XiIH 
TIOGZIVT, HOOỐC/AJH - HOOỐ€/TAIOT, OTHOXHYUIH - OTHOXHYT, 
BDICTYHHJIH - BDICTVHST, HIOKA38/T - HORA3Í£YT, HPHMH€GJH - HpHHeCVT, 
CEAI3A/TH - CKA?34YVT, BĐDHYVJTHCb - B€PHYTCf, DACCKA9A/I1 - pAcCKa2KWE 

Đài tập 28. 

Ì. B3HTb - BO3hMH, H/ITH - H/ỤI, KYHHTb - KVHH 2. OTRĐBLTb - 
OTRPĐOIITG, TOĐOBG€TH - IGD€B/UITC 3. HOÏTH - HOÏi7I 
- JABAHE HĐMTOTOBHM 5. HOCMOTD€Tb - HOCMOTĐII Ö. JHIOÕHWTb - JIGÕHt€ 
Ï. HAVNHTbCH - HAVHHIECb Ổ. H2VWATb - Ii3VHAÏÍT©, COIIOCTABIUIPb - 
COHOCTABJIHÏIT®, HAKOIUIHTb + HAROHUHIIT€ 9 COỐPpATbCH - IHY€Tb 
coðepyTrecai 1Ú. 1yMaTb - 1yMalire 1Ì. 0CTATbCf - OCTAHbTCCb 

Bài tập 29. 

1. Moi ñow4Ka, 3aKPOÏ NBEPb H1 OTKPOlÍ OKHO. 3. JÏ@HA, BBIVHIH 370 
CTXOTROPeHMe. 3. jJ@TH, He IIyMUWT€: CcHUTt pCỐSHOK. 4. Bamb, 
YÕMĐAĂT€ KOMHATY. ð. AHHPEÏH, H€ TODOIIICb: ÿ HảC €HỊỂ BDCMI 
JÏDy8bðøl MOI, HG ÕOÏiT€Cb TDYHHOCTe 

Bài tập 38. 

Nhũng động từ trực tiếp là: Hưcarb, HOCJIalA, HOIYVHHTA, 
BIUTOHJLTA, WV€JIBIIIA/A, DACCKA35IBATA, JHOỐNT, €2IYHIAJIA, BU/IGTP, 
3Hã/8, C€J1A4EDb. 
hững động từ gián tiếp là: noexara, öeTa/lacb, 3aÕ0Twfbeä, 
JI/ITD, CKYWA/18, 2KHBÉT, yJIBIOA/TACb, TLJIAK@J1â, XOTGJIOCb, MOA©Tr 

Hài tập 34. 

a. 1. PDAMMATHCCKHG ñBJI€HHfZ OỐbØCHữIOTCIE HĐ€IO/ABATCJIEM. 
9. TÏ1aH YCT€HIHO BBIIO/IHI€TCñ 34BOHOM. 3. JÏeKLf4 ÕyGT qWraTocf 


HöDGCTHDIM VMỂHDIM BO BTOpOÏ AYyAHTOpIH 4. IIDOEKT HOBOITO 
KHHOTGATPA CO3HAGTCØ MOIIO/BIM pXITGKTOPOM. 5. COWUWI©rUte O 


M4, TIĐHFOPOBHIPD 


CBOGIi CGMb€ TIHIHIỆTCfI ĐTHMH VWGHHKAMH. 

b1. BÖ aToM pafoHe €TpoHren Honas IIKOMHa. 2. Hãa HaHieM 
(DAaRVUIDT©T€ J2yWA€TCI ĐDYCCKA5 M COB€TCKAIH JUiTepATypa. 3. 2ra 
FATBØ VĐG MHOIO Dpảâ3 H€ÐeBo/utlacb 4 B 310M Ma 
TIĐO/UAIOTCH VHGỐHHKH M C7IOBADH. 5. CTHXI E€CHHHA HedaraKyrea B 
HAHTGÍÍ CrpaHe.!? 


Bài tập đỗ. 
a. 1. CTYNGHTbI BBIIO.IHIIOT TĐYy/HDI 3a1aHwzi noMa 2. Moli nayT 


c† 


a31H. 
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(CDCBG/UITb 2TO HD€KPACHOG CTHXOTBOPEHIC Hả ĐYCCKHỦI Z13BIK 
3 C2 CTY/€HTBI JICHIĐABIHIOT OIHÔRNM B cOqtiHeHmH 4. Mononoe 
TỊĐHC/DG/HTU© D€IHA€T BA?KHDIG TIDOỐZICMDI 5. lỆA2R7ULÏ HUICH KOZLUIEKTHMBA 
OŨbïT:O COCTABIS©T naH pa6oTbL 6. Bo BbeTHaM€ KâM€HHHIÏ VTO/Ib 
/00U1081OT Bọ XóoH, ae 7. JÍHT€PCHVIO HOBOTOHHIOIKSO IPOFĐAMMYV 
TIẾ*T: 


TAIOT B TA3GTAX 

b. 1. 7o rIp0L14B©/ISHI© €O3/1A71 THCATCITb B TOCJTETHW© TO/IBI GTO 
ZIU3H“. 3. HOBBUI /H€TCKUII Cải HOCTĐOHZIO HảLH€ HĐGHHĐHHRTHG. 
WHTCJIBHHIA IĐOB€PHIA BC€ WHPAMH€HHH 4  TV €TATbEO 
DỌC HITAVJDT BC€ pAỐGHH€ HAaổHI€TO 38BOHA. 5. JleB TOJICTOÏ HaHnMCä¿T 
pontaiH “Đofllna !í MP” B 1869 ronxy. 6. IĨoCJI€/HHG HOBOCTH COOỐILJIJIH 
1Ó PA/01Ó. 7, [ÍHPEPEGHDI HCTODHI ĐâGCKA88/11 B ĐTOÍÍ KHITC, 


Bài tập 86. 

1. IĐVT € /OYTOM 3. 1DVT 1DYTYV 3. HDYT € 1PYTOM đ. 1DYT 0 NpYT€ 
ð JDYT PYYY ÔỔ. HPYT € TPYTOM 7. TĐYT APYTOM Ở. nDyr RE APYTY 
9 ¿1›yr B pyra l0. ;(DyT PYTA, 1DYT Hà /1DyTA 

Bài tập 37. 

í\. Ì. MUA, MPIFBGH 2. VHBHUIACb, V/UIBƯUIIH Ổ. BOCXHUIAET, 
BÓC:XHIHAG@MCS Ẳ. HHT€DECV€TCf, IHT€Đ€CYET 5. O6J1ACb, 0N€11A 

bị, Ì. HãHHHaAeM, KOHNA€M, HAHHIHAGTCñ, KOHHAETCA Ä. OTKPbIJIACb, 
DPEtDBI2I sỉ, TIDO/0/12KA/TACb, HĐGJG22KA/1 4. OCTAHGBILI, OCTAHOBI1ACb 
5. OT'EbbIha©ercøi, 3AKPbIB8ĐT%CH, 3aKDBIBAGM 

Bài tập 40. 

Ì. #£HByHtero 2. €Toniteli 3. IPOHCXOISHU_IMH $4. VHAHIHMICRH 
ã_ Õeryitero 6. naxozmtelicg 

Bài tập 43. 

]. 1IDOHSOIITHIMX 2. VHIBHIHMM€f 3. BEDHVBIHIETOCA 4. HIOTMÔII€M 


TIUOCT DDOMBILHIX 
Bài tập 4õ. 
Ï. OTIW€bIRaewbie 2. ICCJI6/IyGMAZI 33. IYyỐ.IMXY©MBIX 4. 31aBaeMYV1 
5. 43OỐ)A?KACMVK) 
Bài tập 48. 
Ì. IIPOHMTAHHOÍ 2. I0JIVH€HHO€ 3. IOCTABI©HHbIS Ẳ. 1OCTHTHYVTBIM 
ñ. C0gA3aqHHVK 


Bài tập 50. 

1. lĨlaHl NOM ỐbULI HOCTpOCH HITb JI€T Haäa/J 2 B ?KVpna.to 
HAICHATAHBL MOI CTHXI: 3. TÏHHWHDII MATASIH YV?RG đaK£ppDfT. 
4. IÏO3/ĐABHT€IbHAHä T€JI€TpAMMA y?K€ HOCJlAHA ỐpATOM. 5. JOCTI 
IIDHPJIAUIIGHbI K C©M+T !iaCaM. 6. Ta KHIITA KYUUICHA MO HO/IĐYTOH H 
KHOCKG. 7. Ö HAIIM pĐAÌIOHC CKODO ỐYI€T OTKPBItA HOBA2I 
ÕnÕtrorexa. 8. 2KE3aMGHbI ỐbIJIH VCTI©LIHO €JAHbI BCeMH €TY/LCHT2AMI 
9. Ð 1a60pATOĐWI BCẺ HPHTFOTOBUIGHO 761 3aHWTHfi. 10, Bqeba y MGHII 
ỐbI/1 JÊHb DO3I€HHH, II MHG HO/ApenBi nÐeKpacHbie 1nerbl. ]Ì. lĨa 
HảiH©M (ĐâKYV/MIbT€TC Y2E© COCTABJICH TI21AH Hã CJI6/YIOHULT FOJL. 


Đài tập ð1. 
1. Koropsie úpwexaww B XaHoii na Poecuu 2. Kôoropbril nưnuet 


IOBDLÍ POMAH O MOIO/EZEI ổ. KOTODOG HAXOJWUIOCb 3/€Cb ÐAHbIHIG 
4. ROTODAØ IPOIICXO/I11A B HAIHGHÍ KOMHATS 3. KOTOPbUHÏ OCTABHUT HH 
TIPCKPACHbIS HĐOI356N€HI 

Hài tập 52. 

Ì. @. KOTODDIÍ ODTAH 
D. KOTOPDIlÍ ODTAHH30BAJIH €TYJ@HTDI J€TBEĐTOTO KYPGA 3. 8. KOTODbi 
1I30ÕDA3KAGMBI H3BECTHDIM XY/102KHHKOM Hà 8T0Ïi RapPMie b, RoTOpbio 
1I3OÕĐA3€A©? /I2B€CTHDIỶ XY/IO3SHIIK HA 8TOÏ KE&PTMHC Ở. A, KOTODHII 
cosnan M. B. JlowonocosbM b. KoToppti cosyan M. B. JjloMoHoc0h 
4. A, ROTODDIG HCHO/IbSOBAHDI HHCATG/ICM B 970M pace£aae b, Koroppio 
1ICIIOJIb3088/I DHCAT€.Ib B 3TOM DãCCKA36 5. 8. KOTODAØ KYILIHA MOElI 
ceeTpol pưepa b. KOTOpYIO KYTHIA MOS C6ẴcTpA BH€GDä 

Bài tập 53. 

1. a, KOTOPBUI HOCTĐOEH H©/IABHO B HAH€M paiioHe D. ROTOpHIi 
TIOCPPOHZIH HGHABHO B HAIIEM ĐAfOH© 2. A. KOTOPBI© TIED€B/GH-I Ð 
DYCCKOTO Ha Bb@THAMCKHIT ñ8bIK D. KOTOPBIG HGPGBGIIH € ĐyCCIOTO HH 
BECTHAMCRKHI 3BIK 3. A. KOTODBIS HAI€WATAHbL BE 7KyPHA/IG 


OBAH CTVH©HTAMH HGTBEDTOFO KẶCA 


“ÔKROHOMHKä” b. FOTODBIS HaletafaH BE #ypHad© “ÔKOHOwurKA” 
4. q. KOTODBHÍ HOHADVH MH€ B /I6Hb MOCTO DO3KH€HMỚ b. KOUTOpIli 
TIO/7IAĐMJIM MXH B CHb MOETO DO2RCHHZI Ô. 8. KOTOPAØ OT?RPbITA Hú 
TIPOHUIOÏ H€NGIG B HŒTODWMCCKOM MY36€ Ùb. ROTODVIO OTKPHLIH Hà 
TIPOHIJIOjÏ HI€7I©716 B HCTOPHIIECEOM MY36© 


Bài tập 54. 
1 ROTOPBIE /ABHO H BIHHĐHH ZIDYT HDYTä 2 0Topađ VHITfCH lì 
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TUICTHTVTE HHOCTĐAHHBIX 13DIROB 3. KOTOPDHI HAXOJT€R Ha Cenpepe 
GINHUI 4 ROTODBIS HDOH30HUHH1 TÍ HĐOHICXOHNIT BE HAUH1@i €Tpane 


S1 CHJISHOG BHN: 


ñ ROTODBIf HDOI JICHHM€ Hà 3Ð11T6M€jI 


Đài tập 5õ. 

|. ¡. ROTOPBIG HANHCAHbI CTV/eHTAMH b. KOTOPBIC HAHMCAUH 
€Œ†fV/I©HTDI 3. .,KOTOĐBI /OCTHFHVTbI HX N€TBMH B yu6õe b. KOTOPBbiX 
JU)CTHIJIH TX /JẾTH B VHEỐC 3. A.KOTODOE HDHHSTO Hã €OỐÐAHHH 
Ù. KOIODOE TĐHHHJLI Hà COÕỐĐAHHH 4. A. KOTOĐAH OKd3bIBA@€MA MI€ 
OIIIMH JDV3bA4MMH ÙD. KOTODYE OKA3BIBAIOT MH€ 9TH /1ÐY3bH 
ñ. a. ROTOPA4 HOOÕ€IHIAHA MHG Hà HpOHLHOÏ H€nele Ùb. KOTOpYK 
TIOQOÕGI1171 MIG Hã TĐOHEIOÏi He7e.T© 


Đài tập 56. 

Ì, CTOHIHICM HA CAMOM Õ@€p€CFV MOpWS 2. COỐMHPABIIHX HTO/IbI 
j3 2LUỔHBHIHECZ BBICOKOÍTf ÿ€IIBA€MOCTIL 4. VCTAHOBIIBII©ÏÍGH B HâwaJi© 
/IỐDj[ 5, HAWABLICTO ĐAỐOTATb Hã HAHI€M 3856/16 Ö. #K1ÿy11€MY MỀHS 
T- DOCIHWG TIĐD@/I MOIHM /IOMOM Ö. MHABLICTOCH HO ÕÊP€TV MopS 


ải tập 52. 

Ì. HGJIVHAeMBIC Of ĐATa 2. OỐCY?&/HAMBLI CTY/€HTAMH Hà 
CÓF07UUIIHEM COỐPAHITI 3. 387/1AHHbI© TID€I10/IABATG.I€M 
4 1120H3BGHNÊHHOTO Hà MGHZI ĐTOÏ BCTpM€ÌI 5. I€beceKEacMaø p€KROli 
6 UIDHEJICKACMbI© KPACOTOÏÍ 3H€LIHCÏÍ HĐIIDONBI Ÿ. B3TV1O MHOÏI 
TOÕj Õ. [LHOXO BH/HMA1 HAMH 2-38 TYMAHA 

Bài tập 63. 

Ì. OTnblXxad 3. CMOTDH ở. Y€3?KAH 4 HONHHHBUIICb 5. CJVLIAH 
6ä àydB 7 BBIXOAII ÖỐ TO3BOH1BS 9. nozrelapn lŨ. BbUinH 


1Ì: BO3BDATHBIHICb 


Hài tập 63. 

l. Derand ïo ậBOpY, H€TW /rpayn B Mã. 2. OneBañiCb, ©ByLIKA 
GMOTDMT c©Õ1 B 3©€ÐKaA/IO. 3. ŸMPbIBIICb, OHA Bbuuna B can. 4. Mbi 
/IOCITO CTOZUIWH Hã ỐGPTY MOPH, HPOBO2RAH T143A4MH Y/I8/IHBILYIOCS 
210/1. 5. B0#Cb OH03/1ATb, OH HOWTI Õ@2KA.I, 

Bài tập 64. 

lự Eorna fñằœ C7IYIHIAJ ¿ICKLUIHO, íÍ CTAPAJCH HỆG IIDOIHYCTMTb HH 


O/IHOTO CJIOBA HDE€HO/ABAT€JLI 2. TâaK KâK OHA H€ 3Ha/ia2 DVCCKOTO 
2IlÂ, OHA H@ TIOHfLIA, O UỂM MEI TOBOPUUUI 3. HH ĐACC€PNUIHCD, 
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TâK KAâE H€ /IOTOBOPEHUIICb ÖÔ C/I67YIOIHtel BCTPGWG. 4. Hoce Toro Kakc 
CTVH€HTBI ŒJAJH BCC 9K3AM€HbI, OHI V€XAJH Hà KAHIKYLBI 5. ECKHT 
BbI XOPOIHO OT/bIXA©T€G, Bbl Xopomio paÕoTaere. 6. lloene Toro ga 
ĐAỐOHMG HOCTPOMIM 9TO 3H4HH1©, OHI H€PĐCIIIH Hà HÐ/TOO 
€TPDMT€./ISCTBO. Vị Korna OH VHHL.IC7I B VHIHB€DCHT©CT©, OH 3HAKOMIUICZT 
CO MHOFMMI WHT€P€CHBIMH JHOTbMI. Ö. TAK KAK 34B01 HĐUM€HHT 
HOBBIÏ M€T0/, OH II©DEBBIIO.THWI nan. 9. ÑoOrâa MbI BOARpAIHAäSC% 
J1OMOÏÏ, MbI TIPO/IO/IKAJIW OỐCY?K/IATb ðTOT BOIIpoc: 10. TaK KaK cecrpa 
C€P/UIJIACb Hã M€HH, OHA /1OIT0 H€ TICa/1a MH€. 1], fOT1A OH yH1TCZI 
3â TPAHHIEH, OH Bcer/IA T0cEoBar ro Poygtne. 12. TaK KaR €Ẵ€Mbä HQ 
110J1YHVLIA HIIKAKROIÍ HOBOCTM 0Õ 9KCKYPCWII, OHâ HA8714 @CTIOKOIbCI1 
O CHIHG. 


Trạng từ 


Bài tập 2. 
1. XOPOHIO, HIPABW.IbHbIS, XOPOUUÏ, HĐABW.IbHO 2. THXâđ1, TMXO 
3. rn2zc6and, TØ3#46O 4. eCTHbili, eCTHO 5. HHT€Đ6CHBIII, HT?Gbe@CtO 


Từ chỉ trạng thái 


Bài tập 2. 

1, Tenno: a. từ chỉ trạng thái ; b. tính từ rút gọn ; 
2. kgpacwso: a. tính từ rút gọn ; b. trạng từ ; 
3. maxo: a. trạng từ ; b. từ chỉ trạng thái. 4. crpauno: a. tính tù rút, 
gọn ; b. từ chỉ trạng thái ; c. trạng từ. 5. peceee: a. trạng từ so sán]) ; 
b. từ chỉ trạng thái dạng so sánh ; c. tính từ so sánh. k 


0. trạng từ, 


Câu đơn 


Bài tập 4. 

1. N€Hb II HOWb, VTĐO 3. CIOCOỐHOCTb ở. 3HAKROMBI© HH H©3H-KOWbiC 
4d. 8 5. OKOHO MIUJLIIOHA GH€LUt8JTIGTOB Ổ. OHW, IWI1A Ï. BEIXOA Ö. 2K1Tb, 
Jlaa 9. KTO-TO I3 HaCCA2KHĐOB lŨ. H€CROJbKO Hej lÌ. XYHOZ€HIK C 
Đaneñ 12. rpoe neTelt 

Bài tập 6. 

1. HaquHaereca (vị ngữ đơn); naxrnaeTcø (vị ngữ đơn) 2. #BJ1acTcøi 
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vesonueM (danh vị ngữ phức hợp) 3. rpeKpacHa I1 V2BWT€2IbHA 
(danh vị ngữ phức hợp) 4. n¡akan (vị ngữ dơn) 5. xorør cØepews 
(động vị ngữ phức hợp) 6. 6p apyabawn (danh vị ngữ phức hợp) 
7 1IOATOTOBIjICA Õbt (VỊ ngữ đơn) 8. ÔbI1M 3aRondenbi (danh vị ngữ 
phíc hợp) 9. ceerpa (danh vị ngữ phức hợp) 10. moz&eri. Hayqwrrbca 
e/narp (vị ngữ phức tạp) 11. 6pzm (vị ngữ đơn), orKpbiToe, 1oÕØpoe 
(danh vị ngữ phức hợp) 12. rsoäa (danh vị ngữ phức hợp) 
L3. nebntyaep 6oapas, mosoarenaa (danh vị ngữ phức hợp) 14. õtIn 
TOT9I TIOỐHTb (Vị ngữ phức tạp) 

1iài tập 8. 

1. Øezrmle, HeØoeiny (tính ngữ phù hợp TNPH), c ogKHaMI nà 
y.= uy (tính ngữ không phù hợp TNKPH) 3. 2ror, nepsbti (TNPH), s 
1e (TNRKPH) 3. maneHbEas, roayÕniM, cepeie (TNPH), non 
a0azcVpoM, eẽ, KoMHari (TNRKPH) 4. crapeHbKOM, TÊMHOM, TÊMHbIM 
(NPH). ero, n8 kocmome (TNKPH) 5. nerareẽ (TNKPH) 
6. TỊ4/UHIIOHHbUi, JIeHHHTpajICKHX (TNPH), BBIIYCKHHKOB, IHIEOLI 
(TNKPH) 7. roneHskoe, Momonoi (TNPH), ysurenenmtbi (TNKPH) 
8. ocsentenio# (TNPH), naeso (TNKPH) 9. ero, nexarb (TNKPH) 
1Ú. €Ð€/IHGTO POCTA, € TĐOCTBIM JIIHOM, KDCCTbäHKI, € TOJICTOHÍ KOCOIf 
cserziiix nooe (TNKPH) 

Hài tập 9. 

1. asbu, ero (bổ ngữ trực tiếp BNTT), điabiKoB (bổ ngữ gián tiếp 
BNGT) 3. 6yger (BNTT) 3. ö KoHUI€PT€, BII€WAT/IGIUIZMH, My3€€B 
(BNGT) 4. HaponaM, Hapona (BNGT) 5. mena (BNTT), o dẽM-To 
(BNGT) 6. eẻ, cnopno (BNTT), npapnnl, 1ielopeRy, nam (BNGT) 
7, MnHyTbi, noKoä (BNTT), nuKoMY 1a aäakoMbix (BNGT) 8. ®ẽnopy 
tuHy, noexare (BNGT) 9. menn (BNTT), couyscrBHn, KO MHe 
(BNGT) 10. secne, pecne (BNGT) 


TIOE3, 


Bài tập 10. 

1. za roäa nasax (trạng ngữ TRN thời gian), na oaepo (TRN địa 
điểm), ¡3 Moekpbi (TRN địa diểm) 2. ẽTKO, yÕ©/UIT€JIbHO, € 
ypetewseM (ba TRN phương thức hành động) 3. noece oÕeya, tiacoB 
B mecrp (hai TRN thời gian), na yamny (TRN địa điểm) 4. Hà mor 
(TRN địa điểm) man pa6orml man kwmroä (TRN mục đích) 
5, HecMOTbA Hà 3HOïI w ycranocrp (TRN nhượng bộ), Hư e se (TRN 
phương thức hành động) 6. nowoi (TRN địa điểm), nga paaa 8 Meest 
(TRN thời gian) 7. 6bierpbiww trarawx+ (TRN phương thức hành 
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động). £ nowy (TRN địa điểm) 8. ơn MmrHonenioro HCTTVTA TH PDOVMROFO 
nhierpeza (TRN nguyên nhân), rordac (TRN thời gian) 9. B RoMaaTre 
(TRN dịa điểm), osenb (TRN mức độ), nozzmeä noqbto (TRN thời 
gian), b can (TRN địa điểm), ;»nuaro (TRN mục đích) 10. B củydae 
crbHoro 192gxã (TRN điều kiện), nowa (TRN địa điểm) 

Bài tập 18. 

1. Câu thứ hai: câu nhân xưng bất định. 2. Hai câu nhân tưng 
xác định. 3. Câu vô nhân xưng. 4. Hai câu nhân xưng xác định. 
ð. Câu vô nhân xưng. 6. Ba câu đầu: câu định danh, câu thứ tư câu 
vô nhân xưng. 7. Câu thứ nhất: câu nhân xưng xác định, câu thĩ bị: 
câu nhân xưng bất định. 8. Câu thứ nhất: câu vô nhân xưng, câu thứ 
hai: câu động từ nguyên mẫu. 9. Câu vô nhân xưng. 10. Câu thứ 
nhất: câu định danh, câu thứ hai: câu vô nhân xưng. 11. Cât thứ 
nhất: câu vô nhân xưng. 12. Câu nhân xưng khái quát. 13. Cu vô 
nhân xưng. 14. Câu nhân xưng khái quất. 15. Câu nhân xưng bất 
định. 16. Câu thứ nhất: câu vô nhân xưng. câu thứ hai: câu hân 
xưng bất định. 17. Câu động từ nguyên mẫu. 


Câu phức 


Bài tập 1. 

1. Câu đối lập. 2. Câu nối kết. 3. Câu phân cách. 4. Câu nối tiếp. 
Câu đối lập. 6. Câu nối kết. 7. Câu nối tiếp. 8. Câu nối tiếp. 9 Câu 
đốt lập. 10. Câu phân cách. 


Bài tập 3. 

1.rne 2. 0TKYZA 3. KOTHA 4. Ky/1A Õ. BH 

Bài tập 4. 

Ì. /IOITO Đ&#HBIIAH 3â TĐAHH.H@PE 2. HAHWCABHITO HIHTGD€SHYIO 
KHITY O Bb€THAMCKOÏi /I©Đ©BH© đ. B3fTOÏi MHOjI B4@pA B ỐM6/1/19T€lte 
Á. HPHHOCSHIETO HAM 1OHTYV 3. ODTAHH3OBAHHOM €T7Y/GETAMH 
N€@TBEPTOTO KVpCaä 

Đài tập 7. 

1. ro 9, aadeM 8, e KeM 4. ro 5. droõbI 6. wTo 7. J1 8. Ka£ 

Bài tập 10. 

1. Mệnh đề phụ 9. Đoạn so sánh 3. Đoạn so sánh 4. Đoạn sc sánh 
5. Mệnh để phụ 
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Hài tập 11. 

1. Câu phức tính ngữ 2. Câu phức tường giải 3. Câu phức tường giải 
4. Câu phức phương thức mức độ 
phương thức mức độ 7. Câu phức tường giải §. Câu phức tính ngữ 
9. Câu phức tường giải 10. Câu phức tường giải 11. Câu phức phương 
thức mức độ 12. Cau phức tĩnh ngữ 13. Câu phức tường giải 14. Câu 
phức tường giải 15. Câu phức tường giải 


Câu phức tính ngữ 6. Câu phức 


Öài tập 13. 

Ì + €Œ: /Ậ@HOCHIacb BeC 
MOIONUDIO J1Ó7U1 

3+: BCe JG2ITO GMOTP€ZHI BII€ĐỂJ, TH /ICH@3/1A B TYMAH© J10/KA 

3t b: Mi ne?peda.I XOpOHIHX JIONGÏi BG3/16, r/(@ MbI ÕbLIIL 

Í + ad: 7Ï #GHA/1 HO€3/I AM, T716 0H 71O.TSKCH ỐEILI TOBWTbCSL 

5 + €: Moli HDYT TOJIbRO WTO B€DHYUICH OTTYA, TH€ ?RMWBET MOS 


COMbH. 
Bài tập 19. 
1 
Tại RaAK OHÐ O01ÊHb BOJIHOBd¿ICI, ĐH /OJTO HỆ MOE HAẩdNATE CBOể 


BbIC1VLIJIĐHIHG, 3. JÏ3-38 TOTO HTO THĐĐKTOP ỐDI1 3AHñT, MH€ IIDHILIOCb 
JAATb GTO ICJIBHi ác. 4, MazIb'IIR YYUITCH OTIHHHO, ÕJIATO/IADđ TOMY 


JIAf IIÊCHHI OTTV/A, TH@ pa6ora.1 


TO/UH JIOKIIHH HT, IOTOMYW T0 HD€IHG/laABare.Is aaBomem. 2 


TÍC W H©TO ÕOJIBIHĐ© CIOCOỐHOCTL. 5. TpaBa ÕbIIO MOKPAR, HOTOMY 
WTO ỐhI2L 21OSTĐ. 

Đài tập 90. 

1. Câu phức thơi gian 9. Câu phức nguyên nhân 3. Câu phức thời 
gian 4, Cầu phức thời gian ð. Câu phức thời gian 6. Câu phức so sánh 
7. Câu phức thời gian 8. Câu phức so sánh 9. Câu phức nguyên nhân 
10. Câu phức thời gian 11, Câu phức so sánh 12. Câu phức địa điểm 


Bài tập 22. 

l. ỦH CIIIHI K HâM, NTOỐbI COOÕHHTb Bã2KHBIS HOBOCTH. 3. 
lÑA2H/ĐUÏ /OHb MIATb XOZUET HA ĐĐIHOR, TOỐBI TIOKVHATb HĐOJWKTBI 3. 
Moii õpar 2aÕ0/1671 11 4 TOIHEJI, H7?OÕBI HĐWTJACHTb 5pawa. 4. Mbi 
TIỊ)ETOXA.IH TOJIEKO JUIN TOFO, NTROỐBI BCT©THTILGS € BAaMUIL 5. fÍ TOTOR 
OI'K3ATbC8 OT HOĐ3/IKI, WTOỐBI Tbì H@ Ố@CIIOKOWLJIACb. 


Bài tập 26. 
1. ECIH ỐBI TOFA OHW H@ /IOTOBOPUHLIHCb, B€ĐOSITHO, HAWA/1AGb ỐbI 
ccOla. 2. J€ZIH bi TOT1â OKOJIO M€HZE H6 ÕBIJO IDYTA, H© 3HA1O, HTO 
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6bI1O ỐbI. 3. EM ỐbI OHH H€ HOẠIGLIAJI MHG, ä KOHHHI ÕBI DAjOT3y 
C©@TO/Hfđ BeqepoM. 4. E€JIH ỐbI 0H CKA3â1 MH© Oỗ 8TOM, ä HOMOI Ốb† 
5. EGIIM ÕbI ÿ HâC ÕbIJU4 ÕMT€TbI, MbI TIOHIIH Ôbl Hã KOHHePT. 

Bài tập 27. 

1. Câu phức thời gian 2. Câu phức điều kiện 3. Câu phức nguyên 
nhân 4. Câu phức nguyên nhân õ. Câu phức thời gian 6. Câu shức 
nguyên nhân 7. Câu phức thời gian 8. Câu phức thời gian 9.Câu 
phức điều kiện 10. Câu phức mục đích 11. Câu phức mục đích 

Bài tập 30. 

1. XoTñ /ABHO CB€TMIO C07HHG, /OPOrWH @MHtể ỐnLII Pp83ml©, 
2. IĨeCMOTbN Hã TO WTO COTHII HẸO(Đ€CHH CYU(@CTBVIOT Hà G110, 
KAZ@UBL MOIOHOl H€JIOBGK BBIỐMPae©T ceðe "caMVio9 J1yunyi©”. 3 Mbr 
HC CMOTJU YÕ€/HITb ©TO, XOTf TPATJUII MHOTO BĐ€MHI 4. Í[ yHC¿i, 
XOT7II HDY3bñ IĐOCH2I MGHII OCTATbCf. 

Bài tập 31. 

1. X0TH ÕBIJI HO3/(HHPI HặC, Hà ÿJIHLIG ÕbUJIO MHOTO HApO/(Y, 2Ð. XOTð 
OH ÕbILI O4ÊHb 3âHHT, OH HAXO/UII BD€Mđ 3AÕOTHTbGñ Ö CBOIX JTẩN 
3. Xo?f ñ OW€Hb 2K€JIAIO, ä HG MOFY HĐVUÍTH K TeÕe. 4. XOTit ÿ HCFO 
ÕOJIbIIIM© CIOCOỐHOCTH, OH H© CMOT BBIIOTHWTfb 9TO 38/IAHHG, 5. lOT8 
BI] CHIIbHbL /1O3EHb, Mbi ĐCLHIJLII OPTIDABHTbGZI B HYT. 

Bài tập 34. 

1. Câu phức nhượng bộ 9. Câu phức nối tiếp 3. Câu phức nhiợng 
bộ 4. Câu phức nhượng bộ õ. Câu phức hậu quả 6. Câu phức nổ tiếp 
7. Câu phức nhượng bộ nhân mạnh 8. Câu phức nổi tiếp 9. Câu ›hức 
hậu quả 10. Câu phức nhượng bộ nhấn mạnh 11. Câu phức nối tấp 

Bài tập 35. 

1. Câu phức nối-liệt kê 2. Câu phức đối chiếu 3. Câu phứt giải 
thích 4. Câu phức đối chiếu 5. Câu phức giải thích 6. Câu pnhứ quy 
định 7, Câu phức nối- liệt kê 8. Câu phức đối chiếu 9. Câu phứ giải 
thích 10. Câu phức giải thích 11. Câu phức nối tiếp 12. Câu phứ giải 
thích 13. Câu phức đối chiếu 14. Câu phức quy định 


Lời nói trực tiếp và gián tiếp 
Đài tập 1, 
1. ÖH HOT2IH/I6II Hà H€ỐO Hi CK83J1, WTO /1A2K© H0 H€ÕY BH/7UHC !TO 
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V34 OC©MHE. B58 GTO HO/I ĐVKV, OHA CKA3/14, HIO OH JIVHIHHÍI H3 
A B CBOCÏÍ 7113HH. 3. Ha CHĐOCHZIA V 


ĐHAFOMOTO TOCTH, MOSRCT JHỈ 0H y HHX 0CTarbpcn 4. MapUua 


JHO/ĐH, NOTODBIX 0Hả 3i 


1ã C1U15€DHA CHĐOCHIIA C€MEHA, KWHA ?RCG OH ©/ter. 5. lÏ€3HaROMaAS 
HP /TTER TIONOHIZIA KO MH€ JÍ HOIĐOGJLIA, TOỐbI # HOMOF ©ỈI HONHSITb 
AT)“ HGMO/AH, OH CCHHIUIROM TH?GJI jĐÚU He€, 6. MỆCHN, I©IYyH W 
Mũ T3ĐH ĐVRY, CKA88/18, HTO MATGDIH BP€NHO CHATb /IHÊM. 7. ŸN€GHHK 
THOTL2OCHCI VWIHPGJIEHHUV, TOỐBI OHA OỐĐCHI-IA HM GIIẾ pA3 2TH 
€Jloäa. . JÏH3a CKAäaHa C€CTĐ€, HTOØBIL €©fTpä BbnHnA. 9. Pocrb 
CH})CILT CbIHA XO3ä8HHA, IIOydaeT mu 0H crHitenido. 10. Moii nDyT 
Dã CCRHĐ3/1, HTO B HOHUIOM MCCSHE ÿ HCTG ỐBLT HIKOZIbHBLÏT TOBAPHIH, 


Bài tập 2. 

l. Oh ckasan lTÏaHT€/IeIIMOHV, 'TO OH VGTAJT, ©1BA /€P2KUJIGH Hà 
1IOT+X. 3. XDHCTHHA jÏMITTPHEBHA DACCKA3A/71A, WTO A711 ÿ HUX 2#U/1A 
€ JPTCDBA. 3. ÂH/IDSÏ HAHOMHILI CBOCMY DYTV, HTO DYT 3AÕbLI 
1126H\CHMG BĐada ©eXarb Hà KĐT. 4. Marb CTĐOTO CKđöA/14 /OQ€DPH, 


XƯT'G0bl JJOKIb VÕDAJ1A HỆM©/ICHHO CBOIO ROMIIATV 3. C00671 GHPOCLLHI 
17a, ROF/A CTO OTCHL BGPIETG7 € KROMAH/UIDOBEIL 


Những quy tắc về dấu cầu 


Hài tập 2. 

Á HOTOM ÕBII KGHH©PT. Â THOTOM T&âHI€BA2U1L  Hañne HOXOZHUIH 
7RGYHHHHHI OHDT TỊDMTJAHIAJHI 6TO T8HI€BATL., lÍ MH€ OHWTb ÔbLIO 
264JDb, T0 MãMaâ H ỔAÕYyHIKA H€ BHUZIST BCGTO 2TOTO, 

ƒÑ  H@Ẵ VME€KL TAHHGBATb, HA3BHHHr€. TĨDHRIACHTE JyHHIG 
2UpOm 

B 2Tofr Beqep ÂHNpHUIA Õ01BLI€ BC 
CM/CTJLCPT IÍ ĐA3TOBAPWBAJI HH, HABCĐHOG, ÕEIUI ĐẠT TO-HACTOHIHCMY, 


vv YJIblÕ8¿ICZ HãHa 


X TAHH€BA/I, TĐOMH€ BC©X 


XỮPQ MOIROT Lí TAHH©BATb, H H€Tb, HH CMeØWIL€đ. lÏATi4 HOHHMAI M©HIT 
ĐH 1H DA3V [H© HOCMOTPCZT Hả HAChl, H@ CKA3340H1, HO V2£Ế@ HO3HHO lí 
HA.) LUETH JIOMOj, TIOTOMV WTO MHC Hả/IO CHATbB HIM 1©JIATB YDOKUH. 
Mini BEIILIH BMECT€ CO B€eMI. 
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